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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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version of the Pali Text. The Pali text in Roman Characters has its 
equivalence in content and validity to the original in Sinhala characters. 
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Ministry of Religious Affairs 


—ooOoo— 


Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha ơayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giói Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 


PACITTIYAPALI 


BHIKKHUVIBHAN GO 
DƯTIYO BHÃGO 


TẠNG LUẬT 

BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 
TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiếu 
ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
và được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu 
này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã được vị trưởng 
lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 

--00O00-- 


Tạng Luật ( Vỉnayapỉtaka ) được chia làm 3 phần chính là 
Suttavỉbhanga (Phân Tích Giới Bổn), Khandhaka (Hợp Phần), và 
Parỉvãra (Tập Yếu). Trong đó Suttavỉbhanga (Phân Tích Giới Bổn) gồm 
có hai bộ là PãrãjikapãỊi và PãcừtiyapãỊi. Suttavibhaĩĩga sẽ được in làm 
ba tập: 

- PãrãjikapãỊi được in thành một tập tức là Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 1, ký hiệu là TTPV tập 01 (TTPV là từ viết tât của Tam Tạng Song Ngữ 
PaỊi-Việt). 

- PãcừtiyapãỊi được in thành hai tập là Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 
2 (TTPV tập 02), và Phân Tích Giới Tỳ khưu Nỉ (TTPV tập 03). 

Hai tập Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 1 và Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 2 trình bày chi tiết đầy đủ 227 điều học của tỳ khưu được xác định 
nhờ vào dòng chữ kết thúc “bhikkhuvibhango nitthừo,” với nghĩa Việt là 
“Phần phân tích giới bổn của tỳ khưu được chấm dứt.” Vì thế hai tập này 
còn có tên gọi chung là Bhikkhuvibhanga. 

Đây là Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2 (TTPV tập 02) với nội dung 
như sau: 

- 92 điều học Pãcittiya 

- 4 điều học Pãtidesanĩya 

- 75 điều học về Sekhiya 

- 7 pháp dàn xếp tranh tụng ( adhikaranasamathã dhammã ). 

Cũng cần nhắc lại là Chú Giải Tạng Luật có tên là Samantapãsãdikã 
được thực hiện do công của Chú Giải Sư Buddhaghosa. Phụ thêm vào đó 
còn có Sớ Giải ( Tĩkã ) tên là Sãratthadĩpanĩ nhằm phân tích về những 
điểm cần phải giải thích thêm hoặc chưa được đề cập ở trong Chú Giải 
(Atthakathã ). Tác giả của Sớ Giải này được ghi nhận là vị tỳ khưu trí tuệ 
tên Sãriputta, thuộc nhóm Mahãvihãra (Đại Tự) ở Sri Lanka. Việc làm 
này được thực hiện theo lời yêu cầu của đức vua Parakkamabãhu I (1153- 
1186). 
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Cũng cần nói thêm là văn bản Pãịỉ - Roman trình bày ở đây đã được 
phiên âm từ Tam Tạng ghi chép bâng mẫu tự Pãịi - Sinhala thuộc ấn 
bản Buddha Jayanti Tripitaka Series của nước Sri Lanka. Nhân đây, 
chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ 
đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn 
đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi 
nhiều thời gian và công sức trong việc nhận diện mặt chữ và đánh máy; 
tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với văn bản chánh cũng đã chiếm 
khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãlỉ của một số thuật 
ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saĩìghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã 
sử dụng dạng chữ nghiêng cho một số câu hoặc đoạn văn nhằm gợi sự 
chú ý của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa hoặc về tính chất thực 
dụng của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt 
bâng văn xuôi nhàm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc. 

Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. 
Việc làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
an sau: Phật tử Phạm Thu Hương (Hồng Kông) và Phật tử Ngô Lý Vạn 
Ngọc (Việt Nam). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên cùng với hai người bạn là Đổng Triều và Hiền đã 
sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu 
sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong việc sử 
dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng dường cuốn 
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Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp cho chúng 
tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần chuẩn xác. 
Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí 
chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam 
Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát triêh, mong sao phước 
báu Pháp thí này luôn dẫn dât quý vị vào con đường tu tập đúng theo 
Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân 
hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã 
cung cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ấn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi 
rất nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các 
tập Luật. Cũng không quên nhắc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, 
nhất là vật thực của ba vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana, 
Jayampati, Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập 
trung toàn thời gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 02 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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Sĩ 

Sĩmu 

Ma 

Syã 

Pãc. 

PTS 

Sekh. 


VinA. 

ND 

PTS 

Sđd. 

TTPV 


CÁC CHỮ VIẾT TẮT: 


Văn Bàn PaỊi: 

• 

: Sĩhala - tãlapannapotthakam 
: SĩhaỊakkhara - mudditapotthakam 
: Maramma Chatthasangĩti Pitakapotthakam 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 

: Syãmakkhara - muditapotthakam 
(Tạng Thái Lan) 

: Pãcittiyasikkhãpadam 
: Pali Text Society Edition (Tạng Anh) 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PÃLI - SINHALA & PÃLI - ROMAN 


£)@©3 S)dc3 tsx5)0@ew epÓ£0@S)D e30©3e3©§ểQde3 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


ẽ}ỂcDo eaÓểíDo CD&Ố3& 

Buddham saranam gacchãmi. 

Q©©o £3ÓểíDo ©SdD© 

Dhammam saranam gacchãmi. 

£3ê)S3o eãỏẩOo (3>ổđ3Ì) 

Sangham saranam gacchãmi. 
gSc3©8 saóẩíDo ©Se±>© 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 
gScs©8 88©o íDỏềDo ©Se±>© 
Dutiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
gSc3©8 esếDsso esóểíDo ©SdD© 
Dutiyampi sangham saranam gacchãmi. 
ũ)ẽ)0(ỀQ pipo £3ÓểíDo ©S 
Tatiyampi buddham saranam gacchãmi. 
S)SC3©8 Q©©o aổểữo (3>©d3© 
Tatiyampi dhammam saranam gacchãmi. 
s>Sc 3©8 £3ê)s3o aổềũo ©SdD© 
Tatiyampi sangham saranam gacchãmi. 


03É33&03Ũ)3 @©Ó©á3 Bti)Q)30Qo a@3pC33' 
Pãnãtipãtă veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

ựpPỉ3)3Q3í333 @©Ó©á3 OsẩếÙDOQo a(ễ)3pC23í 
Adinnãdãnã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


S»@©g©Se±)0DÓD @©Ó©á3 QsẩẽìbOQo C3©3^:C33© 

Kãmesu micchãcãrã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

§C3303U3 @©Ó©á3 QdẽtoCp 03@3pC33& 

Musãvãdã veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

gỔ3@©ÓG3©đSG}0©D£Õ(2)DS)D @©Ó©á3 Se5ỖDdO£o 

ÍD© 3 ^G 33 © 

Surãmerayamajjhapamãdatthãnã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 
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PACITTIYAPALI 
BHIKKHUVIBHẢNGO 
Dutiyo Bhãgo - visayasũci 

BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 

Tập Hai - Mục Lục 

--00O00-- 

6. PÃCITTIYAKANDO - CHƯƠNG PĂCITTIYA:: 
6 . 1. Musãvãdavaggo - Phẩm Nói Dôi: 


1. Musãvãda sikkhãpadam - Điều học về nói dối 02-13 

2. Omasavãda sikkhãpadam - Điều học về nói lời mắng nhiếc 14-41 

3. Pesuíina sikkhãpadam - Điều học về nói đâm thọc 42-51 

4. Padasodhamma-về Pháp theo từng câu 52-55 

5. Pathamasahaseyya-thứ nhất về nằm chung chỗ ngụ 56-59 

6. Dutiyasahaseyya-thứ nhì về nằm chung chỗ ngụ 60-65 

7. Dhammadesanã-về thuyết Pháp 66-73 

8. Bhũtãrocana- về tuyên bố sự thực chứng 74-97 

9. Dutthullãrocana-về công bố tội xấu 98-103 

10. Pathavikhanana-về việc đào đất 102-105 

6 . 2. Bhũtagãmavaggo - Phầm Thảo Mộc: 

1. Bhũtagãma sikkhãpadam - Điều học về thảo mộc 106-109 

2. Annavãdaka-về nói tránh né 110-117 

3. Ujjhãpanaka-về việc phàn nàn 116-121 

4. Pathamasenãsana-thứ nhất về chỗ nàm ngồi 120-125 

5. Dutiyasenãsana-thứ nhì về chỗ nằm ngồi 124-129 

6. Anupakhajja-về việc chen vào 128-131 

7. Nikkaddhana-về việc lôi kéo ra 132-135 

8. Vehãsakuti-về căn gác lầu 136-139 

9. Mahallakavihãra-về trú xá lớn 138-143 

10. Sappãnaka-về (nước) có sinh vật 142-145 


6.3. Bhikkhunovãdavaggo - Phẩm Giáo Giới Tỳ Khưu Ni: 

1. Ovãda sikkhãpadam — Điều học Điều học về giáo giới 146-159 

2. Atthangata-về (mặt trời) đã lặn 158-163 

3. Bhikkhunũpassaya-về chỗ ngụ của tỳ khưu ni 162-167 
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4. Ãmisa sikkhãpadam - Điều học về vật chất 168-171 

5. Cĩvaradãna-về cho y 172-175 

6. Cĩvarasibbana-về may y 176-179 

7. Samvidhãna-về việc hẹn trước 180-185 

8. Nãvãbhirũhana-về việc lên thuyền 184-189 

9. Paripãcita-về được môi giới 190-195 

10. Rahonisajja-về ngồi nơi kín đáo 194-199 


6. 4. Bhojanavaggo - Phẩm Vật Thực: 

1. Ãvasathapindasikkhãpadam - 
Điều học về vật thực ở phước xá 

2. Ganabhojana-về vật thực chung nhóm 

3. Paramparabhojana-về vật thực thỉnh sau 

4. Kãnamãtu-về người mẹ của Kãnã 

5. Pathamapavãrana sikkhãpadam - 
Điều học thứ nhất về việc ngăn (vật thực) 

6. Dutiyapavãrana-thứ nhì về ngăn (vật thực) 

7. Vikãlabhojana-về vật thực sái giờ 

8. Sannidhikãra-về tích trữ (vật thực) 

9. Panĩtabhojana-về vật thực thượng hạng 

10. Dantapona-về tăm xỉa răng 

6. 5. Acelakavaggo - Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thễ: 


1. Acelakasikkhãpadam - Điều học về đạo sĩ lõa thể 252-255 

2. Uyyojana-về việc đuổi đi 256-259 

3. Sabhojana-về chỉ có cặp vợ chồng 260-263 

4. Pathama rahonisajja-thứ nhất về ngồi nơi kín đáo 262-267 

5. Dutiya rahonisajja-thứ nhì về ngồi nơi kín đáo 266-269 

6. Cãritta-về đi thăm viếng 270-277 

7. Mahãnãma-về vị Mahãnãma 276-283 

8. Uyyuttasenã-về quân đội động binh 284-289 

9. Senãvãsa-về trú ngụ nơi binh đội 288-291 

10. Uyyodhika-về nơi tập trận 290-295 

6 . 6. Surãpãnavaggo - Phẩm Uổng Rượu: 

1. Surãpãnasikkhãpadam - Điều học về uống rượu 296-301 

2. Angulipatodaka-về thọt lét bâng ngón tay 302-303 

3. Hassadhamma-về chơi giỡn 304-307 

4. Anãdariya-về sự không tôn trọng 306-309 

5. Bhimsãpanaka-về việc làm cho kinh sợ 310-313 

6. Joti-về ngọn lửa 312-317 

7. Nahãna-về việc tâm 316-325 

8. Dubbannakarana-về việc làm hoại sâc 324-327 


200-205 

204-213 

212-221 

220-227 

228-233 

232-237 

238-241 

240-245 

244-249 

248-251 
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9- Vikappana — Điều học về chú nguyện để dùng chung 328-331 

10. Cĩvarãpanidhãna-về việc thu giấu y 330-335 

6. 7. Sappãnakavaggo - Phầm Có Sinh Vật: 


1. Sanciccapãna sikkhãpadam - 

Điều học về cố ý (giết) sinh vật 336-337 

2. Sappãnaka-về (nước) có sinh vật 338-339 

3. Ukkotana-về việc khơi lại 340-343 

4. Dutthulla-về tội xấu xa 342-345 

5. Unavĩsativassa-về người kém hai mươi tuổi 346-351 

6. Theyyasattha-về đám người đạo tặc 350-353 

7. Samvidhãna-về việc hẹn trước 354-357 

8. Arittha-về vị Arittha 358-367 

9. Ukkhittasambhoga sikkhãpadarự - 

Điều học về việc hưởng thụ chung với vị bị án treo 366-371 

10. Kantaka sikkhãpadam - Điều học về vị Kantaka 370-379 


6. 8. Sahadhammikavaggo - Phầm (Nói) Theo Pháp: 


1. Sahadhammika sikkhãpadam - 

Điều học về (nói) theo Pháp 380-383 

2. Vilekhana-về việc gây ra sự bối rối 384-387 

3. Mohana-về sự giả vờ ngu dốt 388-393 

4. Pahãra-về cú đánh 392-395 

5. Talasattika-về việc giá tay (dọa đánh) 394-397 

6. Amũlaka-về không có nguyên cớ 398-401 

7. Sancicca-về cố ý 400-403 

8. Upassuti-về việc nghe lén 404-407 

9. Kammapatibãhana-về việc ngăn cản hành sự 406-409 

10. Chandam adatvã gamana sikkhãpadam - 

Điều học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận 410-413 

11. Dabba-về vị Dabba 412-417 

12. Parinãmana-về việc thuyết phục dâng 416-421 


6. 9. Rajavaggo - Phẩm Đức Vua: 


1. Rajantepura sikkhapadam - 



Điều học về hậu cung của đức vua 

422-431 

2. 

Ratana-về vật quý giá 

432-437 

3. 

Vikãle gãmappavesana — 



Điều học về việc vào làng lúc sái thời 

438-443 

4 - 

Sũcighara-về ống đựng kim 

444-447 

5. 

Manca-về giường nằm 

446-449 

6. 

Tũlonaddha-về độn bông gòn 

448-451 

7. 

Nisĩdana-về tấm lót ngồi 

452-455 
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8. Kandupaticchãdi sikkhãpadam - Điều học về y đâp ghẻ 454-457 

9. Vassikasãtikã-về vải choàng tâm mưa 458-461 

10. Nandatthera-về trưởng lão Nanda 460-463 

*** 

7. PÃTIDESANĨYAKANDO - CHƯƠNG PÃTIDESANĨYA: 


1 . 

Pathama pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ nhất 

464-469 

2. 

Dutiya pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ nhì 

468-471 

3. 

Tatiya pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ ba 

472-479 

4 - 

Catuttha pãtidesanĩya sikkhãpadam - 



Điều học pãtidesanĩya thứ tư 

480-487 




8. SEKHIYA - CÁC ĐIÊU SEKHIYA: 

8.1. Parimandalavaggo - Phầm Tròn Đeu: 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 

8.2. Ưjjagghikavaggo - Phẩm Cười Vang: 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 496-497 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 496-497 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 496-497 

4. Catutthasikkhãpadam-Điềuhọcthứtư 498-499 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 498-499 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 498-499 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 500-501 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 500-501 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 500-501 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 502-503 


488-489 

490-491 

490-491 

490-491 

492-493 

492-493 

492-493 

494-495 

494-495 

494-495 
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8 . 3 * Khambhakatavaggo - Phẩm Chông Nạnh: 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 504-505 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 504-505 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 504-505 

4. Catutthasikkhãpadam-Điềuhọcthứtư 506-507 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 506-507 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 506-507 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 508-509 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 508-509 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 508-509 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 510-511 


6. 4. Sakkaccavaggo - Phầm Nghiêm Trang: 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 

8. 5. KabaỊavaggo - Phẩm vắt Cơm: 

1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 

4. Catuttha sikkhãpadam - Điều học thứ tư 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 

8 . Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 

8. 6. Surusuruvaggo - Phẩm Tiếng Sột Sột: 


1. Pathama sikkhãpadam - Điều học thứ nhất 530-531 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 530-531 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 532-533 

4. Catutthasikkhãpadam-Điềuhọcthứtư 532-533 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 534-535 


512-513 

512-513 

512-513 

514-515 

514-515 

514-515 

516-519 

518-519 

518-519 

520-521 


522-523 

522-523 

522-523 

524-525 

524-525 

524-525 

526-527 

526-527 

526-527 

528-529 
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6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 534-537 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 536-539 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 538-539 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 540-541 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 540-541 

8. 7. Pãdukãvaggo - Phẩm Giày Dép: 

1. Pathama sikkhãpadarụ - Điều học thứ nhất 542-543 

2. Dutiya sikkhãpadam - Điều học thứ nhì 542-543 

3. Tatitya sikkhãpadam - Điều học thứ ba 542-543 

4. Catutthasikkhãpadam-Điềuhọcthứtư 544-545 

5. Pancama sikkhãpadam - Điều học thứ năm 544-545 

6. Chattha sikkhãpadam - Điều học thứ sáu 544-545 

7. Sattama sikkhãpadam - Điều học thứ bảy 546-547 

8. Atthama sikkhãpadam - Điều học thứ tám 546-547 

9. Navama sikkhãpadam - Điều học thứ chín 546-549 

10. Dasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười 550-551 

11. Ekãdasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười một 550-551 

12. Dvãdasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười hai 550-551 

13. Terasama sikkhãpadam - Điều học thứ ba 552-553 

14. Cuddasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười bốn 552-553 

15. Pannarasama sikkhãpadam - Điều học thứ mười lăm 552-555 

Sekhiyã Uddãnam - 

Phan Tóm Lược Các Điêu Sekhiya 556-557 


9. ADHIKARANASAMATHA D HAM MA - 

CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 558-559 
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Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

***** 


6. PACITTIYAKANDO 

• • 

Ime kho panãyasmanto dvenavuti pãcittiyã dhammã uddesam ãgacchanti. 

6. 1. MUSÃVÃDAVAGGO 

6.1.1. MUSÃVÃDASIKKHÃPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã Sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena hatthako sakyaputto 
vãdakkhitto hoti. So titthiyehi saddhim sallapanto avajãnitvã patijãnãti, 
patijãnitvã avajãnãti, aníĩenannam paticarati, sampajãnamusã bhãsati, 
sanketam katvã visamvãdeti. Titthiyã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma hatthako sakyaputto amhehi saddhim sallapanto avajãnitvã 
patijãnissati patijãnitvã avajãnisasti, annenannam paticarissati, 
sampajãnamusã bhãsissati, sanketam katvã visamvãdessatĩ ”ti? 

2. Assosum kho bhikkhũ tesam titthiyãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ yena hatthako sakyaputto 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã hatthakam sakyaputtam etadavocum: 
“Saccam kira tvam ãvuso hatthaka, titthiyehi saddhim sallapanto avajãnitvã 
patijãnãsi, patijãnitvã avajãnãsi, aníìenannam paticarasi, sampajãnamusã 
bhãsasi, sanketarn katvã visamvãdesĩ ”ti? “Ete kho ãvuso titthiyã nãma yena 
kenaci jetabbã, neva 1 tesam jayo dãtabbo ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã 
santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, 2 te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma hatthako sakyaputto titthiyehi saddhim sallapanto 
avajãnitvã patijãnissati, patijãnitvã avajãnissati, annenannam paticarissati, 
sampajãnamusã bhãsissati, sanketam katvã visamvãdessatĩ ”ti? 


1 na - Sya. 


2 santuttha lajjino kukkuccaka sikkhakama - Machasam natthi. 
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BỘ PÃCITTIYA 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU 

TẬP HAI 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

***** 


6. CHƯƠNG PACITTIYA: 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcừtiya này được đưa ra đọc tụng. 

6. 1. PHÂM NÓI DỐI: 

6.1.1. ĐIẾU HỌC VẾ NÓI DỐI: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka con trai dòng Sakya' 1 ' nói 
năng tráo trở. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ấy phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bàng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại 
đạo phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Hatthaka con trai dòng 
Sakya trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa 
nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bảng điều khác, cố tình nói dối, sau khi 
hẹn ước lại không giữ lời?” 

2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ngoại đạo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp Hatthaka con trai dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Hatthaka con trai dòng Sakya điều này: - “Này 
đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
đại đức phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này 
bâng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng 
không vậy?” - “Này các đại đức, những người ngoại đạo ấy cần bị đánh bại 
bâng bất cứ cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn 
họ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Hatthaka con 
trai dòng Sakya trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo lại phủ 
nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bảng điều 
khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6 . 1 . 1 . 


3. Atha kho te bhikkhũ hatthakam sakyaputtam anekapariyãyena 
vigarahitvã 1 bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne ekasmim pakarane bhikkhusangham, sannipătãpetvã hatthakam 
sakyaputtam patipucchi: “Saccam kira tvam hatthaka, titthiyehi saddhim 
sallapanto avajãnitvă patijãnãsi, patijãnitvã avajãnãsi, annenannam 
paticarasi, sampajãnamusã bhãsasi, sanketam katvã visamvãdesĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 
moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa titthiyehi saddhim 
sallapanto avajãnitvã patijãnissasi, patijãnitvã avajãnissasi, annenannam 
paticarissasi, sampajãnamusã bhãsissasi, sanketam katvã visamvãdessasi? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã 
bhiyyobhãvãya athakhvetam moghapurisa, appasannãnam ceva appasãdãya 
pasannãnam ca ekaccãnam annathattăyã ”ti. 


4. Atha kho bhagavã tam bhikkhum anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya dupposatãya mahicchatãya asantutthiyã sanganikãya kosajjassa 
avannam bhãsitvã anekapariyãyena subharatãya supposatãya appicchassa 
santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa 
vannam bhãsitvã bhikkhũnam tadanucchavikam tadanulomikam dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca sanghasutthutãya 
sanghaphãsutãya, dummankũnam puggalãnam niggahãya, pesalãnam 
bhikkhũnam phãsuvihãrãya, ditthadhammikãnam ãsavãnam samvarãya, 
samparãyikãnam ãsavãnam patighătãya, appasantãnam pasãdãya 
pasannãnam bhiyyobhãvãya, saddhammatthitiyã, vinayãnuggahãya. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Sampajãnamusãvãde pãcừtiyan ”ti. 


5. Sampajãnamusãvãdo nãma visamvãdanapurekkhãrassa vãcã girã 
vyappatho vacĩbhedo vãcasikã vinnatti, attha anariyavohãrã adittham 
dittham me ’ti, asutam sutam me ’ti, amutam mutam me ’ti, avinnãtam 
vinnãtam me ’ti, dittham adittham me ’ti, sutam asutam me ’ti, mutam 
amutam me ’ti, vinnãtam avinnãtam me ’ti. 


1 ‘hatthakam sakyaputtam anekapariyayayena vigarahitva ’iti patho sihala muddita potthake 
na dissate. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Doi - Điêu Pacittiya Ol 


3. Sau đó, khi đã khiển trách Hatthaka con trai dòng Sakya bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại 
và đã hỏi Hatthaka con trai dòng Sakya ràng: - “Này Hatthaka, nghe nói 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi phủ nhận rồi thừa 
nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bàng điều khác, cố tình nói 
dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật 
không đúng đẳn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi nói chuyện 
với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi 
phủ nhận, tránh né điều này bảng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước 
lại không giữ lời vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có 
đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm 
tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người 
đã có đức tin.” 


4. Sau đó, khi đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bâng nhiều phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và bâng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dẽ dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dê dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các tỳ 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhàm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc 
cho hội chúng, nhàm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhàm sự lạc trú của 
các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự 
trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khỉ cố tình nói dối thì phạm tội pãcittỉya.” 


5. Cô' tình nói dôi nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự 
biểu hiện bằng lời nói của vị có ý định lừa dối có tám cách không thánh thiện 
là: Không thấy (nói ràng): “Tôi đã thấy,” không nghe (nói rằng): “Tôi đã 
nghe,” không cảm giác (nói rằng): “Tôi đã cảm giác,” không nhận thức (nói 
rằng): “Tôi đã nhận thức,” đã thấy (nói rằng): “Tôi đã không thăy,” đã nghe 
(nói rằng): “Tôi đã không nghe,” đã cảm giác (nói rằng): “Tôi đã không cảm 
giác,” đã nhận thức (nói ràng): “Tôi đã không nhận thức.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6 . 1 . 1 . 


Adittham nãma na cakkhunã dittham. Asutam nãma na sotena sutam. 
Amutam nãma na ghãnena ghãyitam, na jivhãya sãyitam, na kãyena 
phuttham. Avinnãtam nãma na manasã vinnãtam. Dittham nãma 
cakkhunã dittham. Sutam nãma sotena sutam. Mutam nãma ghãnena 
ghãyitam jivhãya sãyitam kãyena phuttham. Vinnãtam nãma manasã 
vinnãtam. 


Tĩhãkãrehi adittham dittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhaọitan ’ti. 


Catũhãkãrehi adittham dittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhaọissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthim. 


Pancahãkãrehi adittham dittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthim, vinidhãya khantim. 


Chahãkãrehi adittham dittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, 
vinidhãya khantim, vinidhãya rucim. 


Sattahãkãrehi adittham dittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti 
‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya 
ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


Tĩhãkãrehi asutam sutam me ’ti — pe— amutam mutam me ’ti — pe— 
avinnãtam vinnãtam me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 
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Không thấy nghĩa là không được thấy bởi mắt. Không nghe nghĩa là 
không được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi 
mũi, (và) không được nếm bởi lưỡi, (và) không được xúc chạm bởi thân. 
Không nhận thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thày nghĩa là 
đã được thấy bởi mât. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác 
nghĩa là đã được ngửi bởi mũi, (hoặc) đã được nếm bởi lưỡi, (hoặc) đã được 
xúc chạm bởi thân. Đã nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcừtiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 


Với bốn yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thăy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcừtiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm. 


Với năm yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcừtiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
ràng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi. 


Với sáu yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy” về điều đã không 
thấy bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điêu dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe —(như trên)- “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác -(như 
trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm tội 
pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” 


7 




Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6 . 1 . 1 . 


Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi — pe— 
Sattahãkãrehi asutam sutam me ’ti -pe- amutam mutam me ’ti —pe- 
avinnãtam vinnãtam me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya 
khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me sutaíĩcã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me 
mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: — pe— 
Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me vinnãtancã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me 
sutanca mutancã ’ti — pe- Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me sutanca 
vinnãtancã ’ti -pe- Tĩhãkãrehi adittham ditthanca me sutanca mutanca 
vinnãtancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: —pe— 


Tĩhãkãrehi asutam sutanca me mutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutam 
sutanca me vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutarn sutanca me ditthancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: —pe— Tĩhãkãrehi asutam 
sutanca me mutanca vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutam sutanca me 
mutanca ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi asutam sutanca me mutanca 
vinnãtanca ditthancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
-pe- 


Tĩhãkãrehi amutam mutanca me vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
amutam mutanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi amutam mutanca me 
sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: — pe— 
Tĩhãkãrehi amutam mutanca me vinnãtaíìca ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
amutam mutanca me vinnãtanca sutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi amutam 
mutanca me vinnãtanca ditthanca sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: —pe— 


Tĩhãkãrehi avinnãtam vinnãtanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
avinnãtam vinnãtanca me sutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi avinnãtam 
viíìnãtanca me mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
-pe- Tĩhãkãrehi avinnãtam vinnãtam ca me ditthanca sutancã ’ti — pe- 
Tĩhãkãrehi avinnãtam viíìnatanca me ditthanca mutancã ’ti — pe— 
Tĩhãkãrehi avinnãtam viíìnãtanca me ditthanca sutanca muttancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: — pe— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Doi - Điêu Pacittiya Ol 


Với bốn yếu tố, —(nhưtrên)- Với năm yếu tố, -(nhưtrên)— Với sáu yếu 
tố, —(nhưtrên)- Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về 
điều đã không nghe -(như trên)- “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm 
giác —(như trên)— “Tôi đã nhận thức” về điều đã không nhận thức bị phạm 
tội pãcừtiya: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết râng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy và đã nghe” về điều 
đã không thấy bị phạm tội pãcittiya: -(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã thấy và đã cảm giác” về điều đã không thấy bị phạm 
tội pãcittiya: -(như trên)- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
thấy và đã nhận thức” về điều đã không thấy bị phạm tội pãcittiya: -(như 
trên)- Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã 
cảm giác” về điều đã không thấy -(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã 
thăy, đã nghe, và đã nhận thức” về điều đã không thấy - (nhưtrên)- Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều đã 
không thấy bị phạm tội pãcittiya: — (như trên)— 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về 
điều đã không nghe —(như trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe -(như trên)— Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và 
đã thấy” về điều đã không nghe bị phạm tội pãcittiya: —(như trên)- Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận 
thức” về điều đã không nghe —(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, 
đã cảm giác, và đã thấy” về điều đã không nghe —(như trên)— Với ba yếu 
tố,... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thăy” về điều đã không 
nghe bị phạm tội pãcittiya: — (như trên)- 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận 
thức” về điều đã không cảm giác -(nhưtrên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm 
giác và đã thấy” về điều đã không cảm giác -(như trên)- Với ba yếu tố, ... 
“Tôi đã cảm giác và đã nghe” về điều đã không cảm giác bị phạm tội 
pãcittiya: -(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về điều đã không cảm giác -(như 
trên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã nghe” về điều 
đã không cảm giác -(nhưtrên)- Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận 
thức, đã thấy, và đã nghe” về điều đã không cảm giác -(nhưtrên)- 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thăy” 
về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã nhận thức và đã 
nghe” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức 
và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị phạm tội pãcittiya: —nt— 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã 
nghe” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã nhận thức, 
đã thấy, và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức —nt— Với ba yếu tố,... 
“Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã không 
nhận thức bị phạm tội pãcittiya — (như trên)- 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6 . 1 . 1 . 


Tĩhãkãrehi dittham adittham me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. Catũhãkãrehi — pe— 
Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi dittham ‘adittham 
me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti 
‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti 
‘musã mayã bhaọitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya 
rucim, vinidhãya bhãvam. 


Tĩhãkãrehi asutam sutam me ’ti — pe— mutam amutam me ’ti — pe— 
vinnãtam avinnãtam me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayãbhanitan ’ti. Catũhãkãrehi -pe- Pancahãkãrehi 
-pe- Chahãkãrehi -pe- Sattahãkãrehi sutam asutam me ’ti — pe- mutam 
amutam me ’ti — pe— vinnãtam avinnãtam me ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhaọissan ’ti, 
bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, 
vinidhãya ditthim, vinidhãya khantim, vinidhãya rucim, vinidhãya bhãvam. 


Tĩhãkãrehi dittham sutam me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi dittham mutam me ’ti 
—pe— Tĩhãkãrehi dittham vinnãtam me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: —pe- Tĩhãkãrehi dittham sutanca me mutancã ’ti —pe— 
Tĩhãkãrehi dittham sutanca me vinnãtancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi dittham 
sutanca me mutanca vinnãtancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: — pe- 


Tìhãkãrehi sutam mutam me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi sutam vinnãtam me ’ti 
-pe- Tĩhãkãrehi sutam ditthim me ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi sutam mutanca me vinnãtancã ’ti — pe— 
Tĩhãkãrehi sutam mutanca me ditthancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi sutam 
mutanca me vinnãtanca ditthancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: — pe- 


Tĩhãkãrehi miitam vinnătam me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi mutam dittham me 
’ti — pe- Tĩhãkãrehi mutam sutam me ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: -pe— Tĩhãkãrehi mutam vinnãtanca me ditthancã ’ti 
—pe— Tĩhãkãrehi mutam viíĩnãtanca me sutancã ’ti — pe— Tĩhãkãrehi 
mutam viníìãtanca me ditthanca sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa: — pe— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Doi - Điêu Pacittiya OI 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không thấy” về điều đã 
thấy bị phạm tội pãcừtiya: Trước đó, vị ấy khởi ý râng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết ràng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, —(như trên)- Với năm 
yếu tố, -(như trên)- Với sáu yếu tố, —(như trên)— Với bảy yếu tố, vị cố tình 
nói điều dối trá: “Tôi đã không thăy” về điều đã thấy bị phạm tội pãcỉttỉya: 
Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): 
“Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá đã được ta 
nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều 
khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã 
nghe -(như trên)- “Tôi đã không cảm giác” về điều đã cảm giác -(như 
trên)— “Tôi đã không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội 
pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi nói 
(biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối trá 
đã được ta nói.” Với bốn yếu tố, -(như trên)- Với năm yếu tố, -(như 
trên)- Với sáu yếu tố, -(như trên)- Với bảy yếu tố, vị cố tình nói điều dối 
trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã nghe —(như trên)— “Tôi đã không cảm 
giác” về điều đã cảm giác -(như trên)- “Tôi đã không nhận thức” về điều 
đã nhận thức bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói 
điều dối trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói 
xong (biết ràng): “Điều dối trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã thấy 
—nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã thấy —nt— Với ba yếu 
tố,... “Tôi đã nhận thức” về điều đã thấy bị phạm tội pãcỉttỉya: —nt— Với ba 
yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về điều đã 
thấy —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã nghe và đã nhận thức” về điều đã thấy 
—nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” về điều 
đã thấy bị phạm tội pãcittiya: — (như trên) — 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác” về điều đã 
nghe —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức” về điều đã nghe —nt— Với 
ba yếu tố,... “Tôi đã thấy” về điều đã nghe bị phạm tội pãcittiya: —nt— Với 
ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận thức” về 
điều đã nghe —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác và đã thấy” về điều đã 
nghe —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức, và đã thấy” về 
điều đã nghe bị phạm tội pãcittiya: -(nhưtrên)- 

Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức ” về điều đã 
cảm giác —nt— Với ba yếu tố,... “Tôi đã thấy” về điều đã cảm giác —nt— Với 
ba yếu tố,... “Tôi đã nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pãcittiya: —nt— 
Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” về 
điều đã cảm giác —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” về 
điều đã cảm giác —nt— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy và đã 
nghe” về điều đã cảm giác bị phạm tội pãcittiya: - (như trên) — 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.1. 


Tĩhãkãrehi vinnãtam dittham me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi vinnãtam sutam 
me ’ti — pe— Tĩhãkãrehi vinnãtam mutam me ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: -pe- Tĩhãkãrehi vinnãtam ditthanca me 
sutancã ’ti — pe- Tĩhãkãrehi vinnãtam ditthanca me mutancã ’ti —pe— 
Tĩhãkãrehi vinnãtam ditthanca me sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa — pe— 


Tĩhãkãrehi ditthe vematiko dittham no kappeti dittham nassarati dittham 
pamuttho 1 hoti dittham me sutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa — pe- dittham me sutanca mutanca vinnãtancã ’ti 
sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe- sute vematiko sutam 
no kappeti sutam nassarati sutam pamuttho hoti -pe- mute vematiko 
mutam no kappeti mutam nassarati mutam pamuttho 1 hoti — pe— 


Tĩhãkãrehi vinnãte vematiko vinnãtam no kappeti vinnãtam nassarati 
vinnãtam pamuttho hoti vinnãtanca me ditthancã ’ti -pe- vinnãtam 
pamuttho hoti vinnãtanca me sutancã ’ti —pe- vinnãtam pamuttho hoti 
vinnãtanca me mutancã ’ti — pe— vinnãtam pamuttho hoti vinnãtanca me 
ditthanca sutancã ’ti -pe- vinnãtam pamuttho hoti viíìnãtanca me 
ditthanca sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa: pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã 
bhanãmĩ ’ti, bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti. 


Catũhãkãrehi — pe— Pancahãkãrehi — pe— Chahãkãrehi — pe— 
Sattahăkãrehi —pe- vinnãtam pamuttho hoti vinnãtanca me ditthanca 
sutanca mutancã ’ti sampajãnamusã bhanantassa ãpatti pãcittiyassa: 
pubbevassa hoti ‘musã bhanissan ’ti, bhanantassa hoti ‘musã bhanãmĩ ’ti, 
bhanitassa hoti ‘musã mayã bhanitan ’ti, vinidhãya ditthim, vinidhãya 
khantim, vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam. 


Anãpatti davã bhanati, ravã bhanati ; 2 Davã bhanati nãma sahasã 
bhanati, Ravã bhanati nãma annam bhanissãmĩ’ti annam bhanati; 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Musãvãdasikkhãpadam pathamam. 

—ooOoo— 


1 sammuttho - PTS; pammuttho - Simu. 2 davaya bhaụati ravaya bhanati - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Doi - Điêu Pacittiya OI 


Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trấ:”Tôi đã thấy” về điều đã nhận 
thức —(như trên)— Với ba yếu tố, ... “Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức 
-(như trên)- Với ba yếu tố, ... “Tôi đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pãcừtiya: —(như trên)— Với ba yếu tố, vị cố tình nói điều dối trá: 
“Tôi đã thấy và đã nghe” về điều đã nhận thức -(như trên)— Với ba yếu tố, 
... “Tôi đã thăy và đã cảm giác” về điều đã nhận thức -(như trên)- Với ba 
yếu tố, ... “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều đã nhận thức bị 
phạm tội pãcừtiya: — (như trên)— 

Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thấy, không tin điều đã thấy, 
không nhớ về điều đã thấy, quên điều đã thấy lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi 
đã thấy và đã nghe” bị phạm tội pãcừtiya: —(nhưtrên)— lại cố tình nói điều 
dối trá: “Tôi đã thăy và đã nghe, đã cảm giác, và đã nhận thức” bị phạm tội 
pãcittiya: —(như trên)- vị có hoài nghi về điều đã nghe, không tin điều đã 
nghe, không nhớ về điều đã nghe, quên điều đã nghe —(như trên)- vị có 
hoài nghi về điều đã cảm giác, không tin điều đã cảm giác, không nhớ về điều 
đã cảm giác, quên điều đã cảm giác - (như trên) — 

Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã 
nhận thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại cố 
tình nói điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” —(như trên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức và đã cảm giác” —(nhưtrên)— quên 
điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, và đã nghe” —(nhưtrên)— 
quên điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm 
giác” bị phạm tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói điều dối 
trá,” trong khi nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết 
rằng): “Điều dối trá đã được ta nói.” 

Với bốn yếu tố, —(như trên)— Với năm yếu tố, -(như trên)- Với sáu yếu 
tố, —(như trên)- Với bảy yếu tố, ... quên điều đã nhận thức lại cố tình nói 
điều dối trá: “Tôi đã nhận thức, đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” bị phạm 
tội pãcittiya: Trước đó, vị ấy khởi ý ràng: “Ta sẽ nói điều dối trá,” trong khi 
nói (biết rằng): “Ta đang nói điều dối trá,” đã nói xong (biết rằng): “Điều dối 
trá đã được ta nói,” đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

Vị nói không suy nghĩ, vị nói theo thói quen — Nói không suy nghĩ 
nghĩa là nói vội (nói nhanh). Nói theo thói quen nghĩa là (nghĩ ràng): ‘Ta 
sẽ nói điều này’ lại nói điều khác — vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về nói dôi là thứ nhất. 

—ooOoo— 


13 




6.1. 2. OMASAVADASIKKIIAPADAM 


1. Tena kho samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pesalehi bhikkhũhi saddhim bhandentã 1 pesale bhikkhũ omasanti jãtiyãpi 
nãmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi liủgenapi kilesenapi 
ãpattiyãpi hĩnenapi akkosena khumsenti vambhenti. Ye te bhikkhũ appicchã 
-pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ pesalehi bhikkhũhi saddhim bhandentã pesale bhikkhũ omasissanti 
j ãtiyãpi nãmenapi gottenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi lingenapi 
kilesenapi ãpattiyãpi hĩnenapi akkosena khumsessanti vambhesantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ chababaggiye bhikkhũ anekapariyãyena 
vigarahitvã bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave pesalehi bhikkhũhi saddhim bhandentã pesale bhikkhũ omasatha 
jãtiyãpi —pe— hĩnenapi akkosena khumsetha vambhethã ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
pesalehi bhikkhũhi saddhim bhandentă pesale bhikkhũ omasissatha jãtiyãpi 
-pe— hĩnenapi akkosena khumsessatha vambhessatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- Vigarahitvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


3. “Bhũtapubbam bhikkhave, takkasilãyam annatarassa brãhmanassa 
nandivisãlo nãma balivaddo 2 ahosi. Atha kho bhikkhave nandivisălo 
balivaddo tam brãhmanam etadavoca: “Gaccha tvam brãhmana setthinã 
saddhim sahassena abbhutam 3 karohi: ‘Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessatĩ ”’ti. Atha kho bhikkhave so brãhmano setthinã 
saddhim sahassena abbhutarn akãsi: “Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessatĩ ”ti. Atha kho bhikkhave so brahmano sakatasatam 
atibandhitvã nandivisãlam balivaddam yojetvã etadavoca: “Ancha 4 kũta, 
vahassu kũtã ”ti. Atha kho bhikkhave nandivisãlo balivaddo tattheva atthãsi. 
Atha kho bhikkhave so brãhmano sahassena parãjito pajjhãyi. 


1 bhaụdanta - Ma, Sya. 3 abbhudam - Sya. 

2 balĩbăddo - Ma; balibaddo - Syã, PTS. 4 gaccha - Ma, PTS. 
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6.1. 2. ĐIẾU HỌC VẾ NÓI LỜI MẮNG NHIẾC: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại còn chửi rủa và 
khinh bỉ bảng sự si vả hạ tiện. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)—, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng nhiếc các tỳ khưu hiền 
thiện theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ bàng sự si vả hạ tiện?” 


2. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bâng nhiều 
phương thức, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu 
hiền thiện đã mắng nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như 
trên)—lại còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy. 


?? 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi trong khi cãi cọ với các tỳ khưu hiền thiện lại mắng 
nhiếc các tỳ khưu hiền thiện theo sự sanh ra, —(như trên)— lại còn chửi rủa 
và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


3. - Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Takkasilã có người Bà-la- 
môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisãla. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò 
mộng Nandivisãla đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn (nói rằng): Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với nhau.” Này các tỳ 
khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú thương một ngàn 
(nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối 
liền với nhau.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nối liền một 
trăm xe kéo lại với nhau rồi máng con bò mộng Nandivisãla vào và đã nói 
điều này: “Này đồ xạo, hãy kéo đi. Này đồ xạo, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã đứng yên ngay tại chỗ ấy. Này các tỳ 
khưu, khi ấy người Bà-la-môn ấy bị thua một ngàn nên đã rầu rĩ. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


4. Athakho bhikkhave nandivisãlo balivaddo tam brãhmanam etadavoca: 
“Kissa tvam brãhmana pajjhãyasĩ ”ti? “Tathãhi panãham bho tayã sahassena 
parãjito ”ti. “Kissa pana mam tvam brãhamana akũtam kũtavãdena pãpesi? 
Gaccha tvam brãhmana setthinã saddhim dvĩhi sahassehi abbhutam karohi: 
‘Mayham balivaddo sakatasatam atibaddham pavattesassatĩ ’ti. Mã ca mam 
akũtam kũtavãdena pãpesĩ ”ti. Atha kho bhikkhave so brãhmano setthinã 
saddhim dvĩhi sahassehi abbhutam akãsi: “Mayham balivaddo sakatasatam 
atibaddham pavattessatĩ ”ti. 


5. Atha kho bhikkhave so brãhmano sakatasatam atibandhitvã 
nandivisãlam balivaddam yojetvă' etadavoca: “Aíĩcha bhadra vahassu bhadrã 
”ti. Atha kho bhikkhave nandivisãlo balivaddo sakatasatam atibaddham 
pavattesi. 


6. “Manãpameva bhãseyya nãmanãpam kudãcanam, 
manãpam bhãsamãnassa garumbhãram udabbahĩ, 
dhananca nam alabbhesi 2 tena cattamano ahũ ”ti. 

Tadãpi me bhikkhave amanãpã khumsanã vambhanã, kimanga pana 
etarahi manãpã bhavissati khumsanã vambhanã? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave, imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Omasavãde pãcừtiyan ”ti. 


7. Omasavãdo nãma dasahi ãkãrehi omasati: j ãtiyãpi nãmenapi 
gontenapi kammenapi sippenapi ãbãdhenapi lingenapi kilesenapi ãpattiyãpi 
akkosenapi. 


8. Jati nama dve jatiyo, hina ca jati ukkattha ca jati. Hina nama jati 
candãlajãti venajãti nesãdajãti rathakãrajãti, pukkusajãti, esãhĩnã nãmajãti. 
Ukkatthã nãma jãti khattiya jãti brãhmanajãti, esã ukkatthã nãma jãti. 


9. Nãmam nãma dve nãmãni, hĩnanca nãmam ukkatthanca nãmam. 
Hĩnam nãma nãmam avakannakam javakaọnakam dhanitthakam 
savitthakam kulavaddhakam, tesu tesu vã pana janapadesu onãtam 
avannãtam hĩỊitam paribhũtam acittĩkatam, 3 etam hĩnam nãma nãmam. 
Ukkattham nãma nãmam buddhapatisannuttain dhammapatisannuttam 
sanghapatisannuttam, tesu tesu vã pana janapadesu anonãtam anavannãtam 
ahĩỊitam aparibhũtam cittĩkatam, etam ukkattham nãma nãmam. 


1 yunjitva - Ma, Sya, PTS. 2 alabhesi - Ma. 3 acitikatam - Sya; acittikatam - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


4. Này các tỳ khưu, khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã nói với người Bà- 
la-môn ấy điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại rầu rĩ vậy?” “Này ông 
bò, bởi vì do ông mà ta đã bị thua một ngàn như thê?’ “Này Bà-la-môn, vì sao 
ngươi lại bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không xạo? Này 
Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương hai ngàn (nói 
rằng): ‘Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau.’ Và chớ có bôi xấu ta bằng cách nói đồ xạo (trong khi) ta là kẻ không 
xạo.” Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã đánh cá với nhà phú 
thương hai ngàn (nói rằng): “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm 
xe kéo được nối liền với nhau.” 


5. Này các tỳ khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau rồi đã máng con bò mộng Nandivisãla vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiền, hãy lôi đi.” Này các tỳ khưu, 
khi ấy con bò mộng Nandivisãla đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liền với 
nhau. 

6. Nên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào băt cứ 
lúc nào. (Con bò) đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã, và đã 
đạt được tài sản cho người ấy, và nhờ thếnó đã được hoan hỷ. 

Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy sự chửi rủa và sự khinh bi đã không làm 
ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm ta 
hài lòng? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pãcittiya.” 

7. Lời mắng nhiếc nghĩa là mâng nhiếc theo mười biểu hiện: theo sự 
sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, và bằng sự sỉ vả. 

8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. 


9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thấp kém nghĩa là tên Avakannaka, Javakannaka, Dhanitthaka, 
Savitthaka, Kulavaddhaka, hoặc là (tên gọi) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê 
tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; tên 
gọi ấy gọi là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quý nghĩa là được gẳn liền với từ 
Budấha (đức Phạt), được gẳn liền với từ Dhamrna (Giáo Phap), được gắn 
liền với t ừSaiigha (Hội Chúng), hoặc là (tên gọi) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; tên gọi ấy gọi là tên gọi cao quý. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


10. Gottam nãma dve gottãni, hĩnanca gottam ukkatthanca gottam. 
Hĩnam nãma gottam kosiyagottam bhãradvặjagottam, tesu tesu vã pana 
janapadesu onãtam avannãtam hĩỊitam paribhũtam acittĩkatam, etam hĩnam 
nãma gottam. Ukkattham nãma gottam gotamagottam moggallãnagottam 
kaccãnagottam' vãsetthagottam, 2 tesu tesu vã pana janapadesu anonãtam 
anavannãtam ahĩỊitam aparibhũtam cittĩkatam, etam ukkattham nãma 
gottam. 


11. Kammam nãma dve kammãni, hĩnanca kammam ukkatthanca 
kammam. Hĩnam nãma kammam kotthakakammam pupphachaddhaka- 
kammam, tesu tesu vã pana janapadesu onãtam avannãtam hĩỊitam 
paribhũtam acittĩkatam, etam hĩnam nãma kammam. Ukkattham nãma 
kammam kasi vanijjã gorakkhã, tesu tesu vã pana janapadesu anonãtam 
anavannãtam ahĩịitam aparibhũtam cittĩkatam, etam ukkattham nãma 
kammaip. 


12. Sippam nãma dve sippãni, hĩnanca sippam ukkatthaíìca sippam. 
Hĩnam nãma sippam nãỊakãrasippam kumbhakãrasippam, pesakãrasippam 
cammakãrasippam nahãpitasippam, tesu tesu vã pana janapadesu onãtam 
avannãtam hĩỊitam paribhũtam acittĩkatam etam hĩnam nãma sippam. 
Ukkattham nãma sippam muddã 3 gananã lekhã, tesu tesu vã pana 
janapadesu anonãtam anavannãtam ahĩịitam aparibhũtam cittĩkatam, etam 
ukkattham nãma sippam. 


13. Sabbepi abadhã hina, api ca madhumeho abadho ukkattho. 


14. Lingam nãma dve lingãni, hĩnanca lingam ukkatthanca lingam. 
Hĩnam nãma lingam atidĩgham atirassam atikanham accodãtam, etam 
hĩnam nãma lingam. Ukkattham nãma lingaip nãtidĩgham nãtirassam 
nãtikanham nãccodãtam, etarn ukkattham nãma lingam. 


15. Sabbepi kilesa hina. 


16. Sabbapi apattiyo hina, api ca sotapattisamapatti ukkattha. 


1 kaccayanagottam - Sya, PTS. 2 vasitthagottam - Ma, PTS. 3 muddha - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: dòng họ thấp kém và dòng họ 
cao quý. Dòng họ thấp kém nghĩa là dòng họ Kosiya, dòng họ Bhãradvặịa, 
hoặc là (dòng họ) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không 
được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ thấp 
kém. Dòng họ cao quý nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Moggallãna, dòng 
họ Kaccãna, dòng họ Vãsettha, hoặc là (dòng họ) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong 
những xứ sở ấy; dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý. 


11. Công việc nghĩa là có hai loại công việc: công việc thấp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là (công việc) bị khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị 
xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ấy 
gọi là công việc thấp kém. Công việc cao quý nghĩa là việc đồng áng, việc 
thương buôn, việc chăn bò, hoặc là (công việc) không bị khinh bỉ, không bị 
chê bai, không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong 
những xứ sở ấy; công việc ấy gọi là công việc cao quý. 

12. Nghe nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: nghề nghiệp thấp kém 
và nghề nghiệp cao quý. Nghề nghiệp thấp kém nghĩa là nghề đan tre, nghề 
làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc, hoặc là (nghề nghiệp) bị 
khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tởm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là nghề nghiệp thấp kém. Nghề 
nghiệp cao quý nghĩa là nghề quản lý, nghề kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
(nghề nghiệp) không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không 
bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ấy gọi là 
nghề nghiệp cao quý. 

13. Tất cả các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiểu đường là cao 
quý. 

14. Đặc điềm nghĩa là có hai đặc điểm: đặc điểm thấp kém và đặc điểm 
cao quý. Đặc điểm thấp kém nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trâng; 
đặc điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý nghĩa là không quá 
cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trâng; đặc điểm ấy gọi là đặc 
điểm cao quý. 


15. Tất cả các phiên não là thấp kém. 

16. Tất cả các sự vi phạm ( ãpatti ) là thấp kém. Tuy nhiên, sự vi phạm 
vào dòng Thánh (quả vị Nhập Lưu) và sự tự mình vi phạm (sự chứng đạt) là 
cao quý. 1 


1 Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ ãpattỉ là “sự đạt đến,” nghĩa thông dụng 
là “sự phạm tội, hay tội vi phạm” như được thấy ở trường hợp thấp kém. Còn trường hợp cao 
quý được nêu ra hai hợp từ là sotãpatti ( sota-ãpattỉ ) và samăpatti ( sam-ãpatti ) do được 
ghép với ãpatti. Từ sotăpatti có ý nghĩa là sự đạt đến dòng chảy, sự tiến vào dòng Thánh, tức 
là quả vị Nhập Lưu; còn từ samăpatti có ý nghĩa là sự đạt đến trọn vẹn, sự tự mình đạt đến, 
dịch là sự chứng đạt. Khó có thê’ diên đạt trọn vẹn sang tiếng Việt (ND). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


17. Akkoso nãma dve akkoso, hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. Hĩno 
nãma akkoso otthosi menedãsi gonosi gadrabhosi tiracchãnagatosi 
nerayikosi, natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti, 
yakãrena vã bhakãrena vã, kãtakotacikãya vã, eso hĩno nãma akkoso. 
Ukkattho nãma akkoso panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi, 
dhammakathikosi, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti, 
eso ukkattho nãma akkoso. 


18. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo 1 hĩnena hĩnam vadeti candãlam venam nesãdam 
rathakãram pukkusam “candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


19. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti khattiyam brahmanam 
“candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


20. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti candãlam venam nesãdam 
rathakãram pukkusam “khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


21. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti khattiyam brãhmanam 
“khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


22. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti avakannakam javakannakam 
dhanitthakam savitthakam kulavaddhakam “avakannakosi javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


1 maủkum kattukamo - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


17. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự si vả cao quý. 
Sự si vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò , ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya ,’ 1 hoặc đệm 
vào tiếng ‘ bha ,’ hoặc gọi là ‘kãta’ đối với người nam và ‘kotacikã’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự si vả ấy gọi là sự si vả cao 
quý. 


18. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp 
kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng 
thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 


19. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


20. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý 
ràng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya 
theo từng lời nói. 


21. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, 
hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Sát-đế-lỵ, ngươi là 
Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


22. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
thấp kém rằng: “Ngươi là Avakannaka, ngươi là ơavakannaka, ngươi là 
Dhanitthaka, ngươi là Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm 
tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


1 Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chi biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 2. 


23. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti buddharakkhitam 
dhammarakkhitam sangharakkhitam “avakannakosi javakannakosi 
dhanitthakosi savitthakosi kulavaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


24. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti avakannakam javakannakam 
dhanitthakam savitthakam kulavaddhakam “buddharakkhitosi 
dhammarakkhitosi sangharakkhitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


25. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti buddharakkhitam 
dhammarakkhitaĩn sangharakkhitam “buddharakkhitosi dhammarakkhitosi 
sangharakkhitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


26. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti kosiyam bhãradvãjam “kosiyosi 
bhãradvặjosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


27. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti gotamam moggallãnam 
kaccãnam vãsettham “kosiyosi bhãradvặjosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


28. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti kosiyam bhãradvãjam “gotamosi 
moggallãnosi kaccãnosi' vãsetthosĩ ”ti 2 bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


29. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti gotamam moggallãnam 
kaccãnam vãsettham “gotamosi moggallãnosi kaccãnosi vãsetthosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


1 kaccayano si - Sya. 


2 vasitthosi ’ti - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


23. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Saiìgharakkhita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi 
là Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là Dhanitthaka, ngươi là 
Savitthaka, ngươi là Kulavaddhaka;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng 
lời nổi. 


24. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) thấp kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka rồi nói theo sự 
cao quý ràng: “Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi 
là Sangharakkhita;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


25. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có tên gọi) cao quý là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Saiìgharakkhita, rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Saiìgharakkhita;” vị 
nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


26. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhãradvặja rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là Kosiya, ngươi là 
Bhãradvặja;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


27. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallãna, là Kaccãna, là Vãsettha rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là 
Kosiya, ngươi là Bhãradvặja;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


28. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) thấp kém là Kosiya, là 
Bhãradvặja rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là Gotama, ngươi là 
Moggallãna, ngươi là Kaccãna, ngươi là Vãsettha;” vị nói thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 


29. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có dòng họ) cao quý là Gotama, là 
Moggallãna, là Kaccãna, là Vãsettha rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
Gotama, ngươi là Moggallãna, ngươi là Kaccãna, ngươi là Vãsettha;” vị nói 
thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


30. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti kotthakam pupphachaddhakam 
“kotthakosi pupphachaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


31. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti kassakam vãnijam gorakkham 
“kotthakosi pupphachaddhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


32. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti kotthakam pupphachaddhakam 
“kassakosi vãnijajosi gorakkhosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


33. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti kassakam vãnijam 
gorakkham “kassakosi vãnijosi gorakkhosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


34. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti naỊakãram kumbhakãram pesakãram 
cammakãram nahãpitam “naỊakãrosi kumbhakãrosi pesakãrosi 
cammakãrosi nahãpitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


35. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti muddikam 1 ganakam lekhakam 
“naỊakãrosi kumbhakãrosi pesakãrosi cammakãrosi nahãpitosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãciyattiyassa. 


36. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti naỊakãram kumbhakãram 
pesakãram cammakãram nahãpitam “muddikosi ganakosi lekhakosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


1 muddhikam - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


30. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi là 
người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


31. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự thấp kém ràng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


32. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) thấp kém là thợ mộc, người 
hốt dọn bông hoa rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là nông phu, ngươi là 
thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng lời nói. 


33. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có công việc) cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bò;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng lời nói. 


34. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là nghề đan tre, 
nghề làm gốm, nghề thợ dệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc rồi nói theo sự thấp 
kém ràng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, 
ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya 
theo từng lời nói. 


35. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc;” vị nói thì 
phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


36. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) thấp kém là thợ đan tre, 
thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc rồi nói theo sự cao quý ràng: 
“Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


37. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti muddikam ganakam 
lekhakam “muddikosi ganakosi lekhakosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


38. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti kutthikam ganadikam kilãsikam 
sosikam apamãrikam “kutthikosi ganadikosi kilãsikosi sosikosi apamãrikosĩ 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


39. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti madhumehikam “kutthikosi 
gandikosi kilãsikosi sosikosi apamãrikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


40. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti kutthikam gandikam kilãsikam 
sosikam apamãrikam “madhumehikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


41. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti madhumehikam 
“madhumehikosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


42. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti atidĩgham atirassam atikanham 
accodãtam “atidĩghosi atirassosi atikanhosi accodãtosĩ ”ti bhanati, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


43. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti nãtidĩgham nãtirassam 
nãtikanham nãccodãtam “atidĩghosi atirassosi atikanhosi accodãtosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


37. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nghề nghiệp) cao quý là quản lý, kế toán, 
thư ký rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, 
ngươi là thư ký;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


38. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là 
người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là người bệnh động 
kinh;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


39. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh 
mụt nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phổi, ngươi là 
người bệnh động kinh;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


40. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phổi, bệnh động kinh rồi nói theo sự cao quý 
ràng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng lời nói. 


41. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có bệnh tật) cao quý là bệnh tiểu đường rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì phạm 
tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


42. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trẳng rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là 
quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya 
theo từng lời nói. 


43. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trâng rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá 
trắng;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


44. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti atidĩgham atirassam atikanham 
accodãtam “nãtidĩghosi nãtirassosi nãtikanhosi nãccodãtosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


45. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti nãtidĩgham nãtirassam, 
nãtikanham nãccodãtam “nãtidĩghosi nãtirassosi nãtikanhosi nãccodătosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


46. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti rãgapariyutthitam dosa- 
pariyutthitam mohapariyutthitam “rãgapariyutthitosi dosapariyutthitosi 
mohapariyutthitosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


47. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti vĩtarãgam vĩtadosam vĩtamoham 
“rãgapariyutthitosi dosapariyutthitosi mohapariyutthitosĩ ”ti bhanati, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


48. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti rãgapariyutthitam dosa- 
pariyutthitam mohapariyutthitam “vĩtarãgosi vĩtadososi vĩtamohosĩ ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


49. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti vĩtarãgam vĩtadosam 
vĩtamoham “vĩtarãgosi vĩtadososi vĩtamohosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


44. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) thấp kém là quá cao, quá lùn, 
quá đen, quá trâng rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là không quá cao, 
ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trắng;” 
vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


45. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có đặc điểm) cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, 
ngươi là không quá trâng;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


46. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiêu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiêu rồi nói theo sự thấp kém ràng: “Ngươi 
bị tham khuấy nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiêu, ngươi bị si khuấy nhiêu;” vị 
nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


47. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi bị tham khuấy 
nhiêu, ngươi bị sân khuấy nhiêu, ngươi bị si khuấy nhiễu;” vị nói thì phạm 
tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


48. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) thấp kém bị tham khuấy nhiêu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiêu rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi có 
tham đã lìa, ngươi có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 


49. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có nội tâm) cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã lìa, có si đã lìa rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi có tham đã lìa, ngươi 
có sân đã lìa, ngươi có si đã lìa;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


50. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti pãrậjikam ajjhãpannam 
sanghãdisesam ajjhãpannam thullaccayam ajjhãpannam pãcittiyam 
ajjhãpannam pãtidesanĩyam ajjhãpannam dukkatam ajjhãpannam 

dubbhãsitam ajjhãpannam “pãrặjikam ajjhãpannosi sanghãdisesam 
ajjhãpannosi thullaccayam ajjhãpannosi pãcittiyam ajjhãpannosi 

pătidesanĩyam ajjhãpannosi dukkatam ajjhãpannosi dubbhãsitam 

ajjhãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


51. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti sotãpannam “pãrậjikam 
ajjhãpannosi —pe- dubbhãsitam ajjhãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


52. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti pãrặjikam ajjhãpannam — pe— 
dubbhăsitam ajjhãpannam “sotãpannosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
pãcittiyassa. 


53. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti sotãpannam “sotãpannosĩ 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


54. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti ottham mendam gonam gadrabham 
tiracchãnagatam nerayikam “otthosi mendosi gonosi gadrabhosi 
tiracchãnagatosi nerayikosi natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


55. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena ukkattham vadeti panditam vyattam medhãvim 
bahussutam dhammakathikam “otthosi mendosi gonosi gadrabhosi 
tiracchãnagatosi nerayikosi natthi tuyham sugati duggatiyeva tuyham 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


56. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena hĩnam vadeti ottham mendam gonam 
gadrabham tiracchãnagatam nerayikam “panditosi vyattosi medhãvĩsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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50. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pãrãjika, vi phạm tội sanghãdisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi phạm tội 
pãcừtiya, vi phạm tội pãtidesanĩya, vi phạm tội dukkata, vi phạm tội 
dubbhãsita rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi đã vi phạm tội pãĩ'ãjika, 
ngươi đã vi phạm tội saĩĩghãdisesa, ngươi đã vi phạm tội thullaccaya, ngươi 
đã vi phạm tội pãcừtiya, ngươi đã vi phạm tội pãtidesanĩya, ngươi đã vi 
phạm tội dukkata, ngươi đã vi phạm tội dubbhãsừa;” vị nói thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 

51. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự thấp kém ràng: “Ngươi đã vi phạm 
tội pãrãjika, -(như trên)- ngươi đã vi phạm tội dubbhãsừa;” vị nói thì 
phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

52. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) thấp kém là vi phạm tội 
pãrãjika, -(như trên)- vi phạm tội dubbhãsừa rồi nói theo sự cao quý rằng: 
“Ngươi đã vi phạm vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì 
phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

53. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (có sự vi phạm) cao quý là vi phạm vào dòng 
Thánh (quả vị Nhập Lưu) rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi đã vi phạm 
vào dòng Thánh (Ngươi là bậc Nhập Lưu);” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng lời nói. 

54. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bàng sự si vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

55. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bâng sự sỉ vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự thấp kém rằng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, 
ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh 
chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

56. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém là con lạc đà, con 
cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục rồi nói theo sự cao quý râng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 
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57. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo ukkatthena ukkattham vadeti panditam vyattam 
medhãvim bahussutam dhammakathikam “panditosi vyattosi medhãvĩsi 
bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


58. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Santi idhekacce candãlã venã nesãdã 
rathakãrã pukkusã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


59. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Santi idhekacce khattiyã brãhmanã ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


60. Upasampanno upasampannarn khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Santi idhekacce avakannakã javakannakã 
dhanitthakã savitthakã kulavaddhakã ”ti bhanati — pe— “Santi idhekacce 
buddharakkhită dhammarakkhită sangharakkhitã ”ti bhanati —pe- “Santi 
idhekacce koyisã bhãradvậjã ”ti bhanati — pe— “Santi idhekacce gotamã 
moggallãnã kaccãnã vãsetthã ”ti bhanati — pe- “Santi idhekacce kotthakã 
pupphachaddhakã ”ti bhanati —pe- “Santi idhekacce kassakã vãnijã 
gorakkhã ”ti bhanati —pe— “Santi idhekacce kacce naỊakãrã kumbhakãrã 
pesakãrã cammakãrã nahãpitã ”ti bhanati — pe- “Santi idhekacce muddikã 
ganakã lekhakã ”ti bhanati — pe— “Santi idhekacce kutthikã gandikã tilãsikã 
sosikã apamãrikã ”ti bhanati — pe- “Santi idhekacce mudhumehikã ”ti 
bhanati — pe- “Santi idhekacce atidĩghã atirassã atitanhã accodãtã ”ti 
bhanati -pe— “Santi idhekacce nãtidĩghã nãtirassã nãtikanhã nãccodãtã ”ti 
bhanati -pe— “Santi idhekacce rãgapariyutthitã dosapariyutthitã 
mohapariyutthitã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce vĩtarãgã vĩtadosã 
vĩtamohã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce pãrậjikam ajjhãpannã ”ti 
bhanati, — pe- dubbhãsitam ajjhãpannã ”ti bhanati — pe- “Santi idhekacce 
sotăpannã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce otthã mendã gonã gadrabhã 
tiracchãnagatã nerayikã natthi tesam sugati duggatiyeva tesam pãtikankhã 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 
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57. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên (bằng sự si vả) cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý ràng: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 


58. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì 
phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


59. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “ơ đây, có một số vị là Sát- 
đế-lỵ, là Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


60. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị tên là 
Avakannaka, là ơavakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là 
Kulavaddhaka;” vị nói thi —(như trên)- “ớ đây, có một sổ vị tên là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Saiìgharakkhita;” vị nói thì —(như 
trên)- “Ở đây, có một số vị dòng họ là Kosiya, là Bhãradvặja;” vị nói thì 
-(như trên)- “Ở đây, có một số vị dòng họ là Gotama, là Moggallãna, là 
Kaccãna, là Vãsettha;” vị nói thì -(như trên)- “Ở đây, có một số vị là thợ 
mộc, người hốt dọn bông hoa;” vị nói thì —(như trên)- “Ở đây, có một số vị 
là nông phu, thương buôn, người chăn bò;” vị nói thì -(như trên)— “Ở đây, 
có một số vị là thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc;” 
vị nói thì —(như trên)- “Ở đây, có một số vị là quản lý, kế toán, thư ký;” vị 
nói thì -(như trên)- “Ở đây, có một số vị là người bệnh cùi, người bệnh mụt 
nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phổi, người bệnh động kinh;” vị nói 
thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là người bệnh tiểu đường;” vị nói thì 
-(như trên)— “Ở đây, có một số vị là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng;” 
vị nói thì -(như trên)- “Ở đây, có một số vị là không quá cao, không quá 
lùn, không quá đen, không quá trắng;” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có 
một số vị bị tham khuấy nhiêu, bị sân khuấy nhiêu, bị si khuấy nhiễu;” vị nói 
thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị có tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã 
lìa;” vị nói thì -(như trên)- “Ở đây, có một số vị đã vi phạm tội pãĩ'ãjika,” vị 
nói thì —(như trên)— đã vi phạm tội dubbhãsừa;” vị nói thì — (như trên) — 
“Ở đây, có một số vị đã vi phạm vào dòng Thánh (Ở đây, có một số vị là các 
bậc Nhập Lưu);” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là con lạc đà, 
con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
những người ấy, khổ cảnh chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 
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61. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Santi idhekacce panditã vyattã medhãvino 1 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesam duggati, sugatiyeva tesam 
pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


62. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


63. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Ye nũna panditã vyattã medhãvino 
bahussuto dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


64. Upasampanno upasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Na mayam candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, — pe- “Na mayam pandită vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã, natthamhãkam duggati sugatiyeva amhãkam pãtikankhã 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


65. Upasampanno anupasampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo hĩnena hĩnam vadeti: — pe— hĩnena ukkattham vadeti 
-pe- ukkatthena hĩnam vadeti — pe- ukkatthena ukkattham vadeti 
panditam vyattam medhãvim bahussutam dhammakathikam “panditosi, 
byattosi, medhãvĩsi, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyham duggati 
sugati yeva tuyham pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


1 medhavi - Ma. 
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Ỏ1.VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 


62. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. — (như trên) — 


63. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dukkata theo từng lời nói. 


64. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


65. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên (bằng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo 
sự thấp kém ràng -(như trên)- (bâng sự si vả) cao quý rồi nói theo sự thấp 
kém ràng —(như trên)- (bâng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự cao quý 
rằng —(như trên)- (bàng sự si vả) cao quý là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là 
người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, 
cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 
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Musavadavaggo - Pac. 6.1.2. 


66. Upasampanno anusampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Santi idhekacce candãlã venã nesãdã 
rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Santi idhekacce panditã vyattă 
medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthi tesam duggati sugatiyeva 
tesam pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


67. Upasampanno anusampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, — pe— “Ye nũna panditã vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


68. Upasampanno anusampannam khumsetukãmo vambhetukãmo 
mankukattukãmo evam vadeti: “Na mayam candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ”ti bhanati, — pe- “Na mayam panditã vyattã medhãvino bahussută 
dhammakathikã, natthamhãkam duggati sugatiyeva amhãkam pãtikankhã 
”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


69. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyãtã hĩnena hĩnam vadeti candãlam venam 
nesãdam rathakãram pukkusam “candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi 
pukkusosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


70. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukămo davakamyată hĩnena ukkattham vadeti khattiyam 
brãhmanam “candãlosi venosi nesãdosi rathakãrosi pukkusosĩ ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


71. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã ukkatthena hĩnam vadeti candãlam 
venam nesãdam rathakãram pukkusam “khattiyosi brãhmanosi, ”ti bhanati, 
ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


66. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là 
hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những người ấy, 
cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 


67. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Có lẽ những người 
này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt 
rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người này là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho những 
người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm tội dukkata theo 
từng lời nói. 


68. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hổ người chưa tu lên bậc trên rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị 
nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, 
thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời 
chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


69. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự thấp kém rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, 
ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là 
hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 


70. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự thấp kém 
rằng: “Ngươi là hạng cùng đinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ 
săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác;” vị nói thì phạm tội 
dubbhãsita theo từng lời nói. 


71. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) thấp kém là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm 
xe, hạng hốt rác rồi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi 
là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 2. 


72. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyată ukkatthena ukkattham vadeti khattiyam 
brãhmanam “khattiyosi brãhmanosĩ ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


73. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã hĩnena hĩnam vadeti — pe— hĩnena 
ukkattham vadeti -pe- ukkatthena hĩnam vadeti — pe— ukkatthena 
ukkattham vadeti panditam vyattam medhãvim bahussutarn dhamma- 
kathikam “panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi dhammakathikosi, 
natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti 
vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


74. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyată evam vadeti: “Santi idhekacce candãlã 
venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati — pe- “Santi idhekacce panditã 
vyattã medhãvino bahussută dhammakathikã, natthi tesam duggati 
sugatiyeva tesam pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


75. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã evam vadeti: “Ye nũna candãlã venã 
nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati — pe- “Ye nũna pandită vyattã 
medhãvino bahussută dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


76. Upasampanno upasampannam na khumsetukãmo na vambhetukãmo 
na mankukattukãmo davakamyatã evam vadeti: “Na mayam candãlã venã 
nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Na mayam panditã vyattã 
medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthamhãkam duggati sugatiyeva 
amhãkam pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


72. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (có sự 
sanh ra) cao quý là hạng Sát-đế-lỵ, hạng Bà-la-môn rồi nói theo sự cao quý 
rằng: “Ngươi là hạng Sát-đế-lỵ, ngươi là hạng Bà-la-môn;” vị nói thì phạm tội 
dubbhãsừa theo từng lời nói. 


73. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên (bàng 
sự si vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)- (bâng sự si 
vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) thấp 
kém rồi nói theo sự cao quý rằng -(như trên)- (bâng sự sỉ vả) cao quý rồi 
nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh 
nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị 
Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 


74. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, 
hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Ở đây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khổ 
cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì phạm 
tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 


75. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Có lẽ những người 
này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư;” vị nói 
thì phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 


76. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên rồi nói 
như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm tội 
dubbhãsừa theo từng lời nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 2. 


77. Upasampanno anupasampannam na khumsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyată hĩnena hĩnam vadeti 
—pe— hĩnena ukkattham vadeti — pe— ukkatthena hĩnam vadeti — pe— 
ukkatthena ukkattham vadeti panditam vyattam medhãvim bahussutam 
dhammakathikam “panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi 
dhammakathikosa, natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham pãtikaiikhã ”ti 
bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya dubbhãsitassa. 


78. Upasampanno anupasampannam na khumsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã evam vadeti: “Santi 
idhekacce candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati —pe- “Santi 
idhekacce panditã vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthi 
tesam duggati sugatiyeva tesam pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


79. Upasampanno anupasampannam na khumsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã evam vadeti: “Ye nũna 
candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati -pe- “Ye nũna panditã 
vyattã medhãvino bahussută dhammakathikã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya 
vãcãya dubbhãsitassa. 


80. Upasampanno anupasampannam na khumsetukãmo na 
vambhetukãmo na mankukattukãmo davakamyatã evam vadeti: “Na mayam 
candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ”ti bhanati —pe- “Na mayam 
panditã vyattã medhãvino bahussutã dhammakathikã, natthamhãkam 
duggati sugatiyeva amhãkam pãtikankhã ”ti bhanati, ãpatti vãcãya vãcãya 
dubbhãsitassa. 


81. Anapatti atthapurekkharassa, dhammapurekkharassa, anusasani- 
purekkhãrassa, ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa 1 ãdikammikassã 

”ti. 


Omasavãdasikkhapadam dutiyam. 

—00O00-- 


1 vedanattassa - Ma; kliittacittassa vedanattassa ti pathoyam PTS potthake na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 02 


77. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
(bàng sự sỉ vả) thấp kém rồi nói theo sự thấp kém rằng -(như trên)- (bàng 
sự sỉ vả) cao quý rồi nói theo sự thấp kém rằng —(như trên)- (bằng sự si vả) 
thấp kém rồi nói theo sự cao quý rằng —(như trên)- (bằng sự si vả) cao quý 
rồi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là 
vị Pháp sư, không có khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” vị nói thì 
phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 

78. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Ở đây, có một số vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì -(như trên)- “Ở đây, có một 
SỐ vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không 
có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy;” vị nói thì 
phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 

79. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Có lẽ những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, 
hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì -(như trên)- “Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là 
Pháp sư;” vị nói thì phạm tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 

80. Vị đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
rồi nói như vầy: “Chúng tôi không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác;” vị nói thì —(như trên)— “Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi;” vị nói thì phạm 
tội dubbhãsừa theo từng lời nói. 

81. Vị (nói để) đề cập đến ý nghĩa, vị (nói để) đề cập đến Pháp, vị (nói) 
nhấm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm bị rối loạn, vị bị thọ khổ hành 
hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve nói lời mắng nhiếc là thứ nhì. 

—00O00— 
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6.1. 3. PESUNNASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam pesuíìnam 
upasamharanti. Imassa sutvã amussa akkhãyanti imassa bhedãya. Amussa 
sutvã imassa akkhãyanti amussa bhedãya. Tena anuppannãni ceva 
bhandanãni uppajjanti. Uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepullãya 
samvattanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam bhandanajãtănam 
kalahajãtãnam vivãdãpannãnam pesunnam upasamharissanti, imassa sutvã 
amussa akkhãyissanti imassa bhedãya, amussa sutvã imassa akkhãyissanti 
amussa bhedãya. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni 
ca bhandanãni bhiyyobhãvãya vepulalãya samvattantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam pesuíìnarn upasamharatha, imassa sutvã amussa 
akkhãyatha imassa bhedãya, amussa sutvã imassa akkhãyatha amussa 
bhedãya. Tena anuppannãni ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca 
bhandanãni bhiyyovãya vepullãya samvattantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhũnam bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam pesunnam 
upasamharissatha, imassa sutvã amussa akkhãyissatha imassa bhedãya, 
amussa sutvã imassa akkhãyissatha amussa bhedãya. Tena anuppannãni 
ceva bhandanãni uppajjanti, uppannãni ca bhandanãni bhiyyobhãvãya 
vepullãya samvattantĩ ”ti? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
pasannãnam vã bhiyyobhãvãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Bhikkhu pesunne pacittiyan ”ti. 


3- Pesunnam nãma dvĩhãkãrehi pesuíìnam hoti, piyakamyassa vã 
bhedãdhippãyassa vã ”ti. Dasahãkãrehi pesunnam upasamharati jãtitopi 
nãmatopi gottatopi kammatopi sippatopi ãbãdhatopi lingatopi kilesatopi 
ãpattitopi akkosatopi. 
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6 .1. 3. ĐIẾU HỌC VẾ NÓI ĐÂM THỌC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tạo ra sự 
đâm thọc giữa các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự 
chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia 
rẽ với vị kia; vì thế các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)-, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, sau khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, 
sau khi nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế 
các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh 
khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự đâm thọc giữa các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận, sau 
khi nghe từ vị này rồi kể lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kể lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi 
càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khỉ (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tỳ khưu thì phạm tội pacittiya.” 


3- Sự đâm thọc nghĩa là sự đâm thọc vì hai nguyên do: của vị ao ước 
được thương hoặc là của vị có ý định chia rẽ. Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười 
biểu hiện: theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo 
nghề nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiền não, theo sự vi phạm, 
và bảng sự sỉ vả. 
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Musavadavaggo - Pac. 6.1. 3. 


4. Jati nama dve jatiyo, hma ca jati ukkattha ca jati. Hina nama jati 
candãlajãti venajãti nesãdajãti rathakãrajãti, pukkusajãti, esãhĩnã nãmajãti. 
Ukkatthã nãma jãti khattiyajãti brãhmanajãti, esã ukkatthã nãma jãti. — pe— 


5. Akkoso nãma dve akkosã, hĩno ca akkoso ukkattho ca akkoso. Hĩno 
nãma akkoso otthosi mendosi gonosi gadrabhosi tiracchãnagatosi nerayikosi 
natthi tuyham sugati, duggatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti, yakãrena vã 
bhakãrena vã kãtakotavikãya vã, eso hĩno nãma akkoso. Ukkattho nãma 
akkoso panditosi vyattosi medhãvĩsi bahussutosi dhammakathikosi, natthi 
tuyham duggati sugatiyeva tuyham pãtikankhã ”ti, eso ukkattho nãma 
akkoso. 


6. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam candãlo veno nesãdo rathakãro pukkuso ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


7. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíĩnam 
upasamharati: “Itthannãmo tarn khattiyo brahmano ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


8. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam avakannako javakannako dhanitthako 
savitthako kulavaddhako ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


9. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam buddharakkhito dhammarakkhito 
sangharakkhito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


10. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam kosiyo bhãradvặjo ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


11. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam gotamo moggallãno kaccãno vãsettho ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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4. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: sự sanh ra thấp kém và sự sanh 
ra cao quý. Sự sanh ra thấp kém nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự 
sanh ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng 
làm xe, sự sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra thấp kém. 
Sự sanh ra cao quý là sự sanh ra của hạng Sát-đế-lỵ và sự sanh ra của Bà-la- 
môn; sự sanh ra ấy gọi là sự sanh ra cao quý. — (như trên) — 


5. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vả thấp kém nghĩa là (nói rằng): “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi địa ngục, không 
có cõi trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi,” đệm vào tiếng ‘ya,’ hoặc đệm 
vào tiếng ‘ bha ,’ hoặc gọi là ‘kãta’ đối với người nam và ‘kotacikã’ đối với 
người nữ; sự sỉ vả ấy gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự si vả cao quý nghĩa là (nói 
rằng): “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi;” sự sỉ vả ấy gọi là sự si vả cao 
quý. 


6. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là hạng 
cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác” thì phạm 
tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

7. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là Sát-đế- 
lỵ, Bà-la-môn” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

8. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Avakannaka, là Javakaọụaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là 
Kulavaddhaka” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


9. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Saiìgharakkhita” thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 


10. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Kosiya, là Bhãradvặja” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

11. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
Gotama, là Moggallãna, là Kaccãna, là Vãsettha” thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng lời nói. 
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12. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam kotthako pupphachaddhako ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


13. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam kassako vãnijo gorakkho ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


14. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam naỊakãro kumbhakãro pesakãro cammakãro 
nahãpito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


15. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam muddiko ganako lekhako ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


16. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam kutthiko gandiko kilãsiko sosiko apamãriko 
’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


17. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuníìam 
upasamharati: “Itthannãmo tam madhumehiko ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


18. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam atidĩgho atirasso atikanho accodãto ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


19. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuníìam 
upasamharati: “Itthannãmo tam nãtidĩgho nãtirasso nãtikanho nãccodãto ’ti 
bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


20. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam rãgapariyutthito dosapariyutthito 

mohapariyutthito ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 
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12. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ mộc, người hốt dọn bông hoa” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


13. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
nông phu, thương buôn, người chăn bò” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 


14. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thợ đan tre, thợ làm gốm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hớt tóc” thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 


15. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quản lý, kế toán, thư ký” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


16. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh cùi, người bệnh mụt nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao 
phổi, người bệnh động kinh” thì phạm tội pãcittiya theo từng lời nói. 


17. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
người bệnh tiểu đường” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


18. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
quá cao, quá lùn, quá đen, quá trắng” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 


19. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
không quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trâng” thì phạm 
tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


20. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi bị 
tham khuấy nhiêu, bị sân khuấy nhiêu, bị si khuấy nhiêu” thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng lời nói. 
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21. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam vĩtarãgo vĩtadoso vĩtamoho ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


22. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam pãrậjikam ajjhãpanno sanghãdisesam 
ajjhãpanno thullaccayam ajjhãpanno pãcittiyam ajjhãpanno pãtidesanĩyam 
ajjhãpanno dukkatam ajjhãpanno dubbhãsitam ajjhãpanno ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


23. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam sotãpanno ’ti bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya pãcittiyassa. 


24. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam ottho mendo gono gadrabho tiracchãnagato 
nerayiko, natthi tassa sugati duggatiyeva tassa pãtikankhã ’ti bhanatĩ ”ti, 
ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


25. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo tam pandito vyatto medhãvĩ bahussuto 
dhammakathiko, natthi tassa duggati sugatiyeva tassa pãtikankhã ’ti bhanatĩ 
”ti, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


26. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíĩnam 
upasamharati: “Itthannãmo santi idhekacce candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusã ’ti bhanati na so annam bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya dukkatassa. 


27. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo santi idhekacce khattiyã brãhmanã ’ti bhanati 
na so annam bhanati taíìneva bhanatĩ ”ti, ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


28. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo santi idhekacce pandită vyattã medhãvino 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesam duggati sugatiyeva tesam 
pãtikankhã ’ti bhanati na so annam bhanati tanneva bhanatĩ ”ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya dukkatassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittiya 03 


21. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi có 
tham đã lìa, có sân đã lìa, có si đã lìa” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 


22. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi vi 
phạm tội pãrãjika, vi phạm tội sanghãdisesa, vi phạm tội thullaccaya, vi 
phạm tội pãcừtiya, vi phạm tội pãtidesanĩya, vi phạm tội dukkata, vi phạm 
tội dubbhãsừa” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


23. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là vị 
vi phạm vào dòng Thánh” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 


24. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi 
trời cho ngươi, khổ cảnh chờ đợi ngươi” thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời 
nói. 


25. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói ngươi là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vị Pháp sư, không có 
khổ cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi” thì phạm tội pãcừtiya theo từng 
lời nói. 

26. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một SỐ vị là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. 


27. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một số vị là Sát-đế-lỵ, là Bà-la-môn.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều 
khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 


28. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Ở đây có 
một SỐ vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho những người ấy, cõi trời chờ đợi những người ấy.’ Vị 
ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 3. 


29. Upasampanno upasampannassa pesuíinam upasamharati: 
“Itthannãmo ye nũna candãlã venã nesãdã rathakãrã pukkusã ’ti bhanati na 
so annam bhanati tanneva bhanatĩ ”ti ãpatti vãcãya vãcãya dukkatassa. 


30. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíinam 
upasamharati: “Itthannãmo -pe— ye nũna panditã vyattã medhãvino 
bahussutã dhammakathikã, natthi tesam duggati sugatiyeva tesam 
pãtikankhã 'ti 1 bhanati na so annam bhanati tanneva bhanatĩ "ti, ãpatti 
vãcãya vãcãya dukkatassa. 


31. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesunnam 
upasamharati: “Itthannãmo na mayam candãlã venã nesãdã rathakãrã 
pukkusãti bhanati na so annam bhanati tanneva bhanatĩ "ti, ãpatti vãcãya 
vãcãya dukkatassa. 


32. Upasampanno upasampannassa sutvã upasampannassa pesuíìnam 
upasamharati: “Itthannãmo na mayam pandită vyattã medhãvino bahussutã 
dhammakathikã natthamhãkam duggati sugatiyeva amhãkam patikankhã 'ti 
bhanati na so annarn bhanati tanneva bhanatĩ "ti, ãpatti vãcãya vãcãya 
dukkatassa. 


33. Upasampanno upasampannassa sutva upasampannassa pesunnam 
upasamharati, ãpatti vãcãya vãcãya pãcittiyassa. 


34. Upasampanno upasampannassa sutva anupasampannassa pesuníìam 
upasamharati, ãpatti dukkatassa. 


35. Upasampanno anupasampannassa sutva upasampannassa pesunnam 
upasamharati, ãpatti dukkatassa. 

36. Upasampanno anupasampannassa sutvã anupasampannassa 
pesuíìnarn upasamharati, ãpatti dukkatassa. 

37. Anãpatti na piyakamyassa, na bhedãdhippãyassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã "ti. 


Pesunnasikkhapadam tatiyam. 

—00O00— 


1 ‘natthi tesam duggati sugatiyeva tesam patikankhati’ pathoyam na dissate 
marammachatthasaủgĩti pitake. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittiya 03 


29. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Có lẽ 
những người này là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, 
hạng hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 

30. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: -(như 
trên)— ‘Có lẽ những người nào là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, những người ấy không có khổ cảnh, cõi trời chờ đợi 
những người ấy.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội 
dukkata theo từng lời nói. 


31. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói rằng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác.’ Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata 
theo từng lời nói. — (như trên) — 


32. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên (nói ràng): “Vị tên (như vầy) nói: ‘Chúng tôi 
không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, 
không có khổ cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.’ Vị ấy chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 

33. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội pãcừtiya theo từng lời nói. 

34. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên rồi tạo ra sự đâm 
thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng lời 
nói. 

35. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng lời nói. 

36. Vị đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên rồi tạo ra sự 
đâm thọc đối với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata theo từng 
lời nói. 

37. Vị không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiền thì vô tội.” 

Điêu học về nói đâm thọc là thứ ba. 

—00O00— 
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6 .1. 4. PADASODHAMMASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
upãsake padasodhammam vãcenti. Upãsakã bhikkhũsu agãravã appatissã 
asabhãgavuttikã viharanti. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ upãsake 
padasodhammam vãcessanti, upãsakã bhikkhũsu agãravã appatissã 
asabhãgavuttikã viharissantĩ ”ti? 1 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave upãsake padasodhammam vãcetha, upãsakã 
bhikkhũsu agãravã appatissã asabhãgavuttikã viharantĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã upãsake padasodhammam vãcessatha, upãsakã bhikkhũsu 
agãravã appatissã asabhãgavuttikã viharissanti? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya — pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannam padasodhammam vãceyya 
pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Anupasampanno nãma bhikkhunca bhikkhuninca thapetvã avaseso 
anupasampanno nãma. 

Padaso nãma padam anupadam anavakkharam anubyanjanam. Padam 
nãma ekato patthapetvă ekato osãpenti. Anupadam nãma pãtekkam 
patthapetvã ekato osãpenti. Anavakkharam nãma rũpam aniccanti 
vuccamãno ‘rũ ’ti 2 opãteti. Anubyanjanam nãma ‘rũpam aniccan ’ti 
vuccamãno ‘vedanã aniccã’ti saddam nicchãreti. Yanca padam yanca 
anupadam yaíĩca anavakkharam yanca anubyanjanam sabbametam padaso 3 
nãma. 

Dhammo nãma buddhabhăsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito 4 
atthũpasamhito dhammũpasamhito. 


1 viharanti ’ti - Ma, Sya, PTS. 3 padaso dhammo - Si 1, Sya, PTS. 

2 rũpan ti - Sĩmu 1; run ti - Ma. 4 devatăbhãsito - Ma, Syă, PTS. 
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6 .1. 4. ĐIẾU HỌC VẾ PHÁP THEO TỪNG CÂU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy các cư 
sĩ đọc Pháp theo từng câu. Các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)-, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên) — “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng 
câu khiến các cư sĩ sống không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đối với các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc Pháp theo từng câu khiến các cư sĩ sống 
không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các tỳ khưu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu 
thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


Theo từng câu nghĩa là một câu (của bài kệ), đọc tiếp theo, chỉ mỗi một 
âm, đọc hòa theo. Một câu (của bài kệ) nghĩa là bât đầu đọc một lượt, chấm 
dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước người đọc sau rồi 
chấm dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung ‘Rũparn 
aniccam,’ vị (tỳ khưu) chỉ đọc chữ ‘Rũ’ rồi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi 
đang đọc ‘Rũpam aniccam,’ (người chưa tu lên bậc trên) phát ra âm ‘Vedanã 
aniccã.’ Điều gì là một câu (của bài kệ), điều gì là đọc tiếp theo, điều gì là chi 
mỗi một âm, điều gì là đọc hòa theo, tất cả điều ấy gọi là Pháp theo từng câu. 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có hên quan đến mục 
đích, có liên quan đến Giáo Pháp. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 4. 


Vaceyya ’ti padena vaceti, pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
cãveti, akkharakkharãya ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampanne anupasampannasannĩ padasodhammam vãceti, ãpatti 
pãcittiyassa. Anupasampanne vematiko padasodhammam vãceti, ãpatti 
pãcittiyassa. Anupasampanne upasampannasannĩ padasodhammam vãceti, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne anupasampannasanni, apatti dukkatassa. Upasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Upasampanne upasampannasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ekato uddisãpento, ekato sajjhãyam karonto, yebhuyyena 
pagunam gantham bhanantam opãteti, osãrentam opãteti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Padasodhammasikkhãpadam catuttham. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dối - Điêu Pacittiya 04 


Dạy đọc: Vị dạy đọc theo câu thì phạm tội pacittiya theo môi một câu. Vị 
dạy đọc theo từ thì phạm tội pãcừtiya theo mỗi một từ. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc 
Pháp theo từng câu thì phạm tội pãcittiya. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị dạy đọc Pháp theo từng câu thì phạm tội pãcừtiya. Người chưa 
tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc Pháp theo từng 
câu thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 

Trong khi (được) bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đọc (bỏ băng) phần đã được học thuộc 
lòng nhiều lần, vị dạy người (chưa tu lên bậc trên) đang đọc sai, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tien thi vô tội. ” 

Điêu học ve Pháp theo từng câu là thứ tư. 

—00O00— 
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6 .1. 5. SAHASEYYASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena upãsakã ãrãmam ãgacchanti dhammasavanãya. 1 
Dhamme bhãsite therã bhikkhũ yathãvihãram gacchanti. Navakã bhikkhũ 
tattheva upatthãnasãlãyam upãsakehi saddhim mutthassatĩ asampajãnã 
naggã vikũjamãnã 2 kãkacchamãnã seyyam kappenti. Upãsakã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhadantã mutthassatĩ asampajãnã 
naggã vikũjamãnã kãkacchamãnã seyyam kappessantĩ ”ti? Assosum kho 
bhikkhũ tesam upãsakãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye 
te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhũ anusampannena sahaseyyam kappessantĩ ”ti? 


2. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Saccam 
kira bhikkhave bhikkhũ anupasampannena sahaseyyam kappentĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma te 
bhikkhave moghapurisã anupasampannena sahaseyyam appessanti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu anupasampannena sahaseyyam kappeyya pacittiyan 
”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


3. Atha kho bhagavã ãỊaviyam yathãbhirantam viharitvã yena kosambi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena kosambi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã kosambiyam viharati badarikãrãme. 
Bhikkhũ ãyasmantam rãhulam etadavocum: “Bhagavatã ãvuso rãhula 
sikkhãpadam pannattarn ‘na anupasampannena sahaseyyã kappetabbã ’ti, 
seyyam ãvuso rãhula jãnãhĩ ”ti. Atha kho ãyasmã rãhulo seyyam alabhamãno 
vaccakutiyam 3 seyyam kappesi. Atha kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam 
paccutthãya yena vaccakuti tenupasankami, upasankamitvã ukkãsi. 
Ayasmãpi rãhulo ukkãsi. “Ko etthă ”ti? “Aham bhagavã rãhulo ”ti. “Kissa 
tvam rãhula idha nisinnosĩ ”ti? Atha kho ãyasmã rãhulo bhagavato 
etamattham ãrocesi. 


1 dhammassavanaya - Ma, Sya. 

2 vikujjamãnã - Syă. 
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3 vaccakutiya - Ma, Sya, PTS, Simu. 



6 .1. 5. ĐIẾU HỌC VẾ NẰM CHUNG CHÔ NGỤ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe Pháp. Khi 
Pháp đã được thuyết giảng, các tỳ khưu trưởng lão đi về trú xá của các vị. Các 
tỳ khưu mới tu cùng với các cư sĩ nằm ngủ ngay tại nơi ấy ở phòng phục vụ; 
các vị bị thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nằm ngủ bị 
thất niệm, không tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ?” Các tỳ khưu đã nghe 
được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, 
— (như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên?” 


2. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nằm chung chỗ ngụ với người 
chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao 
những kẻ rồ dại ấy lại nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên vậy? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tộipãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Sau đó, khi đã ngự tại thành AỊavĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành về phía thành Kosambĩ. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự 
đến thành Kosambĩ. Tại nơi đó trong thành Kosambĩ, đức Thế Tôn ngự ở tu 
viện Badarikã. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Rãhula điều này: - “Này đệ 
Rãhula, điều học đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được nằm chung 
chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên.’ Này đệ Rãhula, hãy tìm chỗ ngủ.” 
Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, đại đức Rãhula đã nằm ngủ ở nhà 
tiêu. Sau đó vào canh cuối của đêm, đức Thế Tôn sau khi thức dậy đã đi đến 
nhà tiêu, sau khi đi đến đã tàng hâng. Đại đức Rãhula cũng đã tàng hâng lại. 
- “Ai đó vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con là Rãhula.” - “Này Rãhula, sau con lại 
nằm ở đây?” Khi ấy, đại đức Rãhula đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.5. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave anupasampannena 
dirattatirattam sahaseyyam kappetum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannena uttarỉm' dirattatirattarn 
sahaseyyam kappeyya pãcừtiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Anupasampanno nãma bhikkhum thapetvã avaseso anupasampanno 
nãma. 

Uttarim dirattatirattan ’ti atirekadirattatirattam. 

Sahã ’ti ekato. 

Seyyã nãma sabbacchannã sabbaparicchannã yebhuyyenacchannã 
yebhuyyenaparicchannã. 

Seyyam kappeyyã ’ti catutthe divase atthangate suriye anupasampanne 
nipanne bhikkhu nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne 
anupasampanno nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nipajjanti, ãpatti 
pãcittiyassa. Utthahitvã punappunam nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anupasampanne anupasampannasannĩ uttarim dirattatirattam 
sahaseyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Anupasampanne vematiko uttarim 
dirattatirattarn sahaseyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Anupasampanne 
upasampannasannĩ uttarim dirattatirattam sahaseyyam kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Upaddhacchanne upaddhaparicchanena, ãpatti dukkatassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Upasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Upasampanne upasampannasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti dve tisso rattiyo vasati, ũnakadvetisso rattiyo vasati, dve rattiyo 
vasitvã tatiyãya rattiyã purãrunã nikkhamitvã puna vasati, sabba-acchanne 
sabba-aparicchanne, 1 2 yebhuyyena acchanne yebhuyyena aparicchanena, 
anupasampanne nipanne bhikkhu nisĩdati, bhikkhu nipanne anupasam- 
panno nisĩdati, ubho vã nisĩdanti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasahaseyyasikkhãpadam pancamam. 

—00O00-- 


1 uttari - Ma, Sya, PTS. 

2 sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syã, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittiya 05 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm chung chỗ ngụ 
với người chưa tu lên bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quả 
hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu, (các người) còn lại 
gọi là người chưa tu lên bậc trên. 

Quá hai ba đêm: là hơn hai hoặc ba đêm. 

Với: là cùng chung. 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 

Nằm chung chỗ ngụ: vào ngày thứ tư lúc mặt trời đã lặn, khi người 
chưa tu lên bậc trên đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. 
Khi vị tỳ khưu đang nằm, người chưa tu lên bậc trên nằm xuống thì phạm tội 
pãcittiya. Hoặc cả hai nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy 
rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị nằm 
chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya. Người chưa tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội 
pãcittiya. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, vị 
nằm chung chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thi vo tội. 

Vị ngụ hai ba đêm, vị ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông rồi lại trú ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, 
trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ không được che kín 
xung quanh phần nhiều, khi người chưa tu lên bậc trên đang nằm thì vị tỳ 
khưu ngồi, khi vị tỳ khưu đang nàm thì người chưa tu lên bậc trên ngồi, hoặc 
là cả hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất ve nằm chung chỗ ngụ là thứ năm. 

--00O00— 
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6 .1. 6. DUTIYASAHASEYYASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã anuruddho 
kosalesu janapadesu' sãvatthim gacchanto sãyam annataram gãmam 
upaganchi. 1 2 Te kho pana samayena tasmim gãmake 3 annatarissã itthiyã 
ãvasathãgãram pannattam hoti. Atha kho ãyasmã anuruddho yena sã itthĩ 
tenupasankami, upasankamitvã tam itthim etadavoca: “Sace te bhagini agaru 
vaseyyãma ekarattam ãvasathãgãre ”ti. “Vaseyyãtha bhante ”ti. Annopi 
addhikã yena sã itthĩ tenupasankamimsu, upasankamitvã tam itthim 
etadavocum: “Sace te ayye agaru vaseyyãma ekarattam ãvasathãgãre ”ti. “Eso 
kho ayyo samano pathamam upagato, sace so anujãnãti vaseyyãthã ”ti. Atha 
kho te addhikã yenãyasmã anuruddho tenupasankamimsu, upasankamitvã 
ãyasmantam anuruddham etadavocum: “Sace te bhante agaru vaseyyãma 
ekarattarn ãvasathãgare ”ti. “Vaseyyãtha ãvuso ”ti. 


2. Atha kho sã itthĩ ãyasmante anuruddhe sahadassanena patibaddhacittã 
ahosi. Atha kho sã itthĩ yenãyasmã anuruddho tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantarn anuruddham etadavoca: “Ayye bhante imehi 
manussehi ãkinno na phãsu viharissati. Sãdhãham bhante ayyassa 
mancakam abbhantaram pannãpeyyan ”ti. 4 Adhivãsesi kho ãyasmã 
anuruddho tunhĩbhãvena. Atha kho sã itthĩ ãyasmato anuruddhassa 
mancakam abbhantaram pannãpetvã 5 alankatapatiyattã gandhagandhinĩ 
yenãyasmã anuruddho tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam 
anuruddham etadavoca: “Ayyo bhante abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko 
ahancamhi abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã, sãdhãham bhante ayyassa pajãpati 
bhaveyyan ”ti. Evarn vutte ãyasmã anuruddho tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho 
—pe— Tatiyampi kho sã itthĩ ãyasmantam anuruddham etadavoca: “Ayyo 
bhante abhirũpo dassanĩyo pãsãdiko, ahancamhi abhirũpã dassanĩyã 
pãsãdikã, sãdhu bhante ayyo manceva paticchatu, 6 sabbanca sãpateyyan ”ti. 
Tatiyampi kho ãyasmã anuruddho tunhĩ ahosi. 


1 janapade - Ma. 3 game - Ma, Sya, PTS. 5 pannapetva - Ma. 

2 upagacchi - Ma, Syã, PTS. 4 pannapeyyan ti - Ma. 6 sampaticchatu - Syã. 
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6.1. 6. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VÊ NẰM CHUNG CHÒ NGỤ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha trong khi đang 
đi đến thành Sãvatthĩ trong xứ sở Kosala nhằm lúc chiều tối đã ghé lại ngôi 
làng nọ. Vào lúc bấy giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn 
bà nọ đã được sâp đặt . 1 Khi ấy, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn 
bà ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Này chị gái, nếu chị 
không phiền lòng chúng tôi có thể ngụ một đêm ở phước xá.” - “Thưa ngài, 
ngài có thể ngụ.” Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà 
ấy, sau khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: - “Thưa bà, nếu bà 
không phiền lòng chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Có ngài Sa- 
môn đã đến trước, nếu vị ấy cho phép thì các ông có thể trú lại.” Khi ấy, 
những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau khi đến đã 
nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, nếu ngài không phiền lòng 
chúng tôi có thể trú một đêm ở phước xá.” - “Này các đạo hữu, hãy trú lại.” 


2. Khi ấy, người đàn bà ấy do sự nhìn thấy đại đức Anuruddha nên đã 
đem lòng say đẳm. Sau đó, người đàn bà ấy đã đi đến gặp đại đức 
Anuruddha, sau khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa 
ngài, bị quấy rầy bởi những người này ngài sẽ ngụ không được an lạc. Thưa 
ngài, tốt thay tôi có thể sâp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong.” Đại đức 
Anuruddha đã nhận lời bâng thái độ im lặng. Sau đó, người đàn bà ấy đã sắp 
đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho đại đức Anuruddha rồi đã khoác 
xiêm y và trang sức, xức hương thơm rồi đi đến gặp đại đức Anuruddha, sau 
khi đến đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay thiếp có thể là vợ của ngài.” Khi được nói như thế, đại đức 
Anuruddha đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, ngài là đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái, và thiếp là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Thưa ngài, 
tốt thay ngài hãy chấp nhận thiếp đây và tất cả tài sản.” Đến lần thứ ba, đại 
đức Anuruddha đã im lặng. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng người đàn bà ấy đã lập nên ngôi nhà trọ ấy đế làm phước 
thiện. Khi đi đến ngôi làng ấy, nhiều người biết tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. iv, 750). 


61 



Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.6. 


Atha kho sã itthĩ sãtakam nikkhipitvã ãyasmato anuruddhassa purato 
cankamatipi titthatipi nisĩdatipi seyyampi kappeti. Atha kho ãyasmã 
anuruddho indriyãni okkhipitvã tam itthim neva olokesi napi ãlapi. Atha kho 
sã itthĩ ‘acchariyam vata bho, abbhũtam vata bho, bahũ me manussã 
satenapi sahassenapi pahiọanti. Ayam pana samano mayã sãmam 
yãciyamãno na icchati mance va paticchitum sabbanca sãpateyyan ’ti, 
sãtakam nivãsetvã ãyasmato anuruddhassa pãdesu sirasã nipatitvã 
ãyasmantam anuruddham etadavoca: “Accayo mam bhante accagamã 
yathãbãlam yathãmũỊham yathă-akusalam yãham evamakãsim, tassã me 
bhante ayyo accayam accayato patiganhãtu 1 ãyatim samvarãyã ”ti. “Taggha 
tam 2 bhagini accayo accagamã yathãbãlam yathãmũỊham yathă-akusalam yã 
tvam evamakãsi, yato ca kho tvam bhagini accayam accayato disvã 
yathãdhammam patikarosi, tarn te mayam patiganhãma. Vuddhi hesã 
bhagini ariyassa vinaye yo accayam accayato disvã yathãdhammam 
patikaroti ãyatim 3 samvaram ãpajjatĩ ”ti. 


4. Atha kho sã itthĩ tassã rattiyã accayena ãyasmantam anuruddham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã 
ãyasmantarn anuruddham bhuttãvim onĩtapattapãnim abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho tam itthim ãyasmã anuruddho 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho sã itthĩ ãyasmatã anuruddhena dhammiyã kathăya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahamsită ãyasmantam anuruddham etadavoca: 
“Abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathãpi bhante nikkựjjitaĩn vã 
ukkựjjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, 
andhakãre vã telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, 
evamevam ayyena anuruddhena anekapariyãyena dhammo pakãsito. 
Esăham bhante tam bhagavantam 4 saranam gacchãmi dhammanca 
bhikkhusanghanca. Upãsikam mam ayyo dhãretu ajjatagge pãnupetam 
saranam gatan ”ti. 


5. Atha kho ãyasmã anuruddho sãvatthim gantvă bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã anuruddho mãtugãmena sahaseyyam 
kappassatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 


1 patiggaụhatu - Ma, Sya. 3 ayatiíĩca - Ma, PTS, Simu. 

2 taggha tvam - Ma, Sĩmu; iủgha tam - Syã. 4 esãham bhante bhagavantam - Sĩmu. 
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Sau đó, người đàn bà ấy đã cởi ra tấm áo choàng và đi qua đi lại phía 
trước đại đức Anuruddha, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống. Khi 
ấy, đại đức Anuruddha đã thu thúc các giác quan, cũng không nhìn người 
đàn bà ấy và cũng không nói. Khi ấy, người đàn bà ấy (nghĩ rằng): “Ngài thật 
là kỳ diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiều người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, 
thế mà khi được đích thân ta van xin vị Sa-môn này lại không chịu chấp nhận 
ta đây và tất cả tài sản,” rồi đã quấn lại tấm áo choàng, đê đầu ở hai chân của 
đại đức Anuruddha và đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, 
tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như 
là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, đối với con 
đây xin ngài đại đức ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” - “Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy cô khiến cô như là 
ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thế. Và này chị gái, chính từ việc đó cô đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chị gái, chính 
điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa 
trong tương lai.’” 


4. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người đàn bà ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đại đức Anuruddha đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ấy đã ngồi xuống ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi 
một bên bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Anuruddha chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, 
người đàn bà ấy đã nói với đại đức Anuruddha điều này: - “Thưa ngài, thật là 
tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống như người có thể lật 
ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, 
đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những người có mắt sẽ nhìn 
thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế Pháp đã được ngài đại đức 
Anuruddha giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con đây xin quy y 
đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội chung tỳ khưu. Xin ngài đại đức chấp 
nhận con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


5. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Anuruddha lại nằm chung chỗ ngụ 
với người nữ?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 
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“Saccam kira tvam anuruddha mãtugãmena sahaseyyam kappesĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma 
tvam anuruddha mãtugãmena sahaseyyam kappessasi? Netam anuruddha 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu matugamena sahaseyyam kappeyya pacittiyan ”ti. 


6. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ, na yakkhĩ, na petĩ, na tiracchãnagată, 
antamaso tadahựjãtãpi dãrikã pageva mahattarĩ. 1 

Sahã ’ti ekato. 

Seyyã nãma sabbacchannã sabbaparicchannã, yebhuyyenacchannã 
yebhuyyena paricchannã. 

Seyyam kappeyyã ’ti atthangate suriye mãtugãme nipanne bhikkhu 
nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne mãtugãmo nipajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. ubho vã nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. Utthahitvã punappunam 
nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ sahaseyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Mãtugãme vematiko sahaseyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme 
amãtugãmasannĩ sahaseyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Upaddhachanne upaddhaparicchanne, ãpatti dukkatassa. Yakkhiyã vã 
petiyã vã pandakena vã tiracchãnagatitthiyã vã sahaseyyam kappeti, ãpatti 
dukkatassa. Amãtugãme mãtugãmasannĩ, ãpatti dukkatassa. Amãtugãma 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti sabba-acchanne sabba-aparicchanne, 2 yebhuyyena acchanne 
yebhuyyena aparicchanne, mãtugãme nipanne bhikkhu nisĩdati, bhikkhu 
nipanne mãtugãmo nisĩdati, ubho vã nisĩdanti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasahaseyyasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 


1 mahantatari - Sya. 

2 sabbacchanne sabba-aparicchanne, sabbaparicchanne sabba-acchanne - Ma, Syã, PTS. 
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- “Này Anuruddha, nghe nói ngươi nằm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này Anuruddha, vì sao ngươi lại nằm chung chỗ 
ngụ với người nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì phạm tội 
pãcittiya.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: là cùng chung. 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ đã được che kín xung quanh 
toàn bộ, đã được lợp kín phần lớn đã được che kín xung quanh phần lớn. 

Nằm chung chỗ ngụ: là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang nằm vị 
tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. Khi vị tỳ khưu đang nàm, người 
nữ nẳm xuống thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai nâm xuống thì phạm tội 
pãcittiya. Sau khi đứng dậy rồi (cả hai) lại nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ, có sự hoài nghi, vị nàm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị nẳm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội pãcittiya. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa, phạm tội 
dukkata. Vị nằm chung chỗ ngụ với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
người vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, 
(lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội. 

Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín 
xung quanh toàn bộ, trong chỗ không được lợp kín phần nhiều, trong chỗ 
không được che kín xung quanh phần nhiều, trong khi người nữ đang nàm 
thì vị tỳ khưu ngồi, trong khi vị tỳ khưu đang nàm thì người nữ ngồi, hoặc cả 
hai đều ngồi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì ve nằm chung chỗ ngụ là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam virati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 
sãvatthiyam kulũpago hoti. Bahukãni kulãni upasankamati. Atha kho 
ãyasmã udãyĩ pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yenannataram kulam tenupasankami. Tena kho pana samayena gharanĩ 
nivesanadvãre nisinnã hoti. Gharasunhã ãvasathadvãre nisinnã hoti. Atha 
kho ãyasmã udãyĩ yena gharanĩ tenupasankami, upasankamitvã gharaniyã 
upakannake dhammam deseti. 1 Atha kho gharasunãya etadahosi: “Kinnu 
kho so samano sassuyã jãro udãhu obhãsatĩ ”ti? 


2. Atha kho ãyasmã udãyĩ gharaniyã upakannake dhammam desetvã yena 
gharasunhã tenupasankami, upasankamitvã gharasunhãya upakannake 
dhammam deseti. Atha kho gharaniyã etadahosi: “Kinnu kho so samano 
gharasunhãya jãro udãhu obhãsatĩ ”ti? 


3. Atha kho ãyasmã udãyĩ gharasunhãya upakannake dhammam desetvã 
pakkãmi. Atha kho gharanĩ gharasunham etadavoca: “He je, kim te so 2 
samano avocã ”ti? “Dhammam me ayyo desesi. Ayyãya pana kim avocã ”ti? 
“Mayhampi dhammam desesĩ ”ti. Tã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ayyo udãyĩ upakannake dhammam desessati? Nanu nãma 
vissatthena vivatena 3 dhammo desetabbo ”ti? 


4. Assosum kho bhikkhũ tãsam itthĩnam ựjjhãyantĩnam khĩyantĩnam 
vipãcentĩnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ mãtugãmassa dhammam desessatĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— “Saccam kira tvam 
udãyi mãtugãmassa dhammam desesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 


1 desesi - Ma, Sya, PTS. 2 eso - Ma, PTS. 3 vivatena asamvutena - Simu. 
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6 .1. 7. ĐIẾU HỌC VÊ THUYẾT PHÁP: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sãvatthĩ. Khi ấy vào buổi sáng, 
đại đức Udãyi đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bấy giờ, bà 
chủ nhà đang ngồi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngồi ở cửa phòng 
trong. Khi ấy, đại đức Udãyi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
“Vị Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chồng hay là đang tán tinh?” 


2. Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của bà chủ nhà, đại đức 
Udãyi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết Pháp thầm thì bên tai 
của cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điều này: “Vị Sa-môn ấy là tình 
nhân của con dâu hay là đang tán tỉnh?” 


3- Sau đó, khi đã thuyết Pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, đại đức 
Udãyi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này: - “Này con, 
vị Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy?” - “Thưa mẹ, vị ấy đã thuyết Pháp cho 
con. Vậy đã nói gì với mẹ?” - “Cũng đã thuyết Pháp cho mẹ.” Hai người nữ ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao đại đức Udãyi lại thuyết Pháp 
thầm thì bên tai, không lẽ Pháp không nên được thuyết giảng công khai và 
minh bạch?” 


4- Các tỳ khưu đã nghe được các người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại thuyết Pháp đến người nữ?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — “Này Udãyi, 
nghe nói ngươi thuyết Pháp đến người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Ton, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa 
mãtugãmassa dhammam desessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu matugamassa dhammam deseyyapacittiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena upãsikã bhikkhũ passitvă etadavocum: 
“Inghayyã 1 dhammam desethã ”ti. “Na bhagini kappati mãtugãmassa 
dhammam desetun”ti. “Inghayyã chappancavãcãhi dhammam desetha, 
sakkã ettakenapi annãtun ”ti. 2 “Na bhagini kappati mãtugãmassa dhammam 
desetun ”ti kukkuccãyantă na desesum. Upãsikãyo 3 ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ayyã amhehi yãciyamãnã dhammam na 
desessantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tăsam upãsikãnam ựjjhãyantĩnam 
khĩyantĩnam vipãcentĩnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave mãtugãmassa 
chappancavãcãhi dhammam desetum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu matugamassa uttarim chappancavacahỉ dhammam 
deseyya pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtam 
mãtugãmassa chappancavãcãhi 4 dhammam desetun ’ti, te avinnum 
purisaviggaham upanisĩdãpetvã mãtugãmassa uttarim chappancavãcãhi 
dhammam desenti. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ avinnum purisaviggaham 
upanisĩdãpetvã mãtugãmassa uttarim chappancavãcãhi dhammam 
desessantĩ ”ti? 


1 iủghãyyă - Ma; iủgha ayyã - Syã. 

2 sakkã ettakenapi dhammo anííãtun ti - Ma, Syã, PTS. 

3 upãsikã - Ma, Syã, PTS. 4 mãtugãmassa uttarim chappancãvãcãhi - Sĩrnu 1, Sĩmu 2. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại thuyết Pháp đến người nữ vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ thì phạm tộipacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thấy các tỳ khưu đã nói điều 
này: - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp.” - “Này các chị gái, không được 
phép thuyết Pháp đến người nữ.” - “Xin các ngài đại đức hãy thuyết Pháp 
năm sáu câu thôi, có thể biết được chỉ với chừng ấy.” - “Này các chị gái, 
không được phép thuyết Pháp đến người nữ.” Rồi trong khi ngần ngại, các vị 
đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các ngài đại đức khi được chúng tôi thỉnh cầu lại không thuyết Pháp?” Các tỳ 
khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đêh. người nữ. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ hơn năm sáu câu thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép thuyết Pháp năm sáu câu đến người nữ.” Các vị ấy sau khi bảo 
người nam không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm 
sáu câu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu?” 
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Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave avinnum purisaviggaham upanisĩdãpetvă 
mãtugãmassa uttarim chappancavãcãhi dhammam desethã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã avinnum purisaviggaham upanisĩdãpetvã mãtugãmassa 
uttarim chappancavãcãhi dhammam desessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Yo pana bhikkhu matugamassa uttarim chappancavacahỉ dhammam 
deseyya annatra vinnunã purisaviggahena pãcừtiyan ”ti. 


8. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchãnagată vinnũ 
patibalã hoti subhãsitadubbhăsitam dutthullãdutthullaĩn ậjãnitum. 

ưttarim chappancavãcãhĩ ’ti atirekachappancavãcãhi. 

Dhammo nãma buddhabhãsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito 
atthũpasamhito dhammũpasamhito. 


Deseyya ’ti padena deseti pade pade apatti pacittiyassa. Akkharaya 
deseti akkharakkharãya ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra vinnuna purisaviggahena ’ti thapetva vinnum 
purisaviggaham. 

Vinnũ nãma purisaviggaho patibalo hoti subhãsitadubbhãsitam 
dutthallãdutthallum ậjãnitum. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ uttarim chappancavãcãhi dhammam deseti 
annatra vinnunã purisaviggahena, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko 
uttarim chappancavãcãhi dhammam deseti annatra vinnunã 
purisaviggahena, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ uttarim 
chappancavãcãhi dhammam deseti annatra vinnunã purisaviggahena, ãpatti 
pãcittiyassa. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét 
ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
-(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam 
không trí suy xét ngồi gần rồi thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu câu 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đêh người nữ hơn năm sáu câu ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét thì phạm tộipãcittiya.” 


8. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Hơn năm sáu câu: là vượt quá năm sáu câu. 1 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên, có hên quan đến mục 
đích, có hên quan đến Giáo Pháp. 

Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội pacittiya theo môi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một từ. 

Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: trừ ra có người nam có trí 

suy xét. 


Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự 
hoài nghi, vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ 
có người nam có trí suy xét. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, 
vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ “vaca-câu” là “eko gathapado-một câu của bài kệ” 
(VinA. iv, 751). Và một câu của bài kệ thông thường có ít nhất là 8 âm (ND). 
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Yakkhiyã vã petiyã vã pandakassa vã tiracchãnagatamanussa- 
viggahitthiyã vã uttarim chappancavãcãhi dhammam deseti annatra vinnunã 
purisaviggahena, ãpatti dukkatassa. Amãtugãme mãtugãmasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Amãtugãme vematiko, ãpatti dukkatassa. Amãtugãme 
amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti vinnunã purisaviggahena chappancavãcãhi dhammam deseti, 
ũnakachappancavãcãhi dhammam deseti, utthahitvã puna nisĩditvã deseti, 
mãtugãmo utthahitvã puna nisĩdati tasmim deseti, annassa mãtugãmassa 
deseti, panham pucchati, panham puttho katheti, annassatthãya bhanantam 
mãtugãmo sunãti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Dhammadesanasikkhãpadam sattamam. 

—ooOoo— 
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Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu đến nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người 
vô căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội dukkata ngoại trừ có 
người nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, 
phạm tội dukkata. Kkhông phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô 
tội. 


Vị thuyết Pháp hơn năm sáu câu có người nam có trí suy xét, vị thuyết 
Pháp chưa tới năm sáu câu, vị sau khi đứng dậy ngồi xuống lại rồi thuyết 
Pháp, vị thuyết trong khi người nữ đứng dậy rồi ngồi xuống lại, vị thuyết đến 
người nữ khác, 1 vị hỏi câu hỏi, vị trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang 
thuyết vì lợi ích của người nam khác thì người nữ lâng nghe, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tọi.” 

Điêu học ve thuyết Pháp là thứ bảy. 

—00O00-- 


1 Vê điếm này, Chú Giải có ghi là sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vị 
ấy chuyển sang thuyết đến người nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngồi vị ấy có thể 
thuyết đến 100.000 người nữ (VinA. iv, 751). 


73 




6 .1. 8. BHUTAROCANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena sambahulã sanditthã sambhattã 
bhikkhũ vaggumudãya nadiyã tĩre vassarn upagacchimsu. Tena kho pana 
samayena vajjĩ dubbhikkhã hoti dvĩhitikã setatthikã salãkãvuttã na sukarã 
unjena paggahena yãpetum. 


2. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Etarahi kho vajjĩ dubbhikkhã 
dvĩhitikã setatthikã salãkãvuttã na sukarã unjena paggahena yãpetum. Kena 
nu kho mayam upãyena samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam 
vassam vaseyyãma na ca pindakena kilameyyãmã ”ti? 


3. Ekacce evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso gihĩnam kammantam 
adhitthema. Evam te amhãkam dãtum mannissanti. Evarn mayarn samaggã 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassarn vasissãma, na ca pindakena 
kilamissãmã ”ti. 


4. Ekacce evamãhamsu: “Alam ãvuso kim kammantam adhitthitena, 
handa mayam ãvuso gihĩnam dũteyyam harãma. Evam te amhãkam dãtum 
mannissanti. Evam mayarn samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
phãsukam vassam vasissãma, na ca pindakena kilamissãmã ”ti. 


5. Ekacce evamãhamsu: “Alam ãvuso kim gihĩnam kammantam 
adhitthitena, kim gihĩnam dũteyyam hatena, handa mayam ãvuso gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsissãma: ‘Asuko 
bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu dutiyassa jhãnassa lãbhĩ, 
asuko bhikkhu tatiyassa jhãnassa lãbhĩ, asuko bhikkhu catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ, asuko bhikkhu sotãpanno, asuko bhikkhu sakadãgãmĩ, asuko bhikkhu 
anãgãmĩ, asuko bhikkhu arahã, asuko bhikkhu tevijjo, asuko bhikkhu 
chaỊabhiníìo’ ti evam te amhãkam dãtum mannissanti. Evam mayam 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasissãma, na ca 
pindakena kilamissãmã ”ti. 
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6 .1. 8. ĐIẾU HỌC VẾ TUYÊN BỐ sự THựC CHỨNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu thân thiết đồng quan 
điểm đã vào mùa (an cư) mưa ở bờ sông Vaggumudã. Vào lúc bấy giờ, xứ 
Vajjĩ có sự khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, 
vật thực được phân phối theo thẻ, không dẻ dàng sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. 


2. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ Vajjĩ có sự 
khó khăn về vật thực, đời sống khổ cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phối theo thẻ, không dê dàng sinh sống bâng sự ra sức khất thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương 
thức nào chúng ta có thể sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và không 
bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 


3- Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công việc cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho 
chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ 
sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực.” 


4- Một SỐ vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các đại đức, chúng ta hãy đưa 
tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống 
mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất 
thực.” 


5- Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lãn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia râng: ‘Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, vị tỳ khưu 
như vầy đạt nhị thiền, vị tỳ khưu như vầy đạt tam thiền, vị tỳ khưu như vầy 
đạt tứ thiền, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhập Lưu, vị tỳ khưu như vầy là vị Nhất 
Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị Bất Lai, vị tỳ khưu như vầy là vị A-la-hán, vị tỳ 
khưu như vầy có ba Minh, vị tỳ khưu như vầy có sáu Thắng Trí;’ như thế họ 
sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng ta. Như thế chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa (an cư) mưa một cách thoải mái và sẽ 
không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 
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6 . “Esoyeva kho ãvuso seyyo yo amhãkam gihĩnam annamannassa 
uttarimanussadhammassa vanno bhãsito ”ti. Atha kho te bhikkhũ gihĩnam 
annamannassa uttarimanussadhammassa vannam bhãsimsu: “Asuko 
bhikkhu pathamassajhãnassalãbhĩ, — pe- asuko bhikkhu chaỊabhinno ”ti. 


7. Atha kho te manussã ‘lãbhã vata no suladdham vata no yesam no 
evarũpã bhikkhũ vassam upagatã, na vata no ito pubbe evarũpã bhikkhũ 
vassam upagatã yathayime' bhikkhũ sĩlavanto kalyãnadhammã ’ti. Te na 
tãdisãni bhojanãni attanã bhunjanti, mãtãpitunnam 2 denti puttadãrassa 
denti, dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnam denti, 
nãtisãlohitãnam denti, yãdisãni bhikkhũnam denti. Na tãdisãni khãdanĩyãni 
sãyanĩyãni pãnãni attanã pivanti, 3 mãtãpitunnam denti, puttadãrassa denti 
dãsakammakaraporisassa denti, mittãmaccãnam denti, nãtisălohitãnam 
denti, yãdisãni bhikkhũnam denti. 


8. Atha kho te bhikkhũ vannavã 4 ahesum, pĩnindriyã pasannamukha- 
vannã vippasannachavivannã. Ãcinnam kho panetarn vassam vutthãnam 5 
bhikkhũnam bhagavantam dassanãya upasankamitum. Atha kho te bhikkhũ 
vassam vutthã temãsaccayena senãsanam samsãmetvã pattacĩvaram ãdãya 
yena vesãlĩ tena pakkamimsu. 6 Anupubbena yena vesãlĩ mahãvanam 
kũtãgãrasãlã yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdimsu. 


9. Tena kho pana samayena disãsu vassam vutthă bhikkhũ kisã honti 
lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã. 
Vaggumudãtĩriyã pana bhikkhũ vannavã honti pĩnindriyã pasannamukha- 
vannã vippasannachavivannã. Acinnam kho panetam buddhãnam 
bhagavantãnam ãgantukehi bhikkhũhi saddhim patisammoditum. 


yathăyime - Syă. 
mãtãpitũnam - Ma, Syã, PTS. 
khădanti sãyanti pivanti - katthaci. 


vanụavanto - Syă, PTS. 
vassam vutthãnam - Ma. 
tenupasaủkamimsu - Syã, PTS 
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6. - “Này các đại đức, chính điều này là tốt hơn hết tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia.” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia: 
- “Vị tỳ khưu như vầy đạt sơ thiền, —(như trên)- vị tỳ khưu như vầy có sáu 
Thắng Trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ấy (nghĩ ràng): “Quả thật điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
tỳ khưu như vầy trong số họ vào mùa (an cư) mưa! Quả thật từ trước đến nay 
không có các tỳ khưu như vầy vào mùa (an cư) mưa như là các vị tỳ khưu có 
giới có thiện pháp này vậy!” Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, 
không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không 
cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết 
thống. Họ cúng dường đến các tỳ khưu những vật thực loại cứng, những thức 
nếm, những thức uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng 
đến cha mẹ, không cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm 
công, không cho đến bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến 
cùng huyết thống. 


8. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã có được tướng mạo, căn quyền sung mãn, 
sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các tỳ 
khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa là đi đến diện kiến đức Thế Tôn. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy trải qua ba tháng mùa (an cư) mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, 
cầm y bát, ra đi về phía thành Vesãlĩ. Trong khi tuần tự du hành, các vị đã đi 
đến thành Vesălĩ, Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 


9. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở các 
phương thì ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân; 
trái lại các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã có được tướng mạo, căn quyền 
sung mãn, sâc diện rạng rỡ, sâc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ 
của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. 
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10. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Kacci 
bhikkhave khamanĩyam kacci yãpanĩyam kacci samaggã sammodamãnã 
avivadamãnã phãsukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamitthă ”ti? 
“Khamanĩyam bhagavã yãpanĩyam bhagavã samaggã ca mayam bhante 
sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasimhã na ca pindakena 
kilamimhã ”ti. Jãnantăpi tathăgatã pucchanti, jãnantãpi na pucchanti, kãlam 
viditvã pucchanti kãlam viditvã na pucchanti, atthasamhitam tathăgată 
pucchanti, no anatthasamhitam, anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. 
Dvĩhãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti, ‘dhammam vã 
desissãma sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmã ’ti. 


11. Atha kho bhagavã vaggumudãtĩriye bhikkhũ etadavoca: “Yathã 
katham pana tumhe bhikkhave samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
phãsukam vassam vasittha, na ca pindakena kilamitthã ”ti? Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Kacci pana vo bhikkhave bhũtan 
”ti? “Bhũtarn bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Katham hi nãma 
tumhe bhikkhave udarassa kãranã gihĩnam annamannassa uttarimanussa- 
dhammassa vannam bhãsissatha? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anupasampannassa uttarimanussadhammarn 
ãroceyya bhũtasmim pãcừtiyan ”ti. 


12. Yo pana ’ti yo yadiso —pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Anupasampanno nama bhikkhunca bhikkhuninca thapetva avaseso 
anupasampanno nãma. 


13. Uttarimanussadhammo nãma jhãnam vimokkho samãdhi 
samãpatti nãnadassanam maggabhãvanã phalasacchikiriyã kilesappahãnam 
vinĩvaranatã cittassa suíìnãgãre abhirati. Jhãnan ’ti pathamam jhãnam 
dutiyam jhãnam tatiyam jhãnam catuttham jhãnam. Vimokkho ’ti sunnato 
vimokkho animitto vimokkho appanihito vimokkho. Samãdhĩ ’ti suíìnato 
samãdhi animitto samãdhi appanihito samãdhi. Samãpattĩ ’ti suíìnatã 
samãpatti animittã samãpatti appanihitã samãpatti. 
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10. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị các tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống 
qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ 
ăn khất thực?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều 
tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ 
nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực.” Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn 
không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. 
Các đấng Như lai hỏi có liên quan đến lợi ích và không (hỏi việc) không có 
liên quan đến lợi ích, khi không có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có 
cách để cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu bởi hai lý do: 
“Chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 


11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi 
cọ nhau đã sống qua mùa (an cư) mưa được thoải mái và không bị khó nhọc 
vì đồ ăn khất thực như thế nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các ngươi có thực chứng không?” - 
“Bạch Thế Tôn, có thực chứng.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này các tỳ khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia vì lý do của bao tử vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đêh người chưa tu lên bậc 
trên (nếu) đã thực chứng thì phạm tội pãcittiya.” 


12. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 


13. Pháp thượng nhân nghĩa là thiền, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, 
trí tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ 
phiền não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng. 
Thiên: là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sự giải thoát: là vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát. 1 Định: là vô phiền 
não định, vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: là sự chứng đạt về 
vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 


1 Vô phiền não giải thoát là nội tâm không còn tham sân si, vô tướng giải thoát là nội tâm 
không còn các biểu hiện của tham sân si, vô nguyện giải thoát là không còn trạng thái mong 
mỏi về tham sân si (VinA. ii, 492). 
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Nanadassanan ’ti tisso vijja. 


Maggabhavana ’ti cattaro satipatthana cattaro sammappadhana cattaro 
iddhipãdã pancindriyãni pancabalãni sattabojjhangã ariyo atthangiko 
maggo. 

Phalasacchikariyã ’ti sotãpattiphalassa sacchikiriyã 
sakadãgãmiphalassa sacchikariyã anãgãmiphalassa sacchikiriyã arahattassa 2 
sacchikiriyã. 


Kilesappahanan ’ti ragassa pahanam dosassa pahanam mohassa 
pahãnam. 


Vinivaranatã cittassa ’ti raga cittam 3 vinivaranata dosa cittam 3 
vinĩvaranată mohã cittam 3 vinĩvaranatã. 


Sunnãgãre abhiratĩ ’ti pathamena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
dutiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, tatiyena jhãnena sunnãgãre abhirati, 
catutthena jhãnena suíìnãgãre abhirati. 


14. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamam jhãnam samãpajjin ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamam jhãnam samãpajjãmĩ ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamam jhãnam samãpanno ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamassa jhãnassa lãbhĩmhĩ ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
Aroceyyã ’ti anupasampannassa gathamassa jhãnassa vasĩmhĩ ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. Aroceyyã ’ti anupasampannassa 

pathamam jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


15. Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyam jhãnam -pe- tatiyam 
jhãnam — pe- catuttham jhãnam samãpajjim -pe— samãpajjãmi — pe— 
samãpanno — pe— catutthassa jhãnassa lãbhĩmhi — pe- vasĩmhi — pe- 
catuttham jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


16. Aroceyyã ’ti anupasampannassa sunnatam vimokkham — pe— 
animittam vimokkham — pe— appanihitam vimokkham — pe— sunnatam 
samãdhim —pe— animittaĩn samãdhim —pe— appanihitam samãdhim 
samãpajjim -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- appanihitassa 
samãdhissa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi — pe- appanihito samãdhi sacchikato 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


1 nanan ti - Sya. 


arahattaphalassa - Sya, PTS. 


3 cittassa - Sya. 
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Trí tuệ và sự thấy biết: là ba Minh. 


Sự tu tập ve Đạo: là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phần. 


Sự thực chứng ve Quả: là sự thực chứng quả vị Nhập Lưu, sự thực 
chứng quả vị Nhất Lai, sự thực chứng quả vị Bất Lai, sự thực chứng phẩm vị 
A-la-hán. 


Sự dứt bỏ phiên não: là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 


Sự không còn bị che lấp của tâm: nghĩa là tâm không còn bị che lấp 
bởi tham ái, tâm không còn bị che lấp bởi sân, tâm không còn bị che lấp bởi 
si. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: là sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với 
sơ thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vâng với nhị thiền, sự thỏa thích ở nơi 
thanh vâng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh vẳng với tứ thiền. 


14. Tuyên bò’: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
sơ thiên” thì phạm tội pãcỉttiya. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc 
trên ràng: “Tôi chứng sơ thiên” thì phạm tội pãcỉttiya. Tuyên bô': Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng được sơ thiên” thì phạm tội 
pãcỉttỉya. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi có đạt 
sơ thiên” thì phạm tội pãcỉttỉya. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc 
trên ràng: “Tôi có trú sơ thĩên” thì phạm tội pãcỉttỉya. Tuyên bô': Vị nói với 
người chưa tu lên bậc trên rằng: “ Tôi đã chứng ngộ sơ thiên” thì phạm tội 
pãcittiya. 


15. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên, ... tam thĩên, ...tứ thiên, ... tôi 
có đạt tứ thiên ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thiên” thì phạm tội 
pãcittiya. 


16. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được vô phiên não giải thoát, ... vô tướng giải 
thoát,... vô nguyện giải thoát,... vô phiên não định,... vô tướng định,... vô 
nguyện định, ... tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
vô nguyện định” thì phạm tội pãcittiya. 
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17. Aroceyyã ’ti anupasampannassa sunnatam samãpattim — pe— 
animittam samãpattim -pe- appanihitam samãpattim samãpajjim — pe— 
samãpajjãmi —pe- samãpanno -pe- appanihitãya samãpattiyã lãbhĩmhi 
—pe- vasĩmhi -pe- appanihită samãpatti sacchikatã mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


18. Aroceyyã ’ti anupasampannassa tisso vijjã samãpajjim — pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- tissannam vijjãnam lãbhĩmhi — pe- 
vasĩmhi — pe- tisso vijjã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


19. Aroceyyã ’ti anupasampannassa cattãro satipatthãne -pe- cattăro 
sammappadhãne -pe- cattãro iddhipãde samãpajjim -pe- samãpajjãmi 
—pe— samãpanno — pe— catunnam ididhipãdãnam lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi 
-pe- cattãro iddhipãdã sacchikată mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


20. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pancindriyãni -pe- panca balãni 
samãpajjim —pe— samãpajjãmi —pe- samãpanno -pe- pancannam 
balãnam lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi — pe— pancabalãni sacchikatãni mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


21. Aroceyyã ’ti anupasampannassa satta bợjjhange -pe- samãpajjim 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- sattannam bojjhangãnam 
lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi — pe— satta bojjhangã sacchikatãni mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


22. Aroceyyã ’ti anupasampannassa ariyam atthangikam maggam 
samãpajjim —pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno —pe— ariyassa 
atthangikassa maggassa lãbhĩmhi -pe— vasĩmhi -pe- ariyo atthangiko 
maggo sacchikatãni mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


23. Aroceyyã ’ti anupasampannassa sotãpattiphalam — pe— 
sakadãgami-phalam -pe- anãgãmiphalam -pe— arahattam 1 samãpajjim 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe— arahattassa 2 lãbhĩmhi — pe— 
vasĩmhi — pe- arahattarn 1 sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


1 arahattaphalam - Sya. 


2 arahattaphalassa - Sya. 
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17. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sự chứng đạt ve vô phiên não, ... sự 
chứng đạt ve vô tướng, ... sự chứng đạt ve vô nguyện, ... tôi có đạt sự 
chứng đạt ve vô nguyện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt ve vô 
nguyện” thì phạm tội pãcittiya. 


18. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được ba Minh,... tôi có đạt ba Minh ... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ ba Minh” thì phạm tội pãcittiya. 


19. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được bôh sự thiết lập niệm, ... bôn chánh can, 
... bơn ríên tảng của than thông, ... tôi có đạt bơn ríên tảng của than thông, 
... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bốn nên tảng của than thông” thì phạm tội 
pãcittiya. 


20. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được năm quyền,... năm lực,... tôi có đạt năm 
lực... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm lực” thì phạm tội pãcittiya. 


21. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được bảy giác chi, ... tôi có đạt bảy giác chi, ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” thì phạm tội pãcittiya. 


22. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh Đạo tám chi phan, ... tôi có đạt 
Thánh Đạo tám chi phan, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Thánh Đạo tám 
chi phan” thì phạm tội pãcittiya. 


23. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... 
quả vị Bất Lai,... phẩm vị A-la-hán,... tôi có đạt phẩm vỊA-la-hán,... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ phẩm vỊA-la-hán” thì phạm tội pãcittiya. 
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24. Aroceyyã ’ti anupasampannassa rãgo me catto -pe- doso me catto 
-pe- moho me catto vanto mutto pahĩno patinissattho ukkhetito 
samukkhetito ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


25. Aroceyyã ’ti anupasampannassa rãgã me cittam vinĩvaranam —pe- 
dosã me cittam vinĩvaranam — pe- mohã me cittam vinĩvaranan ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


26. Aroceyyã ’ti anupasampannassa sunnãgãre pathamam jhãnam 
—pe— dutiyam jhãnam -pe- tatiyam jhãnam — pe- catuttham jhãnam 
samãpajjim -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- suíĩnãgãre 
catutthassa jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi -pe- sunnãgãre catuttham 
jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


27. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam dutiyanca 
jhãnam samãpajjim -pe— samãpajjãmi -pe- samãpanno — pe- 
pathamassa ca jhãnassa dutiyassa ca jhãnassa lãbhĩmhi — pe- vasĩmhi 
—pe— pathamanca jhãnam dutiyanca jhãnam sacchikatarn mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


28. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam tatiyanca 
jhãnam —pe- pathamanca jhãnam catutthanca jhãnam samãpajjim —pe— 
samãpajjãmi -pe— samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa catutthassa 
ca jhãnassa lãbhĩmhi — pe- vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnam catutthanca 
jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


29. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam suíìnatanca 
vimokkham — pe— animittanca vimokkham — pe— appanihitanca 
vimokkham — pe— suníìatanca samãdhim — pe— animittanca samãdhim 
-pe- appanihitanca samãdhim samãpajjim -pe— samãpajjãmi — pe— 
samãpanno — pe- pathamassa ca jhãnassa appanihitassa ca samãdhissa 
lãbhĩmhi -pe— vasĩmhi -pe— pathamanca jhãnam appanihito ca samãdhi 
sacchikato mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
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24. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã từ bỏ 
tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã 
dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pãcittiya. 


25. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái,... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân,... tâm 
của tôi không bị che lăp bởi si” thì phạm tội pãcittiya. 


26. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên, ... nhị thĩên, ... tam thĩên, ... tứ 
thĩên ở nơi thanh vắng,... tôi có đạt tứ thĩên ở nơi thanh vắng,... tôi có trú 
... tôi đã chứng ngộ tứ thĩên ở nơi thanh vắng” thì phạm tội pãcittiya. 


27. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tồi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên và nhị thĩên,... tôi có đạt sơ thiên 
và nhị thĩên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thĩên và nhị thiên” thì phạm 
tội pãcittiya. 


28. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên và tam thĩên, ...sơ thĩên và tứ 
thĩên, ... tôi có đạt sơ thĩên và tứ thĩên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ 
thĩên và tứ thĩên” thì phạm tội pãcittiya. 


29. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên và vô phĩên não giải thoát,... và 
vô tướng giải thoát, ... và vô nguyện giải thoát, ... và vô phiên não định, ... 
và vô tướng định, ... và vô nguyện định,... tôi có đạt sơ thĩên và vô nguyện 
định,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thĩên và vô nguyện định” thì phạm 
tội pãcittiya. 


85 




PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 8. 


30. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam sunnatanca 
samãpattim -pe- animittanca samãpattim -pe- appanihitanca 
samãpattim samãpajjim -pe— samãpajjãmi -pe- samãpanno — pe— 
pathamassa ca jhãnassa appanihitãya ca samãpattiyã lãbhĩmhi — pe- 
vasĩmhi — pe- pathamanca jhãnam appanihită ca samãpatti sacchikatã 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


31. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam tisso ca vijjã 
samãpajjim -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno —pe- pathamassa ca 
jhãnassa tissannanca vijjãnam lãbhĩmhi — pe— vasĩmhi — pe— pathamanca 
jhãnam tisso ca vijjã sacchikatã mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


32. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam cattãro ca 
satipatthãne -pe- cattãro ca sammappadhãne — pe- cattãro ca iddhipãde 
samãpajjim -pe- samãpajjãmi —pe- samãpanno -pe- pathamassa ca 
jhãnassa catunnanca iddhipãdãnam lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi — pe- 
pathamanca jhãnam cattăro ca iddhipãdã sacchikată mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


33. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam panca ca 
indriyãni -pe- panca ca balãni samãpajjim -pe- samãpajjãmi — pe— 
samãpanno -pe- pathamassa ca jhãnassa pancannanca balãnam lãbhĩmhi 
—pe— vasĩmhi — pe— pathamanca jhãnam panca ca balãni sacchikatãni 
mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


34. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam satta ca 
bojjhange samãpajjim — pe- samãpajjãmi — pe- samãpanno — pe— 
pathamassa ca jhãnassa sattannaíìca bojjhangãnam lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi 
-pe- pathamanca jhãnam satta ca bojjhangã sacchikatã mayã ”ti 
bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


35. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam ariyanca 
atthangikam maggam samãpajjim — pe— samãpajjãmi — pe— samãpanno 
-pe- pathamassa ca jhãnassa ariyassa ca atthangikassa maggassa lãbhĩmhi 
-pe— vasĩmhi -pe- pathamanca jhãnam ariyo ca atthangiko maggo 
sacchikato mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 
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30. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và sự chứng đạt vê vô phiên não, 
... và sự chứng đạt về vô tướng, ... và sự chứng đạt ve vô nguyện, ... tôi có 
đạt sơ thiên và sự chứng đạt vê vô nguyện,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thiên và sự chứng đạt về vô nguyện” thì phạm tội pãcittiya. 


31. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và ba Minh,... tôi có đạt sơ thiên 
và ba Minh,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và ba Minh” thì phạm 
tội pãcittiya. 


32. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bôh sự thiết lập niệm, ...sơ 
thiên và bôh chánh can, ...sơ thiên và bôh nên tảng của than thông,... tôi có 
đạt sơ thiên và bơn ríên tảng của than thông, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên và bôh ríên tảng của than thông” thì phạm tội pãcittiya. 


33. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và năm quỳên, ... sơ thĩên và 
năm lực, ... tôi có đạt sơ thiên và năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ 
sơ thĩên và năm lực” thì phạm tội pãcittiya. 


34. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bảy giác chi, ... tôi có đạt sơ 
thiên và bảy giác chi, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thĩên và bảy giác 
chi” thì phạm tội pãcittiya. 


35. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên và Thánh Đạo tám chi phan, ... 
tôi có đạt sơ thiên và Thảnh Đạo tám chỉ phan, ... tôi có trú ... tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên và Thánh Đạo tám chi phan” thì phạm tội pãcittiya. 
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36. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam 
sotãpattiphalanca — pe— sakadãgãmiphalanca -pe- anãgãmiphalanca 
-pe- arahattanca samãpajjim —pe— samãpajjãmi —pe- samãpanno —pe— 
pathamassa ca jhãnassa arahattassa ca lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi — pe— 
pathamanca jhãnam arahattanca sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


37. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam samãpajjim 
—pe- samãpajjãmi — pe- samãpanno — pe- rãgo ca me catto -pe- doso ca 
me catto — pe- moho ca me catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


38. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam samãpajjim 
-pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- rãgã ca me cittam vinĩvaranam 
—pe— dosã ca me cittam vinĩvaranam — pe— mohã ca me cittam vinĩvaranan 
”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


39. Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnam tatiyanca jhãnam 
-pe— dutiyanca jhãnam catutthanca jhãnam samãpajjim — pe- 
samãpajjãmi -pe- samãpanno -pe- dutiyassa ca jhãnassa catutthassa ca 
jhãnassa lãbhĩmhi — pe- vasĩmhi — pe— dutiyanca jhãnam catutthanca 
jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. 


40. Aroceyya ’ti anupasampannassa dutiyanca jhanam 1 —pe— moha ca 
me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa. — pe- 


41. Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnam pathamanca 
jhãnam samãpajjim -pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno — pe- dutiyassa 
ca jhãnassa pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi -pe- vasĩmhi — pe— 
dutiyanca jhãnam pathamanca jhãnam sacchikatam mayã ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa — pe— 


[Mulam sankhittam] 


1 dutiyanca jhanam sunnatanca vimokkham —pe— Ma. 
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36. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và quả vị Nhập Lưu,... và quả vị 
Nhăt Lai,... và quả vị Băt Lai,... và phẩm vịA-la-hán,... tôi có đạt sơ thiên 
và phẩm vị A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và phẩm vị 
A-la-hán” thì phạm tội pãcittiya. 


37. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tôi đã từ bỏ tham ái, ...và tôi 
đã từ bỏ sân, ... và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã 
xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si” thì phạm tội pãcittiya. 


38. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham ái, ...và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ...và tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si” thì phạm tội pãcittiya. 


39. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thĩên và tam thĩên, ... nhị thiên và tứ 
thĩên,... tôi có đạt nhị thĩên và tứ thĩên,... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị 
thĩên và tứ thĩên” thì phạm tội pãcittiya. 


40. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
nhị thĩên -(như trên)- và tâm của tôi không bị che lăp bởi si” thì phạm tội 
pãcittiya. — (như trên)— 


41. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thĩên và sơ thiên, ... tôi có đạt nhị 
thĩên và sơ thĩên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiên và sơ thĩên” thì 
phạm tội pãcittiya. -(nhưtrên)- 

[Phan căn bản đã được tóm lược] 
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42. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa mohã ca me cittam vinĩvaranam 
pathamanca jhãnam samãpajjim — pe- samãpajjãmi -pe- samãpanno 
-pe- mohã ca me cittam vinĩvaranam pathamassa ca jhãnassa lãbhĩmhi 
-pe- vasĩmhi —pe- Mohã ca me cittam vinĩvaranam pathamanca jhãnam 
sacchikatam mayã ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa — pe— 


43. Aroceyya ’ti anupasampannassa moha ca me cittam vimvaranam, 
dosã ca me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa ãpatti pãcittiyassa -pe— 


44. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam dutiyanca 
jhãnam tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam sunnatanca vimokkham 
animittanca vimokkham appanihitanca vimokkham suíìnatanca samãdhim 
animittanca samãdhim appanihitanca samãdhim sunnatanca samãpattim 
animittanca samãpattim appanihitanca samãpattim tisso ca vijjã cattãro ca 
satipatthãne cattãro ca sammappadhãne cattãro ca iddhipãde panca ca 
indriyãni panca ca balãni satta ca bojjhange ariyanca atthangikam maggam 
sotãpattiphalanca sakadãgãmiphalanca anãgãmiphalanca arahattanca 
samãpajjim —pe- samãpajjãmi —pe- samãpanno 1 -pe— rãgo ca me catto 
-pe- doso ca me catto — pe- moho ca me catto vanto mutto pahĩno 
patinissattho ukkhetito samukkhetito, rãgã ca me cittam vinĩvaranam dosã 
ca me cittam vinĩvaranam mohã ca me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
ãpatti pãcittiyassa. 


45. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamam jhãnam samãpajjin ”ti 
vattukãmo dutiyam jhãnam samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


46. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamam jhãnam samãpajjin ”ti 
vattukãmo tatiyam jhãnam -pe- catuttham jhãnam -pe- sunnatam 
vimokkham — pe— animittarn vimokkham —pe— appanihitam vimokkham 
—pe— sunnatam samãdhim — pe— animittam samãdhim — pe— appanihitam 
samãdhim -pe— suíìnatam samãpattim — pe- animittam samãpattim 
—pe— appanihitam samãpattim —pe— tisso vijjã -pe— cattãro satipatthãne 
—pe- cattãro sammappadhãne -pe- cattãro iddhipãde — pe— 
pancindriyãni — pe— pancabalãni -pe— sattabojjhange -pe— ariyam 
atthangikam maggam -pe- sotăpattiphalam -pe- sakadãgãmiphalam 
—pe— anãgãmiphalam -pe— arahattam samãpajjim -pe- rãgo me catto 
-pe- doso me catto -pe- moho me catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, rãgã me cittam vinĩvaranam — pe— dosã me cittam 
vinĩvaranam — pe— mohã me cittarn vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


1 ‘samapanno ’ti padam marammachatthasaủgitipitake natthi. 
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42. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiên. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiên , ... tôi có 
trú ... tâm của tôi không bị che lăp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiên” thì 
phạm tội pãcittiya. — (như trên) — 


43. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tâm của tôi 
không bị che lăp bởi si và và tâm của tôi không bị che lăp bởi sân” thì phạm 
tội pãcittiya. — (như trên)— 


44. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thĩên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên, vô 
phĩên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên 
não định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiên não, sự 
chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện, ba Minh, bôh sự thiết 
lập niệm, bòn chánh can, bôn ríên tảng của than thông, năm quyền, năm 
lực, bảy giác chi, Thánh Đạo tám chi phan, quả vị Nhập Lưu, quả vị Nhăt 
Lai, quả vị Băt Lai, và phăm vị A-la-hán, ... Tôi đã từ bỏ tham ải, ... Tôi đã 
từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lăp bởi tham ải, tâm 
của tôi không bị che lăp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si” thì 
phạm tội pãcittiya. 


45. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên” lại nói: “Tôi đã chứng nhị thiên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 


46. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên” lại nói: “Tôi đã chứng tam thiên,... tứ thiên,... vô phĩên 
não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát, ... vô phiên 
não định, ... vô tướng định, ... vô nguyện định, ... sự chứng đạt về vô phiên 
não, ... sự chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... ba 
Minh, ... bôh sự thiết lập niệm, ... bôn chánh can, ... bốn nen tảng của than 
thông, ... năm quỳên, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh Đạo tám chi 
phan, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị Bất Lai, ... phẩm vị 
A-la-hán, ... tôi đã từ bỏ tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã 
quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, 
tâm của tôi không bị che lăp bởi tham ái,... tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân, ...và tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người nghe) hiểu được thì 
phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
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47- Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyam jhãnam samãpajjin ”ti 
vattukãmo — pe- mohã me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 


48. Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyam jhãnam samãpajjin ”ti 
vattukãmo pathamam jhãnam samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. — pe— 


[Mulam sankhittam] 


49. Ãroceyyã ’ti anupasampannassa mohã me cittam vinĩvaranan ”ti 
vattukãmo pathamam jhãnam samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. — pe- 


50. Aroceyyã ’ti anupasampannassa mohã me cittam vinĩvaranan ”ti 
vattukãmo dosã me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa pativijãnantassa 
ãpatti pãcittiyassa na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. -pe— 


51. Aroceyyã ’ti anupasampannassa pathamanca jhãnam dutiyanca 
jhãnam tatiyanca jhãnam catutthanca jhãnam -pe- dosã ca me cittam 
vinĩvaranan ”ti vattukãmo mohã me cittam vinĩvaranan ”ti bhanantassa 
pativijãnantassa ãpatti pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. 
-pe- 
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47. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên ” ... lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si,” (người 
nghe) hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì 
phạm tội dukkata. 


48. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên râng: “Tôi 
đã chứng nhị thiên” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thĩên,” (người nghe) hiểu được 
thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. 
- (nhữ trên) — 


[Phan căn bản đã được tóm lược] 


49. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lăp bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thĩên,” (người nghe) 
hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


50. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sỉ” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
sân,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không 
hiểu được thì phạm tội dukkata. — (như trên) — 


51. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi 
đã chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, và tứ thiên” —(như trên)- Vị có ý 
định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sân” lại nói: “Tâm của tôi không bị che lăp bởi si,” (người nghe) hiểu 
được thì phạm tội pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 
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52. Aroceyyã ’ti anupasampannassa dutiyanca jhãnam tatiyanca jhãnam 
catutthanca jhãnam -pe— mohă ca me cittam vinĩvaranan ”ti vattukãmo 
pathamam jhãnam samãpajjin ”ti bhanantassa pativijãnantassa ãpatti 
pãcittiyassa, na pativijãnantassa, ãpatti dukkatassa. —pe- 


53. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
pathamam jhãnam samãpajji -pe— samãpajjati -pe— samãpanno, so 
bhikkhu pathamassa jhãnassa lãbhĩ -pe— vasĩ, tena bhikkhunã pathamam 
jhãnam sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


54. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
dutiyam jhãnam -pe- tatiyam jhãnam —pe— catuttham jhãnam samãpajji 
-pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu catutthassa jhãnassa lãbhĩ 
-pe- vasĩ, tena bhikkhunã catuttham jhãnam sacchikatan ”ti bhanantassa, 
ãpatti dukkatassa. - (như trên)- 


55. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
sunnatam vimokkham — pe— animittarn vimokkham — pe— appanihitam 
vimokkham — pe— suníìatam samãdhim — pe— animittarn samãdhim — pe— 
appanihitam samãdhim samãpajji -pe- samãpajjati —pe— samãpanno, so 
bhikkhu appanihitassa samãdhissa lãbhĩ — pe- vasĩ, tena bhikkhunã 
appanihito samãdhi sacchikato ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


56. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
suníìatam samãpattim -pe- animittam samãpattim — pe- appanihitam 
samãpattim samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu 1 
appanihitãya samãpattiyã lãbhĩ -pe— vasĩ, tena bhikkhunã appanihitã 
samãpatti sacchikatã ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. - (như trên)- 


57. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu tisso 
vijjã -pe- cattãro satipatthãne — pe- cattãro sammappadhãne — pe— 
cattãro iddhipãde -pe- pancindriyãni — pe— pancabalãni — pe— 
sattabojhange -pe- ariyam atthangikam maggam -pe- sotãpattiphalam 
-pe- sakadãgãmi phalam -pe- anãgãmiphalam -pe- arahattam 
samãpajji —pe- samãpajjati -pe— samãpanno tassa bhikkhuno rãgo catto 
-pe- doso catto — pe- moho catto vanto mutto pahĩno patinissattho 
ukkhetito samukkhetito, tassa bhikkhuno rãgã cittam vinĩvaranam dosã 
cittam vinĩvaranam mohã cittarn vinĩvaranan ”ti bhanantassa, ãpatti 
dukkatassa. 


1 so bhikkhu iti marammachatthasaủgiti pitake na dissate. 
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52. Tuyên bô': Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tồi 
đã chứng nhị thiên, tam thĩên, và tứ thiên” ... “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiên,” (người nghe) hiểu được thì phạm tội 
pãcittiya, (người nghe) không hiểu được thì phạm tội dukkata. —(như 
trên) — 


53. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được sơ thiên, vị tỳ khưu ăy có đạt... có trú sơ thiên, sơ thĩên 
đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 


54. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ăy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được nhị thĩên, tam thĩên, tứ thiên; vị tỳ khưu ăy có đạt... có 
trú tứ thiên; tứ thiên đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội 
dukkata. — (như trên) — 


55. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ăy đã chứng ... chứng 
... đã chứng được vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát, vô phiên não định, vô tướng định, vô nguyện định; vị tỳ khưu ăy 
có đạt... có trú vô nguyện định; vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị 
tỳ khưu ấy” thì phạm tọi duickata. 


56. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng sự chứng 
đạt về vô phiên não, ... sự chứng đạt ve vô tướng, ... sự chứng đạt về vô 
nguyện, vị tỳ khưu ăy có đạt... có trú sự chứng đạt ve vô nguyện định; sự 
chứng đạt ve vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì 
phạm tội dukkata. — (như trên) — 


57. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xả của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng 
...đã chứng được ba Minh, ... bôh sự thiết lập niệm, ... bôh chánh can, ... 
bơn nen tảng của than thông, ... năm quyền, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... 
Thánh Đạo tám chi phan, ... quả vị Nhập Lưu, ... quả vị Nhất Lai, ... quả vị 
Băt Lai, ... phẩm vị A-la-hán, vị tỳ khưu ấy đã từ bỏ tham ái, ... đã từ bỏ 
sân ... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai 
trừ, đã đoạn trừ si, vị tỳ khưu ăy có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có 
tâm không bị che lấp bởi sân, và có tâm không bị che lấp bởi si” thì phạm 
tội dukkaịa. 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1. 8. 


58. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãre vasi, so bhikkhu 
sunnãgãre pathamam jhãnam -pe— dutiyam jhãnam —pe- tatiyam jhãnam 
-pe- catuttham jhãnam samãpajji -pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so 
bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã 
sunnãgãre catuttham jhãnam sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


59. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yo te vihãram paribhunji 1 —pe- yo te 
cĩvaram paribhunji —pe- yo te pindapãtam paribhunji -pe- yo te 
senãsanam paribhunji -pe- yo te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram 
paribhunji, so bhikkhu suĩìnãgãre catuttham jhãnam samãpajji — pe- 
samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ — pe— vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre catuttham jhãnam sacchikatan 
”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


60. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yena te vihãro paribhutto -pe- yena 
te cĩvaram paribhuttarn -pe- yena te pindapãto paribhutto -pe- yena te 
senãsanam paribhuttarn — pe- yena te gilãnapaccayabhesajjaparikkhãro 
paribhutto, so bhikkhu suíĩnãgãre catuttham jhãnam samãpajji —pe- 
samãpajjati —pe- samãpanno, so bhikkhu sunnãgãre catutthassa jhãnassa 
lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã sunnãgãre catuttham jhãnam sacchikatan 
”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


61. Aroceyyã ’ti anupasampannassa yam tvam ãgamma vihãram adãsi 
-pe- cĩvaram adãsi -pe- pindapãtam adãsi -pe- senãsanam adãsi — pe- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram adãsi, so bhikkhu sunnãgãre catuttham 
jhãnam samãpajji —pe- samãpajjati -pe- samãpanno, so bhikkhu 
suníìãgãre catutthassa jhãnassa lãbhĩ -pe- vasĩ, tena bhikkhunã suíìnãgãre 
catuttham jhãnam sacchikatan ”ti bhanantassa, ãpatti dukkatassa. 


62. Anãpatti upasampannassa bhũtam ãroceti, ãdikammikassã ”ti. 

Bhũtãrocanasikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


1 yo te viharam paribhunji - marammachatthasaủgitipitake na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittiya 08 


58. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu ăy đã chứng ... chứng... 
đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiên, ... tam thiên, ... tứ thiên ở nơi thanh 
vắng; vị tỳ khưu ăy có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở 
nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ăy ở nơi thanh vắng” 
thì phạm tội dukkata. 

59. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đã thọ dụng trú xá của đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng y của 
đạo hữu, ... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ dụng vật thực của đạo hữu, ... Vị (tỳ 
khưu) nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu,... Vị (tỳ khưu) nào đã thọ 
dụng vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu, vị tỳ khưu ấy đã chứng 
... chứng ... đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt 
... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được thực 
chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 

60. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, y của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào,... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị 
(tỳ khưu) nào, ... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị (tỳ 
khưu) nào, ... Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi vị (tỳ khưu) nào, vị tỳ khưu ấy đã chứng ... chứng ...đã chứng 
được tứ thiên ở nơi thanh vắng; vị tỳ khưu ấy có đạt... có trú tứ thĩên ở 
nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ 
khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 

61. Tuyên bô': Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị (tỳ khưu) 
nào đạo hữu đã đi đêh và đã dâng trú xá, ... và đã dâng y, ... đã dâng vật 
thực,... đã dâng chỗ trú ngụ,... đã dâng vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vị 
tỳ khưu ăy đã chứng ... chứng ...đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vắng; 
vị tỳ khưu ăy có đạt... có trú tứ thiên ở nơi thanh vắng, tứ thiên ở nơi 
thanh vắng đã được thực chứng bởi vị tỳ khưu ấy” thì phạm tội dukkata. 

62. Vị tuyên bố sự thực chứng đến người đã tu lên bậc trên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tuyên bô' sự thực chứng là thứ tám. 

—00O00— 
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6.1. 9. DUTTHULLAROCANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto chabbaggiyehi bhikkhũhi saddhim bhandanakato hoti. So 
sancetanikam sukkavisatthim ãpattim ãpajjitvã sangham tassã ãpattiyã 
parivãsam yãci. Tassa sangho tassã ãpattiyã parivãsam adãsi. 


2. Tena kho pana samayena sãvatthiyam annatarassa pũgassa sangha- 
bhattam hoti. So parivasanto bhattagge ãsanapariyante nisĩdi. Chabbaggiyã 
bhikkhũ te upãsake etadavocum: “Eso ãvuso ãyasmã upanando sakyaputto 
tumhãkam sambhãvito kulũpago 1 yeneva hatthena saddhãdeyyam bhunjati 
teneva hatthena upakkamitvã asucim mocesi. So sancetanikam sukka- 
visatthim ãpattim ãpajjitvã sangham tassã ãpattiyã parivãsam yãci. Tassa 
sangho tassã ãpattiyã parivãsam adãsi. So parivasanto ãsanapariyante 
nisinno ”ti. 


3 - Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhussa dutthullam ãpattim 
anupasampannassa ãrocessantĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave 
bhikkhussa dutthullam ãpattim anupasampannassa arocethã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã bhikkhussa dutthullam ãpattim anupasampannassa 
ãrocessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam ãpattirn anupasampannassa 
ãroceyya annatra bhikkhusammutiyã 2 pãcừtiyan ”ti. 


4- Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Dutthullã nãma ãpatti cattãri ca pãrặjikãni terasa ca sanghãdisesã. 

Anupasampanno nãma bhikkhuíìca bhikkhuninca thapetvã avaseso 
anupasampanno nãma. 

Ãroceyyã ’ti ãroceti 3 itthiyã vã purisassa vã gahatthassa vã pabbajitassa 


1 kulupako - Ma, Sya, PTS. 2 bhikkhusammatiya - Sya. 3 aroceyya - Ma, PTS. 
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6.1. 9. ĐIẾU HỌC VÊ CÔNG BỐ TỘI XẨU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya gây chuyện xung đột với các tỳ khưu nhóm Lục Sư. Vị ấy sau khi phạm 
tội xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivãsa về 
tội ấy. Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt parivãsa về tội ấy. 


2. Vào lúc bấy giờ, tại thành Sãvatthĩ có buổi trai phạn của phường hội 
nọ. Vị ấy đang chịu hành phạt parivãsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong 
nhà ăn. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ấy điều này: - “Này các 
đạo hữu, vị này là đại đức Upananda con trai dòng Sakya được quen thuộc 
với quý vị, là vị thường tới lui với các gia đình, là vị thọ dụng vật tín thí bàng 
chính bàn tay đã gẳng sức làm xuất ra tinh dịch. Vị ấy sau khi phạm tội xuất 
ra tinh dịch có sự cố ý đã thỉnh cầu hội chúng hành phạt parivãsa về tội ấy. 
Hội chúng đã ban cho vị ấy hành phạt parivãsa về tội ấy. Vị ấy đang chịu 
hành phạt parỉvãsa nên đã ngồi chỗ ngồi cuối cùng trong nhà ăn.” 


3 - Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại công bố tội xấu của vị tỳ 
khưu đến người chưa tu lên bậc trên?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên, 
có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại công bố 
tội xấu của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên)— 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào công bố tội xấu của vị tỳ khưu đêh người chưa tu lên 
bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu.” 


4- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Tội xâu nghĩa là bốn tội pãrãjika và mười ba tội sanghãdisesa. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra tỳ khưu và tỳ khưu ni, (các 
người) còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

Công bô': Vị công bố đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.9. 


Annatra bhikkhusammutiyã ’ti thapetvã bhikkhusammutim. Atthi 
bhikkhusammuti ãpattipariyantã na kulapariyantã, atthi bhikkhusammuti 
kulapariyantã na ãpattipariyantã, atthi bhikkhusammuti ãpattipariyantã ca 
kulapariyantã ca, atthi bhikkhu sammuti neva ãpattipariyantă na 
kulapariyantã. 


Apattipariyantã nãma ãpattiyo pariggahitãyo honti ettakăhi ãpattĩhi 
ãrocetabbã 'ti. 1 Kulaparịyantã nãma kulãni pariggahitãni honti ettakesu 
kulesu ãrocetabbã "ti. 1 Apattipariyantã ca kulapariyantã ca nãma 
ãpattiyo ca pariggahitãyo honti kulãni ca pariggahitãni honti ettakãhi 
ãpattĩhi ettakesu kulesu ãrocetabbã "ti. 1 Neva ãpattipariyantã na 
kulapariyantã nãma ãpattiyo ca apariggahitãyo honti kulãni ca 
apariggahitãni honti ettakãhi ãpattĩhi ettakesu kulesu ãrocetabbã "ti. 1 


Apattipariyante ya apattiyo pariggahitayo honti ta apattiyo thapetva 
annãhi ãpattĩhi ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Kulapariyante yani kulani pariggahitani honti tani kulani thapetva 
aíìnesu kulesu ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Apattipariyante ca kulapariyante ca yã ãpattiyo pariggahităyo honti tã 
ãpattiyo thapetvã yãni kulãni pariggahitãni honti. Tãni kulãni thapetvã 
annãhi ãpattĩhi aíìnesu kulesu ãroceti, ãpatti pãcittiyassa. 


Neva apattipariyante na kulapariyante, anapatti. 


Dutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ anupasampannassa ãroceti 
annatra bhikkhusammutiyã, ãpatti pãcittiyassa. Dutthullãya ãpattiyã 
vematiko anupasampannassa ãroceti annatra bhikkhusammutiyã, ãpatti 
pãcittiyassa. Dutthullãya ãpattiyã adutthullãpattisannĩ anupasampannassa 
ãroceti annatra bhikkhusammutiyã, ãpatti pãcittiyassa. 


1 arocetabbo ’ti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittiya 09 


Ngoại trừ có sự đông ý của các tỳ khưu: Trừ ra có sự đông ý của các 
tỳ khưu. Có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội không có sự giới 
hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về gia đình 
không có sự giới hạn về tội, có sự đồng ý của các tỳ khưu có sự giới hạn về tội 
và có sự giới hạn về gia đình, có sự đồng ý của các tỳ khưu không có sự giới 
hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình. 


Có sự giới hạn ve tội nghĩa là các tội được xét đến: “Nên công bô'với 
chừng ăy tội.” Có sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các gia đình được xét 
đến: “Nen công bô' ẩêh chừng ăy gia đình.” Co sự giới hạn ve tội và có 
sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được 
xểt đến: “Nên công bố'với chừng ấy tội đêh chừng ấy gia đình.” Không có 
sự giới hạn ve tội và không có sự giới hạn ve gia đình nghĩa là các tội 
không được xét đến và các gia đình không được xét đến: “Nên công bô' với 
chừng ăy tội đêh chừng ăy gia đình.” 


Khi có sự giới hạn về tội, trừ ra các tội được xét đến vị công bố các tội 
khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến vị công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bố các tội khác đến các 
gia đình khác thì phạm tội pãcittiya. 


Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì vô 
tội. 


Tội xấu, nhận biết là tội xấu, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, có sự hoài 
nghi, vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. Tội xấu, (lầm) tưởng không phải là tội xấu, 
vị công bố đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
sự đồng ý của các tỳ khưu. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.10. 


Adutthullam apattim aroceti, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
dutthullam vã adutthullam vã ajjhãcãram ãroceti, ãpatti dukkatassa. 


Adutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adutthullãya ãpattiyã vematiko, ãpatti dukkatassa. Adutthullãya ãpattiyã 
adutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti vatthum aroceti no apattim, apattim aroceti no vatthum, 
bhikkhusammutiyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamam dutthullãrocanasikkhãpadam. 

—00O00-- 


6. 1. ÌO. PATHAVIKHANANASIKKHAPADAM 

• • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã 1 bhikkhũ navakammam karontã pathavim 2 
khanantipi khanãpentipi. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma samanã sakyaputtiyã pathavim khanissantipi khanãpessantipi, 
ekindriyam samanã sakyaputtiyã jĩvam vihethessantĩ ”ti? 3 Assosum kho 
bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãỊavakã bhikkhũ pathavim khanissantipi khanãpessantipĩ 
”ti? 4 — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave pathavim khanathãpi 

khanãpethăpĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— 
Katham hi nãma tumhe moghapurisã pathavim khanissathãpi 
khanãpessathãpi, 5 jĩvasaníìino hi moghapurisã manussã pathaviyã? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu pathavirn khaneyya vã khanãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


1 ãỊavikã - Syã, PTS. 

2 pathavim - Ma, PTS. 4 khaụathapi khaụãpethapĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

3 vihethentĩ ti - Ma, Syã, PTS. 5 khanissathapi khanãpessathapi - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittìya 10 


Vị công bố tội không phải là tội xấu thì phạm tội dukkata. Vị công bố sự 
vi phạm tội xấu hoặc tội không xấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội dukkaịa. 


Không phải là tội xấu, (lầm) tưởng là tội xấu, phạm tội dukkata. Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu, phạm tội dukkata. 


Vị tuyên bố về sự việc không (tuyên bố) về tội, vị tuyên bố về tội không 
(tuyên bố) về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê công bô tội xâu là thứ chín. 

—ooOoo— 


6.1. ÌO. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC ĐÀO ĐẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, trong khi thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành AỊavĩ tự đào và bảo đào đất. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn 
Thích tử giết hại mạng sống chỉ có một giác quan?” Các tỳ khưu đã nghe được 
những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, — (như trên) - các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành AỊavĩ lại tự đào và bảo đào đất?” 
— (như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tự đào và 
bảo đào đất vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi vì dân chúng nghĩ rằng có mạng 
sống ở trong đất. Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Musavadavaggo - Pac. 6.1.10. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Pathavĩ nãma dve pathaviyo jãtã ca pathavĩ ajãtã ca pathavĩ. Jãtã nãma 
pathavĩ suddhapamsu suddhamattikã appapãsãnã appasakkharã appa- 
kathalã appamarumbã appavãlikã yebhuyyena pamsu 1 yebhuyyena mattikã 
adaddhãpi vuccati jãtă pathavĩ. Yopi samsupunjo vã mattikãpunjo vã 
atirekacãtumãsam ovattho, sopi 2 vuccati jãtã pathavĩ. Ajãtã nãma pathavĩ 
suddhapãsãnã suddhasakkharã suddhakathalã suddhamarumbã 
suddhavãlikã appapamsu appamattikã yebhuyyena pãsãnã yebhuyyena 
sakkharã yebhuyyena kathalã yebhuyyena marumbã yebhuyyena vãlikã 3 
daddhãpi vuccati ajãtã pathavĩ. Yopi pamsupunjo vã mattikã punjo vã 
omakacãtumãsam 4 ovattho, sopi vuccati ajãtã pathavĩ. 

Khaneyyã ’ti sayam khanati, ãpatti pãcittiyassa. Khanãpeyyã ’ti 
annam ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakim ãnanto bahukampi khanati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Pathaviyã pathavisannĩ khanati vã khanãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã 
dahati vã dahãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Pathaviyã vematiko khanati vã 
khanãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã dahati vã dahãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. Pathaviyã apathavisannĩ khanati vã khanãpeti vã bhindati vã 
bhedãpeti vã dahati vã dahãpeti vã, anãpatti. 

Apathaviyã pathavisannĩ, ãpatti dukkatassa. Apathaviyã vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Apathaviyã apathavisannĩ, anãpatti. 

Anãpatti ‘imam jãna, imam dehi, imam ãhara, iminã attho, imam 
kappiyam karohĩ ’ti bhanati, asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Pathavikhananasikkhapadam. 
Musãvãdavaggo pathamo. 

—00O00-- 

TASSƯDDÃNAM 

Musã omasa pesunnam padaseyyã ca te duve, 5 
annatra vinnunã bhũtã dutthullãpatti khanena cã ”ti. 6 

—00O00-- 


1 yebhuyyena pamsukã - Ma. 

2 ayampi - Ma, sỹă, PTS. 

3 bãlikã - Syã. 


4 ũnakacãtumãsam - Syã. 

5 padaseyyãya ve duve - Ma, Syă, PTS. 

6 khaụanã ti - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nói Dôĩ - Điêu Pacittìya 10 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đất nghĩa là có hai loại đất: đất màu mỡ và đất không màu mỡ. Đất 
màu mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh 
sành, có ít sạn, có ít cát, phần lớn là đất thịt, phần lớn là đất sét, đất chưa 
được đốt cháy là đất màu mỡ được nói đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét 
được thấm nước mưa hơn bốn tháng, đây cũng được gọi là đất màu mỡ. Đất 
không màu mỡ nghĩa là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh sành, thuần sạn, 
thuần cát, có ít đất thịt, có ít đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn 
là mảnh sành, phần lớn là sạn, phần lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không 
màu mỡ được đề cập đến. Đống đất thịt hoặc đống đất sét được thấm nước 
mưa chưa tới bốn tháng, đây cũng được gọi là đất không màu mỡ. 

Đào: là tự mình đào thì phạm tội pãcừtiya. Bảo đào: là bảo người khác 
đào thì phạm tội pãcittiya. Được ra lệnh một lần, mặc dầu (vị kia) đào nhiều 
lần (vị ra lệnh chỉ) phạm (một) tội pãcừtiya. 

Đất, nhận biết là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pãcừtiya. Đất, có sự 
hoài nghi, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội pãcừtiya. Đất, (lầm) tưởng không 
phải là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì vô tội. 

Không phải đất, (lầm) tưởng là đất, phạm tội dukkata. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đẩt thì vô tội. 

Vị nói ràng: ‘Hãy tìm vật này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, 
có nhu câu ve vật này, hãy làm vật này thành đúng phép,’ không cố ý, khi 
thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc đào đất là thứ mười. 

Phẩm Nói DÔI là thứ nhất. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Nói dối, sự mắng nhiếc, và đâm thọc, câu (Pháp), và hai điều về việc nàm, 
ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xấu, và việc đào xới. 

—00O00— 
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6. 2. BHUTAGAMAVAGGO 


6. 2.1. BHUTAGAMASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã bhikkhũ navakammam karontã rukkham 
chindantipi chedãpentipi. Annataropi ãỊavako bhikkhu rukkham chindati. 
Tasmim rukkhe adhivatthã devatã tam bhikkhum etadavoca: “Mã bhante 
attano bhavanam kattukãmo mayham bhavanam chindĩ "ti. 1 So bhikkhu 
anãdiyanto chindiyeva tassã ca devatãya dãrakassa bãhum ãkotesi. Atha kho 
tassa devatăya etadahosi: “Yannũnãham imam bhikkhum idheva jĩvitã 
voropeyyan ”ti. Atha kho tassã devatãya etadahosi: “Na kho metam 2 
patirũpam yãham imam bhikkhum idheva jĩvitã voropeyyam, yannũnãham 
bhagavato etamattham ãroceyyan ”ti. Atha kho sã devatã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavato etamattham ãrocesi. 


“Sãdhu sãdhu devate sãdhu kho tvam devate tam bhikkhum jĩvitã na 
voropesi. Sac’ ajja tvam devate tam bhikkhum jĩvitã voropeyyãsi bahunca 
tvam devate apunnam pasaveyyãsi. Gaccha tvam devate amukasmim okãse 
rukkho vivitto tasmim upagacchã ”ti. 


2. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã rukkham chindissantipi chedãpessantipi ekindriyam samanã 
sakyaputtiyã jĩvam vihethessantĩ ”ti? 3 Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ 
appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãỊavakã 
bhikkhũ rukkham chindissantipi chedãpessantipĩ ”ti? —pe— 


Atha kho bhagavã — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave rukkham 
chindathăpi chedãpethãpĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã rukkham 
chandissathãpi chedãpessathãpi? Jĩvasannino hi moghapurisã manussã 
rukkhasmim. Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Bhũtagãma pãtavyatãya pãcừtiyan ”ti. 


1 chinda ti - Sya. 2 panetam - Sya. 


3 vihethenti ti - Ma, Sya, PTS. 
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6. 2. PHÂM THẢO MỘC: 

6. 2.1. ĐIẾU HỌC VẾ THẢO MỘC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊaỵa. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các tỳ khưu ở 
thành AỊavĩ chặt cây và bảo người chặt. Có vị tỳ khưu nọ ở thành AỊavĩ cũng 
chặt cây. Vị Thiên nhân ngụ ở trên cây ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá hủy chỗ ở 
của chúng tôi.” Vị tỳ khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh 
trúng cánh tay đứa bé trai của vị Thiên nhân ấy. Khi ấy, vị Thiên nhân ấy đã 
khởi ý điều này: “Có lẽ ta nên đoạt mạng sống của vị tỳ khưu này ngay tại nơi 
đây?” Rồi vị Thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: “Việc ta đoạt mạng sống của 
vị tỳ khưu này ngay tại nơi đây là không đúng đắn, có lẽ ta nên trình sự việc 
này lên đức Thế Tôn?” Sau đó, vị Thiên nhân ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này Thiên nhân, lành thay, lành thay! Này Thiên nhân, lành thay ngươi 
đã không đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy. Này Thiên nhân, nếu hôm 
nay ngươi đã đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy, này Thiên nhân ngươi đã 
gây ra nhiều sự vô phước. Này Thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc 
riêng biệt. Hãy đi đến nơi ấy.” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại chặt cây và bảo người chặt? Các Sa-môn Thích tử giết hại mạng 
sống chỉ có một giác quan. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành AỊavĩ lại chặt 
cây và bảo người chặt?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chặt cây và bảo người chặt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại chặt cây và bảo người chặt vậy? Này những kẻ rồ dại, bởi 
vì dân chúng nghĩ rằng có mạng sống ở trong thân cây. Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi phá hoại sự sõng của thảo mộc thì phạm tội pãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2 . 1 . 


3. Bhũtagamo nama panca bijajatani mulabỹam khandhabijam 
phaỊubĩjam aggabĩjam bpabyameva 1 pancamam. 


Mũlabĩjam nãma haliddi 2 singiveram vacam 3 vacattham 4 ativisam 5 
katukarohinĩ usĩram bhaddamuttakam, yãni vã panannãni pi atthi mũle 
jãyanti mũle sanjãyanti, etam mũlabĩjam nãma. 


Khandhabĩjam nãma assattho nigrodho pilakkho udumbaro kacchako 
kapitthano, yãni vã panannãni pi atthi khandhe jãyanti khandhe sanjãyanti, 
etam khandhabĩjam nãma. 


PhaỊubijam nama ucchu veỊu naỊo, yani va panannanipi atthi pabbe 
jãyanti pabbe sanjãyanti, etam phaỊubĩjam nãma. 


Aggabijam nama ajjakam 6 phanijjakam 7 hiriveram yani va panannanipi 
atthi agge jãyanti agge sanjãyanti, etam aggabĩjam nãma. 


Bijabijam nama pubbannam aparannam, yani va panannanipi atthi bije 
jãyanti bĩje sanjãyanti, etam bĩjabĩjam nãma. 


Bĩje bĩjasannĩ chindati vã chedãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã 
pacãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Bĩje vematiko chindati vã chedãpeti vã 
bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã pacãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Bĩje 
abĩjasannĩ chindati vã chedãpeti vã bhindati vã bhedãpeti vã pacati vã 
pacãpeti vã, anãpatti. 


Abije bijasanni, apatti dukkatassa. Abije vematiko, apatti dukkatassa. 
Abĩje abĩjasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘imam jãna imam dehi imam ãhãra iminã attho imam kappiyam 
karohĩ ’ti bhanati, asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Bhũtagamasikkhapadam pathamam. 

—00O00-- 


1 bĩjabĩjan ceva - PTS. 

2 haỊiddam - Syã. 

3 siủgiveram vacã - Ma; 
siủgaveram vacam - Syã. 


4 vacattam - Ma. 

5 ativisã - Ma. 

6 ajjukam - Ma, Syã. 

7 paụijjakam - Sĩ 1. 


108 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 11 


3. Thảo mộc nghĩa là có năm sự sanh ra bởi mầm giống: mầm giống từ 
rễ, mầm giống từ thân, mầm giống từ mât chồi, mầm giống từ phần ngọn, 
mầm giống từ hạt là loại thứ năm. 

Mâm giông từ rễ nghĩa là củ nghệ, củ gừng, cây vacã, cây vacattam, 
cây ngải cứu, cây lê lư (trị bệnh điên?), cây usĩram, cỏ bhaddamuttakam, 
hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ rẽ, được nảy mầm từ rẽ, vật ấy 
được gọi là mầm giống từ rẽ. 

Mâm giông từ thân nghĩa là cây sung, cây đa, cây pilakkha, cây 
udumbara, cây tuyết tùng, cây kapithana, hoặc là có các loại nào khác được 
sanh ra từ thân, được nảy mầm từ thân, vật ấy được gọi là mầm giống từ 
thân. 

Mâm giông từ mắt choi nghĩa là cây mía, cây tre, cây sậy, hoặc là có 
các loại nào khác được sanh ra từ đoạn nối, được nảy mầm từ đoạn nối, vật 
ấy được gọi là mầm giống từ mắt chồi. 


Mâm giông từ phân ngọn nghĩa là cây húng quế, cỏ lạc đà, cỏ thơm 
hiriveram, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ phần ngọn, được nảy 
mầm từ phần ngọn, điều ấy được gọi là mầm giống từ phần ngọn. 

Mâm giông từ hạt nghĩa là hạt lúa bẳp, hạt rau cải, hoặc là có các loại 
nào khác được sanh ra từ hạt, được nảy mầm từ hạt, vật ấy được gọi là mầm 
giống từ hạt. 


Mầm giống, nhận biết là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ 
ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội pãcừtiya. Mâm 
giống, có sự hoài nghi, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm 
vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội dukkata. Mầm giống, (lầm) tưởng 
không phải là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo 
làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì vô tội. 

Không phải mầm giống, (lầm) tưởng là mầm giống, phạm tội dukkata. 
Không phải là mầm giống, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
mầm giống, nhận biết không phải là mầm giống thì vô tội. 

Vị nói rằng: ‘Hãy tìm vật này, hãy bố thí vật này, hãy mang lại vật này, 
có nhu cau về vật này, hãy làm vật này thành đúng phép,’ không cố ý, khi 
thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve thảo mộc là thứ nhất. 

—00O00— 
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6. 2. 2. ANNAVÃDAKASIKKIIAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcaritvă sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenaímam paticarati: “Ko ãpanno kim ãpanno 
kismim ãpanno katham ãpanno kam bhanatha kim bhanathă ”ti? Ye te 
bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannam 
paricarissati: ‘ko ãpanno kim ãpanno kismim ãpanno katham ãpanno kam 
bhanatha kim bhanathã ”’ti? —pe- “Saccam kira tvam channa sanghamajjhe 
ãpattiyã amtyunjiyamãno annenannam paticarasi: ‘ko ãpanno kim ãpanno 
kismim ãpanno katham ãpanno kam bhanatha kim bhanathã ”’ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tvam 
moghapurisa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannam 
paticarissasi: ‘ko ãpanno kim ãpanno kismim ãpanno katham ãpanno kam 
bhanatha kim bhanathã ’ti? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi 
bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno annavãdakam ropetu. Evanca pana 
bhikkhave ropetabbam. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho íĩãpetabbo: 


2. “Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannam paticarati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho channassa bhikkhuno annavãdakam ropeyya. Esã natti. 


3. Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno annenannam paticarati. Sangho channassa 
bhikkhuno annavãdakam ropeti. Yassãyasmato khamati channassa 
bhikkhuno annavãdakassa ropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Ropitam sanghena channassa bhikkhuno annavadakam. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 
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6. 2. 2. ĐIẾU HỌC VẾ NÓI TRÁNH NÉ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa tự mình hành xử sai nguyên tắc và 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác (nói ràng): - “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?” Các tỳ khưu ít 
ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản 
kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều 
gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 
gì?’” —(nhưtrên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi 
phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi 
nói ai? Ngươi nói điều gì?’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao 
ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này 
hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở 
đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai?Ngươi nói điều gì?’ Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên)— 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này 
các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội nói tránh né đến tỳ 
khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán 
quyết tội nói tránh né đêh tỳ khưu Channa. Đây là lời đê nghị. 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc 
cách khác. Hội chúng phán quyết tội nói tránh né đêh tỳ khưu Channa. Đại 
đức nào đông ý việc phán quyết tội nói tránh né đêh tỳ khưu Channa xin im 
lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Tội nói tránh né đã được hội chúng phán quyết đêh tỳ khưu Channa. Sự 
việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 
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4. Atha kho bhagavã ãyasmantam channam anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya 1 — pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Aiĩnavãdake pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyựjiyamãno annenannam paticaranto ãpattim ãpajjissãmĩ’ti tunhĩbhũto 
sangham viheseti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã channo sanghamajjhe ãpattiyã 
anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sangham vihesessatĩ ”ti? — pe— “Saccam kira 
tvam channa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sangham 
vihesesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi 
nãma tvam moghapurisa sanghamajjhe ãpattiyã anuyunjiyamãno 
tunhĩbhũto sangham vihesessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvă dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Tena hi bhikkhave, sangho channassa bhikkhuno vihesakam ropetu. Evanca 
pana bhikkhave ropetabbam. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


6. Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhibhũto sangham viheseti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho channassa bhikkhuno vihesakam ropeyya. Esã natti. 


7. Sunãtu me bhante sangho. Ayam channo bhikkhu sanghamajjhe 
ãpattiyã anuyunjiyamãno tunhĩbhũto sangham viheseti. Sangho channassa 
bhikkhuno vihesakam ropeti. Yassãyasmato khamata channassa bhikkhuno 
vihesakassa ropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Ropitam sanghena channassa bhikkhuno vihesakam. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


8. Atha kho bhagavã ãyasmantam channam anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Aniĩavãdake vihesake pãcừtiyan ”ti. 


1 dubbharataya - Ma. 
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4. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Channa bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khỉ nói tránh né thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng, đại đức 
Channa (nghĩ rằng): “Trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác, ta sẽ vi 
phạm tội” nên đã im lặng gây khó khăn cho hội chúng. Các tỳ khưu ít ham 
muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao 
đại đức Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây 
khó khăn cho hội chúng? —(như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi trong 
lúc được xác định tội ở giữa hội chúng đã im lặng gây khó khăn cho hội 
chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội 
ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội gây khó khăn đến 
tỳ khưu Channa. Và này các tỳ khưu, nên phán quyết như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho 
hội chúng. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán 
quyết tội gây khó khăn đêh tỳ khưu Channa. Đây là lời đê nghị. 

7. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng gây khó khăn cho 
hội chúng. Hội chúng phán quyết tội gây khó khăn đến tỳ khưu Channa. 
Đại đức nào đông ý việc phán quyết tội gây khó khăn đêh tỳ khưu Channa 
xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 

Tội gây khó khăn đã được hội chúng phán quyết đêh tỳ khưu Channa. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Channa bằng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)- Và này các 
tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi nói tránh né, gây khó khăn thì phạm tội pãcittiya.” 
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9- Annavãdako nãma sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathekukãmo tam ugghãtetukãmo 1 annenaímam 
paticarati: ‘Ko ãpanno kim ãpanno kismim ãpanno katham ãpanno kam 
bhanatha kim bhanathã ’ti, eso annãvãdako nãma. 


Vihesako nãma sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathetukãmo tam ugghãtetukãmo 1 tunhĩbhũto 
sangham viheseti, eso vihesako nãma. 


Aropite annavãdake sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathetukãmo tam ugghãtetukãmo aíìnenannam 
paticarati: “Ko ãpanno kim ãpanno kismim ãpanno katham ãpanno kam 
bhanatha kim bhanathã ’ti, ãpatti dukkatassa. 


Aropite vihesake sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathetukãmo tam ugghãtetukãmo tunhĩbhũto 
sangham viheseti, ãpatti dukkatassa. 


Ropite annavãdake sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathetukãmo tam ugghãtetukãmo annenaníìam 
paticarati: “Ko ãpanno kim ãpanno kismim ãpanno katham ãpanno kam 
bhanatha kim bhanathã ’ti, ãpatti pãcittiyassa. 


Ropite vihesake sanghamajjhe vatthusmim vã ãpattiyã vã 
anuyunjiyamãno tam na kathetukãmo tam ugghãtetukãmo tunhĩbhũto 
sangham viheseti, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammakammasaníìĩ annavãdake vihesake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko annavãdake vihesake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ annavãdake vihesake, 
ãpatti pãcittiyassa. 


1 na ugghatetukamo - Ma. 
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9. Nói tránh né nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa 
hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại điều 
ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi 
phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gì?’ việc này nghĩa là nói tránh né. 


Gây khó khăn nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội vi phạm 
ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có ý định khơi lại 
điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng; việc này nghĩa là gây 
khó khăn. 


Khi tội nói tránh né chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác 
(nói ràng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi 
phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?’ thì phạm tội dukkata. 


Khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, 
không có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội 
chúng thì phạm tội dukkata. 


Khi tội nói tránh né đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác (nói 
rằng): ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm 
thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?’ thì phạm tội pãcừtiya. 


Khi tội gây khó khăn đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì 
phạm tội pãcừtiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi nói tránh né gây 
khó khăn thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi nói 
tránh né gây khó khăn thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi nói tránh né gây khó khăn thì phạm tội 
pãcừtiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 3. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti ajãnanto pucchati, gilãno vã 1 na katheti, ‘sanghassa bhandanam 
vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã bhavissatĩ ’ti na katheti, ‘sanghabhedo vã 
sangharặji vã bhavissatĩ ’ti na katheti, ‘adhammena vã vaggena vã na 
kammãrahassa vã kammam karissatĩ ’ti na katheti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Annavãdakasikkhapadam dutiyam. 

—00O00-- 


6. 2. 3. UJJHAPANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã dabbo mallaputto 
sanghassa senãsananca pannãpeti 2 bhattãni ca uddisati. Tena kho pana 
samayena mettiyabhummajakã 3 bhikkhũ navakã ceva honti appapuíĩnã ca, 
yãni sanghassa lãmakãni senãsanãni tãni tesam pãpunanti, lãmakãni ca 
bhattãni. Te ãyasmantam dabbam mallaputtarn bhikkhũ ựjjhãpenti: 
“Chandãya dabbo mallaputto senãsanam paíìnãpeti, chandãya ca bhattãni 
uddisatĩ ”ti. 

Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam mallaputtam 
bhikkhũ ựjjhãpessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave dabbam 
mallaputtam bhikkhũ ựjjhãpethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã dabbam mallaputtam 
bhikkhũ ujjhãpessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ujjhãpanake pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 va ti ayam patho Sya, PTS potthakesu natthi. 

2 pannapeti - Ma. 
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3 mettiyabhumajaka - Ma. 




Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 13 


Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị không biết rồi hỏi, hoặc vị bị bệnh rồi không nói, (nghĩ rằng): ‘Hội 
chúng sẽ có xung đột, hoặc cãi cọ, hoặc tranh luận, hoặc tranh cãi’ rồi 
không nói, (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự băt đông hội 
chúng 1 rồi không nói, (nghĩ ràng): ‘Sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, 
hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đêh vị không xứng đáng với hành sự’ rồi 
không nói, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve nói tránh né là thứ nhì. 

—00O00-- 


6. 2. 3. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC PHÀN NÀN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ trú ngụ và sâp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka chỉ là các vị mới tu có phước báu ít ỏi. Các vị 
ấy thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những 
bữa ăn tồi. Các vị ấy phàn nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu 
rằng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sâp xếp 
các bữa ăn theo sự ưa thích.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại phàn 
nàn về đại đức Dabba Mallaputta với các tỳ khưu?” —(nhưtrên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi phàn nàn về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu, có 
đúng không vậy? - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại phàn nàn 
về Dabba Mallaputta với các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi phàn nàn thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 3. 


Tena kho pana samayena mettiyabhummajakã bhikkhũ ‘bhagavatã 
ựjjhãpanakam patikkhittanti. Ettãvată bhikkhũ sossantĩ ’ti bhikkhũnam 
sãmantã ãyasmantam dabbam mallaputtam khĩyanti: “Chandãya dabbo 
mallaputto senãsanam pannãpeti, chandãya ca bhattãni uddisatĩ ”ti. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
mettiyabhummajakã bhikkhũ ãyasmantam dabbam mallaputtam khĩyissantĩ 
”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave dabbam mallaputtam khĩyathã 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã dabbam mallaputtam khĩyissatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Ujjhapanake khiyanake pacittiyan ”ti. 


3. Ujjhãpanakam nãma upasampannam sanghena sammatam 
senãsanapannãpakam vã bhattuddesakam vã yãgubhặjakam vã 
phalabhặjakam vã khajjabhậjakam vã appamattakavissajjakam vã avannam 
kattukãmo ayasam kattukãmo mankukattukãmo 1 upasampannam ựjjhãpeti 
vã khĩyati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasannĩ ựjjhãpanake khĩyanake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko ựjjhãpanake khĩyanake, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ ựjjhãpanake 
khĩyanake, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannam ựjjhãpeti vã khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 
Upasampannam sanghena asammatarn senãsanapannãpakam vã 
bhattuddesakam vã yãgubhãjakam vã phalabhậjakam vã khajjabhặjakam vã 
appamattakavissajjakam vã avannam kattukãmo ayasam kattukãmo 
mankukattukãmo upasampannam vã anupasampannam vã ựjjhãpeti vã 
khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 


1 maủkum kattukamo - PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 13 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka (nghĩ rằng): 
“Việc phê phán đã bị đức Thế Tôn cấm đoán, đã thế thì các tỳ khưu chỉ sẽ 
được nghe thôi” rồi phê phán đại đức Dabba Mallaputta ở xung quanh các vị 
tỳ khưu rằng: - “Dabba Mallaputta phân bố chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và 
sâp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như 
trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka lại phê phán đại đức Dabba Mallaputta?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dabba 
Mallaputta, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại phê phán Dabba Mallaputta vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi phàn nàn, phê phán thì phạm tội pacittiya.” 


3. Phê phán nghĩa là vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất 
danh dự, có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định 
làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sâp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia 
cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là 
vị phân chia vật linh tinh rồi phàn nàn hoặc phê phán vị đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phàn nàn phê 
phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi phàn 
nàn phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội pãcittiya. 


Vị phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định 
làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị phân 
bố chỗ trú ngụ hoặc là vị sâp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị 
phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật 
linh tinh rồi phàn nàn hoặc phê phán với vị đã tu lên bậc trên hoặc với người 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 4. 


Anupasampannam sanghena sammatam vã asammatam vã 
senãsanapannãpakam vã bhattuddesakam vã yãgubhậjakam vã 
phalabhặjakam vã khajjabhặjakam vã appamattakavissajjakam vã avannam 
kattukãmo ayasam kattukãmo mankukattukãmo upasampannam vã 
anupasampannam vã ựjjhãpeti vã khĩyati vã, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko ãpatti dukkassata. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti pakatiya chanda dosa moha bhaya karontam ựjjhapeti va khiyati 
vã, ummattakassa, ãdikammissã ”ti. 

ưjjhãpanasikkhãpadam tatiyam. 

--00O00-- 


6. 2. 4. PATHAMASENASANASIKKHAPADAM 

■ • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũ hemantike kãle 
ajjhokãse senãsanam pannãpetvã kãyam otãpentă kãle ãrocite tam 
pakkamantă neva uddharimsu, na uddharãpesum, anãpucchã pakkamimsu, 
senãsanam ovattham hoti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ ajjhokãse senãsanam 
pannãpetvã tam pakkamantă neva uddharissanti na uddharãpessanti 
anãpucchã pakkamissanti senãsanam ovatthan ”ti? Atha kho te bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. -pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ 
ajjhokãse senãsanam pannãpetvã -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu sanghỉkam mancarn vãpĩtham vã bhisim vã koccham 
vã ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tam pakkamanto neva 
uddhareyya na uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 14 


Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ người chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được 
chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ, hoặc là vị sâp xếp bữa ăn, hoặc là vị 
phân chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn 
khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã 
tu lên bậc trên hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 


Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


Vị phàn nàn hoặc phê phán vị (khác) đang hành động theo thói thường vì 
ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học ve việc phàn nàn là thứ ba. 

—00O00— 


6. 2. 4. ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VÊ CHO NẰM NGỒI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ nhằm lúc mùa lạnh, các tỳ khưu sâp 
đặt chỗ nẳm ngồi ở ngoài trời rồi sưởi ấm thân hình. Khi thời giờ được thông 
báo, các vị trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ nằm ngồi trở nên ẩm ướt. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu sau khi sâp đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời, 
trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến chỗ nằm ngồi bị ẩm ướt?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu sau khi sâp đặt chỗ nằm ngồi ở ngoài trời, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghế, 
hoặc nệm, hoặc gôĩ kê thuộc ve hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
không thu dọn củng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse vasitvã kãlasseva 
senãsanam atiharanti. 1 Addasã kho bhagavã te bhikkhũ kãlasseva senãsanam 
atiharante. Disvã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave atthamãse avassikasankete 
mandape vã rukkhamũle vã yattha kãkã vã kulalã vã na ũhadanti 2 tattha 
senãsanam nikkhipitun ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Sanghikam nãma sanghassa dinnam hoti pariccattam. 

Manco nãma cattăro mancã masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako 
ãhaccapãdako. 

Pĩtham nãma cattări pĩthãni masãrakam bundikãbaddham 

kuỊĩrapãdakam ãhaccapãdakam. 

Bhisi nama pancabhisiyo unnabhisi 3 colabhisi vakabhisi tinabhisi 
pannabhisi. 

Koccham nãma vãkamayam vã usĩramayam vã munjamayam vã 
babbajamayam 4 vã anto samvethetvã baddham hoti. 

Santharitvã ’ti sayam santharitvã. 

Santharãpetvã ’ti aníìam santharãpetvã anupasampannam 
santharãpeti tassa paỊibodho, upasampannam santharãpeti santhatassa 5 
paịibodho. 

Tam pakkamanto neva uddhareyyã ’ti na sayam uddhareyya. 

Na uddharãpeyyã ’ti na annam uddharãpeyya. 

Anãpuccham vã gaccheyyã ’ti bhikkhum vã sãmaneram vã ãrãmikam 
vã anãpucchã majjhamassa purisassa leddupãtam atikkamantassa, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Sanghike sanghikasannĩ ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tam 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpucchã vã gaccheyya, 
ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko -pe- Saủghike puggalikasannĩ 
ajjhokãse santharitvã vã santharãpetvã vã tam pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharãpeyya anãpucchã vã gaccheyya, ãpatti pãcittiyassa. 


1 abhiharanti - Ma. 

2 ũhananti - PTS. 4 pabbajamayam - Ma, Syã. 

3 unnabhisi - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 1. 5 santhãrakassa - Ma, Syã, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi ngụ ở ngoài trời rồi mang cất chỗ 
nằm ngồi lúc còn sớm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đang 
mang cất chỗ nằm ngồi lúc còn sớm; sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, trong tám tháng thông thường không có mưa ta cho phép căt giữ 
chỗ nằm ngoi ở nơi mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ngay tại chỗ nào các con 
quạ hoặc chim kên kên không phóng uế.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Nệm nghĩa là có năm loại nệm: nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm 
cỏ, nệm lá. 

Vật kê nghĩa là làm bâng bông vải, hoặc làm bâng cây usĩra, hoặc làm 
bâng cỏ muiya, hoặc làm bằng cỏ pabbaỹa sau khi đã độn vào bên trong thì 
được buộc lại. 

Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. Vị bảo người chưa 
tu lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về vị ấy. Vị bảo người đã tu lên 
bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc về người đã trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ây: không tự mình thu dọn. 

Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 

Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vị tỳ khưu, hoặc vị sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi 
bởi người nam (có sức mạnh) bậc trung 1 thì phạm tội pãcittiya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, sau khi trải ra hoặc 
bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcittiya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, —(như trên) - Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là 
thuộc về cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya. 


1 Tài liệu The Buddhỉst Monastỉc Code cho biết khoảng cách là 6 mét (?). 
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Cilimikam 1 vã uttarattharanam vã bhummattharanam 2 vã tattikam vã 
cammakhandam vã pãdapunjanim vã phalakapĩtham vã ajjhokãse 
santharitvã vã santharãpetvă vã tam pakkamanto neva uddhareyya na 
uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. 


Puggalike sanghikasaímĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti uddharitvã gacchati, uddharãpetvă gacchati, ãpucchitvã 3 
gacchati, otãpento gacchati, kenaci paỊibuddham hoti, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasenãsanasikkhãpadam catuttham. 

—00O00— 

6. 2. 5. DUTIYASENÃSANASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anăthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
sahãyakã honti. Te vasantãpi ekato vasanti, pakkamantãpi ekato 
pakkamanti. Te annatarasmim sanghike vihãre seyyam santharitvã tam 
pakkamantă neva uddharimsu, na uddharãpesum, anãpucchã pakkamimsu, 
senãsanam upacikãhi khãyitam hoti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma sattarasavaggiyã bhikkhũ sanghike vihãre seyyam 
santharitvă tarn pakkamantã neva uddharissanti na uddharãpessanti 
anãpucchã pakkamissanti senãsanam upacikãhi khãyitan ”ti? -pe— “Saccam 
kira bhikkhave sattarasavaggiyã bhikkhũ sanghike vihãre seyyam santharitvã 
tam pakkamantã neva uddharimsu, na uddharãpesum, anãpucchã 
pakkamimsu, senãsanam upacikãhi khãyitan ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã sanghike vihãre seyyam santharitvã tam pakkamantã neva 
uddharissanti na uddharãpessanti anãpucchã pakkamissanti senãsanam 
upacikãhi khăyitam? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sanghike vihãre seyyam santharitưã vã 
santharãpetvã vã tam pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya 
anãpuccham vã gaccheyya pãcừtiyan ”ti. 


1 cimilikam - Ma, Sya, PTS, Simu 1. 

2 bhũmattharanam - Ma. 3 ãpuccham - Ma, Syã, PTS. 
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Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tấm lót nền hoặc vải phủ 
giường ghế hoặc thảm trải hên hoặc thảm lót ngồi hoặc tấm da thú hoặc 
thảm chùi chân hoặc ghế kê chân, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong lúc lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, vị ra đi khi (vật ấy) đang còn được phơi nâng, 1 (vật ấy) đã được bất cứ ai 
chiếm hữu, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 

Điêu học thứ nhất ve chỗ nằm ngoi là thứ tư. 

—00O00— 

6. 2. 5. ĐIẾU HỌC THỨ HAI VÊ CHỒ NẰM NGỒI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư là 
bạn hữu. Các vị ấy trong khi sống thì sống chung, trong khi ra đi thì ra đi 
chung. Các vị ấy sau khi trải ra chỗ nàm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, 
trong lúc rời đi đã không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật 
ấy, rồi đã ra đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị mối gặm nhấm. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nằm 
ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng 
không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi không thông báo khiến 
chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc 
về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo (người khác) 
thu dọn vật ấy, rồi ra đi không thông báo khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm 
nhấm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại 
ấy sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi 
lại không thu dọn cũng không bảo (người khác) thu dọn vật ấy, rồi lại ra đi 
không thông báo khiến chỗ trú ngụ bị mối gặm nhấm vậy? Này các tỳ khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm trong trú xả 
thuộc ve hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn cũng không bảo thu dọn 
vậtăy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcittiya.” 


1 Nghĩ rằng: “Sau khi quay trở lại, ta sẽ thu dọn” (VinA. iv, 776). 
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3. Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 

Seyyam nãma bhisi cilimikã uttarattharanam bhummattharanam tattikă 
cammakhando nisĩdanam paccattharanam tinasanthãro pannasanthãro. 

Santharitvã ’ti sayam santharitvã. 

Santharãpetvã ’ti annam santharãpetvă. 

Tam pakkamanto neva uddhareyyã ’ti na sayam uddhareyya. 


Na uddharapeyyã ’ti na annam uddharapeyya. 


Anãpuccham vã gaccheyyã ’ti bhikkhum vã samaneram vã ãrãmikam 
vã anãpucchã parikkhittassa ãrãmassa parikkhepam atikkamantassa ãpatti 
pãcittiyassa. Aparikkhittassa ãrãmassa upacãram atikkamantassa ãpatti 
pãcittiyassa. 


Sanghike sanghikasannĩ seyyam santharitvă vã santharãpetvã vã tam 
pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya 
ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko seyyam santharitvã vã santharãpetvã 
vã tam pakkamanto neva uddhareyya na uddharãpeyya anãpuccham vã 
gaccheyya, ãpatti pãcittiyassa. Sanghake puggalikasannĩ seyyam santharitvã 
vã santharãpetvã vã tam pakkamanto neva addhareyya na addharãpeyya 
anãpuccham vã gaccheyya ãpatti pãcittiyassa. 


Vihãrassa upacãre vã upatthãnasãlãyam vã mandape vã rukkhamũle vã 
seyyam santharitvã vã santharãpetvă vã tam pakkamanto neva uddhareyya 
na uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. Mancam vã 
pĩtham vã vihãre vã vihãrassa upacãre vã upatthãnasãlãyam vã mandape vã 
rukkhamũle vã santharitvã vã santharãpetvã vã tam pakkamanto neva 
uddhareyya na uddharãpeyya anãpuccham vã gaccheyya, ãpatti dukkatassa. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 

Chỗ nằm nghĩa là nệm, tấm lót nền, vải phủ giường ghế, thảm trải nền, 
thảm đan, tấm da thú, vật lót ngồi, tấm trải nằm, thảm cỏ, thảm lá. 

Sau khi tự trải ra: sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: sau khi bảo người khác trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ây: không tự mình thu dọn. 

Cũng không bảo thu dọn: không bảo người khác thu dọn. 


Hoặc ra đi không thông báo: không thông báo vị tỳ khưu, hoặc vị sa 
di, hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại 
thì phạm tội pãcừtiya. Vị vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào 
lại thì phạm tội pãcittiya. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị sau khi trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nàm, trong 
lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không 
thông báo thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc 
về cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội pãcittiya. 


Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nàm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc 
trong phòng phục vụ hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo 
thì phạm tội dukkata. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghế ở 
trong trú xá hoặc ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ hoặc 
ở mái che hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn cũng không bảo 
thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội dukkata. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 6. 


Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasaníh aíìnassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti uddharitvã gacchati, uddharãpetvã gacchati, ãpucchitvã 
gacchati, kenaci paỊibuddham hoti, sãpekkho gantvã tattha thito ãpucchati, 
kenaci paỊibuddho hoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Dutiyasenasanasikkhãpadam pancamam. 

—ooOoo— 


6 . 2. 6. ANUPAKHAJJASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiụdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
varaseyyãyo paỊibuddhanti. 1 Therã 2 bhikkhũ vutthãpenti. Atha kho 
chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho mayam upãyena 
idheva vaseyyãmã ”ti? 3 Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ there bhikkhũ 
anupakhajja seyyam kappenti ‘yassa sambãdho bhavissati so pakkamissatĩ 
’ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ there bhikkhũ anupakhajja seyyam 
kappessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira bhikkhave there bhikkhũ anupakhajja 
seyyam kappethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã — pe- 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sanghike vihãre jãnam pubbũpagatam bhikkhum 
anupakhajja seyyarn kappeyya ‘yassa sambãdho bhavissati so 
pakkamissatĩ ’ti, etadeva paccayam karỉtưã anannam pãcừtiyan ”ti. 


1 palibuddhenti - Ma. 2 there - Atthakathayam. 3 vassam vaseyyama ti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 16 


Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Sau khi thu dọn rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông 
báo, (vật ấy) đã được bất cứ ai chiếm hữu, vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy 
rồi (nhấn tin về) hỏi, vị bị cản trở bởi bất cứ điều gì, trong những lúc có sự cố, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì vê chỗ nằm ngoi là thứ năm. 

—ooOoo— 


6 . 2. 6. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC CHEN VÀO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chiếm hữu 
các chỗ nằm tốt nhất; các tỳ khưu trưởng lão bảo các vị ấy đứng dậy. Khi ấy, 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Bằng phương kế gì chúng ta có 
thể sống mùa (an cư) mưa ở chính nơi này?” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống (nghĩ rằng): “Người 
nào bực bội thì sẽ ra đi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi nàm xuống?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các ngươi chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi nằm xuống, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
ràng: -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào ở trong trú xá thuộc ve hội chúng dầu biết vẫn chen vào 
(chỗ) của vị tỳ khưu đã đêh trước roi nằm xuôhg (nghĩ rằng): ‘Người nào 
bực bội thì sẽ ra đi.’ Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không đĩêu nào 
khác thì phạm tộipãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. 6. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Sanghikam nãma vihãro sanghassa dinno hoti pariccatto. 

Jãnãti nãma ‘vuddho ’ti jãnãti, ‘gilãno ’ti jãnãti, ‘sanghena dinno ’ti 
jãnãti. 

Anupakhajjã ’ti anupavisitvã. 

Seyyam kappeyyã ’ti mancassa vã pĩthassa vã pavisantassa vã 
nikkhamantassa vã upacãre seyyam santharati vã santharãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. Abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Etadeva paccayam karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
anupakhajja seyyam kappetum. 

Sanghike sanghikasannĩ anupakhajja seyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Sanghike vematiko anupakhajja seyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Sanghike puggalikasannĩ anupakhajja kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Mancassa vã pĩthassa vã pavisantassa vã nikkhamantassa vã upacãram 
thapetvã seyyam santharati vã santharãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti dukkatassa. Vihãrassa upacãre vã 
upatthãnasãlãyam vã mandape vã rukkhamũle vã ajjhokãse vã seyyam 
santharati vã santharãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Abhinisĩdati vã 
abhinipajjati vã, ãpatti dukkatassa. 

Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 

Anãpatti gilãno pavisati sĩtena vã unhena vã pĩịito pavisati, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã’ ti. 

Anupakhajjasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 16 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 


Biết nghĩa là vị biết ràng: ‘Vị già cả;’ vị biết rằng: ‘Vị bệnh;’ vị biết rằng: 
‘Đã được hội chúng giao cho.’ 

Chen vào: là sau khi lấn chiếm. 

Nằm xuông: Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm ở khu vực lân cận 
của giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội 
dukkata. Vị nàm xuống hoặc ngồi xuống (ở chỗ ấy) thì phạm tội pãcừtiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ây không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác khiến (vị ấy) chen vào rồi nàm xuống. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị chen vào rồi nằm 
xuống thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vị chen 
vào rồi nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng 
là thuộc về cá nhân, vị chen vào rồi nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị trải ra hoặc bảo trải ra chỗ nằm không thuộc khu vực lân cận của 
giường hoặc của ghế hoặc của lối vào hoặc của lối ra thì phạm tội dukkata. Vị 
nằm xuống hoặc ngồi xuống (chỗ ấy) thì phạm tội dukkata. Vị trải ra hoặc 
bảo trải ra chỗ nằm ở vùng phụ cận của trú xá hoặc trong phòng phục vụ 
hoặc ở mái che hoặc ở gốc cây hoặc ở ngoài trời thì phạm tội dukkata. Vị 
nằm xuống hoặc ngồi xuống (chỗ ấy) thì phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Vị đi vào khi bị bệnh, vị đi vào vì lạnh hoặc vì nóng hoặc bị áp bức, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc chen vào là thứ sáu. 

—00O00-- 
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6 . 2. 7 . NIKKADDHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
annataram paccantimam mahãvihãram patisankharonti “Idha mayam 
vassam vasissãmã ”ti. Addasamsu kho chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiye 
bhikkhũ vihãram patisankharonte, disvãna evamãhamsu: “Ime ãvuso 
sattarasavaggiyã bhikkhũ vihãram patisankharonti, handa ne vutthãpessãmã 
”ti. Ekacce evamãhamsu: “Agamethãvuso yãva patisankharonti patisankhate 
vutthãpessãmã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiye bhikkhũ 
etadavocum: “Utthethãvuso amhãkam vihãro pãpunãtĩ ”ti. “Nanu ãvuso 
patigacceva 1 ãcikkhitabbam, mayancannam patisankharomã ”ti. “Nanu 
ãvuso sanghiko vihãro ”ti? “Amãvuso sanghiko vihãro ”ti. “Utthethãvuso 
amhãkam vihãro pãpunãti ”ti. “Mahallako ãvuso vihãro. Tumhepi vasatha 
mahampi vasissãmã ”ti. “Utthethãvuso amhãkam vihãro pãpunãtĩ ”ti kupitã 
anattamanã gĩvãya gahetvã nikkaddhanti. Te nikkaddhayamãnã rodanti. 
Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso 
chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhe sanghikã vihãrã 
nikkaddhantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũ 
sanghikã vihãrã nikkaddhissantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
kupitã anattamanã bhikkhũ sanghikã vihãrã nikkaddhathă ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã kupitã anattamanã bhikkhũ sanghikã vihãrã nikkaddhissatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhurn kupito anattamano sanghikã vihãrã 
nikkaậậheyya vã nikkaậậhãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


1 patikacceva - Ma, Sya. 
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6 . 2. 7 . ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC LÔI KÉO RA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ sống 
mùa (an cư) mưa ở đây.’ Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu 
nhóm Mười Bảy Sư đang sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như 
vầy: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được sửa chữa 
xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú 
xá được giao cho chúng tôi.” - “Này các đại đức, sao lại không nói cho biết 
trước, chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác?” - “Này các đại đức, không phải 
trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy, trú xá 
thuộc về hội chúng.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng 
tôi.” - “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, thì chúng tôi cũng sẽ ở 
được.” - “Này các đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi.” Rồi đã 
nổi giận, bất bình nẳm (các vị ấy) ở cổ lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bị lôi kéo ra 
ngoài, các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư 
này nổi giận, bất bình rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— Các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này khi nổi giận, bất bình lại 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi nổi giận, bất bình rồi lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú 
xá thuộc về hội chúng vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nổi giận, băt bình roi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị tỳ khưu 
ra khỏi trú xá thuộc ve hội chúng thì phạm tộipãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. y. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhỉkkhun ’ti annam bhikkhum. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 

Nikkaddheyyã ’ti gabhe gahetvã pamukham nikkaddhati, ãpatti 
pãcittiyassa. Pamukhe gahetvã bahi nikkaddhati, ãpatti pãcittiyassa. Ekena 
payogena bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Nikkaddhãpeyyã ’ti annam ãnãpeti, ãpatti dukkatassa. 1 Sakim ãnanto 
bahukepi dvãre atikkãmeti, ãpati pãcittiyassa. 

Sanghike sanghikasannĩ kupito anattamano nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike vematiko kupito anattamano 
nikkaddhati vã nikkadhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike puggalikasannĩ 
kupito anattamano nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti pãcittiyassa. 

Tassa parikkhãram nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Vihãrassa upacãrã vã upatthãnasãlãya vã mandapã vã rukkhamũlã vã 
ajjhokãsã vã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannam vihãrã vã vihãrassa upacãrã vã upatthãnasãlãya vã 
mandapã vã rukkhamũlã vã ajjhokãsã vã nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
ãpatti dukkatassa. Tassa parikkhãram nikkaddhati vã nikkadhãpeti vã, ãpatti 
dukkatassa. 

Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikasannĩ annassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 

Anãpatti alajjim nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãram 
nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, ummattakarn nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãram nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
bhandanakãrakam -pe- kalahakãrakam —pe- vivãdakãrakam — pe- 
bhassakãrakam — pe— sanghe adhikaranakãrakam nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãram nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
antevãsikam vã saddhivihãrikam vã na sammãvattantam nikkaddhati vã 
nikkaddhãpeti vã, tassa parikkhãram nikkaddhati vã nikkaddhãpeti vã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nikkaddhanasikkhãpadam sattamam. 

—00O00-- 


1 pacittiyassa - Ma, Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 17 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Trú xá thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 

Lôi kéo ra: sau khi nẳm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội pãcittiya. Sau khi nấm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội pãcừtiya. Với một lần ra sức, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa 
phạm (chỉ một) tội pãcừtiya. 

Bảo lôi kéo ra: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pãcừtiya. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu kéo đi qua nhiều cánh cửa (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) 
tội pãcừtiya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị nổi giận bất bình 
rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, 
có sự hoài nghi, vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì 
phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị 
nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì phạm tội dukkata. 
Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi 
khuôn viên bên ngoài thì phạm tội dukkata. 

Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú xá, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra 
khỏi mái che, hoặc ra khỏi gốc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì 
phạm tội dukkata. Vị lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị kia thì 
phạm tội dukkata. 

Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hổ thẹn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị bị điên, vị lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị thường 
gây nên các sự xung đột,... vị thường gây nên các sự cãi cọ, ... vị thường gây 
nên các sự tranh luận,... vị thường gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí,... vị 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vị kia; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người 
học trò không thực hành phận sự đúng đẳn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật 
dụng của vị kia; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc lôi kéo ra là thứ bảy. 

--00O00-- 
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6. 2. 8. VE11ASAKƯ Ị ISIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ sanghike 
vihãre upari vehãsakutiyã eko hetthã viharati, eko upari. Uparimo bhikkhu 
ãhaccapãdakam mancam sahasã abhinisĩdi. Mancapãdo nipatitvã' 
hetthimassa bhikkhuno matthake avatthãsi. So bhikkhu vissaramakãsi. 
Bhikkhũ upadhãvitvã tam bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam ãvuso 
vissaramakãsĩ ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhu sanghike vihãre upari vehãsakutiyã 
ãhaccapãdakam mancam sahasã abhinisĩdissatĩ ”ti? — pe— “Saccam kira 
tvam bhikkhu sanghike vihãre upari vehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam 
sahasã abhinisĩdasĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Katham hi nãma tvam moghapurisa sanghike vihãre upari 
vehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam sahasã abhinisĩdissasi? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu sanghike vihãre uparỉ vehãsakutiyã ãhaccapãdakam 
mancam vã pĩtham vã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Sanghiko nama viharo sanghassa dinno hoti pariccatto. 
Vehãsakuti nãma majjhamassa purisassa asĩsaghattã. 
Ãhaccapãdako nãma manco ange vijjhitvã thito hoti. 
Ãhaccapãdakam nãma pĩtham ange vijjhitvã thitarn hoti. 
Abhinisĩdeyyã ’ti tasmim abhinisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 
Abhinipajjeyyã ’ti tasmim abhinipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


1 nippatitva - Ma; patitva - Sya; nippatitva - PTS. 
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6. 2. 8. ĐIẾU HỌC VÊ CĂN GÁC LẦU: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lầu, một vị sống ở bên dưới, một vị ở phía trên. Vị tỳ 
khưu ở trên đã ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đầu của vị tỳ khưu ở bên 
dưới. Vị tỳ khưu ấy đã thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã thét lên?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại ngồi xuống một cách vội vã ở chiếc 
giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng?” 
— (như trên)- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi ngồi xuống một cách vội vã ở 
chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội 
chúng, có đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đung vậy.” Đức Phật Thế Tôn 
đã khiển trách rằng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại ngồi xuống 
một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong 
trú xá của hội chúng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào ngoi xuống hoặc nằm xuồng ở chiếc giường hoặc ghế 
loại có chân tháo rời được ở căn gác /du trong trú xá của hội chúng thì 
phạm tội pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Thuộc ve hội chúng nghĩa là trú xá đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 


Căn gác râu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông (có chiều 
cao) bậc trung. 

Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi 
được gẳn vào. 

Ghê' loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 

gẳn vào. 

Ngoi xuông: vị ngồi xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Nằm xuông: vị nằm xuống ở chỗ ấy thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2 . ọ. 


Sanghike sanghikasannĩ upari vehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam vã 
pĩtham vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Sanghike 
vematiko -pe- Sanghike puggalikasaníìĩ upari vehãsakutiyã ãhacca- 
pãdakam mancam vã pĩtham vã abhinisĩdati vã abhinipajjati vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Puggalike sanghikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Puggalike vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Puggalike puggalikassannĩ aníìassa puggalike, ãpatti dukkatassa. 
Attano puggalike, anãpatti. 


Anãpatti vehãsakutiyã, sĩsaghattăya, hetthã aparibhogam hoti, 
padarasancitam hoti, patãni dinnã hoti, tasmim thito ganhãti 1 vã laggeti vã, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Vehãsakutisikkhapadam atthamam. 

—00O00-- 


6. 2. 9. MAHALLAKAVIHARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmato channassa upatthãko mahãmatto 
ãyasmato channassa vihãram kãrãpeti. Atha kho ãyasmã channo 
katapariyositam vihãram punappunam chãdãpesi , 2 punappunam lepãpesi , 4 
atibhãrito vihãro paripati. Atha kho ãyasmã channo tinanca katthanca 
samkaddhanto annatarassa brãhmanassa yavakhettam dũsesi. Atha kho so 
brãhmano ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã amhãkam 
yavakhettarn dũsessantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tassa brãhmanassa 
ựjjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. 


1 gaụhati - Ma, PTS. 4 lepapeti - Ma; limpapesi - Sya; 

2 chãdãpeti - Ma, PTS. limpãpeti - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 19 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pãcừtiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, -(như trên)- 
Thuộc về hội chúng, (lầm) tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngồi xuống hoặc 
nằm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
thì phạm tội pãcừtiya. 


Thuộc về cá nhân, (lầm tưởng) là thuộc về hội chúng, phạm tội dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thuộc về cá nhân, (lầm 
tưởng) là thuộc về cá nhân (này) trong khi lại thuộc về cá nhân khác, phạm 
tội dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


Ở chỗ không phải là gác lầu, ở gác lầu (thấp) bị va chạm vào đầu, phần 
bên dưới là không được sử dụng, (gác lầu) đã được lót sàn, (giường ghế) đã 
được đóng đinh, vị đứng ở trên chỗ ấy lấy xuống hoặc treo lên, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Đĩêu học ve căn gác râu là thứ tám. 

—00O00-- 


6 . 2 . 9 . ĐIẾU HỌC VẾ TRÚ XÁ LỚN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, vị quan đại thần người hộ độ cho đại đức Channa ra 
lệnh xây dựng trú xá cho đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, đại đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét 
lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống. Sau đó, đại đức 
Channa trong lúc gom góp cỏ và cây gỗ đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
người Bà-la-môn nọ. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của 
chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2. ọ. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã channo katapariyositam vihãram 
punappunam chădãpessati punappunam lepãpessati atibhãrito vihãro 
paripatĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tvam channa katapariyositam vihãram 
punappunam chãdãpesi punappunam lepãpesi atibhãrito vihãro paripatĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma 
tvam moghapurisa katapariyositam vihãram punappunam chãdãpessasi 
punappunam lepãpessasi atibhãrito vihãro paripati? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evaíĩca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Mahallakarn pana bhikkhunã vihãram kãrayamãnena yãva dvãra- 
kosã aggalatthapanãya ãlokasandhiparikammãya dvatticchadanassa 
pariyãyam appaharừe thừena adhừthãtabbam, tato ce uttarim appaharừe 
pi thito adhừthaheyya pãcừtiyan ”ti. 


3. Mahaỉlako nama viharo sassamiko vuccati. 


Viharo nama ullitto va hoti avalitto va ullittavalitto va. 


Karayamanenã ’ti karonto va karapento va. 


Yavadvarakosã ’ti pitthasaghatassa 1 samanta hatthapasa. 


Aggalatthapanaya ’ti dvaratthapanaya. 


Alokasandhiparikammãyã ’ti vãtapãnaparikammãya, setavannam 
kãỊavannam gerukaparikammam 2 mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikam. 3 


Dvatticchadanassa pariyãyam appaharite thitena 
adhitthãtabban ’ti Haritam nãma pubbannam aparannam sace harite 
thito adhitthãti, ãpatti dukkatassa. Maggena chãdentassa dve magge 
adhitthahitvã tatiyam maggam ãnãpetvã pakkamitabbam. Pariyãyena 
chãdentassa dve pariyãye adhitthahitvã tatiyam pariyãyam ãnãpetvã 
pakkamitabbam. 


1 pitthasamghatassa - Ma, PTS; 
pitthisaủghãtassa - Syã. 


2 gerukavaụnam - Sya. 

3 pancapatthikam - Syã, PTS. 


140 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 19 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, đại đức Channa còn 
cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở 
nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống?” —(như trên)- “Này Channa, nghe nói 
lúc trú xá đã được làm hoàn tất ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho 
người tô trét đi tô trét lại khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống, 
có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn 
tất, ngươi còn cho người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại 
khiến trú xá trở nên quá nặng nề rồi sụp đổ xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng ở chỗ không 
trông trọt mà quyết định cách thức về hai ba lớp tô đắp đôĩ với việc lắp đặt 
chốt cửa, đôĩ với việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đêh khung cửa lớn. 
Nêu vượt quá đĩêu ấy, cho dầu vị đứng ở chỗ không trong trọt mà quyết 
định vẫn phạm tộipãcittiya.” 


3. Trú xá lớn: nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 


Trú xá: nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc 
được tô bên trong lẫn bên ngoài. 


Trong lúc cho xây dựng: là (tự mình) đang làm hoặc đang bảo người 
làm. 


Cho đến khung cửa lớn: là (khoảng rộng) một tầm tay (1 mét 25) ở các 
khu vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa. 


ĐÔI với việc lắp đặt chổt cửa: của việc lâp đặt cánh cửa lớn. 


ĐÔI với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: là của việc trang hoàng 
các cửa sổ (gồm có các việc): sơn màu trâng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bâng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại. 


Nên đứng ở chỗ không trong trọt mà quyết định cách thức ve 

hai ba lớp tô đắp: Được trong trọt nghĩa là các loại lúa bâp và rau cải. 
Nếu đứng ở chỗ được trồng trọt mà xác định thì phạm tội dukkata. Khi đang 
cho tô đâp theo đường thẳng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị 
đường thứ ba thì nên rời đi. Khi đang cho tô đâp theo đường vòng, sau khi đã 
quyết định hai đường vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời đi. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2.10. 


Tato ce uttarim appaharitepi thito adhitthaheyyã ’ti itthakãya 
chãdentassa itthakãyitthakãya, 1 ãpatti pãcittiyassa. Silãya chãdentassa silãya 
silãya, ãpatti pãcittiyassa. Sudhãya chãdentassa pinde pinde, ãpatti 
pãcittiyassa. Tinena chãdentassa karaỊe karaỊe, ãpatti pãcittiyassa. Pannena 
chãdentassa panne panne, ãpatti pãcittiyassa. 


Atirekadvattipariyãye atirekasannĩ adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipariyãye vematiko adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipariyãye ũnakasannĩ adhitthãti, ãpatti pãcittiyassa. 


Unakadvattipariyãye atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakadvatti- 
pariyãye vematiko, ãpatti dukkatassa. Unakadvattipariyãye ũnakasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti dvattipariyãye, ũnakadvattipariyãye, 2 lene, guhãya, 
tinakutikãya, annassatthăya, attano dhanena, vãsãgãram thapetvã sabbattha 
anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Mahallakavihãrasikkhãpadam navamam. 

—00O00-- 


6 . 2. ÌO. SAPPANAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 
Tena kho pana samayena ãỊavakã bhikkhũ navakammam karontă jãnam 
sappãnakam udakam tinampi mattikampi sincantipi sincãpentipi. 

2. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãỊavakã bhikkhũ jãnam sappãnakam udakam tinampi 
mattikampi sincissantipi sincãpessantipĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave jãnam sappãnakam udakam tinampi mattikampi sincathăpi 
sincãpethãpĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— 
“Katham hi nãma tumhe moghapurisa jãnam sappãnakam udakam tinampi 
mattikampi sincissãthãpi sincãpessathãpi? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu jãnarn sappãnakarn udakam tinam vã mattikam vã 
siiĩceyya vã siiĩcãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


1 itthakitthakaya - Ma, Sya, PTS. 

2 ũnakadvittipariyãye - Syă, PTS; ũnakapariyãye - Sĩ 1, Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 20 


Nêu vượt quá đĩêu ày, cho đâu vị đứng ở chỗ không trong trọt 
mà quyết định: Vị đang cho tô đâp bâng ngói thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng viên ngói. Vị đang cho tô đẳp bằng đá phiến thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng viên đá phiến. Vị đang cho tô đắp bảng vữa hồ thì phạm tội pãcừtiya 
theo từng cục vữa hồ. Vị đang cho tô đâp bằng cỏ thì phạm tội pãcừtiya theo 
từng nẳm cỏ. Vị đang cho tô đâp bâng lá thì phạm tội pãcừtiya theo từng tấm 
lá. 


Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì 
phạm tội pãcừtiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội pãcừtiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm) tưởng là 
chưa quá, vị quyết định thì phạm tội pãcừtiya. 

Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, (lầm tưởng) là đã vượt quá, phạm tội 
dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì vô 
tội. 


Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động, trong cốc liêu bằng cỏ, vì nhu cầu của vị khác, bảng vật 
sở hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve trú xá lớn là thứ chín. 

--00O00-- 


6 . 2.10. ĐIẾU HỌC VẾ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành ÃỊavĩ, nơi tháp thờ 
AggãỊava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới các tỳ khưu ở 
thành AỊavĩ trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất 
sét. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, — (nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ở thành AỊavĩ trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ 
và đất sét, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới hoặc bảo tưới 
lên cỏ hay đăt sét thì phạm tội pãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhutagamavaggo - Pac. 6. 2.10. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Jãnãti nãma' sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti. 

Sinceyyã ’ti sayam siíicati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sincãpeyyã ’ti annam ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 2 Sakim ãnanto 
bahukampi sincati, ãpatti pãcittiyassa. 

Sappãnake sappãnakasannĩ tinam vã mattikam vã sinca ti vã sincãpeti vã, 
ãpatti pãcittiyassa. Sappãnake vematiko tinam vã mattikam vã sincati vã 
sincãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Sappãnake appãnakasaíìnĩ tinam vã 
mattikam vã sincati vã siíìcãpeti vã, anãpatti. 

Appãnake sappãnakasaíìnĩ, ãpatti dukkatassa. Appãnake vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Appãnake appãnakasaníĩĩ, anãpatti. 

Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


Sappaụakasikkhãpadam dasamam. 
Bhũtagãmavaggo 3 dutiyo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Bhũtam annãya ựjjhãyam pakkamantena te duve 
pubbe nikkaddhan’ ãhaccadvãram sappãnakena cã ”ti. 

—00O00-- 


1 janam nama - Sya. 2 apatti dukkatassa - katthaci. 3 senasanavaggo - Simu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Thảo Mộc - Điêu Pacittiya 20 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vị ấy. 

Tưới: vị tự mình tưới thì phạm tội pacừtiya. 

Bảo tưới: Vị ra lệnh cho người khác thì phạm tội pãcừtiya. Được ra lệnh 
một lần, mặc dầu (vị kia) tưới nhiều lần, (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 


Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay 
đất sét thì phạm tội pãcừtiya. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vị tưới hoặc 
bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội dukkata. Khi có sinh vật, (lầm) tưởng 
là không có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì vô tội. 

Khi không có sinh vật, (lầm tưởng) là có sinh vật, phạm tội dukkata. Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không có sinh vật, 
nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 

Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve (nước) có sinh vật là thứ mười. 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

—00O00— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Thảo mộc, nói tráo trở, trong khi phê phán, hai điều về vị rời đi, vị đến 
trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có sinh vật. 

—00O00-- 
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6. 3. BHIKKHUNOVADAVAGGO 

6 . 3.1. OVÃDASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantã lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrãnam. Atha kho chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Etarahi kho ãvuso therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadantã lãbhino honti 
cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrãnam, handãvuso 
mayampi bhikkhuniyo ovadãmã ”ti. 


2. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo upasankamitvã 
etadavocum: “Amhepi bhaginiyo upasankamatha mayampi ovadissãmã ”ti. 
Atha kho tã bhikkhuniyo yena chabbaggiyã bhikkhũ tenupasankamimsu, 
upasankamitvã chabbaggiye bhikkhũ abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩnam parittanneva dhammim 
katham katvã divasam tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojesum: 
“Gacchatha bhaginiyo ”ti. 


3. Atha kho tã bhikkhuniyo yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thitã kho tã bhikkhuniyo bhagavã etadavoca: “Kacci 
bhikkhuniyo ovãdo iddho ahosĩ ”ti? “Kuto bhante ovãdo iddho bhavissati? 
Ayyã chabbaggiyã parittaníìeva dhammim katham katvã divasam 
tiracchãnakathăya vĩtinãmetvã uyyojesun ”ti. 


4. Atha kho bhagavã tă bhikkhuniyo dhammiyã kathãya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho tã bhikkhuniyo bhagavată 
dhammiyã kathãya sandassită samãdapitã samuttejitã sampahamsitã 
bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkamimsu. 


5. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira 
tumhe bhikkhave bhikkhunĩnam parittanneva dhammim katham katvã 
divasam tiracchãnakathăya vĩtinãmetvã uyyojethã ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 
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6. 3. PHẤM GIÁO GIỚI TỲ KHƯU NI: 

6 . 3 . 1 . ĐIẾU HỌC VẾ GIÁO GIỚI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật 
dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Này các đại 
đức, vậy chúng ta cũng giáo giới các tỳ khưu ni.” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và đã nói 
điều này: - “Này các sư tỷ, hãy đi đến gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo 
giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Su, sau 
khi đến đã đảnh lễ các tỳ khưu nhóm Lục Su rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói Pháp thoại đến các tỳ khưu ni chỉ chút ít, 
sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi đã giải tán (nói rằng): - “Này 
các su tỷ, hãy đi đi.” 


3- Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, châc hẳn việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho các tỳ khưu ni ấy bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã đuợc đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài 
Pháp thoại, các tỳ khưu ni ấy đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu 
quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Su ràng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 
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Vigarahi buddho bhagavã: —pe— “Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩnam parittanneva dhammim katham katvã divasam tiracchãna- 
kathãya vĩtinãmetvã uyyojessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammikam katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anựjãmi bhikkhave bhikkhunovãdakam sammannitum. Evanca pana 
bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


6. “Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum bhikkhunovãdakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
bhikkhunovãdakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannamãssa 
bhikkhuno bhikkhunovãdakassa sammati, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. -pe- Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
bhikkhunovãdakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannamãssa 
bhikkhuno bhikkhunovãdakassa sammati, 1 so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu bhikkhunovadako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


7. Atha kho bhagavã chabbaggiye bhikkhum anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ovadeyya pacittiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


1 sammuti - Ma, PTS, Simu. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu; sau khi 
yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 


6. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị 
giảo giới tỳ khưu nỉ. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vay) là vị giáo giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đông ý với việc 
chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị giáo giới tỳ khưu ni xin im lặng; vị 
nào không đông ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này rân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) là vị giáo 
giới tỳ khưu ni. Đại đức nào đông ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vay) 
là vị giáo giới tỳ khưu ni xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị giáo giới tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


7- Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Lục Sư bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, -(như trên)- Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới tỳ khưu ni thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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8 . Tena kho pana samayena therã bhikkhũ sammatã bhikkhuniyo 
ovadantã tatheva lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrãnam. Atha kho chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Etarahi kho ãvuso therã bhikkhũ sammatã bhikkhuniyo ovadantă tatheva 
lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajja- 

parikkhãrãnam. Handãvuso mayampi nissĩmam gantvã annamannam 
bhikkhunovãdakam sammantitvã bhikkhuniyo ovadãmã ”ti. 


9. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ nissĩmam gantvã annamannam 
bhikkhunovãdakam sammannitvã bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocum: 
“Mayampi bhaginiyo sammatã amhepi upasankamatha mayampi 
ovadissãmã ”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo yena chabbaggiyã bhikkhũ 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã chabbaggiye bhikkhũ abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩnam 
parittanneva dhammim katham katvã divasam tiracchãnakathăya 
vĩtinãmetvã uyyojesum: “Gacchatha bhaginiyo ”ti. 


10. Atha kho tã bhikkhuniyo yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thitã kho tã bhikkhuniyo bhagavã etadavoca: “Kacci 
bhikkhuniyo ovãdo iddho ahosĩ ”ti? “Kuto bhante ovãdo iddho bhavissati? 
Ayyã chabbaggiyã parittaníìeva dhammim katham katvã divasam 
tiracchãnakathăya vĩtinãmetvã uyyojesun ”ti. Atha kho bhagavã tã 
bhikkhuniyo dhammiyã kathăya sandassesi — pe— padakkhinam katvã 
pakkamimsu. 


11. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira 
tumhe bhikkhave bhikkhunĩnam parittaníìeva dhammim katham katvã 
divasam tiracchãnakathãya vĩtinãmetvã uyyojethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩnam parittanneva dhammim katham katvă divasam tiracchãna- 
kathãya vĩtinãmetvã uyyojessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Vigarahitvã dhammikam katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
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8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão đã được chỉ định trong khi giáo 
giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y như thế thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư đã bàn bạc điều này: - “Này các đại đức, hiện nay các tỳ khưu trưởng 
lão đã được chỉ định trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc y 
như thế thuộc về các vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược 
phẩm trị bệnh. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi ra khỏi ranh giới, sau khi 
chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các tỳ 
khưu ni.” 


9. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ định 
là vị giáo giới tỳ khưu ni cho lẫn nhau, sau đó đã đi đến gặp các tỳ khưu ni và 
đã nói điều này: - “Này các sư tỷ, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến 
gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo giới.” Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Lục Sư, sau khi đến đã đảnh lẽ các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói 
Pháp thoại đến các tỳ khưu ni chi chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện 
nhảm nhí rồi đã giải tán (nói rằng): - “Này các sư tỷ, hãy đi đi.” 


10. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu 
ni ấy đang đứng một bên điều này: - “Này các tỳ khưu ni, châc hẳn việc giáo 
giới đã có hiệu quả?” - “Bạch ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư nói Pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày 
với chuyện nhảm nhí rồi giải tán?” Khi ấy, đức Thế Tôn bảng bài Pháp thoại 
đã chỉ dạy, -(nhưtrên) — hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư rằng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi nói Pháp thoại cho các tỳ khưu ni chỉ chút ít, sau đó 
trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại nói Pháp thoại cho các tỳ 
khưu ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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12. “Anựjãnãmi bhikkhave atthahangehi samannãgatam bhikkhum 
bhikkhunovãdakam sammantitum: Sĩlavã hoti pãtimokkhasamvarasamvuto 
viharati ãcãragocarasampanno anumattesu vajjesu bhayadassãvĩ samãdãya 
sikkhati sikkhãpadesu. Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te 
dhammã ãdikalyãnã majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham 
sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti 
tathãrũpassa dhammã bahussutã honti dhatã 1 vacasã paricitã 
manasãnupekkhitã ditthiyã suppatividdhã. ubhayãni kho panassa 
pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso anubyanjanaso. Kalyãnavãco hoti kalyãnavãkkarano. 
Yebhuyyena bhikkhunĩnam piyo hoti manãpo. Patibalo hoti bhikkhuniyo 
ovaditum. Na kho panetam bhagavantam uddissa pabbajităya 
kãsãyavatthavasanãya garudhammam ajjhãpannapubbe hoti. Vĩsativasso vã 
hoti atirekavĩsativasso vã. Anựjãnãmi bhikkhave imehi atthahangehi 
samannãgatam bhikkhum bhikkhunovãdakam sammantitun ”ti. 


13. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Asammato nama natticatutthena kammena asammato. 


Bhikkhuniyo nama ubhato sanghe upasampanna. 


Ovadeyyã ’ti atthahi garudhammehi ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Annena 
dhammena ovadati, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


14. Tena sammatena bhikkhunã parivenam sammajjitvă pãnĩyam 
paribhojanĩyam upatthãpetvã ãsanam pannãpetvã dutiyam gahetvă 
nisĩditabbam. Bhikkhunĩhi tattha gantvă tam bhikkhum abhivãdetvă 
ekamantam nisĩditabbam. Tena bhikkhunã pucchitabbã: ‘Samaggattha 2 
bhaginiyo ’ti. Sace ‘Samaggamhayyã ’ti 3 bhananti, ‘Vattanti bhaginiyo 
atthagarudhammã ’ti. Sace ‘Vattantayyã ’ti 4 bhananti, ‘Eso bhaginiyo ovãdo 
’ti nĩyyãdetabbo. 5 Sace ‘Na vattantayyã ’ti bhananti, osãretabbã. 


1 dhãtã - Ma, PTS. 4 vattantãyyã ti - Ma. 

2 samaggăttha - Ma. vattanti ayyã ti - Syă. 

3 samaggãmhãyyã ’ti - Ma; samaggamhãyyã ’ti - Syã, PTS. 5 niyyãtetabbo - katthaci. 
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12. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giáo giới tỳ khưu ni là vị 
tỳ khưu hội đủ tám đĩêu kiện: Là vị có giới, sõng thu thúc trong sự thu thúc 
của giới hổn Pãtimokkha, là vị đã được thành tựu ve hành xứ,[*] thấy được 
sự sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là vị thọ trì và thực hành trong các 
đĩêu học. Là vị nghe nhĩêu, ghi nhớ điêu đã nghe, tích lũy điêu đã nghe, các 
Pháp nào là toàn hảo ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu ve văn tự, giảng giải ve Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đây đủ, các Pháp có hình thức như thế 
được nghe nhĩêu, được thuộc nằm lòng, được ôn tập bằng khẩu, được suy 
xét bằng tâm, được khéo phân tích bằng kiên thức. Cả hai giới bôh 
Pãtimokkha được khéo truỳên thừa một cách chi tiết, khéo được chia chẽ, 
khéo được thực hành, khéo được xác định theo từng đĩêu học theo từng từ 
ngữ. Là vị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuôh. Được nhĩêu tỳ khưu ni 
quý mến và ưa thích. Có năng lực giáo giới các tỳ khưu ni. Trước đây 
không có vi phạm tội nghiêm trọng đôĩ với người nữ đã xuất gia mặc y ca- 
sa theo đức ThếTôn ấy . 1 Là vị được hai mươi năm hoặc hơn hai mươi năm 
(thâm niên). Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tỳ khưu hội đủ tám 
đĩêu kiện này làm vị giáo giới tỳ khưu ni. 


13. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được chỉ định nghĩa là chưa được chỉ định bàng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pacittiya. Vị giáo 
giới với pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ 
một hội chúng thì phạm tội dukkata. 


14. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên quét dọn chỗ ngụ, chuẩn bị nước 
uống nước rửa, sâp đặt chỗ ngồi, sau khi giữ lại vị thứ nhì 2 rồi nên ngồi 
xuống. Các tỳ khưu ni đi đến nơi ấy nên đảnh lẽ vị tỳ khưu ấy rồi nên ngồi 
xuống ở một bên. Vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên hỏi rằng: “Này các sư tỷ, 
các vị đã đến đầy đủ chưa?” 3 Nếu (các tỳ khưu ni) đáp ràng: “Thưa ngài, 
chúng tôi đã đến đầy đủ,” (nên hỏi rằng): “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có 
được thực hành không?” Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, có được 
thực hành,” (nên nói rằng): “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới” rồi nên ban 
lời giáo giới. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, không được thực 
hành,” (các tỳ khưu ni) nên được nhắc lại rằng: 


1 Khi còn tại gia, không có đụng chạm cơ thể với tỳ khưu ni, không thực hiện việc đôi lứa với 
các cô ni tu tập sự và các sa di ni (VinA. iv, 791). 

2 Để khỏi bị phạm tội khi thuyết Pháp đến người nữ (Sđd. 792). 

3 “Samaggattha bhaginiyo tỉ” được ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Sabbă ãgatthatã tì” 
nên được dịch như trên thay vì “Các sư tỷ có được hợp nhất không?” (Sđd. 792). 
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15. Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahupasampannassa 
bhikkhuno abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam 
kãtabbam, ayampi dhammo sakkatvă garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. Na bhikkhuniyã abhikkhuke ãvãse vassam vasitabbam, 
ayampi dhammo sakkatvă garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. Anvaddhamãsam bhikkhuniyã bhikkhusanghato dve 
dhammã paccãsimsitabbã 1 uposathapucchakanca ovãdũpasankamananca, 
ayampi dhammo -pe- Vassam vutthãya bhikkhuniyã ubhato saiìghe tĩhi 
thãnehi pavãretabbam ditthena vã sutena vã parisankãya vã, ayampi 
dhammo — pe— Garudhammam ajjhãpannãya bhikkhuniyã ubhato sanghe 
pakkhamãnattam caritabbam, ayampi dhammo — pe— Dve vassãni chasu 
dhammesu sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya ubhatosanghe upasampadã 
pariyesitabbã,, ayampi dhammo — pe- Na bhikkhuniyã kenaci pariyãyena 
bhikkhu akkositabbo paribhãsitabbo, ayampi dhammo — pe- Ajjatagge 
ovato bhikkhunĩnam bhikkhũsu vacanapatho anovato bhikkhũnam 
bhikkhunĩnam vacanapatho, ayampi dhammo sakkatvã garukatvã mãnetvã 
pũjetvã yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


16. Sace ‘samaggamhayyã ’ti bhanantim annam dhammam bhanati, 
ãpatti dukkatassa. Sace ‘vaggamhayyã ’ti bhanantim attha garudhammam 
bhanati, ãpatti dukkatassa. Ovãdam anĩyãdetvã annam dhammam bhanati, 
ãpatti dukkatassa. 


17. Adhammakamme adhammakammasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasaníìĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme adhammakamma- 
sannĩ vaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme adhammakammamasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


18. Adhammakamme vematiko vaggam bhikkhunĩsangham vaggasannĩ 
ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko vaggam bhikkhunĩ- 
sangham vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko 
vaggam bhikkhunĩsangham samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


1 paccasisitabba - Ma. 
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15. “Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hành sự 
đảnh lễ, đứng dậy chào, châp tay, phận sự thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực 
hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến 
trọn đời. Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. 
Đây cũng là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn 
trọng, cung kính, và không được vi phạm cho đến trọn đời. Tỳ khưu ni vào 
mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ khưu: việc hỏi ngày 
Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây cũng là pháp — (như trên) — 
Tỳ khưu ni sau khi mãn mùa (an cư) mưa nên hành lẽ Pavãranã ở cả hai hội 
chúng dựa trên ba yếu tố: hoặc do thấy, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây 
cũng là pháp — (như trên) — Tỳ khưu ni vi phạm giới nghiêm trọng nên thực 
hành hành phạt mãnatta nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
-(như trên)- Cô ni tu tập sự đã thực hành điều học về sáu pháp trong hai 
năm nên tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp 
-(như trên)- Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép sỉ vả hoặc 
chửi rủa tỳ khưu. Đây cũng là pháp -(như trên)- Kể từ hôm nay, việc 
khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo 
của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần 
được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính, và 
không được vi phạm cho đến trọn đời.” 


16. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ,” 
vị nói về pháp khác thì phạm tội dukkata. Nếu (các tỳ khưu ni) đáp rằng: 
“Thưa ngài, chúng tôi chưa đầy đủ,” 1 vị nói về tám Trọng Pháp thì phạm tội 
dukkata. Sau khi không ban lời giáo giới, vị nói về pháp khác thì phạm tội 
dukkata. 


17. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa 
đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự sai 
Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(lầm 
tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 


18. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ- 
nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự sai 
Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghi, vị 
giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội 
chúng tỳ khưu ni chưa đầy đủ-(lầm tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm 
tội pãcừtiya. 


1 “vaggamhayya ti” thay vì dịch “Thưa ngài, chúng tôi là phe nhóm,” chúng tôi dịch như 
trên cho phù hợp mạch văn. 
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19. Adhammakamme dhammakammasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasaníìĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme dhammakamma- 
sannĩ vaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme dhammakammakasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


20. Adhammakamme adhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩ- 
sangham vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme adhammakammakasannĩ samaggam 
bhikkhunĩsanghaĩn samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


21. Adhammakamme vematiko samaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme vematiko 
samaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme vematiko samaggam bhikkhunĩsangham samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


22. Adhammakamme dhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩ- 
sangham vaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme 
dhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. Adhammakamme dhammakammakasannĩ samaggam 
bhikkhunĩsangham samaggasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 


23. Dhammakamme adhammakammasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasaníĩĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme adhammakamma- 
saíìnĩ vaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 


24. Dhammakamme vematiko vaggam bhikkhunĩsangham vaggasannĩ 
ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


25. Dhammakamme dhammakammasannĩ vaggam bhikkhunĩsangham 
vaggasaíìnĩ ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasaíĩnĩ ovadati, 
ãpatti dukkatassa. 


26. Dhammakamme adhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩ- 
sangham vaggasaníìĩ ovadati -pe- vematiko ovadati -pe- samaggasannĩ 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 
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19. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-nhận biết là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
pãcừtiya. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 
Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni 
chưa đầy đủ-(lầm tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 

20. Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu 
ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 
Hành sự sai Pháp-nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy 
đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp- 
nhận biết là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-(nhận biết là dây 
đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 

21. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ-(lầm 
tưởng) là chưa dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcittiya. Hành sự sai Pháp- 
có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni dây đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì 
phạm tội pãcừtiya. Hành sự sai Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni 
đầy đủ-nhận biết là dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 

22. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
pãcừtiya. Hành sự sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. Hành sự 
sai Pháp-(lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni dây đủ- 
nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội pãcừtiya. 

23. Hành sự đúng Pháp-(lầm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa dây đủ-nhận biết là chưa dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-(lầm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa dây đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới —(như trên)- -(lầm 
tưởng) là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. 

24. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni chưa dây 
đủ-nhận biết là chưa dây đủ, vị giáo giới —(như trên)— có sự hoài nghi, vị 
giáo giới -(như trên)- nhận biết là dây đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. 


25. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni chưa dây đủ-nhận biết là chưa dây đủ, vị giáo giới -(như trên)- có 
sự hoài nghi, vị giáo giới -(như trên)— (lầm tưởng) là dây đủ, vị giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 

26. Hành sự đúng Pháp-(ĩâm tưởng) là hành sự sai Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni dây đủ-(lầm tưởng) là chưa dây đủ, vị giáo giới -(nhưtrên)— có sự 
hoài nghi, vị giáo giới -(như trên)- nhận biết là dây đủ, vị giáo giới thì 
phạm tội dukkata. 
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27. Dhammakamme vematiko samaggam bhikkhunĩsangham vaggasaíĩnĩ 
ovadati — pe- vematiko ovadati — pe- samaggasannĩ ovadati, ãpatti 
dukkatassa. 


28. Dhammakamme dhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩ- 
sangham vaggasaíĩnĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
dhammakammasannĩ samaggam bhikkhunĩsangham vematiko ovadati, 
ãpatti dukkatassa. Dhammakamme dhammakammasannĩ samaggam 
bhikkhunĩsangham samaggasannĩ ovadati, ãpatti dukkatassa. 


29. Anãpatti uddesam dento, paripuccham dento, ‘osãrehi ayyã ’ti 
vuccamãno osãreti, panham pucchati, panham puttho katheti, annassatthãya 
bhanantam bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, 1 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Ovãdasikkhãpadam pathamam. 

—00O00-- 


6. 3. 2. ATTHANGATASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadanti pariyãyena. Tena kho pana samayena ãyasmato 
cullapanthakassa pariyãyo hoti bhikkhuniyo ovaditum. Bhikkhuniyo 
evamãhamsu: “Na dãni ajja ovãdo iddho bhavissati tannevadãni udãnam 
ayyo cullapanthako punappunam bhanissatĩ ”ti. 

2. Atha kho tã bhikkhuniyo yenãyasmã cullapanthako 
tenupasankamimsu, upasankamitvã ãyasmantam cullapanthakam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdisum. Ekamantam nisinnã kho tã bhikkhuniyo 
ãyasmã cullapanthako etadavoca: 

“Samaggattha bhaginiyo ”ti. 

“Samaggamhayyã ”ti. 

“Vattanti bhaginiyo attha garudhammã ”ti. 

“Vattantayyã ”ti. 

“Eso bhaginiyo ovãdo ”ti nĩyãdetvã imam udãnam punappunam abhãsi. 

“Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato, 
sokã na bhavanti tãdino upasantassa sadã satĩmato ”ti. 


1 samaụeriya - Ma, Sya, PTS. 
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27. Hành sự đúng Pháp-có sự hoài nghi, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ- 
(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới -(như trên)- có sự hoài nghi, vị giáo 
giới -(nhưtrên)- nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. 

28. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-(lầm tưởng) là chưa đầy đủ, vị giáo giới thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ 
khưu ni đầy đủ-có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội dukkata. Hành sự 
đúng Pháp-nhận biết là hành sự đúng Pháp, hội chúng tỳ khưu ni đầy đủ- 
nhận biết là đầy đủ, vị giáo giới thì vô tội. 

29. Vị đang ban cho phần đọc tụng, 1 vị đang ban cho phần giải thích, 2 vị 
nhắc lại khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy nhắc lại,” vị hỏi câu hỏi, vị 
giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lẳng nghe vị đang nói vì lợi ích 
của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) cho sa di ni, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve giáo giới là thứ nhất. 

—00O00— 

6. 3. 2. ĐIẾU HỌC VẾ (MẶT TRỜI) ĐÃ LẶN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các 
tỳ khưu ni theo phiên. Vào lúc bấy giờ là phiên của đại đức CũỊapanthaka 
giáo giới các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Bây giờ ngày hôm 
nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại đức CũỊapanthaka 
sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy.” 

2. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức CũỊapanthaka, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức CũỊapanthaka rồi ngồi xuống ở một bên. Đại đức 
CũỊapanthaka đã nói với các tỳ khưu ni ấy đang ngồi một bên điều này: 

- “Này các sư tỷ, các vị đã đến đầy đủ chưa?” 

- “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đầy đủ.” 

- “Này các sư tỷ, tám Trọng Pháp có được thực hành không?” 

- “Thưa ngài, có được thực hành.” 

- “Này các sư tỷ, đây là lời giáo giới.” Sau khi ban lời trên, vị ấy đã đọc đi 
đọc lại bài cảm hứng này: 

Đôĩ với bậc hĩên trí có tâm hướng thượng, không bị xao lãng, rèn luyện 
trong các đạo lộ trí tuệ, các sự budn rau không hiện hữu ở vị như thế ấy, là 
vị an tịnh, luôn luôn có niệm.” 3 


1 Vị đang đọc tụng phần Pãli của tám Trọng Pháp (VinA. iv, 800). 

2 Vị đang đọc Chú Giải về phần Pãli của tám Trọng Pháp ( Sđd .). 

3 Udăna, Meghiyavagga, Sãriputtasuttam; Theragãthã, Ekakanipăta, Ekudãniyattheragăthã. 
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3. Bhikkhuniyo evamãhamsu: “Nanu avocumhã na dãni ajja ovãdo iddho 
bhavissati tannevadãni udãnam ayyã cullapanthako punappunam bhanissatĩ 
"ti. 1 Assosi kho ãyasmã cullapanthako tăsam bhikkhunĩnam imam 
kathãsallãpam. Atha kho ãyasmã cullapanthako vehăsam abbhuggantvã 
ãkãse antalikkhe cankamatipi titthatipi seyyampi kappeti dhũmãyatipi 
pajjalatipi antaradhãyatipi tanneva 2 udãnam bhanati anneva bahum 
buddhavacanam. 

Bhikkhuniyo evamãhamsu: “Acchariyam vata bho abbhutam vata bho na 
vata no ito pubbe ovãdo evam iddho bhũtapubbo yathã ayyassa 
cullapanthakassã ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã cullapanthako tã bhikkhuniyo yãva samandhakãrã 
ovaditvã uyyojesi: “Gacchatha bhaginiyo ”ti. Atha kho tã bhikkhuniyo 
nagaradvãre thakite 3 bahinagare vasitvã kãlasseva nagaram pavisanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Abrahmacãriniyo imã bhikkhuniyo 
ãrãme bhikkhũhi saddhim vasitvã idãni nagaram pavisantĩ ”ti. 


5. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã cullapanthako atthangate 
suriye bhikkhuniyo ovadissatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadasĩ ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Katham hi nãma tvam cullapanthaka 
atthangate suriye bhikkhuniyo ovadissasi? Netam cullapanthaka 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Sammatopi ce bhikkhu atthangate suriye bhikkhuniyo ovadeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


6. Sammato nãma natticatutthena kammena sammato. 

Atthangate suriye ’ti oggate suriye. 4 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Ovadeyyã ’ti atthahi vã garudhammehi annena vã dhammena ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


1 bhanati ti - Simu. 3 thakkite - Sya, PTS, Simu. 

2 tanceva - Ma. 4 ogate suriye - Syă. 
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3. Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Không phải chúng tôi đã nói rằng: 
‘Bây giờ ngày hôm nay sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ ngài đại 
đức CũỊapanthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ấy’ hay sao?” Đại đức 
CũỊapanthaka đã nghe được lời nói trao đổi này của các tỳ khưu ni ấy. Khi ấy, 
đại đức CũỊapanthaka đã bay lên không trung rồi đi kinh hành trong không 
trung trên bầu trời, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi biến 
thành khói, rồi cháy rực lên, rồi biến mất. Vị ấy nói lên chính bài cảm hứng 
ấy và nhiều Phật ngôn khác. 

Các tỳ khưu ni đã nói như vầy: - “Thưa ngài, thật là kỳ diệu! Thưa ngài, 
thật là phi thường! Quả thật từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi 
trước đây không được hiệu quả như vầy, như là (sự giáo giới) của ngài đại 
đức CũỊapanthaka!” 

4. Sau đó, đại đức CũỊapanthaka đã giáo giới các tỳ khưu ni ấy cho đến khi 
trời tối hẳn mới giải tán (nói rằng): - “Này các sư tỷ, hãy đi về.” Khi ấy, cửa 
thành đã đóng nên các tỳ khưu ni ấy đã trú lại bên ngoài thành đến sáng sớm 
mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ 
khưu ni này không còn Phạm hạnh; họ đã ở lại với các tỳ khưu trong tu viện 
bây giờ mới đi vào thành phố.” 

5. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao đại đức CũỊapanthaka lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt 
trời đã lặn?” —(như trên)— “Này CũỊapanthaka, nghe nói ngươi giáo giới các 
tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này CũỊapanthaka, 
vì sao ngươi lại giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn vậy? Này 
CũỊapanthaka, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“Dầu đã được chỉ định, nêu vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu ni khi mặt trời 
đã lặn thì phạm tội pãcittiya.” 

6. Đã được chỉ định nghĩa là đã được chỉ định bâng hành sự với lời 
thông báo đến* lần thứ tư. 


Khi mặt trời đã lặn: khi mặt trời đã đi xuống ở bên dưới. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp hoặc với pháp khác thì phạm 
tội pãcittiya. 
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Atthangate atthangatasannĩ ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Atthangate 
vematiko ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Atthangate anatthangatasaíìnĩ ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Ekato upasampannãya 1 ovadati, ãpatti dukkatassa. Anatthangate 
atthangatasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anatthaủgate vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Anatthangate anatthangatasaíìnĩ, anãpatti. 


Anãpatti uddesam dento, paripuccham dento, ‘osãrehi ayyã ’ti vuccamãno 
osãreti, panham pucchati, panham puttho katheti, annassatthăya bhanantam 
bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Atthangatasikkhãpadam dutiyam. 

--00O00— 


6. 3. 3. BHIKKHUNUPASSAYASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunũpassayam upasankamitvã chabbaggiyã bhikkhuniyo ovadanti. 
Bhikkhuniyo chabbaggiyã bhikkhuniyo etadavocum: “Ethayye 2 ovãdam 
gamissãmã ”ti. 

“Yampi 3 mayam ayye gaccheyyãma ovãdassa kãranã ayyã chabbaggiyã 
idheva 4 amhe ovadantĩ ”ti. 

Bhikkhuniyo ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhuniyo ovãdam na gacchissantĩ ”ti? 5 

2. Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Ye te 
bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasankamitvã bhikkhuniyo 
ovadissatĩ ”ti? — pe- 


“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunupassayam upasankamitva 
bhikkhuniyo ovadathã ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 


1 ekato upasampannam - Syã, PTS. 

2 ethãyye - Ma; eth’ ayỹo - PTS. 

3 yam hi - PTS. 

4 idheva ăgantvã - Ma. 

5 chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasaủkamitvã bhikkhuniyo ovadissantĩ ti - Ma. 
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Khi (mặt trời) đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội 
pãcừtiya. Khi (mặt trời) đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội 
pãcừtiya. Khi (mặt trời) đã lặn, (lầm tưởng) là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm 
tội pãcừtiya. 


Vị giáo giới cô ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. 
Khi (mặt trời) chưa lặn, (lầm tưởng) là đã lặn, phạm tội dukkata. Khi (mặt 
trời) chưa lặn, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi (mặt trời) chưa lặn, 
nhận biết là chưa lặn thì vô tội. 


Vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần giải thích,vị nhâc 
lại khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, xin hãy nhắc lại,’ vị hỏi câu hỏi, vị giảng 
giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lẳng nghe vị đang nói vì lợi ích của 
người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) cho sa di ni, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve (mặt trời) đã lặn là thứ nhì. 

—00O00-- 

6. 3. 3. ĐIẾU HỌC VÊ CHỒ NGỤ CỦA TỲ KHƯU NI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu ni đã nói với các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư điều 
này: - “Này các ni sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi việc giáo giới.” 

- “Này các ni sư, chúng tôi cũng nên đi vì lý do giáo giới, tuy nhiên các 
ngài đại đức nhóm Lục Sư đây giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây.” 

Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư không đi việc giáo giới?” 


2, Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu 
ni lại giáo giới cho các tỳ khưu ni?” — (như trên)- 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến chô ngụ của tỳ khưu 
ni rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunũpassayam upasankamitvã bhikkhuniyo ovadissatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhunũpassayarn upasankamitvã bhikkhuniyo 
ovadeyya pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ gilãnã hoti. Therã 
bhikkhũ yena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ tenupasahkamimsu, upasankamitvã 
mahãpajãpatim gotamim etadavocum: “Kacci te gotamĩ, 1 khamanĩyam kacci 
yãpanĩyan ”ti? 

“Na me ayyã, khamanĩyam na yãpanĩyam, inghayyã dhammam desethã 
”ti. 


“Na bhagini kappati bhikkhunupassayam upasankamitva bhikkhuniyo 
dhammam desetun ”ti kukkuccãyantă na desesum. 


4. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă pattacĩvaram ãdãya 
yena Mahãpajãpatĩ Gotamĩ tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Nisajja kho bhagavã mahãpajãpatim gotamim etadavoca: “Kacci te 
gotami khamanĩyam kacci yãpanĩyantĩ ”ti? 

“Pubbe me bhante therã bhikkhũ ãgantvã dhammam desenti, tena me 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavată patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na desenti, 
tena me na phãsu hotĩ ”ti. 


5. Atha kho bhagavã mahãpajãpatim gotamim dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 

bhikkhunũpassayam upasankamitvã gilãnam bhikkhunim ovaditum. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhunũpassayarn upasankamitvã bhikkhuniyo 
ovadeyya annatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyam samayo gilãnã hoti 
bhikkhunĩ, ayam tattha samayo ”ti. 


1 kacci gotami - Ma; kacci te gotami - Sya, PTS. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni lại giáo giới cho 
các tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni rdi giáo giới cho 
các tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bị bệnh. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến thăm bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ, sau khi đến đã nói với bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: - “Này Gotamĩ, sức khoẻ bà có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện không?” 

- “Thưa các ngài, sức khoẻ tôi không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 
Thưa các ngài, xin hãy giảng Pháp.” 

- “Này sư tỷ, sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni không được phép 
giảng Pháp cho các tỳ khưu ni.” Rồi trong lúc ngần ngại đã không thuyết 
giảng. 


4. Sau đó, vào buổi sáng đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ 
điều này: - “Này Gotamĩ, sức khoẻ bà có khá không? Mọi việc có được thuận 
tiện khống?” 


- “Bạch ngài, trước đây các tỳ khưu trưởng lão đi đến gặp con thường 
giảng Pháp cho con, vì thế con được an lạc. Giờ đây, các vị (nghĩ rằng): ‘Đức 
Thế Tôn đã ngăn cấm,’ trong lúc ngần ngại không thuyết giảng, vì thế con 
không được an lạc. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sau 
khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni được giáo giới tỳ khưu ni bị bệnh. Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đi đêh chỗ ngụ của tỳ khưu ni roi giảo giới cho 
các tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ có duyên cờ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là vị tỳ khưu ni bị bệnh. Đây là duyên cớ trong 
trường hợp ay.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac.6. 3. 3. 


6. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhikkhunũpassayo nãma yattha bhikkhuniyo ekarattampi vasanti. 

Upasankamitvã ’ti tattha gantvã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Ovadeyyã ’ti atthahi garudhammehi ovadati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayam. 

Gilãnã nãma bhikkhunĩ na sakkoti ovãdãya vã samvãsãya vã gantum. 

Upasampannãya upasampannasannĩ bhikkhunũpassayam 

upasankamitvã annatra samayã ovadati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya 
vematiko bhikkhunũpassayam upasankamitvã annatra samayã ovadati, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampannãya anupasampannassannĩ 
bhikkhunũpassayam upasankamitvă annatra samayã ovadati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Annena dhammena ovadati, ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya 
ovadati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannãya upasampannasaíìnĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
anupasampannasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye, uddesam dento, paripuccham dento, ‘osãrehi ayyã ’ti 
vuccamãno osãreti, panham pucchati, panham puttho katheti, annassatthãya 
bhanantam bhikkhuniyo sunanti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Bhikkhunũpassayasikkhãpadam tatiyam. 

—00O00— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 23 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu: —nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chỗ ngụ của tỳ khưu ni nghĩa là nơi nào các tỳ khưu ni cư ngụ dầu chi 
một đêm. 

Sau khi đi đến: sau khi đi lại nơi ấy. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
Giáo giới: vị giáo giới với tám Trọng Pháp thì phạm tội pãcừtiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Vị tỳ khưu ni bị bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc cộng trú. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị sau khi đi 
đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị sau khi đi đến chỗ 
ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm tưởng) là chưa tu lên bậc trên, vị sau khi đi 
đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni rồi giáo giới thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có 
duyên cớ. 

Vị giáo giới bâng pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị giáo giới cô ni tu lên 
bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. 

Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm tưởng) là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phần đọc tụng, vị đang ban cho phần 
giải thích, vị nhắc lại khi được nói ràng: ‘Thưa ngài, xin hãy nhắc lại,’ vị hỏi 
câu hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các tỳ khưu ni lâng nghe vị đang 
nói vì lợi ích của người khác, vị (giáo giới) cho cô ni tu tập sự, (vị giáo giới) 
cho sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve chỗ ngụ của tỳ khưu ni là thứ ba. 

—00O00— 
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6 . 3 . 4. AMISASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantă lãbhino honti cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrãnam chabbaggiyã bhikkhũ evam vadenti: 1 “Na 
bahukată therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, 2 ãmisahetu therã bhikkhũ 
bhikkhuniyo ovadantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ evam vakkhanti: ‘Na bahukatã therã 
bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, ãmisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadissatĩ ”’ti? — pe— 


“Saccam kira tumhe bhikkhave evam vadetha: ‘Na bahukatã therã 
bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, ãmisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo 
ovadantĩ ”’ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
evam vakkhatha: ‘Na bahukatã therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadanti, 
ãmisahetu therã bhikkhũ bhikkhuniyo ovadantĩ ’ti? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu evam vadeyya: ‘ãmisahetu bhikkhĩỉ' bhikkhunĩyo 
ovadanti ’ti pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Amisahetũ ’ti cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandana- 
hetu pujanahetu. 


1 vadanti - Ma, PTS. 2 ovaditum - Ma, Sya, PTS. 3 thera bhikkhu - Ma, PTS. 
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6 . 3 . 4. ĐIẾU HỌC VÊ VẬT CHAT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi 
giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và dược phẩm trị bệnh. Các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư nói như vầy: - “Các tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo 
giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên 
nhân vật chất. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại phát ngôn như vầy: ‘Các 
tỳ khưu trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ 
khưu trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất’?” —(như 
trên) — 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vầy: ‘Các tỳ khưu 
trưởng lão không vì tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu 
trưởng lão giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất,’ có đúng không 

__A _ rj55 

vậy? 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như vầy: ‘Các tỳ khưu trưởng lão không vì 
tôn kính Pháp mà giáo giới các tỳ khưu ni; các tỳ khưu trưởng lão giáo giới 
các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nói như vay: ‘Các tỳ khưu giáo giới cho các tỳ khưu ni 
vì nguyên nhân vật chất’ thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vì nguyên nhân vật chất: vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật 
thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị 
bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân 
tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lẽ, vì nguyên nhân cúng dường. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3.5. 


Evam vaseyyã ’ti upasampannam sanghena sammatam bhikkhuno- 
vãdakam avannam kattukãmo ayasam kattukãmo mankukattukãmo evam 
vadeti: “Cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccayabhejjasa- 
parikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandanahetu 
pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammakamme dhammakammasannĩ evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematiko evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampannam sanghena asammatam bhikkhunovãdakam avannam 
kattukãmo ayasam kattukãmo ayasam kattukãmo mankukattukãmo evam 
vadeti: “Cĩvarahetu -pe— pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampannam sanghena sammatam vã asammatam vã bhikkhuno- 
vãdakam avannam kattukãmo ayasam kattukãmo mankukattukãmo evam 
vadeti: “Cĩvarahetu pindapătahetu senãsanahetu gilãnappaccayabhesajja- 
parikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandanahetu 
pũjanahetu ovadatĩ ”ti bhanati, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 1 


Anãpatti pakatiyã cĩvarahetu pindapãtahetu senãsanahetu gilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãrahetu sakkãrahetu garukãrahetu mãnanahetu vandana- 
hetu pũjanahetu ovadantam bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Ãmỉsasikkhãpadam catuttham. 

—00O00— 


1 apatti - Simu 2. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điêu Pacittiya 24 


Nói như vay: Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, 
có ý định làm xấu hổ vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị giáo 
giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: “Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lẽ, vì nguyên nhân cúng 
dường;” vị nói thì phạm tội pãcừtiya. 


Hành sự sai Pháp, nhận biết là hành sự sai Pháp, vị nói như thế thì phạm 
tội pãcừtiya. Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì phạm tội 
pãcừtiya. Hành sự sai Pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng Pháp, vị nói như 
thế thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới tỳ 
khưu ni rồi nói như vầy: ‘Vị giáo giới vì nguyên nhân y phục, — (như trên) — 
vì nguyên nhân cúng dường;’ vị nói thì phạm tội dukkata. 

Vị có ý định làm mất thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xấu hổ vị chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được chi 
định làm vị giáo giới tỳ khưu ni rồi nói như vầy: ‘Vị giáo giới vì nguyên nhân 
y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỏ trú ngụ, vì nguyên nhân 
vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân 
cung kính, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân 
cúng dường;’ vị nói thì phạm tội dukkata. 

Hành sự sai pháp, (lầm tưởng) là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 


Vị nói về vị đang giáo giới theo thói thường vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng 
là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, 
vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lẽ, vì nguyên nhân cúng 
dường; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về vật chất là thứ tư. 

—00O00— 
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6 . 3. 5. c I VA RA DAN ASIK K11A PA DA M 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
sãvatthiyam annatarissã visikhãya pindãya carati. AMatarãpi bhikkhunĩ 
tassã visikhãya pindãya carati. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim 
etadavoca: “Gaccha bhagini, amukasmim okãse bhikkhã dĩyatĩ ”ti. Sãpi kho 
evamãha: “Gacchayya, 1 amukasmim okãse bhikkhã dĩyatĩ ”ti. Te abhinha 
dassanena sanditthã ahesum. 


2. Tena kho pana samayena sanghassa cĩvaram bhặjiyati. 2 Atha kho sã 
bhikkhunĩ ovãdam gantvã yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã 
tam bhikkhum abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thitam kho tam 
bhikkhunim so bhikkhu etadavoca: “Ayam me bhagini cĩvarapativimso 3 
sãdiyissasĩ ”ti. “Amayya, 4 dubbalacĩvarãmhĩ ”ti. 5 Atha kho so bhikkhu tassã 
bhikkhuniyã cĩvaram adãsi. Sopi kho bhikkhu dubbalacĩvaro hoti. Bhikkhũ 
tam bhikkhum etadavocum: “Karohidãni te ãvuso cĩvaran ”ti. Atha kho so 
bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 


3- Ye te bhikkhu appiccha -pe- te ựjjhayanti khiyanti vipacenti: 
“Katham hi nãma bhikkhu bhikkhuniyã cĩvaram dassatĩ ”ti? —pe— 

“Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhuniyã cĩvaram adãsĩ ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 

“Nãtikã te bhikkhũ annãtikã ”ti? 


“Aíìnatika bhagava ”ti. 

“Aníìãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti patirũpam vã appatirũpam 
vã santam vã asantam vã. Katham hi nãma tvam moghapurisa aíĩnãtikãya 
bhikkhuniyã cĩvaram dassasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã cĩvaram dadeyya pãcừtiyan 
”ti. 

Evancidam bhagavată bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 gacchãyya - Ma; gaccha ayya - Syă. 

2 bhãjĩyati - Ma; bhãjiyyati - PTS. 4 ãmãyya - Ma; ãmayyă - Sĩmu. 

3 cĩvarapativĩso - Ma; cĩvarapativiso - Syã, PTS. dubbalacĩvaramhĩ ti - Sĩmu, Syă, PTS. 
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6. 3. 5 .ĐIẾU HỌC VẾ CHO Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực ở con 
đường nọ trong thành Sãvatthĩ. Có vị tỳ khưu ni nọ cũng đi khất thực ở con 
đường ấy. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này sư 
tỷ, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Vị ni ấy cũng đã nói như vầy: - 
“Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bố thí ở chỗ kia.” Do sự gặp gỡ thường 
xuyên, họ đã trở nên thân thiết. 


2. Vào lúc bấy giờ, y của hội chúng được chia ra. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy 
sau khi đi việc giáo giới đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã đảnh lẽ vị 
tỳ khưu ấy rồi đứng ở một bên. Vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy đang 
đứng một bên điều này: - “Này sư tỷ, đây là phần chia y của tôi; chị nên nhận 
lấy.” - “Thưa ngài, xin vâng. Y của tôi đã tàn tệ.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã cho y 
đến vị tỳ khưu ni ấy. Ngay cả y của vị tỳ khưu ấy cũng đã tàn tệ. Các tỳ khưu 
đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, bây giờ hãy làm y của đại 
đức đi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


3- Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại cho y đến tỳ khưu ni?” — (như trên) — 

- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi cho y đến tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này tỳ khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 

- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với người 
nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cho y đến tỳ 
khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào cho y đêh tỳ khưu ni không phải là thân quyên thì phạm 
tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3.5. 


4. Tena kho pana samayena bhikkhũ kukkuccãyantã bhikkhunĩnam 
pãrivattakam 1 cĩvaram na denti. Bhikkhuniyo ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ayyã amhãkam pãrivattakam cĩvaram na dassantĩ ”ti? 
Assosum kho bhikkhũ tãsam bhikkhunĩnam ựjjhãyantĩnam khĩyantĩnam 
vipãcentĩnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne ekasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave pancannam pãrivattakam dãtum 
bhikkhussa bhikkhuniyã sikkhamãnãya sãmanerassa sãmanerãya. 
Anựjãnãmi bhikkhave imesam pancannam pãrivattakarn dãtum. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã cĩvaraĩỴL dadeyya annatra 
pãrivattakã pãcừtiyan ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 2 

Annatra pãrivattakã ’ti thapetvă pãrivattakain deti ãpatti pãcittiyassa. 

Annãtikãya annãtikasannĩ cĩvaram deti aíĩnatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya vematiko cĩvaram deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. Aníìãtikãya nãtikasannĩ cĩvaram deti annatra pãrivattakã, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Ekato upasampannãya cĩvaram deti aníĩatra pãrivattakã, ãpatti 
dukkatassa. Nãtikãỵa annãtikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Nãtikãya nãtikasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti nãtikãya, pãrivattakarn parittena vã vipulam vipulena vã 
parittarn, bhikkhunĩ vissãsam ganhãti, tăvakãlikam ganhãti, cĩvaram 
thapetvã annam parikkhãram deti, sikkhamãnãya, sãmanerãya, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvaradãnasikkhãpadam pancamam. 

—00O00-- 


1 parivattakam - Ma, Sya, PTS. 


2 vikappanupagam pacchimam - Ma, Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điêu Pacittiya 25 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao 
đổi với các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao các ngài đại đức lại không đưa y ra trao đổi với chúng tôi?” Các tỳ khưu 
đã nghe được các tỳ khưu ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với năm hạng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép đưa ra trao đổi với 
năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cho y đêh tỳ khưu ni không phải là thân quyên thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi.” 

5. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) không phải là thân quyên nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ sự trao đổi: trừ ra sự trao đổi, vị cho (y) thì phạm tội 
pãcittiya. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
cho y thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghi, vị cho y thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 
Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị cho y thì 
phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

Vị cho y đến cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội dukkata 
ngoại trừ sự trao đổi. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 

Với vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, sự trao đổi vật lớn bâng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ bằng vật lớn, vị tỳ khưu ni lấy do sự thân thiết, vị ni lấy trong một 
thời hạn, vị cho vật dụng khác ngoại trừ y, (cho đến) cô ni tu tập sự, (cho 
đến) sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cho y là thứ năm. 

—00O00— 
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6. 3 . 6. CrVARASIBBANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ patto 1 hoti 
cĩvarakammam kãtum. Aíìnatarã bhikkhunĩ yenãyasmã udãyĩ 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam udãyim etadavoca: “Sãdhu me 
bhante, ayyo cĩvaram sibbatũ ”ti. 2 Atha kho ãyasmã udãyĩ tassã bhikkhuniyã 
cĩvaram sibbitvã 3 surattam suparikammakatam katvã majjhe patibhãna- 
cittam vutthãpetvã samharitvã nikkhipi. 


2. Atha kho sã bhikkhunĩ yenãyasmã udãyĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam udãyim etadavoca: “Katam tam bhante, cĩvaran 
”ti. “Handa bhagini, imam cĩvaram yathãsamhatam haritvã nikkhipitvã yadã 
bhikkhunĩsangho ovãdam ãgacchati, tadã imam cĩvaram pãrupitvă 
bhikkhunĩsanghassa pitthito pitthito ãgacchã ”ti. 


3. Atha kho sã bhikkhunĩ tam cĩvaram yathãsamhatam haritvã 
nikkhipitvã yadã bhikkhunĩsangho ovãdam ãgacchati, tadã tam cĩvaram 
pãrupitvã bhikkhunĩsanghassa pitthito pitthito ãgacchati. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yãva chinnikã imã bhikkhuniyo dhuttikă 
ahirikãyo yatra hi nãma cĩvare patibhãnacittam vutthãpessantĩ ”ti. 
Bhikkhuniyo evamãhamsu: “Kassidam kamman ”ti? “Ayyassa udãyissã ”ti. 
“Yepi te chinnakã dhuttakã 4 ahirikã tesampi evarũpam na sobheyya. Kim 
pana ayyassa udãyissã ”ti? 


4. Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Ye te 
bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã cĩvaram sibbissatĩ ”ti? 5 — pe— 

“Saccam kira tvam udãyi bhikkhuniyã cĩvaram sibbasĩ ”ti? 6 

“Saccam bhagavã ”ti. 

“Nãtikã te udãyi annãtikã ”ti? 

“Annãtikã bhagavã ”ti. 


1 pattho - Sya, PTS. 3 sibbetva - Sya, PTS. 5 sibbessati ti - Sya, PTS. 

2 sibbetũ ti - Syã, PTS. 4 chinnikã dhuttikã - Sĩmu. 6 sibbesĩ ti - Syã, PTS. 
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6. 3. 6. ĐIẾU HỌC VÊ MAY Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu Udãyi là rành rẽ làm công 
việc may y. Có vị tỳ khưu ni nọ đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã 
nói với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, tốt thay ngài đại đức hãy may y 
cho tôi.” Sau đó, đại đức Udãyi đã may y cho tỳ khưu ni ấy, sau khi khéo 
nhuộm, khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa, 1 rồi gấp lại, và để 
riêng. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã đi đến gặp đại đức Udãyi, sau khi đến đã nói 
với đại đức Udãyi điều này: - “Thưa ngài, y ấy đâu rồi?” - “Này sư tỷ, hãy 
mang đi và để riêng y này còn được gấp như vầy. Khi nào hội chúng tỳ khưu 
ni đi đến về việc giáo giới, khi ấy hãy khoác y này lên và đi ở phía sau cùng 
của hội chúng tỳ khưu ni.” 


3. Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã mang đi và để riêng y ấy còn được gấp như 
thế. Đến khi hội chúng tỳ khưu ni đi đến nghe giáo giới, khi ấy mới khoác y 
ấy lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Các tỳ khưu ni này thật là quá quât, trơ trẽn, vô 
liêm sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên y?” Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Việc làm này là của ai?” - “Là của ngài đại đức Udãyi.” - “Thậm chí đối 
với những kẻ quá quât, trơ trẽn, vô liêm sĩ, hình thức như vầy cũng không thể 
trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài đại đức Udãyi?” 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại may y cho tỳ khưu ni?” — (nhưtrên) — 

- “Này Udãyi, nghe nói ngươi may y cho tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

- “Này Udãyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân 
quyến?” 


- “Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” 


1 Chú giải cho biết râng: “Sau khi nhuộm y, đại đức Ưdãyi đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở 
phần giữa của y ấy hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa 
kết thúc” (VinA. iv, 804). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 6. 


“Annãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti patirũpam vã appatirũpam 
vã pãsãdikam vã apãsãdikam vã. Katham hi nãma tvam moghapurisa 
aíìnãtikãya bhikkhuniyã cĩvaram sibbissasi? 1 Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu annatikaya bhikkhuniya cĩvaram sibbeyya va 
sibbãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram. 

Sibbeyyã ’ti sayam sibbati, ãrapathe ãrapathe ãpatti pãcittayassa. 

Sibbãpeyyã ’ti annam ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakim ãnanto 
bahukampi sibbati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annãtikãya annãtikasannĩ cĩvaram sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. AMãtikãya vematiko cĩvaram sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. Annãtikãya nãtikasannĩ cĩvaram sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Ekato upasampannãya cĩvaram sibbati vã sibbãpeti vã, ãpatti dukkatassa. 
Nãtikãya annãtikasannĩ, ãpatti dukkatassa. Nãtikãya vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Nătikãya nãtikasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti nãtikãya, cĩvaram thapetvã annam parikkhãram sibbati vã 
sibbãpeti vã, sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvarasibbanasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 


1 sibbessasi - Sya, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điêu Pacittiya 26 


- “Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại may y cho 
tỳ khưu ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni không phải là 
thân quyên thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

(Người nữ) không phải là thân quyên nghĩa là người nữ không có sự 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

May: vị tự mình may thì phạm tội pãcittiya theo từng đường kim. 

Bảo may: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pãcittiya. Được ra lệnh một 
lần, mặc dầu (vị kia) may nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội pãcittiya. 

Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
may y hoặc bảo may y thì phạm tội pãcittiya. Không phải là nữ thân quyến, 
có sự hoài nghi, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội pãcittiya. Không phải 
là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị may y hoặc bảo may y thì 
phạm tội pãcittiya. 

Vị may y hoặc bảo may y cho cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân 
quyến, phạm tội dukkata. Là nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 

Trường hợp vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ y, (trường hợp) cô ni tu tập sự, (trường hợp) sa di ni, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve may y là thứ sáu. 

—00O00— 
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6. 3. 7. SAMVIDHASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunĩhi saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yatheva mayam sapajãpatikã ãhindãma, 
evamevime samanã sakyaputtiyã bhikkhunĩhi saddhim ãhindantĩ ”ti. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi 
saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjissantĩ ”ti? —pe— 


“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunihi saddhim samvidhaya 
ekaddhãnamaggam patipajjathã ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩhi saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjissatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhuniya saddhỉrn samvỉdhaya ekaddhana- 
maggarn patipajjeyya antamaso gãmantarampỉ pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca sãketã 
sãvatthim' addhãnamaggam patipannã honti. Atha kho tã bhikkhuniyo te 
bhikkhũ etadavocum: “Mayampi ayyehi saddhim gamissãmã ”ti. “Na bhagini 
kappati bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjitum, 
tumhe vã pathamam gacchatha mayam vã gamissãmã ”ti. “Ayyã bhante 
aggapurisã ayyãva pathamam gacchantũ ”ti. 


1 savatthiyam - Simu. 
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6. 3. 7- ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC HẸN TRƯỚC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống y như chúng ta đi dạo với vợ, các Sa-môn Thích tử này 
cũng đi dạo với các tỳ khưu ni y như thê'.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước rồi đi chung đường 
xa với các tỳ khưu ni?” — (như trên) — 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với các tỳ khưu ni 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào hẹn trước roi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni ngay 
cả (đi) từ làng này sang làng khác 1 thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy sau khi nhìn thấy các tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài đại đức.” - “Này 
các sư tỷ, không được phép hẹn trước rồi đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. 
Hoặc là các chị hãy đi trước hoặc là chúng tôi sẽ đi trước.” - “Thưa các ngài, 
các ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy đi 
trước.” 


1 Gamantaram = gama-antaram: khoảng giữa của các làng. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 7. 


4. Atha kho tăsam bhikkhunĩnam pacchã gacchantĩnam antarãmagge 
corã acchindimsu ceva' dũsesuíĩca. Atha kho tã bhikkhuniyo sãvatthim 
gantvã bhikkhunĩnam etamattham ãrocesum. Bhikkhuniyo bhikkhũnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave satthagamanĩye magge sãsanka- 
sammate sappatibhaye bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekaddhãna- 
maggam patipajjitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekaddhãna- 
maggarn patipajjeyya antamaso gãmantarampi annatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyam samayo satthagamanĩyo hoti maggo, sãsanka- 
sammato, sappatibhayo, ayam tattha samayo ”ti. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 

Samvidhãyã ’ti gacchãma bhagini gacchãmayya, gacchãmayya 1 2 
gacchãma bhagini, ajja vã hĩyo vã pare vã gacchãmã ’ti samvidahati, ãpatti 
dukkatassa. 


Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãte 3 gãme gãmantare 
gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayam. 

Satthagamanĩyo nãma maggo na sakkã hoti vinã satthena gantum. 

Sãsankam nãma tasmim magge 4 corãnam nivitthokãso dissati, 
bhuttokãso dissati, thitokãso dissati, nisinnokãso dissati, nipannokãso 
dissati. 


1 acchindimsuva - Ma. 

2 gacchãmãyya gacchãmãyya - Ma; 

gacchãma ayya, gacchăma ayya - Syã. 


3 kukkutasampade - Simu. 

4 yasmim magge - katthaci. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 2y 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi đi sau ở giữa đường đã bị bọn đạo 
tặc cướp bóc còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành 
Sãvatthĩ và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trên con đường can phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, 
sau khi hẹn trước được đi chung đường xa với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước roi đi chung đường xa với vị tỳ khưu 
ni ngay cả (đi) từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: con đường can phải đi 
chung với đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. 
Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này sư tỷ, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 1 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Con đường can phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường 
không có đoàn xe không thể đi được. 


Có sự nguy hiềm nghĩa là trên con đường ấy chỗ cắm trại của bọn cướp 
được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ 
nằm được thấy. 


1 Tài liệu The Buddhỉst Monastic Code cho biết khoảng cách của nửa do-tuần là 8 km, tức 5 
mỉles. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 8. 


Sappatibhayam nãma tasmim magge corehi manussã hatã dissanti, 
viluttã dissanti, ãkotitã dissanti, sappatibhayam gantvã appatibhayam 
passitvă 1 uyyojetabbã ‘gacchatha bhaginiyo ’ti. 


Samvidahite samvidahitasannĩ ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso 
gãmantarampi annatra samayã, ãpatti pãcittiyassa. Samvidahite vematiko 
ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso gãmantarampi annatra samayã, 
ãpatti pãcittiyassa. Samvidahite asamvidahitasannĩ ekaddhãnamaggam 
patipajjati antamaso gãmantarampi annatra samayã, ãpatti pãcittiyassa. 


Bhikkhu samvihadati bhikkhunĩ na samvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Asamvidahite samvidahitasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asamvidahite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Asamvidahite asamvidahitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye, asamvidahitvã gacchanti, 2 bhikkhunĩ samvidahati 
bhikkhu na samvidahati, visanketena gacchanti, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Samvỉdhãnasikkhãpadam sattamam. 

—00O00-- 


6. 3. 8. NANABHIRUHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhunĩhi saddhim samvidhãya ekam nãvam 3 abhirũhanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yatheva mayam sapajãpatikã nãvãya 4 kĩỊãma, 
evamevime samanã sakyaputtiyã bhikkhunĩhi saddhim samvidhãya ekãya 
nãvãya kĩỊantĩ ”ti. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhunĩhi 
saddhim samvidhãya ekam nãvam abhirũhissantĩ ”ti? 5 — pe— 


1 dassetva - Ma; dassitva - PTS. 3 ekanavam - Sya. 

2 gacchati - Ma, PTS. 4 ekanãvãya - Syã. 5 abhiruhissantĩ ti - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 28 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ấy dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được thấy. Sau khi đi 
đến chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thấy không có sự kinh hoàng thì nên giải 
tán (nói rằng): ‘Này các sư tỷ, hãy đi đi.’ 


Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Khi đã hẹn trước, 
(lầm) tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Vị tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, các vị sau khi không hẹn trước rồi đi, vị tỳ khưu ni hẹn 
trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc hẹn trước là thứ bảy. 

—00O00— 


6. 3. 8. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC LÊN THUYÊN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống y như chúng ta du ngoạn với vợ trên 
một chiếc thuyến, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước rồi du ngoạn 
với các tỳ khưu ni trên một chiếc thuyến y như thê'.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước rồi cùng lên 
một chiếc thuyền với các tỳ khưu ni?” — (như trên) — 
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Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 8. 


“Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhunihi saddhim samvidhaya ekam 
nãvam abhirũhathã ”ti? 

“Saccam bhagavã ”ti. 

Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhunĩhi saddhim samvidhãya ekam nãvam abhirũhissatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekarn nãvarn 
abhirũheyya 1 uddhagãminirn vã adhogãminim vãpãcittiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca sãketã 
sãvatthim addhãnamaggam patipannã honti, antarãmagge nadĩ taritabbã 2 
hoti. Atha kho tã bhikkhuniyo te bhikkhũ etadavocum: “Mayampi ayyehi 
saddhim uttarissãmã ”ti. “Na bhagini kappati bhikkhuniyã saddhim 
samvidhãya ekam nãvam abhirũhitum, tumhe vã pathamam uttaratha 
mayam vã uttarissãmã ”ti. “Ayyã bhante aggapurisã ayyãva pathamam 
uttarantũ ”ti. 


4. Atha kho tãsam bhikkhunĩnam pacchã uttarantĩnam corã acchindimsu 
ceva dũsesunca. Atha kho tă bhikkhuniyo sãvatthim gantvã bhikkhunĩnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Anựjãnãmi bhikkhave tiriyam taranãya bhikkhuniyã saddhim samvidhãya 
ekam nãvam abhirũhitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim samvidhãya ekarn nãvarn 
abhirũheyya uddhagãminim 3 vã adhogãminim vã annatra tiriyarn 
taranãya 1 'pãcừtiyan ”ti. 


1 abhiruheyya - Ma evamuparipi. 

2 uttaritabbã - Syã. 


3 uddhaủgaminim - Ma, PTS. 

4 tiriyantaraụãya - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 28 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một 
chiếc thuyền với các tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với các 
tỳ khưu ni vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước roi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyên đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và tỳ khưu ni đi đường xa từ thành 
Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Khoảng giữa đường, có con sông cần phải vượt 
qua. Khi ấy, các tỳ khưu ni ấy đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - “Chúng tôi 
sẽ vượt qua cùng với các ngài đại đức.” - “Này các sư tỷ, không được phép 
hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với vị tỳ khưu ni. Hoặc là các vị hãy 
vượt qua trước hoặc là chúng tôi sẽ vượt qua trước.” - “Thưa các ngài, các 
ngài đại đức là những người cao quý. Chính các ngài đại đức hãy vượt qua 
trước.” 


4. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy trong khi vượt qua sau đã bị bọn đạo tặc cướp 
giật còn bị làm ô uế nữa. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ 
và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni đã kể lại sự việc ấy 
cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vượt ngang qua (sông) sau khi 
hẹn trước được lên chung một chiếc thuyên với vị tỳ khưu ni. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu ni lên chung 
một chiếc thuyên đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcittiya, 
ngoại trừ vượt ngang qua (sông).” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 8. 


5. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 


Samvidhãyã ’ti ‘abhirũhãma bhagini abhirũhãmayya, abhirũhãmayya 
abhirũhãma bhagini, ajja vã hĩyo vã pare vã abhirũhãmã ’ti samvidahati, 
ãpatti dukkatassa. Bhikkhuniyã abhirũỊhe bhikkhu abhirũhati, ãpatti 
pãcittiyassa. Bhikkhu 1 abhirũỊhe bhikkhunĩ abhirũhati, ãpatti pãcittiyassa. 
ubho vã abhirũhanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Uddhagaminin ’ti ựjjavanikaya. 


Adhogaminin ’ti ojavanikaya. 


Annatra tiriyam taranaya ’ti thapetva tiriyam taranam. 


Kukkutasampăte gãme gãmantare gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. 
Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti pãcittiyassa. Samvidahite 
samvidahitasannĩ ekam nãvam abhirũhati uddhagãminam vã adhogãminim 
vã annatra tiriyam taranãya, ãpatti pãcittiyassa. Samvidahite vematiko ekam 
nãvam abhirũhati uddhagãminim vã adhogãminim vã annatra tiriyam 
taranãya, ãpatti pãcittiyassa. Samvidahite asamvidahitasannĩ ekam nãvam 
abhirũhati uddhagãmim vã adhogãminim vã annatra tiriyam taranãya, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Bhikkhu samvidahati bhikkhunĩ na samvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Asamvidahite samvidahitasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asamvidahite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Asamvidahite asamvidahitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti tiriyam taranãya, asamvidahitvã abhirũhanti, bhikkhunĩ 
samvidahati bhikkhu na samvidahati, visanketena abhirũhanti, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nãvãbhirũhanasikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


1 bhikkhumhi - Ma, Simu, bhikkhusmim - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 28 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này sư tỷ, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên (thuyền). Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
(thuyền). Này sư tỷ, chúng ta hãy lên (thuyền). Hôm nay hoặc hôm qua hoặc 
ngày mai chúng ta hãy lên (thuyền)” thì phạm tội dukkata. Khi vị tỳ khưu ni 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu lên (thuyền) thì phạm tội pãcừtiya. Khi vị tỳ khưu 
đã lên (thuyền), vị tỳ khưu ni lên (thuyền) thì phạm tội pãcừtiya. Hoặc cả hai 
cùng lên (thuyền) thì phạm tội pãcừtiya. 

Đi ngược dòng: đi lên phía trên. 

Đi xuôi dòng: đi xuống phía dưới. 

Ngoại trừ vượt ngang qua (sông): trừ ra sự vượt ngang qua (sông). 

Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 
pãcừtiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong 
làng, ở trong rừng, thì phạm tội pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do- 
tuần. Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc 
thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcừtiya, ngoại trừ 
vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một 
chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội pãcừtiya, ngoại 
trừ vượt ngang qua (sông). Khi đã hẹn trước, (lầm) tưởng là không hẹn trước, 
vị lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội 
pãcừtiya, ngoại trừ vượt ngang qua (sông). 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn vị tỳ khưu ni không hẹn trước, thì phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, (lầm) tưởng là đã hẹn trước, phạm tội 
dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không 
hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 

Khi vượt ngang qua (sông), các vị không hẹn trước rồi lên (thuyền), vị tỳ 
khưu ni hẹn trước còn vị tỳ khưu không hẹn trước, các vị lên (thuyền) ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Điêu học ve việc lên thuyên là thứ tám. 

—00O00— 
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6 . 3 . 9. PARIPACITASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena thullananandã bhikkhunĩ 
annatarassa kulassa kulũpikã hoti niccabhattikã. Tena ca gahapatinã therã 
bhikkhũ nimantitã honti. Atha kho thullanandã bhikkhunĩ pubbanha- 
samayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya yena tam kulam tenupasankami, 
upasankamitvã tam gahapatim etadavoca: 

“Kimidam gahapati pahũtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattan ”ti? 

“Therã mayã ayye nimantitã ”ti. 

“Ke pana te gahapati therã ”ti? 

“Ayyo sãriputto ayyo mahãmoggallãno ayyo mahãkaccãno ayyo 
mahãkotthito ayyo mahãkappino ayyo mahãcundo ayyo anuruddho ayyo 
revato ayyo upãli ayyo ãnando ayyo rãhulo ”ti. 

“Kim pana tvam gahapati mahãnãge titthamãne cetake nimantesĩ ”ti? 

“Ke pana te ayye mahãnãgã ”ti? 

“Ayyo devadatto ayyo kokãliko ayyo katamorakatissako 1 ayyo 
khandadeviyã putto ayyo samuddadatto ”ti. 

Ayam carahi thullanandãya bhikkhuniyã antarã kathã vippakată. Atha 
therã 2 bhikkhũ pavisimsu. “Saccam mahãnãgã kho tayã gahapati nimantitã 
”ti. “Idãneva kho tvam ayye cetake akãsi idãni mahãnãge ”ti gharato 3 ca 
nikkaddhi niccabhattanca pacchindi. 4 

2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma devadatto jãnam bhikkhunĩparipãcitam pindapãtam 
paribhunjissatĩ ”ti? 5 — pe- “Saccam kira tvam devadatta jãnam bhikkhunĩ- 
paripãcitam pindapãtam paribhunjasĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa jãnam 
bhikkhunĩparipãcitam pindapãtam paribhunjissasi? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu jãnarn bhikkhunĩparipãcừarn pinậapãtam bhuiyeyya 
pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 katamodakatissako - Ma. 2 atha te thera - Ma, PTS. 3 gehato - Sya. 

katamorakatissako - Syã. 5 bhunjissatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 4 upacchindi - Syă. 
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6. 3. 9. ĐIẾU HỌC VẾ ĐƯỢC MÔI GIỚI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thullanandã là vị thường 
tới lui với gia đình nọ và là vị nhận vật thực thường kỳ. Và các tỳ khưu trưởng 
lão đã được gia chủ ấy thỉnh mời. Khi ấy vào buổi sáng, tỳ khưu ni 
Thullanandã đã mặc y, cầm y bát, đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã nói với 
gia chủ ấy điều này: 

- “Này gia chủ, việc gì mà nhiều vật thực loại cứng loại mềm này được 
chuẩn bị vạy?” 

- “Thưa ni sư, tôi đã thinh mời các vị trưởng lão.” 

- “Này gia chủ, các trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy?” 

- “Ngài Sãriputta, ngài Mahãmoggallãna, ngài Mahãkaccãna, ngài 
Mahãkotthita, ngài Mahặkappina, ngài Mahãcunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài Upãli, ngài Ananda, ngài Rãhula.” 


- “Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yếu 
trong khi các khổng long đang còn tồn tại?” 


- “Thưa ni sư, những vị nào là các khổng long của cô vậy?” 

- “Ngài Devadatta, ngài Kokãlika, ngài Katamorakatissako con trai của 
Khandadevĩ, ngài Samuddadatto.” 

Lúc này lời nói này của tỳ khưu ni Thullanandã đã bị gián đoạn nửa 
chừng. Rồi các tỳ khưu trưởng lão đã đi vào. - “Này gia chủ, có đúng là các 
khổng long đã được ngươi thỉnh mời không?” - “Này ni sư, ngay mới đây cô 
đã gọi các ngài đại đức là những hạng thứ yếu, bây giờ là các khổng long.” Rồi 
đã kéo ra khỏi nhà và chấm dứt phần bữa ăn thường kỳ. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta trong khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi 
giới cho vẫn thọ thực?” —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi trong 
khi biết vật thực được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, 
-(như trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được tỳ 
khưu ni môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3. 9 . 


3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rậjagahã pabbajito 
nãtikulam agamãsi. Manussã ‘cirassampi 1 bhadanto ãgato ’ti sakkaccam 
bhattam akamsu. Tassa kulassa kulũpikã bhikkhunĩ te manusse etadavoca: 
“Detha ãvuso ayyassa bhikkhan” ti. 2 Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatã 
patikkhittam jãnam bhikkhunĩparipãcitam pindapãtam bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Nãsakkhi pindãya caritum chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvă bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã 
etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave pubbe gihĩsamãrambhe jãnam 

bhikkhunĩparipãcitam piọdapãtam bhunjitum. Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu janam bhikkhumparipacitam pindapatam bhuíyeyya 
annatra pubbe gihĩsamãrambhã pãcừtiyan ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Jãnãti nãma sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, sã vã ãroceti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Paripãceti nãma pubbe adãtukãmãnam akattukãmãnam ‘ayyo bhãnako 
ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo ayyo dhammakathiko 
detha ayyassa karotha ayyassã ’ti esã paripãceti nãma. 

Pindapãto nãma pancannam bhojanãnam annataram bhojanam. 

Annatra pubbe gihĩsamãrambhã ’ti thapetvã gihĩsamãrambham. 

Gihĩsamãrambho nãma nãtakă vã honti pavãritã vã pakatipatiyattam 

vã. 3 


1 cirassapi - Sya, PTS. 3 pakatipatiyatta va - Sya, PTS. 

2 dethayyassa ãvuso bhattanti - Ma, PTS; detha ãvuso ayyassa bhattan ti - Syã. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TKNi - Điêu Pacittiya 29 


3. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ xuất gia ở thành Rãjagaha đã đi đến 
gia đình thân quyến. Dân chúng (nói rằng): “Lâu lâm ngài đại đức mới đến,” 
rồi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị tỳ khưu ni thường lui tới với gia đình ấy 
đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn 
đến ngài đại đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán thọ thực trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho,” trong khi 
ngần ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 
Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ ta cho phép thọ thực trong khi 
biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị ni ấy thông báo. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định 
dâng cúng, không có ý định tiếp đãi, vị ni ấy môi giới ràng: “Ngài là vị trì 
tụng, ngài là vị nghe nhiều, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị 
Pháp sư, hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.” 


Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. 


Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ: trừ ra có sự chuẩn bị 
trước bởi gia chủ. 


Có sự chuẩn bị bởi gia chủ nghĩa là các thân quyến, hoặc (những 
người) đã nói lời thỉnh cầu, hoặc (vật thực) đã được chuẩn bị thường kỳ. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3.10. 


5. Annatra pubbe gihisamarambha bhunjissami ’ti patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Paripãcite paripãcitasannĩ bhunjati annatra pubbe gihĩsamãrambhã, 
ãpatti pãcittiyassa. Paripãcite vematiko bhunjati annatra pubbe 
gihĩsamãrambhã, ãpatti dukkatassa. Paripãcite aparipãcitasannĩ bhunjati 
annatra pubbe gihĩmãrambhã, anãpatti. 


Ekato upasampannãya paripãcitam bhunjati annatra pubbe 
gihĩsamãrambhă, ãpatti dukkatassa. Aparipãcite paripãcitasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Aparipãcite vematiko, ãpatti dukkatassa. Aparipãcite 
aparipãcitasannĩ, anãpatti. 


Anapatti gihisamarambhe, 1 sikkhamana paripaceti, samanera paripaceti, 
pancabhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 

Paripãcitasikkhãpadam navamam. 

—00O00-- 


6. 3.10. RAHONISAJJA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato udãyissa 
purãnadutiyikã bhikkhunĩsu_ pabbajitã hoti. Sã 2 ãyasmãto udãyissa santike 
abhikkhanam ãgacchati. Ayasmãpi udãyĩ tassã bhikkhuniyã santike 
abhikkhanam gacchati. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ tassã 
bhikkhuniyã saddhim eko ekãya raho nisajjam kappesi. 


1 pubbe gihisamarambhe - Ma, PTS. 


2 sa bhikkhunĩ - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điêu Pacittiya 30 


5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn,’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội dukkata ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, (lầm) tưởng là không được 
môi giới cho, vị thọ thực thì vô tội ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 


Được vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội dukkata ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, (lầm) tưởng là đã được môi giới cho, phạm tội dukkata. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi không được 
môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội. 


Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô ni tu tập sự môi giới cho, vị sa di 
ni môi giới cho, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi 
phạm đau tiên thì vô tồi.” 

Điêu học ve được môi giới là thứ chín. 

—00O00-- 


6. 3.10. ĐIẾU HỌC VẾ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, người vợ cũ của đại đức Udãyi đã 
xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Tỳ khưu ni ấy thường xuyên đi đến gặp đại đức 
Udãyi. Đại đức Udãyi cũng thường xuyên đi đến gặp tỳ khưu ni ấy. Vào lúc 
bấy giờ, đại đức Udãyi đã cùng với tỳ khưu ni ấy một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhikkhunovadavaggo - Pac. 6. 3.10. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã udãyĩ bhikkhuniyã saddhim eko ekãya raho 
nisajjam kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam udãyi, bhikkhuniyã 
saddhim eko ekãya raho nisajjam kappesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tvam moghapurisa bhikkhuniyã 
saddhim eko ekãya raho nisajjam kappessasi? Netam moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhuniya saddhĨTỊĩ eko ekaya raho nisajjam 
kappeyya pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 
Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Saddhin ’ti ekato. 


Eko ekayã ’ti bhikkhu ceva hoti bhikkhuni ca. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhim vã nikhaniyamãne 1 bhamukam vã ukkhipiyamãne sĩsam 
vã ukkhipiyamãne passitum. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakatikathă 
sotum. 


Nissajjam kappeyyã ’ti bhikkhuniyã nisinnãya bhikkhu upanisinno vã 
hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinno bhikkhunĩ 
upanisinnã vã hoti upanipannã vã, ãpatti pãcittiyassa. ubho vã nisinnã honti 
ubho vã nipannã, ãpatti pãcittiyassa. 


Raho rahosannĩ eko ekãya nisajjam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Raho 
vematiko eko ekãya nisajjam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Raho arahosannĩ 
eko ekãya nisajjam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 


1 akkhim va nikhanĩyamane - Ma; akkhĩni va nikhaniyamane - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Giáo Giới TK Ni - Điêu Pacittiya 30 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này Udãyi, nghe nói ngươi cùng với tỳ 
khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Vỉ tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Với: cùng chung. 


Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và vị tỳ khưu ni. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đôi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mất lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngôi: Khi vị tỳ khưu ni đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pãcittiya. Trong khi vị tỳ khưu đang ngồi, vị tỳ khưu ni ngồi gần 
hoặc nằm gần thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pãcittiya. 


Chỗ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vị ngồi xuống một nam một nữ thì 
phạm tội pãcittiya. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghi, vị ngồi xuống một nam một 
nữ thì phạm tội pãcittiya. Chỗ kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngồi xuống một nam một nữ thì phạm tội pãcittiya. 
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Araho rahosanni, apatti dukkatassa. Araho vematiko, apatti dukkatassa, 
araho arahosaíìnĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu dutiyo hoti, titthati na nisidati, arahopekkho 
annavihito 1 nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Rahonisajjasikkhãpadam dasamam. 
Bhikkhunovãdavaggo tatiyo. 

—00O00-- 


TASSUDDÃNAM 

Asammat’ atthangată upassayarn ãmisadãnena 2 sibbati, 
addhãnam nãvam bhunjeyya eko ekãya te dasã ”ti. 


—00O00— 


1 annavihito - Sya, PTS. 


2 asammata atthaủgatu passayamisadanena- Ma. 
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Chỗ không kín đáo, (lầm) tưởng là chỗ kín đáo, phạm tội dukkata. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve ngoi nơi kín đáo là thứ mười. 

Phầm Giáo Giới là thứ ba. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Vị chưa được chi định, (mặt trời) đã lặn, chỗ ngụ của tỳ khưu ni, vì vật 
chất, với việc cho (y), vị may (y), (hẹn nhau đi) đường xa, (chung) thuyền, vị 
có thể thọ thực, một nam và một nữ, các điều ấy là mười. 

—00O00— 
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6. 4. BHOJANAVAGGO 

6 . 4.1. ÃVASATHAPINDASIKKHÃPADAM 

■ • • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapinndikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyã avidũre 
annatarassa pũgassa ãvasathapindo pannatto hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ 
pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya sãvatthim pindãya 
pavisitvã pindam alabhamãnã ãvasatham agamamsu. Manussã ‘cirassãpi 
bhadantã 1 ãgată ’ti te 2 sakkaccam parivisimsu. Atha kho chabbaggiyã 
bhikkhũ dutiyampi divasam -pe— tatiyampi divasam pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya sãvatthiyam pindãya pavisitvã pindam 
alabhamãnã ãvasatham gantvã bhunjimsu. Atha kho chabbaggiyãnam 
bhikkhũnam etadahosi: “Kim mayam karissãma ãrãmam gantvă hĩyyopi 
idheva ãgantabbam bhavissatĩ ”ti? Tattheva anuvasitvã anuvasitvã 
ãvasathapindam bhunjanti. Titthiyã apasakkanti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã anuvasitvă 
anuvasitvã ãvasathapindam bhunjissanti, na imesaíìneva ãvasathapindo 
pannatto sabbesaníìeva ãvasathapiọdo pannatto ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ anuvasitvã 
anuvasitvã ãvasathapindam bhunjissantĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave anuvasitvã anuvasitvã ãvasathapindam bhunjathã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- “Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã anuvasitvă anuvasitvă ãvasathapindam bhunjissatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Eko ãvasathapinậo bhuiyitabbo tato ce uttarim' bhuiyeyya pãcittiyan 
”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


1 cirassampi bhadanta - Ma; cirassapi bhaddanta - Sya, PTS. 

2 te ti padam Sĩhalapotthake addhikarp. 3 tato ce uttari - Ma, PTS. 
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6. 4- PHẤM VẬT THựC: 

6. 4.1. ĐIẾU HỌC VÊ VẬT THựC Ở PHƯỚC XẮ: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Sãvatthĩ có 
phường hội nọ sâp đặt sự thí thực tại phước xá. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư vào 
buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đi vào thành Sãvatthĩ để khất thực, khi 
không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá. Dân chúng (nói rằng): 
- “Lâu lâm các ngài đại đức mới đến,” họ đã phục vụ một cách trân trọng. Sau 
đó vào ngày thứ nhì, -(như trên)— vào ngày thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư vào buổi sáng sau khi mặc y, cầm y bát, đã đi vào thành Sãvatthĩ để khất 
thực, khi không nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá và thọ thực. 
Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Chúng ta sẽ làm điều 
gì đây, có nên đi về tu viện rồi ngày mai cũng sẽ trở lại chính nơi này?” Các vị 
tiếp tục trú ngụ tại chính nơi ấy và thọ dụng vật thực ở phước xá. Các ngoại 
đạo lánh xa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá? Vật thực ở 
phước xá được sâp đặt đâu có dành riêng cho các vị này; vật thực ở phước xá 
được sắp đặt dành cho tất cả!” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật 
thực ở phước xá?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi tiếp 
tục cư trú và thọ dụng vật thực ở phước xá, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Ton đã khien trách ràng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở 
phước xá vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vật thực ở phước xá được thọ dụng một lan. Nếu vượt quá sô' ấy thì 
phạm tộipãcừtiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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3. Tena kho pana samayena ãyasmã sãriputto kosalesu janapadesu‘ 
sãvatthiyam gacchanto yena annataro ãvasatho tenupasankami. Manussã 
‘cirassãpi thero ãgato ’ti sakkaccam parivisimsu. Atha kho ãyasmato 
sãriputtassa bhuttãvissa kharo ãbãdho uppajji. Nãsakkhi tamhã ãvasathã 
pakkamitum. Atha kho te manussã dutiyampi divasam ãyasmantam 
sãriputtam etadavocum: “Bhunjatha bhante”ti. Atha kho ãyasmã sãriputto 
‘bhagavată patikkhittam anuvasitvã anuvasitvã ãvasathandam bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Chinnabhatto ahosi. Atha kho ãyasmã 
sãriputto sãvatthim gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
anuvasitvã anuvasitvã ãvasathapindam bhunjitmn. Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Agilanena bhikkhuna eko avasathapinậo bhunjỉtabbo tato ce uttarim 
bhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 


5. Agilano nama sakkoti tamha avasatha pakkamitum. Gilano nama na 
sakkoti tamhã ãvasathă pakkamitum. 


Avasathapindo nãma pancannam bhojanãnam annataram bhojanam, 
sãlãyam vã mandape vã rukkhamũle vã ajjhokãse vã anodissa yãvadattho 
pannatto hoti. 


Agilanena bhikkhuna sakim bhunjitabbam 2 tato ce uttarim bhunjissami 
’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Agilãno 3 agilãnasaníìĩ tatuttarim ãvasathapindam bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Agilãno 3 vematiko tatuttarim ãvasathapindam bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Agilãno 3 gilãnasannĩ tatuttarim ãvasathapindam bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


1 janapade - Ma. 2 bhunjitabbo - Ma, Sya, PTS. 


3 agilane - Sya. 
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3. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta trong khi đi đến thành Sãvatthĩ ở 
trong xứ sở Kosala đã ghé lại phước xá nọ. Dân chúng (nói rằng): - “Lâu lâm 
trưởng lão mới đến” rồi đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, khi đại đức 
Sãriputta đã thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại đức đã 
không thể rời trú xá ấy ra đi. Sau đó vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói 
với đại đức Sãriputta điều này: - “Thưa ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, đại 
đức Sãriputta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm tiếp tục cư trú và thọ dụng 
vật thực ở phước xá,” trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh nên bữa ăn đã bị 
lỡ. Sau đó, đại đức Sãriputta đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh 
được tiếp tục cư trú và thọ thực ở phước xả. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu không bị bệnh được thọ dụng vật thực ở phước xá một lan. 
Nêu vượt quá sô'ấy thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Không bị bệnh nghĩa là có thể lìa phước xá ấy ra đi. 


Bệnh nghĩa là không thể lìa phước xá ấy ra đi. 


Vật thực ở phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại 
vật thực được phân phát theo nhu cầu không chỉ định (người thọ) ở trong 
phòng, hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời. 


Vị tỳ khưu không bị bệnh nên thọ thực một lần, nếu (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
ăn’ rồi thọ lãnh vượt quá số lần ấy thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống 
thì phạm tội pãcittiya. 


Vị không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, thọ dụng vật thực ở phước 
xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội pãcittiya. Vị không bị bệnh, có sự hoài 
nghi, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần ấy thì phạm tội pãcittiya. 
vĩ không bị bẹnli, (lầm) tưởng là có bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt 
quá số lần ấy thì phạm tội pãcittiya. 
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Gilano 1 agilanasanni, apatti dukkatassa. Gilano 1 vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilãno 1 gilãnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa, agilãno sakim bhunjati, gacchanto vã ãgacchanto vã 
bhunjanto vã bhunjati, sãmikã nimantetvã bhojenti, odissa pannatto hoti, na 
yãvadattho pannatto hoti, pancabhojanãni thapetvă sabbattha anãpatti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Avasathapindasikkhãpadam pathamam. 

—00O00-- 


6. 4. 2. GANABHOƠANASIKKHAPADAM 

■ • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena devadatto parihĩnalãbhasakkãro 2 
sapariso kulesu vinnãpetvã vinnãpetvă bhunjati. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã kulesu viíìnãpetvã 
vinnãpetvã bhunjissanti, kassa sampannam na manãpam, kassa sãdu 3 na 
ruccatĩ ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam, Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma devadatto sapariso kulesu viíĩnãpetvã 
viíĩnãpetvã bhunjissatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam devadatta, sapariso 
kulesu vinnãpetvă vinnãpetvã bhunjasĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa, sapariso 
kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã bhunjissasi? Netam moghapurisa, 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 gilane - Sya. 2 parihinalabhasakkaro - PTS. 


3 sadum - Ma, Sya, PTS. 
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Vị bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Vị bị bệnh, 
có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, vị không bị bệnh thọ thực một lần, vị thọ thực khi chuẩn bị ra 
đi hoặc khi vừa mới đến, các người chủ thỉnh và mời ăn, được sắp đặt dành 
riêng (cho vị ấy), được sắp đặt vừa đủ theo nhu cầu (được nhận lãnh từng 
chút từng chút), trừ ra năm loại vật thực (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì 
không phạm tội, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve vật thực ở phước xá là thứ nhất. 

—00O00-- 


6. 4. 2. ĐIẾU HỌC VÊ VẬT THựC CHUNG NHÓM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bị mất mát về lợi lộc và 
danh vọng nên cùng với tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia 
đình rồi thọ thực?” —(như trên)— “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng với 
tùy tùng liên tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các 
gia đình rồi thọ thực vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


205 




PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 2. 


3. Tena kho pana samayena manussã gilãne bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhikkhittam 
bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, gilãnena bhikkhunã 
ganabhojanam bhunjitum. Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo, 
gilãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


4. Tena kho pana samayena manussã cĩvaradãnasamaye sacĩvarabhattam 
patiyãdetvã bhikkhũ nimantenti: “Bhojetvã cĩvarena 1 acchãdessãmã ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittarn bhagavatã ganabhojanan 
’ti. Cĩvaram parittam uppajjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave, cĩvaradãnasamaye ganabhojanam bhunjitum. 
Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane aiĩnatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


5. Tena kho pana samayena manussã cĩvarakãrake bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittam bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave, cĩvarakãrasamaye ganabhojanam bhunjitum. Evanca pana 
bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane annatrasamayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayam tattha 
samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 civarehi - Simu 2, Si 1. 
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3. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu bị bệnh với bữa trai 
phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu bị 
bệnh được thọ dụng vật thực chung nhóm. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cờ. Duyên cờ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh. Đây là 
duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khưu (nói ràng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong thời hạn dâng y. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cờ. Duyên cớ trong trường hợp ăy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cờ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu là những vị may y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật 
thực chung nhóm trong lúc may y. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ăy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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6 . Tena kho pana samayena bhikkhũ manussehi saddhim addhãnam 
gacchanti. Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocum: “Muhuttam ãvuso 
ãgametha pindãya carissãmã ”ti. Te evamãhamsu: “Idheva bhante bhunjathă 
”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantă na patiganhanti ‘patikkhittam bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- “Anựjãnãmi 
bhikkhave, addhãnagamanasamaye ganabhojanam bhunjitum. Evanca pana 
bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane aĩínatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagamana- 
samayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ manussehi saddhim nãvãya 
gacchanti. Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocum: “Muhuttam ãvuso 
tĩram 1 upanetha pindãya carissãmã ”ti. Te evamãhamsu: “Idheva bhante 
bhunjathã ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti ‘patikkhittarn 
bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave, nãvãbhirũhanasamaye 2 ganabhojanam bhunjitum. 
Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane aiĩnatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagaman- 
asamayo nãvahirũhanasayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


8. Tena kho pana samayena disãsu vassam vutthã bhikkhũ rãjagaham 
ãgacchanti bhagavantam dassanãya. Manussã nãnãverajjake bhikkhũ 
passitvã bhattena nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti 
‘patikkhittam bhagavatã ganabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
-pe— “Anujãnãmi bhikkhave, mahãsamaye ganabhojanam bhunjitum. 
Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Ganabhojane aiĩnatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, addhãnagamana- 
samayo nãvãbhirũhanasamayo mahãsamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 tiram navam - Sya. 


2 navabhiruhanasamaye - Ma., evamuparipi. 
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6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đường xa cùng với dân chúng. Khi ấy, 
các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
chờ đợi chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: 
- “Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. —(như trên)— “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong trường hợp đi 
đường xa. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trong lúc đi đường xa. Đây là duyên cớ 
trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi thuyền cùng với dân chúng. Khi ấy, các 
vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy 
vào bờ chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực.” Những người ấy đã nói như vầy: - 
“Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung 
nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. —(nhưtrên)— “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong trường hợp lên 
thuyên. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cờ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyên. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu khi trải qua mùa (an cư) mưa ở các nơi đi 
đến thành Rãjagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Dân chúng khi nhìn thấy các 
tỳ khưu người khác xứ sở đã thỉnh mời với bữa trai phạn. Các vị tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán 
vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp đông đảo (các tỳ khưu). Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cờ trong trường hợp ăy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyên, trường hợp đông đảo (các tỳ khưu). Đây là duyên cớ trong trường 
hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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9. Tena kho pana samayena ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
nãtisãlohito ãjĩvakesu pabbajito hoti. Atha kho so ãjĩvako yena rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro tenupasankami, upasankamitvã rặjãnam mãgadham 
bimbisãram etadavoca: “Icchãmaham mahãrặja sabbapãsandikabhattam 
kãtun ”ti. “Sace kho tvam bhante buddhapamukham bhikkhusangham 
pathamam bhojeyyãsi, evam kareyyãsĩ "ti. 1 Atha kho so ãjĩvako bhikkhũnam 
santike dũtam pãhesi: “Adhivãsentu me bhikkhũ svãtanãya bhattan ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyanto nãdhivãsenti ‘patikkhittam bhagavatã 
ganabhojanan ’ti. Atha kho so ãjĩvako yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavată saddhim sammodi, sammodanĩyam katham 
sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantarn atthãsi. Ekamantam thito kho so ãjĩvako 
bhagavantam etadavoca: “Bhavampi gotamo pabbajito ahampi pabbajito, 
arahati pabbajito pabbajitassa pindam patiggahetum. Adhivãsetu me 
bhavam gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


Atha kho so ãjĩvako bhagavato adhivãsanam viditvã pakkãmi. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave samanabhattasamaye 
ganabhojanam bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Ganabhojane annatra samayã pãcỉttỉyarn. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo addhãnagamana- 
samayo nãvahừũhanasamayo mahãsamayo samanabhattasamayo, ayam 
tattha samayo ”ti. 


10. Ganabhojanam nãma yattha cattãro bhikkhũ pancannam 
bhojanãnam aíìnatarena bhojanena nimantitã bhunjanti, etam 
ganabhojanam nãma. 


Aíínatrasamaya ’ti thapetva samayam. 


Gilãnasamayo nãma antamaso pãdãpi phălitã 2 honti ‘gilãnasamayo ’ti 
bhunjitabbam. Cĩvaradãnasamayo nãma anatthate kathine 3 vassãnassa 
pacchimo mãso, atthate kathine pancamãsã ‘cĩvaradãnasamayo ’ti 
bhunjitabbam. Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne ‘cĩvarakãra- 
samayo ’ti bhunjitabbam. Addhãnagamanasamayo nãma ‘addhayojanam 
gacchissãmĩ ’ti bhunjitabbam, gacchantena bhunjitabbam, gatena 4 
bhunjitabbam. 


1 evam kareyyanu ti - Ma, Sya. 3 kathine - Ma. 

2 phalitã - Ma. 4 ãgatena - Syã, PTS. 
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9. Vào lúc bấy giờ, có người thân quyến ruột thịt của đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã xuất gia nơi các đạo sĩ lõa thể. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha điều này: - “Tâu đại vương, 
tôi muốn làm bữa ăn cho tất cả các giáo phái khác.” - “Thưa ngài, nếu ngài có 
thể dâng vật thực đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu là trước tiên 
hết, như vậy thì ngài có thể tiến hành.” Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ấy đã 
phái sứ giả đi gặp các tỳ khưu (nói rằng): - “Xin các tỳ khưu hãy nhận lời bữa 
ăn vào ngày mai của tôi.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực chung nhóm.” Sau đó, 
người đạo sĩ lõa thể ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng ở 
một bên. Khi đã đứng một bên, người đạo sĩ lõa thể ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất 
gia thì xứng đáng để thọ nhận vật thực của người đã xuất gia. Xin ngài 
Gotama nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ 
lõa thể ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực 
chung nhóm trong trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên 
thuyên, trường hợp đông đảo (các tỳ khưu), trường hợp bữa trai phạn của 
Sa-môn. Đây là duyên cờ trong trường hợp ấy.” 


10. Vật thực chung nhóm nghĩa là nơi nào bốn vị tỳ khưu được thỉnh 
mời với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực rồi thọ thực, việc này gọi 
là vật thực chung nhóm. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là ngay cả (trường hợp) các bàn chân bị nứt 
nẻ, (nghĩ rằng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên thọ thực. Trong thời hạn 
dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối cùng của 
mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, (nghĩ ràng): ‘Trong 
thời hạn dâng y’ rồi nên thọ thực. Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y 
đang được may, (nghĩ rằng): ‘Trong lúc may y’ rồi nên thọ thực. Trường 
hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ đi nửa do tuần’ rồi nên thọ 
thực, vị đang đi thì nên thọ thực, vị đã đi thì nên thọ thực. 
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Nãvãbhirũhanasamayo nãma nãvam abhirũhissãmĩ ’ti bhunjitabbam, 
ãrũỊhena bhunjitabbam, orũỊhena bhunjitabbam. Mahãsamayo nãma 
yattha ce tayo bhikkhũ pindãya caritvă yãpenti, catutthe ãgate na yãpenti, 
‘mahãsamaye ’ti bhunjitabbam. Samanabhattasamayo nãma yo koci 
paribbãjakasamãpanno bhattam karoti ‘samanabhattasamayo ’ti 
bhunjitabbam. 


Annatra samaya ‘bhunjissami ’ti patiganhati, apatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Ganabhojane ganabhojanasannĩ annatra samayã bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ganabhojane vematiko annatra samayã bhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ganabhojane na ganabhojanasaíìnĩ annatra samayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Na ganabhojane ganabhojanasannĩ, ãpatti dukkatassa. Na ganabhojane 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Na ganabhojane na ganabhojanasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti samaye, dve tayo ekato bhunjanti, pindãya caritvã ekato 
sannipatitvã bhunjanti, niccabhatte, salãkabhatte, pakkhike, uposathike, 
pãtipadike, 1 pancabhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Ganabhojanasikkhãpadam dutiyam. 

—00O00-- 


6. 4. 3. PARAMPARABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena vesãliyam panĩtãnam bhattãnam 
bhattapatipãti atthitã 2 hoti. Atha kho annatarassa daỊiddassa kammakarassa 3 
etadahosi: “Na kho idam orakam bhavissati, yathã ime 4 manussã sakkaccam 
bhattam karonti, yannũnãhampi bhattarn kareyyan ”ti. Atha kho so daỊiddo 
kammakaro yena kirapatiko tenupasankami, upasankamitvã tam 
kirapatikam etadavoca: 


1 niccabhattam salãkabhattam pakkhikam uposathikam pãtipadikam - Ma, PTS. 

2 adhitthitã - Ma, Syã, PTS. 4 yathayime - Ma, PTS; 

3 kammakãrassa - Ma. yathãyime - Syã. 
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Trường hợp lên thuyên nghĩa là (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ lên thuyền’ rồi nên 
thọ thực. Vị đã lên thuyền thì nên thọ thực. Vị vừa rời (thuyền) thì nên thọ 
thực. Trường hợp đông đảo (các tỳ khưu) nghĩa là nơi nào hai hay ba vị 
tỳ khưu đi khất thực thì có đủ vật thực. Khi có vị thứ tư đi đến thì khất thực 
không có đủ vật thực, (nghĩ rằng): ‘Trường hợp đông đảo’ rồi nên thọ thực. 
Trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn nghĩa là bất cứ người nào thành 
tựu phẩm chất du sĩ thực hiện bữa trai phạn, (nghĩ ràng): ‘Trường hợp bữa 
trai phạn của Sa-môn’ rồi nên thọ thực. 


Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ thực’ rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcừtiya. 


Vật thực chung nhóm, nhận biết là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì 
phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung nhóm, có sự hoài 
nghi, vị thọ thực thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung 
nhóm, (lầm) tưởng không phải là vật thực chung nhóm, vị thọ thực thì phạm 
tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực chung nhóm, (lầm) tưởng là vật thực chung nhóm, 
phạm tội dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, nhận biết không phải là vật 
thực chung nhóm thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vị thọ thực chung, sau khi đi khất thực tụ hội 
chung lại (một chỗ) rồi thọ thực, trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân 
phối) theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi 
nửa tháng, (thọ dụng) tất cả (các thức khác) thì không phạm tội trừ ra năm 
loại vật thực, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật thực chung nhóm là thứ nhì. 

--00O00-- 

6. 4. 3. ĐIẾU HỌC VẾ VẬT THỰC THỈNH SAU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, trong thành Vesãlĩ sự luân phiên về các bữa 
trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ấn định. Khi ấy, có người lao 
công nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách những người này thực 
hiện bữa trai phạn một cách trịnh trọng thì việc này không phải là tầm 
thường, hay là ta nên thực hiện bữa trai phạn?” Sau đó, người lao công nghèo 
ấy đã đi đến gặp cậu chủ tên Kira, sau khi đến đã nói với cậu chủ tên Kira ấy 
ràng: 
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“Icchãmaham ayyaputta, buddhapamukhassa bhikkhusanghassa bhattam 
kãtum, dehi me vetanan ”ti. Sopi kho kirapatiko saddho hoti pasanno. Atha 
kho so kirapatiko tassa daỊiddassa kammakarassa abbhãtirekam' vetanam 
adãsi. Atha kho so daỊiddo kammakaro yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho so daỊiddo kammakaro bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu me 
bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. “Mahã 
kho ãvuso bhikkhusaiìgho jãnãhĩ ”ti. “Hotu bhante mahãbhikkhusangho, 
bahũ me badarã patiyattã badaramissenapayyã 1 2 paripũrissantĩ ”ti. 3 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhăvena. Atha kho so daỊiddo kammakaro 
bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


2. Assosum kho bhikkhũ: “DaỊiddena kira kammakarena svătanãya 
buddhapamukho bhikkhusangho nimantito, badaramissenapayyã 
paripũrissantĩ ”ti. 3 Te kãlasseva pindãya caritvã bhunjimsu. Assosum kho 
manussã: “DaỊiddena kira kammakarena buddhapamukho bhikkhusangho 
nimantito ”ti. Te daỊiddassa kammakarassa pahũtam khãdanĩyam 
bhojanĩyam abhiharimsu. 


3. Atha kho so daỊiddo kammakaro tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvă bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena tassa daỊiddassa kammakarassa 
nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi saddhim 
bhikkhusanghena. Atha kho so diỊiddo kammakaro bhattagge bhikkhũ 
parivisati. Bhikkhũ evamãhamsu: “Thokam ãvuso dehi, thokam ãvuso dehĩ 
”ti. “Mã kho tumhe bhante ‘ayam daỊiddo kammakaro ’ti thokathokam 4 
patiganhittha, pahũtam me khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattam 
patigganhãtha bhante yãvadatthan ”ti. “Na kho mayam ãvuso etam kãranã 
thokam thokam patigganhãma. Api ca mayam kãlasseva pindãya caritvã 
bhunjimhã, tena mayam thokam thokam patigganhãmã ”ti. Atha kho so 
daỊiddo kammakaro ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã 
mayã nimantitã annatra bhunjissanti, na cãham patibalo yãvadattham dãtun 
”ti? Assosum kho bhikkhũ tassa daỊiddassa kammakarassa ựjjhăyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. 


1 atirekam - Sya, abbhatirekam - PTS. 3 paripuressantĩ ti - Sya. 

2 peyyã - Ma, PTS. 4 thokam thokam - Ma, Syã, PTS. 
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- “Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phạn dâng hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu, hãy cho tôi tiền lương.” Cậu chủ tên Kira ấy cũng 
có niềm tin và mộ đạo. Khi ấy, cậu chủ tên Kira ấy đã cho người lao công 
nghèo ấy tiền lương phụ trội. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào 
ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này đạo hữu, người hãy biết hội 
chúng tỳ khưu là đông đảo.” - “Bạch ngài, hội chúng tỳ khưu hãy là đông đảo. 
Con đã chuẩn bị được nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” 
Đức Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. Khi ấy, người lao công nghèo 
ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


2. Các tỳ khưu đã nghe được rằng: “Nghe nói hội chúng tỳ khưu có đức 
Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời vào ngày mai, các 
thức uống trộn với táo sẽ được đầy đủ.” Các vị ấy đã đi khất thực vào lúc sáng 
sớm rồi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được ràng: “Nghe nói hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời.” Họ đã 
mang lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng loại mềm. 


3- Sau đó, khi trải qua đêm ấy người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị 
sân sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo 
thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị 
xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia 
của người lao công nghèo ấy, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, người lao công nghèo ấy đã 
phục vụ các tỳ khưu ở trong nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo 
hữu, hãy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - “Thưa các 
ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít (vì nghĩ ràng): ‘Người lao công này nghèo.’ 
Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô số vật thực loại cứng loại mềm. Thưa các 
ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - “Này đạo hữu, không phải vì lý do 
này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít, tuy nhiên vào lúc sáng sớm chúng tôi 
đã đi khất thực và đã thọ thực rồi; vì thế chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.” Khi 
ấy, người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” Các tỳ khưu đã 
nghe được người lao công nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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4. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ annatra nimantită annatra bhunjissantĩ ”ti? 
—pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ annatra nimantitã annatra 
bhunjantĩ” ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— 
Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã annatra nimantitã annatra 
bhunjissanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya —pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Paramaparahojane pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Annataro 
bhikkhu pindapãtam ãdãya yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitvã 
tam bhikkhum etadavoca: “Bhunjãhi ãvuso ”ti. “Alam ãvuso atthi me 
bhattapaccãsã ”ti tassa bhikkhuno pindapãto ussũre 1 ãhariyittha. So bhikkhu 
na cittarũpam bhunji. Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã 
etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã paramparabhojanam 
bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Paramaparabhojane annatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo 
gilãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


6. Tena kho pana samayena manussã cĩvaradãnasamaye sacĩvara- 
bhattarn 2 patiyãdetvă 3 bhikkhũ nimantenti: “Bhojetvã cĩvarena 
acchãdessãmã ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittam 
bhagavată paramparabhojanan ’ti. Cĩvaram parittarn uppajjati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. — pe— “Anựjãnãmi bhikkhave cĩvaradãnasamaye 
paramparabhojanam bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Parampaĩ'abhojane annatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 ussurena - katthaci. 

2 cĩvarabhattam - Sĩmu 1, Sĩmu 2. 3 patiyãdãpetvã - PTS, Sĩmu 1, Sĩmu 2. 
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4. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác lại thọ thực 
ở nơi khác?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu khi được 
thỉnh mời ở nơi khác còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên) — 
Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được thỉnh mời ở nơi khác lại 
thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcỉttiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Có vị tỳ khưu khác đã cầm lấy 
đồ ăn khất thực đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đức, hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Có sự chuẩn 
bị về bữa ăn cho tôi rồi.” Thức ăn của vị tỳ khưu ấy đã được mang lại khi đã 
trưa. Vị tỳ khưu ấy đã thọ thực không được như ý. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu , ta cho phép tỳ khưu 
bị bệnh được thọ dụng vật thực thỉnh sau. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh. Đây là 
duyên cờ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y rồi thỉnh mời các tỳ khưu (nói ràng): “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời 
(nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thỉnh sau.” Y được phát 
sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong thời hạn dâng y. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ăy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena manussã cĩvarakãrake bhikkhũ bhattena 
nimantenti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti ‘patikkhittam bhagavatã 
paramparabhojanan ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave, cĩvaradãnasamaye paramparabhojanam bhunjitum. 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Paramparabhojane annatra samayã pãcittiyam. Tatthãyam samayo: 
gilãnasamayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayam tattha 
samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


8. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
ãyasmatã ãnandena pacchăsamanena yena annataram kulam 
tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho te manussã 
bhagavato ca ãyasmato ca ãnandassa bhojanam adamsu. Ayasmã ãnando 
kukkuccãyanto na patiganhãti. “Patiganhãhi 1 ãnandã ”ti. “Alam bhagavã 
atthi me bhattapaccãsã ”ti. “Tenahãnanda, vikappetvã ganhãhĩ ”ti. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave vikappetvã 2 paramparabhojanam 
bhunjitum. Evanca pana bhikkhave vikappetabbam: “Mayham 
bhattapaccãsam itthannãmassa dammĩ ”ti. 


9. Paramparabhojanam nãma pancannam bhojanãnam annatarena 
bhojanena nimantito tam thapetvã annam pancannam bhojanãnam 
aíìnataram bhojanam bhunjati, etam paramparabhojanam nãma. 

Annatrasamayã ’ti thapetvã samayam. 

Gilãnasamayo nãma na sakkoti ekãsane nisinno yãvadattham 
bhunjitum ‘gilãnasamayo ’ti bhunjitabbam. 

Cĩvaranasamayo nãma anatthate kathine vassãnassa pacchimo mãso, 
atthate kathine pancamãsã ‘cĩvaradãnasamayo ’ti bhunjitabbam. 

Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne ‘cĩvarakãrasamayo ’ti 
bhunjitabbam. 

Annatra samayã bhunjissãmĩ ’ti patiganhăti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


1 ganhahi - Ma, Sya, PTS. 


2 bhattapaccasam vikappetva - Sya. 
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7. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thỉnh mời các tỳ khưu là những vị làm y với 
bữa trai phạn. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đoán vật thực thinh sau.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng vật 
thực thỉnh sau trong lúc may y. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trường hợp bị bệnh, trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


8 l Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, cùng với đại 
đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã đi đến gia đình nọ, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Sau đó, những người ấy đã dâng vật 
thực đến đức Thế Tôn và đại đức Ananda. Đại đức Ananda trong lúc ngần 
ngại nên không thọ lãnh. - “Này Ananda, hãy thọ lãnh.” - “Bạch Thế Tôn, thôi 
đi, có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rồi.” - “Này Ãnanda, như thế thì hãy 
nhường lại (cho vị khác) rồi nhận lấy.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau sau khi đã nhường lại (cho 
vị khác). Và này các tỳ khưu, nên nhường lại như vay: ‘Tôi cho sự chuẩn bị 
về bữa ăn của tôi đêh vị tên (như vay).’” 


9. Vật thực thỉnh sau nghĩa là khi đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật 
thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ấy vị thọ thực bất cứ loại vật 
thực nào khác thuộc về năm loại vật thực; điều này gọi là vật thực thỉnh sau. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là không thể ngồi ở một chỗ để thọ thực 
theo như ý muốn, (nghĩ rằng): ‘Trường hợp bị bệnh’ rồi nên thọ thực. 

Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, 
(nghĩ rằng): ‘Trong thời hạn dâng y’ rồi nên thọ thực. 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, (nghĩ ràng): 
‘Trong lúc may y’ rồi nên thọ thực. 

Ngoại trừ có duyên cớ, (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ thực’ rồi thọ lãnh thì 
phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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Paramparabhojane paramparabhcỹanasannĩ annatra samayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. Paramparabhojane vematiko aíìnatrasamayã bhunjati, 
ãpatti pãcittiyassa. Paramparabhojane na paramparabhojanasannĩ annatra 
samayã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Na paramparabhojane paramparabhojanasannĩ, ãpatti dukkatassa. Na 
paramparabhojane vematiko, ãpatti dukkatassa. Na paramparabhojane na 
paramparabhojanasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye vikappetvã bhunjati, dve tayo nimantane ekato bhunjati, 
nimantanapatipãtiyã bhunjati, sakalena gãmena nimantito tasmim gãme 
yattha katthaci bhunjati, sakalena pũgena nimantito tasmim pũge yattha 
katthaci bhunjati, nimantiyamãno bhikkham gahessãmĩ ’ti bhanati, 
niccabhatte, salãkabhatte, pakkhike, uposathike, pãtipadike, pancabhojanãni 
thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Paramparabhojanasikkhãpadam tatiyam. 

—00O00-- 


6. 4. 4. KANAMATUSIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena kãnamãtã upãsikã 
saddhã hoti pasannã. Kãnã gãmake annatarassa purisassa dinnã hoti. Atha 
kho kãnã mãtugharam agamãsi kenacideva karanĩyena. Atha kho kãnãya 
sãmiko kãnãya santike dũtam pãhesi: “Agacchatu kãnã, icchãmi kãnãya 
ãgatan ”ti. Atha kho kãnamãtã upãsikã ‘kismim viya rittahattham gantun ’ti 
pũvam 1 paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanam pãvisi. 


1 pupam - katthaci. 
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Vật thực thỉnh sau, nhận biết là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm 
tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, vị thọ 
thực thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, (lầm) 
tưởng không phải là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm tội pãcừtiya 
ngoại trừ có duyên cớ. 


Không phải vật thực thinh sau, (lầm) tưởng là vật thực thỉnh sau, phạm 
tội dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, phạm tội 
dukkata. Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực 
thỉnh sau thì vô tọi. 


Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại (cho vị khác) rồi thọ thực, vị thọ thực 
hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt, vị thọ thực theo tuần tự của sự 
thỉnh mời, khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở 
trong ngôi làng ấy, khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời thì thọ thực ở 
bất cứ nơi nào ở trong phường hội ấy, khi được thỉnh mời vị nói rằng: ‘Tôi sẽ 
nhận đồ khất thực,’ trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn (phân phối) theo 
thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa 
tháng, tất cả (các thức khác) trừ ra năm loại vật thực, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vo tội.” 

Điêu học ve vật thực thỉnh sau là thứ ba. 

—ooOoo— 


6 . 4. 4. ĐIẾU HỌC VÊ NGƯỜI MẸ CỦA KANA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, mẹ của Kãụã là nữ cư sĩ có niềm tin 
và mộ đạo. Kãụã đã được gả cho người đàn ông nọ ở thôn làng. Khi ấy, Kãnã 
đã đi đến nhà mẹ vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chồng của Kãụã đã 
phái người đưa tin đi đến gặp Kãụã (nhân rằng): “Kãụã hãy trở về. Tôi muốn 
sự trở về của Kãnã.” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãụã (nghĩ ràng): “Thật xấu hổ 
khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ 
khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kãụã. 
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Atha kho kãnamãtă upãsikã tassa bhikkhuno pũvam dãpesi. So 
nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Sopi' nikkhamitvã 
annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Yathã patiyattam pũvam 
parikkhaỵam agamãsi. Dutiyampi kho kãnãya sãmiko kãnãya santike dũtam 
pãhesi: “Agacchatu kãnã, icchãmi kãnãya ãgatan ”ti. 


Dutiyampi kho kãnamãtã upãsikã ‘kismim viya rittahattham gantun ’ti 
pũvam paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanam pãvisi. Atha kho kãnamãtã upãsikã tassa bhikkhuno 
pũvam dãpesi. So nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Sopi 1 
nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Yathă patiyattam 
pũvam parikkhayam agamãsi. Tatiyampi kho kãnãya sãmiko kãnãya santike 
dũtam pãhesi: “Agacchatu kãnã icchãmi kãnãya ãgatam. Sace kãnã 
nãgacchissati aham annam pajãpatim ãnessãmĩ ”ti. 


Tatiyampi kho kãnamãtã upãsikã ‘kismim viya rittahattham gantun ’ti 
pũvam paci. Pakke pũve annataro pindacãriko bhikkhu kãnamãtãya 
upãsikãya nivesanam pãvisi. Atha kho kãnamãtã upãsikã tassa bhikkhuno 
pũvam dãpesi. So nikkhamitvã annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Sopi 1 
nikkhamitvă annassa ãcikkhi. Tassapi pũvam dãpesi. Yathã patiyattam 
pũvam parikkhayam agamãsi. Atha kho kãnãya sãmiko annam pajãpatim 
ãnesi. Assosi kho kãnã: “Tena kira purisena annã pajãpati ãnĩtã ”ti, rodantĩ 
atthãsi. 


2. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă pattacĩvaramãdãya 
yena kãnamãtãya upãsikãya nivesanam tenupasahkami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho kãnamãtã upãsikã yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho kãnamãtaram upãsikam bhagavã 
etadavoca: “Kissãyam kãnã rodatĩ ”ti? Atha kho kãnamãtã upãsikã bhagavato 
etamattham ãrocesi. Atha kho bhagavã kãnamãtaram upãsikam dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


1 so - Ma, Syã, PTS. 


222 




Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 34 


Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt 
đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã 
bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không 
còn. 


Đến lần thứ nhì, chồng của Kãnã đã phái người đưa tin đi đến gặp Kãnã 
(nhắn ràng): “Kãnã hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kãụã.” Đến lần thứ 
nhì, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã (nghĩ rằng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” 
nên đã nấu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi 
vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kãụã. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị tỳ khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà 
ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông 
báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được 
chuẩn bị như thế đã không còn. 


Đến lần thứ ba, chồng của Kãnã đã phái người đưa tin đi đến gặp Kãnã 
(nhấn ràng): “Kãụã hãy trở về. Tôi muốn sự trở về của Kãnã. Nếu Kãnã 
không trở về, tôi sẽ dắt về người vợ khác.” Đến lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của 
Kãnã (nghĩ rằng): “Thật xấu hổ khi đi với tay không!” nên đã nấu bánh ngọt. 
Khi bánh ngọt chín, có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ 
mẹ của Kãnã. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã bảo dâng bánh ngọt đến vị tỳ 
khưu ấy. Vị ấy sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ấy. Vị ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta 
cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ấy. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Sau đó, chồng của Kãnã đã dât về người vợ khác. Kãnã đã nghe 
được rằng: “Nghe nói người vợ khác đã được người đàn ông ấy dât về.” Cô ấy 
đã đứng khóc lóc. 


2. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến nhà của 
nữ cư sĩ mẹ của Kãnã, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt 
sẵn. Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với nữ cư 
sĩ mẹ của Kãnã đang ngồi một bên điều này: - “Vì sao Kãnã này lại khóc 
vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã kể lại sự việc ấy cho đức Thế Tôn. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho nữ cư sĩ mẹ của Kãnã bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. 
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3. Tena kho pana samayena annataro sattho rậjagahã patiyãlokam 
gantukãmo hoti. Annataro piọdacãriko bhikkhu tam sattham pindãya pãvisi. 
Aíìnataro upãsako tassa bhikkhuno sattum dãpesi. So nikkhamitvã annassa 
ãcikkhi. Tassapi sattum dãpesi. Sopi' nikkhamitvă annassa ãcikkhi. Tassapi 
sattum dãpesi. Yathã patiyattam pãtheyyam parikkhayam agamãsi. Atha kho 
so upãsako te manusse etadavoca: “Ajjanho 2 ayyã ãgametha yathã patiyattam 
pãtheyyam ayyãnam dinnam, pãtheyyam patiyãdessãmĩ ”ti. “Nãyya 3 sakkã 
ãgametum payãto sattho ”ti agamamsu. Atha kho tassa upãsakassa 
pãtheyyam patiyãdetvã paccha gacchantassa corã acchindimsu. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattarn jãnitvã patiggahessanti, ayam imesam datvã pacchã gacchanto 
corehi acchinno ”ti? 


4. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya 
sanghaphãsutãya -pe- vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Bhikkhum paneva kulam upagatam pũvehi vã manthehi vã 
abhihatthurn pavãreyya, ãkankhamãnena bhikkhunã dvattipattapũrã 4 5 
patiggahetabbã. Tato ce uttariựứ patiganheyya pãcừtiyam. 
Dvattipattapũre patiggahetvã tato nĩharitvã bhikkhũhi saddhim 
sarnvibhaỹừabbarn, ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 


5. Bhikkhum paneva kulam upagatan ’ti kulam nama cattari 
kulãni: khattiyakulam brãhmanakulam vessakulam suddakulam. 

ưpagatan ’ti tattha upagatam. 

Pũvam nãma yam kinci pahenakatthãya 6 patiyattam. 

Mantham nãma yam kinci pãtheyyatthăya patiyattam. 


1 so - Ma, Syã, PTS. 

2 ajjanho - Sĩmu 1, Ma; 
ajjunho - Syă, PTS. 


3 nayyo - Ma, PTS. 

4 uttari - Ma, PTS. 

5 dvittipattapũrã - Syã, PTS. 


6 paheụakatthaya - Ma. 
pahinakatthãya - Syã, PTS. 
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3. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định từ thành Rãjagaha đi về phía 
tây. Có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ấy. Có nam 
cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị tỳ khưu ấy bánh lúa mạch. Vị ấy sau khi ra đi đã 
thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. Vị 
ấy sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng 
bánh lúa mạch đến vị ấy. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã 
không còn. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ấy điều này: - “Này 
các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như 
thế đã được dâng đến các ngài đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng đường 
xa.” - “Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành. Rồi họ 
đã ra đi. Khi ấy, nam cư sĩ ấy sau khi chuẩn bị vật dự phòng đường xa, trong 
khi đi ở phía sau, thì bọn đạo tặc đã đánh cướp. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết 
chừng mực? Người này sau khi bố thí cho các vị ấy rồi trong khi đi sau đã bị 
đánh cướp bởi bọn đạo tặc.” 


4. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhàm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhàm đem lại 
sự an lạc cho hội chúng, —(như trên)- và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu khi đi đêh gia đình được yêu câu nhận lãnh các bánh ngọt 
hoặc các bánh lúa mạch, vị tỳ khưu đang mong mỏi thì nên thọ lãnh hai 
hoặc ba bình bát đây. Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội pãcittiya. 
Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây, khi mang ve từ nơi ấy thì nên 
chia sẻ cùng với các tỳ khưu. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy.” 


5. Khi vị tỳ khưu đi đến gia đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia 
đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia 
đình hạng cùng đinh. 


Đi đến: là đi đến nơi ấy. 


Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhàm mục đích làm 
quà biếu. 


Bánh lúa mạch nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích 
làm vật dự phòng đường xa. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhợịanavaggo - Pac. 6. 4. 4. 


Abhihatthum pavareyya ’ti ‘yavatakam icchasi tavatakam ganhahi ’ti. 


Akankhamanena ’ti icchamanena. 


Dvattipattapura patiggahetabba ’ti dve tayo pattapura 
patiggahetabbã. 


Tato ce uttarim patiganheyyã ’ti tatuttarim 1 patiganhãti, ãpatti 
pãcittiyassa. Dvattipattapũre patiggahetvã tato nikkhamantena bhikkhum 
passitvã ãcikkhitabbam: ‘Amutra 2 mayã dvattipattapũrã patiggahitã, mã kho 
tattha patiganhĩ ’ti. Sace passitvă na ãcikkhati, ãpatti dukkatassa. Sace 
ãcikkhite patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


Tato mharitvã bhikkhũhi saddhim samvibhajitabban ’ti 

patikkamanam haritvã 2 samvibhajitabbam. 


Ayam tattha samici ’ti ayam tattha anudhammata. 


Atirekadvattipattapũre atirekasannĩ patiganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipattapũre vematiko patiganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekadvattipattapũre ũnakasannĩ patiganhăti, ãpatti pãcittiyassa. 


Unakadvattipattapũre atirekasannĩ, ãpatti dukkatassa. Unakadvatti- 
pattapũre vematiko, ãpatti dukkatassa. Unakadvattipattapũre ũnakasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti dvattipattapũre patiganhãti, ũnakadvattipattapũre patiganhãti, 
na pahenakatthăya na pãtheyyatthăya patiyattam denti, pahenakatthãya vã 
pãtheyyatthãya vã patiyattasesakam denti, gamane patippassaddhe denti, 
nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Kãnamãtusikkhãpadam catuttham. 

—00O00-- 


1 tatuttari - Ma, PTS. 2 atra - Simu 2. 3 niharitva - Ma, Sya, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 34 


Được yêu câu nhận lãnh: (Nói ràng): “Ngài thích chừng nào hãy lấy 
chừng ấy.” 


(Với vị) đang mong mỏi: (với vị) đang ước muốn. 


Nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây: Nên thọ lãnh đầy hai hoặc 
ba bình bát. 


Nêu thọ lãnh quá sô' lượng ấy: Vị thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm 
tội pãcừtiya. Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị đi ra khỏi nơi ấy 
nhìn thấy vị tỳ khưu khác nên thông báo rằng: ‘Tôi đã thọ lãnh hai ba bình 
bát đây ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở đó.’ Nếu sau khi nhìn thấy, vị không thông 
báo thì phạm tội dukkata. Nếu đã được thông báo vị thọ lãnh thì phạm tội 
dukkata. 

Khi mang ve từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu: là sự 

đi trở về, sau khi mang về thì nên chia sẻ. 

Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

Hơn hai ba bình bát đầy, nhận biết là hơn, vị thọ lãnh thì phạm tội 
pãcittiya. Hơn hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh thì phạm tội 
pãcittiya. Hơn hai ba bình bát đầy, (lầm) tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì 
phạm tội pãcittiya. 

Còn kém hai ba bình bát đầy, (lầm) tưởng là hơn, phạm tội dukkata. Còn 
kém hai ba bình bát đầy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Còn kém hai ba 
bình bát đầy, nhận biết là còn kém thì vô tội. 

Vị thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba 
bình bát đầy, họ bố thí vật đã được chuẩn bị không vì mục đích làm quà biếu 
hoặc không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa, họ bố thí phần còn thừa 
khi đã chuẩn bị vì mục đích làm quà biếu hoặc vì mục đích làm vật dự phòng 
đường xa, họ bố thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bâng vật sở hữu của bản thân, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve người mẹ của Kãụã là thứ tư. 

—00O00-- 
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6. 4- 5. PATHAMAPAVARANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena aíĩnataro brãhmano 
bhikkhũ nimantetvã bhojesi. Bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã nãtikulãni gantvă 
ekacce bhunjimsu, ekacce pindapãtam ãdãya agamamsu. Atha kho so 
brãhmano pativissake etadavoca: “Bhikkhũ mayã ayyã santappitã, etha 
tumhepi santappessãmĩ ”ti. Te evamãhamsu: “Kim tvam ayyo 1 amhe 
santappessasi? Yepi tayã nimantitã, tepi amhãkam gharãni ãgantvã ekacce 
bhunjimsu, ekacce pindapãtam adãya agamamsũ ”ti. Atha kho so brãhmano 
ựjjhãyati khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhadantã amhãkam ghare 
bhunjitvã aíìnatra bhunjissanti, na cãham patibalo yãvadattham dãtun ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tassa brãhmanassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã annatra bhunjissantĩ ”ti? -pe- 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhũ bhuttãvĩ pavãritã aníìatra bhunjantĩ ”ti. 


“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma 
te bhikkhave moghapurisã bhuttãvĩ pavãritã annatra bhuíìjissanti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhuttavĩ pavarito khadamyam va bhojamyam va 
khãdeyya vã bhunjeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


1 ayya - Sya. 
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6 . 4 - 4 - ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VẾ NGĂN (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các tỳ khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), các tỳ khưu đã đi đến các gia đình thân quyến rồi một số vị đã thọ 
thực thêm, một số vị đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi. Sau đó, người Bà-la- 
môn ấy đã nói với hàng xóm điều này: - “Này quý ông, các tỳ khưu đã được 
tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ làm hài lòng quý ông.” Những người ấy 
đã nói như vầy: - “Này ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? 
Ngay cả những vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, 
một số đã thọ thực thêm, một số đã nhận lấy đồ khất thực rồi ra đi.” Khi ấy, 
người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các đại đức 
sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không lẽ tôi 
không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn hay sao?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng 
thêm) lại thọ thực ở nơi khác?” —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
tỳ khưu thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi 
khác, có đúng không vạy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
— (như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy thọ thực xong và đã 
ngăn (vật thực dâng thêm) lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các tỳ khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực niêm thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 5. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnãnam bhikkhũnam panĩte 
pindapãte nĩharanti. Gilãnã na cittarũpam bhunjanti. Tãni bhikkhũ 
chaddenti. Assosi kho bhagavã uccãsaddam mahãsaddam kãkoravasaddam. 
Sutvãna ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda uccãsaddo 
mahãsaddo kãkoravasaddo ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi: “Bhunjeyyum panãnanda bhikkhũ gilãnãtirittan”ti? “Na 
bhunjeyyum bhagavã ”ti. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
gilãnassa ca agilãnassa ca atirittam bhunjitum. Evanca pana bhikkhave 
atirittam kãtabbam ‘alametam sabban ’ti. Evaíìca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


Yo pana bhikkhu bhuttavi pavarito anatirittam khadamyam va 
bhojanĩyam vã khãdeyya vã bhunjeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhũttãvĩ nãma pancannam bhojanãnam annataram bhojanam 
antamaso kusaggenapi bhuttarn hoti. 

Pavãrito nãma asanam pannãyati bhojanam pannãyati hatthapãse thito 
abhiharati patikkhepo pannãyati. 

Anatirittam nãma akappiyakatam hoti, apatiggahitakatam hoti, 
anuccãritakatam hoti, ahatthapãse katam hoti, abhuttãvinã katam hoti, 
bhuttãvinã 1 pavãritena ãsanã vutthitena katam hoti, ‘alametam sabban ’ti 
avuttam hoti, na gilãnãtirittam hoti, etam anatirittam nãma. 

Atirittam nãma kappiyakatam hoti, patiggahitakatam hoti, 
uccaritakatam hoti, hatthapãse katam hoti, bhuttãvinã katam hoti, 
bhuttãvinã pavãritena, ãsanã avutthitena katam hoti, ‘alametam sabban ’ti 
vuttam hoti, gilãnãtirittaĩn hoti, etam atirittam nãma. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni yãmakãlikam sattãhakãlikam 
yãvajĩvikam thapetvă avasesam khãdanĩyam nãma. 

Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
mamsam. “Khãsissãmĩ bhunjissãmĩ ”ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


1 bhuttavina ca - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 35 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang lại các đồ ăn khất thực hảo hạng cho 
các tỳ khưu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được như ý. Các tỳ khưu đổ bỏ 
các đồ ăn ấy. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con quạ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng kêu của các con quạ ấy là gì 
vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ananda, các tỳ khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, không thọ thực.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự 
kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép thọ thực thức ăn thừa của vị bị bệnh và của vị không bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vầy: “Tất cả chừng này là 
đủ roi.” Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) lại nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực rrìêm không phải là thức ăn thừa thì 
phạm tộipãcittiya.” 

4. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực) và sự khước từ được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, đã được thực hiện 
bởi vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tăt cả chừng 
này là đủ roi,’ không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 

Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, 
việc thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, (việc dâng) 
đã được thực hiện ở trong tầm tay, đã được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong, 
được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật thực dâng thêm) đã từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã nói: ‘Tất cả chừng này là đủ roi,’ là thức ăn thừa 
của vị bị bệnh; vật này gọi là thức ăn thừa. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. (Nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhợịanavaggo - Pac. 6. 4. 6. 


Anatiritte anatirittasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdati vã 
bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Anatiritte vematiko khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Anatiritte 
atirittasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khadati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Atiritte anatirittasanni, apatti dukkatassa. Atiritte vematiko, apatti 
dukkatassa. Atiritte atirittasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti atirittam kãrãpetvã bhunjati, ‘atirittam kãrãpetvã bhunjissãmĩ 
’ti patiganhãti, annassatthãya haranto gacchati, gilãnassa sesakam bhunjati, 
yãmakãlikam sattãhakãlikam yãvajĩvikam sati paccaye paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamapavãrana sikkhãpadam pancamam. 

—00O00-- 

6. 4. 6. DUTIYAPAVÃRANASIKKHÃPADAM 

■ • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu 
janapadesu 2 sãvatthiyam addhãnamaggapatipannã honti. Eko bhikkhu 
anãcãram ãcarati. Dutiyo bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Mã ãvuso 
evarũpam akãsi. Netam kappatĩ ”ti. So tasmim upanandhi. Atha kho te 
bhikkhũ sãvatthiyam agamamsu. 


Tena kho pana samayena sãvatthiyam annatarassa pũgassa sangha- 
bhattam hoti. Dutiyo bhikkhu bhuttăvĩ pavãrito hoti. Upanaddho 3 bhikkhu 
nãtikulam gantvã pindapãtam ãdãya yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitvã tam bhikkhu etadavoca: “Bhunjãhi ãvuso ”ti. “Alam ãvuso 
paripuọnomhĩ ”ti. “Sundaro ãvuso pindapãto bhunjãhĩ ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tena bhikkhunã nippiỊiyamãno tam pindapãtam bhunji. Upanaddho 
bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Tvam hi 4 nãma ãvuso mam vattabbam 
mannasi. Yam tvam bhuttãvĩ pavãrito anatirittam bhojanam bhunjasĩ ”ti. 
“Nanu ãvuso ãcikkhitabban ”ti. “Nanu ãvuso pucchitabban ”ti. 


1 pathamapavaraụa - Ma. 

2 janapade - Ma. 


3 upanandho - PTS, Simu. 

4 tvampi - Ma. 
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Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, vị nhai 
hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcừtiya. Không phải 
thức ăn thừa, có sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm thì phạm tội pãcừtiya. Không phải thức ăn thừa, (lầm) tưởng là thức ăn 
thừa, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pãcừtiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkata. 

Thức ăn thừa, (lầm) tưởng không phải là thức ăn thừa, phạm tội dukkata. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội. 

Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi thọ thực, sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh, vị mang theo vì nhu cầu 
của vị khác rồi đi, vị thọ thực phần còn thừa của vị bị bệnh, vị thọ dụng vật 
dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ, 1 vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất ve việc ngăn (vật thực) là thứ năm. 

--00O00-- 

6. 4. 6. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VÊ NGĂN (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa 
đến thành Sãvatthĩ ở trong xứ Kosala. Một vị tỳ khưu hành xử sai nguyên tâc. 
Vị tỳ khưu thứ nhì đã nói với vị tỳ khưu kia điều này: - “Này đại đức, chớ làm 
như thế. Điều này không được phép.” Vị kia đã kết oan trái với vị ấy. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ. 

Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có bữa trai phạn dâng đến hội chúng 
của phường hội nọ. Vị tỳ khưu thứ nhì thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm). Còn vị tỳ khưu kết oan trái sau khi đi đến nhà thân quyến đã 
cầm lấy đồ ăn rồi đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, hãy thọ thực.” - “Này đại đức, thôi đi. Tôi đã 
đầy.” - “Này đại đức, đồ ăn ngon lắm. Hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
trong lúc bị vị tỳ khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ ăn ấy. Vị tỳ khưu kết oan 
trái đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ 
rằng ta cần được nhắc nhở trong khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) lại thọ thực thức ăn không phải là đồ còn thừa.” - “Này đại 
đức, sao lại không chỉ bảo?” - “Này đại đức, sao lại không hỏi?” 


1 Khi có cơn khát vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh 
khởi, vị thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suốt đời để làm giảm nhẹ cơn bệnh 
thì vo tọi (VinA. IV, 831). 
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2. Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi: Ye te bhikkhũ 
appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu 
bhikkhum bhuttãvim pavãritam anatirittena bhojanena abhihatthum 
pavãressatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 
pavãritam anatirittena bhojanena abhihatthum pavãresĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam 
moghapurisa bhikkhum bhuttãvim pavãritam anatirittena bhojanena 
abhihatthum pavãressasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim pavãrỉtam anatirittena 
khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã abhihatthurn pavãreyya: ‘Handa bhikkhu 
khãda vã bhunja vã ’tijãnam ãsãdanãpekkho bhuttasmỉm pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso -pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Bhikkhun ’ti annam bhikkhum. 


Bhuttãvĩ nama pancannam bhojananam annataram bhojanam 
antamaso kusaggenapi bhuttarn hoti. 


Pavarito nama asanam pannayati bhojanam pannayati hatthapase thito 
abhiharati patikkhepo pannãyati. 


Anatirittam nãma akappiyakatam hoti, apatiggahitakatam hoti, 
anuccãrikatatam hoti, ahatthapãse katam hoti, abhuttãvinã katam hoti, 
bhuttãvinã pavãritena ãsanã vutthitena katam hoti, ‘alametam sabban ’ti 
avuttam hoti, gilãnãtirittam hoti, etam anatirittam nãma. 


Khadaniyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikam thapetvã avasesam khãdanĩyam nãma. 


Bhojamyam nama pancabhojanani: odano kummaso sattu maccho 
mamsam. 
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2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít 
ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì 
sao vị tỳ khưu lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?” —(như trên)— 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn 
(vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ 
thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) nhận lãnh thức ăn không phải là 
đồ còn thừa vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“VỊ tỳ khưu nào có ý muôh bươi móc lỗi lam trong khi biết rõ vị tỳ khưu 
đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực dâng thêm) vẫn yêu câu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực rrìêm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): 
‘Này tỳ khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi;’ khi vị kia đã ăn thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 

Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật 
thực đã được ăn, dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 

Đã ngăn (vật thực dâng thêm) nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật 
thực được ghi nhận, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 mét 25) dâng lên (vật 
thực), và sự từ chối được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa 
được thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được 
thực hiện, (việc dâng) đã được thực hiện ở ngoài tầm tay, được thực hiện bởi 
vị chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn (vật 
thực dâng thêm) đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: ‘Tất cả chừng này 
là đủ roi,’ không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không 
phải thức ăn thừa. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 
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Abhihatthum pavareyya ’ti ‘yavatakam icchasi tavatakam ganhahi ’ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Asãdanãpekkho ’ti ‘Iminã imam codessãmi sãressãmi paticodessãmi 
patisãressãmi manku' karissãmĩ ’ti ãharati, ãpatti dukkatassa. Tassa 
vacanena ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. Bhojanapariyosãne ãpatti 
pãcittiyassa. 


Pavãrite pavãritasannĩ anatirittena khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã 
abhihatthum pavãreti, ãpatti pãcittiyassa. Pavãrite vematiko anatirittena 
khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã abhihatthum pavãreti, ãpatti dukkatassa. 
Pavãrite appavãritasannĩ anatirittena khãdanĩyena vã bhojanĩyena vã 
abhihatthum pavãreti, anãpatti. 


Yãmakãlikam sattãhakãlikam yãvajĩvikam ãhãratthãya abhiharati, ãpatti 
dukkatassa. Tassa vacanena khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Appavarite pavaritasanni, apatti dukkatassa. Appavarite vematiko, apatti 
dukkatassa. Appavãrite appavãritanni, anãpatti. 


Anãpatti atirittam kãrãpetvã deti, atirittam kãrãpetvã bhunjãhĩ ’ti deti, 
aíìnassathãya haranto gacchăhĩ ’ti deti, gilãnassa sasekam deti, yãmakãlikam 
sattãhakãlikam yãvajĩvikam sati paccaye paribhunjãhĩ ’ti deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyapavãranasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 


1 maủkum - Ma. 
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Yêu câu nhận lãnh: (Nói rằng): ‘Đại đức thích chừng nào hãy lấy chừng 

ấy.’ 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị kia thông báo. 

Có ý muôn bươi móc lỗi râm: (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ quở trách, ta sẽ nhâc 
nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ.’ Vị 
mang lại thì phạm tội dukkata. Với lời nói của vị ấy, (vị kia nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkata. Mỗi lần (vị kia) nuốt 
xuống thì (vị ấy) phạm tội pãcừtiya. 

Vê vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), nhận biết là đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội pãcừtiya. Vê vị đã ngăn (vật thực dâng thêm), có 
sự hoài nghi, vị yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không 
phải là thức ăn thừa thì phạm tội dukkata. Vê vị đã ngăn (vật thực dâng 
thêm), (lầm) tưởng là chưa ngăn (vật thực dâng thêm), vị yêu cầu nhận lãnh 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa thì vô tội. 

Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Với lời nói của vị ấy, (vị kia 
nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì (vị ấy) phạm tội dukkata. 
Mỗi lần (vị kia) nuốt xuống thì (vị ấy) phạm tội dukkata. 

Vê vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), (lầm) tưởng là đã ngăn (vật thực 
dâng thêm), phạm tội dukkata. Vê vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Vê vị chưa ngăn (vật thực dâng thêm), nhận 
biết là chưa ngăn (vật thực dâng thêm) thì vô tội. 


Vị sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành 
thức ăn thừa rồi cho (nói ràng): ‘Hãy thọ thực;’ vị cho (nói rằng): ‘Hãy đi (và) 
mang theo vì nhu cầu của vị khác;’ vị cho phần còn thừa của vị bị bệnh; vị 
cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời (nói 
ràng): ‘Hãy thọ dụng khi có duyên cớ;’ vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Điêu học thứ nhì ve ngăn (vật thực) là thứ sáu. 

—00O00— 
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6. 4. 7. VIKALABHOƠANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena rặjagahe giraggasamajjo hoti. 
Sattarasavaggiyã bhikkhũ giraggasamajjam dassanãya agamamsu. Manussã 
sattarasavaggiye bhikkhũ passitvã nahãpetvã vilimepatvã bhojetvã 
khãdanĩyam adamsu. Sattarasavaggiyã bhikkhũ khãdanĩyam ãdãya ãrãmam 
gantvã chabbaggiye bhikkhũ etadavocum: “Handãvuso 1 khãdanĩyam 
khãdathã ”ti. “Kuto tumhehi ãvuso khãdanĩyam laddhan ”ti? Sattarasa- 
vaggiyã bhikkhũ chabbaggiyãnam bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 
“Kimpana tumhe ãvuso vikãle bhojanam bhunjathã ”ti? “Evamãvuso ”ti. 
Chabbaggiyã bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
sattarasavaggiyã bhikkhũ vikãle bhojanam bhunjissantĩ ”ti? 


2. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Ye 
te bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma sattarasavaggiyã bhikkhũ vikãle bhojanam bhunjissantĩ ”ti? — pe- 
“Saccam kira tumhe bhikkhave vikãle bhojanam bhunjathă ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã vikãle bhojanam bhunjissatha? Netam moghapurisam 
appasannãnam vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu vikale khadamyam va bhojamyam va khadeyya va 
bhunjeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Vikãlo nãma majjhantike vĩtivatte yãva arunuggamanã. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni yãmakãlikam sattăhakãlikam 
yãvajĩvikam thapetvã avasesam khãdanĩyam nãma 


Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni odano kummãso sattu macco 
mamsam. Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


1 ganhathavuso - Ma, Sya, PTS, Simu. 
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6. 4- 7- ĐIẾU HỌC VẾ VẬT THựC SÁI GIỜ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Rãjagaha có lẽ hội ở trên 
đinh núi. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi để xem lẽ hội ở trên đỉnh núi. 
Dân chúng sau khi nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị ấy 
tâm, đã cho xức dầu, đã mời ăn, rồi đã dâng vật thực cứng. Các tỳ khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lấy vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, có đây, các vị hãy nhai vật 
thực cứng đi.” - “Này các đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ 
đâu vậy?” Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư. - “Này các đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ 
dụng vật thực vào lúc sái thời?” 


2. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng 
vật thực vào lúc sái thời, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc 
sái thời thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 8. 


Vikãle vikãlasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdanĩyam vã 
bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle vematiko khãdanĩyam vã bhcỹanĩyam 
vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle kãlasannĩ khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Kale vikalasanni, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kale kãlasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yamakalikam sattahakalikam yavajivikam sati paccaye 
paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Vikalabhojanasikkhãpadam sattamam. 


—00O00-- 


6. 4. 8. SANNIDHIKARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa 
upajjhãyo ãyasmã bellatthisĩso 1 araníĩe viharati. So pindãya caritvă 2 
sukkhakuram ãrãmam haritvã sukkhãpetvă nikkhipati. Yadã ãhãrena attho 
hoti tadã udakena temetvă temetvã paribhunjati . 3 Cirena gãmam pindãya 
pavisati. 


Bhikkhu ayamantam bellatthisisam etadavocum: “Kissa tvam avuso 
bellatthisĩsa cirena 4 gãmam pindãya pavisasĩ ”ti? 


1 belatthasĩso - Ma, PTS; velatthaisĩso - Syã; belatthisĩso - Sĩmu. 

2 so pindãya caritvã bahum pindapãtam labhitvã - Syã. 

3 bhunjati - Ma, Syã, PTS. 4 kissa tvam ăvuso cirena - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 38 


Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcừtiya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị 
nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcừtiya. Vào 
lúc sái thời, (lầm) tưởng là lúc đúng thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc 
vật thực mềm thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkata. 


Vào lúc đúng thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkata. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vào lúc đúng thời, nhận biết là 
lúc đúng thời thì vô tội. 


Vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Đĩêu học ve vật thực sái giờ là thứ bảy. 


—00O00— 


6 . 4 . 8 . ĐIẾU HỌC VÊ TÍCH TRỮ (VẬT THựC): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetạvana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ananda là đại 
đức VeỊatthasĩsa cư ngụ ở trong rừng. Vị ấy sau khi đi khất thực đã đem về tu 
viện phần cơm không bị dính thức ăn rồi đem phơi khô và để riêng. Khi có 
nhu cầu về thực phẩm vị ấy ngâm đi ngâm lại với nước rồi thọ dụng; năm ba 
bữa vị ấy mới đi vào làng để khất thực. 


Các tỳ khưu đã nói với đại đức VeỊatthasisa điều này: - “Này đại đức, vì 
sao năm ba bữa đại đức mới đi vào làng để khất thực?” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhojanavaggo - Pac. 6. 4. 8. 


2. Atha kho ãyasmã bellatthisĩso bhikkhũnam etamattham ãrocesum. 
“Kimpana tvam ãvuso sannidhikãrakam bhojanam bhunjasĩ ”ti? “Evamãvuso 
”ti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãyasmã bellatthisĩso sannidhikãrakam bhojanam bhunjissatĩ ”ti? 
-pe- “Saccam kira tvam bellatthisĩsa, sannidhikãrakam bhojanam bhunjasĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma 
tvam bellatthisĩsa, sannidhikãrakam bhojanam bhunjissasi? Netam 
bellatthisĩsa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sannidhikarakam khadamyam va bhojamyam va 
khãdeyya vã bhunjeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Sannidhikarakam nama ajjapatiggahitam aparajju. 1 


Khadaniyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikam thapetvã avasesam khãdanĩyam nãma. 


Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu macco 
mamsam. ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãcittiyassa. 


Sannidhikãrake sannidhikãrakasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. Sannidhikãrake vematiko 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 
Sannidhikãrake asannidhikãrakasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Asannidhikãrake sannidhikãrakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asannidhi- 
kãrake vematiko, ãpatti dukkatassa. Asannidhikãrake asannidhikãrakasannĩ, 
anãpatti. 


1 aparajju khaditam hoti - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 38 


2. Khi ấy, đại đức VeỊatthasĩsa đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này 
đại đức, có phải đại đức thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” - “Này các đại 
đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao đại đức VeỊatthasĩsa lại thọ dụng vật thực đã 
được tích trữ?” —(như trên)- “Này VeỊatthasĩsa, nghe nói ngươi thọ dụng 
vật thực đã được tích trữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này VeỊatthasĩsa, vì 
sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ vậy? Này VeỊatthasĩsa, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được 
tích trữ thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kế tiếp. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ lãnh thì phạm tội dukkata. 
Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 


Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Vật đã được tích trữ, có 
sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
pãcittiya. Vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng không phải là vật đã được tích 
trữ, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. 


Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội dukkata. 


Không phải là vật đã được tích trữ, (lầm) tưởng là vật đã được tích trữ, 
phạm tội dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết là không phải là 
vạt đã được tích trữ thì vô tội. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Bhợịanavaggo - Pac. 6. 4. 9. 


Anãpatti yãvakãlikam yãvakãle nidahitvã bhunjati, yãmakãlikam yãme 
nidahitvã bhunjati, sattãhakãlikam sattăham nidahitvã bhunjati, yãvajĩvikam 
sati paccaye paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


s annidhikãr akasikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


6 . 4 . 9 . PANITABHOƠANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhuíìjanti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã panĩtabhojanãni 
attano atthăya vinnãpetvã bhunjissanti, kassa sampannam na manãpam 
kassa sãdu 1 na ruccatĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhunjissantĩ ”ti? -pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave panĩtabhojanãni attano atthãya viíìnãpetvã bhunjathã 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Kathain hi nãma 
tumhe moghapurisã, panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjissatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya —pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yãni kho tãnỉ panĩtabhojanãni seyyathĩdam: sappi navanữam telam 
madhu phãnừam maccho marnsarn khĩrarn dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarũpãni panữabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã bhuhjeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


1 sadum - Ma, Sya, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 39 


Vị cất giữ vật dùng đến hết ngọ rồi thọ dụng cho đến hết ngọ, vị cất giữ 
vật dùng đến hết đêm rồi thọ dụng trong đêm, vị cất giữ vật dùng trong bảy 
ngày rồi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên 
cớ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tích trữ (vật thực) là thứ tám. 

--00O00-- 


6. 4. 9 ĐIẾU HỌC VẬT THỰC THƯỢNG HẠNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng? Khi được đầy đủ ai mà không vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích 
thú?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng?” —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các ngươi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu 
cầu của bản thân rồi thọ dụng vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào yêu câu các 
loại vật thực thượng hạng như thê'cho nhu cầu của bản thân roi thọ dụng 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocum: “Kacci ãvuso khamanĩyam kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayam ãvuso panĩtabhojanãni attano atthăya 
vinnãpetvã bhunjãma, tena no phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavată 
patikkhittan ’ti kukkuccãyantã navinnãpema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave gilãnena bhikkhunã panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvă 
bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yãni kho tãni panữabhojanãni seyyathĩdam: sappi navanữam telam 
madhu phãnitarn maccho marnsarn khĩram dadhi. Yo pana bhikkhu 
evarũpãni panĩtabhojanãni agilãno attato atthãya vihhãpetvã bhuhjeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


3. Yãni kho pana tãni panĩtabhojanãnĩ ’ti Sappi nãma gosappi vã 
ajikãsappi vã mãhisam 1 vã sappi, yesam mamsam kappati tesam sappi. 
Navanĩtam nãma tesanneva navanĩtam. Telam nãma tilatelam 
sãsapatelam madhukatelam erandakatelam vasãtelam. Madhu nãma 
makkhită madhu. Phãnitam nãma ucchumhã nibbattam. Maccho nãma 
odako 2 vuccati. Mamsam nãma yesam mamsam kappati tesam mamsam. 
Khĩram nãma gokhĩram vã ajikãkhĩram vã mãhisam vã khĩram, yesam 
mamsarn kappati tesam khĩram. Dadhi nãma tesanneva dadhi. 


Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Evarupani paụitabhojanam ’ti tatharupani panitabhojanani. 


Agilano nama yassa vina pamtabhojana 3 phasu hoti. 


Gilano nama yassa vina pamtabhojana na phasu hoti. 


Agilãno attano atthãya vinnãpeti payoge 4 dukkatam. Patilãbhena 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 


1 mahimsasappi va - Ma; mahisasappi va - Sya. 3 paụitabhojanani - Ma, Sya, PTS. 

2 udakacaro - Syã, PTS. 4 payoge payoge - PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi 
thọ dụng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế 
Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại chúng tôi đã không yêu cầu, vì thế 
không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cau 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu câu của bản thân roi thọ dụng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, đâu ăn, mật 
ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị tỳ khưu nào không bị bệnh 
mà yêu câu các loại vật thực thượng hạng như thế cho nhu câu của bản 
thân roi thọ dụng thì phạm tội pãcittiya.” 

3- Các loại vật thực thượng hạng: Bơ lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài 
bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các 
loài thú nào có thịt được phép (thọ thực ). 1 Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính 
các loài thú ấy. Dau ăn nghĩa là dầu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật 
ong, dầu cây eranậa, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 
Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển 
trong nước được đề cập đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt 
được phép (thọ dụng). Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi 
từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có 
thịt được phép (thọ dụng). Sữa đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy. 

Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) — 

Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Các loại vật thực thượng hạng như thế: các loại vật thực thượng 
hạng có hình thức như thế. 

Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại 
vật thực thượng hạng. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có các loại vật thực 
thượng hạng. 


Vị không bị bệnh mà yêu cầu cho nhu cầu của bản thân, trong lúc tiến 
hành thì phạm tội dukkata. (Nghĩ ràng): ‘Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng’ rồi 
thọ lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội pãcittiya. 


1 Thịt của mười loài thú vị tỳ khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Mahãvagga - 
Đại Phăm gồm có: thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt 
beo, thịt gấu, thịt chó sói (TTPV tập 05, chương VI, trang 37-40). 
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Agilãno agilãnasaíinĩ panĩtabhojanãni attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno vematiko panĩtabhojanãni attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno gilãnasannĩ 
panĩtabhojanãni attato atthăya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Gilano agilanasanni, apatti dukkatassa. Gilano vematiko, apatti 
dukkatassa. Gilãno gilãnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa gilãno hutvã vinnãpetvã agilãno bhunjati, gilãnassa 
sesakam bhunjati, nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Paụitabhojanasikkhãpadam navamam. 

—00O00-- 


6. 4.10. DANTAPONASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
sabbapamsukũliko susãne viharati. So manussehi dĩyamãnam na icchati 
patiggahetum susãnepi rukkhamũlepi ummãrepi ayyavosãtikatãni 1 sãmam 
gahetvã paribhunjati . 2 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhu amhãkam ayyavosãtikatãni sãmam gahetvã paribhunjissati . 3 
Theroyam bhikkhu vatharo 4 manussamamsam manne khãdatĩ ”ti? Assosum 
kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchă -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu adinnam mukhadvãra ãhãram 
ãharissasĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu adinnam mukhadvãram 
ãhãram ãharasĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- 
Katham hi nãma tvam moghapurisa, adinnam mukhadvãram ãhãram 
ãharissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu adinnarn mukhadvãrarn ãhãrarn ãhãreyya 
pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


1 ayyavosatitakani - Ma, Sya, PT s. 3 bhunjissati - Sya, PT s. 

2 bhunjati - Syã, PT s. 4 vadharo - Syã, PTS. 


248 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 40 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcừtiya. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 
nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcừtiya. Không bị bệnh, 
(lầm) tưởng là bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu 
của bản thân rồi thọ dụng thì phạm tội pãcừtiya. 


Bị bệnh, (lầm) tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu cầu thì hết bệnh và thọ dụng, vị thọ 
dụng phần còn lại của vị bị bệnh, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bàng vật sở hữu của bản thân, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vật thực thượng hạng là thứ chín. 

—00O00— 


6. 4.10. ĐIẾU HỌC VÊ TĂM XỈA RĂNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở nghĩa địa là vị 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. Vị ấy khi được dân chúng bố thí lại 
không muốn thọ lãnh. Vị ấy tự mình nhặt lấy các vật cúng vong ở trong nghĩa 
địa, ở gốc cây, ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao vị tỳ khưu này lại tự mình nhặt lấy các vật cúng vong 
của chúng tôi rồi thọ dụng? Vị tỳ khưu này cứng cáp vạm vỡ, chúng tôi nghĩ 
là có ăn thịt người?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại đưa thức ăn chưa được bố 
thí vào miệng?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn 
chưa được bố thí vào miệng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bô' thí vào miệng thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ udakadantapone 1 kukkuccãyanti. 
Bhagavato etamattham etadavocum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave adinnam udakadantaponam sãmam gahetvã paribhunjitum. 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu adinnarn mukhadvãĩ'am ãhãĩ'am ãhãreyya annatra 
udakadattaponã pãcittiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Adinnam nãma apatiggahitakam vuccati. 

Dinnam nãma kãyena vã kãyapatibaddhena vã nissaggiyena vã dente 
hatthapãye thito kãyena vã kãyapatibaddhena vã patiganhãti, etam dinnam 
nãma. 

Ãhãre nãma udakadantaponam thapetvã yam kinci ajjhoharanĩyam eso 
ãhãro nãma. 

Aíinatra udakadantaponã ’ti thapetvã udakadantaponam ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãcittiyassa. 

Apatiggahitake apatiggahitakasaíìnĩ adinnam mukhadvãram ãhãram 
ãharati 2 aíìnatra udakadantaponã, ãpatti pãcittiyassa. Apatiggahitake 
vematiko adinnam mukhadvãram ãhãram ãharati aníĩatra udakadantaponã, 
ãpatti pãcittiyassa. Apatiggahitake patiggahitakasannĩ adinnam 
mukhadvãram ãhãram ãharati annatra udakadantaponã, ãpatti pãcittiyassa. 

Patiggahitake apatiggahitakasaíìnĩ, ãpatti dukkatassa. Patiggahitake 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patiggahitake patiggahitakasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti udakadantapone, cattãri mahãvikatãni 2 sati paccaye asati 
kappiyakãrake sãmam gahetvã paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã 


Dantaponasikkhãpadam dasamam. 
Bhojanavaggo catuttíio. 

—00O00-- 

TASSƯDDÃNAM 

Pindo ganam param pũvam dve ca vuttã pavãranã, 
vikãle sannidhĩ khĩram dantaponena te dasã ”ti. 

—00O00-- 


1 udakadantapone - Sya, PTS. 2 ahareti - Ma. 3 mahavikatani - Ma, Sya, PTS. 


250 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vật Thực - Điêu Pacittiya 40 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại về nước và tăm xỉa răng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân 
sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép tự mình cam lấy nước và tăm xỉa răng rdi thọ dụng. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng ngoại trừ 
nước và tăm xỉa răng thì phạm tội pãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được bô' thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến. 

Đã được bô' thí nghĩa là trong khi cho (vật thí) bàng thân, hoặc bâng vật 
dính liền với thân, hoặc bâng cách buông ra, (thí chủ) đứng trong tầm tay (1 
mét 25), vị nhận lãnh bằng thân hoặc bằng vật được gân liền với thân; điều 
này gọi là đã được bố thí. 

Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xỉa răng, bất cứ vật gì được nuốt 
vào vật ấy gọi là thức ăn. 

Ngoại trừ nước và tăm xỉa răng: trừ ra nước và tăm xỉa răng. Vị (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi cầm lấy thì phạm tội dukkata. Mỗi lần nuốt 
xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bố thí vào miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. Chưa được thọ 
lãnh, (lầm) tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ nước và tăm xỉa răng. 

Đã được thọ lãnh, (lầm) tưởng là chưa được thọ lãnh, phạm tội dukkata. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Đã được thọ lãnh, 
nhận biết là đã được thọ lãnh thì vô tội. 


Trường hợp nước và tăm xỉa răng, vị tự mình nhặt lấy rồi thọ dụng bốn 
loại vật dơ có tính quan trọng [ * ] khi có duyên cớ và không có người làm cho 
đúng phép, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tăm xỉa răng là thứ mười. 

Phầm Vật Thực là thứ tư. 

--00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Vật thực (ở phước xá), vật thực chung nhóm, (thọ thực) nơi khác, bánh 
ngọt, và hai chuyện ngăn (vật thực) đã được đề cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, ấy là mười điều. 

—00O00— 
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6.5. ACELAKAVAGGO 

6. 5.1. ACELAKASIKKHÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena sanghassa khãdanĩyam 
ussannam hoti. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi: 
“Tenahãnanda vighãsãdãnam pũvam dehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato patissunitvã vighãsãde patipãtiyã nisĩdãpetvã ekekam 
pũvam dento annatarissã paribbãjikãya ekam maímamãno dve pũve adãsi. 
Sãmantă paribbậjikãyo tam paribbậjikam etadavocum: “Jãro te eso samano 
”ti. “Na me so samano jãro ekam mannamãno dve pũve adãsĩ ”ti. 


Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho ãyasmã ãnando ekekam pũvam 
dento tassãyeva paribbậjikãya ekam mannamãno dve pũve adãsi. Sãmantã 
paribbậjikãyo tam paribbậjikam etadavocum: “Jãro te eso samano ”ti. “Na 
me so samano jãro ekam mannamãno dve pũve adãsĩ”ti. “Jãro na jãro ”ti 
bhandimsu. 


2. Annataropi ậjĩviko parivesanam agamãsi. Aíìnataro bhikkhu pahũtena 
sappinã odanam madditvã tassa ặjĩvikassa mahantam pindam adãsi. Atha 
kho so ậjĩviko tam pindam ãdãya agamãsi. Annataro ặjĩviko tam ặjĩvako 
etadavoca: “Kuto tayã ãvuso pindo laddho ”ti? “Tassãvuso samanassa 
gotamassa mundagahapatikassa parivesanãya laddho ”ti. Assosum kho 
upãsakã tesam ậjĩvikãnam imam kathãsallãpam. 


Atha kho te upãsakã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho 
te upãsakã bhagavantam etadavocum: “Ime bhante titthiyã avannakãmã 
buddhassa avannakãmã dhammassa avannakãmã sanghassa, sãdhu bhante 
ayyã titthiyãnam sahatthã dadeyyun ”ti. Atha kho bhagavã te upãsake 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho te upãsakã bhagavatã dhammiyã kathãya sandassită samãdapitã 
samuttejitã sampahamsitã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvă pakkamimsu. 


252 



6. 5. PHẤM ĐẠO SĨ LÕA THỂ: 

6 . 5.1. ĐIẾU HỌC VẾ ĐẠO sĩ LÕA THỂ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesãlĩ, Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra 1 Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. 
Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, 
như thế thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật thực thừa.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Nghe theo lời đức Thế Tôn, đại đức Ananda đã bảo những 
người dùng vật thực thừa ngồi xuống theo thứ tự rồi trong lúc cho mỗi người 
một cái bánh ngọt đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại 
đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa-môn ấy không 
phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ rằng một cái.” 


Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, đại đức Ãnanda trong lúc 
cho mỗi người một cái bánh ngọt đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái 
bánh ngọt nghĩ rằng một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với 
nữ du sĩ ngoại đạo ấy điều này: - “Vị Sa-môn ấy là tình nhân của cô.” - “Vị Sa- 
môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh ngọt nghĩ 
rằng một cái.” - “Tình nhân! Không phải là tình nhân!” Các cô ấy đã cãi vã 
nhau. 


2. CÓ đạo sĩ lõa thể nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị tỳ khưu 
nọ sau khi nghiền cơm với nhiều bơ lỏng rồi đã cho người đạo sĩ lõa thể ấy 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể ấy đã cầm lấy khối cơm ấy rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lõa thể khác đã nói với người đạo sĩ lõa thể ấy điều này: - 
“Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khoi cơm vậy?” - “Này huynh đệ, đã 
có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu trọc tức là Sa-môn 
Gotama ấy.” Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những 
người đạo sĩ lõa thể ấy. 


Sau đó, các nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, những tu sĩ ngoại 
đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý muốn bôi nhọ Giáo Pháp, có ý 
muốn bôi nhọ Hội Chúng. Bạch ngài, tốt thay các ngài đại đức không nên tự 
tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các nam cư sĩ ấy bằng bài Pháp 
thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ấy khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài Pháp thoại đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5.1. 


3. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya — pe— 
saddhammatthitiyã vinayanuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu acelakassa vã paribbãjakassa vã paribbãjikãya vã 
sahatthã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã dadeyya pãcừtiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe- 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Acelako nãma yo koci paribbãjaka samãpanno naggo. 

Paribbãjako nãma bhikkhunca sãmaneranca thapetvã yo koci 
paribbậjakasamãpanno. 

Paribbãjikã nãma bhikkhuninca sikkhamãnanca sãmanerinca thapetvã 
yã kãci paribbặjikasamãpannã. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni udakadantaponam thapetvă 
avasesam khãdanĩyam nãma. 

Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
mamsam. 

Dadeyyã ’ti kãyena vã kãpapatibaddhena vã nissaggiyena vã deti, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Titthiye titthiyasannĩ sahatthã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã deti, ãpatti 
pãcittiyassa. Titthiye vematiko sahatthã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã deti, 
ãpatti pãcittiyassa. Titthiye atitthiyasannĩ sahatthã khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Udakadantaponam deti, ãpatti dukkatassa. Atitthiye titthiyasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Atitthiye vematiko, ãpatti dukkatassa. Atitthiye atitthisannĩ, 
anãpatti. 

Anãpatti dãpeti na deti, upanikkhipitvã deti, bãhirãlepam 1 deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Acelakasikkhãpadam pathamam. 

—00O00-- 


1 bahiralepam - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 41 


3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi bảo các tỳ khitu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, — (như trên) — nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhâm sự hỗ trợ 
Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực niêm đêh đạo sĩ 
lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội 
pãcittiya.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Đạo sĩ lõa thề nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. 


Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu và sa di. 


Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ 
trừ ra tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, và sa di ni. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng; 
phần còn lại gọi là vật thực cứng. 


Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, xúp, bánh, cá, 
thịt. 


Cho: Vị cho bâng thân, hoặc bảng vật được gẳn liền với thân, hoặc bàng 
cách buông ra thì phạm tội pãcittiya. 

Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, vị 
tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. Tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm thì phạm tội pãcittiya. 

Vị cho nước và tăm xỉa răng thì phạm tội dukkata. Không phải là tu sĩ 
ngoại đạo, (lầm) tưởng là tu sĩ ngoại đạo, phạm tội dukkata. Không phải là tu 
sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội. 

Vị bảo (người khác) cho và không (tự mình) cho, vị cho sau khi đã để gần 
bên, vị cho vật thoa bên ngoài, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve đạo sĩ lõa thề là thứ nhất. 

—00O00— 
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6 . 5 . 2. ưYYOJANASIKKIIÃPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto bhãtuno saddhivihãrikam bhikkhum etadavoca: “Ehãvuso 
gãmam pindãya pavisissãmã ”ti. Tassa adãpetvã uyyojesi: “Gacchãvuso na 
me tayã saddhim kathă vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathă vã 
nisajjã vã phãsu hotĩ ”ti. Atha kho so bhikkhu upakatthe kãle nãsakkhi 
pindãya caritum patikkamanepi bhattavissaggam na sambhăvesi. 
Chinnabhatto ahosi. 


2. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma ãyasmã upanando sakyaputto bhikkhum ‘ehãvuso gãmam pindãya 
pavisissãmã ’ti tassa adãpetvã uyyojessatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam 
upananda bhikkhum ‘ehãvuso gãmam pindãya pavisissãmã ’ti tassa adãpetvã 
uyyojesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham 
hi nãma tvam moghapurisa bhikkhum ‘ehãvuso gãmam pindãya pavisissãmã 
’ti tassa adãpetvã uyyojessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya —pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhỉkkhurn ‘ehãvuso gãmarn vã nigamam vã pinậãya 
pavisissamã ’ti tassa dãpetvã vã adãpetvã vã uyyojeyya: ‘Gacchãvuso na 
me tayã saddhim kathã vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathã vã 
nisajjã vã phãsu hotĩ ’ti. Etadeva paccayam karitvã anannam pãcừtiyan 
”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Bhikkhun ’ti aíĩnam bhikkhu. 

Ehãvuso gãmam vã nigamam vã ’ti gãmopi nigamopi nagarampi 
gãmo ceva nigamo ca. 
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6. 5 . 2. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC ĐUỔI ĐI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya đã nói với vị tỳ khưu là đệ tử của người anh điều này: - “Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực.” Sau khi không bảo (thí chủ) 
bố thí cho vị ấy rồi đã đuổi đi (nói rằng): - “Này đại đức, hãy đi đi. Nói 
chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói chuyện hoặc ngồi 
mỗi một mình ta còn có sự an lạc.” Khi ấy thời giờ đã cận, vị tỳ khưu ấy đã 
không thể đi khất thực. Khi đi trở về, vị ấy đã không có được phần phân chia 
về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, hãy đến. 
Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau khi không bảo (thí chủ) bố thí cho 
vị ấy rồi đuổi đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —nt— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi nói với vị tỳ 
khưu ràng: ‘Này đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khất thực,’ sau 
khi không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy rồi lại đuổi đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, — (như trên) — 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vay: ‘Này đại đức, hãy đêh. 
Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trăn để khất thực,’ sau khi bảo (thí chủ) bố 
thí hoặc không bảo (thí chủ) bố thí cho vị ấy roi đuổi đi (nói rằng): ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngoi với ngươi ta không được thoải mái. 
Nói chuyện hoặc ngồi môi một mình ta còn có sự an lạc.’Sau khi thực hiện 
chỉ nguyên nhân ấy không đĩêu nào khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Này đại đức, hãy đến. (Chúng ta sẽ đi vào) làng hoặc thị trấn: 

Làng, thị trấn, thành phố, làng luôn cả thị trấn. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 2. 


Tassa dapetvã ’ti yagum va bhattam va khadamyam va bhojamyam va 
dãpetvã. 

Adãpetvã ’ti na kinci dãpetvã. 

Uyyọjeyyã ’ti mãtugãmena saddhim hasitukãmo kĩỊitukãmo raho 
nisĩditukãmo anãcãram ãcaritukãmo evam vadeti: “Gacchãvuso na me tayã 
saddhim kathã vã nisajjã vã phãsu hoti. Ekakassa me kathã vã nisajjã vã 
phãsu hotĩ ”ti uyyojeti, ãpatti dukkatassa. Dassanũpacãram vã 
savanũpacãram vã vijahantassa, ãpatti dukkatassa. Vijahite ãpatti 
pãcittiyassa. 

Etadeva paccayam karitvã anannan ’ti na aníìokoci paccayo hoti 
uyyojetum. 


Upasampanne upasampannasannĩ uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ uyyojeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Kalisasanam aropeti, apatti dukkatassa. Anupasampannam uyyojeti, 
ãpatti dukkatassa. Kalisãsanam ãropeti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ apãtti dukkatassa. 


Anãpatti ‘ubho ekato na yãpessãmã ’ti uyyojeti, mahaggham bhandam 
passitvă lobhadhammam uppãdessãtĩ ’ti uyyojeti, mãtugãmam passitvã 
anabhiratim uppãdessatĩ ’ti uyyojeti, gilãnassa vã ohĩyakassa vã vihãra- 
pãlassa vã yãgum vã bhattam vã khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã nĩharãti 
uyyojeti, na anãcãram ãcaritukãmo sati karanĩye uyyojeti ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Uyyojanasikkhãpadam dutiyam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 42 


Sau khi bảo (thí chủ) bô' thí cho vị ẩy: Sau khi bảo (thí chủ) bô thí 
xúp, hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mềm. 


Sau khi không bảo (thí chủ) bô' thí: Sau khi không bảo (thí chủ) bố 
thí bất cứ vật gì. 

Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín 
đáo, có ý định hành xử sai nguyên tâc với người nữ rồi nói như vầy: ‘Này đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an lạc/ rồi đuổi đi thì phạm tội 
dukkata. Khi (vị kia) đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, (vị đuổi đi) 
phạm tội dukkata. Khi (vị kia) đã lìa khỏi, (vị đuổi đi) phạm tội pãcittiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ây không điêu nào khác: 

không phải bất cứ nguyên nhân nào khác để đuổi đi. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đuổi đi thì phạm 
tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đuổi đi thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuổi đi 
thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xấu (của vị kia) thì phạm tội dukkata. Vị đuổi 
đi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Vị đưa ra lời ám chỉ về tật 
xấu (của người chưa tu lên bậc trên) thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị đuổi đi (nói rằng): ‘Cả hai đi chung sẽ không có vật thực/ sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao (nghĩ ràng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi tâm tham’ rồi đuổi đi, 
sau khi nhìn thấy người nữ (nghĩ rằng): ‘Vị ấy sẽ sanh khởi sự không phấn 
chấn’ rồi đuổi đi, vị đuổi đi (nói rằng): ‘Hãy mang về cháo hoặc bữa ăn hoặc 
vật thực cứng hoặc vật thực mềm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho vị 
canh giữ tu viện/ không có ý định hành xử sai nguyên tâc, vị đuổi đi khi có 
việc cần phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc đuổi đi là thứ nhì. 

—00O00-- 
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6. 5 . 3 . SABHOJANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa gharam gantvã tassa pajãpatiyã saddhim sayanighare 1 
nisajjam kappesi. Atha kho so puriso yenãyasmã upanando sakyaputto 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmasantam upannadam sakyaputtam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho so puriso pajãpatim 
etadavoca: “Dehayyassa 2 bhikkhan ”ti. Atha kho sã itthĩ ãyasmato 
upanandassa sakyaputtassa bhikkham adãsi. 


Atha kho so puriso ãyasmantam upanandam sakyaputtam etadavoca: 
“Gacchatha bhante yato ayyassa bhikkhã dinnã ”ti. Atha kho sã itthĩ 
sallakkhetvã ‘pariyutthito ayam puriso ’ti ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Nisĩdatha bhante mã agamitthă ”ti. 


Dutiyampi kho so puriso — pe— Tatiyampi kho so puriso ãyasmantam 
upanandam sakyaputtam etadavoca: Gacchatha bhante yato ayyassa 
bhikkhã dinnã ”ti. Tatiyampi kho sã itthĩ ãyasmantam upanandam 
sakyaputtam etadavoca: “Nisĩdatha bhante mã agamitthã ”ti. 


2. Atha kho so puriso nikkhamitvã bhikkhũ ựjjhãpesi: “Ayam bhante ayyo 
upananando mayham pajãpatiyã saddhim sayanighare nisinno so mayã 
uyyojiyamãno na icchati gantum, bahukiccã mayam bahukaranĩyã ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto sabhojane kule anupakhajja nisajjam 
kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam upananda sabhojane kule 
anupakhajja nisajjam kappesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- “Katham hi nãma tvam moghapurisa sabhojane kule 
anupakhajja nisajjam kappessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


1 sayamghare - Sya. 


2 dadehayyassa - Ma; dadeh’ eyyassa - PTS. 
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6. 5. 3. ĐIẾU HỌC VẾ CHỈ CÓ CẶP vợ CHÔNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã ngồi trong phòng ngủ với vợ của 
người ấy. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, người đàn ông ấy đã 
nói với người vợ điều này: - “Hãy dâng đồ khất thực đến ngài đại đức.” Khi 
ấy, người đàn bà ấy đã dâng đồ khất thực đến đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya. 


Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến 
ngài đại đức.” Khi ấy, người đàn bà ấy biết được rằng: “Người đàn ông này đã 
bị ám ảnh (bởi dục)!” nên đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy —(như trên)— Đến lần thứ ba, người 
đàn ông ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng Sakya điều này: - 
“Thưa ngài, xin hãy đi bởi vì đồ khất thực đã được dâng đến ngài đại đức.” 
Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: - “Thưa ngài, xin hãy ngồi lại, chớ có đi.” 


2. Khi ấy, người đàn ông ấy đã đi ra ngoài và phàn nàn với các tỳ khưu 
rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda này đã ngồi trong phòng ngủ 
với vợ của tôi. Vị ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều 
phận sự có nhiều công việc phải làm.” 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi vào 
gia đình chi có cặp vợ chồng lại ngồi xuống?” —(nhưtrên)- “Này Upananda, 
nghe nói ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, có 
đung không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngoi 
xuồng thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 4. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Sabhojanam nãma kulam itthĩ ceva hoti puriso ca itthĩ ca puriso ca 
ubho anikkhantã honti ubho avĩtarãgã. 


Anupakhajja ’ti anupavisitva. 

Nisajjam kappeyyã ’ti mahallake ghare pitthasanghãtassa 1 
hatthapãsam vijahitvã nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. Khuddake ghare 
pitthivamsam atikkamitvã nisĩdati, ãpatti pãcittiyassa. 


Sayanighare sayanigharasannĩ sabhojane kule anupakhajja nisajjam 
kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Sayanighare vematiko sabhojane kule 
anupakhajja nisajjam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Sayanighare na 
sayanigharasannĩ sabhojane kule anupakhajja nisajjam kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Na sayanighare sayanigharasanni, apatti dukkatassa. Na sayanighare 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Na sayaniyare na sayanigharasanín, anãpatti. 


Anãpatti mahallake ghare pitthasanghãtassa hatthapãsam avijahitvã 
nisĩdati, khuddake ghare pitthivamsam anatikkamitvã nisĩdati, bhikkhu 
dutiyo hoti, ubho nikkhantã honti, ubho vĩtarãgã, na sayanighare, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti 

Sabhojanasikkhãpadam tatiyam. 

—00O00-- 


6. 5. 4. PATHAMARAHONISAJJASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa 2 gharam gantvã tassa pajãpatiyã saddhim raho 
paticchanne ãsane nisajjim kappesi. 2 Atha kho so puriso ựjjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Katham hi nãma ayyo upanando mayham pajãpatiyã saddhim raho 
paticchanne ãsane nisajjam kappessatĩ ”ti? 


1 pitthisaủghatassa - Sya; pitthasaủghatassa PTS. 

2 sahãyakassa - Ma. 2 kappeti - Sĩ 1, Sĩmu 2. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 44 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) — 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Gia đình chỉ có cặp vợ chong nghĩa là chỉ có người đàn bà và người 
đàn ông. Cả hai chưa đi ra, cả hai chưa đoạn lìa ái dục. 


Sau khi đi vào: sau khi đi vào bên trong. 


Ngoi xuông: Trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm 
tay (1 mét 25) rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcừtiya. Trong ngôi nhà nhỏ, vị 
vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcừtiya. 


Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcừtiya. Trong phòng ngủ, có sự hoài 
nghi, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội 
pãcừtiya. Trong phòng ngủ, (lầm) tưởng không phải là phòng ngủ, vị đi vào 
gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcừtiya. 


Không phải là phòng ngủ, (lầm) tưởng là phòng ngủ, phạm tội dukkata. 
Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biết không phải là phòng ngủ thì vô tội. 


Trong ngôi nhà lớn vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay rồi 
ngồi xuống, trong ngôi nhà nhỏ vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi 
ngồi xuống, có vị tỳ khưu thứ nhì, cả hai (vợ chồng) đã đi ra khỏi, cả hai đã 
đoạn lìa ái dục, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve chỉ có cặp vợ chong là thứ ba. 

—00O00— 


6. 5. 4. ĐIẾU HỌC THỨ NHẨT VẾ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ 
tôi ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 4. 


2. Assosum kho bhikkhũ tassa purisassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena saddhim raho 
paticchanne ãsane nisajjam kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam 
upananda mãtugãmena saddhim raho paticchanne ãsane nisajjam kappesĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa mãtugãmena saddhim raho paticchanne ãsane nisajjam 
kappessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu matugamena saddhim raho paticchanne asane 
nisajjarn kappeyya pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso —pe- 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Matugamo nama manussitthĩ na yakkhi na petĩ na tiracchanagata 
antamaso tadahựjãtãpi dãrikã, pageva mahattarĩ. 1 


Saddhin ’ti ekato. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhim vã nikhaniyamãne bhamukham vã ukkhipiyamãne sĩsam 
vã ukkhipiyamãne passitum. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakati kathă 
sotum. 


Paticchannam nãma ãsanam kuddena 2 vã kavãtena vã kilanjena vã 
sãnĩpãkãrena vã rukkhena vã thambhena vã kotthaliyã 3 vã yena kenaci 
paticchannam hoti. 


Nisajjam kappeyyã ’ti mãtugãme nisanne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinne mãtugãme upanisinno 
vã hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa ubho vã nisinnã honti ubho vã 
nipannã, ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ raho paticchanne ãsane nissajjam kappeti, 
ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko raho paticchanne ãsane nisajjam 
kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ raho paticchanne 
ãsane nisajjam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. 


1 mahantatari - Sya. 2 kuttena va - Ma. 3 kotthaỊiya - Ma, PTS; kotthaỊiya - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 44 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất?” —(như trên)— 
“Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín 
đáo, được che khuất, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? 
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngoi xuồng ở chỗ ngoi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho 
đến bà lão. 

Với: cùng chung. 


Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đôi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Được che khuất: nghĩa là chỗ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi 
cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà 
kho, hoặc bởi bất cứ vật gì. 


Ngôi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pãcittiya. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội pãcittiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pãcittiya. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pãcittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pãcittiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, 
được che khuất thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 5. 


Yakkhiyã vã petiyã vã pandakena vã 

tiracchãnagata 1 manussaviggahitthiyã vã saddhim raho paticchanne ãsane 
nisajjam kappeti, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasanni, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu puriso dutiyo hoti, titthati na nisidati, 
arahopekkho annavihito 2 nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Pathamarahonisajjasikkhapadam catuttham. 

—00O00-- 


6. 5. 5. DƯTIYA RAHONISAJJASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sahãyassa gharam gantvã tassa pajãpatiyã saddhim eko ekãyã 
raho nisajjam kappesi. Atha kho so puriso ựjjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Katham hi nãma ayyo upanando mayham pajãpatiyã saddhim eko ekãya 
raho nisajjam kappessatĩ ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tassa purisassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto mãtugãmena saddhim eko 
ekãya raho nisajjam kappessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam upananda 
mãtugãmena saddhim eko ekãya raho nisajjam kappesĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- “Katham hi nãma tvam 
moghapurisa mãtugãmena saddhim eko ekãyã raho nisajjam kappessasi? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu matugamena saddhim eko ekaya raho rdsajjarn 
kappeyya pãcừtiyan ”ti. 


1 tiracchanagataya va - katthaci. 2 anííavihito - Sya, PTS. 3 rahonisajjisikkhadam - Ma. 


266 




Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 45 


Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội 
dukkata. 


Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 


Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học thứ nhất ve ngoi nơi kín đáo là thứ tư. 

—ooOoo— 


6. 5. 5. ĐIẾU HỌC THỨ NHÌ VẾ NGỒI NƠI KÍN ĐÁO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ấy một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao ngài đại đức Upananda lại cùng với vợ tôi một 
nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo?” —(như trên)— “Này 
Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín 
đáo, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cùng với 
người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo 
thì phạm tộipãcittiya.” 
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3. Yo panã ’ti yo yãdiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Mãtugãmo nãma manussitthĩ na yakkhĩ na petĩ na tiracchãnagatã vinnũ 
patibalã subhãsitadubbhãsitam dutthullãdutthullam ãjãnitum. 

Saddhin ’ti ekato. 

Eko ekãyã ’ti bhikkhu ceva hoti mãtugãmo ca. 


Raho nãma cakkhussa raho sotassa raho. Cakkhussa raho nãma na 
sakkã hoti akkhim vã nikhaniyamãne bhamukham vã ukkhipiyamãne sĩsam 
vã ukkhipiyamãne passitum. Sotassa raho nãma na sakkã hoti pakati kathă 
sotum. 


Nisajjam kappeyyã ’ti mãtugãme nisanne bhikkhu upanisinno vã hoti 
upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nisinne mãtugãmo upanisinno 
vã hoti upanipanno vã, ãpatti pãcittiyassa. Ubho vã nisinnã honti ubho vã 
nipannã, ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ eko ekãya raho nissajjam kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko eko ekãya raho nisajjam kappeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ eko ekãya raho nisajjam kappeti, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Yakkhiya va petiya va pandakena va tiracchanagatamanussaviggahitthiya 
vã saddhim eko ekãya raho nisajjam kappeti, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasanni, apatti dukkatassa. Amatugame vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti yo koci vinnu puriso dutiyo hoti, titthati na nisidati, 
arahopekkho annavihito nisĩdati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyarahonisajjasikkhãpadam pancamam. 

—00O00— 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ: nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

Một nam một nữ: chỉ có vị tỳ khưu và người nữ. 

Kín đáo: nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đôi 
với mắt: nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi 
nhướng mày, trong khi ngẩng đầu lên. Kín đáo đôi với tai: nghĩa là không 
thể nghe lời nói (với giọng) bình thường. 


Ngôi: Khi người nữ đang ngồi, vị tỳ khưu ngồi gần hoặc nằm gần thì 
phạm tội pãcừtiya. Trong lúc vị tỳ khưu đang ngồi, người nữ ngồi gần hoặc 
nằm gần thì phạm tội pãcừtiya. Hoặc cả hai đang ngồi, hoặc cả hai đang 
nằm thì phạm tội pãcừtiya. 

Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một 
nam một nữ thì phạm tội pãcừtiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngồi 
xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội pãcừtiya. Là người 
nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo 
một nam một nữ thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị cùng với nữ Dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo một nam một nữ thì phạm tội 
dukkata. 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngồi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rồi ngồi 
xuống, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì ve ngoi nơi kín đáo là thứ năm. 

—00O00— 
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6. 5 . 6. CARITTASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmato upandassa 
sakyaputtassa upatthãkakulam ãyasmantam upanandam sakyaputtam 
bhattena nimantesi. Annepi bhikkhũ bhattena nimantesi. Tena kho 
samayena ãyasmã upanando sakyaputto purebhattam kulãni payirupãsati. 
Atha kho te bhikkhũ te manusse etadavocum: “Dethãvuso bhattan ”ti. 
“Agametha bhante yãva ayyo upanando ãgacchatĩ ”ti. Dutiyampi kho te 
bhikkhũ — pe— Tatiyampi kho te bhikkhũ te manusse etadavocum: 
“Dethãvuso bhattam pure kãlo atikkamatĩ ”ti. “Yampi mayam bhante 
bhantam karimhã ayyassa upanandassa kãranã, ãgametha bhante yãva ayyo 
upanando ãgacchatĩ ”ti. 


2. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto purebhattam kulãni 
payirupãsitvã divã ãganchi. 1 Bhikkhũ na cittarũpam bhunjimsu. Ye te 
bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
ãyasmã upanando sakyaputto nimantito sabhatto samãno purebhattam 
kulesu cãrittam ãpajjissatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam upananda 
nimantito sabhatto samãno purebhattam kulesu cãrittam ãpajjisĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa nimantito sabhatto samãno purebhattam kulesu cãrittam 
ãpajjissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya —pe— Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu nimantừo sabhatto samãno purebhattam kulesu 
cãrừtam ãpajjeyya pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthãkakulam sanghassa atthãya khãdanĩyam pãhesi. “Ayyassa 
upanandassa dassetvã sanghassa dãtabban ”ti. Tena kho pana samayena 
ãyasmã upanando sakyaputto gãmam piọdãya pavittho hoti. Atha kho te 
manussã ãrãmam gantvã bhikkhũ pucchimsu: “Kaham bhante ayyo 
upanando ”ti? “Esãvuso ãyasmã upanando sakyaputto gãmam pindãya 
pavittho ”ti. “Idam bhante khãdanĩyam ayyassa upanandassa dassetvã 
sanghassa dãtabban ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 2 “Tena hi 
bhikkhave patiggahetvã nikkhipatha yãva upanando ãgacchatĩ ”ti. 


1 agacchati - Ma, Sya, PTS. 

2 atha kho bhagavã etasmim nidãne pakarane dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi. - 
Ma, PTS. 
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6 . 5 . 6. ĐIẾU HỌC VẾ ĐI THĂM VIẾNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya đã thỉnh mời đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya với bữa trai phạn và cũng đã thỉnh mời các vị tỳ khưu khác với bữa trai 
phạn. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya thường đi giao 
thiệp với các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những 
người ấy điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn.” - “Thưa các 
ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức Upananda đến.” Đến lần thứ nhì, 
-(như trên)- Đến lần thứ ba, các vị tỳ khưu ấy đã nói với những người ấy 
điều này: - “Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi 
quá.” - “Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài 
đại đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài đại đức 
Upananda đến.” 


2. Sau đó, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn đã đi đến trễ. Các tỳ khưu đã không thọ thực được 
như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya khi đã 
được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh 
mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, 
khi đã có bữa trai phạn còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn vậy? Này 
kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
-(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viêhg các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhàm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đi vào 
làng để khất thực. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị 
tỳ khưu rằng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các 
đạo hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất 
thực.” - “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này (được dặn dò rằng): ‘Nên trình 
cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.’” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ 
lãnh các ngươi hãy để riêng ra cho đến khi Upananda trở về.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5. 6. 


4. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto ‘bhagavatã patikkhittam 
purebhattam kulesu cãrittam ãpajjitun ’ti pacchãbhattam kulãni 
payirupãsitvã divã pakkãmi, khãdanĩyam ussãdiyittha. 1 Ye te bhikkhũ 
appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã 
upanando sakyaputto pacchãbhattam kulesu cãrittam ãpajjissatĩ ”ti? — pe- 
“Saccam kira tvam upananda pacchãbhattam kulesu cãrittam ãpajjasĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa pacchãbhattam kulesu cãrittam ãpajjisassi? Netam 
moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samano purebhattam va 
pacchãbhattam vã kulesu cãrừtam ãpajjeyya pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


5. Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvaradãnasamaye kukkuccãyantã 
kulãni na payirupãsanti. Cĩvaram parittam uppajjati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. -pe- “Anựjãnãmi bhikkhave cĩvaradãnasamaye kulãni 
payirupãsitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno purebhattam vã 
pacchãbhattam vã kulesu cãrừtam ãpajjeyya annatra samayã pãcừtiyam. 
Tatthãyam samayo cĩvaradãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvarakammam karonti. Attho ca 
hoti sũciyãpi suttenapi satthakenapi. Bhikkhũ kukkuccãyantã kulãni 
payirupãsanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Anựjãnãmi 
bhikkhave cĩvaradãnasamaye kulãni payirupãsitum. Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno purebhattam vã 
pacchãbhattam vã kulesu cãrừtam ãpajjeyya annatra samayã pãcừtiyam. 
Tatthãyam samayo cĩvaradãnasamayo cĩvarakãrasamayo, ayam tattha 
samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


1 ussariyittha - Ma, Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 46 


4. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya (nghĩ ràng): “Đức Thế 
Tôn đã cấm đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn rồi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya lại đi thăm viếng 
các gia đình sau bữa ăn?” —(như trên)- “Này Upananda, nghe nói ngươi đi 
thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, nhằm thời hạn dâng y các tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không đi giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít ỏi. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi 
giao thiệp với các gia đình trong thời hạn dâng y. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong 
thời hạn dâng y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu làm công việc may y. Và có nhu cầu về 
kim, chỉ, dao nhỏ. Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với 
các gia đình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép đi giao thiệp với các gia đình trong lúc may y. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn đi 
thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ăy là: trong 
thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


273 




PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5. 6. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti attho ca hoti bhesajjehi. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã kulãni payirupãsanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave santam bhikkhum ãpucchã kulãni 
payirupãsitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu nimantừo sabhatto samãno santarn bhikkhurn 
anãpucchã purebhattam vã pacchãbhattam vã kulesu cãrừtam ãpajjeyya 
annatra samayã pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo: cĩvaradãnasamayo 
cĩvarakãrasamayo, ayarn tattha samayo ”ti. 

8. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Nimantito nãma pancannam bhojanãnam annatarena bhojanena 
nimantito. 

Sabhatto nãma yena nimantito tena sabhatto. 

Santam nãma bhikkhum sakkã hoti ãpucchã pavisitum. 

Asantam nãma bhikkhum na sakkã hoti ãpucchã pavisitum. 

Purebhattam nãma yena nimantito tam abhuttãvĩ. 

Pacchãbhattam nãma yena nimantito antamaso arunuggamanepi 1 
bhuttam hoti. 


Kulam nama cattari kulani: khattiyakulam brahmanakulam 
vesassakulam suddakulam. 


Kulesu cãrikam ãpajjeyyã ’ti annassa gharũpacãram okkamantassa, 
ãpatti dukkatassa. Pathamam pãdam ummãram atikkãmeti, ãpatti 
dukkatassa. Dutiyam pãdam atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra samayã ’ti thapetvã samayam. 

Cĩvaradãnasamayo nãma anatthate kathine vassãnassa pacchimo 
mãso, atthate kathine pancamãsã. 

Cĩvarakãrasamayo nãma cĩvare kayiramãne. 


1 yena nimantito tam antamaso kusaggenapi bhuttam hoti - Ma; 
yena nimantito antamaso kusaggenapi bhuttam hoti - Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 46 


7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 
Các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (vị tỳ khưu) có sự thông bảo đêh vị tỳ khưu hiện diện được đi giao 
thiệp với các gia đình. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn, chưa có 
sự thông báo đêh vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. 
Duyên cớ trong trường hợp ấy là: trong thời hạn dâng y, trong lúc may y. 
Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

8. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực 
nào thuộc về năm loại vật thực. 

Có bữa trai phạn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì bữa trai 
phạn là với món đó. 


Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể có sự thông báo để đi vào (làng). 


Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo để đi 
vào (làng). 

Trước bữa ăn nghĩa là đã được thinh mời với món gì thì còn chưa thọ 
thực món đó. 

Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì (món đó) đã được 
thọ thực cho dầu vào lúc rạng đông. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Đi thăm viêhg các gia đình: Vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi 
nhà của người khác thì phạm tội dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ 
nhất thì phạm tội dukkata. Vị vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm 
tội pãcittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có nguyên cớ. 

Trong thời hạn dâng y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng. 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 7. 


Nimantite nimantitasannĩ santam bhikkhum anãpucchã purebhattam vã 
pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjati annatra samayã, ãpatti 
pãcittiyassa. Nimantite vematiko santam bhikkhum anãpucchã purebhattam 
vã pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjati annatra samayã, ãpatti 
pãcittiyassa. Nimantite animantitasannĩ santam bhikkhum anãpucchã 
purebhattam vã pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjati annatra samayã, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Animantite nimantitasaníìi, apatti dukkatassa. Animantite vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Animantite animantitasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye santam bhikkhum ãpucchã pavisati, asantarn bhikkhum 
anãpucchã pavisati, annassa gharena maggo hoti, gharũpacãrena maggo 
hoti, antarãrãmam gacchati, bhikkhunũpassayam gacchati, titthiyaseyyam 
gacchati, patikkamanam gacchati, bhattiyagharam gacchati, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cãrittasikkhãpadam chattham. 

—00O00-- 


6. 5. 7. MAHANAMASIKKHAPADAM 

1. Tena kho samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapila- 
vatthusmim nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena mahãnãmassa 
sakkassa bhesajjam ussannam hoti. Atha kho mahãnãmo sakko yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho mahãnãmo sakko bhagavantam 
etadavoca: “Icchãmaham bhante sangham cãtumãsam' bhesajjena pavãretun 
”ti. “Sãdhu sãdhu mahãnãma tena hi tvam mahãnãma sangham cãtumãsam 
bhesajjena pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe- “Anựjãnãmi bhikkhave cãtumãsappaccaya- 
pavãranam 1 2 sãdiyitun ”ti. 3 


1 catumasam - Ma. 

2 catumãsam bhesajjappaccayapavãranam - Ma. 3 sãditun ti - Ma, Syă, PTS. 
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Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo 
đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau 
bữa ăn thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có 
sự nghi ngờ, vị không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng 
các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có 
duyên cớ. Đã được thỉnh mời, (lầm) tưởng là không được thỉnh mời, vị 
không thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước 
bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. 


Không được thỉnh mời, (lầm) tưởng là đã được thỉnh mời, phạm tội 
dukkata. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không 
được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời thì vô tội. 


Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng) không thông báo, 
đường đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực 
lân cận ngôi nhà (của người khác), vị đi đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ 
ngụ của các tỳ khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, 
vị đi đến nhà thí thực, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve đi thăm viêhg là thứ sáu. 

—ooOoo— 


6. 5. 7. ĐIẾU HỌC VẾ VỊ MAHANAMA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, Mahãnãma dòng 
Sakya có dược phẩm dồi dào. Khi ấy, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng.” - “Này Mahãnãma, tốt lâm, tốt lẳm! Này Mahãnãma, 
như thế ngươi hãy thinh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm trong bốn 
tháng.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các ty khưu, ta cho phép chấp nhạn sự 
thỉnh cdu ve (việc dâng) vật dụng trong bôh tháng.” 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ mahãnãmam sakkam parittam 
bhesajjam vinnãpenti. Tatheva mahãnãmassa sakkassa bhesajjam ussannam 
hoti. Dutiyampi kho mahãnãmo sakko yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantarụ abhivãdetvã ekamantarụ nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho mahănãmo sakko bhagavantam etadavoca: “Icchãmaham 
bhante saiìgham aparampi cãtumãsam bhesajjena pavãretun ”ti. “Sãdhu 
sãdhu mahãnãma! Tena hi tvam mahãnãma, sangham aparampi cãtumãsam 
bhesajjena pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. -pe- “Anựjãnãmi bhikkhave puna pavãranampi 
sãdiyitun ”ti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ mahãnãmam sakkarụ parittanneva 
bhesajjam vinnãpenti. Tatheva mahãnãmassa sakkassa bhesajjam ussannam 
hoti. Tatiyampi kho mahãnãmo sakko yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho mahãnãmo sakko bhagavantam etadavoca: “Icchãmaham 
bhante sangham yãvajĩvam bhesajjena pavãretun ”ti. “Sãdhu sãdhu 
mahãnãma! Tena hi tvam mahãnãma, sangham yãvajĩvam bhesajjena 
pavãrehĩ ”ti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãdhivãsenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave niccapavãranampi sãdiyitun ”ti. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dunnivatthã honti 
duppãrutã anãkappasampannã. Mahãnãmo sakko vattã hoti: 1 “Kissa tumhe 
bhante dunnivatthã duppãrutã anãkappasamãpannã, nanu nãma 
pabbajitena sunivattena bhavitabbam supãrutena ãkappasampannetã ”ti? 
Chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãme sakke upanandhimsu. Atha kho 
chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho mayam upãyena 
mahãnãmam sakkam mankukareyyãmã ”ti? Atha kho chabbaggiyãnam 
bhikkhũnam etadahosi: “Mahãnãmena kho ãvuso sakkena sangho 
bhesajjena pavãrito. Handa mayam ãvuso mahãnãmam sakkam sappim 
vinnãpemã ”ti. 


5. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena mahãnãmo sakko 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvã mahãnãmam sakkam etadavocum: 
“Donena ãvuso sappinã attho ”ti. “Ajjanho bhante ãgametha. Manussã vajam 
gatã sappim ãharitum. Kãlam harissathã ”ti. 2 


1 mahanamena sakkena vutta honti - Sya. 

2 kãlam ãharissathă ti - Ma; kăle harissathã ti - Syã. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) ít ỏi ở 
Mahãnãma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahãnãma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ nhì, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” - “Này Mahãnãma, tốt lâm, tốt lâm! Này 
Mahãnãma, như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm trong bốn tháng kế tiếp.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như tren)— “Này cắc tỳ khưu, ta chõ 
phép chấp nhận sự thỉnh cầu tiếp tục.” 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu cầu dược phẩm (số lượng) rất ít ỏi ở 
Mahãnãma dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Mahãnãma 
dòng Sakya vẫn dồi dào. Đến lần thứ ba, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Mahãnãma dòng Sakya đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, tôi muốn thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược 
phẩm đến trọn đời.” - “Này Mahãnãma, tốt lẳm, tốt lắm! Này Mahãnãma, 
như thế ngươi hãy thỉnh cầu hội chúng về (việc dâng) dược phẩm đến trọn 
đời.” Các tỳ khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép chấp nhận sự thỉnh 
cau vĩnh viễn.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y bê bối, trùm y luộm 
thuộm, không được chỉnh tề. Mahãnãma dòng Sakya là người phát biểu 
rằng: - “Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quấn y bê bối, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tề? Chẳng phải vị xuất gia nên quấn y đàng hoàng, trùm y 
gọn gàng, có sự chỉnh tề hay sao?” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái 
với Mahãnãma dòng Sakya. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều 
này: “Có phương kế gì chúng ta có thể làm cho Mahãnãma dòng Sakya bị xấu 
hổ?” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, 
hội chúng đã được Mahãnãma dòng Sakya thỉnh cầu về (việc dâng) dược 
phẩm. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy yêu cầu Mahãnãma dòng Sakya về 
bơ lỏng đi. 


5. Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp Mahãnãma dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Mahãnãma dòng Sakya điều này: - “Này đạo 
hữu, có nhu cầu về một chum' bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang 
đi đúng hẹn.” 


1 Chum (dona) là đơn vị đo thê’ tích, 1 dona = 4 aỊhaka. Đế dê hình dung, sức chứa của bình 
bát cỡ lớn là V2 ãịhaka, vậy số lượng bơ lỏng được yêu cầu là 8 lần bình bát cỡ lớn (ND). 
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Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãmam 
sakkam etadavocum: “Donena ãvuso sappinã attho ”ti. “Ajjanho bhante 
ãgametha. Manussã vajam gatã sappim ãharitum. Kãlam harissathã ”ti. “Kim 
pana tayã ãvuso adãtukãmena pavãritena yam tvam pavãretvã na desĩ ”ti. 


6. Atha kho mahãnãmo sakko ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma 
bhadantã ‘ajjanho bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessantĩ ”ti. 
Assosum kho bhikkhũ mahãnãmassa sakkassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ mahãnãmena sakkena ‘ajjanho 
bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessantĩ ”ti? —pe- “Saccam kira 
tumhe bhikkhave mahãnãmena sakkena ‘ajjanho bhante ãgamethã ’ti 
vuccamãnã nãgamethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã mahãnãmena sakkena ‘ajjanho 
bhante ãgamethã ’ti vuccamãnã nãgamessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Agilãnena bhikkhunã cãtumãsappaccayapavãranã sãditabbã annatra 
punapavãraụãya aníĩatra niccapavãranãya. Tato ce uttarỉm sãdiyeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


7. Agilanena bhikkhuna catumasappaccayapavãrana saditabba 

’ti gilãnapaccayapavãranã sãditabbã. 


Punapavaranapi saditabba ’ti ‘yada gilano bhavissami tada 
vinnãpessãmĩ ’ti. 


Niccapavaraụapi saditabba ’ti ‘yada gilano bhavissami tada 
vinnãpessãmĩ ’ti. 


Tato ce uttarim sãdiyeyyã ’ti atthi pavãranã bhesajjapariyantã na 
rattipariyantã, atthi pavãranã rattipariyantã na bhesajjapariyantã, atthi 
pavãranã bhesajjapariyantã ca rattipariyantã ca, atthi pavãranã neva 
bhesajjapariyantã na rattipariyantã. 
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Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đã nói với Mahãnãma dòng Sakya điều này: - “Này đạo hữu, có nhu cầu về 
một chum bơ lỏng.” - “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều 
người đã đi đến trại bò để lấy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn.” - “Này 
đạo hữu, đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu, việc gì khiến đạo hữu 
nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bố thí vậy?” 


6. Khi ấy, Mahãnãma dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - 
“Tại sao khi được nói ràng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ các 
đại đức lại không chịu chờ đợi?” Các tỳ khưu đã nghe được Mahãnãma dòng 
Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư khi được Mahãnãma dòng Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi 
đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi?” — (như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi khi được Mahãnãma dòng Sakya nói ràng: ‘Thưa các ngài, xin 
hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu chờ đợi, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi được Mahãnãma dòng 
Sakya nói rằng: ‘Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai’ lại không chịu 
chờ đợi vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cầu ve (việc dâng) 
vật dụng trong bôn thảng, ngoại trừ có sự thỉnh câu tiếp tục, ngoại trừ có 
sự thỉnh cdu đêh trọn đời. Nếu chấp nhận vượt quả hạn ấy thì phạm tội 
pãcittiya.” 


7. Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh câu ve (việc 
dâng) vật dụng trong bôn tháng: Sự thỉnh cầu (để dâng vật dụng) cho 
trường hợp bị bệnh nên được chấp nhận. 


Sự thỉnh câu tiếp tục cũng nên được chấp nhận: (Nói rằng): “Khỉ 
nào tôi bị bệnh, khỉ ấy tôi sẽ yêu câu.” 


Sự thỉnh câu đến trọn đời cũng nên được chấp nhận: (Nói ràng): 
“Khi nào tôi bị bệnh, khi ăy tôi sẽ yêu cầu.” 


Nêu chấp nhận vượt quá hạn ấy: Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
đêm không có sự giới hạn về dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về 
dược phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh cầu không có sự giới hạn về 
dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6.5. 7. 


Bhesajjapariyanta nama bhesajjani pariggahitani honti ‘ettakehi 
bhesajjehi pavãremĩ ’ti. 


Rattipariyanta nama rattiyo pariggahitayo honti ‘ettikasu 1 rattĩsu 
pavãremĩ ’ti. 


Bhesajjapariyantã ca rattipariyantã ca nãma bhesajjãni ca 
pariggahitãni honti rattiyo ca pariggahitãyo honti ‘ettakehi bhesajjehi 
ettikăsu rattĩsu pavãremĩ ’ti. 


Neva bhesajja pariyanta na rattipariyanta nama bhesajjani ca 
apariggahitãni honti rattiyo ca apariggahitãyo honti. 


Bhosajjapariyante yehi bhesajjehi pavãrito hoti tãni bhesajjãni thapetvã 
annãni bhesajjãni vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Rattipariyante yãsu rattĩsu 
pavãrito hoti tă rattiyo thapetvã annãsu rattĩsu vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Bhesajjapariyante ca rattipariyante yehi bhesajjehi pavãrito hoti. Tãni 
bhesajjãni thapetvã yãsu rattĩsu pavãrito hoti tã rattiyo thapetvã annãni 
bhesajjãni annãsu rattĩsu vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Neva bhesajja- 
pariyante na ratti pariyante, anãpatti. 


Na bhesajjena karaniye 2 bhesajjam vinnapeti, apatti pacittiyassa. Aílnena 
bhesajjena karanĩye annam bhesajjam vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Tatuttarim tatuttarisannĩ bhesajjam vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Tatuttarim vematiko bhesajjam vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Tatuttarim na 
tatuttarisannĩ bhesajjam vinnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Na tatuttarim tatuttarisaníìi, apatti dukkatassa. Na tatuttarim vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Na tatuttarim na tatuttarisannĩ, anãpatti. 


8. Anãpatti yehi bhesajjehi pavãrito hoti tãni bhesajjãni vinnãpeti, yãsu 
rattĩsu pavãrito hoti tãsu rattĩsu vinnãpeti, ‘Imehi tayã bhesajjehi 
pavãritamhã amhãkanca iminã ca iminã ca bhesajjena attho ’ti ãcikkhitvã 
viíĩnãpeti, ‘yãsu rattĩsu tayã pavãritamhã tãyo ca rattiyo avĩtivattã 3 
amhãkanca bhesajjena attho ’ti ãcikkhitvã viíìnãpeti, nãtakãnam, 
pavãritãnam, aníìassatthăya, attano dhanena, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Mahãnãmasikkhãpadam sattamam. 

—00O00— 


1 ettakasu - Ma, Sya, PTS. 2 karaniyena - Ma, PTS. 3 vitivatta - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 47 


CÓ sự giới hạn ve dược phẩm nghĩa là các dược phẩm được xét đến 
rồi (nói ràng): ‘Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm.’ 

Có sự giới hạn ve đêm nghĩa là các đêm được xét đến rồi (nói rằng): 
‘Tôi nói lời thỉnh cầu trong (thời hạn) chừng này đêm.’ 

Có sự giới hạn ve dược phẩm và có sự giới hạn ve đêm nghĩa là 
các dược phẩm được xét đến và các đêm được xét đến rồi (nói ràng): ‘Tôi nói 
lời thỉnh cầu với chừng này dược phẩm trong (thời hạn) chừng này đêm.’ 

Không có sự giới hạn ve dược phẩm và không có sự giới hạn ve 

đêm nghĩa là các dược phẩm không được xét đến và các đêm không được xét 
đến. 

Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh 
cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác thì phạm tội pãcừtiya. Khi có sự giới 
hạn về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong các đêm khác 
thì phạm tội pãcittiya. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và có sự giới hạn về 
đêm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được 
thỉnh cầu, vị yêu cầu các loại dược phẩm khác trong các đêm khác thì phạm 
tội pãcừtiya. Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh cầu và không có sự giới 
hạn về đêm thì vô tội. 

Khi không cần dùng dược phẩm, vị yêu cầu dược phẩm thì phạm tội 
pãcừtiya. Khi cần dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phẩm khác thì 
phạm tội pãcừtiya. 

Khi đã quá hạn ấy, nhận biết là đã quá hạn ấy, vị yêu cầu dược phẩm thì 
phạm tội pãcừtiya. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vị yêu cầu dược phẩm 
thì phạm tội pãcừtiya. Khi đã quá hạn ấy, (lầm) tưởng là chưa quá hạn ấy, vị 
yêu cầu dược phẩm thì phạm tội pãcừtiya. 

Khi chưa quá hạn ấy, (lầm) tưởng là đã quá hạn ấy, phạm tội dukkata. 
Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi chưa quá hạn 
ấy, nhận biết là chưa quá hạn ấy thì vô tội. 

8. Vị yêu cầu các loại dược phẩm đã được thỉnh cầu, vị yêu cầu trong (thời 
hạn) các đêm đã được thỉnh cầu, sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “Chúng tôi đã 
được quý vị thỉnh cdu các loại dược phẩm này, giờ chúng tôi có nhu cdu vê 
dược phẩm loại này và loại này,” sau khi nói rõ rồi yêu cầu: “(Thời hạn) các 
đêm chúng tôi được quý vị thỉnh cdu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu cdu 
vê dược phẩm,” của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì 
nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. ” 


Điêu học ve vị Mahanama là thứ bảy. 

—ooOoo— 
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6. 5 . 8. UYYUTTASENASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena rặjã pasenadi kosalo 
senãya abbhuyyãto hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ uyyuttam senam dassanãya 
agamamsu. 


Addasã kho rậjã pasenadi kosalo chabbaggiye bhikkhũ dũratova 
ãgacchante disvãnã pakkosãpetvã etadavoca: “Kissa tumhe bhante ãgatatthã 
”ti? “Mahãrặjãnam mayam datthukãmã” ti. 1 “Kim bhante mam ditthena 
yuddhãbhinandim, 2 nanu bhagavã passitabbo”ti? 


2. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãceti: “Katham hi nãma samana 
sakyaputtiyã uyyuttam senam dassanãya ãgacchissanti? Amhãkampi alãbhã 
amhãkampi dulladdham ye mayam ãjĩvassa hetu puttadãrassa kãranã senãya 
ãgacchãmã ”ti? 


Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantănam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ uyyuttam senam 
dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave uyyuttam 
setam dassanãya gacchathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe- “Katham hi nãma tumhe moghapurisã uyyuttam setam 
dassanãya gacchissatha? Netarn moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu uyyuttam senam dassanaya gaccheyya pacittiyan ”ti. 
Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 maharạịa maharajanam mayam datthukama ti - PTS. 

2 yuddhãbhinandinam - Ma, Syã; yuddhãbhinandinã - PTS. 
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6. 5 . 8. ĐIẾU HỌC VẾ QUÂN ĐỘI ĐỘNG BINH: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala cùng 
với quân đội đi đánh trận. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội 
động binh. 


Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Lục Sư đang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã cho người gọi đến rồi đã nói điều này: - 
“Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này?” - “Chúng tôi có ý muốn 
nhìn thấy đại vương.” - “Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trầm đang say sưa 
chiến trận? Sao không chiêm ngưỡng đức ThếTôn?” 


2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi 
nhuận, chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên 
nhân vợ con mà phải đi vào quân đội.” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để xem quân đội động 
binh?” -(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân 
đội động binh, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem quân đội động binh vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 8. 


3. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mãtulo senãya gilãno 
hoti. So tassa bhikkhuno santike dũtam pãhesi: “Aham hi senãya gilãno. 
Agacchatu bhadanto, icchãmi bhadantassa ãgatan ”ti. Atha kho tassa 
bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã bhikkhũnam 1 sikkhãpadam pannattam 
hoti 2 ‘na uyyuttam senam dassanãya gantabban ’ti. Ayanca me mãtulo senãya 
gilãno. Kathannu kho mayã patipajjatabban ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave tathãrũpappaccayã 
senam gantum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu uyyuttam senam dassanaya gaccheyya annatra 
tathãrũpappaccayã pãcừtiyan ”ti. 


4. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Uyyuttã nama sena gamato nikkamitva nivittha va hoti payati va. 


Senã nãma hatthĩ assã rathã patti. 3 Dvãdasapuriso hatthĩ tipuriso asso 
catupuriso ratho cattãro purisã sarahatthã patti. Dassanãya gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Yattha thito passati, ãpatti pãcittiyassa. Dassanũpacãram 
vijahitvã punappunam passati, ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra tathãrupappaccaya ’ti thapetva tatharupappaccaya. 


Uyyutte uyyuttasaíìnĩ dassanãya gacchati annatra tathãrũpappaccayã, 
ãpatti pãcittiyassa. Uyyutte vematiko dassanãya gacchati annatra 
tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Uyyutte anuyyuttasannĩ dassanãya 
gacchati annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. 


Ekamekam dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, 
ãpatti dukkatassa. Dassanupacãram vijahitvã punappunam passati, ãpatti 
dukkatassa. 


1 bhikkhunam itipi. 

2 hoti itipi marammachatthasaủgĩtipitake na dissate. 3 pattĩ - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể- Điêu Pacittiya 48 


3. Vào lúc bấy giờ, có người cậu của vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở trong binh 
đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị tỳ khưu ấy (nhân rằng): “Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của đại 
đức.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý ràng: “Đức Thế Tôn đã quy định điều 
học cho các tỳ khưu rằng: “Không được đi để xem quân đội động binh, và 
người cậu này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép đi đêh binh đội khi có nhân duyên như thế. 
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm tội pacittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là 
tiến tới. 


Quân đội nghĩa là các tượng binh, các kỵ binh, các xa binh, các bộ binh. 
(Tượng binh) thì mười hai người đàn ông một con voi. (Kỵ binh) thì ba người 
đàn ông một con ngựa. (Xa binh) thì bốn người đàn ông một chiếc xe. (Bộ 
binh) thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vị đi để xem thì phạm tội dukkata. 
Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận 
của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội pãcittiya. 


Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 


Khi động binh, nhận biết là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pãcỉttỉya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, có sự hoài nghi, vị đi để 
xem thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. Khi động binh, 
(lầm) tưởng không phải là động binh, vị đi để xem thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkata. Đứng ở nơi 
ấy nhìn thì phạm tội dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkata. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Acelakavaggo - Pac. 6. 5. 9. 


6 . Anuyyutte uyyuttasanni, apatti dukkatassa. Anuyyutte vematiko, apatti 
dukkatassa. Anuyyutte anuyyuttasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ãrãme thito passati, bhikkhussa thitokãsam vã nisinnokãsam vã 
nipannokãsam vã ãgacchati, patipatham gacchanto passati, 
tathãrũpappaccayã, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Uyyuttasenasikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


6. 5. 9. SENAVASASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
satikaranĩye senam gantvã atirekatirattam senãya vasanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã senãya 
vasissanti? Amhãkampi alãbhã amhãkampi dulladdham ye mayam ặjĩvassa 
hetu puttadãrassa kãranã senãya pativasãmã ”ti. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ atirekatirattam 
senãya vasissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave atirekatirattam 
senãya vasathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— 
Katham hi nãma tumhe moghapurisã atirekatirattarn senãya vasissatha? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo senam gamanãya 
dirattatirattam tena bhikkhunã senãya vasừabbam, tato me uttarim 
vaseyya pãcừtiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể-Điêu Pacittiya 49 


6. Không phải là động binh, (lầm) tưởng là động binh, phạm tội dukkata. 
Không phải là động binh, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội. 


Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, (việc động binh) di chuyển đến chỗ 
đứng hoặc chỗ ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, vị nhìn thấy khi đi ngược 
chiều, có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve quân đội động binh là thứ tám. 

—ooOoo— 


6 . 5. 9. ĐIẾU HỌC VÊ TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐỘI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cần thiết các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội rồi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, 
chúng tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân 
vợ con mà phải sống trong binh đội.” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ 
trong binh đội hơn hai ba đêm, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba đêm vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đêh nơi binh đội, vị tỳ 
khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm; nêu vượt hơn số ăy thì 
phạm tộipãcittiya.” 
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3. Siya ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo gamanaya ’ti siya 
paccayo siyã karanĩyam. 


Dirattatirattam tena bhikkhuna senaya vasitabban ’ti dve tisso 
rattiyo vasitabbam. 


Tato ce uttarim vaseyya ’ti catutthe divase atthangate suriye senaya 
vasati, ãpatti pãcittiyassa. 


Atirekatiratte atirekasannĩ senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. 
Atirekatiratte vematiko senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. Atirekatiratte 
ũnakasaíĩnĩ senãya vasati, ãpatti pãcittiyassa. 


4. Unakatiratteatirekasanni, apatti dukkatassa. Unakatiratte vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Unakatiratte ũnakasannĩ, anãpatti. 


5. Anãpatti dve tisso rattiyo vasati, ũnaka dve tisso rattiyo vasati, dve 
rattiyo vasitvã tatiyãya rattiyã purãrunã nikkhamitvã puna vasati, gilãno 
vasati, gilãnassa karanĩyena vasati, senãya vã patisenã ruddhã 1 hoti, kenaci 
piỊibuddho hoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Senavasasikkhapadam nitthitam. 

—00O00-- 


6. 5.10. UYYODHIKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dirattatirattarn senãya vasamãnã uyyodhikampi balaggampi senãbyũhampi 
anĩkadassanampi gacchati. Annataropi chabbaggiyo bhikkhu uyyodhikam 
gantvă kandena patividdho hoti. Manussã tam bhikkhum passitvã 2 
uppandesum: “Kacci bhante suyuddham ahosi. Kati te lakkhãni laddhãnĩ ”ti? 
So bhikkhu tehi manussehi uppandiyamãno manku ahosi. 


1 sena va patisenaya ruddha - Ma, Sya, PTS. 

2 passitvã - iti marammachatthasaủgĩtipitake na dissate. 
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3. Nêu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến nơi 
binh đội: nếu có duyên cớ, nếu có việc cần làm. 


Vị tỳ khưu ẩy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm: nên trú hai 

ba đêm. 


Nêu vượt hơn sô' ấy: khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pãcừtiya. 


Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vị trú ngụ trong binh đội thì 
phạm tội pãcừtiya. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghi, vị trú ngụ trong 
binh đội thì phạm tội pãcừtiya. Khi hơn hai ba đêm, (lầm) tưởng là còn kém, 
vị trú ngụ trong binh đội thì phạm tội pãcừtiya. 


4. Khi còn kém hai ba đêm, (lầm) tưởng là đã hơn, phạm tội dukkata. Khi 
còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi còn kém hai ba 
đêm, nhận biết còn kém thì vô tội. 


5. Vị trú ngụ hai ba đêm, vị trú ngụ còn kém hai ba đêm, sau khi trú ngụ 
hai đêm vào đêm thứ ba sau khi đi ra khỏi trước rạng đông rồi trú ngụ trở lại, 
vị bị bệnh rồi trú ngụ, vị trú ngụ vì có việc cần làm đối với người bệnh, ở binh 
đội bị quân địch bao vây, vị bị cản trở bởi điều gì đó, trong những lúc có sự 
cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Dứt điêu học ve trú ngụ nơi binh đội. 

—00O00— 


6. 5.10. ĐIẾU HỌC VẾ NƠI TẬP TRẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong khi trú ngụ hai ba đêm 
trong binh đội các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến nơi tập trận, nơi đóng quân, 
nơi dàn binh, đội chủ lực. Có vị tỳ khưu nọ thuộc nhóm Lục Sư sau khi đi đến 
nơi tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế giễu vị tỳ khưu ấy rằng: - 
“Thưa ngài, chắc hẳn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu 
mục tiêu?” Trong khi bị những người ấy chế giễu, vị tỳ khưu ấy đã xấu hổ. 
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2. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãceti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputiyã uyodhikam dassanãya ãgacchissanti? Amhãkampi alãbhã 
amhãkampi dulladdham ye mayam ặịĩvassa hetu puttadãrassa kãranã 
uyyodhikam ãgacchãmã ”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
uyyodhikam dassanãya gacchissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave uyyodhikam dassanãya gacchathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
uyyodhikam dassanãya gacchissatha? Netam moghapurisã appasannãnam 
vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Dirattatirattam ce bhikkhu senaya vasamano uyyodhikam va 
balaggam vã senãbyũham vã anĩkadassanam vã gaccheyya pãcittiyan ”ti. 


3. Dirattatirattam ce bhikkhu senaya vasamano ’ti dve tisso 
rattiyo vasamãno. 


Uyyodhikam nama yattha sampaharo diyyati. 1 


Balaggam nama ettaka hatthĩ ettaka assa ettaka ratha ettaka pattĩ. 


Senabyũham nama ito hatthi hontu ito assa hontu ito ratha hontu ito 
pattĩ 2 hontu. 


Anĩkam nãma hatthãnikam assãnĩkam rathãnĩkam pattãnĩkam tayo 
hatthĩ pacchimam hatthãnĩkam tayo assã pacchimam assãnĩkam tayo rathã 
pacchimam rathãnĩkam cattăro purisã sarahatthã pacchimam pattãnĩkam. 


Dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dassanũpacãram vijahitvă punappunam passati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


1 dissati - Ma, Sya, PTS. 


2 pattika - Ma, Sya, PTS, Simu 1. 
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2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con 
mà phải đi đến nơi tập trận.” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi để 
xem nơi tập trận?” —(nhưtrên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi để 
xem nơi tập trận, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách râng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại đi để xem nơi tập trận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm vị tỳ khưu đi đêh nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
pãcittiya.” 


3. Nêu vị tỳ khưu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm: trong 
khi trú ngụ hai ba đêm. 


Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy. 


Nơi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này kỵ binh, 
chừng này xa binh, chừng này bộ binh. 


Nơi dàn binh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các kỵ binh hãy từ 
nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này. 


Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội kỵ binh chủ lực, đội xa 
binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng binh chủ lực ít nhất là ba con 
voi, đội kỵ binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là 
ba xe, đội bộ binh chủ lực ít nhất là bốn người đàn ông có vũ khí ở tay. 


Vị đi để xem thì phạm tội dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
pãcittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vị lại nhìn nữa thì 
phạm tội pãcittiya. 
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5. Ekamekam dassanãya gacchati, ãpatti dukkatassa. Yattha thito passati, 
ãpatti dukkatassa. Dassanũpacãram vijahitvã punappunam passati, ãpatti 
dukkatassa. 


6. Anãpatti ãrãme thito passati, bhikkhussa thitokãsam vã nisinnokãsam 
vã nipannokãsam vã ãgantvã sampahãro dĩyati, patipatham gacchanto 
passati, sati karanĩye gantvã passati, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Uyyodhikasikkhãpadam nitthitam. 

Acelakavaggo pancamo. 

—00O00-- 


TASSƯDDÃNAM 

Acelakam uyyojanca sabhojanam duve raho 
sabhattakanca bhesajjam uyyuttam senuyyodhikan "ti. 1 


—00O00-- 


1 Puvam kathopanandassa - tayam patthakameva ca, 
mahãnămo pasenadi - senãviddho ime dasã ti - Ma, Syă, PTS. 
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5. Vị đi để xem mỗi một (loại binh chủng) thì phạm tội dukkata. Đứng ở 
nơi ấy nhìn thì phạm tội dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vị lại nhìn nữa thì phạm tội dukkata. 


6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy, sự tập trận di chuyển đến và được 
nhìn thấy ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ nẳm của vị tỳ khưu, vị nhìn 
thấy khi đi ngược chiều, khi có việc cần phải làm vị đi rồi nhìn thấy, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Dứt điêu học ve nơi tập trận. 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thề là thứ năm. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Vị đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, có cặp vợ chồng, nơi kín đáo hai chuyện, và 
vị có bữa trai phạn, dược phẩm, bị động binh, (trú ngụ) nơi binh đội, nơi tập 
trận. 


—00O00— 
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6.6. SURAPANAVAGGO 


6 . 6 . 1 . SURAPANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã cetiyesu cãrikam caramãno yena 
bhaddavatikã tena pãyãsi. Addasamsu kho gopãlakã pasupãlakã kassakã 
pathãvino bhagavantam dũratova ãgacchantam, disvãna bhagavantam 
etadavocum: “Mã kho bhante bhagavã ambatittham agamãsi. Ambatitthe 
bhante jatilassa assame nãgo pativasati iddhimã ãsiviso 1 ghoraviso. So 
bhagavantam mã vihethesĩ ”ti. Evam vutte bhagavã tunhĩ ahosi. 


Dutiyampi kho -pe- Tatiyampi kho gopalakã pasupãlakã kassakã 
pathăvino bhagavantam etadavocum: “Mã kho bhante bhagavã ambatittham 
agamãsi. Ambatitthe bhante jatilassa assame nãgo pativasati iddhimã 
ãsiviso' ghoraviso. So bhagavantam mã vihethesĩ ”ti. Tatiyampi kho bhagavã 
tunhĩ ahosi. 


2. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena bhaddavatikã 
tadavasari, tatrasudam bhagavã bhaddavatikãyam viharati. Atha kho ãyasmã 
sãgato yena ambatitthakassa 2 jatilassa assamo tenupasankami, 
upasankamitvã agyãgãram pavisitvã tinasanthãrakam pannãpetvã 3 nisĩdi 
pallankam ãbhựjitvă ựjum kãyam panidhãya parimukham satim 
upatthapetvã. Atha kho 4 so nãgo_ ãyasmantam sãgatam pavittham, disvãna 
dukkhĩ 5 dummano padhũpãyi. 6 Ayasmãpi sãgato padhũpãyi. 6 Atha kho so 
nãgo makkham asahamãno pajjali. Ayasmãpi sãgato tejodhãtum 
samãpajjitvã pajjali. Atha kho ãyasmã sãgato tassa nãgassa tejasã tejam 
pariyãdiyitvã 7 yena bhaddavatikã tenupasankami. 


Atha kho bhagavã bhaddavatikãyam yathãbhirantam viharitvã yena 
kosambĩ tena cãrikam pakkãmi. Assosum kho kosambikã upãsakã: “Ayyo 
kira sãgato ambatitthakena nãgena saddhim sangãmesĩ ”ti. 


1 ãsĩviso - Syã. 

2 ambatitthassa - Ma; 
ambatittham - Syã. 


3 pannapetvã - Ma. 4 addasã kho - Ma, Syã. 

5 dukkhĩ iti marammachatthasaủgĩtipitake na dissate. 

6 padhũpãsi - Syã, PTS. 7 pariyãdayitvã - Syã. 
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6. 6. PHẦM UỐNG RƯỢU: 

6. 6.1. ĐIẾU HỌC VÊ UỐNG RƯỢU: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến 
Bhaddavatikã. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã 
nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi đến Ambatittha. 
Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa, 
là con rân có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để nó hãm hại đức Thế 
Tôn.” 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như 
trên)- Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi 
đường đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn chớ đi 
đến Ambatittha. Bạch ngài, ở Ambatittha có con rồng sống trong khu ẩn cư 
của đạo sĩ thờ lửa, là con rân có pháp thuật, có nọc độc khủng khiếp, chớ để 
nó hãm hại đức Thế Tôn.” Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã im lặng. 


2. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Bhaddavatikã. Tại nơi đó, đức Thế Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatikã. Khi ấy, 
đại đức Sãgata đã đi về phía khu ẩn cư của đạo sĩ thờ lửa thuộc vùng 
Ambatittha, sau khi đến đã đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sâp đặt tấm thảm trải 
bảng cỏ, ngồi xuống, xếp (chân) thế kiết già, giữ thân thẳng, tập trung niệm ở 
phía trước. Khi ấy, con rồng ấy sau khi nhìn thấy đại đức Sãgata đi vào, có sự 
khó chịu, có tâm bực bội, đã phun khói. Đại đức Sãgata cũng đã phun khói. 
Khi ấy, con rồng không còn đè nén được cơn giận nên đã phun ra lửa. Đại 
đức Sãgata cũng đã nhập thiền đề mục lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, đại đức 
Sãgata đã dùng lửa (của mình) đoạt lấy ngọn lửa của con rồng ấy rồi đã đi về 
phía Bhaddavatikã. 


Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatikã theo như ý thích đã 
ra đi du hành về phía thành Kosambĩ. Các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã nghe 
được rằng: “Nghe nói ngài đại đức Sãgata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6.1. 


3. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena kosambĩ 
tadavasari. Atha kho kosambikã upãsakã bhagavato paccuggamanam karitvă 
yenãyasmã sãgato tenupasahkamimsu, upasahkamitvă ãyasmantam sãgatam 
abhivãdetvã ekamantam atthamsu. Ekamantam thită kho kosambikã 
upãsakã ãyasmantam sãgatam etadavocum: “Kim bhante ayyãnam 
dullabhanca manãpanca, kim patiyãdemã ”ti? Evam vutte chabbaggiyã 
bhikkhũ kosambike upãsake etadavocum: “Atthãvuso kãpotikã nãma 
pasannã bhikkhũnam dullabhã vã manãpã ca tam patiyãdethã ”ti. 


Atha kho kosambikã upãsakã ghare ghare kãpotikam pasannam 
patiyãdetvã ãyasmantam sãgatam pindãya carantam 1 disvãna ãyasmantam 
sãgatam etadavocum: “Pivatu bhante ayyo sãgato kãpotikam pasannam, 
pivatu bhante ayyo sãgato kãpotikam pasannan ”ti. Atha kho ãyasmã sãgato 
ghare ghare kãpotikam pasannam pivitvă nagaramhã nikkhamanto 
nagaradvãre paripati. 


4. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi saddhim nagaramhã 
nikkhamanto addasa ãyasmantam sãgatam nagaradvãre paripatitam, 2 
disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Ganhatha bhikkhave sãgatan ”ti. “Evam bhante 
”ti kho te bhikkhũ bhagavato patisunitvã ãyasmantam sãgatarn ãrãmam 
netvã yena bhagavã tena sĩsam katvă nipãtesum. 


Atha kho ãyasmã sãgato parivattitvã yena bhagavã tena pãde karitvă 
seyyam kappesi. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Nanu bhikkhave 
pubbe sãgato tathãgate sagãravo ahosi sappatisso ”ti. 


“Evam bhante ”ti. 


“Api nu kho bhikkhave sagato etarahi tathagate sagaravo sappatisso ”ti. 


“No hetam bhante ”ti. 


“Na nu bhikkhave sagato ambatitthakena nagena saddhim sangamesi ”ti. 


“Evam bhante ”ti. 


1 pindaya pavittham - Ma, PTS. 


2 paripatantam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittìya 51 


3. Sau đó, trong khi tuần tự du hành, đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Kosambĩ. Khi ấy, các cư sĩ ở thành Kosambĩ sau khi đi ra tiếp đón đức Thế 
Tôn đã đi đến gặp đại đức Sãgata, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Sãgata rồi 
đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã nói với 
đại đức Sãgata điều này: - “Thưa ngài, vật gì các ngài đại đức khó có được và 
ưng ý? Chúng tôi nên chuẩn bị vật gì?” Khi được nói như thế, các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở thành Kosambĩ điều này: - “Này các đạo 
hữu, có thứ rượu cất tên Bồ Câu thì các tỳ khưu khó có được và ưng ý, hãy 
chuan bị thức ấy.” 


Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambĩ đã chuẩn bị rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy đại đức Sãgata đang đi khất thực đã nói với đại đức 
Sãgata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên 
BỒ Câu. Thưa ngài, xin ngài đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên Bồ Câu.” 
Sau đó, khi đã uống rượu cất tên Bồ Câu ở mỗi nhà, đại đức Sãgata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phố đã té ngã ở cổng thành. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị tỳ khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn thấy đại đức Sãgata bị té ngã ở cổng thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, hãy đưa Sãgata về.” - “Bạch ngài, 
xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy nghe theo lời đức Thế Tôn sau khi đưa đại đức 
Sãgata về lại tu viện đã đặt nằm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đại đức Sagata đã xoay tròn vòng đưa hai chân hướng về đức Thế 
Tôn rồi nằm ngủ. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 
đối với Như Lai?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 

- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sãgata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 
với Như Lai khong?” 

- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, phải chăng Sagata đã gây chiến với con rồng ở 
Ambatittha?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6.1. 


“Api nu kho bhikkhave sagato etarahi pahoti deddhubhenapi 1 saddhim 
sangãmetun ”ti. 

“No hetarn bhante ”ti. 

“Api nu kho bhikkhave tam pãtabbam yam pivitvă visannĩ assã ”ti. 

“No hetam bhante ”ti. 


“Ananucchaviyam bhikkhave sãgatassa ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katharn hi nãma bhikkhave sãgato 
majjam pivissati? Netarn bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Surãmerayapãne pãcừtiyan ”ti. 


5- Sura nama pitthasura puvasura odaniyasura 2 kinnapakkhitta 
sambhãrasamyuttã. 

Merayo nãma pupphãsavo phalãsavo madhvãsavo guỊãsavo 
sambhãrasamyutto. 

Piveyyã ’ti antamaso kusaggepi pivati, ãpatti pãcittiyassa. 


6. Majje majjasanni pivati, apatti pacittiyassa. Majje vematiko pivati, 
ãpatti pãcittiyassa. Majje amajjasaíìnĩ pivati, ãpatti pãcittiyassa. 


7. Amajje majjasanni, apatti dukkatassa. Amajje vematiko, apatti 
dukkatassa. Amajje amajjasannĩ, anãpatti. 


8. Anãpatti amajjanca hoti majjavannam majjagandham majjarasam tam 
pivati, sũpasampãke, mamsasampãke, telasampãke, ãmalakaphãnite, 
amajjam arittham pivati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Surãpãnasikkhãpadam pathamam. 

—00O00-- 


1 nagena - Ma, PTS. 


2 odanasura - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittìya 51 


- “Này các tỳ khưu, vậy bây giờ Sagata có đủ sức gây chiến với con rân 
nước không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không có.” 


- “Này các tỳ khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 
mất tỉnh táo thì có nên uống loại ấy không?” 


- “Bạch ngài, điều ấy không nên.” 


- “Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho Sãgata, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các tỳ khưu, vì sao Sãgata lại uống men say vậy? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi uôhg rượu và men say thì phạm tội pãcittiya.” 


5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm, đã được 
râc men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 

Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 
trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cần thiết. 


Uổng: vị uống vào dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa thì phạm 
tội pãcittiya. 


6. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội pãcỉttỉya. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội pãcittiya. Men say, (lầm) tưởng 
không phải là men say, vị uống vào thì phạm tội pãcittiya. 

7. Không phải là men say, (lầm) tưởng là men say, phạm tội dukkata. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội. 

8. Vị uống vào chất có màu sâc của men say có hương của men say có vị 
của men say nhưng không phải là men say, khi được nấu chung với xúp, khi 
được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật 
của trái cây ãmalaka, vị uống nước cất không men say, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve uổng rượu là thứ nhất. 

—00O00— 
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6. 6. 2. ANGULIPATODAKASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiye bhikkhũ 
sattarasavaggiyam bhikkhum angulipatodakena hãsesum. So bhikkhu 
uttasanto anassãsako kãlamakãsi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhum angulipatodakena hãsessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave bhikkhum angulipatodakena hãsethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
bhikkhum angulipatodakena hãsessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Angulipatodake pãcừtiyan ”ti. 

2. Angulipatodako nãma 1 upasampanno upasampannam hassã- 
dhippãyo 2 kãyena kãyam ãmasati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ angulipatodakena hãseti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko angulipatodakena hãseti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne anupasampannasannĩ angulipatodakena hãseti, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Kãyena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena 
kãyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyapatibaddham 
ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nisaggiyena kãyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena 
nissaggiyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannam kãyena kãyam ãmasati, ãpatti dukkatassa. 3 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti na hassadhippayo, sati karaniye amasati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Angulipatodakasikkhãpadam dutiyam. 

—00O00-- 


1 anguliyãpi tudanti - Syã adhikam. 

2 hasãdhippãyo - Ma; hãsădhippãyo - PTS. 

3 Kãyena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. Kãyapatibaddhena kãyam amãsati, 
ăpatti dukkatassa. Kăyapatibaddhena kãyapatibaddham ãmasati, ãpatti dukkatassa. 
Nissaggiyena kãyam ãmasati, ãpatti dukkassa. Nissaggiyena kãyapatibaddham ãmasati, 
ãpatti dukkatassa. Nissaggiyena nissaggiyam amãsati, ãpatti dukkatassa - Ma, Syã, PTS. 
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6. 6. 2. ĐIẾU HỌC VÊ THỌT LÉT BẰNG NGÓN TAY: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã chọc 
cười vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư bằng cách dùng ngón tay thọt léc. Vị tỳ 
khưu ấy trong lúc bị cười quá mức không thở được nên đã chết đi. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chọc cười vị tỳ khưu bâng cách 
dùng ngón tay thọt léc?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
chọc cười vị tỳ khưu bảng cách dùng ngón tay thọt léc, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như 
trên)- “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chọc cười vị tỳ khưu bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Khi thọtléc bằng ngón tay thì phạm tội pãcittiya.” 

2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 
cười vị đã tu lên bậc trên rồi sờ vào cơ thể (vị kia) bằng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội pãcittiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chọc cười bằng 
cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi, vị chọc cười bâng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội 
pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc 
cười bằng cách dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội pãcittiya. 

Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bâng cơ thể (của mình) thì 
phạm tội dukkata. Vị sờ vào cơ thể (vị kia) bâng vật được gân liền với cơ thể 
(của mình) thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào vật được gẳn liền với cơ thể (vị 
kia) bảng vật được gắn liền với cơ thể (của mình) thì phạm tội dukkata. Vị sờ 
vào cơ thể (vị kia) bằng vật (do mình) ném ra thì phạm tội dukkata. Vị sờ vào 
vật được gắn liền với cơ thể (vị kia) bảng vật (do mình) ném ra thì phạm tội 
dukkata. Vị sờ vào vật (do vị kia) ném ra bâng vật (do mình) ném ra thì 
phạm tội dukkata. 

Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thể (vị kia) bâng cơ thể (của 
mình) thì phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu 
lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. 

Không có ý định chọc cười, vị sờ vào khi có việc cần phải làm, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve thọt lét bằng ngón tay là thứ nhì. 

—ooOoo— 
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6 . 6 . 3. IIASSADIIAMMASIKKIIAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
aciravatiyã nadiyã udake kĩỊanti. Tena kho pana samayena rậjã pasenadi 
kosalo mallikãya deviyã saddhim uparipãsãdavaragato hoti. Addasã kho rặjã 
pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhũ aciravatiyã nadiyã udake kĩỊante 
disvãna mallikam devim etadavoca: “Ete te mallike arahanto udake kĩịantĩ 
”ti. “Nissamsayam kho mahãrặja bhagavată sikkhãpadam apannattam te vã 
bhikkhũ appakatannuno ”ti. 


2. Atha kho ranno pasenadissa kosalassa 1 etadahosi: “Kena nu kho aham 
upãyena bhagavato ca na ãroceyyam, bhagavã ca jãneyya ime bhikkhũ udake 
kĩỊitã ”ti? 2 Atha kho rậjã pasenadi kosalo sattarasavaggiye bhikkhũ 
pakkosãpetvã tesam 3 mahantam guỊapindam adãsi: “Imam bhante 
guỊapindam bhagavato dethã ”ti. 


Sattarasavaggiyã bhikkhũ tam guỊapindam ãdãya yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam etadavocum: “Imarn 
bhante guỊapindam rặjã pasenadi kosalo 4 bhagavato detĩ ”ti. “Kaham pana 
tumhe bhikkhave rậjã addasã ”ti? “Aciravatiyã nadiyã bhagavã udake kĩỊante 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
udake kĩỊissatha? Netarn moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Udake hassadhamme 5 pacittiyan ”ti. 


3- Udake hassadhammo nama uparigopphake udake hassadhippayo 
nimựjjati vã ummujjati vã plavati 6 vã, ãpatti pãcittiyassa. 


Udake hassadhamme hassadhammasaníìĩ ãpatti pãcittiyassa. Udake 
hassadhamme vematiko ãpatti pãcittiyassa. Udake hassadhammasannĩ 
ãpatti pãcittiyassa. 


1 pasenadikosalassa - PTS. 

2 kĩỊantĩ ti - Syã. 

3 tesam iti - Machasam natthi. 


4 pasenadi kosalo - Syă natthi. 

5 hasadhamme - Ma; hãsadhamme - PTS. 

6 palavati - Ma, Syã, PTS. 
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6 . 6 . 3. ĐIẾU HỌC VẾ CHƠI GIỠN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ. Vào lúc bấy giờ, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với hoàng hậu Mallikã ngự ở tầng trên của tòa lâu 
đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ, sau khi nhìn thấy đã 
nói với với hoàng hậu Mallikã điều này: - “Này Mallikã, các vị A-la-hán này 
của khanh đùa nghịch ở trong nước.” - “Tâu đại vương, châc chân là điều học 
chưa được đức Thế Tôn quy định hoặc là các vị tỳ khưu ấy không biết.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Bằng phương 
thức nào để ta không phải trình lên đức Thế Tôn mà đức Thế Tôn có thể biết 
được các tỳ khưu này đã đùa nghịch ở trong nước?” Khi ấy, đức vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đến rồi đã dâng khối 
đường lớn cho các vị ấy (nói ràng): - “Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức 
Thế Tôn khối đường này.” 


Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức vua 
Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức Thế Tôn.” - “Này các tỳ 
khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu?” - “Bạch Thế Tôn, trong khi đang đùa 
nghịch ở trong nước của dòng sông Aciravatĩ.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đùa 
nghịch ở trong nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội pacittiya.” 


3. Chơi giỡn ở trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mât cá 
chân vị có ý định chơi giỡn rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội thì phạm 
tội pãcittiya. 


Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi giỡn, phạm tội pãcỉttỉya. Chơi 
giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội pãcittiya. Chơi giỡn ở trong 
nước, (lầm) tưởng là không chơi giỡn, phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 4. 


Hetthã gopphake udake kĩịati, ãpatti dukkatassa. Udake nãvãya kĩịati, 
ãpatti dukkatassa. Hatthena vã pãdena vã katthena vã kathalãya vã udakam 
paharati, 1 ãpatti dukkatassa. Bhặjanagatam udakam vã kanjikam vã khĩram 
vã takkam vã rajanam vã passãvam vã cikkhallam vã kĩlati, ãpatti 
dukkatassa. 


Udake ahassadhamme hassadhammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Udake 
ahassadhamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Udake ahassadhamme 
ahassadhammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti na hassãdhippãyo, sati karanĩye udakam otaritvã nimựjjati vã 
ummựjjati vã plavati vã, pãram gacchanto nimựjjati vã ummựjjati vã plavati 
vã, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Hassadhammasikkhapadam tatiyam. 

—00O00-- 


6. 6. 4. ANADARIYASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcarati. Bhikkhũ 
evamãhamsu: “Mã ãvuso channa evarũpam akãsi, netam kappatĩ ”ti. So 
anãdariyam paticca karotiyeva. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãyasmã channo anãdariyam karissatĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tvam 
channa anãdariyam karosĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: —pe— Katham hi nãma tvam moghapurisa anãdariyam karissasi? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Anadariye pacittiyan ”ti. 


1 udake hanati - Sya; udake hasati - Simu 1, Simu 2, Si 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittiya 54 


Vị đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mât cá chân thì phạm tội dukkata. 
Vị đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm tội dukkata. Vị đập vỗ trong nước 
bâng cánh tay hoặc bàng bàn chân hoặc với khúc cây hoặc với mảnh sành thì 
phạm tội dukkata. Vị đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc 
sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở 
trong chậu thì phạm tội dukkata. 


Không chơi giỡn ở trong nước, (lầm) tưởng là chơi giỡn, phạm tội 
dukkata. Không chơi giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Không chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
vô tội. 


Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm rồi 
hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạrn đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve chơi giỡn là thứ ba. 

—ooOoo— 


6 . 6. 4. ĐIẾU HỌC VẾ sự KHÔNG TÔN TRỌNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tâc. Các tỳ 
khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy 
không được phép.” Vị ấy hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Channa lại thể hiện sự không tôn trọng?” 
— (như trên)— “Này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại thể hiện sự không 
tôn trọng vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, -(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 


“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pacittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 4. 


2. Anadariyam nama dve anadariyani puggalanadariyanca 
dhammãnãdariyanca. 


Puggalãnãdariyam nãma upasampannena pannattena vuccamãno: 
Ayam ukkhitto vã' vambhito vã garahito vã imassa vacanam akatam 
bhavissatĩ ’ti anãdariyam karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammãnãdariyam nãma upasampannena pannattena vuccamãno: 
‘Kathãyam nasseyya vã vinasseyya vã antaradhãyeyya vã’ tam vã na 
sikkhitukãmo anãdariyam karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ anãdariyam karoti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko anãdariyam karoti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ anãdariyam karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampannena 1 2 apannattena vuccamãno: ‘Idam na sallekhãya na 
dhutăya 3 na pãsãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya samvattatĩ ’ti 
anãdariyam karoti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne pannattena vã apannantena vã vuccamãno: ‘Idam na 
sallekhãya na dhutãya na pãdãdikatăya na apacayãya na viriyãrambhãya 
samvattatĩ ’ti anãdariyam karoti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ‘evarn amhakam acariyanam uggaho paripuccha ’ti bhanati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Anãdariyasikkhãpadam catuttham. 

—00O00-- 


1 ukkhittako va - Ma, PTS. 3 na dhutatthaya - Ma; 

2 upasampannena - iti Machasam natthi. na dhũtattãya - Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittiya 54 


2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: sự không tôn 
trọng người và sự không tôn trọng Pháp. 

Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Vị này bị phạt án treo, hoặc bị 
xem thường, hoặc bị khiển trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực 
hiện” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pãcừtiya. 

Sự không tôn trọng Pháp nghĩa là khi đang được vị đã tu lên bậc trên 
nói về điều đã được quy định, vị (nghĩ rằng): “Làm thế nào để điều này có thể 
được hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?” hoặc là vị không có ý 
muốn học tập điều ấy rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không 
tôn trọng thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị thể 
hiện sự không tôn trọng thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi đang được vị đã tu lên bậc trên nói về điều không được quy định, vị 
(nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không 
đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

Khi đang được vị chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định, vị (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi thể hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị nói rằng: ‘Sự học tập, sự giải thích của các vị thầy dạy học của chúng 
tôi là như vậy/ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve sự không tôn trọng là thứ tư. 

—ooOoo— 
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6. 6. 5. B11IMSAPANAKASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sattarasavaggiye bhikkhũ bhimsãpenti. Te bhimsãpiyamãnã rodanti. 
Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso 
chabbaggiye bhikkhũ amhe bhimsãpentĩ ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhum 1 bhimsãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
bhikkhum' bhimsãpethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
—pe— Katham hi nãma tvam moghapurisã bhikkhum 1 bhimsãpessatha? 
Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu bhikkhum bhimsapeyya pacittiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso — pe- 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Bhikkhun ’ti aíìnam bhikkhum. 


Bhimsãpeyyã ’ti upasampanno upasampannam bhimsãpetukãmo 
rũpam vã saddam vã gandham vã rasam vã photthabbam vã upasamharati, 
bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti pãcittiyassa. Corakantãram vã 
vãlakantãram vã pisãcakantãram vã ãcikkhati, bhãyeyya vã so na vã 
bhãyeyya, ãpatti pãcityassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ bhimsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko bhimsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannì bhimsãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampanne 2 bhimsãpetukãmo rũpam vã saddam vã rasam vã 
photthabbam vã upasamharati bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti 
dukkatassa. Corakantãram vã vãlakantãram vã pisãcakantãram vã ãcikkhati, 
bhãyeyya vã so na vã bhãyeyya, ãpatti dukkatassa. 


1 bhikkhu - Sya. 


2 anupasampannam - Ma, Sya, PTS. 
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6 . 6 . 5. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC LÀM CHO KINH SỢ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vị tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh sợ. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị ấy 
khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc 
lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này đã làm chúng tôi 
kinh sợ.” Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại làm vị tỳ khưu kinh 
sợ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi làm vị tỳ khưu kinh 
sợ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại làm 
vị tỳ khưu kinh sợ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội pacittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: -nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Vị tỳ khưu: là vị tỳ khưu khác. 


Làm kinh SỢ: vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc 
trên rồi đem lại cảnh sâc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội pãcittiya cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc 
sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội pãcittiya cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bị kinh sợ. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị làm kinh sợ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị làm kinh sợ thì phạm tội pãcittiya. 


Có ý định làm kinh sợ vị chưa tu lên bậc trên rồi đem lại cảnh sâc hoặc 
cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm tội dukkata 
cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ thì 
phạm tội dukkata cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 
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Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


6 . Anãpatti na bhimsãpetukãmo rũpam vã saddam vã gandham vã rasam 
vã photthabbam vã upasamharati, corakantãram vã vãlakantãram vã 
pisãcakantãram vã ãcikkhati, ummattakassa, ădikammikassã ”ti. 


Bhimsapanakasikkhapadam pancamam. 

—00O00-- 


6. 6. 6. JOTISIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati sumsumãragire 1 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ hemantike kãle 
annataram mahantam susirakattham jotim samãdahitvã visibbesum. 
Tasmim ca susire kanhasappo agginã santatto nikkhamitvã bhikkhũ 
paripãtesi, bhikkhũ taham taham upadhãvimsu. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma bhikkhũ jotim samãdahitvã visibbessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira 
bhikkhave bhikkhũ jotim samãdahitvă visibbentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã jotim samãdahitvã visibbessantĩ ”ti? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu visibbanapekho 2 jotim samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


1 susumaragire - Ma, Sya. 

2 visibbanãpekkho - Ma, PTS; visĩvanãpekkho - Syã. 
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Vị chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Vị chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


6 . Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sâc hoặc cảnh thinh 
hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc, (hay là) kể về sự nguy hiểm của 
trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của quỷ sứ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve việc làm cho kinh sợ là thứ năm. 

—00O00— 


6. 6. 6. ĐIẾU HỌC VÊ NGỌN LỬA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứBhagga, thành Susumãragira, 
trong rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, 
các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ rồi sưởi ấm. 
Và ở trong lỗ hổng ấy có con rân đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra 
ngoài và tấn công các vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chạy nơi này nơi nọ. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đốt 
lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào có ý định sưởi ăm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa 
thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti. Gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocum: “Kaccãvuso khamanĩyam kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayam ãvuso jotim samãdahitvã visibbema, tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
visibbema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
—pe— “Anujãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã jotim samãdahitvã vã 
samadahãpetvã vã visibbetum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu agilano visibbanapekho jatim samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavată bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ padĩpepi jotikepi jantăgharepi 
kukkuccãyanti. 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Anujãnãmi 
bhikkhave tathãrũpappaccayã jotim samãdahitum samadahãpetum. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu agilano visibbanapekho jotim samadaheyya va 
samãdahãpeyya vã annatra tathãrũpappaccayã pãcừtiyan ”ti. 

4. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Agilãno nãma yassa vinã agginã phãsu hoti. 

Gilãno nãma yassa vinã agginã na phãsu hoti. 

Visibbanãpekho ’ti tappitukãmo. 

Joti nãma aggi vuccati. 

Samãdaheyyã ’ti sayam samãdahati, ãpatti pãcittiyassa. 

Samãdahãpeyyã ’ti annam ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakim ãnatto 
bahukampi samãdahati, ãpatti pãcittiyassa. 

Annatra tathãrũpappaccayã ’ti thapetvã tathãrũpappaccayam. 

1 tena kho pana samayena bhikkhũ na padĩpesum jotike pi jantãghare pi kukkuccãyantã - 
PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. 
Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên 
không sưởi ấm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ 
khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa roi sưởi ăm. Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ăm roi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại ngay cả trong việc thâp đèn, 
trong việc đốt lửa, luôn cả ở nhà tâm hơi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. -(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa khi có các nhân duyên như thế. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ăm roi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tộipãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế.” 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Có ý định sưởi ấm: có ý muốn hơ nóng. 

Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. 

Đổt lên: vị tự mình đốt lên thì phạm tội pacỉttỉya. 

Bảo đổt lên: vị ra lệnh người khác thì phạm tội pãcittiya. Khi được ra 
lệnh một lần, dầu (vị kia) đốt nhiều lần vị (ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: trừ ra có nhân duyên như thế. 
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Agilãno agilãnasannĩ visibbanãpekho jotim samãdahati vã samãdahãpeti 
vã annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno vematiko 
visibbanãpekho jotim samãdahati vã samãdahãpeti vã annatra 
tathãrũpappaccayã, ãpatti pãcittiyassa. Agilãno gilãnasannĩ visibbanãpekho 
jotim samãdahati vã samãdahãpeti vã annatra tathãrũpappaccayã, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Patilãtam ukkhipati, ãpatti dukkatassa. Gilãno agilãnasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. Gilãno vematiko, ãpatti dukkatassa. Gilãno gilãnasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti gilãnassa annena katam visibbeti, vitaccikangãram 1 visibbeti, 
padĩpe jotike jantãghare, tathãrũpappaccayã, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


ơotisikkhapadam chattham. 

—OOƠOO-- 


6 . 6. 7. NAHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhũ tapode nahãyanti. Atha 
kho 2 rặjã mãgadho seniyo bimbisãro ‘sĩsam nabhãyissãmĩ ’ti tapodam gantvã 
‘yãva ayyã nahãyantĩ ’ti ekamantam patimãnesi. Bhikkhũ yãva 
samandhakãrã nahãyimsu. 


Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro vikãle sĩsam nahãyitvã 
nagaradvãre thakite 3 bahi nagare vasitvã kãlasseva asambhinnena 
vilepanena yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho rậjãnam 
mãgadham seniyam bimbisãram bhagavã etadavoca: “Kissa tvam mahãrãja 
kãlasseva ãgato asambhinnena vilepanenã ”ti? Atha kho rậjã mãgadho seniyo 
bimbisãro bhagavato etamattham ãrocesi. 


1 vitaccitaủgaram - Ma; vitacchitaủgaram - Sya; vitacchitaủgaram - PTS. 

2 tena kho pana samayena - Ma, PTS. 3 thakkite - Syă, PTS. 
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Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có nhân duyên 
như thế. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 
Không bị bệnh, (lầm) tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc 
bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Vị nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội dukkata. Bị bệnh, (lầm) 
tưởng là không bị bệnh, phạm tội dukkata. Bị bệnh, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, vị sưởi ấm khi (ngọn lửa) đã được thực hiện bởi vị khác, vị 
sưởi ấm ở chỗ tro tàn (không còn ngọn lửa), khi thâp đèn, khi đốt lửa (nung 
bình bát), ở trong nhà tắm hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thế, trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve ngọn lửa là thứ sáu. 

--00O00-- 


6. 6. 7. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC TẮM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường tâm ở dòng sông 
Tapodã. 1 Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha (nghĩ rằng): “Ta sẽ 
gội đầu” rồi đã đi đến sông Tapodã và đã chờ đợi ở một bên (nghĩ rằng): 
“Đến khi các ngài đại đức tâm xong.” Các tỳ khưu đã tắm đến khi trời tối hẳn. 


Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha sau khi gội đầu xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dầu thoa chưa được tẩm hương đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn 
đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đang ngồi một bên điều 
này: - “Tâu đại vương, vì sao ngài lại đến sớm với dầu thoa chưa được tẩm 
hương?” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTôn. 


1 Tapodă (nghĩa là nước nóng) vừa là tên của một cái hồ vừa là tên của một dòng sông. Nước 
ở hồ thì mát nhưng khi ra đến dòng sông thì nóng (PãrăjikapãỊi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu I, 
TTPV tập 01, điều Pãrãjika thứ 4, trang 253). 
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2. Atha kho bhagavã rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram dhammiyã 
kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkãmi. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ 
rậjãnampi passitvã na mattam jãnitvã nahãyantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã rậjãnampi passitvã na mattam jãnitvã nahãyissanti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu orenaddhamasam nahayeyya pacittiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ unhasamaye pariỊãhasamaye 
kukkuccãyantã na nahãyanti sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi 
senãsanampi dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- “Anựjãnãmi 
bhikkhave unhasamaye pariỊãhasamaye orenaddhamãsam nahãyitum. 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyam samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 
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2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bâng bài Pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi bảng bài Pháp thoại, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu sau khi nhìn thấy ngay cả đức vua vẫn tắm không biết chừng mực?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy sau khi nhìn thấy ngay cả 
đức vua vẫn tắm không biết chừng mực vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, nhàm lúc trời nóng nực nhằm lúc trời oi bức, các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và 
chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, vào lúc trời nóng nực vào lúc trời oi bức ta cho 
phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 


“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức; đây là duyên 
cờ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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4. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne bhikkhũ etadavocum: “Kaccãvuso khamanĩyam, kacci 
yãpanĩyan ”ti? “Pubbe mayam ãvuso orenaddhamãsam nahãyãma, tena no 
phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti kukkuccãyantã na 
nahãyãma, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
—pe— “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã orenaddhamãsam 
nahãyitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 

5. Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammam katvã kukkuccãyantã 
na nahãyanti, 'sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi senãsanampi dussati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
ekasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave kammasamaye orenaddhamãsam nahãyitum. Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyam samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


6. Tena kho pana samayena bhikkhũ addhãnam gantvã kukkuccãyantă na 
nahãyanti, ‘sedagatena gattena sayanti, cĩvarampi senãsanampi dussati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe- “Anựjãnãmi bhikkhave 
addhãnagamanasamaye orenaddhamãsam nahãyitum. Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam nahãyeyya annatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, addhãnagamanasamayo, 
ayam tattha samayo ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


1 te - Ma, PTS. 
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4. Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các tỳ khưu bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá 
không? Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây 
chúng tôi tâm khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thế chúng tôi được thoải mái. Giờ 
đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc ngần ngại nên không 
tắm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này cấc tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị 
bệnh tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ăy là: (Biết rằng): ‘Một thảng 
rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đau tiên của mùa mưa, như vậy thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị bệnh; 
đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 
ngần ngại không tâm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi 
bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, trong trường hợp có công việc ta cho phép tắm khi chưa 
đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại 
không tắm rồi đi ngủ với thân thể đẫm mồ hôi. Y và chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, 
trong trường hợp đi đường xa ta cho phép tắm khi chưa đủ nửa tháng. Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: (Nghĩ rằng): Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa; đây là duyên cớ 
trong trường hợp ấy.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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7. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ajjhokãse cĩvara- 
kammam karontă sarajena vãtena okinnã honti, devo ca thokathokam 
phusãyati. 1 Bhikkhũ kukkuccãyantã na nahãyanti, kibnnena gattena sayanti, 
cĩvarampi senãsanampi dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave vãtavutthisamaye orenaddhamãsam nahãyitum. 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu orenaddhamãsarn nahãyeyya aiĩnatra samayã 
pãcừtiyam. Tatthãyarn samayo diyaậậho mãso seso gimhãnanti 
vassãnassa pathamo mãso iccete aậậhateyyamãsã unhasamayo 
pariỊãhasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, addhãnagamanasamayo, 
vãtavutthisamayo, ayam tattha samayo ”ti. 


8. Yo pana ’ti yo yadiso —pe- 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Orenaddhamãsan ’ti ũnakaddhamãsam. 


Nahayeyya ’ti cunnena va mattikaya va nahayati, payoge 2 dukkatam, 
nahãnapariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

Aíínatrasamayã ’ti thapetvă samayam. 

Uụhasamayo nãma diyaddho mãse seso gimhãnam. 3 

PariỊãhasamayo nãma vassãnassa pathamo mãso. Iccete 
addhateyyamãsã unhasamayo pariỊãhasamayo ’ti nahãyitabbam. 

Gilãnasamayo nãma yassa vinã nahãnena phãsu hoti, ‘gilãnasamayo ’ti 
nahãyitabbam. 

Kammasamayo nãma antamaso parivenampi sammattham hoti, 
‘kammasamayo ’ti nahãyitabbam. 

Addhãnagamanasamayo nãma ‘addhãyojanam gacchissãmĩ ’ti 
nahãyitabbam, gacchantena nahãyitabbam, gatena nahãyitabbam. 

Vãtavutthisamayo nãma bhikkhũ sarajena vãtena okinnã honti, dve vã 
tĩni vã udakaphusitãni kãye nipatitãni honti ‘vãtavutthisamayo ’ti 
nahãyitabbam. 


1 phussi - Sya. 2 payoge payoge - Ma, PTS. 3 gimhananti - Si 1, Simu 1, Simu. 
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7. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 
trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm râm. Các vị tỳ khưu 
trong lúc ngần ngại không tâm rồi đi ngủ với thân thể bị ẩm ướt. Y và chỗ 
nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, trong trường hợp mưa gió ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này 
như vầy: 

“VỊ tỳ khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ăy là: (Nghĩ rằng): ‘Một 
tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp bị 
bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa 
gió; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 


8. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa đủ nửa tháng: chưa tới nửa tháng. 

Tắm: Vị tâm với bột tâm hoặc với đất sét, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Khi hoàn tất việc tắm thì phạm tội pãcittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: trừ ra có duyên cớ. 

Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng. 

Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa; (nghĩ rằng): ‘Như 
vậy thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức’ rồi nên 
tâm. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là vị không có thoải mái khi không tâm; 
(nghĩ ràng): ‘Trường hợp bị bệnh ’ rồi nên tâm. 

Trường hợp có công việc nghĩa là ngay cả việc căn phòng được quét 
bụi; (nghĩ rằng): ‘Trường hợp có công việc’ rồi nên tầm. 

Trường hợp đi đường xa nghĩa là (nghĩ ràng) ‘Ta sẽ đi nửa do tuần ” 
rồi nên tắm. Vị sâp sửa đi thì nên tâm. Vị đã đi thì nên tắm. 

Trường hợp mưa gió nghĩa là các vị tỳ khưu đã bị bao phủ bởi cơn gió 
có bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thể; (nghĩ rằng): 
‘Trường hợp mưa gió’ rồi nên tắm. 


1 Tương đương 5 mỉles, hoặc 8 km (theo The Buddhỉst Monastic Code ). 
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ũnakaddhạmãse ũnakasannĩ annatra samayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Unakaddhamãse vematiko annatrasamayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Unakaddhamãse atirekasannĩ annatra samayã nahãyati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Atirekaddhamase unakasanni, apatti dukkatassa. Atirekaddhamase 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Atirekaddhamãse atirekaddhasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti samaye addhamãsam nahãyati, atirekaddhamãsam nahãyati, 
sati karanĩye udakam otaritvã nahãyati, pãram gacchanto nahãyati, 
sabbapaccantimesu janapadesu, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nahãnasikkhãpadam sattamam. 

—00O00-- 


6 . 6. 8. DUBBANNAKARANASIKKHAPADAM 

• • • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ca 
paribbãjakã ca sãketã sãvatthim addhãnamaggapatipannã honti. Antarã- 
magge corã nikkhamitvã te acchindimsu. Sãvatthiyã rặjabhatã nikkhamitvã 
te core sabhande gahetvã bhikkhũnam santike dũtam pãhesum: “Agacchantu 
bhadantã sakam sakam cĩvaram sanjãnitvã ganhantũ ”ti. Bhikkhũ na 
saryãnanti. 1 Te 2 ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhadantã 
attano attano cĩvaram na sanjãnantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ujjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtetvă bhikkhũnam tadanucchavikam tadanulomikam 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca: sanghasutthutãya — pe— 
saddhammatthitiyã vinayanuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Navam pana bhikkhunã cĩvaralãbhena tinnam dubbannakaranãnam 
annataram dubbannakaranarn ãdãtabbam nĩlarn vã kaddamarn vã 
kãlasãmam vã. Anãdã ce bhikkhu tinnarn dubbannakaranãnarn aiĩna- 
tararn dubbannakaranarn navam cĩvararn paribhuíyeyya pãcittiyan ”ti. 


1 bhikkhu civaram na sanjananti - Sya. 


2 manussa - Sya. 
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Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tắm thì phạm tội pãcỉttỉya 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi, vị tâm thì phạm 
tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, (lầm) tưởng là đã 
hơn, vị tâm thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ có duyên cớ. 

Hơn nửa tháng, (lầm) tưởng là chưa đủ, phạm tội dukkata. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tọi. 

Khi có duyên cớ, vị tâm khi được nửa tháng, vị tâm khi hơn nửa tháng, vị 
tâm khi đi sang bờ bên kia sông, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa, 1 trong 
những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc tắm là thứ bảy. 

—00O00-- 


6 . 6. 8. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC LÀM HOẠI SẮC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu và các du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Sãketa đến thành Sãvatthĩ. Giữa đường, bọn 
trộm cướp đã xuất hiện và cướp bóc các vị ấy. Quân lính của đức vua xuất 
phát từ thành Sãvatthĩ sau khi bắt được bọn cướp ấy cùng với đồ đạc đã phái 
sứ giả đến gặp các tỳ khưu (nói rằng): - “Các đại đức hãy đi đến, các vị hãy 
nhận ra y của chính mình rồi hãy lấy.” Các vị tỳ khưu không nhận ra. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại 
không nhận biết y của chính bản thân?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại đã nói Pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu 
rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định 
điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho 
hội chúng, —(như trên)— nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp, và nhảm sự hỗ 
trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nhận được y mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó 
trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ 
khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà 
sử dụng y mới thì phạm tội pãcittiya.” 


1 Xem chi tiết ở Mahavagga 2 - Đại Phẩm 2, TTPV tập 04, chương V, trang 512-515. 
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3- Navam nãma akatakappam vuccati. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram. 

Tinnam dubbannakaranãnam annataram dubbannakaranam 
ãdãtabban ’ti antamaso kusaggenapi ãdãtabbam. 

Nĩlam nãma dve nĩlãni kamsanĩlam palãsanĩlam. 

Kaddãmo nãma odako vuccati. 

KãỊasãmam nãma yam kinci kãỊakam. 1 

Anãdã ce bhikkhu dubbannakaraụãnam annataram dubbanna- 
karanan ’ti antamaso kusaggenapi anãdiyitvã tinnam dubbannakaranãnam 
annataram dubbannakaranam navam cĩvaram paribhunjati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anãdinne anãdinnasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Anãdinne 
vematiko paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Anãdinne anãdinnasannĩ 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Adinne ạnadinnasanni, apatti dukkatassa. Adinne vematiko, apatti 
dukkatassa. Adinne ãdinnasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ãdiyitvã paribhunjati, kappo nattho hoti, kappakatokãso jinne 
hoti, kappakatena akappakatam samsibbitam hoti, aggale 2 anuvãte 
paribhande, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dubbannakaranasikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


1 kaỊasamakam - Ma, PTS. 


2 agga Ịe - Ma, Sya, PTS. 
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3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực 
hiện. 


Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y. 

Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: 

nên áp dụng dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa. 


Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: màu xanh của ri đồng và màu 
xanh lá cây. 

Màu bùn nghĩa là nước (bùn) được đề cập đến. 

Màu đen sẫm nghĩa là bất cứ (phẩm màu) gì liên quan đến màu đen. 

Nêu vị tỳ khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sắc: sau khi không áp dụng một cách hoại sâc nào đó trong ba 
cách hoại sâc dầu chỉ với (một chút ở) đầu cọng cỏ kusa, vị sử dụng y mới thì 
phạm tội pãcừtiya. 


Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
pãcừtiya. Khi chưa áp dụng, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội 
pãcừtiya. Khi chưa áp dụng, (lầm) tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm 
tội pãcừtiya. 


Khi đã áp dụng, (lầm) tưởng là chưa áp dụng, phạm tội dukkata. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vổ tội. 


Sau khi áp dụng rồi sử dụng, việc làm thành đúng phép bị hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bị sờn, (y) chưa được làm thành đúng 
phép được may chung với (y) đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, 
khi có làm đường viền, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve việc làm hoại sắc là thứ tám. 

—00O00— 


327 




6 . 6. 9. VIKAPPANASIKKIIAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto bhãtuno saddhivihãrikassa bhikkhuno sãmam cĩvaram 
vikappetvã apaccuddhãrakam' paribhunjati. Atha kho so bhikkhu 
bhikkhũnam etamattham ãrocesi: “Ayam ãvuso ãyasmã upanando 
sakyaputto mayham sãmam cĩvaram 1 2 vikappetvã apaccuddhãrakam 
paribhunjatĩ ”ti. 

Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi ãyasmã upanando sakyaputto bhikkhussa sãmam cĩvaram vikappetvã 
apaccuddhãrakam paribhunjissatĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tvam upananda 
bhikkhussa sãmam cĩvaram vikappetvã apaccuddhãrakam paribhunjasĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa bhikkhussa sãmam cĩvaram vikappetvã 
apaccuddhãrakam paribhunjissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã sikkhamãnãya vã 
sãmanerassa vã sãmaneriyã vã sãmam cĩvaram vikappetvã 
apaccuddhãrakarn paribhuiyeyya pãcừtiyan ”ti. 


2. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Bhikkhunĩ nãma ubhatosanghe upasampannã. 

Sỉkkhamãnã nãma dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhã. 
Sãmanero nãma dasasikkhãpadiko. 

Sãmanerĩ nãma dasasikkhãpadikã. 

Sãman ’ti sayam vikappetvã. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 3 


1 apaccuddhãraụam - Ma. 

2 mayham cĩvaram sãmam - Ma, PTS. 

3 vikappanũpagam pacchimam - Ma, Syã, PTS, Sĩ 1. 
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6 . 6. 9. ĐIẾU HỌC VẾ CHÚ NGUYỆN ĐỂ DÙNG CHUNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu là đệ tử 
của người anh lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện (của vị ấy). Sau đó, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu: - “Này các đại đức, đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya này sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến tôi lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện.” 

Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện?” —(như trên)— “Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đích 
thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi chưa có sự 
xả lời nguyện, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sau 
khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu lại sử dụng khi 
chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đêh. vị tỳ 
khưu hoặc đêh. vị tỳ khưu ni hoặc đến vị ni tu tập sự hoặc đêh vị sa di hoặc 
đêh vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào —(như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đến vị tỳ khưu: là đến vị tỳ khưu khác. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Cô ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Sa di nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học. 

Sa di ni nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học. 

Đích thân: sau tự mình chú nguyện để dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 
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Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 10 . 


Vikappana nama dve vikappana: sammukha vikappana ca parammukha 
vikappanã ca. 


Sammukha vikappana nama Tmam tuyham vikappemi 
itthannãmassa vã ’ti. 


Parammukhã vikappanã nãma Tmam cĩvaram vikappanatthãya 
tuyham dammĩ ’ti. Tena vattabbo: ‘Ko te mitto vã sandittho vã ”ti? 
‘Itthannãmamo ca itthannãmo cã ’ti. Tena vattabbo: Aham tesam dammi, 
tesam santakam paribhunja vã vissajjehi vã yathãpaccayam vã karohĩ ’ti. 


Apaccuddharakam nama tassa va adinnam, tassa va avissasanto 1 
paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Apaccuddhãrake apaccuddhãrakasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 
Apaccuddhãrake vematiko paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Apaccuddhãrake 
paccuddhãrasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhittheti vã visasajjeti vã, ãpatti dukkatassa. Paccuddhãrake 
apaccuddhãrakasannĩ, ãpatti dukkatassa. Paccuddhãrake vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Paccuddhãrake paccuddhãrakasannĩ, anãpatti. 


Anapatti so va deti, tassa va vissasanto 2 paribhunjati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Vikappanasikkhãpadam navamam. 

—00O00-- 


6 . 6. ÌO. CrVARAPANIDHANASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ 
asannihitaparikkhãrakã 3 honti. Chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiyãnam 
bhikkhũnam pattampi cĩvarampi apanidhenti. Sattarasavaggiyã bhikkhũ 
chabbaggiye bhikkhũ etadavocum: “Dethăvuso amhãkain pattampi 
cĩvarampĩ ”ti. Chabbaggiyã bhikkhũ hasanti. Te rodanti. Bhikkhũ 
evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso chabbaggiyã 
bhikkhũ ãmhãkam pattampi cĩvarampi apanidhentĩ ”ti. 


1 avissasento - Sya, PTS. 2 vissasento - Sya, PTS. 3 asannihitaparikkhara - Ma. 
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Sự chú nguyện đề dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 
chung: sự chú nguyện để dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng 
chung vẳng mặt. 

Sự chú nguyện đề dùng chung có mặt nghĩa là (nói rằng): ‘Tôi chú 
nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên (như vầy).’ 

Sự chú nguyện đề dùng chung vắng mặt nghĩa là (nói ràng): ‘Tôi 
trao y này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung.’ Vị kia nên nói 
rằng: ‘Ai là bạn bè hoặc là người thân thiết của ngài?’ ‘Vị tên (như vầy) và tên 
(như vầy).’ Vị kia nên nói ràng: ‘Tôi sẽ trao cho những người ấy. Ngài hãy sử 
dụng vật sở hữu của những người ấy hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy 
tiến hành như là có duyên cớ.’ 


Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại 1 đến vị ấy hoặc là 
vị ấy sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia thì phạm tội pãcừtiya. 

Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, vị sử 
dụng thì phạm tội pãcừtiya. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vị sử 
dụng thì phạm tội pãcittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là đã có 
sự xả lời nguyện, vị sử dụng thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị chú nguyện để dùng riêng hoặc vị phân phát (y ấy) thì phạm tội 
dukkata. Có sự xả lời nguyện, (lầm) tưởng là chưa có sự xả lời nguyện, phạm 
tội dukkata. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội. 

Hoặc là vị kia cho lại, hoặc là vị ấy (vị chủ nhân) sử dụng trong khi thân 
thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve chú nguyện đề dùng chung là thứ chín. 

--00O00-- 

6 . 6.10. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC THU GIẨU Y: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luôn cả y của các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Lục Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy cho 
lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười. Các 
vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị 
khóc lóc?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này thu giấu bình 
bát và luôn cả y của chúng tôi.” 


1 Nghĩa là vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y rằng: “Ngài hãy sử dụng hoặc ngài hãy phân 
phát hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ” (VinA. iv, 864). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 10 . 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam pattampi cĩvarampi 
apanidhessantĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhũnam 
pattampi cĩvarampi apanidhethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: —pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhũnam pattampi 
cĩvarampi apanidhessatha? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vã cĩvararn nisĩdanarn vã 
sũcỉghararn vã kãyabandhanaTn vã apanidheyya vã apanidhãpeyya vã 
antamaso hassãpekho pỉ' pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo pana ’ti yo yadiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Patto nãma dve pattã ayopatto mattikă patto. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam aíìnataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 

Nisĩdanam nãma sadasam vuccati. 

Sũcigharam nãma sasũcikam vã asũcikam vã. 

Kãyabandham nãma dve kãyabandhanãni pattikã sukarantakam. 1 2 

Apanidheyyã ’ti 3 sayam apanidheti, ãpatti pãcittiyassa. 

Apanidhãpeyyã ’ti 4 annam ãnãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Sakim ãnatto 
bahukampi apanidheti, ãpatti pãcittiyassa. 

Antamaso hassãpekhopĩ ’ti kĩỊãdhippãyo. 


Upasampanne upasampannasannĩ pattam vã cĩvaram vã nisĩdanam vã 
sũcigharam vã kãyabandhanam vã apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko —pe— 
Upasampanne anupasampannasannĩ pattam vã cĩvaram vã nisĩdanam vã 
sũcigharam vã kãyabandhanam vã apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti pãcittiyassa. 


1 hasapekkho pi - Ma; hasapekkho pi - PTS. 3 apanidheyya va ti - Ma, PTS. 

2 pattikam sũkarantakam - Syã, PTS. 4 apanidhãpeyya vã ti - Ma, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittiya 60 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn 
cả y của các tỳ khưu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
thu giấu bình bát và luôn cả y của các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— 
Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn cả y của 
các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào thu giău hoặc bảo thu giău bình bát hoặc y hoặc tấm lót 
ngoi hoặc ông đựng kim hoặc dây thắt lưng của vị tỳ khưu cho đâu chỉ 
muôn cười giỡn thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của vị tỳ khưu: là của vị tỳ khưu khác. 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: bình bát sât và bình bát đất. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Tấm lót ngoi nghĩa là vật có đường biên được nói đến. 

Ống đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. 

Dây thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thât lưng: loại tết bâng vải sợi, 
loại tết kiểu đuôi heo. 


Thu giấu: vị tự mình thu giấu thì phạm tội pacỉttỉya. 

Bảo thu giấu: vị ra lệnh vị khác thì phạm tội pãcittiya. Khi được ra lệnh 
một lần, dầu (vị kia) thu giấu nhiều lần (vị ra lệnh) phạm (chỉ một) tội 
pãcittiya. 

Cho đâu chỉ muôn cười giỡn: là có ý định đùa nghịch. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo 
thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thât 
lưng cho dầu chi muốn cười giỡn thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, -(như trên)- Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc tấm 
lót ngồi hoặc Ống đựng kim hoặc dây thât lưng cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surapanavaggo - Pac. 6. 6. 10 . 


Annam parikkhãram apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti dukkatassa. Anupasampannassa pattam vã cĩvaram vã 
annaip vã parikkhãram apanidheti vã apanidhãpeti vã antamaso 
hassãpekhopi, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasaníìĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasam- 
panne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, 
ãpatti dukkatassa. 


Anapatti na hassadhippayo dunnikkhittarn patisameti, ‘dhammakatham 
kathetvã 1 dassãmĩ ’ti patisãmeti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cĩvarãpanidhãnasikkhãpadam dasamam. 
Surãpãnavaggo chattho. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Surã anguli hãso ca anãdariyanca bhimsanam, 2 
joti nahãna dubbannam sãmam apanidhena cã ”ti. 

—00O00-- 


1 dhammim katham katva - Ma, Sya, PTS. 


2 bhimsana - Sya. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Uôhg Rượu - Điêu Pacittiya 60 


Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu vật dụng khác cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội dukkata. Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát hoặc y hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì 
phạm tội dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Không có ý định đùa giỡn, vị thu dọn vật được để lộn xộn, vị thu dọn 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giảng bài Pháp/ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc thu giấu y là thứ mười. 

Phẩm Ưông Rượu là thứ sáu. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), sự không tôn trọng, sự làm 
cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tắm, việc hoại sâc, đích thân (chú nguyện), và việc 
thu giấu. 

—00O00-- 
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6. 7. SAPPANAKAVAGGO 

6 . 7.1. SANCICCAPÃNASIKKIIẢPADAiyi 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ issãso hoti. 
Kãkã cassa amanãpã honti. So kãke vijjhitvã vijjhitvã sĩsam chinditvã sũle 
patipãtiyã thapesi. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kenime ãvuso kãkã jĩvitã 
voropitã ”ti? “Mayã ãvuso amanãpã me kãkã ”ti. 

2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma udãyĩ sancicca pãnam jĩvitã voropesatĩ ”ti? -pe- “Saccam 
kira tvam udãyi sancicca pãnam jĩvitã voropesĩti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa 
sancicca pãnam jĩvitã voropessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yopana bhikkhu sancicca pãnamjĩvừã voropeyya pãcittiyan ”ti. 

3- Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Sanciccã ’ti jãnanto sanjãnanto cecca abhivitaritvă vitikkamo. 

Pãno nãma tiracchãnagatapãno vuccati. 

Jĩvitã voropeyyã ’ti jĩvitindriyam upacchindati uparodheti santatim 
vikopeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Pãne pãnasannĩ jĩvitã voropeti, ãpatti pãcittiyassa. Pãne vematiko jĩvitã 
voropeti, ãpatti dukkatassa. Pãne appãnasaíìnĩ jĩvitã voropeti, 1 anãpatti. 

4- Appãne pãnasannĩ, ãpatti dukkatassa. Appãne vematiko, ãpatti 
dukkatassa. Appãne appãnasannĩ, anãpatti. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, na maranãdhippãyassa, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sanciccapãnasikkhãpadam 2 pathamam. 

—00O00-- 


1 jivita veropeti - PTS natthi. 


2 sanciccasikkhapadam - Ma. 
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6. 7. PHẤM CÓ SINH VẬT: 

6. 7.1. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC CỠ Ý (GIẾT) SINH VẬT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi là cung thủ. Và các 
con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi lần lượt bấn trúng các con quạ rồi 
đã chặt đầu và cắm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - 
“Này đại đức, ai đã đoạt lấy mạng sống các con quạ này vậy?” - “Này các đại 
đức, chính tôi. Các con quạ làm tôi không vui.” 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao đại đức Udãyi lại cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật?” 
— (như trên)— “Này Udãyi, nghe nói ngươi cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật, 
có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại cố ý đoạt lấy mạng 
sống sinh vật vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lăy mạng sõng sinh vật thì phạm tội 
pãcittiya.” 

3- Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 

Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 

Sinh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú. 

Đoạt lấy mạng sông: vị cât đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại 
sự tiếp nối thì phạm tội pãcittiya. 

Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
pãcittiya. Sinh vật, có sự hoài nghi, vị đoạt lấy mạng sống thì phạm tội 
dukkata. Sinh vật, (lầm) tưởng không phải là sinh vật, vị đoạt lấy mạng sống 
thì vô tội. 

4. Không phải là sinh vật, (lầm) tưởng là sinh vật, phạm tội dukkata. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
sinh vật, nhận biết không phải là sinh vật thì vô tội. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử 
vong, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc cô ý (giêt) sinh vật là thứ nhat. 

--00O00— 


337 



6. 7. 2. SAPPANAKASIKKIIAPADAM 

/ • • 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnam sappãnakam udakam paribhunjanti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sappãnakam udakam paribhunjissantĩ 
”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave jãnam sappãnakam udakam 
paribhunjathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— 
Katham hi nãma tumhe moghapurisã jãnam sappãnakam udakam 
paribhunjissatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu janam sappanakam udakam paribhuíyeyya 
pãcừtiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso — pe- 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti. Sappanakan ’ti 
jãnanto paribhogena marissantĩ ’ti jãnanto paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Sappãnake sappãnakasannĩ paribhunjati, ãpatti pãcittiyassa. Sappãnake 
vematiko paribhunjati, ãpatti dukkatassa. Sappãnake appãnakasannĩ 
paribhunjati, anãpatti. 


Appanake sappanakasanni, apatti dukkatassa. Appanake vematiko, apatti 
dukkatassa. Appãnake appãnakasaníìĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘appanakan ’ti jananto, 1 ‘paribhogena na marissantĩ ’ti jananto 
paribhunjati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sappãụakasikkhãpadam dutiyam. 

—00O00-- 


1 anapatti sappanakan ti ajananto, appanakan ti jananto - Ma, Sya, PTS. 
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6. 7. 2. ĐIẾU HỌC VÊ (NƯỚC) CÓ SINH VẬT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn sử dụng?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm 
tội pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết hoặc những người khác thông báo cho vị ấy. 
Trong khi biết rằng: ‘Có sinh vật,’ trong khi biết rằng: ‘Chúng sẽ bị chết do 
việc sử dụng,’ vị sử dụng thì phạm tội pãcittiya. 


Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội pãcỉttỉya. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội dukkata. Có sinh vật, (lầm) 
tưởng là không có sinh vật, vị sử dụng thì vô tội. 


Không có sinh vật, (lầm) tưởng là có sinh vật, phạm tội dukkata. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì vo tội. 


Trong khi biết ràng: ‘Không có sinh vật,’ trong khi biết rằng: ‘Chúng sẽ 
không bị chết do việc sử dụng’ rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve (nước) có sinh vật là thứ nhì. 

—ooOoo— 


339 



6. 7. 3. UKKOTANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnam yathãdhammam nihatãdhikaranam punakammãya ukkotenti: 
“Akatam kammam dukkatam kammam puna kãtabbam kammani anihatam 
dunnihatam puna nihanitabban ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam yathãdhammam nihatădhikaranam 
punakammãya ukkotessantĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
jãnam yathãdhammam nihatãdhikaranam punakammãya ukkotethã ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã jãnam yathădhammam nihatãdhikaranam 
punakammãya ukkotessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu janam yathadhammam nihatadhikaranam 
punakammãya ukkoteyya pãcừtiyan ”ti. 


2. Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Yathãdhammam nama dhammena vinayena satthusasanena katam, 
etam yathãdhammam nãma. 


Adhikaranam nama cattari adhikaranani: vivadadhikaranam 
anuvãdãdhikaranam ãpattãdhikaranam kiccãdhikaranam. 


Punakammãya ukkoteyyã ’ti ‘akatam kammam dukkatam kammam 
puna kãtabbam kammam anihatam dunnihatam puna nihanitabban ’ti 
jãnanto‘ ukkoteti, ãpatti pãcittiyassa. 


1 jananto - Sihala adhikam. 
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6. 7. 3. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC KHƠI LẠI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa (nói ràng): - “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
thực hiện sai nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được 
giải quyết sai nên được giải quyết lại. 


Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sự tranh tụng 
đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa?” 
— (như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh 
tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, 
có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển 
trách rằng: -(như trên)- “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo Pháp vẫn khơi lại để làm 
hành sự lần nữa vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng 
theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự ĩân nữa thì phạm tội pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) — 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư; việc này gọi là đúng theo pháp. 


Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng hên quan đến nhiệm vụ. 


Khơi lại đề làm hành sự rân nữa: vị khơi lại (nói ràng): “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai nên được thực hiện lại, 
hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai nên được giải quyết lại” 
thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6 . 7 - 4 . 


Dhammakammam dhammakammasannĩ ukkoteti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme vematiko ukkoteti, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ ukkoteti, anãpatti. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘adhammena va vaggena va na kammarahassa va kammam 
katan ’ti jãnanto ukkoteti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Ukkotanasikkhapadam tatiyam. 

—00O00-- 


6. 7. 4. DUTTHULLASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto sancetanikam sukkhavisatthim ãpattim ãpajjitvã bhãtuno 
saddhivihãrikassa bhikkhuno ãrocesi: “Aham ãvuso sancetanikam 
sukkavisatthim ãpattim ãpanno, mã kassaci ãrocehĩ ”ti. Tena kho pana 
samayena aníĩataro bhikkhu sancetanikam sukkavisatthim ãpattim ãpajjitvã 
sangham tassã ãpattiyã parivãsam yãci. Tassa sangho tassã ãpattiyã 
parivãsam adãsi. So parivasanto tam bhikkhum passitvã etadavoca: “Aham 
ãvuso sancetanikam sukkavisatthiĩn ãpattiĩn ãpajjitvã sangham tassã 
ãpattiyã parivãsam yãcim. Tassa me sangho tassã ãpattiyã parivãsam adãsi 
soham parivasãmi. Vediyãmaham 1 ãvuso vediyatĩ ’ti mam ãyasmã dhãretũ 
”ti. 


2. “Kinnu kho ãvuso yo annopi imam ãpattim ãpajjati sopi evam karotĩ 
”ti? “Evamãvuso ”ti. “Ayam ãvuso ãyasmã upanando sakyaputto 
sancetanikam sukkavisatthim ãpattim ãpajjitvã, so me ãrocesi: ‘Mã kassaci 
ãrocehĩ ”’ti. “Kim pana tvam ãvuso paticchãdesĩ ”ti? “Evamãvuso ”ti. Atha 
kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã 
-pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


1 vedayamaham - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 64 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm 
tội pãcừtiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị khơi lại thì phạm tội 
dukkata. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị khơi lại thì 
vô tội.’ 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị khơi lại trong khi biết rằng: ‘Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai 
pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự,’ vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 


Điêu học ve việc khơi lại là thứ ba. 

—00O00— 


6. 7. 4. ĐIẾU HỌC VÊ TỘI XẨU XA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã thông báo đến vị 
tỳ khưu là đệ tử của người anh rằng: - “Này đại đức, tôi đã vi phạm tội làm 
xuất ra tinh dịch có sự cố ý. Chớ thông báo cho bất cứ ai.” Vào lúc bấy giờ, có 
vị tỳ khưu nọ sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý đã cầu xin 
hội chúng hành phạt parivãsa của tội ấy. Hội chúng đã ban cho hành phạt 
parivãsa của tội ấy đến vị ấy. Trong lúc thực hành parivãsa, vị nọ sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Này đại đức, sau khi vi phạm tội 
làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý tôi đã cầu xin hội chúng hành phạt parivãsa 
của tội ấy. Hội chúng đã ban hành phạt parỉvãsa của tội ấy đến tôi đây. Tôi 
đây đang thực hành parivãsa. Này đại đức, tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi 
nhận về tôi là: ‘Vị có trình báo.’” 


2. - “Này đại đức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vị ấy cũng làm như 
vầy?” - “Này đại đức, đúng vậy.” - “Này đại đức, đại đức Upananda con trai 
dòng Sakya này sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự cố ý, vị ấy đã 
thông báo đến tôi ràng: ‘Chớ thông báo cho bất cứ ai.”’ - “Này đại đức, có 
phải đại đức đã che giấu?” - “Này đại đức, đúng vậy.” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6 . 7 - 4 . 


“Katham hi nãma bhikkhussa jãnam dutthullam ãpattim paticchãdessatĩ 
”ti? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhussa jãnam dutthullam 
ãpattim paticchãdesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
-pe— Katham hi nãma tvam moghapurisa bhikkhussa jãnam dutthullam 
ãpattim paticchãdessasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa janam dutthullam apattim paticchadeyya 
pãcừtiyan ”ti. 

3. Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Jãnãti nãma sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 

Dutthullã nãma ãpatti cattãri ca pãrãjikãni terasa ca sanghãdisesã. 

Paticchãdeyyã ’ti ‘imam jãnitvã coressanti sãressanti khumsessanti 
vambhessanti mankukarissanti nãrocessãmĩ ’ti dhuram nikkhittamatte, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Dutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ paticchãdeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Dutthullãya ãpattiyã vematiko paticchãdeti, ãpatti dukkatassa. Dutthullãya 
ãpattiyã adutthullãpattisannĩ paticchãdeti, ãpatti dukkatassa. 

Adutthullam ãpattim paticchădeti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannassa dutthullam vã adutthullam vã ajjhãcãram paticchãdeti, 
ãpatti dukkatassa. 

Adutthullãya ãpattiyã dutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adutthullãya ãpattiyã vematiko, ãpatti dukkatassa. Adutthullãya ãpattiyã 
adutthullãpattisannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti sanghassa bhandanam vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã 
bhavissatĩ ’ti nãroceti, sanghabhedo vã sangharãji vã bhavissatĩ ’ti nãroceti, 
ayam kakkhalo pharuso jĩvitantarãyam vã brahmacariyantarãyam vã 
karissatĩ ’ti nãroceti, anne patirũpe bhikkhũ apassanto nãroceti, 
nacchãdetukãmo nãroceti, pannãyissati sakena kammenã ’ti nãroceti, 
ummattakassa, ãdikammikakassã ”ti. 

Dutthullasikkhãpadam catuttham. 

—00O00— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 64 


- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu?” 
-(nhưtrên)- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ 
khưu vãn che giấu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu vậy? Này những kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết tội xău xa của vị tỳ khưu vẫn che giấu thì 
phạm tộipãcittiya.” 

3. Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Của vị tỳ khưu nghĩa là của vị tỳ khưu khác. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Tội xâu xa nghĩa là bốn tội paraỹỉka và mười ba tội saủghadỉsesa. 

Che giấu: Vị (nghĩ rằng): “Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở 
trách, các vị sẽ nhâc nhở, các vị sẽ rầy la, các vị sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho 
xấu hổ; ta sẽ không thông báo,” khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
pãcittiya. 

Tội xấu xa, nhận biết là tội xấu xa, vị che giấu thì phạm tội pãcittiya. Tội 
xấu xa, có sự hoài nghi, vị che giấu thì phạm tội dukkata. Tội xấu xa, (lầm) 
tưởng là tội không xấu xa, vị che giấu thì phạm tội dukkata. 

Vị che giấu tội không xấu xa thì phạm tội dukkata. Vị che giấu sự vi phạm 
xấu xa hoặc không xấu xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Tội không xấu xa, (lầm) tưởng là tội xấu xa, phạm tội dukkata. Tội 
không xấu xa, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Tội không xấu xa, nhận 
biết là tội không xấu xa, phạm tội dukkata. 

Vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia 
rẽ hội chúng hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi không thông báo, vị 
(nghĩ rằng): ‘Vị này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống hoặc 
nguy hiểm đến Phạm hạnh’ rồi không thông báo, trong khi không nhìn thấy 
các tỳ khưu thích hợp khác rồi không thông báo, vị không có ý định che giấu 
rồi không thông báo, vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ được nhận biết do hành động của 
chính vị ấy’ rồi không thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve tội xâu xa là thứ tư. 

—00O00— 
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6. 7. 5. UNAVIS ATI VASSASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena rậjagahe sattarasavaggiyã dãrakã sahãyakã 
honti. Upãlidãrako tesam pãmokkho 1 hoti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam 2 
etadahosi: “Kena nu kho upãyena upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya 
na ca kilameyyã ”ti? Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho 
upãli lekham sikkheyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: 
“Sace kho upãli lekham sikkhissati, anguliyo dukkhã bhavissanti. Sace kho 
upãli gananam sikkheyya evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: 
“Sace kho upãli gananam sikkhissati urassa dukkho bhavissati. Sace kho 
upãli rũpam sikkheyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca jĩveyya 
na ca kilameyyã ”ti. Atha kho upãlissa mãtãpitunnam etadahosi: “Sace kho 
upãli rũpam sikkhissati akkhinĩ dukkhã 3 bhavissanti. 


2. Ime kho samanã sakyaputtiyã sukhasĩlã sukhasamãcãrã subhojanãni 
bhunjitvã nivãtesu sayanesu sayanti. Sace kho upãli samanesu 
sakyaputtiyesu pabbajeyya, evam kho upãli amhãkam accayena sukhanca 
jĩveyya na ca kilameyyã ”ti. 


Assosi kho upãlidãrako mãtãpitunnam imam kathãsallãpam. Atha kho 
upãli dãrako yena te dãrakã tenupasankami, upasankamitvã te dãrake 
etadavoca: “Etha mayam ayyã samanesu sakyaputtiyesu pabbajissãmã ”ti. 
“Sace kho tvam ayya pabbajissasi, evam mayampi pabbajissãmã ”ti. 


1 pamukho - Sya. 

2 mãtãpitũnam - Ma, Syã. 


3 akkhĩni dukkha - Ma, PTS; 
akkhĩnissa dukkhãni - Syă 
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6. 7. 5- ĐIẾU HỌC VẾ NGƯỜI KÉM HAI MƯƠI TUỔI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rặjagaha có nhóm 
mười bảy thiếu niên là bạn bè. Thiếu niên Upãli là thủ lãnh của chúng. Khi 
ấy, cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Có phương cách gì để sau khi 
chúng ta từ trần, Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc?” Rồi cha 
mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli có thể học chữ viết, như thế sau 
khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi 
cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học chữ viết thì các ngón tay 
sẽ bị đau.” Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli có thể học 
tính toán, như thế sau khi chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và 
không bị cực nhọc.” Rồi cha mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học 
tính toán thì ngực sẽ bị đau. Nếu Upãli có thể học hội họa, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi cha 
mẹ của Upãli đã khởi ý điều này: “Nếu Upãli học hội họa thì các con mắt sẽ 
bị đau. 


2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành 
thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ trên những cái giường 
kín gió, nếu Upãli có thể xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thế sau khi 
chúng ta từ trần Upãli có thể sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 


Thiếu niên Upãli đã nghe được cuộc nói chuyện trao đổi này của cha mẹ. 
Sau đó, thiếu niên Upãli đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã 
nói với những thiếu niên ấy điều này: - “Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ 
xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử.” - “Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế 
chúng tôi cũng sẽ xuất gia.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7. 5. 


3. Atha kho te dãrakã ekamekassa mãtãpitaro upasankamitvã 
etadavocum: “Anựjãnãtha mam agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Atha 
kho tesam dãrakãnam mãtãpitaro ‘sabbepi me dãrakã samãnacchandã 
kalyãnãdhippãyã ’ti anujãnimsu. Te bhikkhũ upasankamitvã pabbajjam 
yãcimsu. Te bhikkhũ pabbãjesum upasampãdesum. Te rattiyã 
paccũsasamayam paccutthãya rodanti: “Yãgum detha bhattam detha, 
khãdanĩyam dethã ”ti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Agametha ãvuso yãva 
vibhãyati. 1 Sace yãgu bhavissati pavissatha, sace bhattam bhavissati 
bhunjissatha, sace khãdanĩyam bhavissati khãdissatha. No ce bhavisati 
yãgum vã bhattam vã khãdanĩyam vã pindãya caritvã bhunjissathă ”ti. 
Evampi kho te bhikkhũ bhikkhũhi vuccamãnã rodanteva: 2 “Yãgum detha, 
bhattam detha, khãdanĩyam dethă ”ti. Senãsanam ũhadantipi ummihantipi. 
Assosi kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam paccutthãya dãrakasaddam 
sutvãna ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda 
dãrakasaddo ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ 
jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampãdentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampãdessanti? 
Unavĩsati vasso bhikkhave puggalo akkhamo hoti sĩtassa unhassa 
jighacchãya pipãsãya damsamakasavãtătapasirimsapasamphassãnam 3 
duruttãnam durãgatãnam vacanapathãnam uppannãnam sãririkãnam 
vedanãnam dukkhãnam tippãnam 4 kharãnam katukãnam asãtãnam 
amanãpãnam pãnaharãnam anadhivãsakajãtiko hoti. Vĩsativasso ca 5 kho 
bhikkhave puggalo khamo hoti sĩtassa unhassa jighacchãya pipãsãya 
damsamakasavãtãtapasirimsapasamphassãnam 3 duruttãnam durãgatãnam 
vacanapathãnam uppannãnam sãririkãnam vedanãnam dukkhãnam 
tippãnam 4 kharãnam katukãnam asãtãnam amanãpãnam pãnaharãnam 
adhivãsakajãtiko hoti. Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya —pe- 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu jãnam ũnavĩsativassam puggalam upasampãdeyya, 
so ca puggalo anupasampanno te ca bhikkhũ gãrayhã, idarn tasmim 
pãcừtiyan ”ti. 


1 yava ratti vibhayati - Ma, Sya, PTS. 3 vatatapasarĩsapa - Machasam sabbattha. 

2 rodantiyeva - Ma, Syã, PTS. 4 tibbãnam - Ma, Syã, PTS. 5 vĩsativasso va - Ma. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 65 


3. Sau đó, những thiếu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một 
và đã nói điều này: - “Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia sống không 
nhà.” Khi ấy, cha mẹ của những thiếu niên ấy (nghĩ rằng): “Tất cả những đứa 
trẻ này có cùng ước muốn, có ý định tốt đẹp” rồi đã chấp thuận. Chúng đã đi 
đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho chúng xuất gia 
và đã cho tu lên bậc trên. Các vị ấy, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức 
dậy khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật để nhai.” Các 
tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng, nếu có 
cháo thì các đệ sẽ húp cháo, nếu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, nếu có vật để nhai 
thì các đệ sẽ nhai; còn nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật để nhai không có, thì 
các đệ sẽ ăn sau khi đi khất thực.” Mặc dầu được các tỳ khưu nói như thế, các 
tỳ khưu (thiếu niên) ấy cũng vẫn khóc lóc rằng: - “Hãy cho cháo, hãy cho bữa 
ăn, hãy cho vật để nhai.” Rồi đã tiêu tiểu ở chỗ nẳm ngồi. Đức Thế Tôn sau 
khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, 
sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tiếng của các đứa 
trẻ ấy là gì vậy?” Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại rồi đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói 
các tỳ khưu trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc 
trên, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy 
trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên bậc trên vậy? Này 
các tỳ khưu, người chưa đủ hai mươi tuổi không có khả năng chịu đựng đối 
với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, 
nâng, và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng 
không cam chịu các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gât, 
không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và 
này các tỳ khưu, người đã được hai mươi tuổi có khả năng chịu đựng đối với 
sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nâng, 
và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức nhối, khốc liệt, sâc bén, gay gắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu 
lên bậc trên thì người ấy chưa được tu lên bậc trên và các vị tỳ khưu ấy bị 
chê trách; đây là tội pãcittiya trong trường hợp ây.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 - 6 . 


5- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Jãnãti nãma sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 


Unavĩsativasso nama appattavisativasso. 

Upasampãdessãmĩ ’ti ganam vã ãcariyam vã pattam vã cĩvaram vã 
pariyesati sĩmam vã sammannati, ãpatti dukkatassa. Nattiyã dukkatam, 
dvĩhi kammavãcãhi dukkatã. Kammavãcãpariyosãne upajjhãyassa ãpatti 
pãcittiyassa, ganassa ca ãcariyassa ca, ãpatti dukkatassa. 


Unavĩsativasse ũnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, ãpattị pãcittiyassa. 
Unavĩsativasse vematiko upasampãdeti, ãpatti dukkatassa. Unavĩsativasse 
paripunna vĩsativassasannĩ upasampãdeti, anãpatti. 


Paripunnavĩsativasse ũnavĩsativassasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Paripunnavĩsativasse vematiko, ãpatti dukkatassa. Paripunnavĩsativasse 
paripunnavĩsativassasannĩ, anãpatti 

Anãpatti ũnavĩsativassam paripunnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, 
paripunnavĩsativassam paripuọnavĩsativassasannĩ upasampãdeti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

ữnavĩsativassasikkhãpadam pancamam. 

—00O00-- 


6. 7. 6. THEYYASATTHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena annataro sattho rãjagahã 
patiyãlokam gantukãmo hoti. Annataro bhikkhu te manusse etadavoca: 
“Ahampãyasmantehi saddhim gamissãmĩ ”ti. “Mayam kho bhante sunkam 
pariharissãmã ”ti. “Pajãnãthãvuso ”ti. Assosum kho kammikã: 1 “Sattho kira 
sunkam pariharissatĩ ”ti, te magge pariyutthimsu. Atha kho te kammikã tam 
sattham gahetvã acchinditvã tam bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam 
bhante jãnam theyyasatthena saddhim gacchasĩ ”ti 2 paỊibuddhitvã 3 
muncimsu. Atha kho so bhikkhu sãvatthim gantvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


1 kammiya - Machasam sabbattha. 3 palibundhetva - Ma; 

2 gacchissatĩ ti - Sĩmu 1, Sĩmu 2. palibuddhitvã, Syã, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 66 


5. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi 
tuổi. 

(Nghĩ rằng): ‘Ta sẽ cho tu lên bậc trên’ rồi tìm kiếm nhóm (tỳ khưu), hoặc 
vị thầy (đọc tuyên ngôn), hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thầy tế độ phạm tội pãcừtiya, nhóm (chứng minh) và vị thầy 
(đọc tuyên ngôn) phạm tội dukkata. 

Người chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội pãcừtiya. Người chưa đủ hai mươi tuổi, có sự 
hoài nghi, vị cho tu lên bậc trên thì phạm tội pãcừtiya. Người chưa đủ hai 
mươi tuổi, (lầm) tưởng là tròn đủ hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên thì vô 
tội. 

Người tròn đủ hai mươi tuổi, (lầm) tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi, phạm 
tội dukkata. Người tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội. 

Vị cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi (lầm) tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuổi khi nhận 
biết là tròn đủ hai mươi tuổi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 1 * 1 

Điêu học ve người kém hai mươi tuổi là thứ năm. 

—00O00— 


6 . 7 . 6 . ĐIẾU HỌC VẾ ĐÁM NGƯỜI ĐẠO TẶC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía 
tây của thành Rậjagaha. Có vị tỳ khưu nọ đã nói với những người ấy điều 
này: - “Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vị.” - “Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng 
tránh trạm thuê'.” - “Này các đạo hữu, các người tự biết lấy.” Những viên chức 
đã nghe được ràng: “Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh trạm thuẽ” nên họ đã 
canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ấy đã bât được đoàn xe ấy, 
đã tịch thu, rồi đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, vì sao trong 
khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau khi giữ lại, họ đã 
thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 - 6 . 


“Katham hi nãma bhikkhu jãnam theyyasatthena saddhim samvidhãya 
ekaddhãnamaggam patipajjissatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam bhikkhu 
jãnam theyyasatthena saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjasĩ 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa jãnam theyyasatthena saddhim samvidhãya ekaddhãna- 
maggam patipajjissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya 
—pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu jãnam theyyasatthena saddhirn sarnvidhãya 
ekaddhãnamaggarn patipajjeyya antamaso gãmantarampi pãcừtiyan ”ti. 


2. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Jãnãti nãma sãmam vã jãnãti, anne vã tassa ãrocenti, so vã ãroceti. 

Theyyasattho nãma corã katakammã vã honti akatakammã vã, rãjãnam 
vã theyyam gacchanti sunkam vã pariharanti. 

Saddhin ’ti ekato. 

Samvidhãyã ’ti ‘gacchãma ãvuso gacchãma bhante, gacchãma bhante 
gacchãma ãvuso. Ajja vã hĩyyo vã pare vã gacchãmã ’ti samvidahati, ãpatti 
dukkatassa. 

Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare, 
ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Theyyasatthe theyyasatthasannĩ samvidhãya ekaddhãnamaggam 
patipajjati antamaso gãmantarampi ãpatti pãcittiyassa. Theyyasatthe 
vematiko samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso 
gãmattarampi, ãpatti dukkatassa. Theyyasatthe atheyyasatthasannĩ 
samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso gãmantarampi, 
anãpatti. 

Bhikkhu samvidahati manussã na samvidahanti, ãpatti dukkatassa. 
Atheyyasatthe theyyasatthasannĩ, ãpatti dukkatassa. Atheyyasatthe 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Atheyyasatthe atheyyasatthasannĩ, anãpatti. 


Anapatti asamvidahitva gacchati, masussa samvidahanti bhikkhu na 
samvidahati, visanketena gacchati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti.' 


Theyyasatthasikkhapadam chattham. 

—ooOoo— 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 66 


- “Vì sao vị tỳ khưu trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
đám người đạo tặc?” -(như trên)- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi trong khi 
biết vẫn hẹn trước rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước 
rồi đi chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết vẫn hẹn trước roi đi chung đường xa với 
đảm người đạo tặc ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pãcittiya.” 


2. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên)- 

Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được 
thực hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm 
của các vị vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuế. 

Với: cùng chung. 

(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này các đạo hữu, chúng ta 
hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” 
thì phạm tội dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcittiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcittiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 

Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya. 
Đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội dukkata. Đám người đạo tặc, 
(lầm) tưởng không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước rồi đi chung 
đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì vô tội. 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn đám người không hẹn trước thì phạm tội 
dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, (lầm) tưởng là đám người đạo 
tặc, phạm tội dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghi, 
phạm tội dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là 
đám người đạo tặc thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, đám người hẹn trước còn vị tỳ khưu 
không hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vo tội. 

Điêu học ve đám người đạo tặc là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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6 . 7. 7. SAMVIDIIANASIKKIIAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
kosalesu janapadesu sãvatthiyam gacchanto annatarena gãmadvãrena 
atikkamati. Annataro itthĩ sãmikena saha bhanditvă gãmato nikkhamitvã 
tam bhikkhu passitvã etadavoca: “Kaham bhante, ayyo gamissatĩ ”ti? 
“Sãvatthim kho aham bhagini gamissãmĩ ”ti. “Ahampayyena saddhim 
gamissãmĩ ”ti. “Eyyãsi bhaginĩ ”ti. Atha kho tassã itthiyã sãmiko gãmato 
nikkhamitvã manusse pucchi: “Apayyã , 1 evarũpim 2 itthim passeyyãthã ”ti. 
“Esã ayya , 3 pabbajitena saha gacchatĩ ”ti. Atha kho so puriso anubandhitvã 
tam bhikkhu gahetvă ãkotetvã munci. Atha kho so bhikkhu annatarasmim 
rukkhamũle padhũpento nisĩdi. Atha kho sã itthĩ tam purisam etadavoca: 
“Nãyyo so bhikkhu mam nippãtesi. Api ca ahameva tena bhikkhunã saddhim 
gacchãmi. Akãrako so bhikkhu gaccha nam khamãpehĩ ”ti. Atha kho so 
puriso tam bhikkhum khamãpesi. 


2. Atha kho so bhikkhu sãvatthim gantvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhu mãtugãmena saddhim samvidhãya ekaddhãna- 
maggam patipajjissatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam bhikkhu mãtugãmena 
saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjasĩ ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa 
mãtugãmena saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjissasi? Netam 
moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim sarnvidhãya ekaddhãna- 
maggam patipajjeyya antamaso gãmantarampi pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso —pe- 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


1 apayyo - Ma, PTS. 2 evarupam - Sya, PTS. 3 esayyo - Ma, PTS; esayya - Sya. 
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6 . 7. 7- ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC HẸN TRƯỚC: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Sãvatthĩ ở trong xứ sở Kosala đã đi ngang qua cổng làng nọ. Có người 
đàn bà nọ sau khi gây gỗ với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, ngài đại đức sẽ đi đâu?” - “Này chị gái, 
tôi sẽ đi thành Sãvatthĩ.” - “Tôi sẽ cùng đi với ngài đại đức.” - “Này chị gái, cô 
có thể đi.” Sau đó, chồng của người đàn bà ấy đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân 
chúng ràng: - “Này quý vị, quý vị có nhìn thấy người đàn bà hình dáng như 
vầy không?” - “Này ông, cô ấy đi với vị xuất gia rồi.” Sau đó, người đàn ông ấy 
đã đuổi theo và nẳm lấy vị tỳ khưu ấy, đã đánh đập, rồi thả ra. Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy trong lúc giận dỗi đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Khi ấy, người đàn bà 
ấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này ông, vị tỳ khưu ấy đã không 
dụ dỗ tôi đi, mà chính tôi đi chung với vị tỳ khưu ấy. Vị tỳ khưu ấy không làm 
gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vị ấy.” Khi ấy, người đàn ông ấy đã xin lỗi vị tỳ 
khưu ấy. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và kể lại sự việc ấy cho 
các tỳ khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với người nữ?” —(nhưtrên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi hẹn trước rồi đi 
chung đường xa với người nữ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, vì 
sao ngươi lại hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với người nữ ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7- 7- 


Matugamo nama manussitthĩ na yakkhi na peti na tiracchanagata vinnu 
patibalã subhãsitadubbhãsitam dutthullãdutthullam ãjãnitum. 


Saddhin ’ti ekato. 


Samvidhãyã ’ti ‘gacchãma bhagini, gacchãma ayya, gacchãma ayya, 
gacchãma bhagini. Ajja vã hĩyyo vã pare vã gacchãmã ’ti samvidahati, ãpatti 
dukkatassa. 


Antamaso gãmantarampĩ ’ti kukkutasampãde gãme gãmantare 
gãmantare, ãpatti pãcittiyassa. Agãmake aranne addhayojane addhayojane, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Mãtugãme mãtugãmasannĩ samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjati 
antamaso gãmantarampi, ãpatti pãcittiyassa. Mãtugãme vematiko 
samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso gãmattarampi, ãpatti 
pãcittiyassa. Mãtugãme amãtugãmasannĩ samvidhãya ekaddhãnamaggam 
patipajjati antamaso gãmantarampi, ãpatti pãcittiyassa. 


Bhikkhu samvidahati mãtugãmo na samvidahati, ãpatti dukkatassa. 
Yakkhiyã vã petiyã vã pandakena vã tiracchãnagatamanussaviggahitthiyã vã 
saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjati antamaso 
gãmantarampi, ãpatti dukkatassa. 


Amatugame matugamasanni, apatti dukkatassa. Amatugama vematiko, 
ãpatti dukkatassa. Amãtugãme amãtugãmasannĩ, anãpatti. 


Anapatti asamvidahitva gacchati, matugamo samvidahati bhikkhu na 
samvidahati, visanketena gacchati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti.' 


Samvỉdhanasikkhãpadam sattamam. 

—ooOoo— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 67 


Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và 
lời nói xấu, là (lời nói) thô tục và không thô tục. 

Với: cùng chung. 

(Sau khi) hẹn trước: Vị hẹn trước rằng: “Này chị gái, chúng ta hãy đi. 
Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Này chị gái, chúng ta 
hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách 
đi được của con gà trống thì phạm tội pãcừtiya theo mỗi một khoảng giữa 
của các ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội 
pãcừtiya theo từng khoảng cách nửa do-tuần. 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội pãcừtiya. Người nữ, có sự hoài 
nghi, vị hẹn trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội pãcừtiya. Người nữ, (lầm) tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước rồi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pãcừtiya. 

Vị tỳ khưu hẹn trước còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội dukkata. 
Vị tỳ khưu hẹn trước rồi đi chung đường xa với nữ Dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội dukkata. 

Không phải là người nữ, (lầm) tưởng là người nữ, phạm tội dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rồi đi, người nữ hẹn trước còn vị tỳ khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiển thì vô tọi.” 

Điêu học ve việc hẹn trước là thứ bảy. 

—00O00— 
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6 . 7. 8. ARITTHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena aritthassa nãma 
bhikkhuno gaddhabãdhipubbassa 1 evarũpam pãpakam ditthigatam 
uppannam hoti: “Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi yathă 
yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã 
”ti. Assosum kho sambahulã bhikkhũ: “Aritthassa kira nãma bhikkhuno 
gaddhabãdhipubbassa evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: 
‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi yathă yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti. 


2. Atha kho te bhikkhũ yena arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo 
tenupasankamimsu, upasankamitvã arittham bhikkhum gaddhabãdhi- 
pubbam etadavocum: “Saccam kira te ãvuso arittha, evarũpam pãpakam 
ditthigatam uppannam: ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavatã te patisevato nãlam 
antarãyãyã ”’ti. “Evam vyã kho aham ãvuso, bhagavatã dhammam desitam 
ặjãnãmi. Yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlam antarãyãyã ”ti. “Mã ãvuso arittha evam avaca, mã bhagavantam 
abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnam , 2 na hi bhagavã evam 
vadeyya. Anekapariyãyena ãvuso arittha, antarãyikã dhammã antarãyikã 
vuttã bhagavată, alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã 
vuttã bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã 3 ãdĩnavo ettha bhiyyo, 
atthikankhalũpamã kãmã vuttã bhagavată bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo 
ettha bhiyyo — pe- mamsapesũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe— 
tinukkũpamã kãmã vuttă bhagavatã -pe- angãrakãsũpamã kãmã vuttã 
bhagavată -pe- supinakũpamã kãmã vuttã bhagavată -pe- yãcitakũpamã 
kãmã vuttã bhagavatã -pe- rukkhaphalũpamã kãmã vuttã bhagavatã — pe— 
asisũnũpamã kãmã vuttã bhagavatã -pe- sattisũlũpamã kãmã vuttã 
bhagavatã — pe- sappasirũpamã kãmã vuttã bhagavatã bahudukkhã 
bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo ”ti. 


1 gandhabadhipubbassa - Sya. 2 abbhacikkhanam - katthaci. 3 bahupayasa - Ma. 
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6 . 7 . 8. ĐIẾU HỌC VẾ VỊ ARITTHA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu tên Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo như ta hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe được rằng: - “Nghe nói tỳ khưu 
tên Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng đã có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’” 


2. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với tỳ khưu Arittha trước đây là 
người huấn luyện chim ưng điều này: - “Này đại đức Arittha, nghe nói đại 
đức đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được 
đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành,’ 
có đúng không vậy?” - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về 
Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được 
đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” - “Này đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức Arittha, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bàng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại ấy có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục 
tình chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, 
nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là miếng thịt, -(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là cây đuốc cỏ, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là hố than cháy rực, —(như trên)— Dục tình 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giấc mơ, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là vật vay mượn, —(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, —(như trên)- Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, —(như trên)— Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rân độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu 
phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7 - 8 . 


3. Evampi kho arittho bhikkhu gaddhabãdhipubbo tehi bhikkhũhi 
vuccamãno tatheva tam pãpakam ditthigatam thãmasã parãmassa' 
abhinivissa voharati: “Evam vyã kho aham ãvuso, bhagavatã dhammam 
desitarụ ãjãnãmi yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. Yato ca kho te bhikkhũ nãsakkhimsu 
arittham bhikkhum gaddhabãdhipubbam etasmã pãpakã ditthigatã 
vivecetum. Atha kho te bhikkhũ yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavato etamattham ãrocesum. 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtetvã arittham bhikkhum gaddhabãdhipubbam patipucchi: 
“Saccam kira te arittha, evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: 
‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti. “Evam vyã kho 
aham bhante, bhagavată dhammam desitarn ậjãnãmi, yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. “Kassa nu kho 
nãma tvam moghapurisa, mayã evam dhammam desitam ặjãnãsi? Nanu 
mayã moghapurisa anekapariyãyena antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã, 
alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã vuttã mayã 
bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, atthikankhalũpamã kãmã 
vuttã mayã -pe- mamsapesũpamã kãmã vuttă mayã — pe— tinukkũpamã 
kãmã vuttã mayã -pe- angãrakãsũpamã kãmã vuttã mayã -pe— 
supinakũpamã kãmã vuttã mayã — pe— yãcitakũpamã kãmã vuttã mayã 
-pe- rukkhaphalũpamã kãmã vuttã mayã — pe- asisũnũpamã kãmã vuttã 
mayã — pe— sattisũlũpamã kãmã vuttã mayã -pe— sappasirũpamã kãmã 
vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo. 


1 paramasa - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 68 


3. Khi được các tỳ khưu ấy nói như thế, tỳ khưu Arittha trước đây là người 
huấn luyện chim ưng do có sự ngoan cố, chấp giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy 
nên vãn phát biểu giống như thế: - “Này các đại đức, đúng như vậy. Theo như 
tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.” Và như thế, các tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho 
tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiến ác 
ấy. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi tỳ khưu Arittha trước đây là người huấn luyện 
chim ưng ràng: - “Này Arittha, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như 
vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, 
đúng như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như thế? Này kẻ rồ dại, không phải ta 
đã giảng giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? Dục tình đã được ta 
giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều 
bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta giảng giải như là bộ xương, —(như 
trên) — Dục tình đã được ta giảng giải như là miếng thịt, — (như trên) — Dục 
tình đã được ta giảng giải như là cây đuốc cỏ, —(như trên)— Dục tình đã 
được ta giảng giải như là hố than cháy rực, —(như trên)- Dục tình đã được 
ta giảng giải như là giấc mơ, -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải 
như là vật vay mượn, -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là trái 
trên cây, -(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là lò sát sanh, 
-(như trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là mũi lao nhọn, —(như 
trên)- Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rắn độc, nhiều khổ đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7- 8. 


5- Atha ca pana tvam moghapurisa, attanã duggahitena amhe ceva 
abbhãcikkhasi, attãnanca khanasi, 1 bahunca apunnam pasavasi, tam hi te 
moghapurisa, bhavissati dĩgharattam ahitãya dukkhãya. Netam 
moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu evam vadeyya: ‘Tathãham dhammam desitam 
ãjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlarn antarãyãyã % so bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Mã 
ãyasmã evarn avaca, mã bhagavantarn abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnarn, na hi bhagavã evam vadeyya. 
Anekapariyãyena ãvuso, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã 
bhagavatã, alanca pana te patisevato antarãyãyã ’ti. Evanca pana 2 so 
bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi 
yãvatatiyam samanubhãsitabbo tassa patinissaggãya, yãvatatiyam ce 
samanubhãsiyamãno tampatinissajjeyya ỉccetam kusaỉam, no ce 
patinissajjeyya pãcittiyan ”ti. 


6. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Evam vadeyyã ’ti ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi, 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavatã te patisevato nãlam 
antarãyãyã ’ti. 


So bhikkhũ ’ti yo so evam vadi bhikkhu. 


Bhikkhũhĩ ’ti aníìehi bhikkhũhi, ye passanti ye sunanti tehi vattabbo: 
“Mã ãyasmã evam avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhagavã evam vadeyya. Anekapariyãyena 
ãvuso antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca pana te 
patisevato antarãyãyã ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace 
patinissajjati iccetam kusalam, no ce patinissajjati ãpatti dukkatassa. Sutvã 
na vadanti, ãpatti dukkatassa. 


1 khanasi - Sya. 


2 evaíica - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 68 


5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu 
biết sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi 
sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nói như vay: ‘Theo như ta hiểu ve Pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vay: ‘Đại đức chớ có 
nói như thế. Chớ có vu khôhg đức ThếTôn bởi vì việc vu khôhg đức ThếTôn 
là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức 
ThếTôn đã giảng giải bằng nhiêu phương thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người thực hành.’ Và khi được 
nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị 
tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đêh ĩân thứ ba để từ bỏ việc ấy. 
Nếu được nhắc nhở đêh ĩân thứ ba mà dứt bỏ việc ăy, như thê'việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội pãcỉttỉya.” 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Nói như vay: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ 


Vị tỳ khưu ây: là vị tỳ khưu nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: ‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống 
đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế 
Tôn không có nói như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bàng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không 
dứt bỏ thì phạm tội dukkata. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
dukkata. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7- 8. 


7- So bhikkhu sanghamajjhampi ãkaddhatvã vattabbo: “Mã ãyasmã evam 
avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnam, 
na hi bhagavã evam vadeyya. Anekapariyãyena ãvuso antarãyikã dhammã 
antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca pana te patisevato antarãyãyã ”ti. 
Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. Sace patinissajjati iccetam 
kusalam, no ce patinissajjati ãpatti dukkatassa. 


8. So bhikkhu bhikkhuhi samanubhasitabbo. 1 Evanca pana bhikkhave 
samanubhãsitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa bhikkhuno evarũpam 
pãpakam ditthigatam uppannam: ‘Tathãham bhagavată dhammam desitam 
ặjãnãmi, yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te patisevato 
nãlam antarãyãyã ”ti. So tam ditthim nappatinissajjati. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãseyya tassã ditthiyã 
patinissaggãya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa bhikkhuno evarũpam 
pãpakam ditthigatam uppannam: ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam 
ặjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavatã te patisevato 
nãlam annarãyãyã ’ti. So tam ditthim nappatinissajjati. Sangho itthannãmam 
bhikkhum samanubhãsati tassã ditthiyã patinissaggãya. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno samanubhãsanã tassã ditthiyã 
patinissaggãya, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadami. — pe— 


Tatiyampi etamattham vadãmi. Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmassa bhikkhuno evarũpam pãpakam ditthagatam uppannam: 
‘Tathãham bhagavată dhammam desitam ãjãnãmi, yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttă bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. So tam ditthim 
nappatinissajjati. Sangho itthannãmam bhikkhum samanubhãsati tassã 
ditthiyã patinissaggãya. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
samanubhãsanã tassã ditthiyã patinissaggãya, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Samanubhattho sanghena itthannamo bhikkhu tassa ditthiya 
patinissaggãya. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


1 so bhikkhu samanubhasitabbo - Ma, PTS. 
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7. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói rằng: 
‘Đại đức chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu 
khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói như thế. 
Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bâng nhiều phương thức rằng các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu (vị 
ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội 
dukkata. 


8. Vị tỳ khưu ấy cần được các tỳ khưu nhắc nhở. Và này các tỳ khưu, nên 
được nhắc nhở như vầy: Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) đã có tà kiên ác sanh khởi như vay: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức ThếTôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị ăy không chịu từ bỏ tà kiêh ăy. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ tà kiến 
ấy. Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) đã có tà kiến ác sanh khởi như vay: ‘Theo như ta hiểu ve Pháp đã 
được đức ThếTôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người thực 
hành.’Vị ấy không chịu từ bỏ tà kiêh ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên 
(như vay) để dứt bỏ tà kỉêh ăy. Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ 
khưu tên (như vay) để dứt bỏ tà kiên ấy xin im lặng; vị nào không đông ý 
có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lan thứ nhì: —(như trên)— 


Tôi xin thông báo sự việc này rân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như vay) đã có tà kiến ác sanh khởi 
như vay: ‘Theo như ta hiểu ve Pháp đã được đức Thê'Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức ThếTôn giảng giải không có khả năng 
đem đêh sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị ấy không chịu từ bỏ tà 
kiêh ăy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ tà kỉêh ấy. 
Đại đức nào đông ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên (như vay) để dứt bỏ tà 
kiến ấy xin im lặng; vị nào không đông ý có thểnói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ tà kỉêh 
ấy. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 
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g. Nattiya dukkatam. Dvihi kammavacahi dve dukkata, kammavaca 
pariyosãne ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammakamme dhammakammasannĩ nappatinissajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematito nappatinissajjati, ãpatti pãcittiyassa. 
Dhammakamme adhammakammasannĩ nappatinissajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti asamanubhãsantassa, patinissajjantassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 1 


Aritthasikkhapadam atthamam. 

—00O00-- 


6. 7. 9. UKKHITTASAMBHOGASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
jãnam tathãvãdinã aritthena bhikkhunã akatãnudhammena tam dittham 
appatinissatthena saddhim sambhunjantipi samvasantipi sahãpi seyyam 
kappenti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathãvãdinã aritthena 
bhikkhunã akatãnudhammena tam ditthim appatinissatthena saddhim 
sambhunjissantipi samvasissantipi sahãpi seyyam kappessantĩ ”ti? — pe- 
“Saccam kira tumhe bhikkhave jãnam tathãvãdinã aritthena bhikkhunã 
akatãnudhammena tam ditthim appatinissatthena saddhim sambhunjathãpi 
samvasathãpi sahãpi seyyam kappethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã jãnam 
tathăvãdinã aritthena bhikkhunã akatãnudhammena tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhunjissathãpi samvasissathãpi sahãpi 
seyyam kappessatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya 
-pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu jãnam tathãvãdinã bhikkhunã akatãnudhammena 
tam dừtharn appatinissatthena saddhim sambhunjeyya vã sarnvaseyya vã 
sahavãseyyam kappeyya pãcừtiyan ”ti. 


1 adikammikassa ’ti padam marammachatthasaủgitipitake na dissate. 
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9. Do lời đề nghị thì phạm tội dukkata. Do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
pãcừtiya. 


Hành sự đúng Pháp, nhận biết là hành sự đúng Pháp, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pãcừtiya. Hành sự đúng Pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng Pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai Pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội pãcừtiya. 

Hành sự sai Pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng Pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai Pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai Pháp, 
nhận biết là hành sự sai Pháp, phạm tội dukkata. 


Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô 
tội.” 


Điêu học ve vị Arittha là thứ tám. 

—00O00— 


6. 7. 9. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC HƯỞNG THỤ CHUNG 
VỚI VỊ BỊ ÁN TREO: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nằm 
chung chỗ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết tỳ 
khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn nàm 
chung chỗ ngụ?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong 
khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không thực hành thuận 
pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết tỳ khưu Arittha là vị phát ngôn như thế, là vị không 
thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, 
vẫn cộng trú, vẫn nằm chung chỗ ngụ vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn như thế, là vị 
không thực hành thuận pháp, và không dứt bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn cộng trú, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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2. Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Tathãvãdinã ’ti ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavatã te patisevato nãlam 
antarãyãyã ’ti evam vãdinã. 


Akatanudhammo nama ukkhitto anosarito. 


Tam ditthim appatinissatthena saddhin ’ti etam ditthim 
appatinissatthena saddhim. 


Sambhunjeyya vã ’ti sambhogo nãma dve sambhogã ãmisasambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Amisasambhogo nãma ãmisam deti vã 
patiganhãti vã, ãpatti pãcittiyassa. Dhammasambhogo nãma uddisati vã 
uddisãpeti vã, padena uddisati vã uddisãpeti vã pade pade ãpatti 
pãcittiyassa. Akkharãya uddisati vã uddisãpeti vã akkharakkharãya ãpatti 
pãcittiyassa. 


Samvaseyya va ’ti ukkhittakena saddhim uposatham va pavaranam va 
sanghakammam vã karoti, ãpatti pãcittiyassa. 


Saha vã seyyam kappeyyã ’ti ekacchanne ukkhittake nipanne bhikkhu 
nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne ukkhittako nipajjati, ãpatti 
pãcittiyassa. Ubho vã nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Utthahitvã punappunam 
nipajjanti, ãpatti pãcittiyassa. 


Ukkhittake ukkhittakasannĩ sambhunjati vã samvasati vã saha vã seyyam 
kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Ukkhittake vematiko sambhunjati vã samvasati 
vã saha vã seyyam kappeti, ãpatti dukkatassa. Ukkhittake anukkhittakasannĩ 
sambhunjati vã samvasati vã saha vã seyyam kappeti, anãpatti. 
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2. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 


Vị phát ngôn như thế: là vị nói như vầy: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế 
Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành. 


Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được 
phục hồi. 


Với vị không dứt bỏ tà kiến ấy: với vị không dứt bỏ tà kiến đó. 


(Hoặc vẫn) hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung ve vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pãcừtiya. Sự hưởng thụ chung ve Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pãcừtiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pãcừtiya theo mỗi một từ. 


Hoặc (vẫn) cộng trú: Vị thực hiện lễ Uposatha hoặc lễ Pavarana hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vị bị phạt án treo thì phạm tội pãcừtiya. 


Hoặc (vẫn) nằm chung chỗ ngụ: Ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt 
án treo đang nàm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Khi vị tỳ 
khưu đang nẳm, vị bị phạt án treo nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nằm 
xuống thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị bị phạt án treo, nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung hoặc 
cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya. Vị bị phạt án treo, 
có sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nằm chung chỗ ngụ 
thì phạm tội dukkata. Vị bị phạt án treo, (lầm) tưởng là không bị phạt án 
treo, vị hưởng thụ chung hoặc cộng trú hoặc nàm chung chỗ ngụ thì vô tội. 


369 




PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7- 10 . 


Anukkhittake ukkhittakasanni, apatti dukkatassa. Anukkhittake 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anukkhittake anukkhittakasaníh, anãpatti. 


Anapatti ‘anukkhitto ’ti janati, ‘ukkhitto osarito ’ti janati, “tam ditthim 
patinissattho ’ti jãnãti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Ukkhittasambhogasikkhapadam navamam. 

--00O00-- 


6 . 7. ÌO. KANTAKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena kantakassa 2 nãma 
samanuddessa evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam hoti: “Tathãham 
bhagavatã dhammam desitam ậjãnãmi yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. Assosum kho sambahulã 
bhikkhũ: “Kantakassa nãma kira samanuddesassa evarũpam pãpakam 
ditthigatam uppannam: ‘Tathãham bhagavatã dhammam desitam ặjãnãmi 
yathã yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavatã te patisevato nãlam 
antarãyãyã ”’ti. Atha kho te bhikkhũ yena kantako samanuddeso 
tenupasankamimsu, upasankamitvă kantakam samanuddesam etadavocum: 
“Saccam kira te ãvuso kantaka evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam 
tathãham bhagavatã dhammam desitam ậjãnãmi yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavată te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. “Evam vyã kho 
aham bhante, bhagavată dhammam desitam ặjãnãmi, yathã yeme antarãyikã 
dhammã vuttã bhagavatã te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. 


2. “Mã ãvuso kanataka evam avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi 
sãdhu bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhagavã evam vadeyya. Aneka- 
pariyãyena ãvuso kantaka, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, 
alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã kãmã vuttã bhagavatã 
bahudukkhã bahupãyã ãdĩnavo ettha bhiyyo, atthikankhalũpamã kãmã vuttã 
bhagavatã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, -pe— 


1 ukkhitto - Sya adhikam. 


2 kaụdakassa - Sya, PTS. 
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Vị không bị phạt án treo, (lầm) tưởng là bị phạt án treo, phạm tội 
dukkata. Vị không bị phạt án treo, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị 
không bị phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 


Vị biết rằng: ‘Vị không bị phạt án treo,’ vị biết rằng: ‘Vị đã bị phạt án treo 
và đã được phục hồi,’ vị biết rằng: ‘Vị đã dứt bỏ tà kiến ấy/ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tien thì vô tội.” 

Điêu học ve việc hưởng thụ chung với vị bị án treo là thứ chín. 

—00O00-- 


6. 7.10. ĐIẾU HỌC VẾ SA DI KANTAKA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, sa di tên Kantaka có tà kiến ác sanh 
khởi như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” Nhiều vị tỳ khưu đã nghe 
được rằng: - “Nghe nói sa di tên Kantaka đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.”’ Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến gặp sa 
di tên Kantaka, sau khi đến đã nói với sa di tên Kantaka điều này: - “Này sa 
di Kantaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như vầy: ‘Theo như ta 
hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo 
như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.” 


2. - “Này sa di Kantaka, chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn 
bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có 
nói như thế. Này sa di Kantaka, đức Thế Tôn đã giảng giải bâng nhiều 
phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải rằng dục tình chỉ có 
chút ít khoái lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều 
hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. - (như trên)- 
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—pe- Sappasirũpamã kãmã vuttã bhagavată bahudukkhã bahũpãyãsã 
adĩnavo ettha bhiyyo ”ti. Evampi kho kantako samanuddeso tehi bhikkhũhi 
vuccamãno, tatheva tam pãpakam ditthigatam thãmasã parãmassa 
abhinivissa voharati: “Evarn vyã kho aham bhante, bhagavato dhammam 
desitam ặjãnãmi, yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavată te 
patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. 


3. Yato ca kho te bhikkhũ nãsakkhimsu kantakam samanuddesam etasmã 
pãpakã ditthigatã vivecetum. Atha kho te bhikkhũ yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvã bhagavato etamattham ãrocesum. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusahgham 
sannipătetvã kantakam samanuddesam patipucchi: “Saccam kira te kantaka, 
evarũpam pãpakam ditthigatam uppannam: ‘Tathăham bhagavată 
dhammam desitam ặjãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã 
te patisevato nãlam antarãyãyã ”’ti? “Evam vyã kho aham bhante, bhagavatã 
dhammam desitam ặjãnãmi, yathă yeme antarãyikã dhammã vuttã 
bhagavată te patisevato nãlam antarãyãyã ”ti. 


4. “Kassa nu kho nãma tvam moghapurisa, mayã evam dhammam 
desitam ặjãnãsi? Nanu mayã moghapurisa, anekapariyãyena antarãyikã 
dhammã antarãyikã vuttã, alanca pana te patisevato antarãyãya. Appassãdã 
kãmã vuttã mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo, 
atthikankhalũpamã kãmã vuttã mayã -pe- sappasirũpamã kãmã vuttã 
mayã bahudukkhã bahũpãyãsã ãdĩnavo ettha bhiyyo. Atha ca pana tvam 
moghapurisa, attanã duggahitena amhe ceva abbhãcikkhasi attãnanca 
khanasi bahunca apuíìnam pasavasi, tam hi te moghapurisa, bhavissati 
dĩgharattam ahitãya dukkhãya? Netarụ moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Tena hi bhikkhave sangho kantakam samanuddesam nãsetum. Evanca pana 
bhikkhave nãsetabbo: ‘Ajjatagge te ãvuso kantaka, na ceva so bhagavã satthã 
apadisitabbo. Yampi caníĩe samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhim 
dirattatirattam sahaseyyam sãpi te natthi cara pare 1 vinassã ”’ti. Atha kho 
sangho kantakam samanudadesam nãsesi. 


1 cara pire - Ma, Sya, PTS. 
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— (như trên)— Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như là đầu rân 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn.” Khi 
được các vị tỳ khưu ấy nói như thế, sa di Kaụtaka do có sự ngoan cố, chấp 
giữ, và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: - “Thưa các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


3. Và như thế, các vị tỳ khưu ấy đã không thể giúp cho sa di Kantaka thoát 
khỏi tà kiến ác ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi đó, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi sa di Kantaka 
rằng: - “Này Kantaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vầy: 
‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành,’ có đúng không vậy?” - “Bạch ngài, đúng 
như vậy. Theo như con hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì 
những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 


4. - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại hiểu Pháp được ta thuyết giảng là như 
thê'? Này kẻ rồ dại, không phải ta đã giảng giải bâng nhiều phương thức ràng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiều khổ 
đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được ta 
giảng giải như là bộ xương, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi 
còn nhiều hơn. -(như trên)— Dục tình đã được ta giảng giải như là đầu rân 
độc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Và này 
kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống ta do sự hiểu biết sai lạc của 
bản thân mà ngươi còn làm tổn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô 
phước nữa. Này kẻ rồ dại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và 
khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì hội chúng hãy trục 
xuất sa di Kantaka. Và này các tỳ khưu, nên trục xuất như vầy: ‘Này sa di 
Kantaka, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo Sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ 
ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’” Sau đó, hội chúng đã trục xuất sa di Kantaka. 
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Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathã nãsitam 
kantakam samanuddesam upalãpentipi upatthãpentipi sambhunjantipi 
sahãpi seyyam kappenti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam tathã nãsitam 
kantakam samanuddesam upalãpessantipi upatthãpessantipi 
sambhunjissantipi sahãpi seyyam kappessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira 
tumhe bhikkhave jãnam tathã nãsitam kantakam samanuddesam 
upalãpethăpi upatthãpethãpi sambhunjathãpi sahãpi seyyam kappethă ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã jãnam tathã nãsitam kantakam samanuddesam 
upalãpessathãpi upatthãpessathăpi sambhunjissathãpi sahãpi seyyam 
kappessatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Samanuddesopi ce evam vadeyya: ‘Tathãham bhagavatã dhammam 
desừam ậịãnãmi yathã yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã te 
patisevato nãlarn antarãyãyã ”ti. So samanuddeso bhikkhũhi evamassa 
vacanĩyo: ‘Mã ãvuso samanuddesa evarn avaca, mã bhagavantarn 
abbhãcikkhi, na hi sãdhu bhagavato abbhakkhãnarn, na hi bhagavã evam 
vadeyya. Anekaparỉyãyena ãvuso samanuddesa, antarãyikã dhammã 
antarãyikã vuttã bhagavatã, alanca pana te patisevato antarãyãyã ’ti. 
Evanca pana 1 so samanuddeso bhikkhũhi vuccamãno tatheva 
pagganheyya, so samanuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Ajjatagge 
te ãvuso samanuddesa, na ceva so bhagavã satthã apadisitabbo. Yampi 
canne samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhirn dirattatirattarn 
sahaseyyarn, sãpi te natthi cara pare vinassã ”ti. Yo pana bhikkhu jãnam 
tathã nãsitam samanuddesam upalãpeyya vã upatthãpeyya vã 
sambhunjeyya vã saha vã seyyam kappeyya pãcittiyan ”ti. 


1 evanca - Ma, Sya. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sa di Kantaka là 
kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ 
chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ. Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vãn dụ dỗ, vẫn 
bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ?” — (như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sa di Kantaka là kẻ đã bị 
trục xuất như thế mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn 
nằm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi trong khi biết sa di Kaụtaka là kẻ đã bị trục xuất như thế mà vẫn 
dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn nằm chung chỗ ngụ vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


“Nếu có vị sa di nói như vay: ‘Theo như ta hiểu ve Pháp đã được đức 
Thê' Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê' Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người thực 
hành.’ Vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông sa di, 
ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu khôhg đức Thê' Tôn bởi vì việc vu 
khôhg đức Thê'Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thê'Tôn không có nói như thế. 
Này ông sa di, đức Thê' Tôn đã giảng giải bằng nhiêu phương thức rằng 
các pháp chướng ngại có khả năng đem đêh sự chướng ngại cho người 
thực hành.’ Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy vẫn chấp 
giữ y như thế, vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: Này ông 
sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bô' đức Thê'Tôn ấy là bậc Đạo sư 
của ngươi nữa. Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung 
chỗ ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ăy không có cho ngươi nữa. Hãy 
đi chỗ khác, hãy biến măt đi.’ Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị sa di là kẻ đã 
bị trục xuất như thê'mà vân dụ dô, hoặc vân bảo phục vụ, hoặc vân hưởng 
thụ chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya.” 
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6 . Samaụuddeso nama samanero vuccati. 


Evam vadeyyã ’ti ‘Tathăham bhagavatã dhammam desitam ãjãnãmi 
yathă yeme antarãyikã dhammã vuttă bhagavată te patisevato nãlam 
antarãyãyã ’ti. 


So samaụuddeso ’ti yo so evam vadi samanuddeso. 


Bhikkhuhĩ ’ti annehi bhikkhũhi, ye passanti sunanti tehi vattabbo: ‘Mã 
ãvuso samanuddesa evam avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu 
bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhagavã evam vadeyya. Anekapariyãyena 
ãvuso samanuddesa, antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavată, alanca 
pana te patisevato attarãyãyã ”ti. Dutiyampi vattabbo. Tatiyampi vattabbo. 
-pe- Sace patinissajjati iccetam kusalam, no ce patinissajjati so 
samanuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo: ‘Ajjatagge te ãvuso 
samanuddesa, na ceva so bhagavã satthã apadisitabbo. Yampi canne 
samanuddesã labhanti bhikkhũhi saddhim dirattatirattam sahaseyyam, sãpi 
te natthi cara pare vinassã ’ti. 


Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so ca aroceti. 


Tathanasitan ’ti evam nasitam. 


Samanuddeso nama samanero vuccati. 


Upalapeyya va ’ti tassa pattarn va civaram va uddesam va paripuccham 
vã dassãmĩ ’ti upalãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upatthapeyya va ’ti tassa cunnam va mattikam va dantakattham va 
mukhodakam vã sãdiyati, ãpatti pãcittiyassa. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 70 


6. Vị sa di nghĩa là vị samanera được nói đến. 


Nói như vay: ‘Theo như ta hiểu về Pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ 


Vị sa di ấy: là vị sa di nói như thế. 


Bởi các tỳ khưu: bởi các tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, 
các vị ấy nên nói rằng: ‘Này ông sa di, ngươi chớ có nói như thế. Chớ có vu 
khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thế Tôn không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành.’ Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu (vị sa di ấy) dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; nếu 
không dứt bỏ thì vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như sau: ‘Này ông 
sa di, kể từ hôm nay không được tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của 
ngươi nữa, và việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung chỗ ngụ với 
các tỳ khưu hai ba đêm, ngay cả việc ấy không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ 
khác, hãy biến mất đi.’ 


Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Đã bị trục xuất như thế: đã bị trục xuất như vậy. 


Vị sa di nghĩa là vị samanera được nói đến. 


Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ dô (nói ràng): ‘Ta sẽ cho ngươi bình bát hoặc y 
hoặc sự đọc tụng hoặc sự hỏi han’ thì phạm tội pãcừtiya. 


Hoặc vẫn bảo phục vụ: Vị chấp nhận bột tâm hoặc đất sét hoặc gô chà 
răng hoặc nước rửa mặt của vị (sa di) ấy thì phạm tội pãcừtiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sappanakavaggo - Pac. 6. 7- 10 . 


Sambhunjeyya vã ’ti sambhogo nãma dve sambhogã ãmisa sambhogo 
ca dhammasambhogo ca. Amisasambhogo nãma ãmisam deti vã 
patiganhãti vã, ãpatti pãcittiyassa. Dhammasambhogo nãma uddisati vã 
uddisãpeti vã, padena uddisati vã uddisãpeti vã pade pade ãpatti 
pãcittiyassa. Akkharãya uddisati vã uddisãpeti vã akkharakkharãya ãpatti 
pãcittiyassa. 


Saha vã seyyam kappeyyã ’ti ekacchanne nãsitake samanuddese 
nipanne bhikkhu nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhu nipanne nãsitako 
samanuddeso nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. ubho vã nipajjanti, ãpatti 
pãcittiyassa. Utthahitvã punappunam nipajjati, ãpatti pãcittiyassa. 


Nãsitake nãsitakasannĩ upalãpeti vã upatthãpeti vã sambhunjati vã saha 
vã seyyam kappeti, ãpatti pãcittiyassa. Nãsitake vematiko upalãpeti vã 
upatthãpeti vã sambhunjati vã saha vã seyyam kappeti, ãpatti dukkatassa. 
Nãsitake anãsitakasannĩ upalãpeti vã upatthãpeti vã sambhunjati vã saha vã 
seyyam kappeti, anãpatti. 


Anasitake nasitakasanni, apatti dukkatassa. Anasitake vematiko, apatti 
dukkatassa. Anãsitake anãsitakasaíìnĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘anasitako ’ti janati, ‘tam ditthim patinissattho ’ti janati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kaụtakasikkhãpadam dasamam. 

Sappãụakavaggo sattamo. 

--00O00— 

TASSUDDÃNAM 

Sanciccavadhasappãnam - ukkotam dutthullachãdanam, 
ũnavĩsatisatthanca 1 - samvidhãnam aritthakam, 
ukkhittarn kantakam ceva - dasasikkhãpadã ime ”ti. 

—00O00-- 


1 vassanca - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Có Sinh Vật - Điêu Pacittiya 70 


Hoặc vẫn hưởng thụ chung: sự hưởng thụ chung nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
Pháp. Sự hưởng thụ chung ve vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật 
chất thì phạm tội pãcừtiya. Sự hưởng thụ chung ve Pháp nghĩa là vị đọc 
tụng hoặc bảo đọc tụng. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội 
pãcừtiya theo mỗi một câu. Vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm 
tội pãcừtiya theo mỗi một từ. 

Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: ở chỗ chung mái che, khi vị sa di bị 
trục xuất đang nằm vị tỳ khưu nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Khi vị tỳ 
khưu đang nằm, vị sa di bị trục xuất nằm xuống thì phạm tội pãcừtiya. Hoặc 
cả hai nằm xuống thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đứng dậy, (cả hai) lại nâm 
xuống thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị bị trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc 
hưởng thụ chung hoặc nâm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcừtiya. Vị bị trục 
xuất, có sự hoài nghi, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội dukkata. Vị bị trục xuất, (lầm) tưởng là 
không bị trục xuất, vị dụ dỗ hoặc bảo phục vụ hoặc hưởng thụ chung hoặc 
nằm chung chỗ ngụ thì vô tội. 

Vị không bị trục xuất, (lầm) tưởng là bị trục xuất, phạm tội dukkata. Vị 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vị không bị trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 


Vị biết rằng: ‘Vị (sa di) không bị trục xuất,’ vị biết ràng: ‘Vị (sa di) đã dứt 
bỏ tà kiến ấy/ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vị Kantaka là thứ mười. 

Phẩm Có sinh Vạt là thứ mười. 

—00O00-- 

TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 


Cố ý giết hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giấu tội xấu xa, chưa đủ hai 
mươi tuổi, và đám người, sự hẹn trước, vị Arittha,vị bị án treo, và sa di 
Kantaka nữa; đây là mười điều học.” 

—00O00— 
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6. 8. SAHADHAMMIKAVAGGO 


6 . 8.1. SAHADHAMMIKASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena ãyasmã channo anãcãram ãcarati. Bhikkhũ 
evamăhamsu: “Mã ãvuso channa evarũpam akãsi, netam kappatĩ ”ti. So 
evam vadeti: “Na tãvãham ãvuso, etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
annam bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchãmĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi ãyasmã channo bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno evam 
vakkhati: ‘Na tăvãham ãvuso etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
annain bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchãmĩ ”’ti? — pe— “Saccam 
kira tvam channa, bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno evam vadesi: ‘Na 
tăvãham ãvuso, etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva na annam bhikkhum 
vyattam vinayadharam paripucchãmĩ ”’ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa, bhikkhũhi 
sahadhammikam vuccamãno evam vakkhasi: ‘Na tãvãham ãvuso, etasmim 
sikkhãpade sikkhissãmi yãva na anílam bhikkhum vyattam vinayadharam 
paripucchãmĩ ’ti? Netam moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu bhikkhũhi sahadhammikam vuccamãno evam 
vadeyya: ‘Na tãvãham ãvuso, etasmirn sikkhãpade sikkhissãmi yãva na 
annarn bhikkhurn vyattarn vinayadharam paripucchãmĩ ’ti pãcừtiyam. 
Sikkhamãnena bhikkhave, bhikkhunã annãtabbarn paripucchừabbarn 
paripanhitabbam, ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 


3- Yo pana ’ti yo yadiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 
Bhikkhũhĩ ’ti annehi bhikkhuhi. 

Sahadhammikam nãma yam bhagavatã pannattarn sikkhãpadam etam 
sahadhammikam nãma, tena vuccamãno. 
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6. 8. PHẤM (NÓI) THEO PHÁP: 

6. 8.1. ĐIẾU HỌC VÊ (NÓI) THEO PHÁP: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, đại đức Channa hành xử sai nguyên tâc. Các tỳ khưu đã nói 
như vây: - “Này đại đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không 
được phép.” Vị ấy nói như vầy: - “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rể về Luật.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao khi được các tỳ khưu nói theo Pháp đại đức Channa lại 
nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến 
khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về Luật’?” 
-(như trên)— “Này Channa, nghe nói khi được các tỳ khưu nói theo Pháp 
ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật/ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao khi được các tỳ khưu 
nói theo Pháp ngươi lại nói như vầy: ‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành 
điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm 
rành rẽ về Luật’? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào khi được các tỳ khưu nói theo Pháp lại nói như vay: 
‘Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đêh. khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ ve Luật’ thì phạm tội 
pãcittiya.’ Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên 
thắc mắc, nên suy xét. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Bởi) các tỳ khưu: (bởi) các vị tỳ khưu khác. 


Theo Pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thế Tôn quy định là điều học, 
điều ấy gọi là theo Pháp, nên được nói với điều ấy. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.1. 


Evam vadeyyã 'ti 1 “Na tãvãham ãvuso, etasmim sikkhãpade sikkhissãmi 
yãva na aíinam bhikkhum vyattam vinayadharam paripucchãmĩti panditam 
vyattam medhãvim bahussutam dhammakathikam 2 paripucchãmĩ ”ti 
bhanati, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ evam vadeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Apannattena vuccamãno: “Idam na sallekhãya na dhutãya 3 na 
pãsãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya samvattatĩ ”ti, evam vadeti 
“Na tãvãham ãvuso, etasmim sikkhãpade sikkhissãmi yãva na annam 
bhikkhum vyattam vinayadharam panditam medhãvim bahussutam 
dhammakathikam paripucchãmĩ ”ti bhanati, ãpatti dukkatassa. 

Anupasampannena pannattena vã apannattena vã vuccamãno: “Idam na 
sallekhãya na dhutãya na pãsãdikatãya na apacayãya na viriyãrambhãya 
samvattatĩ ”ti, evam vadeti “Na tãvãham ãvuso, etasmim sikkhãpade 
sikkhissãmi yãva na annam bhikkhum vyattarn vinayadharam panditam 
medhãvim bahussutam dhammakathikam paripucchãmĩ ”ti bhanati, ãpatti 
dukkatassa. 

Anupasampannena upasampannasannĩ apatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Sỉkkhamãnenã ’ti sikkhitukãmena. 

Annãtabban ’ti jãnitabbam. 

Paripucchitabban ’ti ‘idam bhante katham imassa kvattho ’ti. 4 

Paripanhitabban ’ti cintetabbam tulayitabbam. 

Ayam tattha sãmĩcĩ ’ti ayam tattha anudhammatã. 

Anãpatti ‘jãnissãmi sikkhissãmĩ ’ti bhanati, ummattakassa, 

ãdikammikassã ”ti. 

Sahadhammikasikkhãpadam pathamam. 

—ooOoo— 


1 tena vuccamãno evam vadeti - Ma, Syã, PTS. 

2 byattam vinayadharam panditam medhãvim bahussutam dhammakathikam - Syã, PTS. 

3 na dhutattãya - Ma; nã dhutattãỷa - Syã, PTS. 

4 imassa vã kvattho ’ti - Ma, PTS; imassa ko attho ti - Syã. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 71 


Lại nói như vay: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm rành rẽ về 
Luật, còn chưa hỏi vị Pháp sư thông thái, kinh nghiệm, trí tuệ, nghe nhiều;” 
vị nói thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị nói như thế thì phạm tội pãcừtiya. 

Khi được nói về điều không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến 
sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi 
nói như vầy: “Này đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư 
thông thái, trí tuệ, nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkata. 

Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định (nghĩ rằng): “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực” rồi nói như vầy: “Này đạo 
hữu, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị 
tỳ khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, 
nghe nhiều;” vị nói thì phạm tội dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


(Với) vị trong lúc học tập: (với) vị có ý muốn học tập. 

Nên hiểu rõ: nên biết rõ. 

Nên thắc mắc: ‘Thưa ngài, điều này là thế nào, ý nghĩa của điều này là 


Nên suy xét: nên suy nghĩ, nên cân nhâc. 

Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

Vị nói rằng: ‘Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 


Điêu học ve (nói) theo Pháp là thứ nhất. 

—00O00— 
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6. 8. 2. VILEKHANASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavã bhikkhũnam 
anekapariyãyena vinayakatham katheti vinayassa vannam bhãsati, 
vinayapariyattiyã vannam bhãsati, ãdissa ãdissa ãyasmato upãlissa vannam 
bhãsati. Bhikkhũ 1 ‘bhagavã kho anekapariyãyena vinayakatham katheti 
vinayassa vannam bhãsati vinayapariyattiyã vannam bhãsati ãdissa ãdissa 
ãyasmato upãlissa vannam bhăsati. Handa mayam ãvuso ãyasmato upãlissa 
santike vinayam pariyãpunãmã ’ti, tedha bahũ bhikkhũ therã ca navã ca 
majjhimã ca ãyasmato upãlissa santike vinayam pariyãpunanti. 


2. Atha kho chabbaggiyãnam bhikkhũnam etadahosi: “Etarahi kho ãvuso 
bahũ bhikkhũ therã ca navã ca majjhimã ca ãyasmato upãlissa santike 
vinayam pariyãpunanti. Sace ime vinaye pakatannuno bhavissanti amhe 
yenicchakam yadicchakam yãvaticchakam 2 ãkaddhissanti parikaddhissanti. 
Handa mayam ãvuso vinayam vivannemã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhũ upasankamitvã evam vadenti: 3 “Kim panimehi khuddãnukhud- 
dakehi sikkhãpadehi udditthehi yãvadeva kukkuccãya vihesãya vilekhãya 
samvattantĩ ”ti? 


3- Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ vinayam vivannessantĩ ”ti? — pe— 
“Saccam kira tumhe bhikkhave, vinayam vivannethă ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
vinayam vivannessatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave, imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne evam vadeyya: ‘Kim 
panimehi khuddãnukhuddakehi sikkhãpadehi uddừthehi yãvadeva 
kukkuccãya vihesãya vilekhãya samvattantĩ ’ti, sikkhãpadavivannake 4 
pãcừtiyan ”ti. 


1 bhikkhu etadahosi - Ma. 

2 yãvadicchakam - Ma, Syã. 


3 vadanti - Ma, Sya. 

4 sikkhãpadavivaụnanake - Syã. 
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6. 8. 2. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC GÂY RA sự BỐI RỐI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bằng nhiều phương 
thức thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu, ngợi khen về Luật, ngợi khen sự 
nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upãli như thế này như thế khác. Các 
tỳ khưu (nghĩ ràng): “Đức Thế Tôn bằng nhiều phương thức thuyết giảng về 
Luật, ngợi khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen đại đức 
Upãli như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upãli.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, 
mới tu, và trung niên học thông thạo về Luật từ đại đức Upãli. 


2. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các đại 
đức, hiện nay nhiều vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và trung niên học thông 
thạo về Luật từ đại đức Upãli. Nếu các vị này được thành tựu kiến thức về 
Luật, họ sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm 
như ý thích, lâu mau như ý thích. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai 
Luật.” Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp các tỳ khưu và nói như 
vầy: - “Được việc gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!” 


3- Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại chê bai Luật?” —(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
-(như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật ? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Khỉ giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, vị tỳ khưu nào nói như 
vay: ‘Được việc gì với các đĩêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
này? Chúng chỉ đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bôĩ rôĩ thôi!’Khi có sự chê 
bai đĩêu học thì phạm tội pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 2 . 


4- Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 

Pãtimokkhe uddissamãne ’ti uddisante' vã uddisãpente vã sajjhãyam 
vã karonte. 


Evam vadeyyã ’ti “Kim panimehi khuddãnukhuddakehi vã sikkhã- 
padehi udditthehi yãvadeva kukkuccãya vihesãya vilekhãya samvattanti. Ye 
imam pariyãpunanti tesam kukkuccam hoti vihesã hoti vilekhã hoti. Ye 
imam na pariyãpunanti tesam kukkuccam na hoti vihesã na hoti, vilekhã na 
hoti. Anuddittham idam varam, anuggahitam idam varam, apariyãpunitam 1 2 
idam varam, adhãritam idam varam, vinayo vã antaradhãyatu, ime vã 
bhikkhũ appakataníìuno hontũ ”ti usampannassa vinayam vivannati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


5- Upasampanne upasampannasannĩ vinayam vivanọeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko vinayam vivaọụeti, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ vinayam vivanneti, ãpatti pãcittiyassa. 


6. Annam dhammam vivanneti, apatti dukkatassa. Anupasampannassa 
vinayam vã annam vã dhammam vivanọeti, ãpatti dukkatassa. 


7. Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


8. Anãpatti na vivannetukãmo ‘iủgha tãva 2 suttante vã gãthãyo vã 
abhidhammam vã pariyãpunassa pacchãpi vinayam pariyãpunissasĩ ’ti 
bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Vilekhanasikkhãpadam dutiyam. 

—00O00-- 


1 uddissante - Sya. 

2 apariyãputam - Ma, PTS; apariyãputam - Syã. 2 iủgha tvam - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 72 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu: —nt- Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Khi giới bổn Pãtìmokkha đang được đọc tụng: trong khi đang đọc 
tụng, hoặc trong khi đang bảo (người khác) đọc tụng, hoặc trong khi đang 
học. 


Nói như vay: Vị chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên râng: “Được việc 
gì với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chi 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Những ai học thông thạo việc 
này các vị ấy có sự ăn năn, có sự bực bội, có sự bối rối. Những ai không học 
thông thạo việc này các vị ấy không có sự ăn năn, không có sự bực bội, không 
có sự bối rối. Phần này là không được đọc tụng, phần này là không được học 
tập, phần này là không được học thông thạo, phần này là không được duy trì, 
Luật hãy biến mất hay là các tỳ khưu này hãy là những người không được 
thành tựu kiến thức” thì phạm tội pãcừtiya. 


5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị chê bai Luật thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị chê bai Luật thì phạm tội pãcừtiya. 

6. Vị chê bai Pháp khác thì phạm tội dukkata. Vị chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 

7. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

8. Vị không có ý định chê bai rồi nói rằng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài Kinh hoặc các bài kệ hoặc Vi Diệu Pháp rồi sẽ học 
thông thạo về Luật sau,” vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học vê việc gây ra sự boi roi là thứ nhì. 

—ooOoo— 
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6 . 8 . 3. MO 11 ANASIKKIIAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãcãram ãcaritvă ‘annãnakena ãpannãti jãnantũ ’ti pãtimokkhe 
uddissamãne evam vadenti: 1 “Idãneva kho mayam jãnãma ayampi kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ 
”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ pãtimokkhe uddissamãne evam 
vakkhanti: ‘Idãneva kho mayam jãnãma ayampi kira dhammo suttăgato 
suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ ”’ti? — pe— “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, pãtimokkhe uddissamãne evam vadetha: ‘Idãneva 
kho mayam jãnãma ayampi kira dhammo suttăgato suttapariyãpanno 
anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ ”’ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã, pãtimokkhe 
uddissamãne evam vakkhatha: ‘Idãneva kho mayam jãnãma ayampi kira 
dhammo suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ 
’ti? Netam moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Evaíìca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu anvaddhamãsarn pãtimokkhe uddissamãne evam 
vadeyya: ‘Idãneva kho aharn jãnãmi ayampi kira dhammo suttãgato 
suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam ãgacchatĩ ’ti. Taĩíce 
bhikkhurn ahhe bhikkhũ jãneyyurn nisinnapubbarn iminã bhikkhunã 
dvattikkhattum pãtimokkhe uddissamãne ko pana vãdo bhiyyo . 2 Na ca 
tassa bhikkhuno annãnakena mutti atthi. Yanca tattha ãpattim ãpanno 
tanca yathãdhammo kãretabbo. Uttarim cassa 3 moho ãropetabbo: ‘Tassa 
te ãvuso alãbhã, tassa te dulladdham, yarn tvarn pãtimokkhe uddissamãne 
na sãdhukam atthikatvã 4 manasikarosĩ ’ti. Idarn tasmỉm mohanake 
pãcittiyan ”ti. 


1 vadanti - Ma. 

2 ko pana vãdo bhiyyo ti - Syã. 

3 uttari cassa - Ma, PTS; uttarincassa - Syă. 

4 atthim katvã - Ma. 
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6 . 8 . 3. ĐIẾU HỌC VẾ sự GIẢ VỜ NGU DỐT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử không đúng nguyên tâc (nghĩ ràng): “Hãy để các vị hay biết rằng: 
‘Chúng ta đã phạm tội vì không biết,’” rồi trong lúc giới bổn Pãtimokkha 
đang được đọc tụng lại nói như vầy: - “Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết 
rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong 
giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới 
hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ 
trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng’?” - (như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng các ngươi nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết ràng điều 
học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và 
được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng 
các ngươi lại nói như vầy: ‘Ngay giờ đây chúng tôi mới hay biết ràng điều học 
này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng’? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào trong lúc giới bôh Pãtimokkha đang được đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng lại nói như vay: ‘Ngay giờ đây tôi mới hay biết rằng đĩêu 
học này đã được truỳên lại trong giới bổn, đã được đây đủ trong giới bôh, 
và được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng.’Nếu các vị tỳ khưu khác biết 
rõ ve vị tỳ khưu ăy rằng: ‘Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngoi hai hoặc ba 
lan trong lúc giới bôh Pãtimokkha đang được đọc tụng, nói nhĩêu hơn nữa 
làm gì.’ Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong 
trường hợp đó, (vị ấy) đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp 
ve tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt nên được khẳng định đôĩ với vị ăy rằng: 
Này đại đức, ngươi đây không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh đĩêu 
xău là việc trong lúc giới bôh Pãtimokkha đang được đọc tụng ngươi lại 
không khéo chăm chú và tác ý.’ Đây là tội pãcittiya trong sự ngu dốt ấy.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 3. 


3. Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Anvaddhamasan ’ti anuposathikam. 


Patimokkhe uddissamane ’ti uddisante. 


Evam vadeyyã ’ti anãcãram ãcaritvã ‘aíìnãnakena ãpannoti jãnantũ ’ti, 
pãtimokkhe uddissamãne evam vadeti: “Idãneva kho aham jãnãmi ayampi 
kira dhammo suttagato suttapariyãpanno anvaddhamãsam uddesam 
ãgacchatĩ ”ti, ãpatti dukkatassa. 


4. Tance 'ti 1 mohetukãmam bhikkhum anne bhikkhũ jãneyyum 
nisinnapubbam iminã bhikkhunã dvattikkhattum pãtimokkhe uddissamãne 
ko pana vãdo bhiyyo. Na ca tassa bhikkhuno annãnakena mutti atthi. Yanca 
tattha ãpattim ãpanno tan ca yathãdhammo kãretabbo. Uttarim cassa moho 
ãropetabbo. Evanca pana bhikkhave ãropetabbo. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu pãtimokkhe 
uddissamãne na sãdhukam atthikatvã manasikaroti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno moham ãropeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante saủgho. Ayam itthannãmo bhikkhu pãtimokkhe 
uddissamãne na sãdhukam atthikatvã manasikaroti. Sangho itthannãmassa 
bhikkhuno moham ãropeti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno mohassa ãropanã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Aropito sanghena itthannamassa bhikkhuno moho. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”ti. 


Anaropite mohe moheti, apatti dukkatassa. Aropite mohe moheti, apatti 
pãcittiyassa. 


1 tance mohetukamam bhikkhum - Ma. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào mỗi nửa tháng: vào mỗi kỳ lễ Uposatha. 

Trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng: trong khi (vị 
đọc giới bổn) đang đọc tụng. 

Nói như vay: Sau khi hành xử không đúng nguyên tâc, vị (nghĩ ràng): 
“Hãy để các vị hay biết ràng: ‘Ta đã phạm tội vì không biết,’” rồi trong lúc 
giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng lại nói như vầy: “Ngay giờ đây tôi 
mới hay biết rằng điều học này đã được truyền lại trong giới bổn, đã được 
đầy đủ trong giới bổn, và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng” thì phạm 
tội dukkata. 


4. Nêu các vị tỳ khưu khác biết rõ về vị tỳ khưu có ý định giả vờ ngu dốt 
ấy rằng: “Vị tỳ khưu này trước đây đã có ngồi hai hoặc ba lần trong lúc giới 
bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.” Vị tỳ khưu 
ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, (vị ấy) đã 
vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu 
dốt của vị ấy nên được khẳng định. Và này các tỳ khưu, nên khẳng định như 
vầy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng 
lực: 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới hổn Pãtimokkha đang 
được đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
khẳng định ve sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu này tên (như 
vay) không khéo chăm chú và tác ý trong lúc giới bôh Pãtimokkha đang 
được đọc tụng. Hội chúng khẳng định ve sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên 
(như vay). Đại đức nào đông ý việc khẳng định vê sự ngu dốt của vị tỳ 
khưu tên (như vay) xin im lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Sự ngu dốt của vị tỳ khưu tên (như vay) đã được hội chúng khẳng định. 
Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 


Khi sự ngu dốt chưa được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
dukkata. Khi sự ngu dốt đã được khẳng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội 
pãcittiya. 
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Dhammakamme dhammakammasannĩ moheti, ãpatti pãcittiyassa. 
Adhammakamme vematiko moheti, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ moheti, ãpatti pãcittiyassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ moheti, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko moheti, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti na vittharena sutam hoti, unakadvattikkhattum vittharena 
sutam hoti, na mohetukãmassa, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Mohanasikkhãpadam tatiyam. 

—00O00-- 


6. 8. 4. PAHARASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kupitã anattamanã sattarasavaggiyãnam bhikkhũnam pahãram denti. Te 
rodanti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso 
chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhãkam pahãram dentĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũnam 
pahãram dassantĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave, kupitã 
anattamanã bhikkhũnam pahãram dethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã kupitã 
anattamanã bhikkhũnam pahãram dassatha? Netam moghapurisã, 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano paharam dadeyya 
pãcừtiyan ”ti. 
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Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pãcừtiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị giả vờ ngu dốt thì 
phạm tội pãcừtiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị 
giả vờ ngu dốt thì phạm tội pãcừtiya. 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị chưa được nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết, vị đã được 
nghe (giới bổn được đọc tụng) một cách chi tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vị 
không có ý định giả vờ ngu dốt, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve sự giả vờ ngu dổt là thứ ba. 

—ooOoo— 


6 . 8. 4. ĐIẾU HỌC VẾ cú ĐÁNH: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy khóc 
lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì sao các vị khóc lóc 
vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi 
tung cú đánh vào chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
— (như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình lại 
tung cú đánh vào các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào nôĩ giận, bất bình rồi tung cú đánh vào vị tỳ khưu thì 
phạm tộipãcittiya.” 
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3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Pahãram dadeyyã ’ti kãyena vã kãyapatibaddhena vã nissaggiyena vã 
antamaso uppalapattenapi pahãram deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Upasampanne upasampannasannĩ kupito anattamano pahãram deti, 
ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano pahãram 
deti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne anupasampannasannĩ kupito 
anattamano pahãram deti, ãpatti pãcittiyassa. 

Anupasampannassa kupito anattamano pahãram deti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasaníìĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti kenaci vihethiyamano mokkhadhippayo paharam deti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pahãrasikkhãpadam catuttham. 

—00O00-- 


6. 8. 5. TALASATTIKASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyain viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kupitã anattamanã sattarasavaggiyãnam bhikkhũnam talasattikarn uggiranti. 
Te pahãrasamuncitã 1 rodanti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe ãvuso 
rodathã ”ti? “Ime ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã amhãkam 
talasattikarn uggirantĩ ”ti. 


1 paharasamuccita - Ma, Sya, PTS. 
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3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào vị tỳ khưu: vào vị tỳ khưu khác. 

Nổi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 


Tung cú đánh: vị tung cú đánh bâng thân, hoặc bâng vật gấn liền với 
thân, hoặc vật ném ra, ngay cả bảng lá sen thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi tung cú đánh thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, 
vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi tung cú 
đánh thì phạm tội pãcừtiya. 

Vị nổi giận bất bình rồi tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi tung cú 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cú đánh là thứ tư. 

—00O00— 


6. 8. 5. ĐIẾU HỌC VÊ Sự GIÁ TAY (DỌA ĐÁNH): 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, 
bất bình rồi giá tay dọa đánh 1 các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ấy dầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư này nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh chúng tôi.” 


1 Được ghi nghĩa theo Chú Giải, “paharadanakaram dassetva ...” (VinA. iv, 878). Dịch sát từ 
thì hành động này là ‘giá tay để tát tai’ ( tala: lòng bàn tay, sattỉka: cây thương, con dao nhỏ). 
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2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũnam' 
talasattikam uggirissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave, kupitã 
anattamanã bhikkhũnam 1 talasattikam uggirathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
kupitã anattamanã bhikkhũnam talasattikam uggirissatha? Netam 
moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anattamano talasattikam 
uggireyya pãcừtiyan ”ti. 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Kupito anattamano ’ti anabhiraddho ãhatacitto khilajãto. 

Talasattikam uggireyyã ’ti kãyam vã kãyapatibaddham vã antamaso 
uppalapattampi uccãreti, ãpatti pãcittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ kupito anattamano talasattikam 
uggirati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko kupito anattamano 
talasattikam uggirati, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ kupito anattamano talasattikam uggirati, ãpatti 
pãcittiyassa. 

Anupasampannassa kupito anattamano talasattikam uggirati, ãpatti 
dukkatassa. Anupasampanne upasampannasaíìnĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti kenaci vihethiyamãno mokkhãdhippãyo talasattikarn uggirati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Talasattikasikkhãpadam pancamam. 

—00O00-- 


1 sattarasavaggiyanam bhikkhunam - Ma. 
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2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư khi nổi giận, bất bình lại giá 
tay dọa đánh các tỳ khưu?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh các tỳ khưu, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
— (như trên)— “Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi khi nổi giận, bất bình 
lại giá tay dọa đánh các tỳ khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nối giận, băt bình roi giá tay dọa đánh vị tỳ khưu thì 
phạm tộipãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu khác. 

Nòi giận, bất bình: không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Giá tay dọa đánh: vị đưa lên (phần) thân (của mình), hoặc vật gấn liền 
với thân, ngay cả bâng lá sen thì phạm tội pãcittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình 
rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu 
lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nổi giận bất bình rồi giá 
tay dọa đánh thì phạm tội pãcittiya. 

Vị nổi giận bất bình rồi giá tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc 
trên, phạm tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, 
phạm tội dukkata. 


Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào vị có ý định thoát thân rồi giá tay dọa 
đánh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve sự giá tay (dọa đánh) là thứ năm. 

—ooOoo— 
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6 . 8. 6. AMULIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhikkhum amũlakena sanghãdisesena anuddhamsenti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhum amũlakena 
sanghãdisesena anuddhamsessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave, bhikkhum amũlakena sanghãdisesena anuddhamsethã ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã bhikkhum amũlakena sanghãdisesena 
anuddhamsessatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhum amulakena sanghadisesena 
anuddhamseyya pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Bhikkhun ’ti aíìnam bhikkhum. 


Amulakam nama adittham asutam aparisankitam. 


Sanghadisesena ’ti terasannam annatarena. 


Anuddhamseyya ’ti codeti va codapeti va, apatti pacittiyassa. 


Upasampanne upasampannasannĩ amũlikena sanghãdisesena 
anuddhamseti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne vematiko amũlakena 
sanghãdisesena anuddhamseti, ãpatti pãcittiyassa. Upasampanne 
anupasampannasannĩ amũlakena sanghãdisesena anuddhamseti, ãpatti 
pãcittiyassa. 
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6 . 8. 6. ĐIẾU HỌC VÊ KHÔNG CÓ NGUYÊN CỚ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội saĩìghãdisesa không có nguyên cớ. 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại bôi nhọ vị tỳ khưu về tội 
sanghãdisesa không có nguyên cớ?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe 
nói các ngươi bôi nhọ vị tỳ khưu về tội sanghãdisesa không có nguyên cớ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách rằng: —(nhưtrên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị 
tỳ khưu về tội sanghãdisesa không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào bôi nhọ vị tỳ khưu ve tội sanghadisesa không có nguyên 
cớ thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu: vị tỳ khưu khác. 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, 
không bị nghi ngờ. 

Vê tội sanghãdisesa: về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội. 


Bôi nhọ: vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội thì phạm tội 
pãcittiya. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị bôi nhọ về tội 
sanghãdisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị bôi nhọ về tội saĩìghãdisesa không có nguyên cớ thì 
phạm tội pãcittiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị bôi nhọ về tội sanghãdisesa không có nguyên cớ thì phạm tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 7. 


Acaravipattiya va ditthivipattiya va anuddhamseti, apatti dukkatassa. 
Anupasampannam anuddhamseti, ãpatti dukkatassa. 


Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
anupasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti tathasaíìni codeti va codapeti va, ummattakassa, adikammikassa 
”ti. 


Amulakasikkhapadam chattham. 

—00O00-- 


6. 8. 7. SANCICCASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sattarasavaggiyãnam bhikkhũnam sanciccakukkuccam upadahanti: 
“Bhagavată ãvuso sikkhãpadam pannattarn ‘na ũnavĩsativasso puggalo 
upasampãdetabbo’ ti. Tumhe ca ũnavĩsativassã upasampannã, kacci no 
tumhe anupasampannã ”ti. Te rodanti. Bhikkhũ evamãhamsu: “Kissa tumhe 
ãvuso rodathã ”ti? “Ime ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ amhãkam sancicca 
kukkuccam upadahantĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam sancicca kukkuccam 
upadahissantĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave, bhikkhũnam 
sancicca kukkuccam upadahathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhũnam sancicca 
kukkuccam upadahissatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhussa sancicca kukkuccam upadaheyya ‘itissa 
muhuttampi aphãsu bhavissatĩ ’ti, etadeva paccayam karitvã anannam 
pãcừtiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 77 


Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiểm hoặc với sự hư hỏng về tri kiến 
thì phạm tội dukkata. Vị bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. 


Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 


Vị buộc tội hoặc bảo (người khác) buộc tội theo sự nhận biết, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve không có nguyên cớ là thứ sáu. 

—ooOoo— 


6. 8. 7. ĐIẾU HỌC VẾ CỠ Ý: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cố ý gợi 
lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư (nói ràng): - “Này các 
đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: ‘Không được cho tu 
lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuổi.’ Và các ngươi chưa đủ hai mươi 
tuổi đã được tu lên bậc trên, không lẽ các ngươi là người chưa được tu lên bậc 
trên?” Các vị ấy khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này các đại đức, vì 
sao các vị khóc lóc vậy?” - “Thưa các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này cố 
ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi chúng tôi.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc 
ở nơi các tỳ khưu?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ khưu, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các tỳ 
khưu vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi vị tỳ khưu (nghĩ rằng): 
‘Như thế sẽ làm cho vị này không được thoải mái dầu chỉ trong chốc lát,’ 
sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào khác thì phạm tội 
pãcittiya.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 7 . 


3. Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 
Bhỉkkhussã ’ti annassa bhikkhussa. 

Sanciccã ’ti jãnanto sanjãnanto cecca abhivitaritvã vĩtikkamo. 


Kukkuccam upadabheyyã ’ti ‘Unavĩsativasso manne tvam 
upasampanno, vikãle manne tayã bhuttam, majjam manne tayã pĩtam, 
mãtugãmena saddhim raho maníìe tayã nisinnan ’ti kukkuccam upadahati, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Etadevapaccayam karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
kukkuccam upadahitum. 


Upasampanne upasampannasaníìĩ sancicca kukkuccam upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne vematiko sancicca kukkuccam upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. Upasampanne sancicca kukkuccam upadahati, ãpatti 
pãcittiyassa. 


Anupasampannassa sancicca kukkuccam upadahati, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anãpatti na kukkuccam upadahitukãmo ‘ũnavĩsativasso maíìne tvam 
upasampanno, vikãle maníìe tayã bhuttam, majjam maníìe tayã pĩtam, 
mãtugãmena saddhim raho manne tayã nisinnam, ingha jãnãhi, mã te 
pacchã kukkuccam ahosĩ ’ti bhanati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sanciccasikkhãpadam sattamam. 

—00O00— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 77 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ở nơi vị tỳ khưu: ở nơi vị tỳ khưu khác. 

Cố ý: sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khẳng định. 

Gợi lên nỗi nghi hoặc: Vị gợi lên nỗi nghi hoặc (nói rằng): ‘Ta nghĩ 
ràng ngươi chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ ràng 
ngươi đã thọ thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ 
rằng ngươi đã ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo’ thì phạm tội pãcừtiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác để gợi lên nỗi nghi hoặc. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi 
nghi hoặc thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị cố ý 
gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc thì phạm tội 
pãcittiya. 

Vị cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm 
tội dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội 
dukkata. 

Vị không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng: ‘Ta nghĩ rằng ngươi 
chưa đủ hai mươi tuổi mà đã được tu lên bậc trên, ta nghĩ rằng ngươi đã thọ 
thực lúc sái thời, ta nghĩ rằng ngươi đã uống men say, ta nghĩ ràng ngươi đã 
ngồi với người nữ ở chỗ kín đáo. Này ngươi hãy biết lấy, ngươi chớ có nghi 
hoặc về sau này,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve cô' ý là thứ bảy. 

—00O00-- 
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6 . 8. 8. UPASSUTISIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pesalehi bhikkhũhi saddhim bhandenti. 1 Pesalã bhikkhũ evam vadenti: 
“Alajjino ime ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ na sakkã imehi saha bhanditun ”ti. 
Chabbaggiyã bhikkhũ evam vadenti: “Kissa tumhe ãvuso amhe alajjivãdena 
pãpethã ”ti? “Kaham pana tumhe ãvuso assutthã ”ti? “Mayam 
ãyasmantãnam upassutim titthamhã ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhũnam bhandanajătãnam 
kalahajãtãnam vivãdãpannãnam upassutim titthissantĩ ”ti? -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, bhikkhũnam bhandanajãnãnam kalahajãnãnam 
vivãdãpannãnam upassutim titthathă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã, bhikkhũnam 
bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnam upassutim titthissatha? 
Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu bhikkhũnam bhanậanạịãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam upassutim từtheyya yam ime bhanissanti tam sossãmĩti 
etadeva paccayam karitvã anannam pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Bhikkhũnan ’ti annesam bhikkhũnam. 

Bhandanajãtãnam kalahajãtãnam vivãdãpannãnan ’ti 

adhikaranajãtãnam. 

Upassutim tittheyyã ’ti ‘imesam sutvã codessãmi sãressãmi 
paticodessãmi patisãressãmi mankukarissãmĩ ’ti 2 gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Yattha thito sunãti, ãpatti pãcittiyassa. Pacchato gacchanto 
turito gacchati ‘sossãmĩ ’ti, ãpatti dukkatassa. Yattha thito sunãti, ãpatti 
pãcittiyassa. Purato gacchato ohĩyati ‘sossãmĩ ’ti, ãpatti pãcittiyassa. Yattha 
thito sunãti, ãpatti pãcittiyassa. Bhikkhussa thitokãsam vã nisinnokãsam vã 
nipannokãsam vã ãgantvã mantentam ukkãsitabbam vijãnãpetabbam, no ce 
ukkãseyya vã vijãnãpeyya vã, ãpatti pãcittiyassa. 


1 bhaụdanti - Ma, Sya, PTS. 

2 maủkũ karissãmĩ ti - Ma; maủkum karissãmĩ ’ti - Syã, PTS. 
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6 . 8. 8. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC NGHE LÉN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư xung đột 
với các tỳ khưu hiền thiện. Các tỳ khưu hiền thiện nói như vầy: - “Này các đại 
đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư này không có liêm sỉ, không có thể xung đột 
với các vị này được.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư nói như vầy: - “Này các đại 
đức, vì sao các vị lại lên án chúng tôi bằng cách nói là không có liêm sỉ?” - 
“Này các đại đức, các vị đã nghe ở đâu?” - “Chúng tôi đã đứng nghe lén các 
đại đức.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đứng nghe lén các tỳ khưu 
đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh luận?” 
-(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đứng nghe lén các tỳ 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại 
đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiến đến sự tranh luận vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã 
nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đến sự tranh luận (nghĩ rằng): ‘Những người 
này nói đĩêu gì, ta sẽ nghe lời ấy,’ sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy 
không điêu nào khác thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Của) các tỳ khưu: (của) các vị tỳ khưu khác. 


Đứng nghe lén: “Sau khi lẳng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta 
sẽ nhắc nhở, ta sẽ làm cho hối lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hổ” 
rồi đi đến thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và nghe được thì 
phạm tội pãcittiya. Trong khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ lẳng nghe” thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vị (ấy) đứng và 
nghe được thì phạm tội pãcittiya. Trong khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm 
lại (nghĩ rằng): “Ta sẽ lâng nghe” thì phạm tội dukkata. Tại nơi nào, vị (ấy) 
đứng và nghe được thì phạm tội pãcittiya. Sau khi đi đến chỗ đứng hoặc chỗ 
ngồi hoặc chỗ nằm của vị tỳ khưu, nên tàng hâng, nên báo hiệu cho vị đang 
nói biết. Nếu không tàng hâng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. ỹ. 


Etadeva paccayam karitvã anannan ’ti na anno koci paccayo hoti 
upassutim titthitum. 


Upasampanne upasampannasannĩ upassutim titthati, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne vematiko upassutim titthati, ãpatti pãcittiyassa. 
Upasampanne anupasampannasannĩ upassutim titthati, ãpatti pãcittiyassa. 


Anupasampannassa upassutim titthati, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampanne upasampannasaímĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampanne anupasampannasannĩ, ãpatti 
dukkatassa. 


Anapatti ‘imesam sutva oramissami viramissami vupasamissami 1 
attãnam parimocessãmĩ ’ti gacchati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

ưpassutisikkhãpadam atthamam. 

—00O00-- 


6 . 8. 9. KAMMAPATIBAHANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãcãram ãcaritvã ekamekassa kamme kayiramãne patikkosanti. 


Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti kenacideva karanĩyena. 
Chabbaggiyã bhikkhũ cĩvarakammam karontã ekassa chandam adamsu. 
Atha kho sangho ‘ayam ãvuso chabbaggiyã bhikkhũ ekako ãgato. Handassa 
mayam kammam karomã ’ti tassa kammam akãsi. Atha kho so bhikkhu yena 
chabbaggiyã bhikkhũ tenupasankami. Chabbaggiyã bhikkhũ tam bhikkhum 
etadavocum: “Kim ãvuso sangho akãsĩ ”ti? “Sangho me ãvuso kammam akãsĩ 
”ti. “Na mayam ãvuso etadatthãya chandam adamha ‘tuyham kammam 
karissatĩ ’ti. Sace ca mayam jãneyyãma 2 ‘tuyham kammam karissatĩ ’ti, na 
mayam chandam dadeyyãmã ”ti. 


1 vupasamessami - Si 1, Simu 1. 


2 sace ca mayam janeyyama - Sya. 


406 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 79 


Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ây không điêu nào khác: 

không có bất cứ nguyên nhân nào khác để đứng nghe lén. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị đã tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là chưa tu lên bậc trên, 
vị đứng nghe lén thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị đứng nghe lén người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. Người 
chưa tu lên bậc trên, (lầm) tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Người chưa tu 
lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. 


(Nghĩ rằng): ‘Sau khi lắng nghe những người này, ta sẽ hạn chế, ta sẽ kềm 
chế, ta sẽ dập tất (sự việc), ta sẽ tự mình thoát ra’ rồi đi đến, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc nghe lén là thứ tám. 

—ooOoo— 


6 . 8. 9. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC NGĂN CẢN HÀNH sự: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử sai nguyên tâc lại phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện 
cho từng vị một. 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cần làm nào đó. Các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một 
vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư chỉ có mỗi một vị đã đi đến, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho vị ấy” 
rồi đã thực hiện hành sự cho vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, hội chúng đã làm gì?” - “Này các đại đức, hội chúng đã 
thực thi hành sự đến tôi.” - “Này đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy 
thuận vì mục đích của việc ấy (là việc): ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức.’ Và 
này đại đức, nếu chúng tôi biết ràng: ‘Sẽ thực hiện hành sự cho đại đức’ thì 
chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. ọ. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ dhammikãnam kammãnam 
chandam datvã pacchă khĩyanadhammam 1 ãpajjissantĩ ”ti? -pe- “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, dhammikãnam kammãnam chandam datvã pacchã 
khĩyanadhammam ãpajjathă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã dhammikãnam 
kammãnam chandam datvă pacchã khĩyanadhammam ãpajjissatha? Netam 
moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu dhammikanam kammanam chandam datưa paccha 
khĩyanadhammarn ãpajjeyya pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso — pe- 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu ’ti. 


Dhammikam nãma kammani apalokanakammam nattikammam 
nattidutiya kammam natticatutthakammam dhammena vinayena 
satthusãsanena katam, etam dhammikam kammam, chandam datvã khĩyati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasannĩ chandam datvã khĩyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko chandam datvã khĩyati, ãpatti 
dukkatassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ chandam datvã khĩyati, 
anãpatti. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammasannĩ, anãpatti. 


Anapatti ‘adhammena va vaggena va na kammarahassa va katan ’ti 
jãnanto khĩyati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kammapatibãhanasikkhãpadam navamam. 

—00O00-- 


1 khiyadhammam - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 79 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho 
những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 
-(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi sau khi trao ra sự tùy 
thuận cho những hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? 
Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào sau khi trao ra sự tùy thuận cho những hành sự đúng 
pháp sau đó lại tiến hành việc phê phản thì phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bố, hành sự với lời thông 
báo, hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến 
lần thứ tư được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo Sư; 
việc này gọi là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán 
thì phạm tội pãcittiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị sau khi trao ra sự 
tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự 
hoài nghi, vị sau khi trao ra sự tùy thuận rồi phê phán thì phạm tội dukkata. 
Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là hành sự sai pháp, vị sau khi trao ra sự tùy 
thuận rồi phê phán thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị phê phán trong khi biết rằng: ‘Hành sự đã được thực hiện sai pháp 
hoặc theo phe nhóm hoặc đến vị không đáng bị hành sự/ vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc ngăn cản hành sự là thứ chín. 

—ooOoo— 
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6. 8. ÌO. CHANDAM ADATVA 
GAMANASIKKHÂPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sangho sannipatito hoti 
kenacideva karanĩyena. Chabbaggiyã bhikkhũ cĩvarakammam karontã 
ekassa chandam adamsu. Atha kho sangho ‘yassatthãya sannipatito tam 
kammam karissãmĩ ’ti nattim thapesi. Atha kho so bhikkhu ‘evamevime 
ekamekassa kammam karonti. Kassa tumhe kammam karissathã ’ti chandam 
adatvă utthãyãsanã pakkãmi. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhu sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandam 
adatvã utthãyãsanã pakkamissatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira bhikkhu sanghe 
vinicchayakathãya vattamãnãya chandam adatvã utthãyãsanã pakkamasĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Katham hi nãma 
tvam moghapurisa sanghe vinicchayakathãya vattamãnãya chandam adatvă 
utthãyãsanã pakkamissasi? Netam moghapurisa, appasannãnam vã 
pasãdãya —pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu sanghe vinicchayakathaya vattamanaya chandam 
adatvã utthãyãsanã pakkameyya pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Sanghe vinicchayakathã nãma vatthu vã ãrocitam hoti avinicchitam, 
natti vã thapitã hoti kammãvãcã vã vippakatã. 1 

Chandam adatvã utthãyãsanã pakkameyyã ’ti ‘katham idam 
kammam kuppam assa vaggam assa na kareyyã ’ti gacchati, ãpatti 
dukkatassa. Parisãya hatthapãsam vijahantassa, ãpatti dukkatassa. Vijahite 
ãpatti pãcittiyassa. 

Dhammikamme dhammikammasannĩ chandam adatvã utthãyãsanã 
pakkamati, ãpatti pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko chandam adatvă 
utthăyãsanã pakkamati, ãpatti dukkatassa. Dhammakamme 
adhammakammasannĩ chandam adatvă utthãyãsanã pakkamati, anãpatti. 


1 vippakata hoti - Ma, Sya, PTS. 
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6. 8. ÌO. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC BỎ ĐI 
KHÔNG TRAO RÀ sự TÙY THUẬN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, hội chúng đã tụ họp lại do công việc 
cần làm nào đó. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự 
tùy thuận cho một vị. Khi ấy, hội chúng (bàn bạc rằng): “Hội chúng đã tụ hội 
lại vì mục đích của hành sự nào thì chúng ta sẽ thực hiện hành sự ấy” rồi đã 
thiết lập lời đề nghị. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nói rằng): - “Các vị này thực hiện 
hành sự đến từng vị một giống y như vầy. Các đại đức sẽ thực hiện hành sự 
đến vị nào đây?” Sau khi không trao ra sự tùy thuận rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và bỏ đi. 

2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng vị tỳ khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang 
được tuyên bố ở hội chúng ngươi không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này kẻ rồ dại, vì sao trong 
khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội chúng, ngươi không trao ra sự 
tùy thuận lại từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này 
các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào, trong khi lời quyết định đang được tuyên bố ở hội 
chúng, không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngoi đứng dậy và bỏ đi thì 
phạm tộipãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trong khi lời quyết định (đang được tuyên bò) ở hội chúng 

nghĩa là sự việc đã được kể ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề 
nghị vừa mới được thiết lập, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn 
thành. 

(Sau khi) không trao ra sự tùy thuận roi từ chỗ ngoi đứng dậy 

và bỏ đi: (Nghĩ ràng): “Làm cách nào để hành sự này là không thể duy trì, là 
theo phe nhóm, không thể thực hiện” rồi đi thì phạm tội dukkata. Vị lìa xa 
khỏi tập thể một tầm tay (1 mét 25) thì phạm tội dukkata. Khi đã lìa khỏi thì 
phạm tội pãcittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không trao ra sự 
tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pãcittiya. Hành sự 
đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội dukkata. Hành sự đúng pháp, (lầm) tưởng là 
hành sự sai pháp, vị không trao ra sự tùy thuận rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và 
bỏ đi thì vô tội. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.11. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. Adhamma- 
kamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme adhamma- 
kammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘sanghassa bhandanam vã kalaho vã viggaho vã vivãdo vã 
bhavissatĩ ’ti gacchati, ‘sanghabhedo vã sangharãji vã bhavissatĩ ’ti gacchati, 
‘adhammena vã vaggena vã na kammãrahassa vã kammam karissatĩ ’ti 
gacchati, gilãno vã gacchati, gilãnassa karanĩyena vã gacchati, uccãrena vã 
passãvena vã pĩịito gacchati, na kammam kopetukãmo puna paccãgamissãmĩ 
’ti gacchati, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Chandam adatva gamanasikkhapadam dasamam. 

--ooOoo— 


6. 8.11. DABBASIKKHAPADAM 

• 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena ãyasmã dabbo mallaputto 
sanghassa senãsanaíìca pannãpeti bhattãni ca uddisati. So cãyasmã 
dubbalacĩvaro hoti. Tena kho pana samayena sanghassa ekam cĩvaram 
uppannam hoti. Atha kho sangho tam cĩvaram ãyasmato dabbassa 
mallaputtassa adãsi. Chabbaggiyã bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Yathãsanthutam bhikkhũ sanghikam lãbham parinãmentĩ ”ti. 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ samaggena sanghena cĩvaram datvã 
pacchã khĩyanadhammam ãpajjissantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave samaggena sanghena cĩvaram datvă pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjathã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham 
hi nãma tumhe moghapurisã samaggena sanghena cĩvaram datvă pacchã 
khĩyanadhammam ãpajjissatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu samaggena sanghena cĩvararn datvã pacchã 
khĩyariadhammarn ãpajjeyya ‘yathãsanthutarn bhikkhũ sanghikam lãbham 
parinãmentĩ ’ti pãcittiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 81 


Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 


Vị (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng’ rồi đi, (nghĩ rằng): ‘Sẽ có sự chia rẽ hội chúng 
hoặc là sự bất đồng trong hội chúng’ rồi đi, (nghĩ ràng): ‘Hội chúng sẽ thực 
hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không 
xứng đáng với hành sự’ rồi đi, vị bị bệnh rồi đi, vị đi vì công việc cần làm đối 
với vị bị bệnh, vị bị khó chịu vì đại tiện hoặc tiểu tiện rồi đi, vị không có ý 
định làm xáo trộn hành sự (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ quay trở lại’ rồi đi, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.’ 

Điêu học ve việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận là thứ mười. 

—00O00— 


6. 8.11. ĐIẾU HỌC VÊ VỊ DABBA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đại đức Dabba Mallaputta phân bố 
chỗ cư ngụ và sâp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị đại đức ấy có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bấy giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, hội 
chúng đã cho y ấy đến đại đức Dabba Mallaputta. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Các tỳ khưu trao phần lợi lộc thuộc về 
hội chúng thuận theo sự quen biết.” 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư cùng với hội chúng hợp nhất 
đã cho y sau đó lại tiến hành việc phê phán?” -(như trên)- “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại 
tiến hành việc phê phán, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, 
vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến hành 
việc phê phán vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y sau đó lại tiến 
hành việc phê phán rằng: ‘Các tỳ khưu trao phan lợi lộc thuộc ve hội chúng 
thuận theo sự quen biết’thì phạm tội pãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8.11. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ ’ti. 

Samaggo nãma sangho samãnasamvãsako samãnasĩmãyam thito. 

Cĩvaram nãma channam cĩvarãnam annataram cĩvaram vikappanũpaga- 
pacchimam. 


Datva ’ti sayam datva. 


Yathãsanthutam nama yathamittata yathasanditthata yatha- 
sambhattatã yathăsamãnũpajjhãyakatã yathãsamãnãcariyakatã. 


Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Labho nama civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajj aparikkhara 
antamaso cunnapindopi dantakatthampi dasikasuttampi. 1 


Pacchã khĩyanadhammam ãpajjeyyã ’ti upasampannassa sanghena 
sammatassa senãsanapannãpakassa vã bhattuddesakassa vã yãgubhậjakassa 
vã phalabhặjakassa vã khajjakabhặjakassa vã appamattakavissajjakassa vã 
cĩvaram dinne khĩyati, ãpatti pãcittiyassa. 


Dhammikamme dhammikammasannĩ cĩvaram dinne khĩyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme vematiko cĩvaram dinne khĩyati, ãpatti 
pãcittiyassa. Dhammakamme adhammakammasannĩ cĩvaram dinne khĩyati, 
ãpatti pãcittiyassa. 


Annam parikkhãram dinne khĩyati, ãpatti dukkatassa. Upasampannassa 
sanghena asammatassa senãsanapaíìnãpakassa vã bhattuddesakassa vã 
yãgubhặjakassa vã phalabhặjakassa vã khajjakabhặjakassa vã 
appamattakavissajjakassa vã cĩvaram vã annam vã parikkhãram dinne 
khĩyati, ãpatti dukkatassa. 


1 dasikasuttamattampi - Si 1. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 81 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong 
cùng ranh giới. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y (có kích thước) tối thiểu 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

(Sau khi) đã cho: sau khi đích thân cho. 


Thuận theo sự quen biết nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo 
sự đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế 
độ, thuận theo sự có chung thầy dạy học. 


Thuộc ve hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hẳn cho 
hội chúng. 


Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tâm, gỗ chà răng, nẳm chỉ rời. 


Sau đó lại tiến hành việc phê phán: Khi y đã được cho đến vị đã tu 
lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị 
sắp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây 
hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê 
phán thì phạm tội pãcừtiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, 
vị phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi 
y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội pãcittiya. Hành sự đúng pháp, (lầm) 
tưởng là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vị phê phán thì phạm tội 
pãcittiya. 


Khi vật dụng khác đã được cho, vị phê phán thì phạm tội dukkata. Khi y 
hoặc vật dụng khác đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên không được hội 
chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú ngụ hoặc làm vị sâp xếp bữa ăn hoặc 
làm vị phân chia cháo hoặc làm vị phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia 
thức ăn khô hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội 
dukkata. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 12 . 


Anupasampannassa sanghena sammatassa vã asammatassa vã 
senãsanapannãpakassa vã bhattuddesakassa vã yãgubhặjakassa vã 
phalabhặjakassa vã khajjakabhặjakassa vã appamattakavissajjakassa vã 
cĩvaram vã annam vã parikkhãram dinne khĩyati, ãpatti dukkatassa. 


Adhammakamme dhammakammasannĩ, ãpatti dukkatassa. 
Adhammakamme vematiko, ãpatti dukkatassa. Adhammakamme 
adhammakammasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti ‘pakatiyã chandã dosã mohã bhayã karontam kvattho tassa 
dinnena, laddhãpi vinipătessati na sammã upanessatĩ ’ti khĩyati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dabbasikkhãpadam 1 ekãdasamam. 

—ooOoo— 


6. 8.12. PARINAMANASIKKHAPADAM 

• • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyam annatarassa 
pũgassa sanghassa sacĩvarabhattam patiyattarn hoti, “bhojetvă cĩvarena 
acchãdessãmã ”ti. Atha kho chabbaggiyã bhikkhũ yena so pũgo 
tenupasankamimsu, upasankamitvã tam pũgam etadavocum: “Dethăvuso 
imãni cĩvarãni imesam bhikkhũnan ”ti. “Na mayam bhante dassãma, 
amhãkam sanghassa anuvassam 2 sacĩvarabhikkhã pannattã ”ti. “Bahũ ãvuso 
sanghassa dãyakã bahũ sanghassa bhaddãni. 3 Ime tumhe nissãya tumhe 
sampassantã idha viharanti. Tumhe ce imesam na dassatha atha ko carahi 
imesam dassati. Dethãvuso imãni cĩvarãni imesam bhikkhũnan ”ti. 


Atha kho so pũgo chabbaggiyehi bhikkhũhi nippĩỊiyamãno 
yathãpatiyattarn cĩvaram chabbaggiyãnam bhikkhũnam datvã sangham 
bhattena parivisi. Ye te bhikkhũ jãnanti sanghassa sacĩvarabhattam 
patiyattarn na ca jãnanti ‘chabbaggiyãnam bhikkhũnam dinnan ’ti, te 
evamãhamsu: “Onojethăvuso sanghassa cĩvaran ”ti. “Natthi bhante 
yathãpatiyattarn cĩvaram. Ayyã chabbaggiyã ayyãnam chabbaggiyãnam 
parinãmesun ”ti. 


1 dubbalasikkhapadam - Ma. 2 anuvassakam - Si. 3 sanghassa bhatta - Ma, Sya, PTS. 
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Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 82 


Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên 
được chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ 
trú ngụ hoặc làm vị sâp xếp bữa ăn hoặc làm vị phân chia cháo hoặc làm vị 
phân chia trái cây hoặc làm vị phân chia thức ăn khô hoặc làm vị phân chia 
vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội dukkata. 

Hành sự sai pháp, (lầm) tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Hành sự sai pháp, 
nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội dukkata. 

Vị phê phán (hội chúng) đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì 
sân hận, vì si mê, vì sợ hãi rằng: ‘Lợi ích gì với việc cho đến vị ấy? Thậm chí 
khi nhận được rồi (vị ấy) sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng đẳn;’ vị bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve vị Dabba là thứ mười một. 

—00O00-- 


6. 8.12. ĐIẾU HỌC VÊ VIỆC THUYẾT PHỤC DÂNG: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bị (thông báo ràng): 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng y.” Khi ấy, các tỳ khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 
- “Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho các vị tỳ khưu này.” - “Thưa các 
ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng hàng 
năm của chúng tôi đã được thông báo.” - “Này các đạo hữu, hội chúng có 
nhiều thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. Các vị này sống ở đây nương nhờ 
vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý vị sẽ không bố thí đến các vị này, 
giờ còn ai sẽ bố thí cho các vị này? Này các đạo hữu, hãy dâng các y này cho 
các vị tỳ khưu này.” 


Khi ấy, trong lúc bị các tỳ khưu nhóm Lục Sư ép buộc phường hội ấy đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư rồi dâng vật thực 
đến hội chúng. Các vị tỳ khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội 
chúng đã được chuẩn bị mà không biết rằng: “(Y) đã được dâng đến các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư,” các vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy cống 
hiến y đến hội chúng.” - “Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị; các ngài 
đại đức nhóm Lục Sư đã thuyết phục dâng cho các ngài đại đức nhóm Lục 
Sư.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 12 . 


2. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ jãnam sanghikam lãbham parinatam 
puggalassa parinãmessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave, jãnam 
sanghikam lãbam parinatam puggalassa parinãmethã ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
jãnam sanghikam lãbham parinatam puggalassa parinãmessatha? Netam 
moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham parinatam puggalassa 
parỉnãmeyya pãcittiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Janati nama samam va janati, anne va tassa arocenti, so va aroceti. 


Sanghikam nama sanghassa dinnam hoti pariccattam. 


Labho nama civarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajja- 
parikkhãrã antamaso cunnapindopi dantakatthamipi dasikasuttampi. 


Parinatam nãma ‘dassãma karissãmã ’ti vãcã bhinnã hoti tam 
puggalassa pariọãmeti, ãpatti pãcittiyassa. Parinate parinatasannĩ 
puggalassa parinãmeti, ãpatti pãcittiyassa. Parinate vematiko puggalassa 
parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Parinate apariọatasannĩ puggalassa 
parinãmeti, anãpatti 


Sanghassa parinatam annasanghassa vã cetiyassa vã parinãmeti, ãpatti 
dukkatassa. Cetiyassa parinatam annacetiyassa vã sanghassa vã ganassa vã' 
puggalassa vã parinãmeti, ãpatti dukkatassa. Puggalassa parinatam 
aíìnapuggalassa vã sanghassa vã ganassa vã cetiyassa vã parinãmeti, ãpatti 
dukkatassa. 


Aparinate parinatasanni, apatti dukkatassa. Aparinate vematiko, apatti 
dukkatassa. Aparinate aparinatasannĩ, anãpatti. 


1 ganassa va - iti padam Ma, Sya, PTS potthake na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 82 


2. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong khi biết lợi lộc đã được 
khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết phục dâng cho cá nhân?” 
-(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 
được khẳng định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá 
nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã 
khiển trách ràng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi trong 
khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết 
phục dâng cho cá nhân vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng định là dành riêng 
cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pãcittiya.” 


3. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác nói cho vị ấy, hoặc 
là vị kia nói. 


Dành riêng cho hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao 
hẳn cho hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và 
dược phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tâm, gỗ chà răng, nấm chỉ rời. 

Đã được khẳng định nghĩa là lời nói đã được phát ra rằng: ‘Chúng tôi 
sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.’ Vị thuyết phục dâng vật ấy cho cá nhân thì phạm 
tội pãcittiya. Khi đã được khẳng định, nhận biết là đã được khẳng định, vị 
thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội pãcittiya. Khi đã được khẳng 
định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội dukkata. 
Khi đã được khẳng định, (lầm) tưởng là chưa được khẳng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì vô tội. 


Khi đã được khẳng định là dành riêng cho hội chúng, vị thuyết phục dâng 
đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng 
định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội dukkata. Khi đã được khẳng định là dâng 
cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo 
tháp thì phạm tội dukkata. 

Khi chưa được khẳng định, (lầm) tưởng là đã được khẳng định, phạm tội 
dukkata. Khi chưa được khẳng định, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi 
chưa được khẳng định, nhận biết là chưa được khẳng định thì vô tội. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sahadhammikavaggo - Pac. 6. 8. 12 . 


Anãpatti ‘kattha demã’ ti pucchiyamãno ‘yattha tumhãkam deyya- 
dhammo paribhogam vã labheyya patisankhãram vã labheyya ciratthiko vã 
assa, yattha vã pana tumhãkam cittam pasĩdati tattha dethã ’ti bhanati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Parinãmanasikkhãpadam dvãdasamam. 

Sahadhammikavaggo atthamo. 

—ooOoo— 


TASSUDDÃNAM 

Sahadhamma vivannanca - mohãpanam pahãrakam, 
talasatti amũlanca - sancicca ca upassuti, 
patibãhanachandanca - dabbanca parinãmanan ”ti. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm (Nói) Theo Pháp - Điêu Pacittiya 82 


Trong khi được hỏi rằng: ‘Chúng tôi dâng nơi nào?’ vị nói ràng: ‘Nơi nào 
mà pháp bố thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm 
vật sửa chữa, hoặc có thể tồn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị được 
hoan hỷ thì hãy dâng nơi đó,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve việc thuyết phục dâng là thứ mười hai. 

Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứ tám. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Theo Pháp, và sự chê bai, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, việc giá tay dọa 
đánh, không có nguyên cớ, cố ý, và sự nghe lén, việc ngăn cản, và sự tùy 
thuận, vị Dabba, và việc thuyết phục dâng. 

—00O00-- 
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6. 9. RAJAVAGGO 

6. 9.1. RÃJANTEPURASIKKHÃPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena rặjã pasenadi kosalo 
uyyãnapãlam ãnãpesi: “Gaccha bhane uyyãnam sodhehi, uyyãnam 
gamissãmã "ti. 1 “Evam devã ”ti kho so uyyãnapãlo ranno pasenadissa 
kosalassa patissutvã uyyãnam sodhento addasa bhagavantam annatarasmim 
rukkhamũle nisinnam, disvãna yena rậjã pasenadi kosalo tenupasahkami, 
upasahkamitvã rãjãnam pasenadim kosalam etadavoca: “Suddham deva 
uyyãnam, api ca bhagavã tattha nisinno ”ti. “Hotu bhane, mayam 
bhagavantam payirupãsissãmã ”ti. 


2. Atha kho rặjã pasenadi kosalo uyyãnam gantvã yena bhagavã 
tenupasankami. Tena kho pana samayena annataro upãsako bhagavantam 
payirupãsanto nisinno hoti. Addasã kho rặjã pasenadi kosalo tam upãsakam 
bhagavantam payirupãsantam nisinnam, disvãna bhĩto atthãsi. Atha kho 
ranno pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nãrahatãyam puriso pãpo hotum 
yathãbhagavantam payirupãsatĩ ’ti yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. Atha kho so 
upãsako bhagavato gãravena rậjãnam pasenadim kosalam neva abhivãdesi 
na paccutthãsi. Atha kho rậjã pasenadi kosalo anattamano ahosi: “Katham hi 
nãmãyam puriso mayi ãgate neva abhivãdessati na paccutthessatĩ ”ti? Atha 
kho bhagavã rậjãnam pasenadim kosalam anattamanam viditvã rậjãnam 
pasenadim kosalam etadavoca: “Eso kho mahãrậja upãsako bahussuto 
ãgatãgamo kãmesu vĩtarãgo ”ti. 


3. Atha kho raníĩo pasenadissa kosalassa etadahosi: ‘Nãrahatãyam 
upãsako orako hotum, bhagavãpi imassa vannam bhãsatĩ ’ti tam upãsakam 
etadavoca: “Vadeyyãsi upãsaka yena attho ”ti. “Sutthu devã ”ti. Atha kho 
bhagavã rặjãnam pasenadim kosalam dhammiyã kathãya sandassesi 
samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho rậjã pasenadi kosalo 
bhagavată dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito 
sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã 
pakkãmi. 


1 gamissami ti - Simu. 
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6. 9. PHẤM ĐỨC VUA: 

6. 9.1. ĐIẾU HỌC VẾ HẬU CUNG CỦA ĐỨC VUA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên ràng: - “Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công 
viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi người giữ 
công viên nghe lệnh đức vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc làm sạch sẽ công 
viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với đức vua 
Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy 
nhiên, đức Thế Tôn đang ngồi ở đó.” - “Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ 
thăm viếng đức Thế Tôn.” 


2. Sau đó, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 
gần đức Thế Tôn. Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngồi thăm viếng đức 
Thế Tôn. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy đang ngồi 
thăm viếng đức Thế Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Theo như việc người đàn ông 
này thăm viếng đức Thế Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi đến gần đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi 
ấy, nam cư sĩ ấy do sự tôn kính đức Thế Tôn đã không cúi lạy đức vua 
Pasenadi xứ Kosala cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã không được hài lòng (nghĩ rằng): “Tại sao người đàn ông này lại 
không cúi lạy cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn 
nhận biết đức vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng của nên đã nói 
với đức vua Pasenadi xứ Kosala điều này: - “Tâu đại vương, vị nam cư sĩ này 
là vị nghe nhiều, kinh điển đã được truyền thừa, đã lìa khỏi tham ái trong các 
dục.” 


3. Khi ấy, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Nam cư sĩ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thế Tôn còn khen ngợi người này” rồi đã 
nói với nam cư sĩ ấy điều này: - “Này nam cư sĩ, khanh có thể nói lên điều có 
lợi ích.” - “Tâu bệ hạ, rất đúng.” Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bằng 
bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Pasenadi xứ 
Kosala đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 1. 


4. Tena kho pana samaneya rậjã pasenadi kosalo uparipãsãdã varagato 
hoti. Addasã kho rặjã sasenadi kosalo tam upãsakam rathikãya' chattapãnim 
gacchantam, disvãna pakkosãpetvã etadavoca: “Tvam kira upãsaka 
bahussuto ãgatãgamo, sãdhu upãsaka amhãkam itthãgãram dhammam 
vãcehĩ ”ti. “Yampãham 1 2 deva jãnãmi ayyãnam vãhasã, ayyãva devassa 
itthãgãram dhammam vãcessantĩ ”ti. Atha kho rặjã pasenadi kosalo ‘saccam 
kho upãsako ãhã ’ti yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rãjã 
pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca: “Sãdhu bhante bhagavã ekam 
bhikkhum ãnãpetu, yo amhãkam itthãgãram dhammam vãcessatĩ ”ti. Atha 
kho bhagavã rậjãnam pasenadim kosalam dhammiyã kathãya sandassesi 
-pe- padakkhinam katvã pakkãmi. 


5. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Tena hãnanda 
raíìno itthãgãram dhammam vãcehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã 
ãnando bhagavato patissutvã 3 kãlena kãlam pavisitvã ranno itthãgãram 
dhammam vãceti. Atha kho ãyasmã ãnando pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaram ãdãya yena ranno pasenadissa kosalassa nivesanam 
tenupasankami. Tena kho pana samayena rậjã pasenadi kosalo mallikãya 
deviyã saddhim sayanagato hoti. Addasã kho mallikã devĩ ãyasmantam 
ãnandam dũratova ãgacchantam, disvãna sahasã vutthãsi, pĩtakamassã 4 
dussam pahassittha. Atha kho ãyasmã ãnando tatova patinivattitvã ãrãmam 
gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 


6. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma ãyasmã ãnando pubbe appatisamvidito raníìo antepuram 
patisissatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam ãnanda, pubbe appatisamvidito 
ranno antepuram pavisasĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam ãnanda, pubbe appatisamvidito 
ranno antepuram pavisissasi? Netam ãnanda, appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


1 rathiyaha - Sya, PTS. 3 patissunitva - Sya, Simu. 

2 yamaham - Ma, Syã, PTS. 4 pitakamattham - Ma, Syã, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 83 


4. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự ở tầng trên của 
tòa lâu đài. Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy nam cư sĩ ấy tay cầm dù 
đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thấy đã ra lệnh mời đến rồi đã nói điều 
này: - “Này nam cư sĩ, nghe nói khanh nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa. Này nam cư sĩ, tốt thay khanh hãy nói Pháp cho các cung phi của 
trầm.” - “Tâu bệ hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài đại đức. 
Chính các ngài đại đức sẽ nói Pháp cho các cung phi của bệ hạ.” Khi ấy, đức 
vua Pasenadi xứ Kosala (nghĩ rằng): “Nam cư sĩ đã nói đúng” nên đã đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn hãy chỉ thị một vị tỳ 
khưu là vị sẽ nói Pháp cho các cung phi của trầm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi 
dạy, —(như trên)- cho đức vua Pasenadi xứ Kosala bâng bài Pháp thoại. 
— (như trên) — hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, như 
thế thì ngươi hãy nói Pháp cho các cung phi của đức vua.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này lần khác 
và đã nói Pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức 
Ananda đã mặc y cầm y bát đi đến chỗ ngụ của đức vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức vua Pasenadi xứ Kosala đang nằm cùng với hoàng hậu 
Mallikã. Hoàng hậu Mallikã đã nhìn thấy đại đức Ananda từ đàng xa đang đi 
lại, sau khi nhìn thấy đã vội vàng đứng lên. Tấm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuống. Khi ấy, đại đức Ananda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở về tu viện, và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


6. Các tỳ khưu ít ham muốn 1 — (như trên) - các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Ananda khi chưa được báo tin trước lại đi vào 
hậu cung của đức vua?” -(như trên)- “Này Ananda, nghe nói ngươi khi 
chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung của đức vua, có đúng không 
vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: 
-(như trên)— Này Ananda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi 
vào hậu cung của đức vua vậy? Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 1. 


7- Dasa ime 1 bhikkhave ãdĩnavã rặjantepurappavesane. Katame dasa? 
Idha bhikkhave rậjã mahesiyã saddhim nipanno 2 hoti, tattha bhikkhu 
pavisati, mahesĩ vã bhikkhum disvã sitarn pãtukaroti, bhikkhu vã mahesim 
disvã sitarn pãtukaroti. Tattha ranno evam hoti: “Addhã imesam katarn vã 
karissanti vã ”ti. Ayarn bhikkhave pathama ãdĩnavo rậjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rặjã bahukicco bahukaranĩyo annataram itthim 
gantvã nassarati, sã tena gabham ganhãti. 2 Tattha ranno evarn hoti: “Na kho 
idha anno koci pavisati annatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa 
kamman ”ti. Ayam bhikkhave dutiyo ãdĩnavo rậjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave ranno antepure aímataram ratanam nassati. 
Tattha raníìo evam hoti: “Na kho idha anno koci pavisati annatra 
pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave tatiyo 
ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave raíìno antepure abbhantarã guyhamantã 
bahiddhã sambhedam. Tattha raíìno evam hoti: “Na kho idha anno koci 
pavisati annatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam 
bhikkhave catuttho ãdĩnavo rậjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave ranno antepure putto vã pitaram pattheti, pitã 
vã puttam pattheti. Tesam evam hoti: “Na kho idha anno koci pavisati 
annatra pabbajitena, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave 
pancamo ãdĩnavo rậjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rậjã nĩcatthãniyam ucce thãne 4 thapeti. Yesam 
tam amanãpam tesam evam hoti: “Rãjã kho pabbajitena samsattho, siyã nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave chattho ãdĩnavo 
rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rặjã uccatthãniyam nĩce thãne 5 thapeti. Yesam 
tam amanãpam tesarn evam hoti: “Rãjã kho pabbajitena samsattho, siyã nu 
kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave sattamo ãdĩnavo 
rậjantepurappavesane. 


1 dasayime - Ma, Sya; das’ ime - PTS. 3 gaụhi - Ma, PTS. 

2 nisinno - Ma, PTS; sayanagato - Syã. 4 uccatthãne - PTS. 5 nĩcatthãne - PTS. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Thế nào là mười? Này các tỳ khưu, trường hợp đức vua 
đang nằm với hoàng hậu. Vị tỳ khưu đi vào nơi ấy. Hoặc là khi nhìn thấy vị tỳ 
khưu hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là khi nhìn thấy hoàng hậu vị tỳ khưu nở 
nụ cười. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Rõ ràng giữa những 
người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ làm ra chuyện.” Này các tỳ khưu, đây 
là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiều phận sự có nhiều 
công việc cần phải làm, sau khi đi đến với người đàn bà nào đó rồi không 
nhớ. Do việc ấy, cô ấy mang thai. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như 
vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là 
việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì 
trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ ba trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại bị tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ấy, đức vua khởi ý như vầy: “Ở đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ 
vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mưu giết cha hoặc là cha âm mưu giết con. Họ khởi ý như vầy: “Ở 
đây, không có người nào khác đi vào ngoại trừ vị xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị thấp 
lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức 
vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ 
khưu, đây là điều nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị cao 
xuống địa vị thấp. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: 
“Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các 
tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức 
vua. 
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Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 1. 


Punacaparam bhikkhave rậjã akãle senam uyyojeti. Yesam tam 
amanãpam tesam evarn hoti: “Rậjã kho pabbajitena samsattho, siyã nu kho 
pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave atthamo ãdĩnavo 
rậjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave rậjã kãle senam uyyojetvã antarãmaggato 
nivattăpeti. Yesam tam amanãpam tesam evarn hoti: “Rậjã kho pabbajitena 
samsattho, siyã nu kho pabbajitassa kamman ”ti. Ayam bhikkhave navamo 
ãdĩnavo rãjantepurappavesane. 


Punacaparam bhikkhave ranno rậjantepuram hatthisammaddam 
assasammaddam rathasammaddam rajanĩyãni 1 rũpasaddagandharasa- 
photthabbãni yãni na pabbajitassa sãruppãni. Ayam bhikkhave dasamo 
ãdĩnavo rậjantepurappavesane. Ime kho bhikkhave dasa ãdĩnavã 
rặjantepurappavesane ”ti. 


8 . Atha kho bhagavã ayasmantam ãnandam anekapariyãyena vigarahitvã 
dubharatăya — pe— Evanca pana bhikkhave imarn sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu ranno khattiyassa muddhãvasittassa 2 
anikkhantarãjake anĩhataratanake 3 pubbe appatisamvidỉto indakhĩlam 
atikkãmeyya pãcừtiyan ”ti. 


ọ. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Khattiyo nãma ubhato sựjãto hoti mãtito ca pitito ca 
samsuddhagahaniko yãvasattamã pitãmahayugã akkhitto anupakkuttho 
jãtivãdena. 


Muddhavasitto nama khattiyabhisekena abhisitto hoti. 


1 rạjjamyani - Ma. 2 muddhabhisittassa - Sya. 3 aniggataratanake - Ma, Sya, PTS. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội không 
đúng thời. Những người không hài lòng với điều ấy khởi ý như vầy: “Đức vua 
thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị xuất gia?” Này các tỳ khưu, 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở về. Những người không hài lòng với điều ấy 
khởi ý như vây: “Đức vua thân cận với vị xuất gia; có thể là việc làm của vị 
xuất gia?” Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, hậu cung của đức vua là đông đúc 
với những voi, đông đúc với những ngựa, đông đúc với những xe, các sâc 
thinh hương vị xúc đều gợi lên sự đâm nhiêm không thích hợp cho vị xuất 
gia. Này các tỳ khưu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các tỳ khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 


8. Sau đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Ananda bâng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc 
ăn uống, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào khi chưa được báo tin trước mà vượt qua ngưỡng cửa 
(phòng ngủ) của đức vua dòng Sát-đế-lỵ đã được đội lên vương miện trong 
lúc đức vua chưa đi khỏi trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thì 
phạm tội pãcittiya.” 


9. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Dòng Sát-đế-lỵ nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả 
hai bên là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thế hệ tổ tiên, 
không bị gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguồn gốc. 


Đã được đội lên vương miện: đã được đăng quang với lễ phong 
vương của dòng Sát-đế-lỵ. 
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Anikkhantarajake ’ti raja sayanighara' anikkhatto hoti. 

Anĩhataratanake ’ti mahesĩ sayanigharã anikkhattã hoti. ubho vã 
anikkhattã honti. 

Pubbe appatisamvidito ’ti pubbe animantito. 1 2 

Indakhĩlo nãma sayanigharassa ummãro vuccati. 

Sayanigharam nãma yattha katthaci ranno sayanam pannattam hoti 
antamaso sãnipãkãraparikkhittampi. 

Indakhĩlam atikkãmeyyã ’ti pathamam pãdam ummãram atikkãmeti, 
ãpatti dukkatassa. Dutiyam pãdam atikkãmeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Appatisamvidite appatisamviditasannĩ indakhĩlam atikkãmeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Appatisamvidite vematiko indakhĩlam atikkãmeti, ãpatti 
pãcittiyassa. Appatisamvidite patisamviditasannĩ indakhĩlam atikkãmeti, 
ãpatti pãcittiyassa. 

Patisamvidite appatisamviditasannĩ, ãpatti dukkatassa. Patisamvidite 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patisamvidite patisamviditasannĩ, anãpatti. 

Anãpatti patisamvidite, na khattiyo hoti, na khattiyãbhisekena abhisitto 
hoti, rậjã vã 3 sayanigharã nikkhanto hoti, mahesĩ vã 3 sayanigharã nikkhantã 
hoti, ubho vã nikkhantă 4 ca honti, na sayanighare, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Rãjantepurasikkhãpadam pathamam . 5 

—ooOoo— 


1 sayamghara - Sya. 3 va - adhikam. 

2 anãmantetvã - Ma, PTS. 


4 ubho va sayanighara nikkhanta - Ma. 

5 antepurasikkhãpadam pathamam - Ma. 
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Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ. 

Trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra: hoàng hậu chưa ra khỏi 
phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi. 

Chưa được báo tin trước: chưa được thỉnh mời (đi vào). 

Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được đề cập đến. 

Phòng ngủ nghĩa là bất cứ nơi nào được quy định là chỗ nằm của đức 
vua, thậm chí chỉ được bao quanh bâng khung màn che. 


Vượt qua ngưỡng cửa: vị vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm 
tội dukkata. Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội pãcừtiya. 

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội pãcừtiya. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, vị 
vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pãcừtiya. Khi chưa được báo tin, (lầm) 
tưởng là đã được báo tin, vị vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội pãcừtiya. 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 

Khi đã được báo tin, (đức vua) không phải là dòng Sát-đế-lỵ, chưa được 
đăng quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-lỵ, hoặc là đức vua đã ra 
khỏi phòng ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra 
khỏi phòng ngủ, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điêu học ve hậu cung của đức vua là thứ nhất. 

—00O00— 


431 




6. 9. 2. RATANASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu 
aciravatiyã nadiyã nahãyati. Annataropi brãhmano pancasatãnam thavikam 
thale nikkhipitvã aciravatiyã nadiyã nahãyitvã 1 vissaritvã agamãsi. Atha kho 
so bhikkhu tassãyam brãhmanassa thavikã ‘mã idha nassĩ ’ti 2 aggahesi. Atha 
kho so brãhmano saritvã turitaturito 3 ãdhãvitvă tam bhikkhum etadavoca: 
“Api me bho thavikam passeyyãsĩ ”ti. “Handa brãhmanã ”ti adãsi. Atha kho 
tassa brãhmanassa etadahosi: ‘Kena nu kho aham upãyena imassa 
bhikkhuno punnapattam na dadeyyan ’ti? “Na me bho pancasatãni sahassam 
me ”ti palibuddhitvã munci. 


2. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Ye te bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhu ratanam uggahessatĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tvam bhikkhu 
ratanam uggahesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— 
Katham hi nãma tvam moghapurisa ratanam uggahessasi? Netam 
moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu ratanam vã ratanasammatarn vã ugganheyya vã 
ugganhãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


3- Tena kho pana samayena sãvatthiyam ussavo hoti, manussã 
alamkatapatiyattã uyyãnam gacchanti. Visãkhãpi migãramãtã 
alamkatapatiyattã ‘uyyãnam gamissãmĩ ’ti gãmato nikkhamitvă “Kyãham 
karissãmi uyyãnam gantvã, yannũnãham bhagavantam payirupãseyyan ”ti? 
Abharanam omuncitvã uttarãsangena bhandikam khandhitvă dãsiyã adãsi: 
“Handa je imam bhandikam ganhãhĩ ”ti. Atha kho visãkhã migãramãtã yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho visãkham migãramãtaram 
bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. Atha kho visãkhã migãramãtã bhagavată dhammiyã kathãya 
sandassitã samãdapitã samuttejitã sampahamsitã utthăyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha kho sã dãsĩ tam bhandikam 
vissaritvã agamãsi. Bhikkhũ passitvã bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Tena hi bhikkhave uggahetvã nikkhipathã ”ti. 


1 nahayanto - Ma; 2 ma nassĩ ti - Sya, PTS. 

nhãyanto - PTS; nhãyitvã - Syã. 3 turito - Ma, Syã, PTS. 
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6. 9. 2. ĐIẾU HỌC VÊ VẬT QUÝ GIÁ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ tâm ở dòng sông 
Aciravatĩ. Có người Bà-la-môn nọ sau khi bỏ xuống trên bờ túi xách có năm 
trăm (đồng tiền) rồi cũng đã tâm ở dòng sông Aciravatĩ, sau đó đã quên lửng 
rồi ra đi. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Túi xách này là của người Bà-la- 
môn ấy, chớ để bị mất cắp ở chỗ này” rồi đã giữ lấy. Sau đó, người Bà-la-môn 
ấy sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này ông, vậy ông có nhìn thấy túi xách của tôi không?” - “Này Bà-la-môn, 
đây này,” rồi đã trao cho. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: 
“Bằng phương kế gì để ta khỏi phải biếu vị tỳ khưu này một bình bát đầy?” 
(nên đã nói ràng): - “Này ông, của tôi không phải là năm trăm, của tôi là một 
ngàn,” sau khi giữ (vị tỳ khưu) lại rồi đã thả ra. 


2. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(nhưtrên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại nhặt lấy vật quý giá?” -(như trên) — 
“Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhặt lấy vật quý giá, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên)- Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi lại nhặt lấy vật quý giá vậy? Này kẻ rồ dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3 - Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có lẽ hội. Dân chúng chưng diện 
trang điểm đi đến công viên. Bà Visãkhã mẹ của Migãra cũng chưng diện 
trang điểm (nghĩ ràng): “Ta sẽ đi đến công viên.” Sau khi đi ra khỏi làng 
(nghĩ rằng): “Ta sẽ làm gì sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm viếng 
đức Thế Tôn?” rồi đã tháo ra đồ trang sức, dùng thượng y buộc lại thành gói 
rồi trao cho người tớ gái (nói rằng): - “Này em, hãy cầm lấy gói đồ này.” Sau 
đó, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà Visãkhã mẹ của Migãra 
đang ngồi một bên bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, bà 
Visãkhã mẹ của Migãra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng 
vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Khi ấy, cô tớ gái ấy đã quên lửng gói đồ ấy và 
ra đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt lấy và để riêng ra.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 2 . 


4. Atha kho bhagavã etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave ratanam vã ratanasammatam vã ajjhãrãme 
vã ajjhãvasathe vã, 1 uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipitum ‘y assa 
bhavissati so harissatĩ ’ti. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Yo pana bhikkhu ratanam va ratanasammatarn va annatra ajjharama 
vã ajjhãvasathã vã' ugganheyya vã ugganhãpeyya vã pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


5. Tena kho pana samayena kãsĩsu janapadesu 2 anãthapindikassa 
gahapatissa kammantagãmo hoti. Tena ca gahapatinã antevãsi ãnatto hoti: 
“Sace bhadantã ãgacchanti bhattam kareyyãsĩ ”ti. Tena kho pana samayena 
sambahulã bhikkhũ kãsĩsu janapadesu cãrikam caramãnã yena 
anãthapindikassa gahapatissa kammantagãmo tenupasahkamimsu. Addasã 
kho so puriso te bhikkhũ dũratova ãgacchante, disvãna yena te bhikkhũ 
tenupasahkami, upasankamitvã te bhikkhũ abhivãdetvã etadavoca: 
“Adhivãsentu bhante ayyã svãtanãya gahapatino bhattan ”ti. Adhivãsesum 
kho te bhikkhũ tunhĩbhãvena. Atha kho so puriso tassã rattiyã accayena 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã kãlam ãrocãpetvă 
ahgulimuddikam omuncitvã te bhikkhũ bhattena parivisitvã: “Ayyã 
bhunjitvã gacchantu, ahampi kammantam gamissãmĩ ”ti ahgulimuddikam 
vissaritvă agamãsi. Bhikkhũ passitvã ‘sace mayam gamissãma nassissatãyam 
angulimuddikã ’ti tattheva acchimsu. Atha kho so puriso kammantã 
ãgacchanto te bhikkhũ passitvă etadavoca: “Kissa bhante ayyã idheva 
acchantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ tassa purisassa etamattham ãrocetvã 
sãvatthim gantvă bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

6. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave ratanam vã 
ratanasammatam vã ajjhãrãme vã ajjhăvasathe vã, uggahetvã vã 
uggahãpetvã vã nikkhipitum ‘yassa bhavissati so harissatĩ ’ti. Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu ratanam vã ratanasammatam vã annatra ajjhãrãmã 
vã ajjhãvasathã vã ugganheyya vã ugganhãpeyya vã pãcừtiyam. 
Ratanam vã pana bhikkhunã ratanasammatarn vã ajjhãrãme vã 
ajjhãvasathe vã uggahetvã vã uggahãpetvã 3 vã nikkhipitabbam., ‘yassa 
bhavissati so harissatĩ ’ti. Ayam tattha sãmĩcĩ ”ti. 


1 va ajjhavasathe va - Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 

2 janapade - Ma. 3 ugganhãpetvã - Sĩmu. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 84 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lăy hoặc bảo 
nhặt lăy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ roi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đƯ Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lăy hoặc bảo nhặt lăy vật quý giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chô ngụ.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, trong xứ Kãsĩ có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anãthapindika. Và vị gia chủ ấy đã dặn dò viên quản lý rằng: “Nếu các 
ngài đại đức đi đến, ngươi có thể dọn bữa ăn.” Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ 
khưu trong khi đi du hành ở xứ Kãsĩ đã đi đến ngôi làng là nơi thương mãi 
của gia chủ Anãthapindika. Người đàn ông ấy đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau 
khi đến đã đảnh lễ các vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin 
các ngài đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào ngày mai.” Các vị tỳ 
khưu ấy đã nhận lời bâng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người 
đàn ông ấy đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại cứng loại mềm 
rồi cho người thông báo thời giờ. Vị ấy sau khi tháo ra chiếc nhãn đeo ngón 
tay rồi đã dâng bữa ăn đến các vị tỳ khưu ấy (nói ràng): - “Các ngài đại đức 
sau khi thọ thực xin cứ việc ra đi. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.” Rồi đã quên 
lửng chiếc nhẫn đeo ngón tay và ra đi. Các vị tỳ khưu sau khi nhìn thấy (nghĩ 
rằng): “Nếu chúng ta đi, chiếc nhẫn đeo ngón tay này sẽ bị mất trộm” nên đã 
ngồi lại ngay tại chỗ ấy. Sau đó, người đàn ông ấy khi xong công việc quay trở 
lại đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy nên đã nói điều này: - “Thưa các ngài, tại 
sao các ngài đại đức ngồi lại ngay tại chỗ này?” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã kể 
lại sự việc ấy cho người đàn ông ấy, rồi sau khi đi đến thành Sãvatthĩ đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhặt lăy hoặc bảo 
nhặt lăy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ roi để riêng ra (nghĩ rằng): ‘Là của 
ai, người ấy sẽ đem đƯ Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào nhặt lăy hoặc bảo nhặt lăy vật quỷ giá hoặc vật được 
xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trong khuôn viên tu viện 
hoặc trong khuôn viên chỗ ngụ. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lăy hoặc bảo nhặt 
lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện 
hoặc ở trong khuôn viên chô ngụ nên để riêng ra (nghĩ rằng): Là của ai, 
người ăy sẽ đem đi.’Đây là đĩêu đúng đắn trong trường hợp ấy.” 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9- 2 . 


7- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Ratanam nãma muttã mani veỊuriyo sankho silã pavãỊam rajatam 
jãtarũpam lohitanko masãragallam. 1 

Ratanasammatam nãma yam manussãnam upabhogaparibhogam, 
etam ratanasammatam nãma. 

Annatra ajjhãrãmã vã ajjhãvasathã vã ’ti thapetvã ajjhãrãmam 
ajjhãvasatham. 

Ajjhãrãmo nãma parikkhittassa ãrãmassa anto ãrãmo, aparikkhattassa 
upacãro. 

Ajjhãvasatho nãma parikkhittassa ãvasathassa anto ãvasatho, 
aparikkhattassa upacãro. 

Uggaụheyyã ’ti sayam ganhãti, ãpatti pãcittiyassa. 

Uggaụhãpeyyã ’ti aníìam ganhãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


8 . Ratanam vã pana ratanasammatam vã ajjhãrãme vã 
ajjhãvasathe vã uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipitabban ’ti 

rũpena vã nimittena vã sannãnam katvã nikkhipitvã ãcikkhitabbam: “Yassa 
bhandam nattham so ãgacchatũ ”ti. Sace tattha ãgacchati, so vattabbo: 
“Avuso kĩdisam te bhandan ”ti? Sace rũpena vã nimittena vã sampãdeti 
dãtabbam. No ce sampãdeti, “vicinãhi ãvuso ”ti vattabbo. Tamhã ãvãsã 
pakkamantena ye tattha honti bhikkhũ patirũpã tesam hatthe nikkhipitvã 
pakkamitabbam. No ce honti bhikkhũ patirũpã, ye tattha honti gahapatikã 
patirũpã tesam hatthe nikkhipitvã pakkamitabbam. 


Ayam tattha samici ’ti ayam tattha anudhammata. 


Anãpatti ratanam vã ratanasammatam vã ajjhãrãme vã ajjhãvasathe vã 
uggahetvã vã uggahãpetvã vã nikkhipati ‘ỵassa bhavissati so harissatĩ ’ti, 
ratanasammatam vissãsam ganhãti, tãvakãlikam ganhãti, pamsukũla- 
saíìnissa, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Ratanasikkhãpadam dutiyam. 

—ooOoo— 


1 etam ratanam nama - Sya adhikam. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 84 


7. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 
quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo. 

Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và 
bảo quản, vật này gọi là vật được xem là quý giá. 

Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngụ: trừ ra khuôn viên tu viện (và) khuôn viên chỗ ngụ. 

Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 

Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã 
được rào lại, là vùng phụ cận đối với chỗ ngụ không được rào lại. 

Nhặt lấy: tự mình nhặt lấy thì phạm tội pãcittiya. 

Bảo nhặt lấy: bảo người khác nhặt lấy thì phạm tội pãcừtiya. 


8. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc 
vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong 
khuôn viên chỗ ngụ nên đề riêng ra: Sau khi ghi nhận hình dáng hoặc 
đặc điểm rồi để riêng ra và nên thông báo rằng: “Ai có vật bị mất, người ấy 
hãy đi đến.” Nếu có người đi đến nơi ấy, thì nên nói với người ấy rằng: “Này 
đạo hữu, đồ vật của đạo hữu như thế nào?” Nếu mô tả đúng hình dáng hoặc 
đặc điểm thì nên trao cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói rằng: “Này đạo 
hữu, hãy tìm kiếm.” Vị sâp sửa rời khỏi trú xứ ấy, nên trao lại tận tay của 
những vị tỳ khưu thích hợp ở tại nơi ấy rồi ra đi. Nếu không có những vị tỳ 
khưu thích hợp, nên trao lại tận tay của những vị gia chủ thích hợp ở tại nơi 
ấy rồi ra đi. 

Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ấy: đây là sự hợp lý trong 
trường hợp ấy. 


Vị sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ rồi để riêng 
ra (nghĩ rằng): ‘Là của ai, người ấy sẽ đem đi,’ vị lấy vật được xem là quý giá 
theo lối thân thiết, vị lấy trong một thời hạn, vị nghĩ là vật quăng bỏ, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học về vật quý giá là thứ nhì. 

—00O00— 
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6. 9. 3. VIKALi: GAMAPPAVESANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
vikãle gãmam pavisitvã sabhãyam nisĩditvã anekavihitam tiracchãnakatham 
kathenti, seyyathĩdam rặjakatham corakatham mahãmattakatham 
senãkatham bhayakhatham yuddhakatham annakatham pãnakatham 
vatthakatham sayanakatham mãlãkatham gandhakatham nãtikatham 
yãnakatham gãmakatham nigamakatham nagarakatham janapadakatham 
itthĩkatham purisakatham 1 sũrakatham 2 visikhãkatham 

kumbhatthãnakatham pubbapetakatham nãnatthakatham lokakkhãyikam 
samuddakkhãyikam itibhavãbhavakatham iti vã. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyantĩ vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã vikãle gãmam 
pavisitvã sabhãyam nisĩditvã anekavihitam tiracchãnakatham kathessanti, 
seyyathĩdam rậjakatham corakatham -pe- itibhavãbhavakatham iti vã, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ vikãle gãmam 
pavisitvã sabhãyam nisĩditvã anekavihitarn tiracchãnakatham kathessanti, 
seyyathĩdam rặjakatham corakatham -pe— itibhavãbhavakatham iti vã ”ti? 
—pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave vikãle gãmam pavisitvã sabhãyam 
nisĩditvă anekavihitam tiracchãnakatham kathentha, seyyathĩdam 
rậjakatham corakatham -pe- itibhavãbhavakatham iti vã ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã vikãle gãmam pavisitvã sabhãyam nisĩditvã anekavihitam 
tiracchãnakatham kathessatha, seyyathĩdam rậjakatham corakatham — pe— 
itibhavãbhavakatham iti vã? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yopana bhikkhu vikale gamarn paviseyya pacittiyan ”ti. 
Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


1 purisakatham - Ma, Sya, PTS potthake na dissate. 2 surakatham - Simu 1, Simu 2. 
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6. 9. 3. ĐIẾU HỌC VẾ VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁI THỜI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, 
chuyện binh lính, chuyện kinh dị, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ (của cải 
chôn giấu), chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, 
chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay 
là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa- 
môn Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện 
nhảm nhí hên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, — (như trên)— 
chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy giống như các 
người tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời rồi 
ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: 
chuyện đức vua, -(như trên)- chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy 
hay là như vầy?” -(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đi vào 
làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí liên quan đến 
nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, -(như trên)- chuyện sẽ xảy ra và sẽ 
không xảy ra như vầy hay là như vầy, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời rồi ngồi ở đám đông nói 
chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là: chuyện đức vua, —(như 
trên)— chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời thì phạm tội pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 3. 


3. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
sãvatthim gacchantã sãyam annataram gãmam upagacchimsu. Manussã te 
bhikkhũ passitvã etadavocum: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho te bhikkhũ 
‘bhagavatã patikkhittam vikãle gãmam pavisitun ’ti kukkuccãyanto na 
pãvisimsu. Corã te bhikkhũ acchindimsu. Atha kho te bhikkhũ sãvatthim 
gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Amỹãnãmi bhikkhave ãpucchã vikãle 
gãmam pavisitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu anãpucchã vikãle gãmarn paviseyya pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


4. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kosalesu janapadesu 
sãvatthim gacchanto sãyam aíìnataram gãmam upaganchi. Manussã tam 
bhikkhum passitvã etadavocum: “Pavisatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatã patikkhittarn anãpucchã vikãle gãmam pavisitun ’ti 
kukkuccãyanto na pãvisi. Corã tam bhikkhum acchindimsu. Atha kho so 
bhikkhu sãvatthim gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave santam bhikkhum ãpucchã vikãle gãmam pavisitum. Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyătha: 

“Yo pana bhikkhu santarn bhikkhurn anãpucchã vikãle gãmarn 
paviseyya pãcừtiyan ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattarn hoti. 


5. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ahinã dattho hoti. 
Aíĩnataro bhikkhu ‘aggim ãharissãmĩ ’ti gãmam gacchati. Atha kho so 
bhikkhu ‘bhagavatã patikkhittarn santarn bhikkhum anãpucchã vikãle 
gãmam pavisitun ’ti kukkuccãyanto na pãvisi. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave tathãrũpe accãyike 
karanĩye santam bhikkhum anãpucchã vikãle gãmam pavisitum. Evanca 
pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yo pana bhikkhu santarn bhikkhurn anãpucchã vikãle gãmarn 
paviseyya aniĩatra tathãrũpã accãyikã karanĩyã pãcừtiyan ”ti. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 85 


3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu trong lúc đi đến thành Sãvatthĩ thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy vào.” 
Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái 
thời” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc các vị 
tỳ khưu ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo thì phạm tội 
pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong lúc đi đến thành Sãvatthĩ thuộc 
xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin hãy vào.” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời không 
thông báo” rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
vị tỳ khưu ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthĩ và đã kể lại sự 
việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã 
thông báo vị tỳ khưu hiện diện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


5. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rấn cấn. Vị tỳ khưu khác (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ mang lại lửa” rồi đi đến làng. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ ràng): 
“Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện” rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, trong trường hợp có việc can làm 
khăn căp như thế ta cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ 
khưu hiện diện. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như 
vầy: 


“Vĩ tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị tỳ khưu hiện 
diện thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trường hợp có việc can làm khăn căp 
như thê:” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 3. 


6. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti —pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Santo nama bhikkhu sakka hoti apuccha pavisitum. 


Asanto nama bhikkhu na sakka hoti apuccha pavisitum. 


Vikalo nama majjhantike vitivatte yava arunuggamana. 

Gãmam paviseyyã ’ti parikkhittassa gãmassa parikkhepam 
atikkamantassa ãpatti pãcittiyassa. Aparikkhittassa gãmassa upacãram 
okkamantassa ãpatti pãcittiyassa. 


Annatra tatharupa accayika karaụiya ’ti thapetva tatharupam 
accãyikam karanĩyam. 


Vikãle vikãlasannĩ santam bhikkhum anãpucchã gãmam pavisati aíìnatra 
tathãrũpã accãyikã karanĩyã, ãpatti pãcittiyassa. Vikãle vematiko santam 
bhikkhum anãpucchã gãmam pavisati annatra tathãrũpã accãyikã karanĩyã, 
ãpatti pãcittiyassa. Vikãle kãlasaníĩĩ santam bhikkhum anãpucchã gãmam 
pavisati annatra tathãrũpã accãyikã karanĩyã, ãpatti pãcittiyassa. 


Kale vikalasanni, apatti dukkatassa. Kale vematiko, apatti dukkatassa. 
Kãle kãlasaníìĩ, anãpatti. 


Anãpatti tathãrũpe accãyike karanĩye santarn bhikkhum ãpucchã pavisati, 
asantam bhikkhum anãpucchã pavisati, antarãrãmam 1 gacchati, 
bhikkhunũpassayam gacchati, titthiyaseyyam gacchati, patikkamanam 
gacchati, gãmena maggo hoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Vikãle gãmappavesanasikkhãpadam 2 tatiyam. 

—00O00-- 


1 antaragamam - PTS. 


2 vikalagamappavesanasikkhapadam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 85 


6. Vị nào: là bất cứ vị nào -(như trên) - 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị tỳ khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào (làng). 

Vị tỳ khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào 
(làng). 


Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông (ngày 
hôm sau). 

Đi vào làng: vị vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội pãcừtiya. 

Ngoại trừ trường hợp có việc can làm khẩn cấp như thế: trừ ra 

trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 

Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông 
báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ trường hợp có việc 
cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcừtiya ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, (lầm) tưởng là vào lúc 
hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội 
pãcừtiya ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 

Vào lúc hợp thời, (lầm) tưởng là lúc sái thời, phạm tội dukkata. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội. 

Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị 
tỳ khưu hiện diện rồi đi vào (làng), không có vị tỳ khưu hiện diện rồi đi vào 
(làng) không có thông báo, vị đi bên trong tu viện, vị đi đến chỗ ngụ của tỳ 
khưu ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường đi 
ngang qua ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thìvotọi.” 


Điêu học ve việc vào làng lúc sái thời là thứ ba. 

—00O00— 
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6 . 9 . 4. SUCIGHARASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena aníĩatarena dantakãrena bhikkhũ 
pavãritã honti: “Yesam ayyãnam sũcigharena attho, aham sũcigharenã ”ti. 
Tena kho pana samayena bhikkhũ bahũ sũcighare vinnãpenti. Yesam 
khuddakã sũcigharã te mahante sũcighare vinnãpenti, yesam mahantã 
sũcigharã te khuddake sũcighare vinnãpenti. Atha kho so dantakãro 
bhikkhũnam bahũ sũcighare karonto na sakkoti annam vikkãyikam 
bhandam kãtum, attanãpi na yãpeti, puttadãrãpissa kilamanti. 1 Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattam jãnitvã bahũ sũcighare vinnãpessanti? Ayam imesam bahũ sũcighare 
karonto na sakkoti aíinam vikkãyikam bhandam kãtum attanãpi na yãpeti 
puttadãrãpissa kilamantĩ ”ti. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ na mattam jãnitvã bahũ 
sũcighare viíìnãpessantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ na 
mattarn jãnitvã bahũ sũcighare vinnãpentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma te bhikkhave, moghapurisã na 
mattam jãnitvă bahũ sũcighare vinnãpessanti? Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 

“Yo pana bhikkhu atthimayarn vã dantamayaTn vã visãnamayarn vã 
sũcigharam kãrãpeyya bhedanakam pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo panã ’ti yo yãdiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhũ’ ti. 

Atthi nama yam kinci atthi. 

Danto nãma hatthidanto vuccati. 

Visãnam nãma yam kinci visãnam. 

Kãrapeyyã ’ti karoti vã kãrãpayati vã, payoge dukkatam patilãbhena 
bhinditvã pãcittiyam desetabbam. 

1 puttadãropissa kilamati - Ma, PTS, Sĩ. 
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6 . 9 . 4. ĐIẾU HỌC VẾ ONG ĐựNG KIM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã được 
người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh cầu rằng : “Các ngài đại đức nào có nhu cầu 
về Ống đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.” Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu yêu 
cầu nhiều Ống đựng kim. Những vị có các ống đựng kim nhỏ thì yêu cầu các 
Ống đựng kim lớn. Những vị có các ống đựng kim lớn thì yêu cầu các ống 
đựng kim nhỏ. Khi ấy, trong lúc làm nhiều ống đựng kim cho các tỳ khưu, 
người thợ làm đồ sừng ấy không thể làm hàng khác để bán nên không nuôi 
nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ sở. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim? Người này trong lúc 
làm nhiều ống đựng kim cho các vị này không thể làm hàng khác để bán nên 
không nuôi nổi bản thân, ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khổ 
sở. 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều ống 
đựng kim?” -(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không biết 
chừng mực và yêu cầu nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiều Ống đựng kim vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo làm õng đựng kim bằng xương, hoặc bằng ngà, 
hoặc bằng sừng thì (õng đựng kim ấy) nên được đập vỡ và phạm tội 
pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 
Xương nghĩa là bất cứ loại xương gì. 

Ngà nghĩa là ngà voi được đề cập đến. 

Sừng nghĩa là bất cứ loại sừng gì. 

Bảo làm: Vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên đập vỡ rồi nên sám hối tội pãcittiya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rajavaggo - Pac. 6. 9- 5 - 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Aníiena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anapatti ganthikaya 1 aranike, vĩthe, 2 anjaniya, anjanisalakaya, vasijate, 
udakapunchaniyã, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sũcigharasikkhãpadam catuttham. 

—ooOoo— 


6. 9. 5. MANCASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando 
sakyaputto ucce mance sayati. Atha kho bhagavã sambahulehi bhikkhũhi 
saddhim senãsanacãrikam ãhindanto yenãyasmato upanandassa 
sakyaputtssa vihãro tenupasankami. Addasã kho ãyasmã upanando 
sakyaputto bhagavantam dũratova ãgacchantam, disvãna bhagavantam 
etadavoca: “Agacchatu me bhante sayanam passatũ ”ti. Atha kho bhagavã 
tato va patinivattitvã bhikkhũ ãmantesi: “Asayato bhikkhave moghapuriso 
veditabbo ”ti. Atha kho bhagavã ãyasmantam upanandam sakyaputtam 
anekapariyãyena vigarahitvã dubharatãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Navam pana bhikkhunã mancarn vã pĩtham vã kãrayamãnena 
atthangulapãdakarn kãretabbam sugatangulena aníỉatra hetthimãya 
ataniyã. Tam atikkãmayato chedanakarn pãcừtiyan ”ti. 


1 gandikaya - Sya. 


2 vidhe - Ma, PTS; vithe - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 87 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcỉttỉya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 


Trong trường hợp hột nút, đồ đánh lửa, cái khóa thât lưng, hộp đựng 
thuốc cao, que bôi thuốc cao, cán dao cạo, đồ gạt nước, 1 vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve ông đựng kim là thứ tư. 

—00O00-- 


6. 9. 5. ĐIẾU HỌC VÊ GIƯỜNG NẰM: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya nàm giường cao. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi đến trú xá của đại đức Upananda con 
trai dòng Sakya. Đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn từ đang xa đang đi lại, sau khi nhìn thây đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái 
giường của con.” Khi ấy, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ấy đã quay lại và bảo các vị 
tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, kẻ rồ dại cần được chỉ bảo về chỗ nằm.” Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách đại đức Upananda con trai dòng Sakya bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(như trên)- Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghếmớỉ, vị tỳ khưu nên bảo làm 
chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện Thệ n ngoại trừ phan 
khung giường ở bên dưới. Nếu vượt quả mức ăy thì nên cắt bớt và phạm 
tội pãcittiya.” 


1 Một SỐ vật dụng trên được đề cập ở Cullavagga 2 - Tiểu Phẩm 2, TTPV tập 07: khóa thắt 
lưng ( vĩtha , tr. 93), hộp đựng thuốc cao (aíyanĩ, tr. 91), que bôi thuốc cao ( anjanỉsalăkă, tr. 
91), đồ gạt nước ( udakapunchanĩ, tr. 55). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6 . 9- 6. 


2. Navam nama karanam upadaya vuccati. 

Manco nãma cattãro mancã: masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako 1 
ãhaccapãdako. 

Pĩtham nãma cattãri pĩthãni: masãrakam bundikãbaddham kuịĩra- 
pãdakam ãhaccapãdakam. 

Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. 

Atthangulapãdakam kãretabbam sugatangulena annatra 
hetthimãya ataniyã ’ti thapetvã hetthimam atanim. 2 Tam atikkãmetvã 
karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, patilãbhena chinditvă pãcittiyam 
desetabbam. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annassatthăya karoti vã kãrãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Aíĩnena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti pamãnikam karoti, ũnakam karoti, aíìnena katam 
pamãnãtikkantam patilabhitvã chinditvã paribhunjati, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Mancasikkhapadam 3 pancamam. 

—00O00-- 


6. 9. 6. TULONADDHASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mancampi pĩthampi tũlonaddham kãrãpenti. Manussã vihãracãrikam 
ãhindantã passitvã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã mancampi pĩthampi tũlonaddham kãrãpessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti? 


1 kuỊirapadako - Ma, PTS. 2 ataniyam - Sya, PTS. 3 mancapithasikkhapadam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 88 


Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm (giường hoặc ghẽ) được đề cập. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức 
Thiện Thệ ngoại trừ phân khung giường ở bên dưới: trừ ra phân 
khung giường ở bên dưới. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong 
lúc tiến hành thì phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên 
sám hối tội pãcừtiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcỉttỉya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi đạt được thì cât bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học ve giường nằm là thứ năm. 

—ooOoo— 


6. 9. 6. ĐIẾU HỌC VẾ ĐỘN BÔNG GÒN: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn giống như những kẻ tại gia 
hưởng dục vậy?” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6 . 9- 6. 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam, Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ mancampi 
pĩthampi tũlonaddham kãrãpessantĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tumhe 
bhikkhave mancampi pĩthampi tũlonaddham kãrãpethă ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe 
moghapurisã mancampi pĩthampi tũlonaddham kãrãpessatha? Netam 
moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Fo pana bhikkhu mancam va pựham va tulonaddham karapeyya 
uddãlanakam pãcừtiyan ”ti. 


3- Yo pana ’ti yo yadiso —pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Man co nãma cattãro mancã: masãrako bundikãbaddho kuỊĩrapãdako 
ãhaccapãdako. 

Pĩtham nãma cattãri pĩthãni: masãrakam bundikãbaddham kuịĩra- 
pãdakam ãhaccapãdakam. 

Tũlam nãma tĩnitulãni rukkhatũlam latătũlam potakitũlam. 

Kãrãpeyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, patilãbhena 
uddãletvã pãcittiyam desetabbam. 

Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 

Annassatthãya karoti vã kãrãpeti vã, ãpatti dukkatassa. Annena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 

Anãpatti ãyoge kãyabandhane amsavattake 1 pattatthavikãya parissãvane 
bimbohanam 2 karoti, aíìnena katam patilabhitvã paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Tũlonaddhasikkhãpadam chattham. 

—ooOoo-- 


1 amsabaddhake - Ma, Sya; amsavaddhake - PTS. 


2 bibbohanam - Ma. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 88 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghế độn 
bông gòn?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi cho thực 
hiện giường ghế độn bông gòn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường ghế độn bông gòn vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào bảo thực hiện giường ghếđộn bông gòn thì (bông gòn) 
nên được móc ra và phạm tội pãcittiya.” 


3- Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 

Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: giường lâp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: ghếlâp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 
leo, bông gòn từ cỏ. 


Bảo thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên móc ra rồi nên sám hối tội pãcittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 

Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Trong trường hợp vị làm đồ băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đồ lọc nước, gối kê; sau khi đạt được (giường ghế) do người khác làm thì 
móc ra rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve độn bông gòn là thứ sáu. 

—ooOoo— 
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6. 9. 7. NISIDANASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam 
nisĩdanam anunnãtam hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã nisĩdanam 
anunnãtan ’ti appamãnikãni nisĩdanãni dhãrenti mancassapi pĩthassapi 
puratopi pacchatopi olambanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãni 
nisĩdanãni dhãressantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãni nisĩdanãni dhãrethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã appamãnikãni 
nisĩdanãni dhãressatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya 
-pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Nisĩdanam pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikam kãretabbam. 
Tatrĩdam pamãnam dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
diyaậậharn. Tam atikkãmayato chedanakam pãcừtiyan ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


2. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ mahãkãyo hoti. So bhagavato 
purato nisĩdanam pannãpetvã samantato samanjamãno nisĩdi. 1 Atha kho 
bhagavã ãyasmantam udãyim etadavoca: “Kissa tvam udãyi nisĩdanam 
pannãpetvã samannato samanjasi seyyathãpi purãnãsikottho ”ti? “Tathă hi 
pana bhante bhagavatã bhikkhũnam atikhuddakam nisĩdanam anunnãtan 
”ti. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave nisĩdanassa dasam 2 
vidatthim. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Nisĩdanam pana bhikkhunã kãrayamãnena pamãnikam kãretabbam. 
Tatrĩdam pamãụam dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
diyaậậham dasã vidatthi. Tam atikkãmayato chedanakam pãcừtiyan ”ti. 


1 nisidati - Ma, Sya, PTS. 


2 dasa - Sya, PTS, Si 1, Simu 2. 
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6. 9. 7. ĐIẾU HỌC VẾ TẤM LÓT NGỒI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, tấm lót ngồi đã được đức Thế Tôn 
cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghế. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tấm lót ngồi 
không theo kích thước?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi 
sử dụng các tấm lót ngồi không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— 
“Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các tấm lót ngồi không 
theo kích thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 


“Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chĩêu dài hai gang tay, chĩêu rộng một 
gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (tấm 
lót ngoi) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi có thân hình to lớn. Vị ấy khi sâp đặt 
tấm lót ngồi ở phía trước đức Thế Tôn cứ kéo căng ra khắp các phía rồi mới 
ngồi xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Udãyi điều này: - “Này 
Udãyi, vì sao sau khi sâp đặt tấm lót ngồi ngươi cứ kéo căng ra khâp các phía 
giống như là căng ra tấm da bị nhăn vậy?” - “Bạch ngài, như thế là vì tấm lót 
ngồi đã được đức Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu thì quá nhỏ.” Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đường vĩên của tăm lót ngoi là một 
gang. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trong lúc cho thực hiện tăm lót ngồi, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chĩêu dài hai gang tay, chĩêu rộng một 
gang rưỡi, đường viên một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu 
vượt quả mức ấy thì (tấm lót ngoi) nên được cắt bớt và phạm tội 
pãcittiya.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6 . 9- 8 . 


3. Nisĩdanam nama sadasam vuccati. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. Pamãnikam kãretabbam: 
Tatrĩdam pamãnam dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
diyaddham dasã vidatthi. Tam atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge 
dukkatam, patilãbhena chinditvã pãcittiyam desetabbam. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti pamãnikam karoti, ũnakam karoti, annena katam 
pamãnătikkantam patilabhitvã chinditvã paribhunjati, vitãnam vã 
bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nisĩdanasikkhãpadam sattamam. 

—00O00-- 


6. 9. 8. KANDUPATICCADISIKKHAPADAM 

• • • • 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam 
kandupaticchãdi 1 anunnãtă hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã 
kandupaticchãdi anunnãtã ’ti appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãrenti, 
puratopi pacchatopi ãkaddhantã ãhindanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 


1 kaụdupaticchadi - Sya, PTS evamuparipi. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya go 


3. Tấm lót ngoi nghĩa là vật có đường viền được nói đến. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài hai gang tay, 
chiều rộng một gang rưỡi, đường viền một gang theo gang tay của đức Thiện 
Thệ. Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm 
tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcừtiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcỉttiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcừtiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 


Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (tấm lót ngồi) 
do người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái che 
hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tọi.” 

Điêu học ve tấm lót ngoi là thứ bảy. 

—00O00— 


6 . 9 . 8 . ĐIẾU HỌC VẾ Y ĐẮP GHẺ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, y đâp ghẻ đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Y đẳp ghẻ đã 
được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các y dấp ghẻ không theo kích 
thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau rồi đi đó đây. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6 . 9- 8 . 


“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo kandu- 
paticchãdiyo dhãressantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãrethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
appamãnikãyo kandupaticchãdiyo dhãressatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Kanậupaticchãdim pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikã 
kãretabbã. Tatrĩdam pamãnam dĩghaso catasso vidatthiyo sugata- 
vidatthiyã tiriyam dve vidatthiyo. Tam atikkãmayato chedanakarn 
pãcừtiyan ”ti. 


2. Kaụdupaticchãdi nãma yassa adhonãbhi ubbhajãnumandalam 
kandu vã piỊakã 1 vã assãvo 2 thullakacchu 3 vã ãbãdho tassa 
paticchãdanatthãya. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã karãpento vã. Pamãnikã kãretabbã: 
Tatrĩdam pamãnam dĩghaso catasso vidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam dve 
vidatthiyo. Tam atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, 
patilãbhena chinditvã pãcittiyam desetabbam. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti pamãnikam karoti, ũnakam karoti, annena katam 
pamãnãtikkantam patilabhitvã chinditvă paribhunjati, vitãnam vã 
bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Kandupaticchãdisikkhãpadam atthamam. 

—ooOoo— 


1 piỊaka - Ma. 


assavo - Si 1. 


3 thallukaccha - Sya. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya go 


- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các y đâp ghẻ không theo 
kích thước?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các 
y đẳp ghẻ không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những 
kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đắp ghẻ không theo kích thước 
vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Trong lúc cho thực hiện y đắp ghẻ, vị tỳ khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đày, kích thước này là chiêu dài bòn gang tay, chiêu rộng hai 
gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nêu vượt quá mức ấy thì (y đắp 
ghẻ) nên được cắt bớt và phạm tộipãcittiya.” 


2. Y đắp ghẻ nghĩa là nhằm mục đích băng bó cho vị có ghẻ hoặc mụt 
nhọt hoặc vết thương hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu 
gối. 

Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài bốn gang tay 
chiều rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ (im X 0,5 m). Vị (tự) 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y đâp ghẻ) do 
người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc 
thảm trải nền hoặc tấm vách chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve y đắp ghẻ là thứ tám. 

—ooOoo— 


457 




6 . 9 . 9 . VASSIKASATIKASIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam 
vassikasãtikã anunnã hoti. Chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã vassikasãtikã 
anunnãtã ’ti appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãrenti puratopi pacchatopi 
ãkaddhantã ãhindanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ appamãnikãyo 
vassikasãtikãyo dhãressantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave 
appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãrethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
appamãnikãyo vassikasãtikãyo dhãressatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Vassikasãtikam pana bhikkhunã kãrayamãnena pãmãnikam 
kãretabbam. Tatrĩdam pamãnam dĩghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyã 
tiriyam aậậhateyyã. Tam atikkãmayato chedanakam pãcừtiyan ”ti. 


2. Vassikasatika nama vassanassa catumasatthaya. 


Kãrayamãnenã ’ti karonto vã kãrãpento vã. Pamãnikã kãretabbã: 
Tatrĩdam pamãnam dĩghaso chavidatthiyo sugatavidatthiyã, tiriyam 
addhateyyã. Tam atikkãmetvã karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, 
patilãbhena chinditvã pãcittiyam desetabbam. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


Annassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katam 
patilabhitvã paribhuíìjati, ãpatti dukkatassa. 
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6 . 9 . 9. ĐIẾU HỌC VÊ VẢI CHOÀNG TẮM MƯA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Thế Tôn cho phép đến các tỳ khưu. Các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): 
“Vải choàng tắm mưa đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các vải 
choàng tắm mưa không theo kích thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở 
phía trước và phía sau rồi đi đó đây. Các tỳ khưu ít ham muốn, — (như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng các vải choàng tâm mưa không theo kích thước?” —(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tắm 
mưa không theo kích thước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ 
dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng tắm mưa không theo kích 
thước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Tĩ'ong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mưa, vị tỳ khưu nên bảo làm 
theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chĩêu dài sáu gang tay, chĩêu 
rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy 
thì (vải choàng tắm mưa) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya.” 


Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhằm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa. 


Trong lúc cho thực hiện: trong khi (tự) làm hoặc trong khi bảo làm. 
Nên bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang 
tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ (1,50 m X 
0,625 m). Vị (tự) làm hoặc bảo làm vượt quá mức ấy, trong lúc tiến hành thì 
phạm tội dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt rồi nên sám hối tội 
pãcittiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcỉttỉya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6 . 9- 10. 


Anãpatti pamãnikam karoti, ũnakam karoti, annena katam 
pamãnãtikkantam patilabhitvã chinditvă paribhunjati, vitãnam vã 
bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã bimbohanam vã karoti, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Vassikasãtikasikkhãpadam navamam. 

--00O00-- 


6 . 9. ÌO. NANDATTHERASIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãyasmã nando bhagavato 
mãtucchãputto abhirũpo hoti dassanĩyo pãsãdiko caturangulomako 
bhagavato. 1 So sugatacĩvarappamãnam cĩvaram dhãreti. Addasamsu kho 
therã bhikkhũ ãyasmantam nandam dũratova ãgacchantam. Disvã ‘bhagavã 
ãgacchatĩ ’ti ãsanã utthahitvă 2 te upagate sanjãnitvă 3 ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã nando sugatacĩvarappamãnam cĩvaram 
dhãressatĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã 
ãyasmantam nandam patipucchi: “Saccam kira tvam nanda sugata- 
cĩvarappamãnam cĩvaram dhãresĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe- Katham hi nãma tvam nanda sugatacĩvarappamãnam 
cĩvaram dhãressasi? Netam nanda appasannãnam vã pasãdãya -pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Fo pana bhikkhu sugatacĩvarappamãnarn cĩvaram kãrãpeyya 
atirekarn vã chedanakam pãcừtiyam. Tatrĩdam sugatassa sugata- 
cĩvarappamãnam dĩghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
chavidatthiyo, idarn sugatassa sugatacĩvarappamãnan ”ti. 


2. Yo pana ’ti yo yadiso -pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Sugatacĩvaram 4 nãma dĩghaso navavidatthiyo sugatavidatthiyã tiriyam 
chavidatthiyo. 

Kãrãpeyyã ’ti karoti vã kãrãpeti vã, payoge dukkatam, patilãbhena 
chinditvã pãcittiyam desetabbam. 


1 bhagavatã - Ma, Syã. 

2 utthahanti - Ma, Syã, PTS. 

3 upagate jãnitvã - Ma, PTS; upagatam sanjãnitvã - Syă. 

4 sugatacĩvarappamãọam - Ma, Syă. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 92 


Vị làm theo kích thước, vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (vải choàng tâm 
mưa) do người khác làm quá kích thước thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái 
che hoặc thảm trải nền hoặc tấm vách chân hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, 
vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học ve vải choàng tắm mưa là thứ chín. 

—00O00— 


6. 9.10. ĐIẾU HỌC VẾ TRƯỞNG LÃO NANDA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nanda con trai người dì của 
đức Thế Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, và thấp hơn đức Thế Tôn bốn 
ngón tay. Vị ấy mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Các tỳ khưu trưởng 
lão đã nhìn thấy đại đức Nanda từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đi đến” rồi đã rời chỗ ngồi đứng dậy. Các vị ấy sau 
khi nhận ra người đã đi đến liền phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
đại đức Nanda lại mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ?” —(như trên)— 
“Này Nanda, nghe nói ngươi mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ, có 
đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển 
trách ràng: —(như trên)— Này Nanda, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước y 
của đức Thiện Thệ vậy? Này Nanda, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

“Vị tỳ khưu nào cho thực hiện y có kích thước y của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì (y ấy) nên được cắt bớt và phạm tội pãcittiya. Trong trường 
hợp này, kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chĩêu 
dài chín gang tay, chĩêu rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
Đây là kích thước y của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ.” 


2. Vị nào: là bất cứvị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiều dài chín gang tay, 
chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 


Cho thực hiện: vị (tự) làm hoặc bảo làm, trong lúc tiến hành phạm tội 
dukkata. Do sự đạt được thì nên cât bớt rồi nên sám hối tội pãcittiya. 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Rạịavaggo - Pac. 6. 9 - 10. 


Attanã vippakatam attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Attanã 
vippakatam parehi pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam 
attanã pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. Parehi vippakatam parehi 
pariyosãpeti, ãpatti pãcittiyassa. 


AMassatthaya karoti va karapeti va, apatti dukkatassa. Annena katam 
patilabhitvã paribhunjati, ãpatti dukkatassa. 


Anãpatti ũnakam karoti, annena katam patilabhitvă chinditvã 
paribhunjati, vitãnam vã bhummattharanam vã sãnipãkãram vã bhisim vã 
bimbohanam vã karoti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Nandattherasikkhãpadam dasamam. 

Rãjavaggo‘ navamo. 

—00O00-- 


TASSUDDANAM 

Raíìno ca ratanam santam sũcim mancanca tũlikam 
nisĩdananca kandũ ca vassikam sugatena cã ”ti. 

—00O00-- 


VAGGUDDÃNAM 

Musã bhũtanca ovãdo bhojanam celakena ca, 
surã sappãnakã dhammã rãjavaggena te nava. 

--00O00-- 


Udditthã kho ãyasmanto dvenavuti pãcittiyã dhammã. Tatthãyasmante 
pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Khuddakam samattam . 3 

—00O00— 


1 ratanavaggo - Ma. 2 kaụdun ca - Ma, PTS. 3 pacittiyakandam nitthitam - Ma. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Đức Vua - Điêu Pacittiya 92 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội pãcỉttỉya. Vị 
bảo những người khác hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội 
pãcừtiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội pãcừtiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội pãcittiya. 


Vị (tự) làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rồi sử dụng thì phạm tội dukkata. 

Vị làm nhỏ hơn, sau khi đạt được (y) do người khác làm quá kích thước 
thì cât bớt rồi sử dụng, vị làm mái che hoặc thảm trải hên hoặc tấm vách 
chắn hoặc nệm hoặc gối kê, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học ve trưởng lão Nanda là thứ mười. 

Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Của đức vua, và vật quý giá, vị hiện diện, kim may, và (chân) giường, 
(độn) bông gòn, tấm lót ngồi, và (y đẳp) ghẻ, (choàng tâm) thuộc mùa mưa, 
và (y) đức Thiện Thệ. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC CÁC PHẦM: 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ lõa thể, (uống) rượu, có 
sinh vật, (nói) theo Pháp, với phẩm đức vua, chúng gồm có chín phẩm. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcỉttỉya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi ràng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Phan Nhỏ Nhặt đã được đây đủ. 

—00O00— 
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7. PATIDESANIYAKANDO 

/ • • • 


Ime kho panayasmanto cattaro patidesamya dhamma uddesam 
ãgacchanti. 


7.1. PATHAMA PATIDESANIYA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena annataro bhikkhunĩ 
sãvatthiyam piọdãya caritvã patikkamanakãle annataram bhikkhum passitvã 
etadavoca: “Handayya bhikkham patiganhãhĩ "ti. 1 “Sutthu bhaginĩ ”ti 
sabbeva aggahesi. Sã upakatthe kãle nãsakkhi piọdãya caritum, chinnabhattã 
ahosi. Atha kho sã bhikkhunĩ dutiyampi divasam -pe- tatiyampi divasam 
sãvatthiyam pindãya caritvã patikkamanakãle nam bhikkhum passitvã 
etadavoca: “Handayya bhikkham patiganhãhĩ ”ti. “Sutthu bhaginĩ ”ti sabbeva 
aggahesi. Sã upakatthe kãle nãsakkhi piọdãya caritum, chinnabhattã ahosi. 


2. Atha kho sã bhikkhunĩ catuttho divase rathikãya pavedhentĩ 2 gacchati. 
Setthi gahapati rathena patipatham ãgacchanto tam bhikkhunim etadavoca: 
“Apehayye ”ti. Sã okkamantĩ 2 tattheva paripati. Setthi gahapati tam 
bhikkhunim khamãpesi: “Khamãhayye mayã nipãtitã ”ti? 3 “Nãham gahapati 
tayã nipãtită, api ca ahameva dubbalã ”ti. “Kissa pana tvam ayye dubbalã ”ti? 
Atha kho sã bhikkhunĩ setthissa gahapatissa etamattham ãrocesi. Setthi 
gahapati tam bhikkhunim gharam netvã bhojetvã ựjjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Katham hi nãma bhadantã bhikkhuniyã hatthato ãmisam patiggahessanti, 
kicchalãbho mãtugãmo ”ti? 


3. Assosum kho bhikkhũ tassa setthissa gahapatissa ựjjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu bhikkhuniyã hatthato ãmisam 
patiggahessatĩ ”ti? -pe- “Saccam kira tvam bhikkhu bhikkhuniyã hatthato 
ãmisam patiggahesĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. “Nãtikã te bhikkhu annãtikã 
”ti? “Aíìnãtikã bhagavã ”ti. “Annãtako moghapurisa annãtikãya na jãnãti 
patirũpam vã appatirũpam vã santam vã asantam vã. Katham hi nãma tvam 
moghapurisa aíìnãtikãya bhikkhuniyã hatthato ãmisam patiggahessasi? 
Netam moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


1 patiggaụhati - Ma. 

2 pavedhantĩ - Syă, PTS. 


3 vokkamanti - Ma. 

4 mayăsi pãtitã ti - Ma. 
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7. CHƯƠNG PATIDESANIYA : 

Bạch chư đại đức, bốn điều pãtidesanĩya này được đưa ra đọc tụng. 


7.1. ĐIẾU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHẨT: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi đi khất 
thực ở trong thành Sãvatthĩ đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu nọ và đã 
nói điều này: - “Này ngài đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt 
lắm!” Rồi đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không 
thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ nhì-(như trên)— 
vào ngày thứ ba, vị tỳ khưu ni ấy sau khi đi khất thực ở trong thành Sãvatthĩ 
đến lúc đi trở về đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy và đã nói điều này: - “Này ngài 
đại đức, hãy nhận lãnh vật thực.” - “Này sư tỷ, tốt lâm!” Rồi đã nhận lãnh hết 
tất cả. Khi thời giờ đã kề cận, vị ni ấy đã không thể đi khất thực nên bữa ăn 
đã bị lỡ. 


2. Sau đó vào ngày thứ tư, vị tỳ khưu ni ấy run lập cập đi trên đường. 
Người gia chủ đại phú đang đi xe ngược chiều đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều 
này: - “Này ni sư, hãy tránh ra.” Vị ni ấy trong lúc bước xuống đã bị té ngã 
ngay tại chỗ ấy. Người gia chủ đại phú đã xin lỗi vị tỳ khưu ni ấy: - “Thưa ni 
sư, xin hãy thứ lỗi. Ni sư đã bị tôi làm té ngã.” - “Này gia chủ, không phải ta 
đã bị ngươi làm té ngã mà chính vì ta đây đuối sức.” - “Thưa ni sư, vì sao ni sư 
đuối sức?” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho người gia chủ đại 
phú. Người gia chủ đại phú ấy đã đưa vị tỳ khưu ni ấy về nhà, dâng thức ăn, 
rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại nhận 
lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu ni? Là người nữ có lợi lộc khó khăn!” 


3. Các tỳ khưu đã nghe được người gia chủ đại phú phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại nhận lãnh vật thực từ tay của tỳ khưu 
ni?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi nhận lãnh vạt thực từ tay 
của tỳ khưu ni, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - “Này tỳ 
khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến?” - “Bạch 
Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến.” - “Này kẻ rồ dại, người nam không 
phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì 
đúng hay không đúng đối với người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại nhận lãnh vật thực từ tay tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến vậy? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 
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Pacittiyapaịi - Bhikkhuvibhaúgo 


Pathamapatidesamyam 


“Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã antaragharam pavitthãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhcỹanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya 
vã bhuiyeyya vã patidesetabbam tena bhikkhunã: ‘Gãrayharn ãvuso 
dhammam ãpajjim asappãyarn pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ti. 


4. Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 

Bhikkhũ ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 

Annãtikã nãma mãtito vã pitito vã yãva sattamã pitãmahayugã 
asambaddhã. 


Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 

Antaragharam nãma rathikã' byũham singhãtakam gharam. 

Khãdanĩyam nãma pancabhojanãni yãmakãlikam sattãhakãlikam 
yãvajĩvikam thapetvã, avasesam khãdanĩyam nãma. 


Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
mamsam. ‘Khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 
Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 

Aíìnãtikãya annãtikasaníìĩ antaragharam pavitthãya hatthato 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, 
ãpatti pãtidesanĩyassa. Annãtikãya vematiko antaragharam pavitthãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã 
bhunjati vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. Annãtikãya nãtikasannĩ antaragharam 
pavitthăya hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã 
khãdati vã bhunjati vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Yãmakãlikam sattãhakãlikam yãvajĩvikam ãhãratthãya patiganhãti, ãpatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. Ekato upasampannãya 
hatthato khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


1 rathiya - Sya, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesamya - Điêu học OI 


“Vị tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực niêm từ tay 
tỳ khưu ni không phải là thân quyên đã đi vào xóm nhà, roi nhai hoặc ăn 
thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, can phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 

ayr 


4. Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)— 


Tỳ khưu: —nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


(Người nữ) không phải là thân quyến nghĩa là người nữ không có 
liên hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên 
cha. 


Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 


Xóm nhà nghĩa là con đường có xe cộ, ngõ cụt, giao lộ, căn nhà. 


Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. 
Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Không phải là nữ thân 
quyến, có sự hoài nghi, vị tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm 
từ tay của vị ni đã đi vào xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội 
pãtidesanĩya. Không phải là nữ thân quyến, (lầm) tưởng là nữ thân quyến, vị 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay của vị ni đã đi vào 
xóm nhà rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. Vị (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh từ 
tay của vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội dukkata. Mỗi một 
lần nuốt xuống thì phạm tội dukkata. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Dutiyapatidesamyarn 


Natikaya annatikasanni, apatti dukkatassa. Natikaya vematiko, apatti 
dukkatassa. Nãtikãya natikasaíìnĩ, anãpatti. 


Anãpatti nãtikãya, dãpeti na deti, upanikkhipitvã deti, antarãrãme, 
bhikkhunũpassaye, titthiyaseyyãya, patikkamane, gãmato nĩharatvă deti, 
yãmakãlikam sattãhakãlikam yãvajĩvikam ‘sati paccaye paribhunjã ’ti deti, 
sikkhamãnãya, sãmanerãya, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Pathamapatidesamya sikkhãpadam. 

—ooOoo— 


7. 2. DUTIYAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhikkhũ kulesu nimantită 
bhunjanti. Chabbaggiyã bhikkhuniyo chabbaggiyãnam bhikkhũnam 
vosãsantiyo thitã honti: “Idha sũpam detha, idha odanam dethã ”ti, 
chabbaggiyã bhikkhũ yãvadattham bhunjanti. Anne bhikkhũ na cittarũpam 
labhanti. Ye te bhikkhũ appicchã -pe— te ujjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo vosãsantiyo na 
nivãressantĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave bhikkhuniyo 
vosãsantiyo na nivãrethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho 
bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã bhikkhuniyo 
vosãsantiyo na nivãressatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã 
pasãdãya -pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Bhikkhũ paneva kulesu nimantitã bhunjanti. Tatra ce sã 1 bhikkhunĩ 
vosãsamãnarũpã thitã hoti: ĩdha sũpam detha idha odanam dethã ’ti. Tehi 
bhikkhũhi sã bhikkhunĩ apasãdetabbã: ‘Apasakka tãva bhagini, yãva 
bhikkhũ bhuíyantĩ ’ti. Ekassapi ce 2 bhikkhuno nappatibhãseyya tam 
bhikkhunim apasãdeturn: ‘Apasakka tãva bhagini, yãva bhikkhũ bhunjantĩ 
’ti. Patidesetabbarn tehi bhikkhũhi: ’Gãrayharn ãvuso dhammarn ãpajjimhã 
asappãyarn pãtidesanĩyam, tam patidesemã ”ti. 


1 sa iti padam Sya potthake na dissati. 


2 ekassa cepi - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesamya - Điêu học 02 


Nữ thân quyến, (lầm) tưởng không phải là nữ thân quyến, phạm tội 
dukkata. Nữ thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Nữ thân quyến, 
nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Từ vị (tỳ khưu ni) là nữ thân quyến, (vị ni) bảo (người khác) trao cho chứ 
không tự trao cho, (vị ni) sau khi để xuống rồi cho, ở trong tu viện, ở chỗ trú 
ngụ của các tỳ khưu ni, ở chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, khi đi trở về, (vị ni) 
mang từ làng về rồi cho, (vị ni) cho vật dùng đến hết đêm vật dùng trong bảy 
ngày vật dùng suốt đời (nói rằng): ‘Hãy thọ dụng khi có duyên cớ,’ từ cô ni tu 
tập sự, từ sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya thứ nhất. 

—ooOoo— 


7. 2. ĐIẾU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHÌ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rậjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu được thinh mời đang 
thọ thực ở các gia đình. Các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư đứng hướng dẫn sự 
phục vụ đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nói ràng): - “Hãy dâng xúp ở đây, hãy 
dâng cơm ở chỗ này.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo như ý thích. 
Các tỳ khưu khác thọ thực không được như ý. Các tỳ khưu ít ham muốn, 
-(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư không ngăn cản các tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục 
vụ?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi không ngăn cản các 
tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại không ngăn cản các tỳ khưu ni đang 
hướng dẫn sự phục vụ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia đình. Nếu 
tại nơi ấy có vị tỳ khưu ni đứng hướng dẫn sự phục vụ (nói rằng): ‘Hãy 
dâng xúp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này.’ Vị tỳ khưu ni ăy nên bị từ chơi 
bởi các tỳ khưu ăy (nói rằng): ‘Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ 
khưu thọ thực xong.’ Nêu không một vị tỳ khưu nào lên tiếng để từ chơi tỳ 
khưu ni ấy (nói rằng): Này sư tỷ, hãy lui ra cho đêh khi nào các tỳ khưu 
thọ thực xong’ thì các tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, 
chúng tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, can phải thú 
nhận; chúng tôi xỉn thú nhận tội ấy.”’ 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Dutiyapatidesamyarn 


2. Bhikkhu paneva kulesu nimantitã bhunjantĩ 'ti Kuỉam nama 
cattãri kulãni: khattiyakulam brãhmanakulam vessakulam suddakulam. 

Nimantitã bhunjantĩ ’ti pancannam bhojanãnam annatarena 
bhojanena nimantitã bhunjanti. 

Bhikkhunĩ nãma ubhato sanghe upasampannã. 


Vosãsantĩ nãma yathãmittatã yathãsanditthatã yathãsambhattatã 
yathăsamãnũpajjhãyakată yathãsamãnãcariyakată ‘idha sũpam detha, idha 
odanam dethã ’ti, esã 1 2 vosãsantĩ nãma. 


Tehi bhỉkkhuhĩ ’ti bhunjamanehi bhikkhuhi. 


Sã bhikkhunĩ ’ti yã sã vosãsantĩ bhikkhunĩ. Tehi bhikkhũhi sã 
bhikkhunĩ apasãdetabbã: ‘Apasakka tãva bhagini yãva bhikkhũ bhunjantĩ ’ti. 
Ekassapi ce 3 bhikkhuno anapasãdite 4 ‘khãdissãmi bhunjissãmĩ ’ti 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Upasampannãya upasampannasannĩ vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Upasampannãya vematiko vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Upasampannãya anupasampanna sannĩ vosãsantiyã na 
nivãreti, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Ekato upasampannãya vosãsantiyã na nivãreti, ãpatti dukkatassa. 
Anupasampannãya upampannasannĩ, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Anupasampannãya anupasampannasaníìĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti attano bhattam dãpeti na deti, annassa 5 bhattam deti na dãpeti, 
yam na dinnam tam dãpeti, yattha na dinnam tattha dãpeti, sabbesam 
samakam dãpeti, sikkhamãnãya 6 vosãsati, sãmanerãya 7 vosãsati, panca- 
bhojanãni thapetvã sabbattha anãpatti, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyapãtidesanĩya sikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 bhunjanti - Sĩmu 1. 

2 ayam - Syã. 

3 ekassa cepi - Ma, PTS. 

4 anapasãdito - Ma. 


aíĩnesam - Ma, Syă, PTS. 
sikkhamãnã - Ma, Syã, PTS 
sãmaneri - Ma, Syã, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesamya - Điêu học 02 


2. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các gia 
đình: Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: gia đình Sát-đế-lỵ, gia đình 
Bà-la-môn, gia đình thương buôn, và gia đình hạng cùng đinh. 

Được thỉnh mời thọ thực: được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào 
đó thuộc về năm loại vật thực. 

Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

(Vị ni) đang hướng dẫn sự phục vụ nghĩa là (nói rằng): ‘Hãy dâng 
xúp ở đây, hãy dâng cơm ở chỗ này’ thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự 
đồng quan điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thầy tế độ, 
thuận theo sự có chung thầy dạy học; điều này gọi là (vị ni) đang hướng dẫn 
sự phục vụ. 

Bởi các tỳ khưu ấy: bởi các vị tỳ khưu đang thọ thực. 

Vị tỳ khưu ni ấy: là vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Các tỳ 
khưu ấy nên từ chối vị tỳ khưu ni ấy (nói rằng): ‘Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến 
khi nào các tỳ khưu thọ thực xong.’ Nếu không một vị tỳ khưu nào từ chối, vị 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn’ rồi nhận lãnh thì phạm tội dukkata. Mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị không ngăn 
cản vị ni đang hướng dãn sự phục vụ thì phạm tội pãtidesanĩya. Người nữ đã 
tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự 
phục vụ thì phạm tội pãtidesanĩya. Người nữ đã tu lên bậc trên, (lầm tưởng) 
là chưa tu lên bậc trên, vị không ngăn cản vị ni đang hướng dẫn sự phục vụ 
thì phạm tội pãtidesanĩya. 

Vị không ngăn cản vị ni tu lên bậc trên từ một hội chúng đang hướng dẫn 
sự phục vụ thì phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, (lầm tưởng) 
là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là 
chưa tu lên bậc trên thì vô tọi. 

(Vị tỳ khưu ni) bảo (người khác) dâng chớ không tự dâng bữa ăn của bản 
thân, (vị ni) tự dâng chớ không bảo dâng bữa ăn của những người khác, (vị 
ni) bảo dâng vật chưa được dâng, (vị ni) bảo dâng nơi nào chưa được dâng, 
(vị ni) bảo dâng đồng đều cho tất cả, cô ni tu tập sự hướng dẫn sự phục vụ, vị 
sa di ni hướng dẫn sự phục vụ, trừ ra năm loại vật thực còn tất cả (các thức 
khác) không phạm tội, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesanĩya thứ nhì. 

—ooOoo— 


471 




7. 3 . TATIYAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena sãvatthiyam annataram 
kulam ubhato pasannam hoti saddhãya vaddhati bhogena hãyati. Yam 
tasmim kule uppajjati purebhattam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã tam 
sabbam bhikkhũnam vissajjetvã appekadã anasitã acchanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã na 
mattam jãnitvã patiggahessanti? Imesam datvă appekadã anasitã acchantĩ 
”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave yam tam kulam' 
saddhãya vaddhati bhogena hãyati, evarũpassa kulassa nattidutiyena 
kammena sekhasammutim dãtum. Evanca pana bhikkhave dãtabbã. 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


3. Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmam kulam saddhãya vaddhati 
bhogena hãyati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa kulassa 
sekhasammutim dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho itthannãmam kulam saddhãya vaddhati 
bhogena hãyati. Sangho itthannãmassa kulassa sekhasammutim deti 
yassãyasmato khamati itthannãmassa kulassa sekhasammutiyã dãnam, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dinna sanghena itthannamassa kulassa sekhasammuti. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”ti. 


Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha: 


1 yam kulam - Ma, Sya, PTS. 
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7 . 3 . ĐIẾU HỌC PATIDESANIYA THỨ BA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sãvatthĩ có gia đình 
nọ cả hai (vợ chồng) đều mộ đạo, tăng trưởng về đức tin, và dứt bỏ về của cải. 
Ở trong gia đình ấy, khi có vật thực cứng hoặc vật thực mềm gì phát sanh 
trước bữa ăn, họ đều phân phát tất cả vật thực ấy đến các vị tỳ khưu, đôi lúc 
họ không còn gì (để ăn). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người 
này sau khi bố thí cho các vị này đôi lúc không còn gì (để ăn).” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thê Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, (trường hợp) gia đình nào 
tăng trưởng ve đức tin và dứt bỏ về của cải, ta cho phép ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đêh gia đình có hiện trạng như thế bằng hành sự với 
lời thông báo đêh ĩân thứ nhì. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như 
vay) tăng trưởng về đức tin và dứt bỏ ve của cải. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc hữu học đến 
gia đình tên (như vay). Đây là lời đê nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên (như vay) 
tăng trưởng ve đức tin và dứt bỏ ve của cải. Hội chúng ban cho sự công 
nhận là bậc hữu học đêh gia đình tên (như vay). Đại đức nào đông ý với 
việc ban cho sự công nhận là bậc hữu học đêh gia đình tên (như vay) xin im 
lặng; vị nào không đông ý có thể nói lên. 


Sự công nhận là bậc hữu học đã được hội chúng ban cho đêh gia đình 
tên (như vay). Sự việc được hội chúng đông ý nên im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Tatiyapatidesamyarn 


“Yãni kho pana tãnỉ sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhuhjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayham ãvuso dhammam ãpajjim asappãyarn 

pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


4. Tena kho pana samayena sãvatthiyam ussavo hoti. Manussã bhikkhũ 
nimantetvă bhojenti. Tampi kho kulam bhikkhũ nimantesi. Bhikkhũ 
kukkuccãyantă nãdhivãsenti ‘patikkhittam bhagavată sekhasammatesu 
kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãditum 
bhunjitun ’ti. Te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Kinnu kho nãma amhãkam 
jĩvitena yam ayyã amhãkam na patiganhantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ 
tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


5. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave nimantitena 
sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthă 
patiggahetvă khãditum bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantừo khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhuhjeyya vã, 
patidesetabbarn tena bhikkhunã: ‘Gãrayharn ãvuso dhammarn ãpajjirn 
asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”’ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 


6. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu tassa kulassa kulũpago 
hoti. Atha kho so bhikkhu pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
yena tam kulam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Tena 
kho pana samayena so bhikkhu gilãno hoti. Atha kho te manussã tam 
bhikkhum etadavocum: “Bhunjatha bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu 
‘bhagavatã patikkhittam animantitena sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãditum bhunjitun ’ti 
kukkuccãyanto na patiggahesi. Nãsakkhi piọdãya caritum, chinnabhatto 
ahosi. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesamya - Điêu học 03 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực niêm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học theo hình thức như thế, roi nhai hoặc ăn thì 
vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội 
đáng chê trách, không có lợi ích, can phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


4. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthĩ có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các tỳ 
khưu rồi dâng vật thực. Gia đình ấy cũng đã thỉnh mời các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã 
được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn.” Những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Có điều gì với cuộc sống của chúng tôi khiến các 
ngài đại đức không thọ lãnh của chúng tôi?” Các tỳ khưu đã nghe được những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


5. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, với vị đã được thỉnh mời ta 
cho phép tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình 
đã được công nhận là bậc hữu học roi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các 
ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình thức 
như thế, roi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư 
đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, can phải thú 
nhận; tôi xin thú nhận tội ấy.’” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


6. Vào lúc bấy giờ, có tỳ khưu nọ là vị thường lui tới với gia đình ấy. Khi 
ấy vào buổi sáng, vị tỳ khưu ấy đã mặc y cầm y bát đi đến gia đình ấy, sau khi 
đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu 
ấy bị bệnh. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa 
ngài, xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã 
cấm đoán vị không được thỉnh mời tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi nhai hoặc ăn,” 
trong lúc ngần ngại đã không thọ lãnh và đã không thể đi khất thực nên bữa 
ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi về tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ 
khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Tatiyapatidesamyarn 


7. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
sekhasammatesu kulesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthă 
patiggahetvã khãditum bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yãni kho pana tãnỉ sekhasammatãni kulãni, yo pana bhikkhu 
tathãrũpesu sekhasammatesu kulesu pubbe animantừo agilãno 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã 
bhuiyeyya vã, patidesetabbam tena bhikkhunã: ‘Gãrayham ãvuso 
dhammarn ãpajjim asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ti. 


8. Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãnĩ ’ti Sekhasammatam 
nãma kulam yam kulam saddhãya vaddhati bhogena hãyati, evarũpassa 
kusalassa nattidutiyena kammena sekhasammuti dinnã hoti. 


Yo pana ’ti yo yadiso — pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Tatharupesu sekhasammatesu kulesu ’ti evarupesu sekha- 
sammatesu kulesu. 


Animantito nama ajjatanaya va svatanaya va animantito gharupacaram 
okkante nimantenti, 1 eso animantito nãma. 


Nimantito nama ajjatanaya va svatanaya va nimantito gharupacaram 
anokkante nimantenti, eso nimantito nãma. 


Agilano nama sakkoti pindaya caritum. 


Gilano nama na sakkoti pindaya caritum. 


1 okkamante nimanteti - Ma, PTS, Simu 1; okkamante nimantenti - Sya. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho phép 
tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực niêm ở các gia đình đã được 
công nhận là bậc hữu học roi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học, vị tỳ khưu 
nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học 
theo hình thức như thế, roi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ăy nên thú nhận 
rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, 
can phải thú nhận; tôi xỉn thú nhận tội ấy.”’ 


8 . Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học: 

Gia đình đã được công nhận là bậc hữu học nghĩa là gia đình nào tăng trưởng 
về đức tin, dứt bỏ về của cải, và sự công nhận là bậc hữu học bâng hành sự 
với lời thông báo đến lần thứ nhì đã được ban cho gia đình có hiện trạng như 
thế. 


Vị nào: là bất cứ vị nào - (như trên)- 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế: ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như vậy. 


Không được thỉnh mời nghĩa là không được thỉnh mời vào ngày nay 
hoặc ngày mai, họ thinh mời khi (vị tỳ khưu) đi vào vùng phụ cận của ngôi 
nhà; việc này gọi là không được thỉnh mời. 


Được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời vào ngày nay hoặc ngày mai, 
họ thinh mời khi (vị tỳ khưu) không đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc 
này gọi là được thỉnh mời. 


Không bị bệnh nghĩa là có thế đi khất thực. 


Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Tatiyapatidesamyarn 


Khadaniyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikam thapetvã, avasesam khãdanĩyam nãma. 


Bhojanĩyam nãma pancabhojanãni: odano kummãso sattu maccho 
mamsam. Animantito agilãno khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ‘khãdissãmi 
bhunjissãmĩ ’ti patiganhãti, ãpatti dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti 
pãtidesanĩyassa. 


Sekhasammate sekhasammatasannĩ animantito agilãno khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã sahatthă patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Sekhasammate vematiko animantito agilãno khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã sahatthă patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Sekhasammate asekhasammatasannĩ animantito agilãno 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdati vã bhunjati vã, 
ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Asekhasammate sekhasammatasannĩ, ãpatti dukkatassa. Asekhasammate 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Asekhasammate asekhasammatasannĩ, 
anãpatti. 


Anãpatti nimantitassa, gilãnassa, nimantitassa vã gilãnassa vã sesakam 
bhunjati, annesam bhikkhã tattha pannattã hoti, gharato nĩharitvã denti, 
niccabhatte, pakkhike, uposathike, pãtipadike, yãmakãlikam sattãhakãlikam 
yãvajĩvikam ‘sati paccaye paribhunjã ’ti deti, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


Tatiyapatidesamya sikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực 
cứng. 


Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vị không được thỉnh mời, không bị bệnh (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
pãtidesanĩya. 


Đã được công nhận là bậc hữu học, nhận biết đã được công nhận là bậc 
hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Đã 
được công nhận là bậc hữu học, có sự hoài nghi, vị không được thỉnh mời, 
không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai 
hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Đã được công nhận là bậc hữu học, (lầm 
tưởng) chưa được công nhận là bậc hữu học, vị không được thỉnh mời, không 
bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn 
thì phạm tội pãtidesanĩya. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 

Chưa được công nhận là bậc hữu học, (lầm tưởng) đã được công nhận là 
bậc hữu học, phạm tội dukkata. Chưa được công nhận là bậc hữu học, có sự 
hoài nghi, phạm tội dukkata. Chưa được công nhận là bậc hữu học, nhận biết 
chưa được công nhận là bậc hữu học thì vô tội. 

Vị đã được thỉnh mời, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại của vị đã được 
thỉnh mời hoặc của vị bị bệnh, vật thực đã được sâp đặt tại nơi ấy là của 
những người (thí chủ) khác, (gia đình ấy) sau khi đem ra khỏi nhà rồi dâng, 
bữa ăn thường kỳ, bữa ăn theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, 
vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, (người ấy) dâng vật dùng đến hết đêm vật 
dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời (nói râng): ‘Hãy thọ dụng khi có 
duyên cớ,’ vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học pãtidesarãya thứ ba. 

—00O00— 
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7. 4. CATUTTHAPATIDESANIYA SIKKHAPADAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Tena kho pana samayena sãkiyadãsakã avaruddhã honti. 
Sãkiyãniyo icchanti ãrannakesu senãsanesu bhattarn kãtum. Assosum kho 
sãkiyadãsakã: “Sãkiyãniyo kira ãraíĩnakesu senãsanesu bhattam kattukãmã 
”ti. Te magge pariyutthimsu. Sãkiyãniyo panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam 
ãdãya ãrannakam senãsanam agamamsu. Sãkiyadãsakã nikkhamitvã 
sãkiyãniyo acchandimsu ca dũsesum ca. Sãkiyã nikkhamitvã te core 
sabhande 1 gahetvă ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhadantă 
ãrãme core pativasante nãrocessantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam 2 
sãkiyãnam ựjjhãyantãnam khĩyantănam vipãcentãnam. — pe— Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


2. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam 
sikkhãpadam pannãpessãmi dasa atthavase paticca sanghasutthutãya — pe- 
saddhammatthitiyã vinayãnuggahãya. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyătha: 


“Yãni kho pana tãni ãrannãkãnỉ senãsanãni sãsankasammatãni 
sappatibhayãni, yo pana bhikkhu tathãrũpesu senãsanesu viharanto 3 
pubbe appatisarnvidừam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ajjhãrãme 
sahatthã patiggahetvã khãdeyya vã bhuhjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayaham ãvuso dhammarn ãpajjirn asappãyarn 

pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ãrannakesu senãsanesu 
gilãno hoti. Manussã khãdanĩyam bhojanĩyam ãdãya ãrannakam senãsanam 
agamamsu. Atha kho te manussã tam bhikkhum etadavocum: “Bhunjatha 
bhante ”ti. Atha kho so bhikkhu ‘bhagavatã patikkhittarn ãrannakesu 
senãsanesu khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãditum 
bhunjitun ’ti kukkuccãyantã na patiggahesi. Nãsakkhi pindãya caritum, 4 
chinnabhatto ahosi. Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 saha bhandena - Ma, PTS. 

2 tesan ti padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

3 senãsanesu - Ma, PTS, viharanto iti padam na dissate. 4 pavisitum - PTS. 
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7. 4. ĐIẾU HỌC PATIDESANIYA THỨ TƯ: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bấy giờ, các nô lệ của dòng 
Sakya nổi loạn. Các người nữ dòng Sakya muốn làm bữa trai phạn ở những 
chỗ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được rằng: “Nghe 
nói các người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú 
ngụ trong rừng.” Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya 
đã mang thực phẩm thượng hạng loại cứng loại mềm đi đến chỗ trú ngụ ở 
trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp bóc, và làm nhục các 
người nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bât giữ bọn 
cướp cùng với các đồ đạc rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức không thông báo về bọn cướp đang ẩn náu trong tu viện?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dòng Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. 
— (như trên) — Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều 
học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích: Nhàm đem lại sự tốt đẹp cho hội 
chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, — (như trên) — nhàm sự tồn tại 
của Chánh Pháp, và nhằm sự hỗ trợ Luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sõng ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực niêm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, roi 
nhai hoặc ăn, thì vị tỳ khưu ấy nên thú nhận rằng: ‘Bạch chư đại đức, tôi 
đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, can phải thú nhận; tôi xin 
thú nhận tội ày.’” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ở những chỗ trú ngụ trong rừng bị 
bệnh. Dân chúng mang vật thực cứng vật thực mềm đi đến chỗ trú ngụ trong 
rừng. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài, 
xin hãy thọ thực.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã cấm 
đoán sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng rồi nhai hoặc ăn,” trong lúc ngần ngại đã không nhận 
lãnh, và đã không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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Catutthapatidesamyarn 


4. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã 
ãrannakesu senãsanesu 1 khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã sahatthã 
patiggahetvă khãditum bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Yãni kho pana tãni ãrannakãnỉ senãsanãni sãsankasammatãni 
sappatibhayãni, yo pana bhikkhu tathãrũpesu senãsanesu viharanto pubbe 
appatisamvidừarn khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã 
patiggahetvã agilãno khãdeyya vã bhuhjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã: ‘Gãrayharn ãvuso dhammam ãpajjirn asappãyam 

pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ ”ti. 


5. Yani kho pana tani arannakani senasanani ’ti Arannakam 

nãma senãsanam pancadhanusatikam pacchimam. 


Sãsankam nãma ãrãme vã 2 ãrãmũpacãre vã corãnam nivitthokãso 
dissati, bhuttokãso dissati, thitokãso dissati, nisinnokãso dissati, 
nipannokãso dissati. 


Sappatibhayam nama arame va aramupacare va corehi manussa hata 
dissanti viluttã dissanti ãkotită dissanti. 


Yo pana ’ti yo yadiso -pe— 


Bhikkhu ’ti — pe— ayam imasmim atthe adhippeto ‘bhikkhu’ ti. 


Tatharupesu senasanesu ’ti evarupesu senasanesu. 


Appatisamviditam nãma pancannam patisamviditam, etam 
appatisamviditam nãma. Arãmam ãrãmũpacãram thapetvã patisamviditam, 
etampi 3 appatisamviditam nãma. 


1 pubbe appatisamviditam - Ma. 

2 vã ti padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 3 etam - Ma, Syă, PTS. 
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4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, với vị tỳ khưu bị bệnh ta cho 
phép sau khi tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở những chỗ 
trú ngụ trong rừng roi nhai hoặc ăn. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vầy: 


“Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào trong khi đang sông ở những 
chỗ trú ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng 
hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, 
không bị bệnh roi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ăy nên thú nhận rằng: ‘Bạch 
chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, can phải 
thú nhận; tôi xỉn thú nhận tội ầy.’” 


5. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng: Ở trong rừng 

nghĩa là chỗ trú ngụ cách (căn nhà) cuối cùng khoảng cách 500 cây cung. 1 


Có sự nguy hiềm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, chỗ câm trại của bọn cướp được thấy, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được 
thấy, chỗ ngồi được thấy, chỗ nằm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu 
viện, dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thấy, bị cướp giật được thấy, bị 
đánh đập được thấy. 


Vị nào: là bất cứ vị nào — (như trên) - 


Tỳ khưu: — nt— Vị này là ‘vị tỳ khưu’ được đề cập trong ý nghĩa này. 


Ở những chỗ trú ngụ có hình thức như thế: ở các chõ trú ngụ có 

hình thức như vậy. 


Chưa được báo tin nghĩa là đã được báo tin đến năm hạng (người đồng 
đạo); 2 điều này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin (ở các nơi khác) 
ngoại trừ tu viện hoặc vùng phụ cận tu viện; điều này gọi là chưa được báo 
tin. 


1 Sách The Buddhỉst Monastỉc Code cho biết khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1 km. 

2 Năm hạng người đồng đạo là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Catutthapatidesamyarn 


6. Patisamviditam nãma yo koci itthĩ vã puriso vã ãrãmam 
ãrãmũpacãram agantvã ãroceti: “Itthannãmassa kulassa 1 bhante 
khãdanĩyam vã abhcỹanĩyam vã ãharissatĩ ”ti. 2 Sace sãsankam hoti ‘sãsankan 
’ti ãcikkhitabbam. Sace sappatibhayam hoti ‘sappatibhayan ’ti 
ãcikkhitabbam. Sace ‘hotu bhante ãhariyissatĩ ’ti bhanati, corã vattabbabã: 
“Manussã idhũpacaranti apasakkathă ”ti. Yãguyã patisamvidite tassa 
parivãro ãharĩyati, etam patisamviditam nãma. Bhattena patisamvidite tassa 
parivãro ãhariyati, etam patisamviditam nãma. Khãdanĩyena patisamvidite 
tassa parivãro ãharĩyati, etam patisamviditam nãma. Kulena patisamvidite 
yo tasmim kule manusso khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã ãharati, 3 etam 
patisamviditam nãma. Gãmena patisamvidite yo tasmim gãme manusso 
khãdanĩyam vã bhợjanĩyam vã ãharati, 3 etam patisamviditam nãma. Pũgena 
patisamvidite yo tasmim pũge manusso khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
ăharati, 3 etam patisamviditam nãma. 


7. Khadaniyam nama pancabhojanani yamakalikam sattahakalikam 
yãvajĩvikam thapetvã, avasesam khãdanĩyam nãma. 


Bhojaniyam nama pancabhojanani: odano kummaso sattu maccho 
maipsam. 


Ajjharamo nama parikkhittassa aramassa anto aramo, aparikkhittassa 
upacãro. 


Agilano nama sakkoti pindaya caritum. 4 


Gilano nama na sakkoti pindaya caritum. 4 


Appatisamviditam agilano ‘khadissami bhunjissami ’ti patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti pãtidesanĩyassa. 


Appatisamvidite appatisamviditasannĩ khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
ajjhãrãme sahatthã patiggahetvă agilãno khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Appatisamvidite vematiko khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 
ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã agilãno khãdati vã bhunjati vã, ãpatti 
pãtidesanĩyassa. Appatisamvidite patisamviditasannĩ khãdanĩyam vã 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã agilãno khãdati vã bhunjati 
vã, ãpatti pãtidesanĩyassa. 


1 kulassa ti padam Ma, Sya, PTS na dissate. 3 ye ... manussa ... aharanti - Sya. 

2 ãharissantĩ ti - Ma, PTS. 4 gantum - Ma, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Chương Patidesamya - Điêu học 04 


6. Đã được báo tin nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào đi 
đến tu viện và vùng phụ cận tu viện rồi thông báo rằng: “Thưa ngài, sẽ mang 
lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm của người tên (như vầy).” Nếu có sự 
nguy hiểm, nên nói rằng: “Có sự nguy hiểm.” Nếu có sự kinh hoàng, nên nói 
rằng: “Có sự kinh hoàng.” Nếu (người ấy) nói lại ràng: “Thưa ngài, hãy vậy đi. 
Sẽ được mang lại” thì nên nói với bọn trộm cướp rằng: “Dân chúng đi đến 
nơi đây, hãy lui ra.” Khi đã được báo tin hên quan đến cháo, vật phụ thuộc 
của cháo được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo 
tin liên quan đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại; điều này 
nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin hên quan đến vật thực cứng, vật 
phụ thuộc của vật thực cứng được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. Khi đã được báo tin hên quan đến gia đình, người nào trong gia đình ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin hên quan đến ngôi làng, người nào trong ngôi làng ấy 
mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 
Khi đã được báo tin liên quan đến phường hội, người nào trong phường hội 
ấy mang lại vật thực cứng hoặc vật thực mềm; điều này nghĩa là đã được báo 
tin. 


7. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết 
đêm, vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật 
thực cứng. 

Vật thực niêm nghĩa là năm loại vật thực (gồm có) cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. 


Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 


Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khất thực. 

Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 

(Vật thực) chưa được báo tin, vị không bị bệnh (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ nhai, ta 
sẽ ăn’ rồi thọ nhận thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm 
tội pãtidesanĩya. 


Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. Khi chưa được báo tin, có sự 
hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong 
khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 
Khi chưa được báo tin, (lầm) tưởng là đã được báo tin, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị 
bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội pãtidesanĩya. 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Catutthapatidesamyarn 


Yamakalikam sattahakalikam yavajivikam aharatthaya patiganhati, apatti 
dukkatassa. Ajjhohãre ajjhohãre ãpatti dukkatassa. 


Patisamvidite appatisamvitasanni, apatti dukkatassa. Patisamvidite 
vematiko, ãpatti dukkatassa. Patisamvidite patisamviditasannĩ, anãpatti. 


Anãpatti patisamvidite, gilãnassa, patisamvidite vã gilãnassa vã sesakam 
bhunjati, bahãrãme patiggahetvã anto ãrãme paribhunjati, tattha jãtakam 
mũlam vã tacam vã pattam vã puppham vã phalam vã paribhunjati, 
yãmakãlikam sattãhakãlikam yãvajĩvikam sati paccaye paribhunjati, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 


Catutthapatidesaniya sikkhãpadam. 

—ooOoo— 


TASSƯDDÃNAM 

Annãtikãya vosãsam - sekha ãrannakena ca, 
pătidesanĩyã cattãro - sambuddhena pakãsitã. 

—00O00-- 


Udditthã kho ãyasmanto cattãro pãtidesanĩyã dhammã. Tatthãyasmante 
pucchãmi, kacchittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Patidesaniya nitthita . 1 

—00O00-- 


1 patidesamyakandam nitthitam - Ma. 
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Chương Patidesamya - Điêu học 04 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống 
thì phạm tội dukkata. 

Khi đã được báo tin, (lầm) tưởng là chưa được báo tin, phạm tội dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 


Khi đã được báo tin, vị bị bệnh, vị thọ thực phần còn lại trong trường hợp 
đã được báo tin hoặc của vị bị bệnh, vị thọ lãnh ở bên ngoài tu viện rồi thọ 
thực ở bên trong tu viện, vị thọ thực rễ cây hoặc vỏ cây hoặc lá cây hoặc bông 
hoa hoặc trái cây sanh trưởng tại nơi ấy, vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm 
vật dùng trong bảy ngày vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị bị điên, vị vi 
phạm đau tiên thì vô tôi.” 

Điêu học pãtidesarãya thứ tư. 

—00O00-- 


TÓM LƯỢC PHẦM NÀY: 

Với vị ni không phải là thân quyến, hướng dẫn sự phục vụ, (gia đình) bậc 
hữu học, và với vị ở trong rừng, là bốn điều pãtidesanĩya đã được giảng rõ 
bởi đấng Toàn Giắc. 

—00O00-- 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng xong. Trong 
các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt các điêu Pãtidesarãya. 

—00O00— 
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8. SEKHIYAKANDO 

• • 

Ime kho panãyasmato sekhiyã dhammã uddesam ãgacchanti. 


8 . 1 . 1 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
puratopi pacchatopi olambentă nivãsenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã puratopi pacchatopi 
olambentã nivãsessanti seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantănam 
vipãcentãnam Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ puratopi pacchatopi olambentã 
nivãsessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 1 
bhikkhusahgham sannipãtetvã chabbaggiye bhikkhũ patipucchi: “Saccam 
kira tumhe bhikkhave, puratopi pacchatopi olambentă nivãsethã ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã puratopi pacchatopi olambentă nivãsessatha? Netam 
moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya — pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Parỉmandalarn nivasessami ’ti sikkha karaniya ”ti. 


2. Parimandalam nivãsetabbam nãbhimandalam jãnumandalam 
paticchãdentena. Yo anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambento 
nivãseti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, 2 ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasikkhãpadam. 

—00O00— 


1 dhammim katham katva - pathoyam marammachatthasaủgitipitake na dissate. 

2 assatiyã - Ma evamuparipi. 
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8. CHƯƠNG SEKHIYAĩ 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã 1 này được đưa ra đọc tụng. 


8 . 1 . 1 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư quấn y 
(nội) 2 để lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại quấn y (nội) để lòng thòng 
phía trước và phía sau?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi nói Pháp 
thoại đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi quấn y (nội) để lòng thòng phía 
trước và phía sau, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức 
Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(nhưtrên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao 
các ngươi lại quấn y (nội) để lòng thòng phía trước và phía sau vậy? Này 
những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 


“‘Ta sẽ quăn y (nội) tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên quấn y (nội) cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gối. Vị nào quấn y (nội) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00— 


1 Sekhỉya: (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn V sỉkkh ): cần được học tập, nên được rèn luyện. 

2 Động từ nivăsetỉ áp dụng cho antaravăsaka (y nội) nên được dịch là “quấn y (nội).” 
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Parimanậalavaggo - Sekh. 02 -04 


8.1. 2. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
puratopi pacchatopi olambentã pãrupanti. — pe— 

“Parimanậalarn pãrupissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Parimandalam pãrupitabbam ubho kanne samam katvã pãrupantena. 1 
Yo anãdariyam paticca purato vã pacchato vã olambento pãrupati, ãpatti 
dukkatassa! 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.1. 3. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyam vivaritvã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Supaticchanno antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Suppaticchannena antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
kãyam vivaritvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

T atiy asikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.1. 4. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyam vivaritvã antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Supaticchanno antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Supaticchannena antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
kãyam vivaritvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00— 


1 parupantena tipadam Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đều - Điêu Sekhiya 02 - 04 


8.1. 2. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm y 
(vai trái) 1 để lòng thòng phía trước và phía sau. — (như trên) - 

‘“Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Nên trùm y (vai trái) cho tròn đều sau khi đã làm bâng nhau cả hai mép 
y. Vị nào trùm y (vai trái) để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 

8.1. 3. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hằnh.” 

2. Vị mặc che kín đáo (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân rồi 
đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00-- 

8.1. 4. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Mặc y che kín đáo, ta sẽ ngoi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hẳnh.” 

2. Vị mặc y che kín đáo (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào để hở thân 
rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 


1 Động t ừparupatỉ áp dụng cho uttarasanga (thượng y, y vai trái) nên được dịch là “trùm y 
(vai trái).” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Parimanậalavaggo - Sekh. 05 - 07 


8.1. 5. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthampi pãdampi kĩỊãpentã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Susamvuto antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Susamvutena antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca hattham 
vã pãdam vã kĩỊãpento antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Pancamasikkhapadam. 

—00O00-- 


8 . 1 . 6 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthampi kĩỊãpento antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Susarnvuto antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Susamvutena antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
hattham vã pãdam vã kĩỊãpento antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 .1. 7. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
taham taham olokentã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Okkhừtacakkhu antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Okkhittacakkhunã antaraghare gantabbam yugamattam pekkhantena. 
Yo anãdariyam paticca taham taham olokento antaraghare gacchati, ãpatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, apadasu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đều - Điêu Sekhiya 05 - 07 


8.1. 5. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

‘“Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành. 

2. Vị khéo thu thúc (mới) nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân 
khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00— 


8 . 1 . 6 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Khéo thu thúc, ta sẽ ngoi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 


2. Vị khéo thu thúc (mới) nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay 
chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 


8.1. 7. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bâng cái 
cày. 1 Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00-- 


1 Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng cách 4 hattha, khoảng 2 mét (VinA. iv, 891). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Parimanậalavaggo - Sekh. 08 - 10 


8 . 1 . 8 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
taham taham olokentã antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Okkhừtacakkhu antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Okkhittacakkhunã antaraghare nisĩditabbam yugamattam 
pekkhantena. Yo anãdariyam paticca taham taham olokento antaraghare 
nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.1. 9. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ukkhittakăya antaraghare gacchanti. -pe— 

“Na ukkhittakãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkhittakãya antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca ekato 
vã ubhato vã ukkhipitvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8.1.10. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ukkhittakãya antaraghare nisĩdanti. —pe— 

“Na ukkhừtakãya antaraghare nisĩdissãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkhittakãya antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
ekato vã ubhato vã ukkhipitvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Parimaụdalavaggo pathamo. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tròn Đêu - Điêu Sekhiya 08-10 


8.1. 8. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ ngoi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuồng ’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống thấy khoảng cách bằng cái 
cày. Vị nào nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 

8.1. 9. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một bên 
hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00-- 


8 .1.10. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một 
bên hoặc cả hai bên khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phầm Tròn Đeu là thứ nhất. 

—00O00— 


495 




PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 11 - 13 


8 . 2 . 1 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahãhasitam hasantã antaraghare gacchanti. -pe- 

“Na ujjagghikãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ựjjagghikãya antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
mahãhasitam hasanto antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, hasanĩyasmim 
vatthusmim mihitamattaĩn karoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 

Pathamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 2. 2. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahãhasitam hasantă antaraghare nisĩdanti. -pe- 


“Na ujjagghikaya antaraghare nisidissami ’ti sikkha karamya ”ti. 

2. Na ựjjagghikãya antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
mahãhasitam hasanto antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, hasaniyasmim 
vatthusmim mihitamattaĩn karoti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 3. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uccãsaddam mahãsaddam karontă antaraghare gacchanti. -pe- 

“Appasaddo antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Appasaddena antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
uccãsaddam mahãsaddam karonto antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

T atiỵasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiya 11 -13 


8. 2.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anăthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cười tiếng 
cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiêng cười vang’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười 
lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00-- 


8 . 2 . 2 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
cười tiếng cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với tiêng cười vang’ ỉà việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng 
cười lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mỉm cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00-- 

8. 2. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ” n là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động ồn 
tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 14 -16 


8. 2. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uccãsaddam mahãsaddam karontă antaraghare nisĩdanti. —pe- 

“Appasaddo antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Appasaddena antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
uccãsaddam mahãsaddam karontă antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 5. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyappacãlakam antaraghare gacchanti kãyam olambentã. — pe— 

“Na kãyappacãlakam antaraghare gãmissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na kãyappacãlakam antaraghare gantabbam. Kãyam paggahetvă 
gantabbam. Yo anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaghare gacchati 
kãyam olambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe— ădikammikassã ”ti. 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 6. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
kãyappacãlakam antaraghare nisĩdanti, kãyam olambentã. -pe— 

“Na kãyappacãlakam antaĩ'aghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã kaĩ'anĩyã ”ti. 

2. Na kãyappacãlakam antaraghare nisĩditabbam. Kãyam paggahetvă 
nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca kãyappacãlakam antaraghare nisĩdati 
kãyam olambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiya 14 -16 


8. 2. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ ngoi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ’ là việc học tập nên 
được thực hanh.” 

2. Nên ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Vị nào gây tiếng động 
Ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 


3. Không cố ý, -(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00— 


8. 2. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa thân hình, —(như 
trên)- 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa 
thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học thứ năm. 

—00O00-- 


8 . 2 . 6 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung đưa thân hình, —(như 
tren)— 

“‘Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư thân trong khi đung 
đưa thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 


499 




PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 17-19 


8. 2. 7. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bãhuppacãlakam antaraghare gacchanti, bãhum olambentã. -pe— 

“Na bãhuppacãlakam antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na bãhuppacãlakam antaraghare gantabbam. Bãhum paggahetvã 
gantabbam. Yo anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare gacchanti 
bãhum oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe— ădikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8 . 2 . 8 . 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdanti, bãhum olambentã. -pe— 

“Na bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na bãhuppacãlakam antaraghare nisĩditabbam. Bãhum paggahetvã 
nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca bãhuppacãlakam antaraghare nisĩdati 
bãhum oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 2. 9. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sĩsappacãlakam antaraghare gacchanti, sĩsam olambentã. — pe— 

“Na sĩsappacãlakam antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sĩsappacãlakam antaraghare gantabbam. Sĩsam paggahetvã 
gantabbam. Yo anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare gacchati 
sĩsam oỊambento, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe— ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


500 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiya 17-19 


8. 2. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. -(như 
trên)— 

‘“Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa 
cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 


8 . 2 . 8 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung đưa cánh tay. — (như 
tren)— 

“‘Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sựlâc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà có sự lâc lư cánh tay trong khi đung 
đưa cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 

8. 2. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sựlâc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. —(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đâu’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thẳng 
rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái 
đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(như trên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Ujjagghikavaggo - Sekh. 20 


8. 2.ÌO. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdanti, sĩsam olambentã. — pe- 


“Na sisappacalakam antaraghare nisidissamĩ ’ti sikkha karaniya ”ti. 


2. Na sĩsappacãlakam antaraghare nisĩditabbam. Sĩsam paggahetvã 
nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdati 
sĩsam oỊambento, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 
ưjjagghivaggo dutiyo. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Cười Vang - Điêu Sekhiya 20 


8. 2.ÌO. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự với sự lâc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu. 
— (như trên) — 

‘“Ta sẽ không ngoi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đâu’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự lâc lư đầu. Nên giữ đầu ngay 
thẳng rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà với với sự lâc lư đầu trong khi 
đung đưa cái đầu do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3- Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phầm Cười Vang là thứ nhì. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 21 - 23 


8. 3.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
khambhakatã antaraghare gacchanti. — pe- 


“Na khambhakato antaraghare gamissami ’ti sikkha karamya ”ti. 

2. Na khambhakatena antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
ekato vã ubhato vã khambham katvã antaraghare gacchati, ãpatti 
dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, -pe- adikammikassa ”ti. 

Pathama sikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 2. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
khambhakatã antaraghare nisĩdanti. — pe— 


“Na khambhakato antaraghare nisĩdissami ’ti sikkha karamya ”ti. 


2. Na khambhakatena antaraghare nisiditabbam. Yo anadariyam paticca 
ekato vã ubhato vã khambham katvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, vasupagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 3. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sasĩsam pãrupitvã antaraghare gacchanti. — pe- 


“Na ogunthito antaraghare gamissami ’ti sikkha karaniya ”ti. 

2. Na ogunthitena antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
sasĩsam pãrupitvã antaraghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

T atiỵasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chõng Nạnh - Điêu Sekhiya 21 - 23 


8. 3.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chống 
nạnh đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không chôhg nạnh đi ở nơi xóm nhà ’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên chống nạnh đi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một bên 
hoặc hai bên rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00— 

8. 3. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không chống nạnh ngoi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành? 

2. Không nên chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào chống nạnh một 
bên hoặc hai bên rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 

8. 3. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không trùm đâu lại đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Vị trùm đầu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả đầu 
rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 24 - 26 


8. 3. 4. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sasĩsam pãrupitvã antaraghare nisĩdanti. — pe— 

“Na ogunthừo antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ogunthito antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
sasĩsam pãrupitvã antaraghare nisĩdati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe- ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8.3.5. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
ukkutikãya antaraghare gacchanti. — pe— 

“Na ukkutikãya antaraghare gamissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na ukkutikãya antaraghare gantabbam. Yo anãdariyam paticca 
ukkutikãya antaghare gacchati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe— ădikammikassã ”ti. 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 6. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pallatthikãya antaraghare nisĩdanti. — pe- 

“Na pallatthikãya antaraghare nisĩdissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pallatthikãya antaraghare nisĩditabbam. Yo anãdariyam paticca 
hatthapallatthikãya vã dussapallatthikãya vã antaraghare nisĩdati, ãpatti 
dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, vãsũpagatassa, 
ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


506 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chõng Nạnh - Điêu Sekhiya 24 - 26 


8. 3. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trùm y luôn cả đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không trùm đâu lại ngoi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 


2. Vị trùm đầu lại không nên ngồi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm y luôn cả 
đầu rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8. 3. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. Vị nào đi ở nơi xóm nhà 
với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00— 

8. 3. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đâu gối’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối. Vị nào ngồi ở nơi 
xóm nhà với sự ôm đầu gối bằng tay hoặc ôm đầu gối bằng miếng vải do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi 
trú ngụ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 27 - 2Ọ 


8. 3. 7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
asakkaccam pindapãtam patiganhanti chaddetukãmã viya -pe— 

“Sakkaccarn pinậapãtarn patiggahessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sakkaccam pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyam paticca 
asakkaccam pindapătam patiganhãti chaddetukãmo viya, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe- ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 8. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
taham taham olokentă pindapãtam patiganhanti ãkirantepi atikkamantepi 1 
najãnanti. -pe— 

“Pattasannĩpinậapãtam patiggahessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Pattasanninã pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyam paticca taham 
taham olokento pindapãtam patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe— ădikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 3. 9. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pindapãtam patiganhantă sũpaíìneva bahum patiganhanti. -pe- 

“Samasũpakam pinậapãtam patiggahessãmĩ ’ti sikkhã kữĩ'anĩyã ”ti. 

2. Sũpo nãma dve sũpã muggasũpo mãsasũpo hatthahãriyo. Sama- 
sũpako pindapãto patiggahetabbo. Yo anãdariyam paticca sũpaíĩneva bahum 
patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, rasarase, 
nãtakãnam, pavãritãnam, annassatthãya, attano dhanena, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 atikkantepi - Ma, Sya, PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chõng Nạnh - Điêu Sekhiya 27 - 2Ọ 


8. 3. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ. —(như 
trên)— 

‘“Ta sẽ thọ lãnh đô khất thực một cách nghiêm trang ’ 1 là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ lãnh đồ 
khất thực không nghiêm trang như là có ý muốn đổ bỏ do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 

8. 3. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
luôn cả trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết. - (như trên)— 

“‘Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đô khất thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)—vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 

8.3.9. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong khi thọ lãnh đồ khất thực, thọ lãnh quá nhiều xúp. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ thọ lãnh đô khất thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu mãsa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng. 
Vị nào thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00— 


1 sakkaccan ti satirn upatthapetva: nghiêm trang là sau khi thiết lập niệm (VinA. iv, 891). 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Khambhakatavaggo - Sekh. 30 


8. 3.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
thũpĩkatam pindapãtam patiganhãti. —pe— 


“ Samatừtikam pinậapatam patiggahessamĩ ’ti sikkha karamya ”ti. 


2. Samatittiko pindapato patiggahetabbo. Yo anadariyam paticca 
thũpĩkatam pindapãtam patiganhãti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, apadasu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Dasamasikkhapadam. 
Khambhakatavaggo tatiyo. 

--00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Chôhg Nạnh - Điêu Sekhiya 30 


8. 3.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ thọ lãnh đô khăt thực vừa ngang miệng (bình bát)’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị nào thọ lãnh 
đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phẩm Chông Nạnh là thứ ba. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 31 - 33 


8. 4.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
asakkaccam pindapãtam bhunjanti abhunjitukãmã viya. — pe- 

“Sakkaccarn pinậapãtarn bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sakkaccam pindapãto bhuíìjitabbo. Yo anãdariyam paticca asakkaccam 
pindapãtam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pathamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 4. 2. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
taham taham olokentã pindapãtam bhunjanti ãkirantepi atikkamantepi na 
jãnanti. — pe- 

“PcLttasannĩpinậapãtam bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Pattasaíĩninã pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyam paticca taham 
taham olokento pindapãtam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 4. 3. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
taham taham omasitvă pindapãtam bhunjanti. -pe- 

“Sapadãnam pinậapãtam bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sapadãnam piọdapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyam paticca taham 
taham omasitvã pindapãtam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, annesam dento 
omasati, annabhãjane ãkiranto omasati, uttaribhange, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

T atiy asikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 annassa bhajane - Ma, PTS. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 31 - 33 


8. 4.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ thọ dụng đô khăt thực một cách nghiêm trang’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. Vị nào thọ dụng đồ 
khất thực không nghiêm trang như là không có ý muốn ăn do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00-- 

8. 4. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi 
lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài các vị đều không hay biết, — (như trên) - 

‘“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đô khất thực’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 

8.4.3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
lựa chọn chỗ này chỗ kia rồi thọ dụng đồ khất thực. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ thọ dụng đô khất thực theo tuần tự’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự. Vị nào lựa chọn chỗ này chỗ 
kia khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị lựa chọn trong 
lúc bố thí đến những vị khác, vị lựa chọn trong lúc bỏ sang vật đựng khác, 
(khi lấy ra) các món đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 34 - 36 


8. 4. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pindapãtam bhunjantã sũpanneva bahum bhunjanti. —pe— 

“Samasũpakarn pinậapãtarn bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Sũpo nãma dve sũpo muggasũpo mãsasũpo hatthahãriyo. 
Samasũpako pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyam paticca sũpanneva 
bahum bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, rasarase 
nãtakãnam, pavãritãnam, attano dhanena, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 4. 5. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
thũpato 1 omadditvãpindapãtambhunjanti. —pe— 

“Na thũpato omaddừvã pinậapãtam bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na thũpato omadditvă pindapãto bhunjitabbo. Yo anãdariyam paticca 
thũpato omadditvã pindapãtam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, parittake sese ekato 
samkaddhitvã omadditvă bhunjati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti.’ 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 4. 6. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sũpampi byanjanampi odanena paticchãdenti bhiyyokamyatarn upãdãya. 
-pe- 

“Na sũparn vã byanjanam vã odanena paticchãdessãmi bhiyyo- 
kamyatam upãdãyã ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sũpam vã byanjanam vã odanena paticcãdetabbo bhiyyokamyatam 
upãdãya. Yo anãdariyam paticca sũpam vã odanena paticchãdeti 
bhiyyokamyatam upãdãya, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, sãmikã paticchãdetvã denti, 
na bhiyyokamyatam, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 thupakato - Ma evamuripi. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 34 - 36 


8. 4. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư, trong lúc thọ dụng đồ khất thực, thọ dụng quá nhiều xúp. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ thọ dụng đô khất thực với lượng xúp tương xứng’ là việc học tập 
nên được thực hành.” 

2. Xúp nghĩa là có hai loại xúp: xúp đậu mugga và xúp đậu mãsa là nên 
được mang đi bằng tay. Nên thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương 
xứng. Vị nào thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi (xúp) có thêm 
nhiều món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những 
người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, 
trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8. 4. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không vun lên thành đông roi thọ dụng đô khất thực’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực. Vị nào vun 
lên thành đống rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại làm vun lên rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học thứ năm. 

—00O00— 

8. 4. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
dùng cơm che lấp xúp và thức ăn với ý muốn được nhiều hơn. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muôn được 
nhiêu hơn’là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều 
hơn. Vị nào dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiều hơn 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, các thí chủ phủ kín lại rồi bố 
thí, không có ý muốn được nhiều hơn, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 
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PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 37 


8. 4. 7. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjanti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã sũpampi odanapi 
attano atthãya vinnãpetvã bhunjissanti? Kassa sampannam na manãpam, 
kassa sãdum na ruccatĩ ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhăyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ sũpampi 
odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjissantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira 
tumhe bhikkhave, sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã bhunjathă 
”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: —pe- Katham hi nãma 
tumhe moghapurisã sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjissatha? Netam moghapurisã appasannãnam vã pasãdãya —pe— 
Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Na supam va odanarn va attano atthaya vỉnnapetva bhuíyissami ’ti 
sikkhã karanĩyã ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti. 


3. Tena kho pana samayena bhikkhũ gilãnã honti. Gilãnapucchakã 
bhikkhũ gilãne 1 etadavocum: “Kaccãvuso khamanĩyam kacci yãpanĩyan ”ti? 
“Pubbe mayam ãvuso sũpampi odanampi attano atthăya vinnãpetvã 
bhunjãma, tena phãsu hoti. Idãni pana ‘bhagavatã patikkhittan ’ti 
kukkuccãyantã na viníìãpema, tena no na phãsu hotĩ ”ti. Bhikkhũ 2 bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
gilãnena bhikkhunã sũpampi odanampi attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjitum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Na supam va odanam va agỉlano attano atthaya vinnapetva 
bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyo ”ti. 


1 gilane bhikkhu - Ma, Sya, PTS. 2 bhikkhu ti padam Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 37 


8 . 4 . 7 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại yêu cầu xúp 
và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực? Khi được đầy đủ ai mà không 
vừa ý? ĐỒ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại yêu cầu xúp và cơm vì nhu 
cầu của bản thân rồi thọ thực?” —(nhưtrên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các 
ngươi yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, có đúng 
không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách 
rằng: -(nhưtrên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại yêu cầu xúp và 
cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rdi thọ thực’ 
là việc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 


3- Vào lúc bấy giờ, có các tỳ khưu bị bệnh. Các tỳ khưu thăm hỏi bệnh tình 
đã nói với các vị bị bệnh điều này: - “Này các đại đức, sức khoẻ có khá không? 
Mọi việc có được thuận tiện không?” - “Này các đại đức, trước đây chúng tôi 
yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực, nhờ thế chúng tôi 
được thoải mái. Giờ đây, (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cấm đoán,’ trong lúc 
ngần ngại nên không yêu cầu, vì thế chúng tôi không được thoải mái.” Các vị 
tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được yêu cau xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân roi thọ thực. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều 
học này như vầy: 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân roi thọ thực’ là việc học tập nên được thực hành.” 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 38 - 39 


4. Na sũpam vã odanam vã agilãnena attano atthãya vinnãpetvã 
bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca sũpam vã odanam vã agilãno attano 
atthãya vinnãpetvã bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, nãtakãnam, 
pavãritãnam, annassatthăya, attano dhanena, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 4. 8. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ựjjhãnasannĩ paresam pattarn olokenti. — pe— 

“Na ujjhãnasannĩparesam pattam olokessãmĩti sikkhã karanĩyã ”ti. 


2. Na ựjjhayasanni paresam patto oloketabbo. Yo anadariyam paticca 
ựjjhãnasannĩ paresam pattam oloketi, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, ‘dassami ’ti va ‘dapessami ’ti 
vã oloketi, na ựjjhãnasannissa, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 4. 9. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
mahantam kabaỊam karonti. —pe— 


“Natimahantarn kabaịam karissami ’ti sikkha karamya ”ti. 


2. Natimahanto kabaỊo katabbo. Yo anadariyam paticca mahantam 
kabaỊam karoti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, agilanassa, khajjake, 
phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


518 




Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 38 - 39 


4. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rồi thọ thực. Vị nào không bị bệnh mà yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu 
của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân 
quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, do vật sở 
hữu của bản thân, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 


8. 4. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. — (như trên)— 


‘“Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi’là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Vị nào 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ cho’ hoặc 
‘Ta sẽ bảo (người khác) cho’ rồi nhìn, vị không có ý định tìm lỗi, trong những 
lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 


8. 4. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
làm vât cơm lớn. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không làm vắt cơm quả lớn’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên làm vât cơm quá lớn. Vị nào làm vât cơm quá lớn do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tien thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

--00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sakkaccavaggo - Sekh. 40 


8. 4.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dĩgham ãlopam karonti. —pe— 

“Parimanậalam ãloparn karissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Parimandalo ãlopo kãtabbo. Yo anãdariyam paticca dĩgham ãlopam 
karoti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake, 
phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Sakkaccavaggo catuttho. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Nghiêm Trang - Điêu Sekhiya 40 


8. 4.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
làm những nẳm cơm dài rồi thọ thực. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ làm nắm cơm tròn đêu’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Nên làm nẳm cơm tròn đều. Vị nào làm nẳm cơm dài do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tien thì vô tội.” 


Điêu học thứ mười. 
Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 41 - 43 


8. 5.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
anãhate kabaỊe mukhadvãram vivaranti. — pe— 

“Na anãhate kabaịe mukhadvãrarn vivarissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na anãhate kabaỊe mukhadvãram vivaritabbam. Yo anãdariyam paticca 
anãhate kabaỊe mukhadvãram vivarati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe— ădikammikassã ”ti. 

Pathamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 5. 2. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
bhunjamãnã sabbam hattham mukhe pakkhipanti. —pe— 

“Na bhunjamãno sabbarn hattham mukhe pakkhipissãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na bhunjamãno sabbo hattho mukhe pakkhitabbo. Yo anãdariyam 
paticca bhunjamãno sabbam hattharn mukhe pakkhipati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 5. 3. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
sakabaỊena mukhena byãharanti. — pe— 

“Na sakabaỊena mukhena byãharissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sakabaỊena mukhena byãharitabbam. Yo anãdariyam paticca 
sakabaỊena mukhena byãharati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

T atiỵasikkhãpadam. 

—00O00— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm vắt Cơm - Điêu Sekhiya 41 - 43 


8. 5.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthĩ, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư há miệng 
ra khi vắt cơm chưa được đưa đến. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên há miệng ra khi vât cơm chưa được đưa đến. Vị nào há 
miệng ra khi vât cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 


3. Không cố ý, —(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00— 

8. 5. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực, -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực’là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Trong lúc thọ thực, không nên đưa trọn bàn tay vào miệng. Vị nào đưa 
trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 

8. 5. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
nói khi miệng có vât cơm. — (như trên)— 

“‘Ta sẽ không nói khi miệng có vắt cơm’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên nói khi miệng có vât cơm. Vị nào nói khi miệng có vât cơm 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhango 


KabaỊavaggo - Sekh. 44 - 46 


8.5.4. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pindukkhepakam bhunjanti. —pe— 

“Na pinậukkhepakarn bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pindukkhepakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
pindukkhepakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake, 
phalãphale, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 5. 5. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
kabaỊãvacchedakam bhunjanti. — pe— 

“Na kabaịãvacchedakarn bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na kabaỊãvacchedakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
kabaỊãvacchedakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake,' 

phalãphale, uttaribhange, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Pancamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 5. 6. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
avagandakãrakam bhunjanti. —pe— 

“Na avaganậakãrakam bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na avagandakãrakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca ekato vã 
ubhato vã gandam katvã bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, khajjake,' 

phalãphale, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 khajjake ti padam Ma, Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Đĩêu Sekhiya 44 - 46 


8. 5. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục. 1 * 1 — (như trên) - 

‘“Ta sẽ không thọ thực theo lôĩ đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên 
tục’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục. 
Vị nào thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách hên tục do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8. 5. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối cẳn vât cơm từng chút một. 1 * 1 — (như trên) - 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối cân vắt cơm từng chút một. Vị nào thọ 
thực theo lối cân vât cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị 
vi phạm đầu tien thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00— 

8. 5. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực theo lối làm phồng má (do cơm bị độn vào), —(như trên) - 

“‘Ta sẽ không thọ thực theo lơi làm phong má’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lối làm phồng má. Vị nào làm phồng má một 
bên hoặc hai bên rồi thọ thực thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 47 - 49 


8. 5. 7. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
hatthaniddhunakam 1 bhunjanti. —pe- 

“Na hatthaniddhunakarn bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na hatthaniddhunakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
hatthaniddhunakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassã, kacavaram 
chaddhento hattham niddhunãti, 2 ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
-tì. ’ 

Sattamasikkhãpadam. 

--00O00— 

8. 5. 8. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sitthãvakãrakam bhunjanti. — pe— 

“Na sừthãvakãrakam bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na sitthãvakãrakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
sitthãvakãrakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, kacavaram 
chaddhento sittham chaddhayati, 3 ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
-tì. ” 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 5. 9. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
jivhãnicchãrakam bhunjanti. —pe- 

“Najivhãnicchãrakarn bhunjissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na jivhãnicchãrakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
jivhãnicchãrakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 hatthaniddhunakam - Sya evamuparipi. 3 chaddayati - Ma, Sya; 

2 niddhũnati - Syã; niddhunati - PTS. chaddiyyati - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Vắt Cơm - Đĩêu Sekhiya 47 - 49 


8 . 5 . 7 . 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự vung rảy bàn tay. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không thọ thực có sự vung rảy bàn tay’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Vị nào thọ thực có sự vung 
rảy bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3- Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị vung rảy bàn tay 
khi rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 

8. 5. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự làm rơi đổ cơm. Vị nào thọ thực có sự làm rơi 
đổ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị làm cơm bị rơi 
rớt trong lúc rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 

8. 5. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự le lưỡi, -(như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Vị nào thọ thực có sự le lưỡi do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


KabaỊavaggo - Sekh. 50 


8. 5.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
capucapukãrakambhunjanti. — pe- 

“Na capucapukãrakarn bhuíyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na capucapukãrakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
capucapukãrakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

KabaỊavaggo pancamo. 

—00O00— 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm vắt Cơm - Điêu Sekhiya 50 


8. 5.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có làm tiếng chép chép. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép ’ là việc học tập nên được 
thực hành? 

2. Không nên thọ thực có làm tiếng chép chép. Vị nào thọ thực có làm 
tiếng chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học thứ mười. 

Phầm Vắt Cơm là thứ năm. 

—00O00— 


529 




PacừtiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 51 - 52 


8. 6.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena annatarena brãhmanena sanghassa payopãnam 
patiyattam hoti. Bhikkhũ surusurakãrakam khĩram pivanti. Annataro 
natapubbako bhikkhũ evamãha: “Sabbãyam 1 manne sangho sĩtĩkato ”ti. 2 Ye 
te bhikkhũ appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhu sangham ãrabbha davam karissatĩ ”ti? — pe— “Saccam kira 
tvam bhikkhu sangham ãrabbha davam akãsĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tvam moghapurisa 
sangham ãrabbha davam karissasi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave buddham vã dhammam vã sangham vã ãrabbha davo kãtabbo. Yo 
kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. Atha kho bhagavã tam bhikkhum 
anekapariyãyena vigarahitvã dubbharatăya -pe- Evanca pana bhikkhave 
imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Na surusurukarakam bhunjissami ’ti sikkha karaniya ”ti. 


2. Na surusurukarakam bhunjitabbam. Yo anadariyam paticca 
surusurukãrakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, — pe— adikammikassa ”ti. 

Pathamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8 . 6 . 2 . 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
hatthanillehakam bhunjanti. — pe— 


“Na hatthanillehakaTỊĩ bhuíyissami ’ti sikkha karamya ”ti. 


2. Na hatthanillehakam bhunjitabbam. Yo anadariyam paticca 
hatthanillehakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 sabboyam - Ma. 


2 sitikato ti - PTS; sitakato ti - Simu. 
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Phần Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tiêhg Sột Sột - Điêu Sekhiya 51 - 52 


8. 6.1. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambĩ, ở tu viện 
Ghosita. Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi 
người Bà-la-môn nọ. Các vị tỳ khưu uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vị tỳ 
khưu nọ trước kia là kịch sĩ đã nói như vầy: - “Tôi nghĩ rằng toàn thể hội 
chúng này bị lạnh.” Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại làm trò đùa giỡn liên 
quan đến hội chúng?” —(như trên)— “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi làm trò 
đùa giỡn liên quan đến hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này kẻ rồ 
dại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, hoặc 
đến Giáo Pháp, hoặc đến Hội Chúng; vị nào làm thì phạm tội dukkata. Sau 
đó, đức Thế Tôn đã khiển trách vị tỳ khưu ấy bảng nhiều phương thức về sự 
khó khăn trong việc cấp dưỡng, —(nhưtrên)- Và này các tỳ khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ không thọ thực có làm tiêng sột sột’là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có làm tiếng sột sột. Vị nào thọ thực có làm tiếng 
sột sột do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00— 


8 . 6. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm tay. -(như trên)- 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự liêm tay’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự liếm tay. Vị nào thọ thực có sự liếm tay do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Surusuruvaggo - Sekh. 53 - 54 


8. 6. 3. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pattanillehakam bhunjanti. — pe- 

“Na pattanillehakarn bhuiyissãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pattanillehakam bhunjitabbam. Yo anãdariyam paticca 
pattanillehakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, parittake sese ekato 
samkaddhitvã nillehitvã bhunjati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti.' 


Tatiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 6. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
otthanillehakambhunjanti. — pe— 


“Na otthanillehakam bhuíyissami ’ti sikkha karaniya ”ti. 


2. Na otthanillehakam bhunjitabbam. Yo anadariyam paticca 
otthanillehakam bhunjati, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, — pe— adikammikassa ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phẩm Tiêhg Sột Sột - Điêu Sekhiya 53 - 54 


8 . 6 . 3 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự nạo vét bình bát. 1 — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Vị nào thọ thực có sự nạo 
vét bình bát do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3- Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phần ít ỏi còn sót lại vét ra ngoài rồi thọ dụng, trong những lúc có sự cố, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 


8. 6. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thọ thực có sự liếm môi. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thọ thực có sự liêm môi’ là việc học tập nên được thực 
hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự liếm môi. Vị nào thọ thực có sự liếm môi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—00O00-- 


1 Từ nillehakarn nghĩa là sự liếm, vét trong ba cụm từ “ hattha-nỉllehakam , patta- 
nỉllehakam, ottha-niỉỉehakam” liên quan đến tay, bình bát, và môi. Sở dĩ chúng tôi không 
dịch là “liếm bình bát” vì điều ấy không thể thực hiện được nên ghi là “nạo vét.” Nếu vị tỳ 
khưu thọ thực trong đĩa thì từ “liếm” có thể áp dụng (ND). 
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8. 6. 5. 

1. Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati sumsumãragire 1 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ kokanade 2 
pãsãde sãmisena hatthena pãnĩyathãlakam patiganhanti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã sãmisena 
hatthena pãnĩyathãlakam patiggahessanti, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 


2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam Ye te bhikkhũ appicchã — pe— “Katham hi nãma 
bhikkhũ sãmisena hatthena pãnĩyathălakam patiggahessantĩ ”ti? — pe- 
“Saccam kira bhikkhave bhikkhũ sãmisena hatthena pãnĩyathălakam 
patiganhantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe- 
Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã sãmisena hatthena 
pãnĩyathãlakam patiggahessanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Na samisena hatthena pamyathalakam patiggahessami ’ti sikkha 
karanĩyã ”ti. 


3. Na samisena hatthena paniyathalako patiggahetabbo. Yo anadariyam 
paticca sãmisena hatthena pãnĩyathãlakam patigganhãti, ãpatti dukkatassa. 


4. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, ‘dhovissami ’ti va 
‘dhovãpessãmĩ ’ti vã patiganhãti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã 
”ti. 


Pancamasikkhapadam. 

—00O00-- 


8 . 6 . 6 . 

1. Tena samayena buddho bhagavã bhaggesu viharati sumsumãragire 
bhesakalãvane migadãye. Tena kho pana samayena bhikkhũ kokanade 
pãsãde sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhessanti, seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti? 


1 susumaragire - Ma. 


2 kokanude - katthaci. 
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8. 6. 5. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumãragira, ở rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu thọ lãnh tô nước uống bàng bàn tay có dính 
thức ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại thọ lãnh tô nước uống bàng bàn tay có dính thức ăn giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính 
thức ăn?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô 
nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay 
có dính thức ăn vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn. Vị nào 
thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị thọ lãnh (nghĩ 
rằng): ‘Ta sẽ rửa’ hoặc ‘Ta sẽ bảo (người khác) rửa/ trong những lúc có sự cố, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00— 


8 . 6 . 6 . 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumãragira, ở rừng Bhesakalã, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada các vị tỳ khưu đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm 
nhà. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lãn cơm ở nơi xóm nhà giống như 
những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ sasitthakam pattadhovanam 
antaraghare chaddhessantĩ ”ti? -pe- “Saccam kira bhikkhave bhikkhũ 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhentĩ ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma te bhikkhave 
moghapurisã sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhessanti? 
Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya —pe- Evanca pana 
bhikkhave imam sikkhãpadam uddiseyyãtha: 


“Na sasỉtthakarn pattadhovanam antaraghare chaậậhessami ’ti sikkha 
karanĩyã ”ti. 


3. Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddhetabbam. Yo 
anãdariyam paticca sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddheti, 
ãpatti dukkatassa. 


4. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, uddharitvă vã 
bhinditvã vã patiggahe vã 1 nĩharitvã vã chaddheti, ãpadãsu, ummattakassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Chatthasikkhapadam. 

—00O00-- 


8. 6. 7. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
chattapãnissa dhammam desenti. Ye te bhikkhũ appicchã — pe— te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
chattapãnissa dhammam desessantĩ ”ti? —pe— “Saccam kira tumhe 
bhikkhave chattapãnissa dhammam desethã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
chattapãnissa dhammam desessatha? Netam moghapurisã appasannãnam 
vã pasãdãya — pe— Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 


“Na chattapanissa dhammam desessami ’ti sikkha karamya ”ti. 


Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattarn hoti. 


1 patiggahetva va - Ma, PTS, Simu 1, Sĩ 1. 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lãn cơm ở nơi 
xóm nhà?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đổ bỏ nước 
rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— “Này 
các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 
ở nơi xóm nhà vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 


‘“Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 


3. Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào 
đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội dukkata. 


4. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi đã vớt ra 
(các hột cơm) hoặc sau khi làm nhừ nát hoặc (đổ vào) ở đồ chứa hoặc đem ra 
bên ngoài rồi đổ bỏ, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội.” 


Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 


8. 6. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay. Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như 
trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay?” —(như trên)— 
“Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay, 
có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” Đức Phật ThếTôn đã khiển 
trách ràng: —(như trên)- Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại thuyết 
Pháp đến người có dù ở bàn tay vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)- Và này các tỳ 
khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 


“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người có dù ở bàn tay’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 
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2. Tena kho pana samayena bhikkhũ chattapãnissa gilãnassa dhammam 
desetum kukkuccãyantã na desenti. 1 Manussã ựjjhayãnti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã chattapãnisa gilãnassa dhammam na 
desessantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantănam vipãcentãnam atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave chattapãnissa 
gilãnassa dhammam desetum. Evanca pana bhikkhave imam sikkhãpadam 
uddiseyyãtha: 

“Na chattapãnissa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 
”ti. 


3. Chattam nama tĩni chattani setacchattarn kilanjacchattam 
pannacchattam mandalabaddham salãkabaddham. 

Dhammo nãma buddhabhãsito sãvakabhãsito isibhãsito devabhãsito 
atthũpasamhito dhammũpasamhito. 

Deseyyã ’ti padena deseti, pade pade ãpatti dukkatassa. Akkharãya 
deseti, akkharakkharãya ãpatti dukkatassa. 

4. Na chattapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca chattapãnisa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8 . 6 . 8 . 

1. Sãvatthinidãnam - Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
dandapãnissa dhammam desenti. —pe- 

“Na danậapãnisa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 
”ti. 


2. Dando nama majjhamassa purisassa catuhattho dando, tato ukkattho 
adando, omako adando. 

Na dandapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam paticca 
dandapãnisa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Atthamasikkhãpadam. 

—00O00— 


1 desetum kukkuccayanti - Ma, Sya, PTS. 
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2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại thuyết Pháp đến người bị bệnh 
có dù ở bàn tay rồi không thuyết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không thuyết Pháp đến người bị 
bệnh có dù ở bàn tay?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thuyết Pháp đến người 
bị bệnh có dù ở bàn tay. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học 
này như vầy: 

“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có dù ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

3. Dù nghĩa là có ba loại dù: dù trắng, dù bảng sậy, dù bâng lá được buộc 
theo vòng tròn, được buộc bảng các thanh cây dẹp. 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh Văn, 
được giảng bởi các vị ẩn sĩ, được giảng bởi chư Thiên có liên quan đến mục 
đích có liên quan đến Giáo Pháp. 


Thuyết: vị thuyết theo câu thì phạm tội dukkata theo môi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội dukkata theo mỗi một từ. 

4. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự CỐ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 


8 . 6 . 8 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có gậy ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Gậy nghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung 
(khoảng hai mét), dài hơn không phải là gậy, ngằn hơn không phải là gậy. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00— 
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8. 6. 9. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
satthapãnissa dhammam desenti. —pe- 

“Na satthapãnisa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 
”ti. 


2. Sattham nama ekatodharam ubhatodharam paharanam. 1 

Na satthapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam paticca 
satthapãnisa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 6.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
ãyudhapãnissa 2 dhammam desenti. — pe- 

“Na ãyudhapãnissa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Ãyudham nãma cãpo kodando. 

Na ãyudhapãnissa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam paticca 
ãyudhapãnisa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, ãpadãsu, 
ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

Surusuruvaggo chattho. 

—00O00-- 


1 paharaụi - Sya, PTS. 


2 avudhapanissa, avudham - Ma, Sya, PTS. 
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8 . 6 . 9 . 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có dao ở bàn tay’là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Dao nghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3- Không cố ý, —(nhưtrên)- vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 


8 . 6.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay. - (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay’ 
là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Vũ khí nghĩa là cây cung, cây nỏ. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

Phầm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

—00O00— 
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8. 7.1. 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pãdukãrũỊhassa dhammam desenti. — pe— 

“Na pãdukãrũỊhassa agilãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na pãdukãrũỊhassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca akkantassa vã patimukkassa vã omukkassa vã agilãnassa dhammam 
deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe— ãdikammikassã ”ti. 

Pathamamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 2. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
upãhanãrũỊhassa dhammam desenti. -pe- 

“Na upãhanãrũỊhassa agiỉãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã 
kaĩ'anĩyã ”ti. 

2. Na upãhanãrũỊhassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca akkantassa vã patimukkassa vã omukkassa vã agilãnassa dhammam 
deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ădikammikassã ”ti. 

Dutiyasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 3. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
yãnagatassa dhammam desenti. — pe- 

“Na yãnagatassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 
”ti. 


2. Yanam nama vayham ratho sakatarn sandamanika sivika patanki. 

Na yãnagatassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam paticca 
yãnagatassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe- ãdikammikassã ”ti. 

T atiỵasikkhãpadam. 

—00O00— 
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8 . 7.1. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang giày. — (như trên)— 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên giày, hoặc (mang 
giày) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhất. 

—00O00— 

8. 7. 2. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có mang dép. - (như trên) — 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có mang dép’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh hoặc đứng ở trên dép, hoặc (mang 
dép) đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra (ở gót chân), do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ nhì. 

—00O00— 

8. 7. 3. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ở trên xe. —(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe’ là việc học 
tập nên được thực hanh.” 


2. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết 
Pháp đến người không bị bệnh ở trên xe do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ ba. 

—00O00— 
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8. 7. 4. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
sayanagatassa dhammam desenti. —pe— 

“Na sayanagatassa agilãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na sayanagatassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca antamaso chamãyapi' nipantassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti 
dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Catutthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 5. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
pallatthikãya nisinnassa dhammam desenti. — pe— 

“Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo 
anãdariyam paticca hatthapallatthikãya vã dussapallatthikãya vã nisinnassa 
agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Pancasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 6. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
vethitasĩsassa dhammam desenti. -pe- 

“Na vethừasĩsassa agilãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã 
”ti. 


2. Vethitasiso nama kesantam na dassapetva vethito hoti. 

Na vethitasĩsassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam paticca 
vethitasĩsassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, kesantam 
vivarãpetvã deseti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Chatthasikkhãpadam. 

—00O00— 


1 chamayampi - Ma, Sya. 
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8. 7. 4. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đang nằm. — (như trên) — 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nẳm. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đang nằm cho dù ở trên nền đất do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tư. 

—ooOoo— 

8. 7. 5. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối. —(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh ngoi ôm đâu gối’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi ôm đầu gối bâng tay hoặc ôm 
đầu gối bằng miếng vải do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ năm. 

—00O00— 

8 . 7. 6. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu. -(nhưtrên)- 

“‘Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đâu’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 

2. Đội khăn ở đâu nghĩa là sau khi không để lộ ra tóc ở bên trong rồi 
đội khăn* lên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu. Vị nào 
thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo mở tóc 
ở bên trong ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ sáu. 

—00O00— 
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8 . 7 - 7 - 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu 
ogunthitasĩsassa dhammam desenti. -pe— 

“Na ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammarn desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Oguụthitasĩso nãma sasĩsam pãruto vuccati. 

Na ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca ogunthitasĩsassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, sĩsam vivarãpetvã 
deseti, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Sattamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 8. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
chamãya 1 nisĩditvã ãsane nisinnassa dhammam desenti. —pe— 

“Na chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’tỉ sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. 
Yo anãdariyam paticca chamãya nisĩditvã ãsane nisinnassa agilãnassa 
dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ădikammikassã ”ti. 

Atthasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7. 9. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nĩce 
ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammam desenti. Ye te bhikkhũ 
appicchã — pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammam 
desessantĩ ”ti? — pe— “Saccam kira tumhe bhikkhave nĩce ãsane nisĩditvã 
ucce ãsane nisinnassa dhammam desethă ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: — pe- Katham hi nãma tumhe moghapurisã nĩce ãsane 
nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammam desessatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya — pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


1 chamayam - Ma, Sya, evamuparipi. 
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8. 7. 7. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại. — (như trên) - 

‘“Ta sẽ không thuyết Pháp đêh người không bị bệnh có đâu được trùm 
lại’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Có đâu được trùm lại nghĩa là đề cập đến đầu đã được (y) trùm lên. 

Không nên thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. Vị 
nào thuyết Pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại do không có 
sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo tháo 
vật trùm đầu ra rồi thuyết giảng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ bảy. 

—00O00— 

8 . 7. 8. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi. — (như trên) — 

“‘Ta sẽ không ngoi ở nền đất roi thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
ngoi trên chỗ ngoi’là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ 
ngồi. Vị nào ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ tám. 

—00O00-- 

8. 7. 9. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. Các tỳ 
khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết 
Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao?” —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các ngươi ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên 
chỗ ngồi cao, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Này những kẻ rồ dại, vì sao các 
ngươi lại ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi 
cao vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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2. Bhũtapubbam bhikkhave bãrãnasiyam annatarassa chapakassa' 
pajãpatĩ gabbhinĩ ahosi. Atha kho bhikkhave sã chapakĩ 1 2 tam chapakam 
etadavoca: “Gabbhanĩmhi ayyaputta icchãmi ambam khãditun ”ti. “Natthi 
ambo 3 akãlo ambassã ”ti. “Sacãham 4 na labhissãmi marissãmĩ ”ti. Tena kho 
pana samayena ranno ambo dhuvaphalo hoti. Atha kho bhikkhave so 
chapako yena so ambo tenupasahkami, upasahkamitvã tam ambam 
abhirũhitvã nilĩno acchi. 

3. Atha kho bhikkhave rậjã purohitena brãhmanena saddhim yena so 
ambo tenupasahkami, upasahkamitvã ucce ãsane nisĩditvã mantam 
pariyãpunãti. Atha kho bhikkhave tassa chapakassa etadahosi: “Yãva 
adhammiko ayam rặjã yatra hi nãma ucce ãsane nisĩditvã mantam 
pariyãpunissati. Ayanca brãhmano adhammiko yatra hi nãma nĩce ãsane 
nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa mantam vãcessati. Ahancamhi adhammiko 
yoham itthiyã kãranã ranno ambam avaharãmi. Sabbamidam camarigatan 
”ti 3 tattheva paripati. 

Ubho attham na jãnanti ubho dhammam na passare, 
yo cãyam mantam vãceti yo cãdhammena’dhĩyati. 

Sãlĩnam odano bhutto sucimamsũpasevano, 
tasmã dhamme na vattãmi dhammo ariyehi vannito. 

Dhiratthu tam dhanalãbham yasalãbhanca brãhmana, 
yã vutti vinipãtena adhammacaranena vã. 

Paribbaja mahãbrahme pacantannepi pãnino, 
mã tvam adhammo ãcarito asmã kumbhamivãbhidã ”ti. 

4. Tadãpi me bhikkhave amanãpã nĩce ãsane nisĩditvă ucce ãsane 
nisinnassa mantam vãcetum. Kimanga pana etarahi na amanãpã bhavissati 
nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa dhammam desetum? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa agilãnassa dhammam 
desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

5. Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa agilãnassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyam paticca nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane nisinnassa 
agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

6. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Navamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


1 chavakassa - Syã evamuparipi. 

2 chavakĩ - Syã evamuparipi. 

3 ambam - Ma, PTS. 


4 sace - Ma, Syã, PTS. 

5 carimam katan ti - Ma; 
ca parigatan ti - Syã, PTS. 
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2. - “Này các tỳ khưu, vào thời trước đây ở thành Bãrãnasĩ cô vợ của 
người hạng cùng đinh nọ đã mang thai. Này các tỳ khưu, khi ấy người vợ 
hạng cùng đinh ấy đã nói với người chồng hạng cùng đinh ấy điều này: - ‘Này 
tướng công, thiếp muốn ăn xoài.’ - ‘Không có xoài, không phải mùa xoài.’ - 
‘Nếu thiếp không có, thiếp sẽ chết.’ Vào lúc bấy giờ, đức vua có cây xoài ra 
trái hên tục. Này các tỳ khưu, sau đó người hạng cùng đinh ấy đã đi đến nơi 
cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên cây xoài ấy rồi ngồi yên ẩn nấp. 

3. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua đã đi đến cây xoài ấy cùng với viên 
quan tế tự Bà-la-môn, sau khi đến đã ngồi trên chỗ ngồi cao học thuộc lòng 
bài chú thuật. Này các tỳ khưu, khi ấy người hạng cùng đinh đã khởi ý điều 
này: ‘Cho đến cả đức vua này mà còn sai trái bởi vì đã ngồi trên chỗ ngồi cao 
mà học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bà-la-môn này là sai trái bởi vì đã 
ngồi ở chỗ ngồi thấp mà dạy bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao. 
Và ta là sai trái khi ta vì nguyên nhân đàn bà mà lấy trộm xoài của đức vua. 
Toàn bộ việc này là luẩn quẩn!’ rồi đã rơi xuống ngay tại chỗ ấy (nói ràng): 

- ‘Cả hai không biết mục đích, cá hai không nhìn thấy Pháp. Vị dạy bài 
chú thuật, và vị học đều sai trái.’ 

(Vị Bà-la-môn đáp): - ‘Ta ăn cơm gạo sãlĩ có trộn lẫn thịt tinh khiết, do đó 
ta không thực hành các Pháp. Pháp đã được các bậc Thánh nhân ca ngợi.’ 

(Người hạng cùng đinh): - ‘Này Bà-la-môn, xấu hổ thay sự đạt được tài 
sản và sự đạt được danh vọng ấy, đó là hành vi với sự bị rơivào đọa xứ hay là 
có sở hành xử sai trái. 


Này vị Bà-la-môn vĩ đại, hãy thoát ra, dầu cho các chúng sanh khác bị đọa 
đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, vì điều ấy ví như đá làm vỡ chum.’ 

4. Này các tỳ khưu, ngay từ thời ấy (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi dạy 
bài chú thuật đến người ngồi trên chỗ ngồi cao đã không làm ta hài lòng, thì 
hiện nay điều gì khiến cho việc (người) ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp 
đến người ngồi trên chỗ ngồi cao sẽ làm ta hài lòng? Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Và 
này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ không ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đêh người không bị 
bệnh ngoi trên chỗ ngoi cao’là việc học tập nên được thực hành.” 

5. Không nên ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao. Vị nào ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

6. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ chín. 

—ooOoo— 
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8. 7.10. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ thitã 
nisinnassa dhammam desenti. —pe— 

“Na thito nisinnassa agilãnassa dhammam desessãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

2. Na thitena nisinnassa agilãnassa dhammo desetabbo. Yo anãdariyam 
paticca thito nisinnassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, —pe- ădikammikassã ”ti. 

Dasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7.11. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
pacchato gacchantã purato gacchantassa dhammam desenti. -pe- 

“Na pacchato gacchanto purato pacchantassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na pacchato gacchantena purato gacchantassa agilãnassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyam paticca pacchato gacchanto purato gacchantassa 
dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe— ădikammikassã ”ti. 

Ekãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 

8. 7.12. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
uppathena gacchantă pathena gacchantassa dhammam desenti. -pe- 

“Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa agilãnassa dhammarn 
desessãmĩ ’ti sikkhã karanĩyã ”ti. 

2. Na uppathena gacchantena pathena gacchantassa agilãnassa dhammo 
desetabbo. Yo anãdariyam paticca uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agilãnassa dhammam deseti, ãpatti dukkatassa. 

3. Anãpatti asancicca, -pe- ãdikammikassã ”ti. 

Dvãdasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 
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8. 7.10. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng thuyết Pháp đến người ngồi. - (như trên)- 

‘“Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngoi’ là việc 
học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi. Vị nào 
đứng thuyết Pháp đến người không bị bệnh ngồi do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười. 

—00O00— 

8. 7.11. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi phía trước, —(như 
trên)- 

“‘Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đêh. người không bị 
bệnh đang đi phía trước’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi phía sau không nên thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh đang đi phía trước. Vị nào trong khi đang đi phía sau thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước do không có sự tôn trọng thì phạm 
tọí dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười một. 

—00O00— 

8. 7.12. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường. 
— (như trên) — 

“‘Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuyết Pháp đêh. người không bị 
bệnh đang đi giữa đường’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi bên đường không nên thuyết Pháp đến người không 
bị bệnh đang đi giữa đường. Vị nào trong khi đang đi bên đường thuyết Pháp 
đến người không bị bệnh đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội dukkata. 

3. Không cố ý, —(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Đĩêu học thứ mười hai. 

—00O00— 
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8 . 7 .13. 

1. Savatthinidanam: Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu thita 
uccãrampi passãvampi karonti. —pe- 


“Na thỉto agilano uccaram va passavam va karissamĩ ’ti sikkha 
karanĩyã ”ti. 


2. Na thitena agilanena uccaro va passavo va katabbo. Yo anadariyam 
paticca thito agilãno uccãram vã passãvam vã karoti, ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, — pe- adikammikassa ”ti. 

Terasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 7.14. 

1. Sãvatthinidãnam: Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
harite uccãrampi passãvampi kheỊampi karonti. — pe- 


“Na harite agilano uccaram va passavam va kheịam va karissami ’ti 
sikkhã karanĩyã ”ti. 


2. Na harite agilãnena uccãro vã passãvo vã kheỊo vã kãtabbo. Yo 
anãdariyam paticca harite agilãno uccãram vã passam vã kheỊam vã karoti, 
ãpatti dukkatassa. 


3. Anapatti asancicca, asatiya, ajanantassa, gilanassa, appaharite kato 
haritam ottharati, ãpadãsu, ummattakassa, ãdikammikassã ”ti. 

Cuddasamasikkhãpadam. 

—00O00-- 


8. 7.15. 

1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karonti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi karissati, seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 
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8.7.13. 

1. Duyên khởi ở thành Savatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đứng đại tiện và tiểu tiện. — (như trên) - 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đại tiện hoặc tiểu tiện’ là việc học 
tập nên được thực hành.” 


2. Khi không bị bệnh, không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện. Vị nào 
không bị bệnh đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội dukkata. 


3. Không cố ý, -(nhưtrên)— vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười ba. 

—00O00— 


8. 7.14. 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthĩ: Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư 
đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ cây xanh. — (như trên)— 


‘“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
trên cỏ cây xanh’ là việc học tập nên được thực hành.” 


2. Không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ trên cỏ 
cây xanh do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 


3. Không cô' ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã thực hiện ở 
chỗ không có cỏ cây xanh rồi khỏa cỏ cây xanh ra che lại, trong những lúc có 
sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười bôn. 

—00O00— 


8.7.15. 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthĩ, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 
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2. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ udake uccãrampi 
passãvampi kheỊampi karissantĩ ”ti? — pe- “Saccam kira tumhe bhikkhave 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karothã ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Katham hi nãma tumhe moghapurisã 
udake uccãrampi passãvampi kheỊampi karissatha? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya -pe- Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãpadam uddiseyyãtha: 

“Na udake uccãrarn vã passãvam vã kheịarn vã karissãmĩ ’ti sikkhã 
karanĩyã ”ti. 

Evancidam bhagavatã bhikkhũnam sikkhãpadam pannattam hoti. 

3. Tena kho pana samayena gilãnã bhikkhũ udake uccãrampi passãvampi 
kheỊampi kãturn kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnena bhikkhunã udake 
uccãrampi passãvampi kheỊampi kãtum. Evanca pana bhikkhave imam 
sikkhãdam uddiseyyãtha: 

“Na udake agilãno uccãram vã passãvam vã kheỊarn vã karissãmĩ ’ti 
sikkhã karanĩyã ”ti. 

4. Na udake agilãnena uccãro vã passãvo vã kheỊo vã kãtabbo. Yo 
anãdariyam paticca udake agilãno uccãram vã passãvam vã kheỊam vã karoti, 
ãpatti dukkatassa. 

5. Anãpatti asancicca, asatiyã, ajãnantassa, gilãnassa, thale kato udakam 
ottharati, ãpadãsu, ummattakassa, khittacittassa, vedanattassa, 
ãdikammikassã ”ti. 


Pannarasamasikkhãpadam. 
Pãdukãvaggo sattamo. 

—00O00-- 
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2. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các tỳ khưu ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 
vào trong nước?” —(như trên)- “Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đại 
tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong nước, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Này 
những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ vào trong 
nước vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, -(như trên)— Và này các tỳ khưu, các ngươi nên 
phổ biến điều học này như vầy: 

‘“Ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào trong nước’ là 
việc học tập nên được thực hành.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 

3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị bệnh ngần ngại đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhổ vào trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được đại tiện, tiểu 
tiện, khạc nhổ vào trong nước. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến 
điều học này như vầy: 

“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ 
vào trong nước’là việc học tập nên được thực hành.” 

4. Khi không bị bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước. Vị nào không bị bệnh đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khạc nhổ vào 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội dukkata. 

5. Không cố ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện 
trên đất rồi xối nước, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị có tâm bị rối 
loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 

Điêu học thứ mười lăm. 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 

—00O00— 
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PacittiyapaỊi - Bhikkhuvibhaúgo 


Sekhiya-uddanam 


UDDÃNAM 

Parimandalam paticchannam susamvutokkhittacakkhunã, 
ukkhittựjjagghikappasaddo tayo ceva pacãlanã. 

Khambha ogunthită ceva kutipallatthikãya ca, 
sakkaccam pattasaníh ca samasũpasamatittikam. 

Sakkaccam pattasannĩ ca sapadãna samasũpakam, 
thũpato ca paticchannam vinnattựjjhãnasanninã. 

Na mahantam mandalam dvãram sabbam hattham na byãhare, 
ukkhepo chedanam gandam dhunam sitthăvakãrakam. 

Jivhãnicchãrakam ceva capussuru surena ca, 
hattho patto ca ottho ca sãmisanca sasitthakam. 

Chattapãnisa saddhammam na desenti tathãgată, 
icceva dandapãnisa satthaãyudhapãninam. 

Pãdukopãhanã ceva yãna seyyagatassa ca, 
pallatthikã nisinnassa vethitogunthitassa ca. 

Chamã nĩcãsane thãnam pacchato uppathena ca, 
thitakena na kãtabbam harite udakamhi cã ”ti. 

--00O00— 

TESAM VAGGÃNAM UDDÃNAM 

Parimandalam ựjjagghi khambham sakkaccameva ca, 
kabaỊãsuru surũ ceva pãdukena ca sattamã ”ti. 

Pannattã atidevena gotamena yasassinã, 
sãvake sikkhanatthãya pancasattati sekhiyã ”ti. 

--00O00-- 

Udditthã kho ãyasmanto sekhiyã dhammã. Tatthãyasmante pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Parisuddhetthãyasmanto, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Sekhiya . 1 

—00O00-- 


1 sekhiya nitthita - sekhiyakandam nitthitam - Ma; sekhiya dhamma nitthita - PTS. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 


Phần Tóm Lược Chương Sekhiya 


PHẤN TÓM LƯỢC: 

(Mặc y) tròn đều, được che kín, khéo thu thúc, với mât nhìn xuống, được 
vén lên, tiếng cười vang, với giọng nói nhỏ nhẹ, và luôn cả ba điều về sự đung 
đưa. 

Sự chống nạnh, trùm đầu, luôn cả sự nhón gót, và ôm đầu gối, (thọ lãnh) 
một cách nghiêm trang, có sự chú tâm ở bình bát, lượng xúp tương xứng, và 
vừa ngang miệng (bình bát). 

(Thọ dụng) một cách nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, theo 
tuần tự, với lượng xúp tương xứng, vun lên thành đống, và che lấp, việc yêu 
cầu, với ý định tìm lỗi. 

Không quá lớn, tròn đều, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, việc đưa lên 
(liên tục), việc cấn (từng chút), việc phồng má, việc vung rảy, việc làm rơi đổ 
cơm. 


Và luôn cả sự le lưỡi, tiếng chép chép, với tiếng sột sột, (liếm) bàn tay, 
(nạo vét) bình bát, và (liếm) môi, (bàn tay) có dính thức ăn, và (nước rửa 
bình bát) có lẫn cơm. 

Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh Pháp đến người có dù ở bàn 
tay, y như thế đến người có gậy ở bàn tay, và những người có dao và vũ khí ở 
bàn tay. 

Và luôn cả người mang giày, dép, ở trên xe, và đang nẳm, đến người ngồi 
ôm đầu gối, đầu đội khăn, và được trùm lại. 

Nền đất, ở chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, và (đi) bên đường, vị đứng 
không nên làm, ở cỏ cây xanh, và vào trong nước. 

—ooOoo— 

TÓM LƯỢC CÁC CHƯƠNG ẨY: 

(Mặc y ) tròn đều, cười vang, chống nạnh, và nghiêm trang nữa, vắt cơm, 
luôn cả tiếng sột sột, với giày dép là thứ bảy. 

Bảy mươi lăm điều sekhiya đã được quy định bởi đức Gotama, vị Trời tối 
cao, bậc có danh vọng, nhằm mục đích học tập cho các đệ tử. 

—ooOoo— 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong 
vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.” 


Các điêu Sekhiya. 

—ooOoo— 
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9. ADHIKARANASAMATHA DHAMMA 


Ime kho panayasmanto satta adhikaranasamatha dhamma uddesam 
ãgacchanti. 


1. Uppannupannãnam adhikaranãnam samathăya vũpasamãya 
sammukhãvinayo dãtabbo, sativinayo dãtabbo, amũỊhavinayo dãtabbo, 
patinnãya kãretabbam, yebhuyyasikã, tassapãpiyyasikã 1 tinavatthãrako ’ti. 


2. Udditthã kho ãyasmanto satta adhikaranasamathã dhammã. 
Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã? Dutiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã? Tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã? 
Parisuddhetthăyasmanto, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Adhikaranasamatha. 

—ooOoo— 


3. Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. Udditthã cattãro pãrặjikã 
dhammã. Udditthã terasa sanghãdisesã dhammã. Udditthã dve aniyatã 
dhammã. Udditthã timsa nissaggiyã pãcittiyã dhammã. Udditthã dvenavuti 
pãcittiyã dhammã. Udditthã cattãro pãtidesanĩyã dhammã. Udditthã sekhiyã 
dhammã. Udditthã satta adhikaranasamathã dhammã. Ettakarn tassa 
bhagavato suttãgatam suttapariyãpannam anvaddhamãsam uddesam 
ãgacchati, tattha sabbeheva samaggehi sammodamãnehi avivadamãnehi 
sikkhitabban ”ti. 


BHIKKHUVIBHANGO 2 NITTHITO. 

—00O00— 


1 tassapapiyasika - Ma. 


2 mahavibhaủgo - Ma. 
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9. CÁC PHÁP DÀN XẾP TRANH TỤNG: 

Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng 1 này được đưa ra đọc 
tụng. 


1. Nhảm đưa đến sự dàn xếp, nhàm đưa đến sự giải quyết các sự tranh 
tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với 
sự hiện diện, nên áp dụng cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, nên áp dụng 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, nên phán xử theo sự thừa nhận, 
thuận theo số đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Châc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Châc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 

—ooOoo— 


Bạch chư đại đức, phần mở đầu đã được đọc tụng, bốn điều pãrãjỉka đã 
được đọc tụng, mười ba điều sanghãdisesa đã được đọc tụng, hai điều 
aniyata đã được đọc tụng, ba mươi điều nissaggiya pãcừtiya đã được đọc 
tụng, chín mươi hai điều pãcừtiya đã được đọc tụng, bốn điều pãtidesanĩya 
đã được đọc tụng, các pháp sekhiyã đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xếp 
tranh tụng đã được đọc tụng. Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền 
lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng vào 
mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập các điều học ấy với sự 
hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ.” 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU Được CHẨM DỨT. 

—ooOoo— 


1 Xem phần giảng giải chi tiết ở Cuỉlavagga - Tiểu Phăm, TTPV tập 06, chương IV. 
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PAÍ TITI YAPAỊ.I - BHIKKHUVIBHANGO 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 


PHẮN PHỤ CHÚ: 

—00O00-- 


CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãrãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

- Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát- 
kỳ-ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để- 
đề-xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, 
giới học. 

- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều 
giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsừa: tội ác khẩu. 

- Parỉvãsa : phạt biệt trú. 

- Mãnatta: hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã: lễ Tự Tứ. 

TRANG 3: 

- Ngài Buddhaghosa nói rằng: “Nghe nói vào thời đức Phật có 80.000 
người đàn ông đã từ dòng Sãkya đi xuất gia, Hatthaka con trai dòng Sakya 
là một vị trong số đó” (VinA. iv, 735). 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 - Phần Phụ chú 


TRANG 153: 

- Acãra-gocara: hành xứ, tức là sở hành và các chỗ đi lại, thân cận. 
Ngài Buddhaghosa giải thích là vị không thực hành tà mạng như là cho 
tre, v.v... không đi đến các nơi không nên đi như gái điếm, v.v... và có được 
hành xứ là các gia đình đầy đủ đức tin, v.v... (VinA. iv, 788). 

TRANG 251: 

- Bốn loại vật dơ có tính quan trọng ( cattãri mahãvikatãni ) là: phân 
(ị gũtham ), nước tiểu (rnuttam), tro ( chãrikam ), và đất sét ( mattikam ) 
được sử dụng trong trường hợp bị rân cắn c Mahãvagga - Đại Phẩm, 
TTPV tập 5, chương VI, trang 17). 

TRANG 351: 

- Vì là trường hợp đầu tiên nên nhóm mười bảy thiếu niên ấy vẫn là tỳ 
khưu dầu chưa đủ hai mươi tuổi. Các vị này thường khóc lóc khi bị các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư hiếp đáp hoặc vẫn còn những hành động của trẻ nít 
như đi xem lẽ hội (điều pãcừtiya 37), chơi giỡn ở trong nước (điều 
pãcừtiya 53), để đồ đạc bừa bãi (điều pãcừtiya 60), v.v... (ND). 

TRANG 447: 

- SugatCLĩìgulena: theo ngón tay của đức Thiện Thệ. Theo từ điển của 
Childers, angula là bề rộng của ngón tay, tương dương 1 inch =2,54 cm; 
vậy 8 angula = 2,54 X 8 = 20,32 cm. Tài liệu The Buddhist Monsatic Code 
cho biết chiều dài của 8 CLĩìgula vào khoảng 16,6 cm; đó là nói về chân 
giường ( pãdakam ). Tuy nhiên, do câu sau: “ngoại trừ phan khung 
giường ở bên dưới” nên chân giường được tính từ dưới đất lên phần bên 
dưới mối nối của thanh ngang và chân giường, hay nói cách khác 8 ữĩìgula 
chính là khoảng hở giữa mặt đất và thanh ngang của khung giường. Hiểu 
theo cách này thì chỗ nằm cách mặt đất bao nhiêu cũng không được xác 
định rõ, có thể là 40 cm hoặc 50 cm tùy theo bề rộng của thanh ngang (độ 
cao như vậy xét ra cũng hợp lý). Nếu tính ngón tay của đức Thiện Thệ có 
chiều dài gấp ba lần ngón tay của người bình thường thì giường nằm có vẻ 
hơi cao (tối thiểu là 70 cm nếu tính thanh ngang của giường có bề rộng là 
20 cm). 

TRANG 455: 

- Gang tay của đức Thiện Thệ ( sugatavỉdatthỉ ): Với những kích thước 
của tấm lót ngồi, y đâp ghẻ, và y tâm mưa, độ dài gang tay của đức Thiện 
Thệ nên lấy số đo là 25 cm, tức là độ dài gang tay của người nam bậc trung 
thay vì gấp ba lần (xem thêm điều sanghãdisesa thứ sau về làm cốc liêu). 
Như thế, kích thước các cạnh của tấm lót ngồi căn bản không đường viền 
sẽ là 50 cm X 37,5 cm, và đức Phật cho phép thêm vào đường viền 25 cm. 
Chúng tôi nghĩ là đường viền sẽ bao bọc cả bốn cạnh; tuy nhiên khi đọc lời 
trình bày về tấm lót ngồi có kèm theo hình vẽ của ngài Mahãsamaụa Chao 
trong tài liệu Vinayamukha thì vấn đề xem ra phức tạp hơn nhiều, quý vị 
nên tìm đọc để suy nghiệm. 
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Phân Tích Giới Tỳ Khưu 2 - Phần Phụ chú 


TRANG 497: 

- Appasaddo: dịch sát nghĩa là “ít tiếng động, tiếng động nhỏ.” Chú 
Giải cho ví dụ về tiếng động nhỏ như sau: “Trong căn nhà dài 6 mét có ba 
vị trưởng lão ngồi, một vị ngồi đầu này, một vị ngồi giữa, một vị ngồi đàng 
cuối (như vậy vị ngồi giữa cách đều hai vị kia một khoảng cách là 3 mét). 
Khi vị thứ nhất nói nhỏ nhẹ thì vị ngồi ở giữa nghe và xác định được nội 
dung, còn vị kia ngồi cách 6 mét nghe tiếng nói nhưng không xác định 
được nội dung. Cho đến như vậy là tiếng động nhỏ. Trái lại, nếu vị trưởng 
lão thứ ba xác định được nội dung thì gọi là tiếng động lớn” (VinA. iv, 
891). 

TRANG 525: 

- Hợp từ pinậukkhepakam được dịch sát nghĩa là “sự thảy lên cục 
(cơm).” Như vậy theo sự xác định ở phần không phạm tội thì vật thực cứng 
và các thứ trái cây được phép thảy vào miệng! Ngài Buddhaghosa giải 
thích ràng: “pinậukkhepakan ti pinậam ukkhipitvã ukkhipitvã” (VinA. iv, 
893), chúng tôi hiểu sự lập lại của bất biến động từ ukkhipitvã là “đưa lên 
rồi đưa lên” nên đã ghi lại lời dịch Việt là: “thọ thực theo lối đưa thức ăn 
(vào miệng) một cách liên tục.” 

- Hợp từ kabaỊãvacchedaka được dịch sát nghĩa là “sự cân vắt cơm 
làm hai.” Cũng như điều trên, khi xem đến phần không phạm tội với các 
vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, chúng tôi hiểu lời giải 
thích “kabaỊãvacchedakan ti kabaỊam avacchinditvã avacchindivã” của 
ngài Buddhaghosa là “cấn đi cẳn lại vât cơm,” “cân vât cơm từng chút 
một,” nói theo cách nôm na là “ăn theo lối nhâm nhi.” 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 

GÃTHÃDIPÃDASŨCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 



Trang 

Adhicetaso appamajjato 

158 

ubho attham na jãnanti 

548 

Dhiratthu tam dhanalãbham 

548 

Paribbaja mahãbrahme 

548 

Manãpameva bhãseyya 

16 

Sãlinam odano bhutto 

548 


—ooOoo— 
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PACITTIYAPAP - BHIKKHUVIBHANGO 

PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


AggãỊava 

Trang 

A 

56, 

Aciravatĩ 

102, 106, 142 

304, 

Anuruddha 

432 

60, 62, 

Ambatitthaka 

64, 190 
296, 298 

Arittha 

300, 

Avakannakam 

358, 360, 366 
16, 20, 22 

Ãnanda 

Ã 

190, 

ÃỊavaka 

218, 230, 240, 
252, 348, 424, 428 
102, 106, 142 

ÃỊavĩ 

56, 

Udãyĩ 

102, 106, 142 

u 

66,176,194, 

Upananda 

196, 336, 452 
98, 

232, 256, 
260, 262, 264, 266, 
270, 272, 278, 328, 342, 446 

Upali 

190, 384 

Upãlidãraka 

346 


K 

Trang 

Kaccãnagotta 

18 

Katamorakatissaka 

190 

Kantaka 

370, 

372, 374 

Kapilavatthu 

162, 

276, 444, 480 

Kalandakanivãpa 

116, 

190, 204, 

238, 270, 316, 

346, 350, 412, 
468 

Kãnamãtã 

220,222 

Kãnã 

220,222 

Kãsi 

434 

Kirapatika 

212, 214 

Kũtãgãrasãlã 

74 , 76, 
212, 248, 252 

Kokãlika 

190 

Kosambĩ 

56, 
110,138, 
296,298,306, 
380,530 

Kosala 

60, 202, 
232, 284, 304, 

354, 422, 424, 440 


KH 

Khandadevĩputta 190 
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G 

Gotamagotta 18 

GH 

Ghositãrãma 110, 

138, 306, 380, 530 

c 

Cullapanthaka 158,160 

CH 

Channa 110,112, 

138,140, 306, 380 

Chabbaggiyã 14, 42, 52, 

68, 98,128,132, 
146,150,162,168,180, 
184, 200, 238, 244, 278, 280, 
284, 288, 290, 292, 298, 302, 310, 
330, 332, 338, 340, 366, 374, 
384, 388, 392, 394, 396, 
398, 400, 404, 406, 
408,..., 552, 554 

J 

ơavakannakam 16, 20, 22 

ơetavana 02, 04, 52, 60, 66, 

98,120,128,132,136, 
146,158,168,172,176, 
180,184,194, 200, 220, 
458, 460, 464, 472, 488, 
490, 492, 494 , 496, 504, 542 

T 

Takkasilã 14 

Tapoda 316 

TH 

Thullanandã 190 


D 

Dabbamallaputta 

116, 
118, 412 

Devadatta 

190, 204 

N 

Nanda 

460 

Nandivisãla 

14 

Nigrodhãrãma 

162, 

276, 444, 480 

p 

Patiyaloka 

224, 350 

Pasenadikosala 

284, 

304, 422, 424 

B 

Badarikãrãma 

56 

Bãrãnasĩ 

548 

Bimbisãra 

210, 316, 318 

BH 

Bhagga 

312, 534 

Bhesakalãvana 

312, 534 

M 

Mallikã 

304, 424 

Mahãkaccãna 

190 

Mahãkappina 

190 

Mahãcunda 

190 

Mahãpajãpatigotamĩ 

164 

Mahãvana 

74 , 76, 
212, 248, 252 

Mãgadha 

210, 316, 318 

Migadãya 

312, 524 

Mettiya bhummajaka 

116,118 

Moggallãna 

190 

Moggallãnagotta 

18 
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R 

Rãjagaha 116,190, 

192, 204, 208, 
224, 238, 270, 316, 
346, 350, 412, 


468 

Rãhula 56,190 

Revata 190 

V 

Vaggumudã nadĩ 74 

Vajjĩ 74 

Vãsetthagottam 18 

Visãkhã migãramãtã 432 

Vesãlĩ 74,76, 

212, 248, 252 
VeỊuvana 116,190, 


204, 238, 270, 
316, 346, 350, 412, 468 


s 

Sakka 162, 

276, 444, 480 
Sattarasavaggiyã bhikkhu 124, 

132, 238, 302, 304, 
'310, 330, 346, 392, 394, 400 
Samuddadatta 190 

Sãketa 180,186, 324 

Sãgata 296, 298, 388 

Sãvatthĩ 02,14, 52, 60, 68, 

98,120,124,128,132, 
136,146,158,168,172, 
176,180,184,194, 200, 
220, 458, 460, 464, 472, 488, 
490, 492, 494 , 496, 504, 542, 552 
Sumsumãragira 312,534 

H 

Hatthaka sakyaputta 02, 04 
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PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU - TẬP HAI 

VISESAPADÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akatãnudhammo 

368, 370 

Atibaddham 

14,16 

Akatakappam 

328 

Atirekaddhamãsam 

324 

Akkoso 

20,44 

Atirekadvattipariyãye 

142 

Akkharakkharãya 

54 , 

Atthavase 04, 224, 254, 324, 480 

70, 368, 378, 538 

Addhãnagamanasamayo 210, 

Akarako 

354 


320,322 

Aggalatthapanãya 

140 

Addhanamaggam 

180,186 

Agilano 202, 246, 314, 476, 484 

Adittham 04, 06, 08,10, 398 

Aggale 

326 

Addhikã 

60 

Angãrakãsũpamã 

358 

Adhikaranasamatha 

558 

Angulipatodakena 

302 

Adhicetaso 

158 

Angulimuddikã 

434 

Antaragharam 

466, 490 

Acelako 

254 

Antarãyikã 

358, 360, 362, 

Accayo 

62 

364, 368, 370, 372, 374, 376 

Ajjhãcãrarp 

102, 344 

Anadhivãsakajãtiko 

348 

Ajjhãrãme 

434 , 

Anabhiraddho 

134, 394 , 396 

436, 480, 482, 484 

Anassãsako 

302 

Ajjhãvasathe 

434 , 436 

Anasitã 

472 

Ajikãkhĩram 

246 

Anacaram 101, 232, 258, 306, 

Ajikãsappi 

246 

380, 388, 390, 406 

Anjaniyã 

446 

Anãdariyam 306, 308, 488, 490 

Annavãdakam 

110 

Anapuccham 120 

, 122,124,126, 

Annãnake 

338,390 

274, 276, 440, 442 

Annãtikã 

174,178,466 

Anikkhantarajake 

428, 430 

Atthagarudhammã 

152 

Animittam samapattim 82, 90, 94 

Atthangulap ãdakam 

446,448 

Anihataratanake 

428, 430 

Atthikaủkhalũpamã 

358, 

Anupakhajja 128,130, 260, 262 


360,370,372 

Anupasampanno 

52, 58, 78, 98 

Addhateyyamãsã 

318,320,322 

Anuposathikam 

390 
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A 



Ã 

Anuvãte 

326 

Ãpattipariyantã 

100 

Anosãrito 

368 

Ãpattiyo 

18,100 

Appatinissatthena 

366, 368 

Ãbãdhã 

18 

Appatisamviditam 

480, 482,484 

Ãmalakaphãnite 

300 

Appatisamvidito 

424, 428, 430 

Ãmisahetu 

168 

Appanihito samãdhi 

78, 80, 94 

Ãyudham 

540 

Appamattakavissajjakassa 414,416 

Ãroceyya 

78, 98 

Appamattakavissajjakam 118,120 

Ãlokasandhi 

140 

Apacayassa 

04 

Ãlopam 

520 

Apaccuddhãrakam 

328,330 

Ãvasathãgãram 

60 

Apannattena 

308. 382 

Ãvasathapindo 

200, 202 

Aparannam 

108,140 

Ãhaccapãdako 

122,136, 448 

Apasakka 

468, 470,484 



Abbhakkhãnam 

358, 362, 


I 

364, 370, 374 , 376 

Ingha 

68,164, 386, 402 

Abbhutam 

14,16,160 

Itthãgãram 

424 

Amanãpãnam 

348 

Itthĩ 

60, 62, 

Amutam 

04, 06, 08,10 


260, 262, 354, 484 

Amũlakena 

398 

Iddhipãda 

80, 82, 86, 90, 94 

AmũỊhavinayo 

558 

Indakhĩla 

428, 430 

Ayopatto 

332 

Indriyãni 

62, 86, 90 

Ayyavosãtikatãni 

248 

Isibhãsito 

52, 70, 538 

Aranike 

446 



Alajjivãdena 

404 


u 

Avagandakãrakam 

524 

Ukkutikãya 

506 

Avannãtam 

16,18 

Ukkhittakãya 

494 

Avannam kattukãmo 

118, 

Ukkhitto 

308, 368, 370 


120,170 

Ukkhetito 

84, 88, 90, 94 

Avinnãtam 

04, 06, 08,10 

Uggaho 

308 

Avinnum purisaviggaham 68, 70 

Ugghãtetukãmo 

114 

Asannihitaparikkhãrakã 330 

Uccatthãniyam 

426 

Asammato 

148,152 

Uccãram 

552, 554 

Asutam 

04, 06, 08,10 

Uccãrena 

412 

Assasammaddam 

428 

Ujjagghikãya 

496 



Ujjhãpanaka 

116,118 

Ã 


Unhasamaye 

318 

Ãjĩvako 

210,252 

Uttarattharanam 

124, 126 
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u 

Uttaribhange 512, 518, 520, 524 
Uttarimanussadhammo 78 

Udakadantaponam 250,254 


o 


Orenaddhamasam 

Ovato 


318,320,322 
154 


Udakaphusitãni 

322 

K 


Uddharimsu 

120,124 

Kakkhalo 

344 

Uparigopphake 

304 

Kanjikam 

306 

Upassutim 

404, 406 

Kathalãya 

306 

UpãhanãrũỊhassa 

542 

Kandupaticchãdi 

454 ,456 

Uppanduppandukajata 76 

Kanhasappo 

312 

Uposathike 

212, 220, 478 

Katapariyositam 

138,140 

Ubhatosaủghe 

154, 328 

Kaddamam 

324 

Ummãro 

248, 274, 430 

KabaỊam 

518 



KabaỊãvacchedakam 

524 


Ũ 

Kammavãcãhi 

350,366 

Unakaddhamasam 322 

Kammasamayo 

320,322 

Unavisativasso 

350, 400, 402 

Kammam 

18 

ữhadanti 

122, 348 

Kammarahassa 116, 342, 408, 412 



Kalyãnaãdhippãya 

348 


E 

Kassakam 

24 

Ekacchanne 

368, 378 

Kãpotikã 

298 

Ekindriyam 

102, 106 

Kãyapp acãlakam 

498 

Erandakatelam 

246 

Kãyabandhanam 

332 

Evamvyãkho 

358, 360, 370, 372 

Kãlasãmam 

324 



Kãsĩ 

434 


0 

KãỊakam 

326 

Okkhittacakkhu 

492, 494 

Kinnapakkhittã 

300 

Okkhipitvã 

62 

Kilãsikam 

26 

Ogunthitasĩso 

546 

Kilinnena 

322 

Onãtam 

16, 18 

Kilesã 

18 

Otthanillehakam 

532 

Kukkuccam 

386, 400, 402 

Odako 

246, 302, 326 

Kukkutasampãte 

182,188 

Odaniyasurã 

300 

Kutthikam 

26 

Odano 

230, 234, 238, 242, 

Kumbhakãram 

24 


Omasavãdo 

Omukkassa 

Orakam 


254, 466, 478, 484, 548 
16 
542 
212 


Kummaso 230, 234, 238, 242, 
254, 466, 478, 484, 548 
Kulapariyantã 100 

Kulam 224, 274, 470 
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K 

G 


KuỊirapadakam 

122, 

GuỊapindam 

304 


448, 450 

GuỊãsavo 

300 

Kulũpago 

66, 98, 474 

Gerukaparikammam 

140 

Kusaggena 

230, 234, 326 

Gokhĩram 

246 

Kũta 

14, 16 



Koccham 

120,122 

c 


Kotthakam 

24, 32, 46 

Candãlam 

20, 36 

Kosiyagottam 

18 

Capucapukãrakam 

528 



Cammakãram 

24 


KH 

Cilimikam 

124 

I<bajjakam 

518, 520,524 

Cĩvarakãrasamayo 

210, 

Khambhakato 

504 


218, 274 

Khãdanĩyam 

230, 

Cĩvaradãnasamayo 

210, 274 


234, 238, 242, 

Cĩvarapativimso 

172 


254, 466, 478, 484 

Cĩvaram 

174, 

Khĩyanake 

118 


178, 326, 

Khiyanadhammam 408, 


328, 332, 414 


412, 414 

Cetake 

190 

Khuddanukhuddakehi 384,386 

Corakantãram 

310, 312 

Khumsana 

16 

CH 



G 

Chattapãnissa 

536, 538 

Ganakam 

24, 

Chapakassa 

548 


26, 32, 46 

Chappancavãcãhi 

68, 70, 72 

Gandikam 

26 

Chinnabhatto 

192, 

Gaddhabadhipubbo 358,360 

202, 256, 464, 474, 480 

Garahito 

308 



Gilãnapucchakã 

246, 

J 



314, 320,516 

ơantãghare 

314, 316 

Gilãnasamayo 

206, 

Jãti 

16, 44 


208, 210, 

Jãro 

66, 252 


216, 218, 320, 322 

ơivhãnicchãrakam 

526 

Gilãnã 

164, 

ơĩvitãvoropeyyam 

106 


166, 230, 246, 

Jotim 

312, 314, 316 

274,314, 320,516, 554 



Gihisamarambho 

192 

N 


Guyhamantã 

426 

Nãtikulãni 

228 
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T 


D 


Takkam 

306 

Dunnihatam 

340 

Tattikam 

124 

Dubbannakaranam 

324, 326 

Talasattikam 

394 , 396 

Dubharatãya 

04,112, 

Taham 

312, 492, 


148, 428, 446 


494, 508, 512 

Durãgatãnam 

348 

Tãdino 

158 

Duruttãnam 

348 

Tinavatthãrako 

558 

Deddhubhena 

300 

Tinukkũpamã 

358, 360 

Devatã 

106 

Tippãnam 

348 

Deseyya 

68, 70 

Tiracchãnakatham 

438 

Dosapariyutthitam 

28, 32, 46 

Tiracchanagatamanussa- 

Dvattikkhattum 

388, 

viggahitthiyã 72, 


390,392 


266, 268, 356 

Dvãrakosã 

140 

Tilatelam 

246 



Tũlonaddha 

448,450 

DH 


Telasampãke 

300 

Dhanitthakam 

16, 20, 22 



Dhammakathikam 

30, 32, 

TH 



34, 40, 382 

Thakite 

160,316 

Dhammo 

52, 70, 538 

Thũpĩkatam 

510 

Dhutãya 

308, 382 

Theyyasatthena 

350,352 

Dhuvaphalo 

548 

D 


N 


Dandapãnissa 

538 

Natapubbako 

530 

Dando 

538 

Navakammam 

102, 

Davã 

12, 530 


106,142, 320 

Dasasikkhãpadiko 

328 

Nahãpitam 

24 

Dasikasuttam 

414, 418 

NaỊakãram 

24 

Dãrakasadda 

348 

Nãvam 

184, 

Ditthadhammikãnam 

04 


186,188, 212 

Ditthiyã suppatividdhã 

152 

Nãvãbhirũhanasamayo 

208, 212 

Diyaddho 

318, 

Nãvãya 

184, 


320,322 


208, 306 

Dirattatirattam 

58, 

Nãsitam 

374 , 376 


288, 290, 

Nikkaddhe}ya 

134 

292, 372, 374, 376 

Niccabhatte 

212, 220, 478 

Dutthullam 

98, 102, 344 

Nimantito 

274, 476 
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N 



p 

Nisĩdanam 

332, 454 

Pariyãyo 

158 

Nihatãdhikaranam 

340 

Parivãsam 

98, 342 

Nĩcatthãniyam 

426 

Parivenam 

152 

Nesãdam 

20,36 

Parivesanam 

252 



PariỊãhasamaye 

318 

p 


Pallatthikãya 

506, 544 

Pakkhike 

212, 

Pavattesi 

16 


220, 478 

Passãvam 

306, 

Pacchãsamanena 

218 


552, 554 

Pajjhãyati 

16 

Pahãrasamuncitã 

394 

Pancabhojanãni 

230, 

Pãtidesanĩyã 

464 


234, 238, 242, 

Pãtipadike 

212, 

254, 466, 478, 484 


220, 478 

Paticchitum 

62 

PãdukãrũỊhassa 

542 

Patibhãnacittam 

176 

Pãrivattakam 

174 

Patimukkassa 

542 

Pitthasurã 

300 

Patiyãlokam 

224, 350 

Pitthisaiighãtassa 

140,262 

Patisaủkhãram 

420 

Pindapãto 

96, 

Patto 

176 


192, 216, 232, 

Pattikã 

332 


508, 510, 512, 514 

Pathavĩ 

104 

Pindukkhepakam 

524 

Pattakallam 

110,112,472 

Pisãcakantãram 

310 

Pattanillehakam 

532 

Pĩtham 

122, 

Padaso 

52 


448, 450 

Padasodhammam 

52, 54 

Pukkusam 

20, 36 

Padhũpento 

354 

Puggalike 

124, 

Pamuttho 

12 


128, 130, 134, 138 

Payopãnam 

530 

Punnapattam 

432 

Paramparabhojanam 

218 

Pupphachaddhakam 24 

Paripati 

138,140, 

Pupphãsavo 

300 


298, 464, 548 

Pubbannam 

108, 140 

Paripãceti 

192,194 

Pũgassa 

98, 

Paripucchã 

308, 


200, 232, 416 


380, 382 

Pũvasurã 

300 

Paribbãjako 

254 

Pũvam 

220, 

Paribhande 

326 


222, 224 

Parimandalam 

488, 490, 520 

Pesakãram 

24 
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p BH 


Pesalã 

04, 404 

Bhikkhunovadakam 

148, 

Pesunnam 

42 


150,152,170 

Potakitũlam 

450 

Bhisi 

120,122, 



126,... 

., 456, 460, 462 

PH 


Bhimsãpiyamãnã 

310 

Phalabhãjakam 

118, 

Bhummattharanam 

124, 


120, 414, 416 


126, 454, 

Phalãsavo 

300 


456, 460, 462 



Bhũtagãma 

106 

B 


Bhũtam 

78,96 

Badaramissena 

214 

Bhojamyam 230, 234,..., 478, 484 

Bahudukkhã 

358, 




360,370,372 

M 


Bahussutam 

30,32,..., 382 

Makaradantakam 

140 

Bahũpãyãsã 

358, 

Majjagandham 

300 


360,370,372 

Majjarasam 

300 

Bãhirãlepam 

254 

Majjavannam 

300 

Bãhuppacãlakam 

500 

Manco 

122, 

Bimbohanam 

450, 454 , 


448, 450 


456, 460, 462 

Madhukatelam 

246 

Bundikãbaddho 

122, 

Madhumeho 

18 


448, 450 

Madhvãsavo 

300 

Byãharati 

522 

Mattam 

224, 

Brahmacariyam 

152 


318, 444, 472 



Mantham 

224 

BH 


Masãrako 

122, 

Bhandanakato 

98 


448, 450 

Bhandikam 

432 

Mahallako vihãro 

132,140 

Bhattagge 

98, 214 

Mahãnãge 

190 

Bhattapaccãsã 

216, 218 

Mahãvikatãni 

250 

Bhattapatipãti 

212 

Mamsasampãke 

300 

Bhattuddesakassa 

414, 416 

Mãtugãmo 

64, 70, 

Bhaddãni 

416 


264, 268, 356 

Bhãradvãjagottam 

18 

Mãlãkammam 

140 

Bhikkhuniyo 

152 

Mãhisam 

246 

Bhikkhunũpassayam 

162, 

Mundagahapatikassa 

252 

164,166, 276, 442 

Muddikam 

24, 26, 32, 46 
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M 


Mendam 


30 

Merayo 


300 

Moghapurisa 


04, 


42, 68,. 

•V 464, 530 

Monapathesu 


158 

Mohanake 


388 

M ohap ariyutthitam 

28 

Mohetukama 

Y 

390,392 

Yadicchakam 


384 

Yathãdhammam 


62,340 

Yathãsanthutam 


412,414 

Yãgubhãjakassa 


414,416 

Yãgubhãjakam 


118,120 

Yãcitakũpamã 


358, 360 

Yãnam 


542 

Yãmakãlikam 


230, 


232,.. 

", 484, 486 

Yãvakãlikam 


244 

Yãvajĩvikam 


230, 


232,. 

", 484, 486 

Yãvaticchakam 


384 

Yenicchakam 


384 

Yebhuyyasikã 

R 

558 

Rajatam 


436 


R 


Rupam 52, 310, 312, 346 

L 


Latãkammam 

140 

Lingam 

18 

Lekhakam 

24, 26 

Lekham 

346 

V 


Vacanapathãnam 

348 

Vacanapatho 

154 

Vatharo 

248 

Vambhanã 

16 

Vambhito 

308 

Vasãtelam 

246 

Vassikasãtikã 

458 

Vãnijam 

24 

Vãtavutthisamaye 

322 

Vãdakkhitto 

02 

Vãlakantãram 

310, 312 

Vãsijate 

446 

Vãhasã 

424 

Vikappanã 

330 

Vikãlo 

238, 442 

Vighãsãdãnam 

252 

Vitaccikaủgãram 

316 

Vitãnam 

454 , 


456, 460, 462 

384 

410 

316 

106 

184, 

188, 352, 356 
312, 
314, 316 
112 


Ratanasammatam 

432, 

Vinayapariyattiyam 


434 , 436 

Vinicchayakathãya 

Rathakãram 

20,36 

Vilepanena 

Rathasammaddam 

428 

Vivitto 

Ravã 

12 

Visaủketena 

Raho 

20 


Rãgapariyutthitam 

28 

Visibbanãpekkho 

Rãjabhatã 

324 


Rukkhaphalũpamã 

358, 360 

Vihesakam 
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V 


Vĩthe 

446 

Vĩtadosam 

28 

Vĩtamoham 

28 

Vĩtarãgam 

28 

Vĩsativasso 

152, 348 

Vethitasĩso 

544 

Venam 

20,36 

Vematiko 

12, 


54,484, 486 

Vehãsakuti 

136,138 

Vosãsantiyo 

468 

s 


Saiiganikãya 

04 

Sanghabhattam 

98 

Saủghabhedo 

116, 


344 ,412 

Saiigharãji 

116, 


344 ,412 

Sanghikam 

122, 


130, 414, 418 

Sanghiko vihãro 

132 

Sancetanikam 

98, 342 

Satta bojjhango 

82, 


86, 90 

Sattarasavaggiyam 

230, 


232, 302 

Sattãhakãlikam 

232, 

234,..., 484, 486 

Sattisũlũpamã 

358, 360 

Satthagamanĩyo 

182 

Sattham 

224, 350, 540 

Satthusãsanena 

340, 408 

Sativinayo 

558 

Sadasam 

332, 454 

Saddhammatthitiyã 

04, 


254, 324, 480 


s 


Saddhãdeyyam 98 

Sannidhikãrakam 242 

Sapadãnam 512 

Sappatibhayam 184,482 

Sappasirũpamã 358, 

360,372 

Sappãnakam 142,338 

Sabbapaccantimesu 324 

Sabbapamsukũliko 248 

Sabbapãsandikabhattam 210 

Sabhande 324,480 

Samanubhãsiyamãno 362 

Samãnacchandã 348 

Sampajãnamusã 02, 


04,12 

Sambãdho 128 

Sambhãrasamyuttã 300 

Sammattham 322 

Sammato 160 

Sammukhãvinayo 558 

Sayanigharã 430 

Sarajena 322 

Salãkabhatte 212,220 

Salãkãvuttã 74 

Sallapanto 02,04 

Sallekhãya 308,382 

Savitthakam 16, 20, 22 

Sasitthakam 534,536 

Sahadhammikam 380 

Sahaseyyam 56,58, 


62, 64, 372, 374, 376 

Samvidhãya 180,182, 

184,186, 352, 354, 356 

Sãnipãkãram 454, 

456, 460, 462 
Sãmantã 118,252 

Sãmisena 534 
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s 


s 


Sãmĩcikammam 

154 

Susamvuto 

492 

Sãsankam 

182, 482 

Susirakattham 

312 

Sãsapatelam 

246 

Sũcigharam 

332, 444 

Sikkhamãnã 

328 

Sũpasampãke 

300 

Sikkhamãnãya 

154, 

Sũpo 

508, 514 

158,. 

", 468, 470 

Sekhasammutim 

472 

Sikkhamãnena 

380 

Sedagatena 

318,320 

Sikkhãpadavivannake 

384 

Senãsanapannãpakassa 

118,120 

Sitthãvakãrakam 

526 

Senãsanapannãpakam 

414 

Sippam 

18 

Seyyam 

126 

Sĩsappacãlakam 

500, 502 

Seyyã 

58, 64 

Sukarantakam 

332 

Sosikam 

26 

Sukkavisatthim 

98, 342 

H 


Sukhasamãcãrã 

346 

Hatthaniddhunakam 

530 

Sukhasĩlã 

346 

Hatthanillehakam 

350 

Sugatacĩvaram 

460 

Hatthapãsã 

140 

Sugatavidatthiyã 

452, 

Handa 

74 , 

454, 456, 458, 460 


132,176, 

Sunkam 

350,352 

234, 278, 384, 432 

Suttapariyãpanno 

388, 390 

Hassadhamme 

304 

Suttãgato 

388 

Hassãdhippãyo 

302 

Sudhãya 

142 

Hĩyyo 

200 , 

Supaticchanno 

490 


352, 356 

Supinakũpamã 

358,360 

HĩỊitam 

16, 18 

Surusurukãrakam 

530 

Hemantike 

120,312 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visăkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 02 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯUII - 


Công Đức Bảo Trợ 

Nhóm Phật tử Philadelphia 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Phật tử chùa Kỳ Viên (Hoa Thịnh Đốn) 
và Thích Ca Thiền Viện (Caliíbrnia - USA) 
Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 
Nhóm Phật tử chùa Phật Bảo - France 
(do Phật tử Lê Quí Hung đại diện) 

Gia đình Phật tử Missouri 


Công Đức Hỗ Trợ 

Sư Cô Huệ Phúc 
Tu Nữ Jinaputta - Diệu Linh 
Bác Diệu Hiền 
Một Phật tử ẩn danh 
Phật tử Lý Ngọc Hoa 
Phật tử Trần Hương-Nga 
Phật tử Phạm Thị Thảo (Australia) 

Phật tử Phượng Dinh và thân mẫu 
Phật tử Lê Thị Hồng Trâm Pd. Duyên Hạnh 
G.Đ. Ngô Đ . Châu (Minh Quang & Diệu Minh) 
Phật tử Diệu Minh, Diệu Từ, Diệu Huệ (Finland) 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 02 

- PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯUII - 


Công Đức Bảo Trợ 

Hòa Thượng Chơn Trí (Chùa Pháp Vân, Caliíornia) 
Đại Đức Chánh Kiến 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) 

Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Phật tử Minh Phương 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Nguyên Công Bình và Thân Mẫu Trà thị Hối 


Công Đức Hỗ Trợ 

Ven. Minh Hạnh 
Đại Đức Giác Hạnh 
Đại Đức Minh Sang 
Sư Cô Liên Đạt 
Một Phật tử ẩn danh 
Samadhi Nhựt Quang 
Phật tử Lê Thị Liêu 
Phạt tử Vinh Quang 

Phật tử Trần Thị Ngọc Yến (Pd Tâm Nguyện) 
Phật tử Văn Thị Phương Dung (Pd Tâm Hương) 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd Diệu Thư) 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 
CHỬA KỲ VIÊN (W ashington D. c.) 

& THÍCH CA THIÊN VIỆN (Riverside, CA): 

Chúc Giới & Chúc Nguyên, Phật tử Diệu Minh, G.Đ. Ngô Đ. Châu 
(Minh Quang & Diệu Minh), Phật tử Minh Phương, Phật tử Nga và 
Tấn, Phật tử Ngâm và Phục, Samadhi Nhựt Quang, Phật tử Tài và 
Linh, PhậttửTrang Cang, PhậttửTrinh, Đồng, Thảo, Thuận. 

GĐ. PHẬT Tử MISSOURI: 

Phật tử Lý Hà Vinh, Phật tử Phạm Đức Long, Phật tử Lê Thị Trang 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch (3 lần), Nguyên văn Huỳnh Pd. Tâm 
Thiện, Gđ. Nguyên Trọng Nhân, Gđ. Nguyễn Trọng Luật, Gđ. 
Nguyên thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh, Phan Thông 
Hảo Pd. Hoằng Trí (3 lần), Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí (3 lần), Gđ. 
Quang Thoại Liên Pd Thuần Ngọc, Lê thị Sinh Pd. Diệu Trí (3 lần), 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa, Nguyên thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
(3 lần), Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trì, Gđ. Đặng văn Minh Pd. 
Quảng Phước, Gđ. Đặng văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thơ, 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp, 
HỒ Kinh và Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Phối và 
Trần thị Dung Pd. Đâc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận 
Phương, Gđ. La Nguyên thị Hường, Gđ. Ngụy Hĩnh Pd. Nguyên 
Huy, Gđ. La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (3 lần), Gđ. Trương Trung 
Thành, Gđ. Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, Gđ. Trương 
Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại, Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình, Phạm 
Xuân Điệp, Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như, La Nhuận Niên Pd. 
Thiện Duyên, Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cường, La 
Mỹ Hương Pd. Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd. 
Huệ Minh, Gđ. La Quốc Dũng, Gđ. La Mỹ Phương Pd. Ngọc Hợp, 
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Tịnh, Gđ. 
La Quốc Minh Pd. Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt. 



DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Ba lần vào tháng 5, tháng 9, và tháng 12 năm 2008 

Gđ. Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên 
Quang, Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường, Gđ. Ngụy Mỹ Anh 
Pd. Nguyên Văn, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. Lưu Mỹ Lan Pd. Ngọc 
Thiện, Gđ. Lưu Ngọc TâmDương Tô Pd. Ngọc Phát, Huỳnh Ngọc 
Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, Cung Việt Cường, 
Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, Phạm Thị Thới 
(Switzerland), Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước, Nguyên thị Ký Pd Diệu 
Nhã (3 lần), Nguyên Thanh Trung (2 lần), Nguyên Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Bích Sơn, Gđ. Lý Trung Tâm, 
Gđ. Trần Thị Bé Pd. Diệu Chơn, Bùi thị Sáng Pd Diệu Minh, Nguyễn 
Thanh Hải Pd. Minh Hội, Nguyễn Thanh Vũ Pd. Quảng Trí, Nguyễn 
Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa, Vũ Thế Phương Trường, Đỗ Thị Dung 
Pd. Diệu Hạnh, Gđ. Đỗ Đào Thu & các con, Nguyên Huỳnh Hoa Pd. 
Nhựt Huỳnh Hoa, Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức (3 lần), Trần 
Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd. Thiện Đạt, Đoàn 
Việt Nga Pd. Quảng Anh (2 lần), Phạm Thị Thu Hồng Pd. Huệ Tịnh 
(2 lần), Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành (2 lần), Dương Thị Chiểu Pd. 
Diệu Hương, Phan thị Nhứt Pd Diệu Tâm, Gđ Dương văn Tài, 
Nguyễn thị Vẹn Pd Tâm Toàn, Nguyên thị Thanh Hương Pd Diệu 
Thanh, Nguyễn Thị Thanh Mỹ Hà Pd. Diệu Hằng, Nguyễn Hữư Bảo 
Toàn Pd. Thiện Tánh, Nguyên Thị Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo, 
Nguyễn Thị Diêm Thúy Pd. Ngọc Duyên (3 lần), Đoàn Văn Hiểu Pd. 
Thiện Phúc, Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí, Nguyên Duy Phú Pd. 
Huệ Đức, Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân, Đoàn Hiểu Junior Pd. 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành, Evans Lan Pd. Diệu Anh, 
Đạo Tràng Bát Quan Trai, Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Phật 
Tử & Ban Trai Soạn Chùa Giác Lâm (Lansdowne, PA), Ô. Bà Trà 
Kiêu, Ô. Bà Dương Thảo, Cô Phạm Nga, Cô Phùng, Cô Thanh Lớn, 
Bà Tư, Nguyễn Linda, Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt, Nguyễn Ngọc 
Hương Pd. Chơn Thanh, Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương, Phật tử 
Ngọc Như, Phật tử Huệ Hiếu , Nguyễn James Pd. Huệ Hiền, 
Nguyễn Ngọc Hạnh Pd. Diệu Mỹ, Nguyên Thị Ngọc Phượng Pd. 
Hiếu Nghĩa, Trương Thị Tuyết Thu Pd. Diệu Phước, Phan Hoàng 
Lan Pd. Gwa Phan. 
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